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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(1890-1969)

THƯ GỬI ĐẠI HỘI CÁC DÂN TỘC THIÊU sò

MIỀN NAM TẠI PLEIKU 1

Cùng các đồng bào dân tộc thiểu số,

Hôm nay đồng bào khai hội, sum họp một nhà th ật là vui vẻ.

Tiếc vì đường sá xa xôi, tôi không đến dự được. Tôi tuy xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào.

Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.

Trước kia chúng ta xa cách nhau, một là vì thiếu giây liên lạc, hai là vì có kẻ xúi giục để chia rẽ chúng ta.

Ngày nay nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Trong Quôc hội có đủ đại biểu các dân tộc. Chính phủ thì có “NHA DÂN TỘC THIỂU S ố ” để săn sóc cho tấ t cả đồng bào.

Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tấ t cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta.

Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta.

Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta.

Xin chúc Đại hội th àn h công.

Lời chào th ân ái

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năml946

HO CHÍ MINH

Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, t.4, tr.217-218.
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Đảng ta xác định công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy Đảng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thông cách m ạng của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao nãng lực lãnh đạo của cán bộ, đảng viên trong

thời kỳ mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”. Nhận thức được tầm quan

trọng của lịch sử Đảng bộ, ngày 28/8/2002 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TW về “tăng cường và nâng cao nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ”. Trên tinh th ần dó các cấp ủy Đảng đã tập trung khai thác, sưu tầm , tập hợp tư liệu truyền thống, tổng k ết chặng đường lịch sử, hoạt động

dấu tranh cách mạng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đúc kết thành những kinh nghiệm thắng lợi, thành tựu và những sai sót,

khuyết điểm của Đảng bộ tại địa phương.

N hân dịp chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); 40 năm ngày thống

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 30 nám ngày thành lập huyện Kbang (19/5/1985 - 19/5/2015); Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Kbang (1945 - 2015)” do Ban Chấp hành Đảng

bộ huyện Kbang biên soạn. Nội dung cuôn sách được trình bày trong 07 chương, cụ thể như sau:

Chương I: Huyện Kbang - điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân

cư và truyền thống lịch sử, văn hóa;

Chương II: Nhân dân Kbang trong phong trào chống thực

dân Pháp xâm lược (trước 1930 - 1954);

Chương III: Giữ vững căn cứ cách mạng, phát triển lực lượng, góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ (1954 - 1965);

Chương IV: Xây dựng và giữ vững căn cứ địa của tinh, chông
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các chiên lược chiến tranh mới của đế quốc Mỹ, góp phần giải

phóng quê hương (1965 - 1975);

Chương V: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, củng cô' an ninh, quốc phòng (1975 - 1985);

Chương VI: Thành lập huyện Kbang, bước đầu thực hiện đường

lối đổi mới của Đảng (1985 - 2000);

Chương VII: Lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng huyện phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong những thập niên đầu thế kỷ XXI (2000 ■2015).

Cuôn sách là bức tranh toàn diện về lịch sử địa phương  giúp

bạn đọc không những có cơ hội được tìm hiểu về mảnh đất Kbang một huyện miền núi nằm ở vị trí phía Bắc Tây Nguyên, địa bàn cư

trú lâu đời của người Bahnar với nhiều nhân vật, sự kiện diễn ra dáng được ghi nhận vào trang sử hào hùng của dân tộc, từ cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn đến phong trào Cần Vương...; mà còn được

Ôn lại những trang sử hào hùng của vùng cãn cứ địa cách mạng - quê

hương của Anh hùng Núp, nơi các th ế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào các dân tộc đã kiên cường đấu tranh trong hai

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đê quốc Mỹ xâm lược, góp

phân vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, là những nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân dân huyện

Kbang trong thời kỳ đổi mới, phấn đấu khôi phục và phát triển kinh tê, củng cố an ninh - quốc phòng xây dựng và phát triển huyện Kbang toàn diện, vững mạnh. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ

lục gôm danh sách các tổ chức cách mạng của Đảng, danh sách cấp ủy huyện Kbang và các cán bộ công tác qua các thời kỳ.

Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng trong công tác tìm hiểu,

tổng hợp tư liệu và biên soạn song phạm vi nghiên cứu rộng và kéo

dài trong giai đoạn từ 1945 - 2015, nhiều nhân chứng đến nay lại không còn, nên cuốn sách được xuất bản ỉần này kho tránh khoi những thiêu sót nhâ't định, Nhà xuất bản và tác giả rấ t mong nhận được sự cảm thông và đóng góp ý kiến quý báu của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

X in trân trọng cảm ơn và giới thiệu cùng bạn đọc, /.

Hà Nội, tháng 5 năm 2015

NHÀ XUẤT BẢN

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
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Kbang là huyện nằm ở cực Đông Bắc của tỉnh Gia Lai, có tọa độ địa lý từ 14° đến 14° 36’ 23" vĩ Bắc; và từ 108°17’45" đến 108° 44’10’' kinh Đông. Diện tích tự nhiên của huyện là 1.841,86 km 2, chiếm 11,9% tổng diện tích toàn tỉnh. Thị trấ n trung tâm huyện cách thị xã An Khê hơn 30 km về phía Bắc và cách th àn h phố Pleiku khoảng 120 km về phía Đông.

Kbang ngày nay là địa bàn cư trú từ lâu đời của người Bahnar. Với địa hình đa dạng, núi - cao nguyên - thung lũng nối tiếp nhau, nên từ nửa cuối th ế kỷ XVIII, nơi đây đã là một phần của căn cứ địa Tây Sơn thượng đạo, cái nôi của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ lãnh đạo, Chính các ông đã h ết lòng vun đắp cho tình đoàn kết Kinh - Thượng, thu hút các dân tộc thiểu sô Tây Nguyên vào dòng chảy lịch sử chung của dân tộc Việt Nam, tạo nên sức m ạnh, đánh bại quân xâm lược Xiêm, Thanh, thu giang sơn về một mô'i.

Trong nửa đầu thê kỷ XX, không chịu khuât phục trước bước chân xâm lăng của thực dân Pháp, người B ahnar ở Kbang, chỉ với hầm chông, bẫy đá, mang cung cũng đã quyết tâm đánh giặc, giữ rẫy, giữ làng. Cùng với dân làng Stơr của Anh hùng Núp, người Bahnar ở các làng Su, Bar, Đe Dong... và nhiều làng khác trên vùng đất Kbang ngày nay đă bất hợp tác với địch cho đến ngày Cách m ạng tháng Tám thành công.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), rừng núi Kbang chính là bàn đạp dể các đội vũ trang tuyên truyền, cán bộ, lực lượng vũ trang cách m ạng tiến lên xây dựng cơ sở các vùng xung yêu, đồn điền, đô thị,..; tham gia chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954, tiêu diệt binh đoàn cơ động 100 của Pháp (GIM100) góp phần làm nên chiến thắng Đak Pơ, hòa cùng chiến thắng Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ.
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Trong cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước (1954 - 1975),

vùng đất Kbang ngày nay là căn cứ địa của tỉnh, nơi đứng chân của lực lượng kháng chiến địa phương, Quần khu V; nơi có tuyến hành lang Bắc - Nam (Đông Trường Sơn) đi qua... Vì tầm quan trọng của địa bàn này, mà Kbang luôn nằm trong tầm ngắm của kẻ thù, với nhừng trận càn quét quy mô, bằng các biện pháp chiến tranh hủy diệt. Nhưng b ất chấp hiểm nguy, vượt qua mọi khó khăn thử thách, các Đảng bộ tiền th ân của Đảng bộ Kbang đã lãnh đạo quân và dân trong huyện chiến đấu, sông chết với quân thù để bảo vệ căn cứ của tỉnh, bảo vệ kho tàng, lực lượng cách mạng... Từ trong những trậ n chiến cam go, từ tinh thần kiên cường bất khuất, bám đất, bám làng, quyết tâm đánh giặc, từ

những sáng tạo trong chiến tranh du kích ở vùng rừng núi... những

tên đất, tên người của Kbang như Anh hùng Núp, làng kháng

chiến Stơr, KaNak, Krong... không chỉ đi vào lịch sử địa phương,

lịch sử dân tộc mà còn vượt ra ngoài biên cương Tổ quốc.

Sau ngày giải phóng, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, sự quan tâm đầu tư của tỉnh cho vùng căn cứ cũ,

cùng những nỗ lực của toàn Đảng bộ, những cô gắng để vượt qua chính m ình của toàn th ể quân và dân các dân tộc trong huyện đã đưa Kbang vượt qua thời kỳ gian khó nhất, từng bước vươn lên trở th àn h một huyện phát triển về kinh tế, ổn định về xã hội, vững

mạnh về quốc phòng - an ninh. Ngày nay, 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã và dang được đồng bào các dân tộc trong huyện chung sức, đồng lòng thực hiện, làm cho bức tranh kinh tế - xã hội

Khang ngày một tươi màu, đời sông của đồng bào các dân tộc huyện Kbang ngày càng p hát triển bền vững.

Nhân dịp kỷ niệm 30 nãm thành lập huyện Kbang (19/5/1985 -

19/5/2015), hướng tới Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ huyện; để ghi lại và phản ánh chân thực những chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện; biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu, lao động, sản xuất qua các thời kỳ; giáo dục truyền thống cho th ế hệ trẻ và động viên nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy truyền thông cách mạng, đoàn kết, quyết tâm xây dựng Kbang dạt chuẩn quốc gỉa về nông thôn mới, Đảng bộ huyện Kbang khóa VII đã ra Nghị quyết tổ chức, biên soạn và phối hợp cùng với N hà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Kbang (1945 - 2015)”

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự giúp dỡ

nhiệt tình của các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lãnh dạo

huyện qua các thời kỳ, Ban biên soạn đã nỗ lực trong việc tập

hợp, suu tâm , xử lý tư liệu, hình ảnh... để có được công trìn h lịch

sử Đảng đảm bảo tính khách quan, toàn diện. Tuy nhiên, do thời

gian có hạn, một sô nhân chứng quan trọng nay đã không còn... nên cuôn sách khó trán h khỏi thiêu sót. Chúng tôi rấ t mong nhận được những ý kiến đóng góp của đồng bào, đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp thu và chỉ đạo chỉnh sửa để công trình Lịch

sử Đảng bộ huyện Kbang (1945 - 2015) được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau.

Ban Thường vụ Huyện ủy xin chân thành cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh.. và các đồng chí lão th àn h cách mạng, các dồng chí lãnh đạo chủ chôt của huyện qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử đã n hiệt tình cung cấp tư liệu trong thời gian thực hiện cuốn sách. Trân trọng giới thiệu đến đồng bào, đồng chí cả nước cuốn sách L ịc h sử

Đảng bộ huyện Kbang (1945 - 2015).

TM. BAN THƯỜNG v ụ HUYẺN ỦY

ĐINH GIENG

y viên BCH Đảng bộ tỉnh Bí thư Huyện ủy
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BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KBANG - TỈNH GIA LAI TỶ LỆ: 1/50.000

BẢiN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KBANG

Chương I

HUYÊN KBANG - Đ IÊU KIỆN T ự NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM D ÂN CƯ VÀ TRUYỀN T H ốN G LỊCH SỬ - VĂN HÓA

I. ĐIỀU KIỆN Tự NHIÊN

1.  Vị trí địa lý và dặc điểm địa hình

Kbang là một huyện nằm ở cực Đông Bắc của tỉnh Gia Lai, có tọa độ địa lý từ 14° đến 14036’23" vĩ Bắc; và từ 108°17’45" đến 108°44’10" kinh Đông. Diện tích tự nhiên của huyện là 1.841,86 km3, chiếm 11,9% tổng diện tích toàn tỉnh,

phía Đông, huyện Kbang giáp huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) và huyện An Lão, Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định); Phía Tây giáp huyện Mang Yang và Chư Păh; phía Nam giáp thị xã An Khê và huyện Đak Pơ; phía Bắc giáp huyện Kon Plong (tỉnh Kon Tum). Thị trấn trung tâm của huyện cách thị xã An Khê gần 30 km về phía Bắc và cách thành phô' Pleiku khoảng 120 km về phía Đông.

Cho đến trước năm 2015, tỉnh lộ 669a) nối quốc lộ 19, tại ngã ba Đồng Găng (thuộc địa bàn thị xã An Khê) chạy qua huyện Kbang nốì với huyện Kon Plông của tỉnh Kon Tum (ở phía Bắc) vẫn được coi là tuyến giao thông huyết mạch của huyện. Chiều dài đoạn từ quô'c lộ 19 vào đến thị trấn Kbang là 29,8 km. Trong đó, đoạn chạy qua huyện Kbang*21 khoảng

111Trước năm 1975 gọi là đường 7B.

(ỉ> Tính từ xã Nghĩa An tới phía Bắc thị trân Kbang.
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14 k’m. Con đường này hiện nay đã nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi, m ặt trải bê tông nhựa.

Từ năm 2013, quòc lộ Trường Sơn Đông đã mở thêm cho Kbang một giải pháp giao thông quan trọng, nối gần khoảng cách giữa Kbang với tỉnh lỵ Pleiku, quôc lộ 14 và các huyện phía Tây của tỉnh Gia Lai, đi thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng ở hai đầu Tây Nguyên. Đoạn đường Trường Sơn Đông đi qua huyện Kbang bắt đầu từ quốc lộ 19 (gần ngã ba Xã Nam cũ) chạy qua ngã 3 đường liên xã Tơ Tung - Kông Lơng Khơng, theo đường huyện Tơ Tung về thị trấn Kbang, rồi theo đường tránh phía Tây Sông Ba nối vào đường tĩnh 669 cũ đi Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Tổng chiều dài đường Trường Sơn Đông qua huyện Kbang là 83,6 km, đã cơ bản hoàn thành nâng câp mở rộng, đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi.

Trên, địa bàn huyện còn có 12 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 169 km, trong đó có 6 km đường bê tông xi-măng, 2 km đường nhựa, 160,5 km đường đất. Trên các tuyến đường huyện có 9 cầu, với tổng chiều dài cầu là 334 m. Toàn bộ các xã trong huyện đã có đường ô-tô vào đến trung tâm.

Đến nay, huyện Kbang có 636,75 km đường xã, đường thôn làng. Trong đó, có 10,5 km dường bê tông xi măng, 6,1 km đường nhựa và 620,15 km đường đất. Trên các tuyến đường xã thôn, có 12 cây cầu với tổng chiều dài 460 m. Trên địa bàn thị trấn có 42 tuyến đường đô thị, có tổng chiều dài 59,11 km làm cho bộ m ặt thị trấn Kbang ngày càng sầm uất, khang trang.

vị trí cách xa các trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh, sau 40 năm giải phóng, 20 năm kể từ ngày thành lập huyện, cơ sở hạ tầng của Kbang dã được quan tâm xây dựng. Trong dó, những thay đổi của hạ tầng giao thông với hệ

14

thống quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện, đường xã, thôn tương đôi hoàn thiện đã làm cho Kbang ngày càng rút ngắn về khoảng cách về mọi mặt so với các huyện có điều kiện địa lý thuận lợi hơn của tỉnh Gia Lai.

Nằm ở sườn Đông của dãy Trường Sơn, Kbang có đ ịa h ìn h thấp dần từ Bắc (1.300m) xuống Nam (440m), từ Tây (1.600m) sang Đông (800m) và chia làm 3 dạng chính, phân bố thành 3 tiểu vùng tự nhiên khá rõ:

Địa hình núi cao trung bình: Phân bô' ở phía Tây của huyện, thuộc dãy Kông Kah King. Dạng địa hình này có diện tích 71.000 ha, chiếm 38,5% tổng diện tích toàn huyện. Độ cao trung bình của vùng từ 700 - 1.600 m, cao nhất là đỉnh Kông Kah King (1.748 m), thấp nhất là vùng chân núi, giáp với vùng trũng An Khê ở phía Nam 600m.

Địa hình ở đây có dạng núi cao, khôi tảng trên nền nguyên sinh bị chia cắt mạnh, sườn rất dốc (30 - 35°), nên

h ìn h th à n h các th u n g lũng sâu d ạn g h ẻm vực n h ư th u n g lũng

sông Đak Pne, thung lũng sông Ba ở thượng nguồn. Đất đai trong khu vực địa hình này chủ yếu là đất mùn đỏ vàng và đất đỏ vàng trên mác-ma axít và biến chất, tầng mỏng (50 - 70 cm), độ dốc trên 25°. Trong thung lũng có đất xám granit, phù sa suối, tầng dày trên 70 cm, dộ dốc dưới 25°. Trên đỉnh và sườn núi, thảm thực vật rừng rất tốt, độ che phủ cao (80 - 90%). Trong thung lũng, trên địa hình bằng thấp do đã bị người dân khai phá làm nương rẫy, hình thành các thảm cỏ, le, cây bụi, cây gỗ rải rác xen nương rẫy. Khí hậu của vùng có dạng nhiệt đới ẩm, m át mẻ.

Địa hình cao nguyên: Đây là phần lớn cao nguyên Bazan cổ Kon Hà Nừng(1). Theo chiều Bắc - Nam, dạng địa hình này

(1) Người Bahnar ở địa phương gọi là Kon Hơnơng.
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kéo dài từ phía Đông Nam huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tới phía Nam huyện Kbang, giáp với vùng trũng An Khê. Ở phía Tây, chạy dọc theo thung lũng sông Ba giáp với vùng núi Kông Kah King. Phía Đông giáp thung lũng sông Côn tỉnh Bình Định. Địa hình cao nguyên có diện tích 96.000 ha, chiếm 52% tổng diện tích của huyện. Độ cao trung bình 900 - 1.000 m, thấp dần từ Bắc (1.300 m) xuống Nam (600 m). Ở giữa hơi nhô cao, thoải về hai triền Đông và Tây theo thung lũng sông Ba và sông Côn.

Bề m ặt cao nguyên Kon Hà Nừng khá bằng phảng, sườn bị chia cắt vừa, tạo thành các dải đồi lượn sóng. Đỉnh đồi bằng phẳng, độ dốc từ 3 - 8°, sườn dốc từ 15 - 25°, chân các dải đồi là các suôi nhánh của các sông lớn trong vùng như sông Côn, sông Ba. Trên cao nguyên Kon Hà Nừng, đất đai chủ yếu là nâu đỏ, nâu vàng phát triển trên đá bazan, tầng dày trên 100 cm, độ phì cao, rất thích hợp cho việc phát triển các loại cây công nghiệp lâu năm có giá trị kỉnh tế cao như: cà phê, hồ tiêu, cao su...

T ập tru n g ở m ột sô nơi, dưới lớp đ ấ t b azan là lớp quặng bauxit, có trữ lượng 806 triệu tấn. Thảm thực vật rừng tự nhiên ở đây còn rất tốt, độ che phủ cao (80 - 90%), xung quanh các điểm dân cư, phần lớn đất đai đã bị khai phá làm nương rẫy và trồng cà phê, hoặc bị bỏ hoang hình thành thảm thực vật tái sinh. Khí hậu của vùng thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm, m át mẻ. Cao nguyên Kon Hà Nừng là vừng đất rất giàu về tài nguyên thiên nhiên (rừng, đất, nước, khoáng sản), nên cần được bảo vệ chặt chẽ và khai thác hợp lý.

Địa hình bán bình nguyên trũng thấp: Là một phần của vùng trũng An Khê, nằm ở phía Nam huyện. Dạng địa hình này có diện tích khoảng 17.500 ha, chiếm 9,5% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Độ cao trung bình từ 440 - 600 m, thấp dần từ Bắc xuông Nam và từ hai bên về trung tâm, nơi
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có dòng sông Ba chảy qua. Toàn vùng đặc trưng bởi kiểu địa hình bóc mòn tích tụ, với các đồi sót được tạo thành do hoạt động xâm thực bóc mòn của sông Ba và các phụ lưu. Bề mặt có dạng đồi thoải bằng phẳng, độ dốc dưới 15°. Đất đai chủ yếu là đất xám trên dá granít, tầng dày trên 70 cm. Ven sông suôi có đất phù sa, dốc tụ. Đây là vùng sản xuất nông nghiệp chủ yếu của huyện, với các cây trồng chính là mía, đậu đỗ và hoa màu lương thực.

2. T ài nguyên th iê n n h iê n

2.1. Khí hậu

vào vị trí địa lý có tính chất chuyển tiếp giữa vùng Duyên hải với Tây Nguyên và giữa vùng núi cao Ngọk Linh với vùng trũng An Khê, cùng với độ cao địa hình trung bình từ 900 - 1.000 m, khí hậu của huyện Kbang mang sắc thái riêng, đó là khí hậu nhiệt đới ẩm, chịu ảnh hưởng đồng thời của hai vùng khí hậu Tây Nguyên và Duyên hại.

Huyện có nền nhiệt dộ trung bình từ 21 - 23°C; Nhiệt độ

tru n g b ìn h th á n g cao n h ấ t là th á n g 7, với 25°C; th á n g tru n g

bình thấp nhất là tháng 1, với 19°c. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 - 12, lượng mưa lớn, từ 1.500 - 2.800 mm, mùa khô n g ắ n (3 - 4 tháng) và mức độ khô hạn không gay gắt như trên cao nguyên Pìeiku.

Do độ cao địa hình và hướng địa hình, nên khí hậu của Kbang có sự phân hóa thành 3 tiểu vùng khí hậu so với toàn huyện:

Tiểu vùng núi cao Kông Kah K ing và Bắc cao nguyên Kon Hà Nừng, gồm các xã: Đak Rong, Sơn Lang, Krong và Kon Pne. Tiểu vùng này nằm trong ranh giới theo độ cao trên 1.000 m. Có khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới ẩm, nhiệt

độ trung bình từ 19 - 20°c, lượng mưa trên 2.000 mm.
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Tiểu vùng núi thấp và Nam cao nguyên Kon Hà Nừng, gồm các xã: Lơ Ku, Đak Smar, Sơ Pai, thị trấn Kbang và xã Đông. Tiểu vùng này có ranh giới phía Bắc ở độ cao 900 - 1.000 m, giáp tiểu vùng núi cao Kông Kah King và bắc cao nguyên Kon Hà Nừng; phía Nam ở độ cao 500 m, giáp tiểu vùng trũng phía Nam. Tiểu vùng này có khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình từ 21 - 23°c, lượng mưa trung bình 1.500 - 2.000 mm. Điều kiện nhiệt, ẩm vùng cao nguyên Kon Hà Nừng rất thích hợp cho cây trồng sinh trưởng phát triển do mùa mưa kéo dài ( 8 - 9 tháng), mùa khô ngắn, lại ít khắc nghiệt, nên cây hàng năm không được tưới có thể gieo

trồ n g 2 vụ tro n g n ăm . Đ ặc b iệ t là k h í h ậu m á t m ẻ n ên th ích

hợp với các loại cây trồng nhiệt đới và á nhiệt đới như: lúa nước, rau đậu, hoa, chè, bời lời, dược liệu...

Tiểu vùng trũng thấp phía Nam, gồm các xã: N ghĩa An, Đak Hlơ, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Tơ Tung. Khu vực này thuộc tiểu vùng khi hậu thấp trũng An Khê, dộ cao dưới 500 m. Khí hậu nhiệt đới hơi thiếu ẩm, nhiệt độ trung bình từ 23 - 24°c, lượng mưa trung bình 1.200 - 1.500 mm. Vùng trũng thấp phía Nam và vùng đồi núi thấp có diều kiện nhiệt phong phú hơn, nhưng điều kiện ẩm lại hạn chế, điều kiện đất đai có thành phần cơ giới nhẹ, giữ nước kém nên thích hợp với trồng hoa màu lương thực, cây công nghiệp hàng năm (mía, đậu đỗ); cây công nghiệp lầu năm (cao su, cà phê vối) và cây ăn quả.

2.2. Nguồn nước - Thủy văn

Vùng núi và cao nguyên phía Bắc huyện Kbang là nơi khởi nguồn của 3 hệ thống sông chính: Sông Ba chảy theo hướng Bắc - Nam, chạy dọc trung tâm huyện; sông Côn giáp ranh giới phía Đông huyện; và Đak Pne chảy ngược về phía Bắc.
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Lưu vực của 3 hệ thông sông trên tạo thành hệ thống sông suôi dày đặc, phân bố khá đồng đều trên địa bàn huyện Kbang, với mật độ 0,336 kin/km2. Nhờ thảm thực vật rừng có độ che phủ cao, lượng mưa lớn phân bô" khá đều trong năm và lớp thổ nhưỡng dày, giữ nước tốt nên lượng dòng chảy của các suối dược điều hòa, cung cấp nước thường xuyên trong năm.

Do bắt nguồn từ vùng núi và cao nguyên ở độ cao trên 1.000 m, chảy qua vùng trũng thấp dưới 500 m, nên lòng dòng sông Ba rất sâu, dốc, có nhiều ghềnh thác. Còn các nhánh suôi lớn khỉ đổ ra sông độ cao bị hạ thấp đột ngột thường tạo ra các thác nước vừa và nhỏ. Vì vậy tiềm năng thủy diện của các sông suôi trong vùng khá lớn. Theo khảo sát bước đầu của Trung tâm tư vấn (Sở Công nghiệp Gia Lai), trên địa bàn huyện Kbang có 10 vị trí thuận lợi cho xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ, từ 0,2 - 24 MW, với tổng công suất lắp đặt là 72,4 MW.

Cùng với hệ thống các sông suôi, Kbang còn có hệ thông các hồ tự nhiên và nhân tạo như: Hồ Sơ Pai (thuộc xã Sơ Paỉ), Hồ c thủy điện Vĩnh Sơn (thuộc xã Đak Rong)...

2.3. Tài nguyên rừng

Kbang là huyện có tài nguyên rừng vào loại giàu nhất Tây nguyên.

Về th ự c vật:

Tính đ ến năm 2014, huyện Kbang có tổng diện tích rừng là 124.770,1 ha, chiếm 69% tổng diện tích tự nhiênll). Tổng trữ lượng gỗ ước tính khoảng hơn 20 triệu m3, tre nứa khoảng 30,47 triệu cây. Sản lượng gỗ tròn rừng tự nhiên khai thác

h iệ n n ay 8.375 m 3, rừ ng trồ n g 13.625 m 3. Các loại cây gỗ quý

tl) Ban chỉ dạo kiểm kê rừng huyện Kbang, Báo cáo số 19/ BC-BCĐ, ngày 21/8/2014.
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Kbang có nhiều là Pơmu, phân bô' ở độ cao trên 1.600m
trê n đ ỉn h dãy K ông K ah K ing, Ở độ cao dưới 1.000 m có các

loại gỗ quý như: hương, trắc, cẩm lai, huỳnh đàn... Các loài cây đặc sản cho giá trị kinh tế và dược liệu cao như: sa nhân, quế, vàng đắng, sâm đất,... rất phổ biến trong rừng Kbang.

T ài nguyên đ ộ n g vật:

Rừng Kbang có khu hệ dộng vật khá đa dạng và mang tính chuyển tiếp của khu hệ Bắc Trường Sơn với sinh cảnh rừng thường xanh, mưa ẩm nhiệt đới nằm trên cao nguyên Kon Hà Nừng.

Tài nguyên rừng của Kbang, tập trung trong 2 khu bảo tồn lớn của tỉnh Gia Lai nằm trên địa bàn huyện:

Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ja Răng (Kon Jrang)(ỉ): Thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-UBND, ngày 18/3/2004 của UBND tỉnh Gia Lai, hiện do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ja Răng quản lý.

Khu bảo tồn này có tổng diện tích 15.446 ha, trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 15.386 ha (chiếm 99,5% tổng diện tích) thuộc xã Sơn Lang, huyện Kbang. Kiểu rừng chính ở đây là nhiệt đới thường xanh núi thấp phân bô' ở độ cao từ 900 - l.OOOm ở phía Tây Bắc khu bảo tồn. Kiểu rừng này chiếm từ 70 - 80% diện tích rừng trong khu vực.

Mục đích bảo tồn tại Kon Ja Răng là bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng khép kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi thấp, các loài động vật đa dạng, đặc biệt là các loài chim, thú quý hiếm dã bị đe dọa ở mức toàn cầu như loài

(l> Kon Ja Ráng là tên chính thức của khu bảo tồn được ghi trong vãn bản. Nhưng theo những người Bahnar ở xã Sơn Lang (huyện Kbang), tên của khu bảo tồn này phải là Kon Jrang mới có nghĩa - Jrang tiếng Bahnar là tên một loại cây rừng có trái giông như chôm chôm (người Kinh gọi là chôm chôm rừng). Đây là loại cây có nhiều ở vùng này,
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Chân Bơi Helio paispersovata, Voọc vá chân xám... tại đây có trên 938 loài động thực vật khác nhau, trong đó có 98 loài có tên trong sách dỏ Việt Nam và thê giới.

Rừng của khu bảo tồn Kon Ja Răng có vai trò phòng hộ đầu nguồn sông Kôn đồng thời đặc biệt quan trọng cho các công trình thủy điện và cung cấp nước tưới cho vùng hạ lưu sông Kôn. Khu bảo tồn này còn có giá trị về tiềm năng du lịch và nghiên cứu khoa học(1).

Vườn quốc gia Kon Ka Kỉnh (Kông Kah King)(2): có diện tích theo dự án đầu tư là 41.710 ha (trong đó, diện tích rừng

tự nhiên là 33.565 ha, chiếm 80% tổng diện tích khu bảo tồn) thuộc địa phận các xã Kon Pne, Đak Rong, Krong (huyện Kbang); xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) và xã Ayun, Hra (huyện Mang Yang).

Đây là loại rừng kín thường xanh ẩm mưa nhiệt đới trên cao nguyên Kon Hà Nừng, đặc biệt quan trọng là 2.000 ha rừng hỗn giao giữa loài cây lá rộng và lá kim (Kiểu rừng

n à y chỉ th ấ y ở K on K a K ing tro n g h ệ th ô n g rừ n g đặc dụng

Việt Nam). Tại đây có 783 loài dộng thực vật khác nhau, trong đó có 34 loài thực vật và 29 loài động vật được ghi

UBND tỉnh Gia Lai - Dự án SPAM, Chiến lược quản lý các khu bảo tồn tỉnh Gia Lai 2002 - 2010, Gia Lai tháng 9-2002, tr. 16.

Từ ngày 9-8-1986, Kon Ka Kinh đã có tên trong danh sách các khu rừng đặc dụng theo Quyết định số 194/CT, của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với diện tích 28.000 ha, nhằĩn bảo tồn rừng Á nhiệt đới núi cao với các loài hạt trần. Năm 1999, Viện Điều tra quy hoạch rừng (FIPI) và tổ chức Birdlife International đã xây dựng dự án đầu tư thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ka Kinh. Dự án dầu tư đã được UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và phê duyệt cùng nãm. Ngày 8-3-1999 Ban quản lý Khu bảo tồn được thành lập. Ngày 25-11-2002, Thủ tướng chính phủ dã ký Quyết định số: 167/2002/ QĐ-TTg, Về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ka Kinh thành Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tinh Gừi Lai.
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trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới, đặc biệt là loài khướu Tai hung Garrulax konkakinhensỉs mới phát hiện tại Kon Ka King.

Vườn quôc gia Kon Ka King hiện có các kiểu sinh cảnh rừng trên núi, trải rộng theo đai cao từ 700 - 1.748 m, rừng hỗn giao giữa các loại lá rộng và lá kim trong đó có pơmu.

Về thực vật, có 652 loài với nhiều loài có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là pơmu. về động vật, có 42 loài thú, 160 loài chim, 51 loài bò sát, ếch nhái và 209 loài bướm, trong đó có 5 ỉoài chim có vùng phân bô' hẹp, 3 loài thú đặc hữu cho Đông Dương cùng các loài đặc hữu như Mang Trường Sơn, đặc biệt là Khướu Tai Hung Garrulax konkakinhensis.

Vườn quôc gia Kon Ka Kinh dóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lưu vực đầu nguồn của các con sông lớn cung cấp nước tưới tiêu và sinh hoạt cho hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Hơn th ế nữa, phía Tây vườn quôc gia này còn là một phần lưu vực của thủy điện la Ly.

Ngoài ra, vườn quốc gia Kon Ka Kinh còn có cảnh quan đẹp và hấp dẫn du lịch sinh thái, có tiềm năng nghiên cứu khoa học(1>.

2.4. Tài nguyên đất

Huyện Kbang có 7 nhóm đất chính với 15 đơn vị phân loại như sau(2):

Nhóm đất phù sa: Có diện tích 540 ha, chiếm 0,3% tổng diện tích toàn huyện. Đất phù sa ở huyện Kbang chủ yếu là

ƯBND tỉnh Gia Lai - Dự án SPAM, Chiến lược quản lý các khu bảo
tồn tỉnh Gia Lai 2002 - 2010, Gia Lai tháng 9-2002, tr. 15.

Theo kết quả điều tra đất của Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp trên bản đồ tỷ lệ 1/50.000 năm 1978 và điều tra bổ sung phục vụ chương trình đánh giá đâ't Tây Nguyên từ 1997 - 2000.
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đất phù sa suối (Py), phân bô rải rác trên địa hình bằng thấp ven sông Ba và Đak Pne. Độ dô'c 3 - 8°, tầng dày trên 100 cm, thành phần cơ giới thịt nhẹ, giàu mùn, tỷ lệ NPK đều cao, có phản ứng chua. Đây là loại đất thích hợp cho việc trồng lúa nước, vì mực nước ngầm nông và gần nguồn nước.

Nhóm đất xám: Có diện tích 27.431 ha, chiếm 15% tổng diện tích toàn huyện, phân bố tập trung trên địa hình đồi thấp thuộc vùng trũng phía Nam huyện. Đây là dất thuộc loại sườn tích nên thường có màu xám, thành phần cơ giới nhẹ, nghèo mùn và dinh dưỡng, độ dốc dưới 15°, tầng dày trên 50 cm, thích hợp với trồng đậu đỗ và các loại cây công nghiệp hàng năm như: bông, mía, lạc, đậu tương...

Nhóm đất đỏ vàng'. Có diện tích 96.820 ha, chiếm 52,8% tổng diện tích toàn huyện. Nhóm đất này gồm 2 loại:

Đất nâu tím, nâu đỏ trên đá bazan (Ft, Fk): Có diện tích 47.891 ha, chiếm 26,1% tổng diện tích toàn huyện. Phân bô trên cao nguyên Kon Hà Nừng ở trung tâm và phía Đông huyện. Loại đất này nằm trong địa hình dồi lượn sóng, đỉnh bằng 3 - 8°, sườn dốc 15 - 30°, tầng dày trên 100 cm, thành phần cơ giới từ thịt nặng đến sét, giàu mùn, độ phì cao nhưng nghèo kali, phản ứng chua. Đây là loại dất rất thích hợp với việc trồng cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao như: cà phê, tiêu, cao su, chè...

Đất vàng đỏ trên macma acid và biến chất (Fa,Fs): Có diện tích 48.929 ha, chiếm 26,7% tổng diện tích toàn huyện, phân bô chủ yếu trên địa hình đồi núi dốc. Tầng đất mỏng từ 50 - 70 em, thành phần cơ giới thịt từ nhẹ đến trung bình. Đất giàu mùn, độ phì khá nhưng nghèo lân, có phản ứng chua, thích hạp với trồng hoa màu lương thực và trồng chè, cây ăn quả.

- Nhóm đ ấ t  đen  (.R u ,R k ): Có diện tích 940  h a,  chiếm
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0,5% tổng diện tích toàn huyện. Phân bố ở vùng trũng thấp phía Nam, trên địa hình bằng thấp. Đây là dấu tích còn lại của ỉớp phủ bazan cổ, do quá trình xâm thực, bóc mòn của sông Ba tạo nên, Đất có màu đen, tầng rất mỏng (30 - 50 cm), nhiều nơi trơ sỏi đá.

Nhóm đất thung lủng: Có diện tích 170 ha. Phân bố trong các thung lũng, hợp thủy đầu nguồn các suôi thuộc vùng trũng thấp phía Nam. Đất dốc tụ màu đen hoặc nâu sẫm, giàu mùn, rất chua, thích hợp với lúa nước.

Nhóm đất mùn: Diện tích 56.795 ha, chiếm 30,9% tổng diện tích. Phân bố tập trung trên vùng núi cao Kông Kah King và cao nguyên Kon Hà Nừng có độ cao trên 1.000 m ở phía Bắc, Tây Bắc. Tầng đất m ặt có tỷ lệ mùn rất cao nên có màu đen hoặc nâu đen, dưới là tầng đất đỏ vàng đặc trưng theo đá mẹ. Đất mùn hình thành trên núi cao, thường tầng đất mỏng dưới 50 cm, độ đốc lớn trên 25°. Còn trên cao nguyên bazan thì tầng đất dày trên 100 cm, độ dốc từ 15 - 25°. Đất mùn thích hợp với việc nuôi trồng cây dược liệu, cây công nghiệp lâu nàm (chè, cà phê chè).

Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá: Có diện tích 720 ha, chiếm 0,4% tổng diện tích toàn huyện. Phân bô' chủ yếu trên các đồi sót trong vùng trũng thấp phía Nam. Đất được hình thành do hoạt động xâm thực và bóc mòn làm trơ lớp sỏi sạn và đá gốc. Loại này phù hợp với việc quy hoạch khai thác đá, sỏi và bảo vệ thảm phủ thực vật hiện có nếu chưa khai thác.

2.5. Tài nguyên khoáng sản

Kbang là huyện giàu về tài nguyên khoáng sản, với các

loại ch ín h như: B auxit, s ắ t, vàng, đá, sét, cát, sỏi.

Bauxit: Phân bố trên cao nguyên bazan cổ Kon Hà Nừng. Trữ lượng 806 triệu tấn, đang trong giai đoạn thăm dò khai thác.
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Mỏ sắt: ở Xã Đông và Lơ Ku, hiện đang khai thác trên 15 ngàn tấn/năm .

Vàng: Vàng gốc mới phát hiện ở khu vực đầu nguồn suôi Sepay, chưa được thăm dò chi tiết và quy hoạch khai thác. Ngoài ra còn có vàng sa khoáng dọc sông Ba.

Vật liệu xây dựng: các loại đá, cát, sỏi, sét gạch ngói có nhiều ven sông Ba, vùng rìa cao nguyên và các đồi sót trong vùng trũng phía Nam huyện. Hiện nay đang dược khai thác với quy mô: 206.260 m3 đá, sỏi, cát và 1,8 triệu viên gạch/năm.

Đặc điểm địa lý, địa hình cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú là những tài sản vô giá, hứa hẹn đưa Kbang trở thành một vùng đất đẹp giàu khi hạ tầng của huyện được đầu tư dúng mức, trong đó coi trọng phát triển hạ tầng giao thông.

NHỮNG THAY Đ ổ i VE ĐỊA DANH, ĐỊA GIỚI QUA CÁC THỜI KỲ
Kbang ngày nay là một phần (phía Bắc) trong không

gian cư trú từ lâu đời của người B a h n a r nói ngôn ngữ M ôn -

Khmer {thuộc ngữ hệ Nam Á), trải dài từ Bắc huyện Kbang đến hết huyện Kông Chro ngày nay (theo chiều Bắc - Nam) và từ Đông dãy Mang Yang đến hết dãy An Khê (theo chiều Đông - Tây) với một dịa danh chỉ vùng không th ật rõ nét: “Tây Sơn Thượng Đạo”. Đến thế kỷ XVIII chính quyền phong kiên của các chúa Nguyễn vẫn chưa trực tiếp với tay tới vùng đâ't rộng lớn bao gồm huyện Kbang, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê này.

Cuối thế kỷ XVIII, triều đình phong kiến Việt Nam nhanh chóng suy yếu. Những mâu thuẫn chứa chất trong lòng xã hội Đàng Trong ngày càng gay gắt, bùng nổ thành những cuộc nổi dậy. Do thường xuyên qua lại buôn bán trên vùng
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Thượng đạo, Nguyễn Nhạc nhận thấy đây là một vùng đất lý tưởng cho việc xây dựng căn cứ của một cuộc khởi nghĩa nên đã chọn nơi đây để xây dựng cơ sở ban đầu của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn. Sách Tây Sơn thủy mạt khảo chép: “Nãm Tân Mão thứ 32, niên hiệu Cảnh Hưng nhà Lê (1771) Nguyễn Văn Nhạc vào trong đám miền Thượng đạo lập ra đồn trại”.

Trong quá trình xây dựng căn cứ địa, anh em Tây Sơn đã bỏ nhiều công sức vào việc vận động quần chúng, trong đó việc vận động đồng bào các dân tộc thiểu số được đặc biệt chú ý. Họ đã đi khắp các làng trong vùng, kiên trì vận động và hướng quần chúng nhân dân vào mục đích khởi nghĩa. Nguyễn Nhạc đã được đồng bào các dân tộc thượng đạo rất mực tin yêu, trong đó có người Bahnar ở khu vực Kbang hiện nay. Một tù trưởng người Bahnar đã gả con gái cho Nguyễn Nhạc, xác lập mối quan hệ hôn nhân quan trọng giữa người Việt và người Bahnar. Người phụ nữ Bahnar này vẫn được nhân dân địa phương gọi là Yă Đô" (bà Đố). Bà đã sông hết mình với phong trào Tây Sơn, đã vận động đồng bào cùng nghĩa quân khai phá cánh đồng rộng khoảng 20 ha

chân núi Cà Nong (nay thuộc xã Nghĩa An, huyện Kbang) để trồng lương thực, trồng mít cung cấp cho nghĩa quân. Hiện nay cụm di tích Vườn Mít - Cánh đồng Cô Hầu ở xã Nghĩa An, huyện Kbang đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia.

Dưới ngọn cờ Tây Sơn, người Bahnar huyện Kbang đã sát cánh cùng những người đồng tộc và nghĩa quân người Việt chiến đấu kiên cường để thông nhất đất nước, đánh tan quân xâm lược Xiêm - Thanh, bảo vệ nền độc lập của nước nhà. Có thể nói, nhờ công lao của anh em Tây Sơn mà môi quan hệ Kinh - Thượng trên vùng núi Đông Trường Sơn, trong đó có Kbang mới thực sự trở nên khăng khít.
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Sau khi Nguyễn Phúc Ánh đánh bại nhà Tây Sơn, lên ngôi vua lấy niên hiệu Gia Long (1802), nhà Nguyễn tiến hành cuộc trả thù tàn bạo đối với nhà Tây Sơn. Muôn xóa nhòa dấu ấn về nhà Tây Sơn, Gia Long cho đổi địa danh Tây Sơn thành An Tây, rồi An Sơn, sau đó lại chia ấp này thành 2 ấp: An Khê (tương tương với â'p Tây Sơn Nhâ't) và Cửu An (tương đương với ấp Tây Sơn Nhì) thuộc huyện Tuy Viễn, tỉnh Bình Định(1).

Để cai quản vùng đồng bào dân tộc thiểu sô", nhà Nguyễn (Gia Long) chủ trương lập ra các tổng nguồn (tương đương cấp huyện), dưới có các đấu mục (tương dương xã trưởng), dưới đấu mục là các sách trưởng (tương đương trưởng thôn)... các chức dịch này đều do người dân tộc thiểu số nắm giữ2).

Từ giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược nước ta, vùng đất Kbang lúc này nằm trong khu vực An Khê tiếp tục có những thay đổi về địa danh, địa giới hành chính:

Năm 1877, chính quyền thực dân thành lập nha kinh lý An Khê, thuộc huyện Tuy Viễn. Nàm 1888 lập thành tổng An Khê thuộc hưyện Bình Khê (Bình Định).

Tháng 2-1917, sau khỉ lập thêm tổng Tân Phong ở hữu ngạn sông Ba, chính quyền thực dân, phong kiến lập huyện Tân An và sáp nhập huyện này về tỉnh Kon Tum.

Tháng 11-1917, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập đại lý hành chính An Khê (thuộc tỉnh Kon Tum), gồm cả khu vực huyện Tân An của người Kinh và khu vực người Bahnar xung quanh, bao gồm cả bộ phận người Bahnar

phía Nam huyện Kbang hiện nay.

Phan Đại Doãn trong Tư liệu về Tây Sơn - Nguyễn Huệ, tập 1, Trên đất Nghĩa Binh, tr. 19, Sở VHTT Nghĩa Bình, 1988.

<2) Phan Hữu Dật, Lâm Bá Nam, Chính sách dân tộc của các chính quyền nhà nước phong kiến Việt Nam (X-XIX), tr.77, Nxb CTQG, 2001.
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Năm 1932, chính quyền thực dân cắt phần đất phía Nam tỉnh Kon Tum để lập tỉnh Pleiku (Chính phủ Nam Triều gọi là Đạo Gia Lai). Nhưng riêng đại lý hành chính An Khê (bao gồm cả phía Nam Kbang) vẫn thuộc tỉnh Kon Tum.

Ngày 9-8-1943, Nghị định Toàn quyền Đông Dương tách đại lý hành chính An Khê ra khỏi tỉnh Kon Tum, sáp nhập về tỉnh Pleỉku (Gia Lai) và gọi là huyện An Khê, gồm khu vực người Kinh ở Tân An và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số ở cả Nam và Bắc đường 19. Như vậy là đến thời điểm này, phần đất phía Nam huyện Kbang hiện nay thuộc huyện An Khê (tỉnh Pỉeiku). Còn phần dất phía Bắc huyện Kbang hiện nay gồm các xã Sơn Lang, Đak Krong, Kon Pne vẫn thuộc huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Địa giới hành chính này tiếp tục được chính quyền thực dân duy trì sau khi chúng tái chiếm nước ta và giữ nguyên đến năm 1954.

Riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu sô" nay thuộc huyện Kbang, dưới thời Pháp thuộc (trước năm 1945), chủ yếu thuộc tổng Bơnâm và tổng KaNak huyện An Khê. Tổng Bơnâm lúc đó gồm vùng đất nay thuộc các xã; Krong, Sơ Pai và Lơ Ku. Tổng KaNak gồm thị trấn Kbang ngày nay và các xã lân cận.

Sau năm 1954, dưới chính quyền Sài Gòn, An Khê là một quận của tỉnh Gia Lai. Theo sắc lệnh số 63-NV của Tổng thống Việt Nam cộng hòa, ngày 13-3-1959, quận An Khê được đổi tên là quận An Túc, sáp nhập vào tỉnh Bình Định. Quận lỵ An Túc dặt tại An Khê. Thời điểm này, quận An Túc gồm: Toàn bộ huyện Tân An cũ và các xã dân tộc thiểu sô từ Nam, Bắc An Khê đến chân đèo Mang Yang.

Ngày 25-11-1960, theo Nghị định sô' 1166-NV của Tổng thông VNCH, Cơ sớ hành chính Văn Công được thành lập, trụ sở đặt tại KaNak và trực thuộc quận An Túc tỉnh Bình Định. Phạm vi hoạt động của cơ sở hành chính Văn Công gồm các xã: KaNak, Bơh Nâm, Hơniíng, Kon Pông, Ta Móc,
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Kon Salam, Kon Gon, Kon Vong*1*. Như vậy, phạm vi quản lý của cơ sở hành chính Văn Công gồm khu vực từ xã Đông đến xã Đak Rong về phía Bắc, xã Krong về phía Tây (bao gồm cả khu vực trung tâm thị trấn Kbang hiện nay).

*về phía chính quyền cách mạng:

Trong kh á n g chiến chống thực dãn P háp (1945 - 1954)

Sau khi giành chính quyền trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945:

Các xã ở phía Bắc huyện Kbang ngày nay gồm: Sơn Lang, Đak Krong, Đak Pne lúc đó vẫn thuộc huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).

Đối với vùng đất phía Nam huyện Kbang ngày nay, ngay sau Cách mạng tháng Tám, chính quyền cách mạng huyện An Khê dược thành lập. Ớ cơ sở, ta vẫn giữ nguyên các làng và lập tại đó chính quyền cấp thôn. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn nên huyện An Khê mới chỉ quản lý được khu vực thị trấn và các làng người Kinh, còn vùng đồng bào Bahnar

phía Bắc đường 19 và Tây sông Ba là vùng Bơnâm và KaNak (nay thuộc huyện Kbang) vẫn thuộc sự quản lý cửa tỉnh.

Cuối năm 1947, tỉnh lập chính quyền ở khu Bơnâm (tổng Bơnâm cũ) và khu KaNak (tổng KaNak cũ).

Tháng 3-1948, khi Đảng bộ lâm thời huyện An Khê được thành lập, 2 khu Bơnâm và KaNak (sau đổi thành xã) mới được tỉnh giao về cho huyện An Khê quản lý.

Cuối năm 1949, xã KaNak được chia tách thành 2 xã: Nam KaNak và Bắc KaNak, gọi tắt là xã Nam và xã Bắc. Riêng xã Bắc KaNak, đến năm 1952, vùng Đông của xã này được tách ra để lập xã Đông.

Nguyễn Quang Ân, Những thay đổi địa danh và địa giới hành chính 1945 - 1975, Nxb Vản hóa - Thông tin, HN, 1997, tr. 331.
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V

Tháng 3-1950, tỉnh Gia Lai được sáp nhập với tỉnh Kon Tura và lây tên là tỉnh Gia Kon. Trong diện mạo tỉnh mới, vùng Đông đường 14 (Kbang nằm trong khu vực này), có cơ sở mạnh được chia lại thành 8 khu (tương đương huyện). Tên của các khu được lấy theo sô' đếm từ 1 đến 8:

K hu 1, khu 2 thuộc tỉn h Kon Tum (cũ).

Khu 3 (huyện Kon Plông) gồm 7 xã là: xã Hiếu, Mang

Kành, Đak Giong, Krem, Hơnưng, Đak Krong và Đak Pne.

�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ȁ����������̀⠀�⤀Ā��Ā����������ĀĀĀ�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������؀��Ā��������� Khu 4 gồm: xã Bơnâm, xã Nam KaNak và Bắc KáNak,

�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā��Ȁ����������̀⠀�⤀Ā��Ā����������ĀĀĀ�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������Ā�ᜀ������������؀��Ā��������� Khu 5 có địa giới từ Tây sông Ba đến đường 14 và từ Nam đường 19 đến Bắc đường 7A (nay là quốc lộ 25).

Khu 6 là từ vùng Đông sông Ba đến địa giới tỉnh Bình Định và Phú Yên, từ Nam đường 19 đến ranh giới huyện Cheo Reo.

Khu 7 là vùng người Kinh.

Khu 8 (còn gọi là khu Trung hay huyện Plei Kon) nằm

phía Đông đường 14, đoạn giữa thành phố Kon Tum và Pleỉku ngày n a y 1'.
Như vậy, theo phân chia địa giới hành chính ở thời điểm tháng 3-1950, thì các xã phía Bắc huyện Kbang hiện nay gồm: HơnƯng (Hà Nừng), Đak Krong, Đak Pne (nay là: Sơn Lang, Đak Krong, Kon Pne) thuộc khu 3(2); Các xã phía Nam huyện Kbang hiện nay gồm: Bơnâm, Nam KaNak và Bắc KaNak thuộc khu 4. Riêng 6 làng phía Tây Bắc của xã Bơnâm là Đe Tơsei, Đe Nge, Đe Luar, Đe Pơt, Đe Klư và Đe Pơtưk được tách ra, lập thành xã Lơpa để xây dựng thành căn cứ của huyện Plei Kon.

a> Nay thuộc phần đâ't phía Bắc huyện Đăk Đoa và Mang Yang.

(2>Các xã còn lại của khu 3 nay thuộc các địa bàn sau: 3 xã phía Bắc là xã Hiếu, Mang Kành, Đak Giong nay thuộc tỉnh Kon Tum. Xâ Krem ở phía Đông nay thuộc huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định.
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Cuối năm 1950, tỉnh Gia Kon sáp nhập một sô' khu thành huyện lớn. Khu 5 và khu 6 hợp nhất thành huyện Đak Bớt. Theo đó, khu 4 (Nam huyện Kbang ngày nay) và khu 7 nhập thành huyện An Khê. Huyện Kon Plông vẫn giữ nguyên (trong đó có 3 xã thuộc Bắc huyện Kbang ngày nay).

Tháng 10-1951, Liên khu ủy V thành lập Mặt trận miền Tây gồm: phần lớn địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) và vùng đất phía Tây tĩnh Quảng Ngãi. Tỉnh Gia Kon lúc này còn lại huyện Kon Plông, huyện An Khê, Đak Bớt, Plei Kon và vùng Tây đường 14. Như vậy, toàn bộ vùng đất nay thuộc Kbang lúc này vẫn thuộc tỉnh Gia Kon.

T h án g 3-1952, khu 3 (huyện Kon Plông) có sự th a y đổi

địa giới và chia làm hai huyện. Các xã nằm phía Bắc sông Đak Sơlỉêng và đường số 5 đi Quảng Ngãi lập thành huyện Kon Plông Bắc. Huyện Kon Plông Nam gồm các xã Đak Pne, Đak Krong, Hơnưng, Krem. Như vậy là trừ xã Krem nay thuộc tỉnh Bình Định, các xã còn lại của huyện Kon Plông Nam nay đều thuộc huyện Kbang.

Thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975)

Sau khi H iệp định Giơnevơ dược ký kết (7-1954), tỉnh Gia - Kon lại được chia tách thành hai tỉnh Gia Lai và Kon Tirm

Các đơn vị hành chính của tỉnh Gia Lai được chia thành 9 khu (tương đương huyện). Huyện Đak Bớt trong kháng chiến chống thực dân Pháp, được chia làm hai khu:

Khu 1, là 4 xã thuộc huyện Nam Kon Plông cũ gồm; Krem, Hơniíng, Đ ak Krong và Đak Pne. Trong sô' đó, trừ xã Krem nay thuộc tỉnh Bình Định, các xã Hơniíng, Đak Krong và phía Nam xã Đak Pne nay thuộc địa bàn huyện Kbang.

Khu 2, là vùng dân tộc thiểu số Bắc đường 19, nay thuộc Nam huyện Kbang gồm các xã: Bơnâm, Nam KaNak, Bắc KaNak.
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Năm 1960, tỉnh chủ trương chia tách một số xã lớn thành các xã nhỏ để tiện chỉ đạo sát tình hình và phù hợp với trình dộ và khả năng của cán bộ địa phương. Trong đó, các xã thuộc huyện 2 và huyện 1 được chia lại như sau:

huyện 1: xã Đak Krong chia thành 2 xã: Đak Krong và Đak Gleh.

huyện 2:

Xả Nam KaNak (gọi tắt là xã Nam) được chia thành 3

xã: Đông Nam (tương đương với địa bàn xã Kông Bla ngày nay), Trung Nam (tương đương với địa bàn xã Kông Lơng Khơng ngày nay); và Tây Nam (tương đương với địa bàn xã Tơ Tung ngày nay).

Xã Bắc KaNak (gọi tắ t là xã Bắc) chia thành 2 xã: xã Bắc và xã Căn Cứ.

Xã Bơnâm chia thành các xã: Krong, Kpiar và Lơpaa).

Ngày 28-02-1962, tỉnh quyết định tách xã Krong, Kpiar của khu 2 và xã Lơpa thuộc vùng căn cứ Bắc đường 19 của

khu 3 để th à n h lậ p khu C ăn Cứ của tỉn h . Đ ến n ăm 1964, khu

Căn Cứ được đổi tên là khu 10 (huyện 10). Đây địa bàn dóng chân của các cơ quan tỉnh Gia Lai cho đến ngày giải phóng (tháng 3-1975) và là trung tâm của tỉnh trong những năm cuốĩ của cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước.

Từ năm 1966, huyện 1 còn có tên gọi trong các vàn bản hành chính của ta là huyện Kông Sơdơng và huyện 2 cũng có tên gọi trong các văn bản hành chính của ta là huyện King Bơ (gọi tắt tên núi Kah King và suôi (đak) Bơ).

Cuối năm 1972, tỉnh sáp nhập khu 10 và khu 2 thành khu 12.

(1>Lơpa nay là thôn 5, xã Krong.
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Sau ngày giải phóng miền Nam, thông nhât đất nước (năm 1975), tỉnh Gia Lai sắp xếp lại các dơn vị hành chính. Theo đó, vùng đất Kbang ngày nay thuộc địa bàn khu 1 và khu 12 (vùng căn cứ cũ của tỉnh) cùng với khu 8 (vùng Kinh An Khê) được sáp nhập thành huyện An Khê. Tháng 12-1976, khu 7 ở Nam đường 19 cũng được tỉnh sáp nhập vào huyện này . Như vậy, sau giải phóng, A n K hê là m ột huyện có địa bàn rộng lớn ở phía Đông Trường Sơn, kéo dài từ vùng đất tiếp giáp với huyện Kon Plông ở phía Bắc đến hết khu vực cư trú tập trung của người Bahnar ở phía Nam (giáp với khư vực cư trú của người Jrai vùng Ayun Pa).

Trên địa bàn nay thuộc huyện Kbang, tháng 6-1975, ở phía Tây Nam, xã Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã trong kháng chiến chống Mỹ là: Tây Nam, Trung Nam, Đông Nam, xã Bắc và xã Căn Cứ. Cũng trong thời điểm này, các xã trong vùng cân cứ của tỉnh (ở phía Tây Bắc trước kia thuộc xã Bơnâm) gồm: Lơpa, Krong, Kpier cũng sáp nhập thành một xã lấy tên là Krong.

Theo Quyết định sô 122-QĐ/HĐBT, ngày 29-10-1983, của Hội đồng Bộ trưởng, xã Nam dược chia tách thành ba xã: Tơ Tung, Kông Lơng Khơng và Kông Bla.

Theo Q uyết đ ịn h s ố 181-HĐBT, ngày 28-12-1984, củ a H ội đồng Bộ trưởng, huyện K bang được th à n h lập. Theo quyết định này, các xã Đak Rong*1 và Kon Pneí2) nguyên thuộc huyện Kon Plông được tách ra để nhập vào huyện An Khê<3>.

Lúc dó có: diện tích đất tự nhiên 2.021 ha, trong đó đâ't nông nghiệp 277 ha, đất lâm nghiệp 1.149 ha với 1.501 nhân khẩu;

i2) Đây là xã gồm 3 làng phía Nam, được tách ra từ xã Đak Pne để lập xá mới Kon Pne. Lúc đó xả Kon Pne có: diện tích đâ't tự nhiên 2.305 ha trong đó đất nâng nghiệp 259 ha, đâ't lâm nghiệp 2.000 ha với 768 nhân khẩu.

Ci>Ở thời điểm đó, 2 huyện này cùng thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum.
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Cũng theo quyết định này, huyện An Khê được chia tách thành 2 huyện, Kbang (ở phía Bắc) và An Khê (ở phía Nam). Tại thời điểm chia tách huyện An Khê và thành lập huyện Kbạng, huyện An Khê có 28 xã, trong đó, 11 xã được chia tách cho huyện Kbang là: Đak Rong, Kon Pne, Sơn Lang, Sơ Pai, Krong, Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, Kông Bờ La, xã Đông, Nghĩa An, Lơ Ku. Trụ sở huyện đóng tại xã Sơ Pai.

Sau dó, huyện đã chia tách, thành lập thêm 1 thị trấn và 2 xã mới. Đến thời điểm hiện tại, huyện Kbang có 14 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 13 xã là:

T hị trấ n Kbang: được thành lập ngày 13-01-1989 theo Quyêt định sô 03-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, trê n
cơ sở tách 1.600 ha diện tích tự nhiên và 2.064 nhân khẩu của xã Đông, cùng 3.440 nhân khẩu ìà cán bộ, nhân viên và hộ phi nông nghiệp của khu vực huyện lỵ Kbang. Thời điểm ấy, thị trấn Kbang có 1.600 ha diện tích tự nhiên và 5.504 nhân khẩua). Phía Bắc giáp xã Đak Smar; Phía Đông và phía Nam giáp xã Đông; Phía Tây giáp xã Lơ Ku.

Đến năm 2014, thị trấn Kbang có diện tích 20,87 km2, dân số 16.787 người, trong đó có 14.421 người Kinh, 1.756 người Bahnar và 600 người thuộc các dân tộc khác. Mật độ dân sô' của thị trấn là 801 người/km2.

Đến nay, thị trấn Kbang có 21 tổ dân phố và 6 làng Bahnar. Tên của các tổ dân sô' là các sô' đếm từ 1 đến 21. Các làng Bahnar là: Làng Nak, Chrẽ, Chiêng, Hợp và Hà Tăng.

Trên văn bản, thị trấn này mang tên Kbang, nhưng nhân dân trong vùng vẫn gọi là thị trấn KaNak vì ở gần làng Bahnar cùng tên, bên cạnh đó, cái tên KaNak cũng đã đi vào

1 Nguyên Quang An, Những thay dổi địa danh và địa giới các đơn vị hành chính 1945 - 2002, Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2003, tr. 713.
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lòng người với những địa danh hành chính đã đi vào lịch sử như: tổng KaNak, xã KaNak...

X ã Kon Pne: Nằm ở cực bắc huyện Kbang, cách thị trấn huyện lỵ 80 km. Theo Quyết định số 26-HĐBT, ngày 01-02-1985, của Hội đồng Bộ trưởng, xã Đak Pne (vốn thuộc huyện Kon Plông, nay thuộc tỉnh Kon Tum) được chia tách, phần đất
phía Bắc vẫn giữ tên cũ (Đak Pne) thuộc huyện Kon Plông, phần đất phía Nam gồm 3 làng được tách ra thành lập xã Kon Pne và giao cho huyện An Khê. Khi huyện Kbang được thành lập, xã Kon Pne thuộc huyện Kbang. Phía Bắc giáp xã Đak Pne (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), Đông giáp xã Krong, Đak Rong, Tây và Nam giáp xã Hà Đông (huyện Đak Đoa).

Đến năm 2014, xã có diện tích 173,99 km2, dân sô' 1.477 người, trong số đó có 1.457 người dân tộc Bahnar và 20 người Kinh. Mật độ dân sô" của xã là 8,4 người/km2.

Xã Kon Pne hiện có 3 làng đồng bào Bahnar là: Kon Hleng, Kon Ktonh, Kon Kring. Năm 2004, Kon Pne là xã cuối cùng của tỉnh Gia Lai có đường ô tô vào đến trung tâm.

X ã Đ ak Rong: Ngu yên là một xã thuộc huyện Kon Plông, được chuyển giao về cho huyện Kbang khi huyện này dược thành lập. Xã Đak Rong nằm ở phía Bắc huyện Kbang. Trung tâm xã cách thị trấn Kbang 65 km theo đường tỉnh lộ 669 (nay là đường Đông Trường Sơn). Phía Bắc giáp xã Mang Cành và xã Hiếu {huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum); Phía Đông giáp xã Sơn Lang; Phía Nam giáp xã Krong; Phía
T ây g iáp xã Kon P ne, h u y ện K bang và xã Đ ak P n e (huyện

Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Đến năm 2014, xã Đak Rong có diện tích: 341,99 km2. Dân số 3.655 người, trong đó có 3.305 người Bahnar, 306 người Kinh, 44 người thuộc các dân tộc khác. Mật độ dân sô" của xã là 10,6 người/km2.
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Xã Đak Rong hiện có 15 làng đồng bào Bahnar là: Kon Lanh 1, Kon Lanh 2, Kon Lanh Te, Kon Von (Vong) 1, Kon Von 2, Kon Trang 1, Kon Trang 2, Kon Bông 1, Kon Bông 2, Kon Lôk 1, Kon Lôk 2, Đak Hro, Đak Trum, Suối ư và Hà Đừng.

X ã Sơn Lang: nằm ở phía Bắc huyện Kbang, cách thị trấn huyện lỵ khoảng 40 km theo đường tĩnh lộ 669 (nay là đường Đông Trường Sơn), Xã này nguyên là xã Hơnưng (Hà Nừng) trong kháng chiến. Saư giải phóng (1975) xã được

m ang tê n Sơn L ang - tê n của m ột con suôi ỉớn tro n g vùng115.

Phía Bắc giáp xã Hiếu, (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) và xã Ba Nam (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi); Phía Đông giáp xã An Toàn (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) và xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định); Phía Nam giáp xã Sơ Pai và xã Rrong; Phía Tây giáp xã Đak Rong cùng huyện.

Đến năm 2014, xã Sơn Lang có diện tích 366,04 km2. Dân sô' 4.284 người. Trong đó, có 2.402 người Kinh, 1.808 người Bahnar và 74 người thuộc các dân tộc khác. Mật độ dân sô" của xã là 12,6 người/km2.

Xã Sơn Lang hiện có 4 thôn và 7 làng. Trong đó có 4 thôn được gọi bằng các số đếm từ 1 - 4, thôn và 7 làng là: Hà Nừng, Đak Tơ Nglông, Đak Asêl, Srăt, Hà Lâm, Trạm Lập và Điện Biên.

X ã Krong: Là xã nằm ở phía Tây Bắc huyện Kbang. Trung tâm của xã được đặt tại thị trấn Dân Chủ, thuộc Căn cứ khu 10 của tỉnh Gia Lai trong những năm kháng chiến chông Mỹ cứu nước, cách thị trấn Kbang gần 30 km. Phía Bắc xả Krong giáp xã Đak Rong; Nam giáp xã Lơ Ku và huyện Mang Yang; Đông giáp xã Sơn Lang và xã Sơ Pai; Tây giáp xã Kon Pne và huyện Mang Yang.
Người Bahnar trong xã gọi tên đòng suôi này là Sơng Lang.
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Đến nãm 2014, xã Krong có diện tích 312,82 km2. Dân số 5.186 người, Trong đó có 4.65_6_người Bahnar, 501-người KinlTvaTo người thuộc các dân tộc khác. Mật độ dân số của xã là 23 người/km2.

Xã Krong hiện có 23 làng (de) đồng bào Bahnar là: Làng Tơ Leng, Hro, Sinh, Yueng, Đak Trâu, Vir, Cheng, Kda, KLah, Đất Đỏ, Đak Chcâu, Đak Bõk, Pơ Drang, Tăng Lãng, La Hách, Tung, Gũt, PNgãl, Klư, A drong, Klẽch, Tăng, Lur.

X ã S ơ Pai. Nằm ở phía Bắc huyện Kbang, cách thị trấn huyện lỵ khoảng 40 km theo dường tỉnh lộ 669 (nay là đường Đông Trường Sơn). Sơ Pai là trung tâm của huyện Kbang trong những ngày đầu thành lập (1985 - 1986).
Phía Bắc xã Sơ Pai giáp xã Sơn Lang; Phía Đông giáp xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định); Phía Nam giáp xã Đak Smar; Phía Tây giáp xã Krong.

Đến năm 2014, xã Sơ Pai có diện tích 114,28 km2. Dân số 5.307 người. Trong đó có 3.509 người Kinh, 1.012 người Bahnar và 786 người thuộc các dân tộc khác. Mật độ dân số

của x ã là 46,1 người/km 2.

Xã Sơ Pai hiện có 8 thôn làng. Trong đó có 5 thôn. Tên của các thôn là các số đếm từ 1 đến 5. Các làng là: Buôn Lưới (Bong Lời), Tơkơr và làng Kung.

X ã Lơ Ku. Là xã nằm ở phía Tây huyện Kbang, trên đường vào xã Krong. Phía Bắc giáp xã Krong; Phía Đông giáp xã Đak Smar, thị trấn Kbang và xã Đông; Phía Nam giáp xã Tơ Tung; Phía Tây giáp xã Hra (huyện Mang Yang).

Đến năm 2014, xã Lơ Ku có diện tích 141,87 km2. Dân số 2.957 người. Trong đó có 446 người Kinh, 1.695 người Bahnar và 816 người thuộc các dân tộc khác. Mật độ dân số của xă là 20,6 người/km2.
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Xa Lơ Ku hiện có 12 thôn làng. Trong đó 2 thôn là: thôn 1 và thôn 2. Tên của 10 làng là: Làng Tăng, Drang, Tơ Pơng Tơ Tưng, Lợt, Bôn, KBông, Chợt, Krốĩ và làng Kbang.

X ã Đ ô n g : Là xã nằm tiếp giáp phía Nam thị trấn Kbang, trên đường tinh 669. Phía Bắc giáp thị trấn Kbang và xã Đak Smar; Phía Đông giáp xã Nghĩa An; Phía Nam giáp xã Đak HLơ, xã Kông Bờ La và xã Kông Lơng Khơng-Phía Tây giáp xã Tơ Tung và xã Lơ Ku.
Đến năm 2014, xã có diện tích 35,98 km2. Dân số có 5.792 người. Trong đó có 3.796 người Kinh, 1.669 người Bahnar và 327 người thuộc các dân tộc khác. Mật độ dân số: 159 9 người/km2. Hiện nay, xã Đông có 11 thôn. Tên của các thôn là các sô' đếm từ 1 - 10 và 1 làng.

X ã Đ ak Sm ar. Được thành lập theo Nghị định số 39/2006, ngày 21-4-2006 trên cơ sở 12.678,66 ha diện tích tự nhiên và 2.012 nhân khẩu của xã Đông. Phía Đông giáp tỉnh Bmh Đinh; phía Tây giáp xã Lơ Ku; phía Nam giáp các xã:
Đông, Nghĩa An và thị trấn KBang; phía Bắc giáp các xã Sơ Pai và Krong.

Đến năm 2014, xã có diện tích 126,79 km2. Dân số có 1.397 người. Trong đó có 569 người Kinh, 811 người Bahnar và 17 người thuộc các dân tộc khác. Mật độ dân số: 10,9 người/km2.

Đến nay, xã Đak Smar có 5 thôn, làng. Đó là: Thôn 1 thôn 2, làng Cam, làng Đak Kơmung và làng Krôì (Krồih).

X ã N g h ĩa An: Nằm ở phía Đông Nam h uyện Kbang trên đường tỉnh 669. Xã được thành lập sau giải phóng (năm 1975). Cư dân ở đây phần lớn là những người từ Quảng Ngãi (Quảng Nghĩa) lên lập nghiệp theo diện kinh tế mới. Phía Bắc giáp xã Đak Smar; Phía Đông giáp xã Vĩnh Hảo và xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định); Phía Nam
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giáp xã Tú An (thị xã An Khê); Phía Tây giáp xa Đông và xã Đak Hlơ.

Tên của xã Nghĩa An được hình thành trên cơ sở ghép giữa Quảng Nghĩa - nơi di với An Khê - nơi đến(1).

Đến năm 2014, xã có diện tích 34,76 kra2. Dân sô có 3.906 người. Trong đó có 3.132 người Kinh, 772 người Bahnar. Mật độ dân số 111,9 người/km2.

Xã Nghĩa An hiện có 7 thôn làng. Trong đó 5 thôn có tên là các sô đếm từ 1 đến 5; tên của 2 làng là: Lơk và Quao.

X ã Tơ Tung: Được thành lập theo Q uyết định sô' 122/HĐBT, ngày 29-10-1983 của Hội đồng Bộ trưởng, trên cơ sở chia tách từ xã Nam (cũ). Phía Bắc giáp xã Lơ Ku; phía Đông giáp xã Đông và xã Kông Lơng Khơng (cùng huyện); phía Nam giáp xã An Thành (huyện Đak Pơ); phía Tây giáp xã Hra (huyện Mang Yang).
Đến năm 2014, xã Tơ Tung có diện tích 102*81 km2. Dân số 5.527 người, trong đó có 805 người Kinh, 2.449 người Bahnar và 2.273 người thuộc các dân tộc khác, chủ yếu là người Tày và người Nùng. Mật độ dân sô" 53,4 người/km2.

Xã Tơ Tung hiện có 1 thôn (thôn 1) và 16 làng. Các làng đồng bào Bahnar là: Đe Bar, Toòng Từng, Tung, Stơr, Kuk, Leng, Đầm, Lơng Khơng, Klễch, Brồch và Suối Lơ. Các làng chủ yếu là đồng bào Tày - Nùng gồm: Đồng Tâm, Nam Cao, Cao Lạng, Thái Sơn, Cao Sơn.

X ã K ông Lơng Khơng: Được thành lập theo Quyết định sô' 122/HĐBT ngày 29-10-1983 của Hội đồng Bộ trưởng, trên cơ sở chia tách từ xã Nam (cũ). Phía Bắc giáp xã Đông,
Khi hình thành xã Nghĩa An, vùng đất này còn thuộc huyện An Khê.
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phía Nam giáp xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp xã Kông Bờ La, phía Tây giáp xã Tơ Tung.

Đến năm 2014, xã Kông Lơng Khơng có diện tích 38,06 km2. Dân số 4.163 người, trong đó có 887 người Kinh, 2.760 người Bahnar và 516 người thuộc các dân tộc khác. Mật độ dân sô' 108,4 người/km2.

Xã Kông Lơng Khơng hiện có 12 làng là: Mơtôn, Mơ Hven, Ôr, Mơ Hra, Đáp, Kgiang, Tờng, Bờ, Chơpâu, Pơngăl và làng 8, làng 9.

X ã K ông B ờ La: Được thành lập theo Q uyết định sô 122/HĐBT ngày 29-10-1983 của Hội đồng Bộ trưởng, trên cơ sở chia tách từ xã Nam (cũ). Phía Bắc giáp xã Đông; phía Đông giáp xã Đak HLơ; phía Nam giáp xã Cư An (huyện Đak Pơ) và xâ Thành An (huyện An Khê), phía Tây giáp xã Kông Lơng Khơng.
Đến năm 2014, xã Kông Bờ La có diện tích 41,04 km2. Dân SỐ 3.098 người, trong đó, có 1.256 người Kinh, 1.825 người Bahnar và 17 người thuộc các dân tộc khác. Mật độ dân số 74,8 người/km2.

Xã Kông Bờ La hiện có 10 thôn, làng. Các làng là: Nua, Groi, Briêng, Muôn, Lợt, Klôm và các thôn: Kơ Xưm, Jiao, Mê Dia và Tụch Răn

X ã Đ ak Hlơ\ Được thành lập năm 1993 theo Nghị định sô 70/NĐ-CP, ngày 19/10/1993 của Chính phủ. Là xã nằm ở phía Nam huyện Kbang. Phía Bắc giáp xâ Đông; Phía Đông giáp xã Nghĩa An (huyện Kbang) và xã Tú An (thị xã An Khê); Phía Nam giáp xã Thành An (thị xã An Khê); Phía Tây giáp xã Kông Bờ La.
Đến năm 2014, xã Đak Hlơ có diện tích 19,65 km2. Dân số 2.758 người. Trong đó có 2.528 người Kinh, 220 người
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Bahnar và 10 người thuộc các dân tộc khác. Mật độ dân sô' của xã là 139,3 người/km2.

Đến nay, xã Đak Hlơ có 7 thôn làng. Trong đó có 6 thôn.

Tên của các thôn là các sô" đếm từ 1 đến 6 và làng Lợt (Lơk).

m . ĐẶC ĐIỂM DÂN TỘC - DÂN CƯ

3.1. Dân số, dân tộc

Tính đến năm 2014a), toàn huyện Kbang có tổng số dân cư là 66.294 người. Trong đó có 34.488 người Kinh (chiếm 52,02% trong tổng dân số), 26.195 người Bahnar (chiếm 39,51% trong tổng dân số) và 5.511 người thuộc các dân tộc khác (chiếm 8,31%). Mật độ dân sô" của huyện ở thời điểm này là 35,8 người/km2.

Hiện nay trên dịa bàn huyện Kbang có 20 dân tộc cùng chung sống'2'. Cư dân Kbang gồm 2 bộ phận chính:

Người Bahnar, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer (thuộc hệ ngôn ngữ Nam Á) được coi là bộ p h ậ n d â n c ư đ ã sinh sống lâ u đời trên vù n g đ ấ t này. Người Bahnar ở Kbang chủ yếu thuộc nhóm địa phương Kon Kơđeh, Bơnâm và một bộ phận thuộc nhóm Bahnar Jơlơng (Hơ Lăng) sinh sông ở phía Bắc huyện (tiếp giáp vởi tỉnh Kon Tum). Ngoài ra còn có một bộ phận nhỏ thuộc nhóm Roh chuyển cư từ phía trên đèo Mang Yang xuống CƯ trú ỗ các xã phía Tây Nam huyện.

Nhóm Bahnar Bơnâm sông tập trung à xã Krong hiện

nay . Họ canh tá c chủ yếu trê n n h ữ n g rẫ y đốt. Do sông tro n g

vùng dịa lý có nhiều cách trở, đồng bào ít giao lưu với thế giới bên ngoài nên cho đến giữa th ế kỷ XX, họ còn bảo lưu nhiều yếu tô' văn hóa cổ xưa. Trong thời kỳ kháng chiến

Chi cục thông kê Kbang, Niên giám thống kê năm 2012, tr. 12.

UBND huyện Kbang, Báo cáo số 193/BC-UBND, ngày 6-9-2014.
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chống Mỹ, khu vực này là trung tâm căn cứ của tỉnh Gia Lai, nên đồng bào Bahnar ở đây ảnh hưởng nhiều lối sông, tập quán canh tác và văn hóa của người Việt thông qua các chính sách kinh tế, văn hóa - xã hội của chính quyền cách mạng trong những năm kháng chiến đối với vùng căn cứ.

Nhóm Bahnar Kon Kơđeh (có nghĩa là người vùng thấp -

Ala Kông) là bộ phận cư dân Bahnar chủ yếu của huyện

Kbang, cư trú ở các xã phía Nam của huyện.

Nhóm Bahnar Jơlơng (Hơ Lăng): Là nhóm Bahnar địa phương cư trú tập trung ở tỉnh Kon Tum. Ở Kbang, nhóm này có ở các xã phía Bắc huyện - tiếp giáp với tỉnh Kon Tum - như Kon Pne và một phần của xã Đak Rong.

Người Bahnar ở Kbang có truyền thông cách mạng từ lâu đời. Trong kháng chiến chông thực dân Pháp, vùng

HơnƯng, B ơnâm , xã N am đã được tỉn h và các h u yện chọn để

xây dựng căn cứ; những năm chông Mỹ cứu nước, Gia Lai đã chọn vùng đất này để xây dựng thành căn cứ của tĩnh, nên ảnh hưởng của cách mạng đến với người Bahnar khá sớm. Anh hùng Núp, người con của làng Stơr, của dân tộc Bahnar hiện không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Tây Nguyên, mà còn là niềm kiêu hãnh của cả dân tộc Việt Nam.

Bộ phận dân cư mới đến gồm người Việt (Kinh) và 23 dân tộc khác:

Người Việt (Kinh)'. Không kể những thương lái đã qua lại mua bán trong vùng đồng bào Bahnar từ khá sớm, thì phải đến thập niên 60 của th ế kỷ XX, trên vùng đất nay thuộc Kbang mới có những người Việt là cán bộ, nhân dân, quân nhân... của tỉnh, huyện và khu V đến sinh sông trong vùng căn cứ địa Khu 10 của tỉnh. Sau giải phóng, hầu hết số này theo đơn vị về Pleiku hoặc đi các nơi khác, chỉ còn khoảng trên dưới 20 hộ dân trước đây sinh sống tại thị trấn Dân Chủ (nay thuộc xã Krong) chuyển về định cư ở xã Sơ Pai.
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Sau giải phóng, chính sách đưa dân đi xây dựng các vùng kinh tế mới, đưa cán bộ - công nhân và gia đình họ vào các nông - lâm trường... đã làm cho scí lượng người Việt ở vùng đất nay thuộc Kbang tăng nhanh.

Có sô" lượng dân cư chỉ đứng sau người Kinh và người Bahnar ở huyện Kbang là dân tộc Nùng và Tày. Đây là 2 dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái, ngữ hệ Thái - Ka Đai. Ở thời điểm tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1-4-2009, Kbang có 2.358 người Nùng (đồng bào tự nhận là Nồng) và 1.663 người Tày (còn gọi là Thổ). Hầu hết số đồng bào Tày, Nùng lập nghiệp tại huyện Kbang đến từ tỉnh Cao Bằng (tỉnh kết nghĩa với Gia Lai) và một số ít đến từ các tỉnh: Lạng Sơn Thái Nguyên.

Bộ phận dân cư này di chuyển vào Kbang trong những năm chiến tranh biên giới phía Bắc (cuối thập niên 70 và những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX). Địa bàn cư trú chính của đồng bào ở Kbang là xã Tơ Tung và một số ít ở xã Kông Lơng Khơng (liền kề với xã Tơ Tung).

Những dân tộc có sô' dân từ 500 - 100 người cư trú tạ i huyện Kbang là: Mường (258 người), Dao (233 người) Sán Chay (138 người).

Những dân tộc có số dân từ 99 - 10 người sinh sống trên địa bàn huyện là: Hmông (84 người), Thái (70 người), Thổ (40 người), Sán Dìu (28 người), Jrai (24 người), Xơ đăng (21 người), Hoa (20 người), Hrê (15 người).

Những dân tộc còn lại như: Khmer, Êđê, Chăm, Ra Giai Mnông, Mạ, Giẻ Triêng, Co, Pà Thẻn, Lự. Mỗi dân tộc chỉ có

số dân dưới 10 người sinh sống trên địa bàn Kbang tại thời điểm tổng điều traa).

1Sô người của các các dân tộc ngoài Bahnar, Kinh sinh sống tại huyện Kbang được lấy theo: Tổng điều tra dân số và nhà ở - kết quả điều tra toàn bộ, Pleiku, tháng 10-2010, tr. 57.
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3.2. Tổ chức xã hội và cơ câ'u giai cấp

T ổ chức x ã hội của Kbang có thể phân theo hai vùng: Vùng đồng bào Bahnar và vùng người Việt và các dân tộc mới nhập cư.

T rong k h u vực người B ahnar, làng là tổ chức xã Kội duy nhất hiện nay còn tồn tại trong xã hội của người Bahnar nói chung, các nhóm địa phương ở Kbang nói riêng. Danh từ chung để chỉ làng ở các nhóm Bahnar Kbang có khác nhau. Nếu người Bahnar Bơnâm gọi làng của mình là pơlei đe, thì người Bahnar Kon Kơđeh chỉ gọi làng là đe. Riêng 3 làng Bahnar ỗ xã Kon Pne và phần lớn các làng Bahnar ỗ xã Đak Rong thì danh từ chung để chỉ làng là kon.

Trong một làng Bahnar, những hộ gia đình thành viên không nhất thiết phải có quan hệ huyết thống. Tính chất của một công xã láng giềng trong các làng đã rất rõ nét. Nhưng đối với những người lạ mới đến sinh cơ lập nghiệp (trừ trường hợp do kết hôn với người trong làng), dù đã được sự đồng ý của làng, cũng chỉ được làm nhà ở gần hàng rào phía ngoài làng. Sau khoảng 2 - 3 năm, nếu sự có m ặt của họ không ảnh hưởng đến mọi hoạt dộng của làng thì cộng đồng mới mới thật sự được thừa nhận họ là thành viên theo đúng nghĩa.

Những hộ Bahnar sống trong một làng có quan hệ chặt chẽ với nhau cả trong đời sống vật chất và tinh thần. Hệ thống tự quản của làng gồm những người đàn ông từ 40 tuổi trở lên , có uy tín , do một già là n g gốc (k ră tơnơm , có nơi gọi là kơngơl) đứng đầu. Trước năm 1975, người đứng dầu làng có vai trò như thủ lĩnh của cộng dồng. Người Bahnar tin rằng, họ là người được thần linh thừa nhận và giao cho trọng trách hướng dẫn dân làng, vì vậy nên dân làng tin và làm theo họ thì sẽ gặp được điều tốt. Nhưng nếu một làng nào dó thường xuyên gặp phải diều không may, thì đồng bào lại
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cũng tin rằng, kră tơnơm hiện tại của họ không được thần linh ủng hộ nữa, phải bầu người khác thay thế. Thủ lĩnh (già làng) và hội đồng tự quản của làng (hội đồng già làng) đảm nhiệm chức năng điều hòa, tập hợp các gia đình thành khôi cộng cư thông nhất. Hầu hết các mối quan hệ của cộng đồng được chi phối bằng luật tục. Trong thời Pháp thuộc, thực dân Pháp thường dặt vị trí chủ làng trong các làng dân tộc thiểu sô' vùng Tây Nguyên để giúp chính quyền thực dân thu thuế, gọi xâu. Vị trí này về cơ bản vẫn được duy trì dưới chính quyền Sài Gòn. Tuy nhiên, chức việc này hầu như không ảnh hưởng nhiều trong khu vực người Bahnar nay thuộc huyện Kbang.

Sau năm 1975, do sự tác động mạnh mẽ của chính quyền và các đoàn thể trong việc diều hành mọi hoạt động của làng, nên vai trò tự quản của già làng và hội đồng già làng giảm sút rõ rệt.

N gười K inh và các d â n tộc m ới đ ến chủ yếu có mặt ở

Kbang sau năm 1975 cũng gồm 2 bộ phận:

Bộ phận thứ nhất là những hộ gia dinh đến Kbang theo diện kinh tế mới, hầu hết trong sô" này được bô' trí sông cùng những người đồng hương trong các thôn, gần giống mô hình các thôn làng ở quê cũ. Ví dụ như cư dân của xã Nghĩa An, phần lớn là những người ra đi từ quê hương Quảng Ngãi.

Bộ phận thứ hai là những công nhân làm việc trong các nông - lâm trường. Trong những năm đầu, họ được bố trí cuộc sồng theo các đội sản xuất. Từ cuôi thập niên 90 của thế kỷ XX, khi các nông - lâm trường hoặc giải thể, hoặc chuyển thành các công ty nông - lâm nghiệp, nhiều công nhân được

nghỉ chế độ, có nhiều nơi, mô h ìn h đội sản xuất của các nông -

lâm trường được chuyển đổi thành các thôn tại địa điểm cũ, như trường hợp thôn 1, xã Tơ Tung, cư dân ở đây chủ yếu là
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những người Kinh nguyên là cán bộ - công nhân của lâm trường 9. Hoặc cũng có trường hợp, công nhân của các nông - lâm trường, sau khi thôi việc gia nhập các thôn gần kề.

Sau người Kinh, cộng đồng người Nùng và người Tày ở Kbang cũng hình thành những thôn bản tương đôi độc lập như trường hợp các làng Nam Cao, Cao Lạng, Thái Sơn... ở xã Tơ Tung. Trên vùng đất mới, những người đồng hương, đồng tộc Tày, Nùng vẫn có sự gắn kết bền chặt.

Những dân tộc mới đến khác, do sô' lượng cư dân không đông nên thường sống đan xen trỏng các thôn làng của các dân tộc khác trong huyện.

Cơ cấu g ia i cấp ở Kbang cũng có nhiều biến động trong thế kỷ qua:

Trong x ã h ộ i củ a người B a h n a r ở Kbang, trước khi người Pháp đặt ách đô hộ ỉên Tây Nguyên, tuy chưa có sự phân hóa giai cấp nhưng đã có sự phân biệt giàu nghèo bằng những tài sản tích lũy ban đầu mang tính chất phi sản xuất. Những gia đình, dòng họ thuộc tầng lớp trên không chỉ có th ật nhiều chiêng, ché... mà thường có những bộ chiêng, ché quý, nhất là những loại ché được truyền tụng là có thần linh trú ngụ. Trong xã hội mới chỉ có những hình thức bóc lột manh nha: thuê mướn nhân công nhưng với giá cao; cho vay không lấy lãi hay với mức lãi rất thấp; có nuôi đày tớ nhưng những đày tớ lại dược coi như người nhà; nô lệ (hlun) cũng thường được đôi xử như con cháu... Vùng này chưa có những tù trưởng quyền uy trong cộng đồng và ảnh hưởng lớn cả một vùng với hàng chục voi, hàng trăm trâu bò... như ở những vùng gần các trung tâm kinh tế - xã hội khác của Tây Nguyên.

Dưởi thời thuộc Pháp, vì địa bàn cư trú của người Bahnar

huyện K bang ở sâu tro n g rừng, xa các tru n g tâ m k ỉn h tế - xã

hội nên đồng bào không chịu nhiều tác động bởi các chính
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sách của chính quyền thực dân. Thực trạng này cũng tiếp tục được duy trì trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quôc Mỹ, do chủ yếu nằm trong vùng căn cứ cách mạng nên người Bahnar ở Kbang cũng không chịu nhiều tác động của chính quyền Sài Gòn.

Trong vùng căn cứ, từ năm 1954 - 1975, nhiều người Bahnar ở Kbang đã được giác ngộ cách mạng. Một bộ phận đa được học hanh, đào tạo đê trở thành những cán bộ bộ đội... phục vụ trong các đơn vị quân, dân, chính, đảng. Không ít người Bahnar đã được đưa ra miền Bắc đào tạo để có đủ trình độ, năng lực rồi quay về tiếp tục sự nghiệp chiến đấu chống ngoại xâm và xây dựng quê hương như: anh hùng Núp-các đồng chí Hà Sơn Nhin, Hà Đình Vê...

Sau ngày giải phóng, người Bahnar Kbang cùng cả nước bước vào thời kỳ xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xã hội của người Bahnar ở Kbang có những chuyển biến quan trọng. Phần lớn những sinh sống chủ yếu bang nghê trông trọt có thể coi là những nông dân với việc sở hữu đat rừng đã được xác nhận. Sô người Bahnar làm công chức viên chức, công nhân... ngày càng chiếm tỉ lệ lớn trong cơ cấu giai tang. Không ít người trong sô họ giữ những cương vi quan trọng trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể từ địa phương đến Trung ương. Đội ngũ trí thức người Bahnar ở Kbang ngày càng gia tăng.

Là khu vực người Việt và các dân tộc mới nhập cư có mặt muộn hơn so với các vùng đất khác trong tỉnh, nên cơ cấu giai cap cua bộ phận dân cư này ở Khang chủ yếu là nông dân, công nhân và đội ngũ trí thức hình thành sau giải phóng trong đó:

Nông dân là lực lượng xă hội đông đảo nhất, họ luôn hướng về Đảng và được Đảng quan tâm tập hợp trong tất cả các phong trào cách mạng. Nông dân Kbang được tập hợp
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trong tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, được nâng cao hiểu biết về mọi m ặt và kiên thức khoa học kỹ thuật, tiếp tục liên minh với giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức dể cùng xây dựng Kbang trở thành vùng đất giàu đẹp.

Đội ngũ công nhân ở Kbang ra đời cùng với sự hình thành các nông - lâm trường, xí nghiệp trên địa bàn từ sau ngày giải phóng và nhanh chóng trưởng thành. Đây là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp dổi mới, đưa Kbang vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đội ngủ trí thức người Việt và các dân tộc mới đến ở Kbang phần lớn là công chức, viên chức, giáo viên các cấp, các ngành. Họ có vai trò đặc biệt trong việc quản lý xã hội và nâng cao dân trí của các cộng đồng cư dân trong huyện.

IV. TRUYỀN THÒNG LỊCH s ử LÂU ĐỜI VÀ VĂN HÓA

ĐẶC SẮC

4.1. Truyền thống lịch sử lâu đời

Những phát hiện khảo cổ học trong những năm gần đây, đặc biệt là những phát hiện trong đợt khảo sát tháng 9-2013 của các nhà Khảo cổ học Việt Nam đã chứng minh rằng, Kbang là nơi được con người chọn làm địa bàn cư trú sớm nhất ở Gia Lai và có quá trình cư trú liên tục từ thời đại Đá cũ đến thời đại Kim khí(1).

4.1.1. N h ữ n g di tích th ờ i đ ạ i Đ á cũ

Cho đến thời điểm hiện nay, Kbang là địa phương duy nhất trong tỉnh Gia Lai phát hiện dược các di tích khảo cổ học thuộc thời đại đá cũ cách đây vài vạn năm. Những địa điểm này được các nhà khảo cổ phát hiện ở thềm bậc 2 của

PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử, Phan Thanh Toàn, Điều tra khảo cổ học Kbang 2013.
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sông Ba. Đây là con sông lớn và chảy dọc sườn Đông Trường Sơn rồi đổ ra biển Đông ở cửa Tuy Hòa. Những di tích dã dược phát hiện là:

Di tích Thôn Ba (xã Đông), có tọa độ 14°06’15,7” vĩ Bắc; 108°37’35,9” kinh Đông, cao 447,5 m so với m ặt nước biển; rộng khoảng 2.000 m2, trên gò dất có độ cao gần 8m so với m ặt nước sông Ba vào mùa khô. ơ đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 3 công cụ rìa lưỡi dọc (chopper side) làm từ đá quartz và quartzit, kích thước tương đốì lớn, vết ghè nhỏ và đều, tạo ria lưỡi dài; 2 công cụ ghè hết một m ặt (uniface) cùng một sô công cụ hai rìa lưỡi, công cụ mảnh tước. Những công cụ này dều được làm từ cuội sông, đá cứng, hạt mịn, kích thước vừa tay cầm, vết ghè nhỏ, đều đặn, giống công cụ cùng loại trong văn hóa Sơn Vi.

D i tích Làng Rõh (xã Đông), có tọ a độ 14°06’09í6” vĩ Bắc; 108037’31,3” kinh Đông, cao 45 lm so với m ặt nước biển. Di tích rộng trên 3.000 m2, cao khoảng 10 m so với m ặt nước sông Ba vào mùa khô. Tại đây cũng đã phát hiện 5 công cụ ghè đẽo (1 công cụ mũi nhọn, 1 công cụ rìa dọc, 1 công cụ dạng hạch, 2 công cụ mảnh), 1 rìu tứ giác, 1 rìu có vai, 2 mảnh lưỡi rìu và 14 mảnh tước, giông di vật Thôn Ba.
Di tích Làng Lợt (bến đò Làng Lợt), xã Nghĩa An, tọa độ 14°05’27,7” vĩ Bắc; 108°38’30,4” kinh Đông, cao 447 m so với m ặt nước biển, rộng 3.000 m2, cao khoảng 8 m so với mặt nước sông vào mùa khô. Trên ta luy đường ra bến đò, đã phát hiện ra 2 công cụ cuội ghè đẽo: 1 chiếc là mũi nhọn và 1 là công cụ rìa dọc.

Những dấu tích văn hóa của con người đã được phát hiện

Kbang là tổ hợp công cụ cuội ghè đẽo, mang đặc trưng văn hóa hậu kỳ đá cũ Sơn Vi ở Bắc Việt Nam, có niên đại từ 1 đến 3 vạn nâm trước, phân bcf trên thềm cổ sông Ba.
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4.1.2. Các d i tích th ờ i đ ạ i Đ á m ới

Trên vùng dất Kbang, các nhà khảo cổ đã phát hiện khá nhiều đi vật của thời đại Đá mới, tiêu biểu nhất là các di tích công xưởng Đá mới muộn, có niên đại khoảng 3 - 4 nghìn năm trước.

Di tích công xưởng Đ ak Yang, x ã Đ ông. Có tọa độ 14°07’16" vĩ Bắc và 108°37’79" kinh Đông, cao 472 m so VỚI

mực nước biển . Di tích p h â n bố trê n m ột đồi đ ấ t th ấ p , rộng

khoảng 3.000 m2. Trên m ặt di tích, các nhà khảo cổ đã thu được một sô mảnh tước đá opal và mảnh gôm tiền sử. Đặc biệt trên vách ta luy làm đường còn xuất lộ tầng văn hóa, đất màu nâu sẫm dày 0,4 m - 0,6 m, trên đó có một số mảnh tước, rìu có vai, bôn hình răng trâu và 14 mảnh gốm tiền sử. Cách di tích đã được phát hiện khoảng 3 km về phía Đông, nơi có địa danh là núi Bằng Lăng, các nhà khảo cổ học cũng đã phát hiện các vỉa đá opal lộ thiên, thu thập được một sô' đá nguyên liệu, hạch đá, mảnh tước và ghi nhận đây là nơi chế tác rìu.

D i ch ỉ T hôn B a cũng đã tìm thây 2 hạch đá và 4 mảnh tước bằng đá opal, màu nâu tím, cho thấy dầy là dấu hiệu di chỉ - xưởng chế tác rìu bôn đá. Trong quá trình canh tác, nhân dân còn thu được một sô' di vật tiền sử như 2 rìu tứ giác, 1 bôn hình răng trâu, 1 bàn mài. Đây là những di vật thường gặp trong các di tích Đá mới muộn, có tuổi từ 3 - 4 nghìn năm trước.

Trong quá trình canh tác, người dân xã Đồng cũng thường bắt gặp công cụ lao động giống như di vật ở Thôn Ba. Trong Nhà truyền thông huyện Kbang hiện đang lưu giữ 4 rìu có vai, 3 rìu tứ giác, 4 bôn hình răng trâu, 2 phác vật rìu và 4 mảnh tước đá opaỉ.

Năm 2013, tại di tích Làng Rồh, xã Đông đă phát hiện khá nhiều mảnh tước nhỏ cùng rìu tứ giác chuôi nhọn và rìu
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có vai. Hai công cụ này đều được làm từ đá silic, kích thước nhỏ, mài toàn thân, có dấu sử dụng. Đây là đặc trưng cơ bản giai đoạn Đá mới muộn.

4.1.3. D i v ậ t th ờ i đ ạ i K im k h í

K h u ô n đ ú c rìu đồng: phát hiện tại thôn Ba, xã Đông. Phần được tìm thấy là 1 mang của chiếc khuôn đúc 2 mang, làm từ đá sa thạch, hạt mịn, màu nâu xám.

Mặt lưng khuôn cong đều mài nhẵn. Mặt bụng khuôn phẳng được khoét hình chiếc rìu, còn rõ phần họng và lười xòe rộng. Giữa thân khắc 2 đường thẳng song song, ở giữa là hoa văn khắc vạch ca rô nhỏ. v ết sâu và sắc cạnh. Một góc phía rìa cạnh của khuôn bị vỡ. Khuôn còn lại th ân dài 10,0 cm, rộng ngang 7,0 cm, dày 3,0 cm. Từ mặt âm này có thể xác nhận đây là khuôn đúc rìu đồng, loại khuôn 2 mang. Sản phẩm đúc là rìu thuộc loại lưỡi xòe cân, có họng tra cán sâu vào thân.

Khuôn đúc rìu đồng thường rất hiếm khi tìm thấy trong các di tích thời dại Kim khí Việt Nam. Bởi một số khuôn làm từ đất, làm xong khuôn bị phá hủy, gọi là khuôn phá. Trường hợp khuôn Thôn Ba là khuôn đá, còn được bảo tồn đến ngày nay. Hình dáng rìu trong khuôn cho thấy chúng khác với khuôn đúc rìu Lung Leng, Thôn Năm, Đak Rêi, Thôn Ba (Kon Tum), có nét gợi lại khuôn đúc rìu Phù Mỹ, Cát Tiên (Lâm Đồng) và khuôn Dốc Chùa (Bình Dương).

Việc phát hiện khuôn đúc rìu đồng ở Thôn Ba là thông

tin báo d ẫn quan trọ n g về sự h iệ n d iện của kỹ th u ậ t luyện

kim, đúc đồng ở vùng đất Kbang trên 2.000 năm trước, minh chứng cho bước tiến quan trọng của cư dân nơi đây bước từ thời đại dá vào giai đoạn văn minh.

4.1.4. N h ữ n g d i tích tro n g g ia i đoạn cậ n h iệ n đ ạ i

Gần với ngày nay hơn, các nhà khảo cổ học cũng đã có
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những phát hiện quan trọng như: dấu tích khu luyện sắt gần bến nước làng Rồh, xã Đồng. Tại đây, đã tìm thấy một vệt than và xỉ lò nằm sâu 1,0 m và chạy dài 2 m trên một ta luy gần bờ sông Ba. Ở dây hiện còn một khôi lượng lớn xỉ sắt. Có nhiều khả năng các di tích rèn luyện sắt ở đây có liên

quan đến giai đoạn đầu của n g h ĩa quân T ây Sơn ở đ ấ t T ây Sơn

Thượng Đạo (cuối thế kỷ XVIII).

Di tích Vườn Cam, xã Đak Smar, huyện KBang, tọa độ 14°10’790" vĩ Bắc; 108°33’635" kinh Đông, cao tuyệt đoi 496m, cách chân đập thủy điện An Khê - KaNak 2 km, hiện nằm trong vùng bán ngập. Trong di tích hiện còn nhiều gốc cam cổ thụ, có nhiều mảnh xương voi mủn vỡ trên mặt di tích do đào hô' trồng cam bật lên. Trong hố thám sát ở đây, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nồi đất sét nung, đáy bằng, miệng loe gãy gâp, cùng bàn mài được mài nhiều m ặt và 1 đĩa sứ. Trong khu vực này, dã phát hiện những vệt đất cháy,

có thể liên quan đến bếp hoặc các lò rèn hoặc luyện sắt; nhiều mảnh xương hoặc răng voi, công cự lao dộng bằng sắt, nhiều đồ gôm sứ có niên đại thế kỷ XVI - XVII.

Như vậy, là ở Kbang, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu vết văn hóa của cư dân từ thời đại Đá cũ đến các di tích trong giai đoạn cận hiện đại. Các di tích khảo cổ thời đại Đá cũ ở Kbang có một số đặc điểm gần gũi với các di tích Đá cũ hậu kỳ văn hóa Sơn Vi ở Bắc Việt Nam, mà vết tích của chúng còn gặp ở Lung Leng (Kon Tum) và Trà Veo (Quảng Ngãi). Đây là dấu tích văn hóa - lịch sử đầu tiên của con người trên mảnh đất duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Trong khu vực này còn tìm thấy các di tích thời đại Đá mới muộn, cách đây 3 - 4 nghìn năm, với các loại di tích cư trú như Làng Rõh, Thôn Ba cùng hệ thông các di chỉ xưởng như Đak Yang và Thôn Ba. Hệ công xưởng này chuyên khai thác đá opal, một loại đá bán quý ở núi Bằng Lăng và triển khai
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chế tác riu có vai là chính. Sự xuất hiện công xưởng ở đây đánh dấu sự phân công lao động mang tính chuyên môn hóa, tạo dựng sự thống nhất trong da dạng của toàn vùng. Trong một sô' di tích cũng đã tìm thấy rìu tứ giác, bôn hình răng trâu - những di vật đặc trưng cho giai đoạn muộn của văn hóa Biển Hồ. Rất có nhiều khả năng, chủ nhân dầu tiên sử dụng rìu có vai ở đây là những người nói ngôn ngữ Môn Khmer thuộc chi Bahnar Bắc. Vào giai đoạn 2 - 3 nghìn năm trưđc có sự tiếp xúc với những người sử dụng rìu tứ giác và bon hình răng trâu, chủ nhân là những người thuộc ngữ hệ M alayo -P olynesien (N am Đảo) di cư từ vùng ven b iể n T rung bộ lên. Kbang cũng là địa bàn duy nhất ở Gia Lai tìm thấy khuôn đúc rìu dồng, minh chứng cho các hoạt động luyện kim, đúc đồng ở đây dã ra đời vào thời đại Kim khí. Trong giai đoạn cận hiện đại, ở khu vực Kbang dã tìm thấy các di tích rèn, luyện sắt đọc sông Ba, các điểm tích trữ lương thực, vũ khí, đồ dùng gôm sứ phong phú như ở di tích Vườn Cam, xã Đak Smar, Vườn Mít - Cánh đồng Cô Hầu Hên quan đến nghĩa quân Tây Sơn.

Cũng ở Kbang, lần đầu tiên chúng ta tìm thấy ở Gia Lai một sô" di tích chứa công cụ cuội ghè đẽo, mang đặc trưng thời đại đá cũ. Với phát hiện này, lịch sử chiếm cư của con người trên đất Kbang nói riêng, Gia Lai nói chung không phải chỉ từ 4 nghìn năm như lâu nay chúng ta vẫn nghĩ, mà có tuổi cách đây 1 vạn năm trước.

4.2. Đặc điểm văn hóa

4.2.1. V ăn h óa v ậ t th ể và sin h h o ạ t k in h tê

Trong cách bô' trí truyền thông, đất đai của các làng Bahnar ở Kbang được phân thành các khu vực có mục đích sử dụng riêng; Đất ở thường ở gần nguồn nước, nghĩa dịa trước kia luôn ở phía Tây làng nhưng ngày nay đã có những
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làng không còn điều kiện tuân thủ quy tắc này nữa(1), khu vực canh tác, vùng săn bắn...

Mỗi làng có từ 30 - 70 nóc nhà. Chung sông trong làng là những gia đình mẫu hệ hoặc phụ hệ.

Nhà ở của người Bahnar ở Kbang là những ngôi nhà sàn nhỏ, mái tranh được lợp bằng cách đưa phần gôc của cỏ tranh lên đường mè(2) rồi bẻ cụp xucíng, cột chặt lại. Mặt bằng trong nhà thường chia làm 3 phần. Đầu hồi phía Đông là gian của vợ chồng chủ nhà; gian giữa là nơi cột rượu cúng. Nơi cột cần rượu cúng mang ý nghĩa như vị trí linh thiêng trong nhà để gia chủ giao tiếp với thần linh. Gian này cũng là nơi tiêp khách và là gian ngủ của những cô gái lớn chưa lấy chồng; gian phía Tây là gian dành cho các cậu bé chưa đến tuổi ngủ ở nhà rông.

Các làng Bahnar ở Kbang đều có nh à rông, dó ỉà nơi hội họp của các già làng mỗi khi có việc cần bàn bạc, nơi cho thanh niên đên ngủ đêm, nơi tu họp của dân làng khi có những việc trọng dại hay thực hiện những nghi lễ của cộng đồng... Trước đây nhà rông còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quân sự. Nhà rông của các làng Bahnar ở Kbang thường được làm ở giữa làng. Nhưng cũng có trường

hợp n h à rô n g dược làm ở ngay rìa là n g (như n h à rô n g làn g

Krôih, xã Krong).

Tuy không có bộ mái vút cao như những nhà rông của những người đồng tộc ở phía Bắc cao nguyên Pleiku và Kon Tum, không dài rộng như nhà rông của người Bahnar Tơlô ở

Nghía địa của làng Leng Tơpung, xã Tơ Tung hiện đặt ở phía Đông của làng.

l2) Mè: là những thanh cây le chẻ dọc, truốt trơn rồi đặt đè ngang trên những thanh rui.
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Kông Chro nhưng hầu hết nhà rông của người Bahnar ở Kbang đều được trang trí độc đáo. Từ cổng nhìn vào, ta thường thấy ngay những điêu khắc gỗ dẹp m ắt trang trí sân sàn của nhà rông. Từ thân gỗ, những bàn tay khéo léo của người Bahnar đã gọt đẽo tạo thành nhiều hình tượng khác nhau như: tượng người, sừng trâu, nồi đồng, con khỉ...

Khung nhà rông xưa thường được làm bằng những loại gỗ tốt như: trắc, dẻ, giáng hương, trâm, căm xe... Vật liệu lợp của các nhà rông truyền thông là cỏ tranh. Nhưng hiện nay, do việc tìm kiếm cỏ tranh không còn dễ dàng, nên phổ biến các nhà rông Bahnar ở Kbang được lợp mái tôn.

Bên trong nhà rông, giàn cột rượu mà người Bahnar ở Kbang gọi là chơng lơng, chia m ặt bằng ngôi nhà ra làm hai phần theo chiều dọc. ơ đoạn giữa, hàng chơng lơng này được tách dôi tạo thành cửa qua lại giữa phần bên trong và bên ngoài. Hai bên của cái “cửa” ngày là hai cây cột rượu lớn hơn những cây khác trong hàng, một cây có buộc cây nêu là nơi cột ghè rượu gốc, tức ghè rượu chính để cúng yang và đối diện là nơi để cột ghè rượu cúng tổ tiên (mà đồng bào thường gọi là cúng ma/atâu). Trong các nhà rông, chơng lang mới là tâm điểm của các trang trí trên gỗ, với những hình tượng gần gũi trong cuộc sông cuộc sông của cộng đồng như: sừng trâu, quả bầu, nồi đồng, hình người và các con vật...

Sô' lượng bếp lửa được bô' trí trong nhà rông cũng không hoàn toàn giông nhau. Thông thường, mỗi nhà rông 3 bếp lửa. Quan trọng nhất trong sô' này là bếp ở chính giữa - nơi chuẩn bị lễ vật mỗi khi dâng cúng thần linh (như nhà rông làng Kon Mơhar, xã Kông Lơng Khơng). Nhưng cũng có trường hợp, nhà rông chỉ có duy nhất một bếp lửa ở góc trong, bên

p h ải (theo  hướng từ tro n g  n h à  rô n g  n h ìn  ra). Dọc theo  2

vách chính của nhà rông dân làng thường làm hệ thông giàn

55

lửng, tựa sát vào vách, cao hơn đầu người, rộng khoảng 50 - 60 cm. Thành của giàn lửng này thường là những miếng gỗ có chiều ngang khoảng 20 cm để giữ cho đồ đạc để trên giàn khỏi bị rơi. Trên thành gỗ này, người dân cũng thường trang trí những hình khắc vạch hoặc các con vật như: chim, rùa, tắc kè, cá... Đây là nơi dể các đồ dùng của cá nhân và cộng đồng như: nhạc cụ, chiếu, hoặc những tấm đắp để thanh - thiếu niên dùng khi đến ngủ đêm tại nhà rông. Trong những ngày lễ hội, đó cũng là nơi để lễ vật dâng cúng trong những dịp lễ hội. Với nhiều cộng đồng, dây chính là nơi trưng bày những thành quả trong săn bắt, hiến tế, chiến đấu của làng...

B ên ngoài các n h à rông, quan trọ n g n h ấ t là d ải tra n g tr í

dọc theo đường sông nóc. Dải này phổ biến được tạo thành từ những tấm đan. Hai đầu 2 cặp sừng đầu đốc vươn lên cao hẳn so với bộ mái nhà, được trang trí cầu kỳ. Thông thường ta hay gặp những cặp sừng đầu đốc được tạo thành từ ngọn của hai thân cây làm kèo đầu hồi vươn cao như nhà rông Kon Mơhar, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang. Trên đó, người ta khắc gọt và tháp thêm, các hoa văn như những cánh tay, đối xứng, xòe ra hai bên. Trên đầu cùng của 2 sừng đầu nóc thường được trang trí hoa văn mặt trời.

Hai đầu hồi nhà rông thường được che bằng những tấm đan bằng lồ ô nhuộm màu, tạo nhiều kiểu hoa văn trang trí khác nhau.

R ẫy, ru ộ n g và tậ p q u á n ca n h tác: Ở Kbang, phổ biến nhất hiện nay vẫn là rẫy. Ruộng nước chỉ chiếm tỷ lệ rất ít.

Rẫy (mir) của người Bahnar canh tác theo chu kỳ khép kín. Trong nền kinh tế truyền thống, mỗi hộ gia đình thường có một diện tích đất rừng lớn đủ để họ quay vòng sản xuất. Một đám rẫy thường chỉ sử dụng nhiều nhất là 3 vụ rồi bỏ hóa và chuyển sang canh tác trên đám đất mới, cứ như vậy
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khoảng từ 8 - 10 năm người ta mới quay lại canh tác trên đám rẫy ban đầu. Khác với rẫy, ruộng khô (ôr) là những đám đất bằng phẳng ven sông Ba và các suôi được khai thác và sử dụng theo lôi thâm canh. Trên loại ruộng này công cụ sử dụng chính là cucíc. Ruộng nước (na) là loại hình canh tác mới được du nhập vào khu vực người Bahnar ở Kbang khi vùng đất này trở thành căn cứ của tĩnh bởi phong trào đưa kỹ thuật mới vào sản xuất trong vùng căn cứ cách mạng.

Ngoài những loại hình canh tác trên, người Bahnar Kbang cũng đã biết làm vườn. Ở Kbang, chủ yếu là những vườn gần nhà {dang, chun) để trồng các loại cây làm thức ăn, rau, quả, ớt...

Người Bahnar ở Kbang chăn nuôi nhiều loại gia súc theo lối nửa chăn dắt, nửa thả rồng như: lợn, chó, dê, gà... Trước năm 1954, cư dân của nhiều vùng ở Kbang không nuôi bò. Trâu được nuôi nhiều ở các xã phía bắc huyện theo lối thả rông. Trước khi thả trâu vào rừng, các chủ trâu đánh dấu chúng bằng cách đeo vào cổ nó một chiếc mõ bằng tre hoặc gỗ. Khi cần tìm, người ta cứ theo tiếng mõ là thấy trâu. Những con nghé đẻ trong rừng, chưa có mõ thì được nhận biết qua con trâu mẹ mà nó theo. Trâu, dê và gà được dùng nhiều trong các nghi lễ tín ngưỡng.

Công cụ lao động của người Bahnar ở Kbang cho đến nay vẫn còn rất thô sơ. Việc phát rẫy chủ yếu vẫn chỉ dùng những chiếc rìu, rựa; kỹ thuật suốt lúa bằng tay vẫn là phương thức khá phổ biến trong mùa thu hoạch. Dùng liềm để cắt lúa thấy những nơi có ruộng nước.

Người Bahnar ở Kbang có những nghề th ủ công chính là:

N g h ề d ệ t do phụ nữ đảm nhiệm. Nguyên liệu để dệt của người Bahnar trước đây chủ yếu là nguồn sợi gai, lanh tự khai thác trong tự nhiên. Cũng có một số phụ nữ lớn tuổi
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h iệ n còn thu hoạch quả bông về phơi khô, bỏ vỏ, đưa vào xa

cán cho ra hết hạt rồi dùng cần, bật cho bông tơi, sau đó quay ra thành chẽ (cuộn) bông rồi mới đưa vào xa kéo, xe thành thành sợi. Sợi được cuốn lại thành những cục to rồi bỏ vào nồi nấu, vớt ra giăng cho khô ráo rồi mới dùng để nhuộm màu và dệt.

Nguyên liệu để dệt của người Bahnar cũng như những dân tộc tại chỗ khác trên vùng cao nguyên này do đồng bào tự làm ra. Trước đây, muôn có vải người Bahnar phải tự đi khai thác sợi gai, lanh hoặc trồng bông, xe sợi để dệt. Quả bông sau khi thu hoạch về được phơi khô, bỏ vỏ, đưa vào xa cán cho ra hết hạt. Sau đó, đồng bào dùng cần, bật bông cho tơi, rồi cuộn bông lại thành từng “con” để đưa vào xa kéo, xe thành sợi.

Cùng với nguyên liệu, việc nhuộm màu cũng là một khâu quan trọng trong kỹ thuật dệt của người Bahnar. Do sự công phu, tỉ mỉ của công việc này mà đến nay số lượng phụ Ĩ1Ữ biết nhuộm màu và xe sợi ở Kbang còn rất ít. Người Bahnar ở Kbang nhuộm những màu truyền thống theo những kỹ thuật cơ bản sau:

Màu đen (găm): Nhuộm bằng lá trum. Đây là một loại cây được đồng bào Bahnar trồng bằng cách gieo hạt. Cây này thích hợp với những vùng đất gần ổ mối. Nếu đất tốt, cây có thể cao bằng đầu người. Lá cây trum như vẩy ôc, mọc thành 2 hàng đôi xứng trên một cuông. Sau 6 tháng gieo trồng thì đồng bào có thể thư hái về để nhuộm.

Muôn nhuộm sô' lượng sợi đủ để dệt 1 bộ váy - áo, người ta cần 4 gùi lá. Lá sau khi hái về được bỏ vào chum đất, đổ nước xăm xắp, ngâm trong 2 ngày, 2 đêm rồi vắt bỏ xác. Sau dó cho vào chum nước màu một ít vôi bột, 3-4 hạt thầu dầu, lấy tay đánh trong 1 tiếng đồng hồ cho tan đều rồi cho sợi trắng vào ngâm 3 ngày để sợi chuyển sang màu đen.
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Cách nhuộm màu xanh (chàm)'. Để nhuộm màu này, người Bahnar ở Kbang thường dùng 3 loại nguyên liệu chính: Lá cây Gơgăl: 1 ôm nhỏ; Trái cây đađa chín: 1 rổ; vỏ cây . kchol: 1 rổ. Cả 3 thứ trên được trộn chung, nấu sôi trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Khi thấy nước có màu xanh thì lấy 1 rổ nhỏ bùn trộn vào, tiếp tục đun cho sôi lại, sau đó cho sợi trắng vào ngâm trong 1 đêm, rồi lấy ra giặt sạch, phơi khô là có sợi màu xanh.

Cách nhuộm màu đỏ (brèh hay gôh): Lấy rễ cây nhau (to bằng bắp chân, dài 2 m), băm nhỏ, giã nát rồi thêm vào một ít vôi bột, trộn đều; Cho sợi trắng vào ngâm 1 đêm rồi đó vớt ra phơi.

Màu vàng (.Dreng): Được nhuộm bằng củ kmưt - nghệ. Tuy nhiên, trong thổ cẩm Bahnar, chúng ta thường chỉ thấy có mầu chàm/hoặc đen pha với màu trắng và đỏ, rất ít khi thấy có màu vàng hoặc những màu xanh khác.

Tuy nhiên, không phải các nhóm người Bahnar ở Kbang đều có thể nhuộm được cả 4 màu sắc chính trên. Ớ một số vùng chị em có thể chỉ nhuộm được một hoặc 2 màu. Chủ yếu là màu dỏ và đen.

Công cụ để dệt vải của người Bahnar gồm: Một cái cán bông; một sa quay sợi; những thanh lồ-ô cùng với những thanh gỗ nhỏ được dùng để giăng sợi thành thảm dọc phía trước người dệt. Tất cả những dụng cụ này chỉ có sự gắn kết khi cùng nằm trên một khung vải đang dệt, còn khi tấm vải đã được dệt xong và tháo ra thì các bộ phận trên sẽ tách rời

ra th à n h  nhữ ng p h ầ n  độc lập, k h ô n g d ín h líu gì với nh au

nữa. Điều này cũng có nghĩa là chúng chỉ được gọi là khung khi đang làm nhiệm vụ giăng, kéo sợi.

Để dệt vải, người phụ nữ Bahnar giăng sợi thành thảm kín, khi căng ra, khung dệt sẽ kéo sợi thành 2 tầng sợi. Việc

59

đan sợi ngang vào thảm sợi được thực hiện ở tầng trên. Khi việc dệt vải được thực hiện, thảm sợi sẽ chuyển dộng dần về phía người dệt, phần dã dệt xong sẽ được cuộn xuống dưới cho đến hoàn thành công việc. Sau đó, ống vải tròn ấy sẽ được cắt ra thành tấm vải. Muôn dệt xong một tấm vải làm váy, một phụ nữ Bahnar lành nghề cũng phải làm mất khoảng từ 12 - 15 ngày.

Trang trí trên thổ cẩm Bahnar chủ yếu được thể hiện theo bô" cục dải. Liều lượng các mảng màu, số lượng các dải cũng được ấn định ngay từ khi giăng sợi. Ta thường thấy trên trang phục Bahnar có màu nền là chàm hoặc đen, xen các giải ngang ôm quanh phần ngực, hông, mông và gấu váy (đối với nữ phục).

Nghề dệt của phụ nữ Bahnar tạo ra các sản phẩm chính là: tấm đắp, váy, khố, áo, túi đeo, địu...

Trang phục cổ truyền Bahnar gồm 2 loại: Loại dệt để mặc hàng ngày và loại được dệt để mặc trong những dịp lễ hội. Trang phục bình thường chỉ dệt trơn, không có hoặc Tất ít hoa văn. Trang phục dùng trong dịp lễ hội hoa văn khá phong phú.

Thông thường, đàn ông Bahnar chỉ đóng khố. Khi trời lạnh hoặc vào những dịp lễ hội họ mới mặc áo hoặc khoác tấm chăn quanh người; Phụ nữ thường mặc váy quấn (hay còn gọi là váy tấm) với áo chui đầu không có lá cổ. Áo nữ chỉ ngắn đến thắt lưng. Tay áo Bahnar chỉ được tháp vào và có tác dụng như một vật trang trí chứ không có tác dụng che nắng hay bảo vệ cho đôi tay. Khi trời lạnh họ cũng quân thêm chăn như nam giới.

Những dải hoa văn trong trang phục Bahnar thường rộng hơn so với những dải hoa vãn trong trang phục Jrai. Thông

thườ ng ở vùng K bang, n h ữ n g m ản g m àu n à y rộ n g trê n dưới
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20 cm. Hoa vãn được các nghệ nhân thể hiện ngày trên mảng màu này. Những hoa văn ta thường gặp trong thổ cẩm Bahnar vùng Kbang ỉà những hoa văn hình học được thể hiện từ đơn giản đến phức tạp. Hoa văn trên đồ dệt Bahnar mô phỏng những đồ vật, thú vật, cây trái... tồn tại quanh họ, thậm chí cả những hình mô tả hoạt động của con người. Chính tên gọi của các hoa văn cũng nói lên điều đó:

Những đoạn thẳng gấp khúc nôi nhau được gọi là khẽỉ tơbang (trăng khuyết, trăng non) /X /N /N hay prai (tua rua).

Hoa văn hình tam giác có rất nhiều mô típ, Mỗi môtíp lại được gọi bàng một cái tên riêng.

Nếu các hình tam giác đều được dệt nôi nhau thì đồng bào gọi là jla suơr (gai nhọn) A A M .

N ếu n h ữ n g hoa v ăn n h ư vậy được d ệ t th à n h n h iều hàng, các hàng chồng lên nhau thì lại được gọi là tơpu ong
(tổ ong)
.

Hoa văn hình da giác cũng có nhiều môtíp với những tên gọi khác nhau: nhiều hình thoi kết hợp tạo thành hình trám lồng; Những hình trám lồng như vậy có thể tạo thành một đường thẳng nôi tiếp nhau nhưng cũng có thể xếp chồng lên nhau, kế tiếp nhau để tạo ra nhiều môtíp hoa văn độc đáo khác.

Phong phú nhất là sự kết hợp tạo thành những hoa văn phức tạp như hình m ặt trời cách điệu thành các dạng sao 4 cánh, 8 cánh... mà dồng bào gọi là brưng hay tơpu vai
(ổ nhện)...

Trong kho tàng hoa văn trang trí trên trang phục Bahnar, ta còn bắt gặp những hình chữ s nối nhau, pơnga tơprong (hoa cây đót), bơngai (người)...

Dải hoa văn trang trí ở phần đuôi khô" hoặc rìa váy gọi
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là kơteh không thể dệt chung trên “khung” mà phải đan riêng rồi tháp vào sau.

Trang phục của người Bahnar ở khu vực Kbang, Kông Chro, Đak Pơ được trang trí công phu hơn những vùng khác. Váy lễ hội của họ không đơn thuần là một tấm váy quấn như

người Jrai mà nó được ghép lại bởi 3 bộ phận có các chức năng riêng:
Bộ phận chính của váy gọi là apan. Chức năng của phần này là che phần cơ thể từ hông đến gót chân của người phụ nữ. Nền của phần này có màu chàm, với 2 dải hoa văn: dải hoa văn chính rộng 21 cm chạy giữa thân tấm váy (theo chiều khi quấn quanh người); dải hoa văn thứ 2 chỉ rộng 1 cm chạy dọc theo đường viền chân váy;

Bộ phận thứ hai: Là một dải vải nền đỏ, dài 219 cm (không tính phần tua rua 2 bên, mỗi bên dài 15 cm), rộng 24 cm đựơc gọi là pơ amor. Đây có thể coi là phần cạp váy. Cạp váy được đính vào với thân váy ở đoạn giữa.

Bộ phận thứ 3, hoàn toàn chỉ có chức năng trang trí mà

đồng bào gọi là pnal có kích thước 40 X 12 cm, nền màu đỏ, trang trí hoa văn sặc sỡ, được tháp dọc vào phần mông của tấm váy.

Khi mặc, người Bahnar sử dụng thắt lưng như một chiếc vòng kim loại, vừa để giữ cho tấm váy khỏi rớt khỏi thân người, vừa là một vật trang trí sinh động.

Tấm đắp (abăn) của người Bahnar (dồng thời cũng được sử dụng làm tấm choàng khi trời lạnh, làm địu cõng con) thường có chiều ngang trên dưới 2 ra, được nốì từ 2 miếng thổ cẩm dệt rời nhau. Thông thường, những tấm đắp không có nhiều hoa văn như ta thường thấy trên trang phục. Các dải hoa văn trang trí trên tấm đắp cũng không cầu kỳ như hoa văn trên trang phục, nhất là so với những bộ nữ phục.
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Túi đeo (kơdung) là một trong những sản phẩm dệt của người Bahnar, chủ yếu để cho người đàn ông sử dụng. Có lẽ điều đó có lý do, vì người phụ nữ Bahnar thường mang gùi mỗi khi đi ra ngoài, trong gùi họ có thể đựng tấ t cả những đồ dùng cần thiết cho một chuyến đi gần hay xa, còn người đàn ông thường chỉ mang gùi khi họ th ật sự cần dùng gùi để mang những món hàng nặng từ nơi này sang nơi khác. Khi không mang gùi, họ thường đeo những chiếc túi nhỏ chéo qua vai, trong túi là những dồ dùng cần thiết như tẩu thuốc, thuốc lá, bật lửa...

Ngày nay, bên cạnh những sản phẩm dệt mang đậm bản sắc truyền thống, thổ cẩm của người Bahnar nói chung, trang phục nói riêng đã tiếp thu nhiều nét mới. Ngày nay ở Kbang, nghề dệt đã bị mai một nhiều. Xã Krong có trên 20 làng Bahnar, nhưng đến nay chỉ có 3 làng còn có phụ nữ dệt vải là: Krôih, Hro và Kdar. Những người phụ nữ còn biết xe sợi, nhuộm màu càng rất hiếm hoi.

N ghề đan lá t (tanh) của người Bahnar ở Kbang do những người đàn ông đảm nhiệm. Công việc này thường được thực hiện vào trước mùa thu hoạch. Vật liệu chính mà đồng bào thường dùng trong nghề đan lát là những loại cây thuộc họ tre nứa như tre, le, lồ ô, giang... tạo ra các sản phẩm đan là đồ gia dụng như: nong, nia, rổ, thúng, mủng các loại, đó đơm cá các loại, gùi các loại... Thành phẩm nghề đan lát bằng các loại cây thuộc họ tre của người Bahnar thường có màu vàng tự nhiên của nan tre và màu đen do dồng bào nhuộm ông tre mà thành.

Trong những sản phẩm của nghề đan lát thì đan gùi ỉà một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo nhất. Gùi của người Bahnar có nhiều ỉoại, với các kiểu dáng và hoa văn khác nhau:

Gùi có nắp (brâng) là loại được đan để đựng những đồ
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vật quý trong nhà như váy, áo, đồ trang sức... Gùi có hình ống tròn, miệng lớn, thon vào ở phần giữa thân và hơi phình ra ở phần gần chân đế; cao từ 80 - 90 cm; dường kính miệng từ 40 - 45 cm. Để hoàn thành một chiếc gùi này, một người thợ lành nghề cũng phải làm miệt mài hàng tháng trời. Đây là loại gùi đẹp nhất trong sô" các sản phẩm đan lát của người Bahnar mà hiện những người có thể đan được còn lại không nhiều. Lớp ngoài cùng của chiếc gùi thể hiện toàn bộ sự khéo léo, độ tinh xảo của người thợ từ bước chọn vật liệu, vót nan, nhuộm màu cho đến kỹ thuật đan. Lớp thứ hai được lót bằng lá đót (chít) để giữ cho gùi khỏi bị thấm nước. Lớp trong cùng được đan dày bằng nan lồ-ô, không có hoa văn. Cả 3 lớp được kết lại với nhau ở gần phần miệng sao cho lớp trong cùng nhô lên khoảng 10 cm dể chui vừa khít vào trong một cái nắp cũng được đan 3 lớp, không kém phần khéo léo, có hình dạng gần giông một chiếc nón lá. Đây là loại đồ đựng đẹp, nhẹ nhàng, tiện lợi và dặc biệt phù hợp với cuộc sống thường hay di chuyển của đồng bào.

Thông dụng hơn cả là những chiếc gùi mang trên vai như những chiếc ba-lô. Tùy theo dự tính đan cho người lớn hay trẻ em sử dụng mà người ta đan những chiếc gùi lớn hay nhỏ. Thông thường, gùi cho người lớn cao từ 50 - 65 cm; đường kính miệng từ 25 - 35 cm. Gùi cho trẻ em cao từ 25 - 35 em, dường kính miệng từ 13 - 18 cm. Người thợ cũng bắt đầu đan từ đáy lên. Khi phần đáy đã tạo thành một hình vuông mỗi cạnh từ 20 - 25 cm thì bẻ nan lên để đan phần thân. Thân gùi phải đảm bảo tròn, đều to dần về phía miệng và tính toán sao cho khi kết thúc sẽ dạt đến sô' đo đã được dự tính cho đường kính miệng. Loại gùi này thường không có hoa văn, dược dùng để đựng lúa, củi, rau quả... vận chuyển từ rẫy về nhà hoặc chỉ đơn thuần dùng để đựng thức ăn, công cụ lao động khi di rẫy.
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N ghề m ộc của người Bahnar ở Kbang do người đàn ông đảm nhiệm, trình độ kỹ thuật còn rất sơ khai, với những công cụ giản đơn như: chiếc rìu, con dao.

Đơn vị đo lường mà người Bahnar sử dụng dựa vào độ dài trên một sô' bộ phận của 2 tay. Sản phẩm nghề mộc của người Bahnar là: nhà ở, nhà rông, nhà mồ... trong đó, nhà rông có thể coi là sản phẩm độc đáo nhất trong nghề mộc của người Bahnar Kbang.

R èn sắt, là nghề của đàn ông. Trước đây, mỗi làng Bahnar

Kbang thường có khoảng 1 * 2 thợ rèn, chủ yếu để làm ra những công cụ sản xuất thông thường như: giáo, mác, rìu, cuốc, dao... Người thợ rèn Bahnar chỉ làm nghề này mỗi năm khoảng vài ba tháng khi chuẩn bị bước vào mùa trồng tỉa mới. Sản phẩm của nghề rèn không chỉ dùng trong gia đình mà còn được sử dụng làm vũ khí hoặc trao đổi lấy những vật dụng khác.

L à m g ố m là nghề do người phụ nữ đảm nhiệm. Người thợ làm gốm lấy đất sét về, sau khi nhặt sạch cỏ và đá, sỏi, họ ỉàm đất cho nhuyễn bằng cách cho nước vào rồi bóp đi, bóp lại. Khi đất đã nhuyễn, người ta dùng tay nặn đất thành hình thù thứ dồ đựng định làm, sau đó lấy 1 miếng vải, nhúng nước, dùng 2 ngón tay kẹp lấy vành nồi xoay quanh để làm miệng. Sau đó, sản phẩm được đặt vào trong một chiếc mủng có lót lá, một tay xoay mủng, một tay xoa vào nồi cho trơn (bởi người Bahnar chưa có kỹ thuật làm gốm bằng bàn xoay). Sau đó, sản phẩm được phơi nắng vài giờ cho đất se lại rồi lấy thanh tre nạo cho nhẵn, tiếp tục phơi nắng thêm 1 lần nữa. Khi sản phẩm gần khô, người ta lấy đá mài chà cho thật trơn rồi để lên giàn bếp khoảng một, vài tuần cho th ật khô mới đem ra sắp củi vòng quanh đốt cho đến khi chiếc nồi đỏ rực như cục than mới thôi. Sau đó, nồi được lấy
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ra, để nguội rồi dùng nước ngâm vỏ cây tơnung bôi cho có màu đen cầ bên trong và bên ngoài. Đây cũng là cách người Bahnar ở Kbang làm ra những chiếc tẩu hút thuốc bằng gốm. Nghề gốm của người Bahnar cũng chỉ có khả năng tạo ra những đồ gia dụng thông thường như: nồi, chén... (nên còn được người Việt gọi là “vắt nồi”). Cả vùng Kbang hiện chỉ còn một số hộ ở làng Hà Đừng, xã Đak Rong còn làm nghề này.

Việc să n bắn, h á i lượm cũng mang lại một nguồn lợi quan trọng về lương thực, thực phẩm cho người Bahnar Kbang. Phụ Ĩ1Ữ và trẻ em thường hái lượm, nhặt, bắt các loại rau, củ rừng, côn trùng... làm thức ăn, còn người đàn ông lại rất thông thạo nghề săn bắn và thu nhặt lâm thổ sản để trao đối. Vùng Kbang có nhiều mật ong. Người Bahnar ở đây thường đi lấy mật ong vào khoảng tháng 6 hàng năm. Đây là một loại hàng hóa rất dễ trao đổi và trao đổi được giá.

Trong săn bắn, việc dùng mũi tên tẩm thuốc độc do đồng bào tự chê bằng những loại cây độc trong rừng rất phổ biến. Những loại cây thường được dùng để làm thuốc độc là krăn, akăm, tengneng.

Ngoài ra đồng bào còn có cả một SƯU tập các loại bẫy để bẫy các loại chim thú khác nhau. Việc đánh bắt cá ở Krong cũng được coi trọng trong sinh hoạt kinh tế để tạo thêm

nguồn thự c phẩm .

N ghề là m m en rượu (b uih) và rượu cầ n trong vùng người Bahnar ở Kbang hiện còn khá phổ biến. Đây là một nghề do phụ nữ đảm nhiệm. Để ỉàm được 9 vắt men rượu cần'1’, nguyên liệu gồm: 1 củ riềng (klong); vỏ cây hyam để có thêm vị ngọt và cay; 4 - 5 quả lơpartg xanh để có vị đắng;

111 Theo bà Đinh Thị Chát, sinh năm 1942, ở pơlei đe Đak Yang 2, xã Đông.
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1 đôt mía (ktâo)\ 1 nắm quả ớt chín và 1 đốt ngón tay củ yă wata)\ Gạo ngâm mềm, giã thành bột (3 chén). Tất cả các loại củ, vỏ trên đều được cạo vỏ ngoài, rửa sạch, giã chung với các loại quả cho thật nhỏ rồi trộn đều với bột gạo, làm thành từng bánh, dặt lên một chiếc nia đã lót trấu. Sau đó lấy lá chuối đậy kín, ủ 2 ngày, 2 đêm thì lấy ra treo lên gác bếp khoảng 7 - 8 ngày cho thành men. Mỗi vắt men làm theo cách này, làm được từ 6 - 7 ghè rượu. Nếu ít men hơn, rượu bị nhạt, còn nhiều men quá rượu sẽ chua.

Nguyên liệu làm rượu cần có thể là hạt kê, bắp, hay củ mì (sắn)... Mỗi loại nguyên liệu sẽ cho ra một loại rượu có hương vị khác nhau. Trong sô' đó, rượu cần được ủ từ hạt kê là loại được ưa chuộng nhất. Người Bahnar không làm rượu cần từ gạo.

Nguyên liệu sau khi nấu chín sẽ được đố ra nia cho nguội. Men rượu được bóp mịn rồi rắc vào nia nguyên liệu, trộn đều,

kín khoảng 1 ngày. Khi mở ra thấy đã bốc hơi mới bỏ vào những chiếc ghè bằng gốm, to nhỏ tùy ý, sau đó đậy lá chuối lên trên, bịt kín miệng ghè bằng lá hoặc bao ni-lông rồi lấy dây cột kỹ lại. Các ghè đã ủ rượu được xếp vào hông nhà sàn đê khoảng 1 tuần là đã có thể dùng dược. Nhưng nếu ủ lâu hơn thì rượu càng đỡ đắng, đỡ chua, uống ngon hơn.

Với bộ phận cư dân mới đến, có dân số đông như người Tày, N ù n g cũng tập trung sống thành những bản (làng) đông đúc ở chân núi hay ven suối, ở Tơ Tung, cộng đồng người Tày tập trung dọc những trục giao thông quan trọng của xã như đường Trường Sơn Đông, đường liên huyện.

Bà Chát cho biết, lá cây này, người Kinh vẫn lấy vắt nước, đế' cho dông lại rồi ăn rất mát. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi chưa xác định và đôi chiếu dược tên mà người Kinh dùng để gọi loại cây này.
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Thập niên 80 của thế kỷ XX, khi mới vào Kbang, một sô hộ người Tày, Nùng cũng làm cho gia đình mình những ngôi nhà sàn truyền thông như ở quê hương, Bộ sườn nhà được làm theo kiểu vì kèo 4, 5, 6 hoặc 7 hàng cột. Nhà có 2 mái chính và 2 mái phụ, lợp tranh hoặc ngói. Quanh nhà thưng bằng ván gỗ hoặc che bằng liếp nứa. Trong những ngôi nhà này, tầng trệ t để đựng một số vật dụng, sàn ván ỉà nơi sinh hoạt chính của gia đình và tầng trên cùng để làm kho. Nhưng từ năm 2005 đến nay, kiểu nhà truyền thông này đã hoàn toàn vắng bóng trong khu vực người Tày ở Kbang. Hiện nay, hầu hết các hộ người Tày, Nùng ở Kbang đều làm nhà theo kiểu nhà của người Kinh.

Là những cư dân nông nghiệp có truyền thông làm ruộng nước, từ lâu đời, người Tày, Nùng đã biết thâm canh và áp dụng rộng rãi các biện pháp thủy lợi như đào mương, bắc máng, đắp phai, làm cọn lấy nước tưới ruộng. Khi vào Kbang, bộ phận dân cư này đã nhanh chóng đã khai thác những vùng trũng như Bãi Cháy, làng Đầm... tạo nên những cánh đồng lúa nước nhiều vụ. Ngoài lúa nước người Tày, Nùng cũng trồng lúa rẫy, hoa màu, cây ăn quả... Những thập niên gần đây, đồng bào quan tâm nhiều đến việc trồng mía, sắn và đậu các loại. Những loại cây trồng mới này mang lại cho họ một nguồn thu nhập khá.

Trang phục cổ truyền của người Tày, Nùng do người phụ nữ tự dệt vải bằng sợi bông, nhuộm chàm để may. Hầu như trên trang phục không thêu thùa, trang trí. Trước dây, phụ nữ Tày thường mặc váy hoặc quần, có áo cánh ngắn ở bên trong và áo dài ở bên ngoài. Nhưng hiện nay người Tày ở Kbang không còn sử dụng trang phục truyền thống nữa. Nó chỉ còn trong tủ quần áo được cất giữ cẩn thận của một sô" người già.

68

Đối với bộ phận người Kinh, trên vùng đất mới Kbang, phần lớn họ vẫn sống tập trung thành các thôn và mang theo những nét văn hóa quen thuộc từ những vùng quê mà họ ra đi. Riêng sinh hoạt kinh tế thì đã có nhiều thay đổi. Việc trồng các loại cây công nghiệp dài ngày (như cà phê), ngắn ngày (như mía, đậu đỗ các loại...) dã dần thay thế việc trồng lúa nước.

4.2.2. Vãn hóa phi vật thể

Cách tín h lịch của người Bahnar ở Kbang gần như trùng khớp với một chu kỳ canh tác nông nghiệp và đồng thời cũng là chu kỳ của những nghi lễ, lễ hội nông nghiệp trong năm. Trong ngôn ngữ Bahnar, khei (tháng) được tính theo tuần trăng. Một tháng bắt dầu từ khi trăng mới mọc (trăng lưỡi gà) cho đến khi cả đêm không còn thấy trăng nữa.

Một năm bắt đầu bằng khei mônh (tương đương với khoảng tháng 2 dương lịch). Đó là lúc bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa, cây gạo (pơlang) ra bông. Công việc cần làm lúc này là chuẩn bị đất cho một mùa trồng tỉa. Đến khi hoa gạo rụng hết, đồng bào bắt tay vào trỉa lúa là sang tháng mới khei bar và khei pêng (tương đương với tháng tư và tháng năm dương lịch). Các tháng từ khei puân, khei pơđăm, khei tơdrou, khei tơpơh, khei tơhngam (tương đương với khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 dương lịch) là thời kỳ làm cỏ, chăm sóc cây trồng và bảo vệ mùa màng, săn đuổi các loại chim thủ phá hoại cây trồng dể có thêm thực phẩm. Việc thu hoạch dược tiến hành vào các tháng khei tơxln và khei minh jìt (khoảng tháng 1 1 -1 2 dương lịch). Hai tháng còn lại của nãm là khei ning nơng, có nghĩa là tháng nghỉ ngơi.

Cũng như các dân tộc là cư dân tại chỗ Tây Nguyên khác, người Bahnar ở Kbang chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng nguyên thủy (tín ngưỡng vạn vật hữu linh). Họ tin vào sự tồn tại của rấ t nhiều vị thần mà đồng bào gọi là yang.
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Trong số những vị thần được biết đến theo truyền thống, người Bahnar coi trọng các thần sáng lập ra trời đất, muôn vật và các nghề. Những vị thần đó là bok Kêi Đei và yă Kung Kẽh. Sau hai vị thần này, người Bahnar kính sợ bok Glăih (thần sấm sét). Đồng bào tin rằng, mùa nắng bok Glăih ngủ, mùa mưa, ông đi xem xét công việc dưới m ặt đất, những người có tội hoặc xúc phạm đến thần linh sẽ bị bok dùng sung glăih (lưỡi tầm sét) đánh chết.

Yă Pôm (nữ thần), là con bok Kêi Đei và yă Kung Keh, giàu lòng nhân ái, thường hay cứu giúp những người nghèo khổ.

Yang Hrì (thần lúa), còn có tên là yang Đai/ yang Mir Ba là vị thần coi giữ lúa gạo và bếp núc. Đây là vị thần quan trọng nhất trong tín ngưỡng nông nghiệp. Chỗ ở của thần là ngoài rẫy, trong kho lúa hoặc nồi cơm.

Yang Đak (thần nước), có nhiều vị khác nhau, mỗi vị cai quản một khúc sông, suối hay hồ nước... Trong khi thực hiện các lễ nghi, người Bahnar khấn chung là Yang Đak chứ không gọi riêng tên từng vị. Yang Đak cũng là vị thần quan trọng, luôn được nhắc đến trong các lễ nghi nông nghiệp.

Yang Kông (thần núi), người Bahnar cho rằng mỗi ngọn núi đều có một vị thần riêng.

Người Bahnar còn quan niệm có những thần là dộng vật, cây cối, dồ dùng... mà con người có thể kết thân như:

Bok Gyăng (ống cọp), là một con vật linh thiêng, cọp có thể bắt chước được tiếng các thú vật khác và có khi cả người nữa.

Kưt drõk (cóc), là thần lúa hiện hình. Trong những lễ nghi nông nghiệp người ta thường khấn vị thần này.

Đồng bào Bahnar cũng tin rằng trong những cây cổ thụ, nhất là cây đa, cây si, cây gỗ trắc... hay có các thần trú ngụ. Còn thần bản mệnh của mỗi làng lại trú ở nhà rông. Yang Sưt,
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Yang Liêm là thần mang lại điều may mắn. Trong hệ thông thần linh của người Bahnar còn có cả những nhân vật anh hùng trong các sử thi của họ như: Rồk, Set, Dyông...

Ngoài một số vị thần có tên gọi, người Bahnar còn tin là có những vị thần chung chung cư trú ở khắp nơi và thường hóa thân vào các con vật, đồ dùng, hay cây côi có hình thù kỳ dị. Các thần này cũng có khả năng ban ơn hoặc gieo tai họa cho cá nhân, gia đình và cộng đồng nên họ phải cầu xin, cúng tế. Rất nhiều thần thuộc loại này đã trở thành thần bản mệnh của các làng, được bao bọc trong các túi thiêng (kdung) treo ở nhà rông.

Kbang, người Bahnar cũng có những quan niệm riêng: Đồng bào tin rằng, khi đến gần hay phá tơpông (một khối u rất to bám và vào một thân cây lớn, phía trên có lá hình dạng như một củ su hào lớn còn nguyên lá) thần này sẽ làm cho bị tâm thần; bưk là một loại dây leo, thân dây có đường kính từ 20 - 30 cm, leo bám vào một cây cổ thụ cũng làm cho người “trúng” nó bị động kinh hoặc đau đầu; tơmo fi nữih là một chòm có nhiều tảng đá màu đen ở suối Kmăng làm cho người đến gần nó bị đau tim... nhuĩig đồng bào cũng tin rằng, họ có thể cúng để dược các thần “giải” khỏi những bệnh mà họ mắc phải vì những lý do trên.

Với bộ phận cư dân mới đến, người Kinh, người Tày, Nùng chủ yếu thờ cúng tổ tiên. Ngoài ra, đồng bào còn thờ cúng thổ công, vua bếp, bà mụ. Nhưng hiện chỉ còn việc thờ cúng tổ tiên còn dậm nét.

Bên cạnh tín ngưỡng cổ truyền, trong những năm gần đây, cư dân Kbang đã tiếp nhận thêm nhiều tôn giáo mới du nhập. Tính đến thời điểm ngày 30-7-2012, tổng số tín đồ tôn giáo trên địa bàn huyện Kbang có 337 hộ, với 1.205 khẩu. Trong đó, Phật giáo 107 hộ, 384 khẩu; Công giáo 210 hộ, 769 khẩu; Tin lành 02 hộ, 03 khẩu; Cao đài 18 hộ, 49 khẩu.
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Phong tục của các cộng đồng Bahnar thường liên quan đên việc lập làng, các lễ hội gắn với cộng đồng... Khi thực hiện những nghi lễ của cộng đồng, thầy cúng và già làng luôn là người thay mặt dân làng liên hệ với thế giới thần linh.

Mục đích cao nhất của những cuộc sinh hoạt cộng đồng là cô" kết các thành viên trong làng thành một khôi thông nhất. Cũng bởi lẽ đó mà những sinh hoạt cộng đồng của người Bahnar thường được tiến hành theo những quy ước và quy tắc chặt chẽ mà mọi thành viên đều tuân thủ một cách tự giác và nghiêm ngặt. Sinh hoạt cộng đồng của các làng Bahnar Kbang thường là: những cuộc bàn bạc giữa già làng với những người đại diện cho các gia đình (luôn là đàn ông); Chuẩn bị và tổ chức lễ ăn trâu vì nhiều lý do khác nhau như mừng chiến thắng, cầu an cho dân làng, tạ ơn các yang (thần), atâu (ma).,.

Người Bahnar có tục kết nghĩa. Tục này có thể được tiến hành giữa cá nhân với cá nhân, nhưng cũng có khi được tiến hành giữa 2 làng.

Khi đặt tên, người Bahnar không phân biệt những cái tên riêng để đặt cho con trai hoặc con gái và cũng không có một từ nào để phân biệt giới tính. Khi đặt tên cho em bé, người Bahnar Kbang tránh việc đặt trùng với tên của những người bà con, họ hàng. Tuy nhiên, những người trong một gia đình lại thường được đặt tên có cùng âm đầu hoặc vần cuôi với tên cha, hay mẹ. Ví dụ: Gia đình Glăl (cha) có các con là: Glăp, Gluih, Giong, Giai; Gia đình Diu (cha) có các con là: Daoh, Duih, Daih, Dăch; Sơm có các em là: Sen, Sơng, Sak, Suk... Người Bahnar cũng thường đặt tên cho con gắn với sự việc liên quan đến em bé. Gần đây, xu hướng người Bahnar đặt tên cho con theo cách đặt tên của người Kinh ngày càng tãng.
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Người Bahnar vốn không có họ, việc xác nhận gia đình, dòng họ cãn cứ trên tiêu chí cùng chung một cặp ông bà gốc (bok tơm - yà tơm) được gọi là krung ktum hay ktum ktong. Gia đình Bahnar nghiêng theo dòng họ cha nhưng cũng không hiếm trường hợp con rể về ở bên phía vợ tùy sự thỏa thuận giữa 2 bên. Chính điều này làm cho nhiều nhà nghiên cứu cho rằng xã hội Bahnar đang ở giai đoạn lưỡng hệ, từng bước chuyển từ mẫu hệ sang phụ hệ. Trong nhiều trường hợp, những cặp vợ chồng trẻ thường không ở hẳn bên nào mà cứ khoảng 3 - 4 tháng lại di chuyển từ gia đình bên chồng sang gia đình bên vợ hoặc ngược lại. Trong khoảng vài ba năm dầu, cặp vợ chồng trẻ nhận được sự giúp đỡ của cả hai bên gia đình để có đủ điều kiện ra ở riêng khi có con. Những thành viên trong gia đình chỉ hết trách nhiệm với người thân đã chết sau khi làm lễ bỏ mả.

Từ thời thuộc Pháp đến nay, hầu hết đồng bào Bahnar ở Kbang đều bị gán cho hoặc tự nhận họ Đinh. Phụ nữ thường lấy tên lót là Thị để phân biệt giới tính như người Việt.

Hôn nhân một vợ - một chồng trong xã hội Bahnar Kbang đã bền vững. Những người họ hàng gần (Ktum gal) tuyệt đối không được lấy nhau. Nếu vi phạm sẽ bị coi là loạn luân và phải chịu hình phạt theo phong tục. Đến đời thứ tư thì những người họ hàng có thể lấy nhau sau khi đã làm một lễ “cắt đứt bà con” (Sơláh tũk kơtum) và tạ tội với thần linh.

Hệ thống lễ hội của người Bahnar Kbang chủ yếu xoay quanh vòng đời người và xoay quanh chu kỳ canh tác nương rẫy (thường được tính theo chu kỳ canh tác lúa rẫy), Ngoài ra là một sô lễ hội khác không nằm trong hai hệ thống lễ hội trên. Cũng như các nhóm Bahnar ở phía Đống Trường Sơn: hoạt động giao tiếp với thần linh (cúng) được người Bahnar Kbang gọi chung là sơmah;
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Trong vòng đời, người Bahnar tiến hành những nghi lễ cầu xin sức khỏe từ khi con người còn là bào thai trong bụng mẹ.

Trong thời kỳ thai nghén, bên cạnh việc sản phụ phải kiêng một số gia vị và thức ăn như: ớt - sợ con đau mắt; chuối - sợ con đau bụng; mít, mía - sợ ăn vào con xoay trái chiều, khó sinh; mỡ trâu, bò - sợ ăn vào mỡ đông lại, lâ'p mất miệng, mũi con... thì gia dinh người có thai còn phải cúng những vị thần linh thường có gần khu vực cư trú như: yang Or (thần mối), yang Jri (thần cây đa), yang Pơda (linh hồn của những người chết không bình thường).,. Nếu khi sinh nở, người vợ đẻ khó thì người chồng hay già làng phải ỉàm tơl bar nơr để cầu xin cho mẹ tròn con vuông. Lúc này, người ta chỉ hứa miệng với thần linh. Nếu ý nguyện đạt, thì từ khi đứa trẻ được một tuổi trồ lên đồng bào mởi trả nợ thần linh sô" lễ vật như đã hứa gọi là sre yang.

Em bé thường được đặt tên khi rụng rốn. Lúc đặt tên cho con, gia đình không phải cúng yang. Nhưng sau khi đặt tên mà đứa bé bị đau ốm thì người nhà sẽ đổi tên khác vì tin rằng yang không cho đứa bé mang tên đó. Nếu đứa bé khỏe mạnh thì từ đây cho đến lúc đứa trẻ trưởng thành (lấy chồng, lấy vợ), không phải làm thêm một lễ nào khác.

Những lễ và lễ hội cầu an; tạ ơn được người Bahnar ở Kbang gọi chung là tơnơl. Mục đích của lễ này là để trả ơn thần linh. Tùy mức độ chịu ơn nhiều hay ít và tùy theo diều kiện kinh tế của gia chủ mà lễ vật dâng cúng có thể từ gà đến trâu. Nghi lễ này cũng có thể được thực hiện trong phạm

cộng đồng (làng). Ví dụ: Trong những năm chông Mỹ cứu nước, già làng Kdar (xã Krong) cầu xin thần linh: Nếu trong chiến tranh, cả làng không ai bị chết vì bom đạn, bị Mỹ bắt thì đến khi đất nước thông nhất sẽ cúng ông trời một con
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trâu. Sau giải phóng, dân làng đã làm lễ đâm 1 C0Ĩ1 trâu để tạ ơn như già làng đã hứa gọi là pơng laih sre yang*1*.

Kbang, đồng bào Bahnar cũng thường tổ chức Soi Iok Pơngol (gọi linh hồn - cầu sức khỏe). Bởi họ tin rằng, một người nào đó bị đau có thể do một hồn nào đó trong số các hồn của họ đi lạc, không biết đường về lại với thân xác nên phải cúng để gọi về.

Những người làm nghề bói đoán bệnh, cúng giải bệnh gọi chung là Sơđa, Cách bói đoán bệnh thông thường của các sơđa là đo gang tay hoặc bói bằng trứng gà. Sô" lượng người làm nghề bói bệnh ở các làng không giông nhau, có làng nhiều, có làng ít; về mặt giới tính, sơđa có thể là đàn ông hoặc đàn bà.

Từ khi người thân qua đời đến khi làm lễ bỏ mả, người Bahnar Kbang có khá nhiều lễ nghi phải thực hiện: Tang ma là nghi lễ đưa tiễn xác chết, atâu cùng đồ dùng hàng ngày của atâu ra khu nhà mồ. Lễ này có thể kéo dài đến 3 ngày, 3 đêm. Lễ vật hiến sinh có thể từ heo, đến trâu, tùy hoàn cảnh gia chủ; Tơring khei (rót tháng), lễ ngày được tiến hành hàng tháng. Lễ vật chỉ cần gà hoặc trứng gà. Thời điểm tiến hành lễ thường vào từ khoảng nửa đêm tới sáng; Grong khei: lễ này mỗi năm làm 2 lần, mỗi lần cách nhau độ 6 tháng, nghi lễ được thực hiện vào đêm có trăng (giữa tháng), thời gian tiến hành từ khoảng 3 giờ chiều hôm trước cho đến 8 giờ sáng hôm sau. Lễ vật là trâu, bò, dê và và rượu ghè; Grong Brưh (hay grong pơxat - lễ bỏ mả): Thường làm sau khi người chết được chôn cất từ 1 đến 3 năm. Lễ bỏ mả thường được chọn ỉàra vào tháng ning nơng, sau khi đã làm lễ đóng cửa kho lúa (teng amăng). Đây là lễ hội lớn nhất của người Bahnar.

(1) Pơng laih = cúng khỏi/ hết; sre = nợ.
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Các lề h ộ i liên q u a n đến lao đ ộ n g sả n x u ấ t cũng gắn liền với chu kỳ canh tác nương rẫy. Khoảng tháng 2 âm lịch, khi cơn mưa đầu tiên đổ xuống thì người Bahnar ỉàm lễ cúng nước mắt tổ tiên (Sơmăh đak m ăt atâu) bởi họ quan niệm nước mưa trong cơn mưa đầu mùa chính là nước mắt của những người tổ tiên mới chết nhỏ xuống. Các cộng đồng Bahnar tiến hành lễ này để cảm ơn những người thân đã chết và thần mưa đã làm cho mưa xuống và cũng cầu xin hồn những người đă chết tiếp tục giúp đỡ dân làng vụ mùa năm đó được mưa thuận, gió hòa.

Khoảng tháng 3 âm lịch, trong ngày đầu tiên đi trỉa lúa, từng gia dinh phải làm lễ trồng trỉa lúa (Sơmăh jơ mul ba) trên rẫy chính của nhà mình để thông báo cho các thần tyang Adai - thần Trời và yang Hơri - Thần lúa) biết về việc trồng trỉa lúa, cầu các vị trợ giúp trong quá trình cây lúa, con người gia súc sinh sôi phát triển.

Hằng năm, độ tháng 4, tháng 5 dương lịch (tức tháng 2, tháng 3 của người Bahnar - sau gieo trồng), người Bahnar bắt đầu thực hiện việc cúng rẫy (Ming mir). Đây không phải là lễ hội mang tính tập thể, mà là hoạt động của riêng từng gia đình. Nhưng do ming mir xảy ra gần như đồng loạt vào một khoảng thời gian nhất định, nên lúc dó, không chỉ ở làng mà hầu như ở tất các khu vực nương rẫy đều bao trùm một bầu không khí lễ hội. Mục đích của lễ này là để cầu mong các Yang đang bảo quản gìn giữ hồn các loại cây, gia súc cho chúng trở về để giúp cây cối khỏe mạnh cho đến ngày thu hoạch. Gia súc cũng phát triển sinh sôi.

Khi lúa bắt đầu trổ bông, khoảng tháng 6 âm lịch, các gia đình Bahnar cúng 1 con gà tại rẫy và nhà trong 1 ngày để cầu xin Yang Hơri (Thần lúa), thần sấm, thần sét... cho cây lúa đủ nước, bảo đảm cho sự phát triển.
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Khi lúa sắp làm đòng, mỗi gia đình tổ chức ét đõng nhằm dọn đường cho hồn lúa từ trên nương về kho ở trong làng.

Lễ ăn cốm (Sa Mõk) hoặc Cơm mới là lễ hội lớn nhất của người Bahnar Kbang. Lễ được tiến hành khi lúa vừa chín. Phạm vi tổ chức lễ ăn cốm mới tùy từng làng mà được thực hiện trong phạm vi gia đình hay cộng dồng. Lễ vật quan trọng nhất trong lễ hội này là cốm. Tuy nhiên, không phải mọi làng Bahnar đều có Sa Mok. Với những làng không làm cốm, lễ này được thay th ế bằng sa puih, tức là ăn hết mùa như ở pơlei đe Jueng (xă Krong); một sô' làng không làm cốm từ lúa non mà lây lúa già, ngâm một đêm rồi giã ra làm cốm thì gọi lệ này họ gọi là sa mõk puiìv,

Teng amăĩig là lễ đóng cửa kho lúa được tiến hành khi kết thúc mùa thu hoạch. Lễ này cũng được cộng đồng cùng tổ chức. Trước lễ này, dù hàng ngày các gia dinh suốt lúa đổ vào kho nhưng chưa đóng cửa, chỉ sau khi cả làng đã thu hoạch xong, làm xong lễ teng amăng thì kho lúa của các gia đình mứi được đóng cửa.

Nếu như người Bahnar Tơìô (ở huyện Kông Chro) coi sơmăh Kơ Cham là lễ hội lớn nhất trong năm, có quy mô tương đương như Tết Nguyên đán của người Kinh, thì người Bahnar ở Kbang lại coi lễ đóng cửa kho {teng amăng) hoặc sa mõk như nghi lễ đón năm mới.

Đôl với cộng đồng Bahnar Kbang, sau khi khánh thành nhà rông được 3 năm, nếu dân làng mạnh khỏe, cuộc sông ấm no thì đồng bào mới làm lễ trả ơn thần bằng trâu; thắng trận dân ìàng cũng trả ơn thần bằng trâu. Đây là nhừng lễ hội lớn nhất của cộng đồng.

Lễ hội là không gian để người Bahnar thể hiện đến đỉnh cao những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình như: ẩm thực, trang phục, âm nhạc, soang, điêu khắc... và là nơi biểu hiện đến mức cao nhât tính gắn kết cộng đồng.
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Sử thi (hơmon) là loại hình văn học dân gian đặc sắc của người Bahnar, có giá trị đặc biệt với những đặc trưng riêng.

Kbang, những sử thi được hát kể nhiều nhất là: Diông-Diơ, Yă Skrôh, bok Diở - Yă Runh, Dyông Dyư... với những nghệ nhân hát kể sử thi nổi tiếng như: Đinh Jram (làng Kyang, xã Kông Lơng Khơng), Đinh Hoăt (làng Bôn, xã Lơ Ku), Đinh Srầng (Đê Bar, xã Tơ Tung), Đinh N hạt (làng Hợp, thị trấn Kbang)...

Người Bahnar Kbang rất giỏi đánh cồng chiêng (ching chiêng). Những bài chiêng cổ phó biến ở vùng này cũng là những bài chiêng phục vụ các nghi lễ như bài bỏ mả (tuk atâu), mừng chiến thắng, mừng lúa mới... Kbang có những làng có nhiều nghệ nhân đánh cồng chiêng giỏi như: làng Kon M ơhar (Kỏng Lơng Khơng); làng Leng, làng Bar (Tơ Tung)...; có những nghệ nhân chỉnh chiêng giỏi như: bok Đinh Đi (tức bă Tanh, ở làng Lợt, xã Nghĩa An), bok Anhuơinh (làng Toòng, Tơ Tung)... Những năm gần đây, Kbang còn xuất hiện đội chiêng nữ ở làng Leng Tơpung với sự tham gia của hầu hết phụ nữ trong làng.

Trong đời sống tinh thần, người Bahnar ở Kbang có nhiều loại nhạc khí khác nhau. Những nhạc khí có chât liệu từ thiên nhiên như: tre, nứa, gỗ, vỏ bầu, lá cây... khá phổ biến ở Kbang như: khinh khung, tơrưng... được làm từ ống nứa; kõk (mõ, làm bằng gỗ, deo ở cổ trâu), dăng như những chiếc tơrưng nước treo trên rẫy... Nhạc khí để thổi như: avơr (tù và); đinh pơng! pă pơng, kèn tơnôt (được làm từ sừng trâu, sừng dê hay sừng bò tót); alal là một loại sáo được làm bằng ống nứa dài khoảng 30 cm; đinh dủk gần giông khèn của người Mông, gồm 1 3 - 1 5 ông nứa nhỏ thủng cả 2 đầu, bó thành bó như hình sừng trâu. Nhóm nhạc khí có chất liệu thiên nhiên kết hợp với kim loại là những loại nhạc cụ chủ yêu làm bằng tre, nứa, lồ ô, vỏ bầu kết hợp với những dây
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đàn làm bằng kim loại. Ngày nay những nhạc cụ này thường được cải tiến cho có nhiều dây hơn, nhiều phím hơn và có bộ phận khuếch đại âm thanh nhưng nhìn chung vẫn giữ được những yếu tí) chủ yếu của các nhạc cụ cổ truyền như: Brõh, kơni; tinh ning (gong).

Phụ nữ Bahnar ờ Kbang rất thích nhảy múa (soang), Soang dược thực hiện trong những lễ hội có đánh cồng chiêng. Địa điểm nhảy múa có thể ở trước nhà rông hay khu nhà mồ của làng. Các thiếu nữ Bahnar nhảy múa ngay từ tuổi thiếu niên cho đến lúc trở thành những bà già. Người xem còn có thể nhìn thây trong vòng soang cả những phụ nữ đang mang thai.

Nghệ thuật múa rối ở Kbang mang những nét chung của nghệ thuật múa rối Bahnar. Việc làm con rối và trình diễn múa rối thường chỉ có trong các lễ hội mang tính cộng đồng cao, nhất là trong lễ bỏ mả. Người Bahnar Kbang trình diễn múa rối là đế làm vừa lòng người chết, đồng thời thỏa mãn nhu cầu nghệ thuật - thẩm mỹ của những người đang sông. Những loại rối người Bahnar thường làm là: người giã gạo, người đánh trông, người cầm súng... hoặc những con vật như: chồn, khỉ, chim... đặt trên các phiến gỗ có ròng rọc nôi với cần điều khiển.

Nghệ thuật tạo hình thể hiện rõ nét nhất qua các điêu khắc gỗ, nhât là trong nghệ thuật trang trí nhà rông, nhà mồ và trên hoa văn của các sản phẩm dệt, đan. Trong nghệ thuật tạo hình của người Bahnar các hình trang trí dạng m ặt trời cách điệu thành sao 4 cánh, 8 cánh; rau dớn, tay thần; hình người ở nhiều tư th ế khác nhau; ngà voi, và những con vật gần gũi, thân thiện với con người như: rùa, khỉ... là phổ biến nhất.

Những cột lễ (gơng), đặc biệt là gơng kơpô (cột đâm trâu) thể hiện khả năng và tư duy nghệ thuật đạt đến đỉnh
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cao của người Bahnar. Gơng kơpô(1) được trang trí rất công phu, sắc màu rất sặc sỡ. Có lẽ cột lễ trong lễ hội có trâu làm vật hiến sinh của người Bahnar ở Kbang là ấn tượng nhất trong các cột lễ của đồng bào Tây Nguyên.

Với bộ p h ậ n cư d â n m ới đến:

Người Tày, Nùng tính theo lịch âm. Những lễ tết quan trọng nhất của đồng bào Tày, Nùng ở Kbang vẫn theo truyền thông từ quê nhà. Quan trọng nhất trong năm là: Tết Nguyên đán ; Rằm tháng bảy, còn gọi là tết giữa năm. Trong dịp tết này đồng bào cúng các vong hồn rất linh đình. Mùng 10 tháng 10 là tết đóng cửa kho (xì nà), các gia đình thường ỉàm bánh dày để cúng thổ công. Ngoài ra, trong năm, người Tày còn có những ngày tết khác gần giông phong tục của người Việt như: Tết Thanh minh (ngày 3-3) là ngày tảo mộ; ngày mùng 5-5 là ngày diệt sâu bọ (song ngõ); ngày 6-6 (xem ruộng - khuăn nà); Ngày 9-9 (trùng cửu - tết cơm mới)... nhưng hiện nay, chỉ những gia đình có người già mới ăn những ngày tết theo phong tục truyền thông này.

Nhạc cụ phổ biến nhất của người Tày là đàn tính, nhưng hiện nó đã vắng bóng trong bộ phận người Tày ở Kbang. Các loại nhạc cụ truyền thông khác của đồng bào như nhị, sáo ngày nay cũng rất hiếm gặp.

Người Tày có nhiều làn diệu dân ca như: lượn, phong slư, phuốì pác, phuốì, rọi, vén eng... Vào Kbang, nhiều người Tày vẫn nhớ những làn điệu dân ca này. Không ít người trong số họ còn lưu trong điện thoại di động những bài lượn để mở nghe những khi nhớ quê hương. Đôi với đồng bào Nùng, những bài hát đôi đáp như: hà lều, si giang, hát giao duyên, hát đô', hát mừng thượng thọ... múa như múa phường (múa chim phượng) vẫn khá phổ biến.

U) Cây nêu cột trâu dể đâm trong những nghi lễ có hiến sinh trâu.
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Sau gần 40 mươi năm cùng chung lưng đấu cật xây dựng Kbang, văn hóa của các dãn tộc cùng chung sống trên mảnh đất này đả có sự giao thoa một cách tự nhiên, nhiều người Bahnar đã biết nói tiếng Kinh, tiếng Tày, ngược lại nhiều người Kinh, người Tày, Nùng cũng có khả năng giao tiếp tốt bằng ngôn ngữ Bahnar. Quan hệ hôn nhân giữa các dân tộc cùng như: Tày - Bahnar, Tày - Việt, Việt - Bahnar... ngày càng phổ biến.

Là vùng đất có truyền thống lịch sử lâu đời, Kbang tự hào là huyện có nhiều di tích lịch sử - văn hóa được các cấp có thẩm quyền xếp hạng như: di tích Vườn Mít - Cánh đồng Cô Hầu (xã Nghĩa An), là những di tích thuộc quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo - căn cứ địa buổi đầu của nghĩa quân Tây Sơn (1771 - 1773)(1); di tích Làng Kháng chiến Stơr (xã Tơ Tung)(2) là quê hương của anh hùng Núp; di tích Căn cứ địa cách mạng Khu 10(3>của tỉnh Gia Lai ở xã Krong với nhiều điểm di tích của thời kỳ chống Mỹ cứu nước vẻ vang.

Là một vùng dất có địa hình đa dạng, tài nguyên thiên nhiên phong phú, lịch sử truyền thống vẻ vang, văn hóa truyền thông đặc sắc... cùng tỉnh thần đoàn kết keo sơn giữa các cộng đồng dân tộc, là những cơ sở vững chắc dể huyện Kbang cùng tỉnh Gia Lai và cả nước vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là mục tiêu, là lý tưởng cao đẹp mà không ít người dân Kbang đã kiên quyết đấu tranh, cống hiến trọn đời, thậm chí đã hy sinh dể đạt được.

Được xếp hạng theo Quyết định số 1057/QĐ, ngày 14/6/1991 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

(íl Được xếp hạng theo Quyết dinh sô" 281/QĐ-BT, ngày 24/3/1993 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

<3) Được xếp hạng theo Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai.
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Chương II

NHÂN DÂN KBANG TRONG PHONG TRÀO CHỐNG THựC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC

(T rư ớ c 1930 -   1954)

I. TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC VÀ ĐAU TRANH CHỐNG ÁP BỨC TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1945)

1.1.
C hống hành quân chinh phục, dặt ách cai trị

của thực dân Pháp (đầu th ế kỷ XIX - 1930)

Đồng bào Bahnar ở Kbang có truyền thông kiên cường, bât khuất chông các th ế lực phong kiến đế quốc xâm lược để bảo vệ quê hương buôn làng, bảo vệ cuộc sống độc ỉập tự do.

Cuối thế kỷ XVIII, trong quá trình chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã chọn vùng dất Thượng đạo để xây dựng cơ sở ban đầu của cuộc khởi nghĩa nông dân. Nguyễn Nhạc đã được đồng bào Bahnar, Xơ Đãng rất mực tin yêu. Một tù trưởng Bahnar ở đe Hraâu (nay thuộc xã Đồng, huyện Kbang) đã gả con gái của mình cho ông. Người phụ nữ được nhân dân trong vùng gọi là yă Đố (bà Đố) này đã sống hết mình với phong trào Tây Sơn. Chứng tích về những đóng góp của bà cho phong trào hiện còn lưu lại trên vùng Thượng đạo là Vườn Mít và cánh đồng Cô Hầua) rộng khoảng 20 ha ở chân núi Cà Nong (thuộc xã Nghĩa An, huyện Kbang) để sản xuất lương thực, thực phẩm cung cấp cho nghĩa quân. Bok Su, một

Có nghĩa là vợ bé - theo cách nói của người Việt ở miền Trung Trung bộ.
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tù trưdng Bahnar ở khu vực phía Tây sông Ba cũng dã hết mình ủng hộ phong trào. Dưới ngọn cờ Tây Sơn, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có người Bahnar ở Kbang đã cùng nghĩa quân người Việt chiến đấu kiên cường, đánh tan quân xâm lược Xiêm - Thanh, bảo vệ nền độc lập, thống nhất của nước nhà.

Nửa euốì th ế kỷ XIX, sau khi chiếm xong các tĩnh Nam Bộ, thực dân Pháp có kế hoạch thôn tính Tây Nguyên. Tháng 11-1884, được giáo sĩ Irigoyen dẫn đường, viên công sứ Quy Nhơn là Navelle bắt dầu cuộc hành quân lên Kon Tum. Khi đi qua vùng An Khê, dội quân của hắn đã bị đồng bào Bahnar chặn đánh.

Tháng 9-1886, một đội quân khác do một tên quan ba chỉ huy, với sự giúp đỡ của Hội thánh do linh mục Guerlach cầm dầu, kéo lên đánh chiếm An Khê - Pleiku cũng bị nhân dân chặn đánh, làm cho cuộc tiến quân của chúng hết sức chậm chạp.

Từ cuối thê kỷ XIX - đầu thê kỷ XX, sau khi chiếm được một số vị trí quan trọng, nhất là khi thực dân Pháp lập được chế độ trực trị (năm 1898), gạt ảnh hưởng của chính phủ Nam Triều ra khỏi Tây Nguyên, chúng ráo riết thực hiện chính sách bình định chiêu an vùng đồng bào các dân tộc; lập nhiều đồn bốt để khống chế kiểm soát dân; Mở các cuộc hành quân chinh phục mà chúng gọi là đánh “giặc Mọi”; lập bộ máy cai trị các cấp và bắt đầu khai thác kinh tế, chủ yếu là lập các dồn điền, bóc lột SƯU thuế, nhân công, cướp bóc tài sản và bắt lính bổ sung dần cho lực lượng quân địa phương. Những con đường ngày càng được kẻ thù mở sâu vào nội địa Kbang ngày nay. Đường giao thông mở ra đến đâu, chúng cho xây dựng đồn bốt đến đây nhằm vừa phục vụ cuộc hành trình chinh phục, đàn áp, bình dịnh, vừa chiếm đóng cai trị lâu dài để bóc lột nhân dân.
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Đến những năm đầu thập niên 30 th ế kỷ XX, ở phía Đông địa bàn huyện, địch đã mở đường số 7 (nay là tỉnh lộ

từ ngã ba Đồng Găng (An Khê) đi về phía Bắc, vào tận làng Sơlam (xã Krong). Trên đường này, chúng đóng các đồn Tú Thủy, KaNak, Bong Lới (còn gọi là Hlẽt), Thong Kỗ (Thắng Cố), Kon Krủi, Sơlam (Salam). ở phía Tây Nam, địch mở đường từ cầu Đak Katung (trên quốc lộ 19) đi lên phía Bắc, đến làng Tơ Từng (nay thuộc xã Tơ Tung). Trên đường này, thực dần Pháp lập các dồn Katung^, KơJõ, Kon Bar.

Chiếm đóng đến đâu, thực dân Pháp lập bộ máy cai trị để kiểm soát dân đến đó. Vùng đồng bào dân tộc, ở mồi làng chúng đật 1 chủ làng, nhiều ỉàng lập thành tổng, có chánh phó tổng, trực thuộc sự điều khiển của huyện trưởng. Các chủ làng, chánh phó tổng thực chất là những người giúp thực dân Pháp bắt xâu, thư các loại thuế, bắt lính, cướp bóc vơ vét của cải của dân làng công nộp cho Pháp. Bộ máy kiểm soát không chế dân của chúng không chỉ có chủ làng, chánh phó tổng mà chúng còn kết hợp một cách chặt chẽ giữa bộ máy hành chính với các đồn binh đóng tại chỗ để duy trì ách thông trị.

Từ khi thực dân Pháp mở các cuộc hành quân chinh phục, di sâu vào vùng rừng núi, một m ặt đồng bào Bahnar đã bất hợp tác, làm “vườn không nhà trông” và rút vào rừng sâu, m ặt khác họ chông trả rấ t quyết liệt. Tại vùng Bắc An Khê, nhân dân pl'ei Su, đe Bar (Kon Bar hay Bar Blôch) liên tục nổi dậy chống Pháp, cắt đường dây điện thoại, tấn công xe của Pháp từ đồng bằng lên cao nguyên và ngược lại.

Để đàn áp phong trào, từ năm 1925 -1929, thực dân Pháp liên tục đánh phá vùng KaNak - Bơnâm. Có lúc chúng

llJ Một số tài liệu viết là Ca Lương.

84

vào đến tận thượng nguồn sông Ba (nay là các làng ở phía Tây Bắc xã Krong); đánh các làng vùng Kon Klõt.

Tháng 01-1929, tên giám binh Saỉnt Péron và lãnh binh Turier mở cuộc hành quân lớn vào làng Bar Blôch. Đên một chỗ ngoặt trên con đường vào làng, chúng bất ngờ chạm trán một nhóm phụ nữ. Chị em khẩn trương chạy vào rừng và kêu lên để báo cho dân làng biết dịch đang tiếp cận đánh úp vào làng. Kẻ thù không thể ngờ được rằng, dân làng đã sẵn sàng chờ đón, buộc chúng phải chùn bước trước những chướng ngại vật, những bãi chông phủ đầy m ật đất, các khối đá từ trên dốc ào ào đổ xuống dầu, tên nỏ không biết từ đâu cũng tới tấp bay ra cùng những tiếng la hét, nguyền rủa và đe dọa.. Trước tình thế nguy kịch, kinh hoàng, tên giám binh Pháp giả phát lệnh, gọi một đơn vị đánh tập hậu, còn bọn này trực diện công kích. Hắn cũng đồng thời cho nổ một sô' lựu đạn, bắn hàng chục phát súng. Mưu mẹo của hắn làm cho đồng bào tưởng thật, rút vào rừng sâu. Vượt qua được trd ngại, bọn chúng ùa vào làng, nhưng chỉ gặp cảnh “vườn không nhà trông”. Chúng không thấy gì ngoài 50 mét dây diện thoại mà đồng bào mới cắt về.

Đến ngày 9-1-1929, như nghe được có tiếng người nói trong rừng, chúng đưa “phái viên” vào dụ dỗ. Nhưng đồng bào ta lại càng đi vào rừng sâu.

Cho rằng đây là một làng đồng minh của làng Tamui, không qui thuận người Pháp, chúng tiếp tục khủng bố và lừa mị nhưng vẫn không khuất phục được đồng bào.

Để đàn áp trả thù làng Bar Blôch (nay là đe Bar, xã Tơ Tung), plei Su, và Tamui, tháng 3-1929 hai tên Saint Péron và Turier tổ chức cuộc hành quân càn quét lớn vào làng Bar Blôch và Plei Su. Lần này chúng dùng cả máy bay bắn phá làng mạc. Đồng bào Bar Blôch bỏ làng, phân tán
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vào rừng. Nhân dân làng Su cũng theo gương làng Bar Blôch, kiên quyết ly khai với kẻ thù(1).

Dựa vào bộ máy cai trị thực dân, từ những năm đầu thế kỷ XX đến những năm 30, bọn tư sản Pháp bắt đầu chiếm đất lập đồn điền. Tác động trực tiếp đến cuộc sông của đồng bào Bahnar ở Kbang là các đồn điền quanh vùng An Khê như đồn điền Chầu Bầu (Joppau) của công ty Delignon - Paris, lập vào đầu năm 1898 - cũng là đồn điền được lập sớm nhất

Tây Nguyên, có diện tích đất đai bao chiếm là 1.500 ha, thuộc khu vực cầu Châu Bầu, gần Chợ Đồn. Ở đây, tư sản Pháp tập trung trồng cao su, chè, cà phê, kết hợp với xây dựng thương điếm, buộc đồng bào Bahnar phải buôn bán với thương điếm, bắt nhân dân hai tổng An Khê và Tân Phong nộp phu làm đồn điền(2).

Trong các đồn điền, những cuộc đấu tranh cũng rất quyết liệt. Tài liệu cua người Pháp ghi rằng: “Đồng bào các làng Bahnar chung quanh đồn điền, dưới sự lãnh đạo của các già làng Thắng, Mơ nổi dậy đấu tranh đòi lại đất và chống đi xâu. Chủ đồn điền cầu cứu, thực dân Pháp đem quân đàn áp. Một ngôi làng bị phá hủy, còn những người địa phương thì bị trả thù, một vài người bị giết”i3). “Đến giữa tháng 3-1929 do việc chủ đồn điền trồng chè Delignon ở An Khè giềt và bắt một sô trâu bò của đồng bào ít người Tây Nguyên lạc vào đồn điền. Hằng trăm người đã kéo đến phá hai ngàn gốc chè, xung đột gây đổ máu, giết chết và làm bị thương một số người của chủ đồn điền. Ngày 19 và 29-3, thực dân Pháp đã điều nhiều đơn vị lính khô xanh từ An Khê và máy bay cât cánh từ Hà Nội vào đàn áp dã man. Những người tiến

Daufès: La garde indigốne de V Indochine.

m Historìgue des trau eaux de colonisation exécutés au Đak -Joppau.

t3) Daufès: La garde indigô'ne de V Indochine.
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công đồn điền đã bỏ buôn rẫy rút vào rừng sâu. Đây là một trong những hiện tượng tiểu biểu của những cuộc xung đột ngày càng nhiều giữa đồng bào Tây Nguyên với thực dân cướp đất lập đồn điền ở vùng cao nguyên nàỵ”a>.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, thực dân Pháp ngăn cấm sự giao lưu, tiếp xúc giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số. Ngày 1-1-1926, trong hội nghị các trưởng làng Tây Nguyên, thực dân Pháp thông qua một qui chế xem người Kinh là người “ngoại quốc”, không được phép cư trú trên đất Tây Nguyên, và “chỉ có người Pháp mới dược quyền có mặt ở Tây Nguyên để khai hỏa, che chở bảo vệ người Thượng”121. Người dân tại chỗ bị chúng dồn vào một vùng nhất định để dễ quản lý và cướp đất. Lực lượng lao động chủ yếu của đồn điền là đồng bào dân tộc Bahnar ở vùng An Khê - Kbang do các chánh tổng địa phương cung cấp theo chế độ đi xâu.

Cùng với việc chiếm đất, lập đồn điền, thực dân Pháp còn thực hiện chính sách xâu thuê rất nặng nề. Theo các lệnh của Chính phủ Pháp liên quan đến chế độ “cưỡng bức lao động” ở Đông Dương và các thuộc địa Pháp ban hành ngày 21-8-1930, chế độ lao động cưỡng bức vẫn được duy trì

Đông Dương. Theo đó, các công sứf chủ tỉnh được quyền huy động dưới 2.000 nhân công, sau khi được phép của Toàn quyền Đông Dương. Đồng thời, văn bản này cũng quy định “mỗi người dân Đông Dương mỗi năm vẫn có thể bị bắt đĩ phu 60 ngày và điều động trong phạm vi 50 km cách nơi cư trứ”(3). Nhưng trong thực tế, số ngày mà người dân bị bắt đi
‘u Dương Quốc Anh, Việt Nam những sự kiện lịch sử. Tập 111(1919- 1935), Nxb khoa học xã hội, HN. 1988, tr. 245 -246.

Sabatier. Palabre du serment au Darlac B .S.E .I• T II 1929.
Dương Quốc Anh - Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919 - 1935) NXB Khoa học Xã hội - Hà Nội 1988.
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làm xâu hằng năm còn nhiều hơn thế. Đến năm 1935, do nhân dân đấu tranh, số ngày đi phu được giảm một nửa, còn 30 ngày. Những năm nhà nước không có việc cần đến nhân công, hoặc dân không muôn đi làm xâu thì phải đóng sô' ngày xâu bằng tiền. Trong những nãm 1941 - 1945, mỗi ngày xâu của người dân được định giá 0.35đ, xâu voi 0.75đ, chính quyền thực dân có quyền nhường lại số ngày xâu cho chủ đồn điền để lấy tiền. Trong điều kiện kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chủ yếu trao đổi bằng hiện vật thì đây là một hình thức bóc lột rất ác độc của thực dân Pháp. Cũng có năm, do scí ngày xâu có hạn, đồn điền cần lao động, bọn chủ đồn điền đã cấu kết với chính quyền thực dân cho chúng thuê người dân tộc thiểu sô" làm công theo giá ngày xâu. Vì vậy, số lượng công nhân là người dân tộc thiểu sô' trong các đồn điền khá đông, ở đồn diền Bàu Cạn năm 1926, có 300 công nhân là người dân tộc thiểu sô", các đồn điền khác cũng có số lượng tương tự. Nhiều làng bị bắt đi làm xâu, hoặc “bị thuê làm nhân công” liên miên, bất châp qui định, sắc lệnh mà chính quyền thực dân ban hành.

Điều kiện làm việc của người dân trong các đồn điền cũng rất khổ cực. Họ thường xuyên bị đánh đập, cúp phạt, khiến nhiều người khốn khổ, kiệt quệ. Chê độ ỉàm xâu như vậy đã cướp người dân khỏi nương rẫy, đưa họ đến chỗ bần cùng.

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp ra sức xây dựng một số đường chiến lược, trục lộ giao thông quan trọng với qui mô lớn như: kéo dài dường 14 từ Kon Tum xuống Quảng Nam, đường 19 từ Bình Định lên Pleiku, đến biên giới Campuchia và một sô' đường đi vào các vùng trọng điểro kinh tế, các vùng mới chiếm đóng. Để có nhân công làm đường, thực dân Pháp tăng cường bắt phu quanh năm, làm cho đời sông nhân dân càng mâ't ổn định, bị bần cùng hóa.
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Trong thời gian 1929 -1933, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế của Đông Dương lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Thực dân Pháp tăng cường khai thác, bóc lột vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó biện pháp chủ yếu nhất là tăng thuế. Chúng ban hành rất nhiều loại thuế, trước hết là thuế thân, đồng bào Kinh hay dân tộc thiểu số đều phải đóng. Ngày 8-11-1928. Toàn quyền Đông Dương ra nghị định sửa đổi thuế Trung Kỳ. Theo đó, từ ngày 1-1-1929, tất cả dân Trung Kỳ, từ 18 đến 60 tuổi đều phải chịu chung mức thuế thân là 2,5đ. Ngoài ra, họ còn phải đóng thêm một khoản phụ thu theo tỷ lệ từng vùng. Gia Lai - Kon Tum nói chung, Kbang nói riêng, số phụ thu là 20%, tức thêm 0,5đ, đẩy mức thuế thân của mỗi người phải đóng lên thành 3đ. Đến năm 1940, tăng lên 3,2d. Trong thực tế, số phụ thu, lạm bổ mà người dân phải chịu còn nhiều hơn.

Thuế ruộng đất cũng rất nặng, Kbang, nói riêng, toàn vùng An Khê nói chung là vùng dất mới khai phá, nhưng chính quyền thực dân vẫn áp dụng biểu thuế như ở đồng bằng, nên sô" tiền thuế chúng thu được tăng dần qua các năm. Năm 1929, thực dân Pháp thu được 1.221,33đ, đến năm 1933, tăng lên 2.844,89đ. Ngoài ra, còn có nhiều thứ thuê khác, như thuế đốt rẫy, thuế môn bài. Năm 1934, thực dân Pháp thấy độc quyền bán rượu ở Tây Nguyên không kết quả, vì không thể cấm đồng bào dân tộc thiểu số ỉàm rượu cần, nên chúng đặt thêm thuế rượu, đánh đồng loạt 0,5đ trên một người đàn ông. Thuế “quy thuận” cũng tâng theo thời gian. Mỗi suất thuế qui thuận, mỗi năm phải đi làm xâu 10 ngày hoặc đóng bằng tiền. Trưổc thì 10 ngày phải nộp lđ, dần dần đến 2đ. Qua năm 1933 là 2,5đ, sô" ngày tính đế đánh thuế thường không dưới 10 ngày như qui định. Vì vậy mà người Bahnar ở Kbang cùng các dân tộc ở Bắc Tây Nguyên
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hường xuyên chống lại chính sách thuế qui thuận của thực dân Pháp.

Từ năm 1939 - 1940 trở đi, thực dân Pháp còn quỉ dịnh sô mẫu ruộng phải bán lúa, nộp lúa, đồng thời chúng cho đi vây ráp, bắt nhân dân các dân tộc đóng góp tre nứa, gỗ lạt và đi xây dựng các công trình quân sự. Bỏ sản xuất, thiếu lương thực là nguyên nhân chủ yếu gây ra nạn đói khủng khiếp trong những năm 1943, 1944 ở nhiều vùng thuộc Bắc Tây Nguyên, trong đó có Kbang. Thực dân Pháp còn ngăn chặn không cho bán muôi ở vùng chưa qui thuận, nhiều nâm liền đại bộ phận các làng như: Kuk Kông, Stơr, Đê Dong, Tơnup, Tơtưng... không có muôi ăn, nhân dân phải dùng tro tranh thay muối. Từ năm 1934, thực dân Pháp hạn chế việc sản xuất và độc quyền buôn bán muối nên giá muôi lên rất cao. Lợi dụng tình trạng thiếu muối trầm trọng, tư bản Pháp dùng chính sách muối, ép người dân qui thuận và làm thuê trong các đồn điền.

Thực dân Pháp còn thực hiện triệt để chính sách ngu dân để “dễ cai trị”. Chúng chỉ lựa chọn những học sinh giỏi để dào tạo thành tay sai người bản địa theo nguyên tắc được đề ra tại thông tư ngày 30-7-1923: “Những người thông minh được dạy bằng tiếng Pháp. Tất cả học sinh này được đào tạo để phục vụ công việc quản ỉý của chúng ta (tức chính quyền thực dân). Sau khi về làng chúng sẽ đảm trách công việc hành chính của chính quyền”. Vì thế cho đến nám 1933, sô' học sinh của Kbang - An Khê rấ t ít. Trường học ít, chê độ thi tuyển khắt khe, chi phí tốn kém, nên trong suốt thời Pháp thuộc, không có con em người Bahnar nào ở Kbang được tới trường.

Cho đến những năm 30 của thế kỷ XX, cả vùng An Khê chỉ có một trạm y tế, chủ yếu phục vụ cho công chức và binh
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lính Pháp, còn đôi với người Bahnar ở Kbang, người dân chưa bao giờ biết đến việc khám bệnh, dùng thuốc. Vì vậy, sô' người tử vong hằng nãm lớn hơn sô' người được sinh ra. Theo thống kế của Võ Chuẩn (quản đạo tĩnh Kon Tum lúc bấy giờ) thì ở huyện Tân An năm 1932 (bao gồm cả vùng Nam Kbang ngày nay), số người được sinh ra là 126, số người chết là 160. Thực dân Pháp cũng thừa nhận. Dân số có khuynh hưởng giảm xuổng bởi vì trẻ em không được chăm sóc tô't, sông ít, chết nhiều.

Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, xã hội Bắc Tây Nguyên nói chung, An Khê - Kbang nói riêng có những biến chuyển sâu sắc, tạo nên một cơ cấu giai cấp mới. Tuy nhiên,

vùng đồng bào Bahnar ở Kbang, việc phân hóa giai cấp chưa rõ rệt. Xã hội lúc bây giờ có hai tầng lớp chính.

Tầng lớp lao dộng quanh năm thiếu ăn. Họ là lực lượng chủ yếu trong các phong trào đấu tranh chống Pháp, từ khi chúng đặt chân đến cao nguyên.

Tầng lớp “trên” giàu có hơn, thường là già làng, chủ làng. Hầu hết các phong trào chổng Pháp ở địa phương trong hai tỉnh, do các già làng lãnh đạo. Ngoài ra, còn có chánh tổng, huyện thừa, công chức, binh lính. Một bộ phận trong số này có quan hệ chặt chẽ với buôn làng và có người tham gia các phong trào đấu tranh của nhân dân. Trong các buôn làng cũng có một số ít người biết buôn bán nhưng đó không phải là nghề nuôi sông họ.

Trong những năm đầu của thế kỷ XX, cuộc chiến đấu bền bỉ của nhân dân Kbang, cùng cả vùng An Khê và toàn tỉnh Gia Lai chông thực dân Pháp xâm lược diễn ra lúc sôi noi, khi trâm lắng, nhưng đã kéo dài liên tục đến những nãm 30 của thế kỷ này.
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1.2. P hong trào dâu tranh từ khi có ảnh hưởng của Đảng, đ ến khởi nghĩa giành chính quyền thán g 8-1945

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương) ra đời, đáp ứng.đúng yêu cầu lịch sử của dân tộc, nguyện vọng thiết tha của nhân dân ta, nên ảnh hưởng của Đảng nhanh chóng lan ra cả nước.

Từ khi Đảng ra dời, một cao trào cách mạng chông chế độ thực dân phong kiến diễn ra mạnh mẽ trên qui mô cả nước. Mùa Xuân năm 1930, các cuộc đấu tranh, bằng nhiều hình thức như đình công, bãi công của công nhân ở các thành phô, biểu tình của nông dân ở một sô' tỉnh ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam tiếp tục diễn ra và phát triển đến đỉnh cao bởi việc lập chính quyền Xô - Viết Nghệ Tĩnh.

Để đàn áp phong trào cách mạng đang phát triển mạnh mẽ, thực dân Pháp và phong kiến tay sai ra sức bắt bớ, bắn giết hết sức dã man. Hàng ngàn chiến sĩ cộng sản đã bị chúng bắt đưa đi giam cầm ở các nhà tù Lao Bảo, Kon Tum, Buôn Ma Thuột. Riêng ở khu vực Bắc Tây Nguyên, từ tháng 12-1930 đến tháng 4-1931, thực dân Pháp đã đưa 4 đoàn tù chính trị gồm 295 người, từ các nhà lao ở đồng bằng lên Kon Tum. Nhiều đoàn tù trong số này đã dừng chân tạm nghĩ tại An Khê. Dù trên đường đi, chúng đã thi hành hàng loạt biện pháp để ngăn ngừa “họa cộng sản” như: canh gác kiểm soát người lạ mặt, lập thêm các đồn bốt trên đường để giám sát nhân dân... nhưng hình ảnh những người chiến sĩ cách mạng bị còng chân, xích tay đã để lại trong lòng đồng bào các dân tộc An Khê nói chung, Kbang nói riêng những ấn tượng sâu sắc, những thiện cảm không thể phai mờ.

Đầu nãm 1930, ở đồn điền Bàu Cạn đã hình thành tổ chức “Công hội đỏ”. Một số dồn điền khác cũng ra dời các hội tương tế ái hữu. Năm 1940, tại Bàu Cạn, một nhóm cộng sản
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ba người dược thành lập. Các hạt mầm cách mạng này có ảnh hưởng lớn đến vùng người Kinh và vùng dân tộc phụ cận, đưa phong trào cách mạng ở cả vùng Kinh và vùng dân tộc thiểu số quanh An Khê lên phát triển lên một bước mới.

Tơ Tung, tháng 2-1931, dưới sự lãnh đạo của các già làng: Vồng, Kơn, En, nhân dân các làng Dong, Stơr, Tơtơng, Tơnỡp đã nổi dậy bất hợp tác với Pháp, dùng tên nỏ giết 10 tên địch, mở đầu cho cuộc đấu tranh kéo dài gần 4 năm.

Tháng 9-1931 các già làng: Sinh, Sơrah lãnh đạo dân làng Kuk Kông nổi dậy chống các cuộc hành quân, càn quét của đội quân gồm 200 lính khô' xanh, giết chết hai tên làm bị thương hai tên, dân làng có 6 người hy sinh, 2 người bị bắt giam ở Kon Tum. Cùng thời gian này các già làng Nhon, Tum đã chỉ huy nhân dân de Tơtưng nổi dậy đánh địch, giết chết 10 lính và làm bị thương 3 tên khác. Cuộc đấu tranh kéo dài đến hết năm 1931.

Năm 1931 - 1932 đồng bào Bahnar vùng Kan Nak, trong đó có các làng Bar, Tơnỡp, Stơr, Dong tiếp tục đứng lên chông dịch bắt xâu, thu thuế, bắt lính.

Trong những năm 1934 - 1935, trong khu vực người Bahnar ở An Khê, phong trào chông sưu thuế, bắt lính và bóc lột dưới nhiều hình thức vẫn tiếp tục diễn ra. Chỉ riêng ở Tơ Tung, nhiều làng tiếp tục bất hợp tác với dịch. Họ thường chạy sâu vào rừng khi có lính đến, như: Stơr, đe Dong, Tơnỡp, Tơtơng. Để cưỡng bức người dân quay về, thực dân Pháp và tay sai đã phong tỏa không cho đồng bào vào thị trấn mua muôi, nông cụ. Chúng tin rằng, thiếu gạo ăn f vải mặc, đồng bào còn chịu được, nhưng thiếu muôi, sức khỏe giảm sút, cơ thể suy nhược không lao động được; thiếu nông cụ không thể phát rẫy. Cuộc sông đói khổ, cơ cực buộc các làng phải ra trình diện, lập tề, đi xâu nộp thuế.
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Để giải quyết khó khăn, nhân dân các làng này tìm cách giao lưu với các làng có tề, dược đi lại với người Kinh ở thị trấn để đổi nông lâm sản lấy muôi và nông cụ.

Bước vào thời kỳ 1936 - 1939, phong trào cách mạng trong cả nước có nhiều thuận lợi. Ớ Pháp Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền. Đảng ta chủ trương lập Mặt trận dân chủ Đông Dương, phát động đâu tranh giành quyền lợi dân sinh dân chủ, với nhiều hình thức hợp pháp, nửa hợp pháp, kết hợp hoạt động bí mật, bất hợp pháp... rất phong phú. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí công khai xuất bản làm công cụ tuyên truyền cách mạng, có ảnh hưởng đến học sinh, viên chức người Kinh ở An Khê. Bên cạnh đó, phong trào từ các tỉnh đồng bằng qua cửa ngõ An Khê cũng tác dộng mạnh đèn phong trào yêu nước trên vùng đất này. Một sô' nơi trong khu vực đồng bào Kinh như Cửu An, Cửu Đạo, An Bình, An Dân, Tân Tạo xuất hiện những hình thức kêu kiện, đòi mở thêm trường học, đường sá, tu bổ cầu công, cải cách hương thôn. Phong trào từ vùng Kinh, đã ảnh hưởng trực tiếp đến vùng dân tộc Bahnar Kbang. Đồng bào tiếp tục đấu tranh chông SƯU thuế, chông việc kiểm soát đi lại giao lưu giữa các làng, nhất là đôi với đồng bào vùng người Kinh.

Năm 1936, sự kiện nghĩa quân do ông Keh và ông Lui chỉ huy tiên công đồn KaNak, giết tên đồn trưởng đã gây được tiếng vang lớn, tiếp thêm sức mạnh, động viên tinh thần bất hợp tác, đấu tranh chông Pháp của đồng bào vùng dân tộc.

Không chỉ tự nổi dậy chông thực dân Pháp, người Bahnar Kbang còn tham gia vào các cuộc đấu tranh chông Pháp mang tính thần bí của bộ phận cư dân có tín ngưỡng “vạn vật hữu linh”, đặc biệt là tham gia và phong trào “Nước Thần” hay còn gọi là “Nước xu đỏ” (Đak xu) do Săm Brãm
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khởi xướng, ở vùng đất tiếp giáp với Kon Tum, người Bahnar

Kon Plông (một bộ phận nay là các xã Bắc Kbang) và Bắc An Khê (nay là các xã Nam Kbang) tích cực tham gia phong trào phát “Nước Thần” do ông Thuần, người làng Kon Bưu lãnh đạoa). ông Thuần phát "nước thần” cho nhân dân các làng từ Voa Mơna đến Đak Pne tại một địa điểm ở trong rừng, phía Nam quốc lộ 24 (Kon Tum - Quảng Ngãi), cách làng Kon Plông một buổi đường. Khi phát “nước thần”, ông mặc đồ đen, che kín m ặt và bí m ật tuyển lựa thanh niên thành lập một đội quân gọi là lính “Bok Thuần”. Đội quân này hằng ngày được tập luyện dể đánh giặc. Lực lượng này được nhân dân trong vùng góp lương thực, thực phẩm nuôi. Họ hoạt động rất bí mật và có kỷ luật. Từ núi rừng Kon Plông, uy tín của Bok Thuần lan rộng, được nhân dân nhiều làng hưởng ứng12’. Vùng Đak Rong, Kon HơnƯng (Hà Nừng), huyện Kbang bây giờ là một trong những căn cứ của nghĩa quân. Nghĩa quân Bok Thuần thường tổ chức những cuộc tập kích vào lực lượng Pháp đi bắt xâu, đi coi phu làm đường 24. Trước khi xuất quân họ ỉàm lễ cúng, lấy tiết gà, lợn hoặc trâu (nếu lễ lớn) đổ vào một cái bát, lây tấ t cả các đồng xu đỏ của những người có mặt, bỏ vào bát tiết, đổ vào một ít “ Nước thần” và khấn:
Xương trâu ta phơi trắng đầy rừng vì giặc Pháp bắn Rau xanh um đồng ta vì đâu còn có lợn để ăn

Rẫy ra đầy cỏ mọc vì chủ nó còn phải đi xâu Xác người thân ta chết vùi dưới gốc bón cây rừng

111Có tài liệu viết là do ông Duôm, có lẽ do phát âm và ghi lại không chính xác tiếng Xơ đăng.

(Sl Sơ thảo lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị xã Kon Tum. Tài liệu đánh máy lưu trữ tại Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Kon Tum.
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Nhà rông làng ta đổ vì đâu còn thanh niên mà dựng lại Làng ta tiêu điều như tổ chim chèo bẻo bị phá Ai làm cho ta khổ? Cái cuốc chim của giặc Pháp Nước thần sẽ giúp ta đứng dậy bảo vệ núi rừng*1*

Khấn xong, ông lấy nước trong bát xoa lên mặt, lên người của binh lính và vũ khí như những hành động thường được thực hiện trong tín ngưỡng của cư dân tại chỗ Tây Nguyên để tăng thêm sức mạnh.

Những hoạt động hưởng ứng phong trào “Nước Thần” của nhân dân các dân tộc Kbang cùng các hành động bất hợp tác, không chịu đi xâu, đi lính, gây trở ngại trong việc làm đường sá, công trình quân sự... làm cho thực dân Pháp vô cùng tức giận. Chúng tiến hành khủng bố dữ dội, đốt phá nhà cửa, giết chết trâu bò, lợn gà và khoảng 200 người. Nghĩa quân ông Thuần dã đánh trả rất dũng cảm. Nhưng trước sức mạnh của kẻ thù, ông Thuần phải rút quân về vùng Voa Mơra, Kon Gộp (Đak Tô), Đak Rong, Hơnưng (Kbang) tiếp tục chiến đấu thêm một thời gian nữa. Hoạt động tích cực của nghĩa quân phong trào “Nước Xu” đã góp phần làm chậm việc mở rộng địa bàn chiếm đóng của thực dân Pháp lên vùng đất Kbang.

Năm 1937, nhân dân Bahnar làng Kon Klốt<2) tiếp tục nổi dậy kiên quyết đánh dịch trong suốt 6 tháng, chống trả một lực lượng quân sự lớn, tiêu diệt gần 200 tên trước khi rút ra khỏi làng, bất hợp tác với kẻ thù.

vùng Kon Hơnimg'3', bă (ông) Nhao, bă Mang cùng một số già làng đã tập hợp dân làng nổi dậy tấn công đồn KaNak.

n 1Trần Vân Thân, Tìm hiểu phong trào chống Pháp của người Xê đăng

vùng Đông Bấc Kon Tum, Tạp chí nghiên cứu Lịch sử, số 150, 1973. m Làng này sau chuyển về huyện Vinh Thạnh, tỉnh Bình Định. <3í Nay là xã Sơn Lang.
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Địch phản kích, tập trung lực lượng càn quét, bắt 35 người, nhitog không thể làm cho đồng bào nhụt ý chí chiến đấu.

Năm 1938, nhàn dân làng Kuk Kông nổi dậy, giết chết 50 lính khô' xanh và làm bị thương 25 tên khác.

Trong lúc này nhân dân vùng Bơnâm, phía Bắc KaNak cũng nổi dậy đấu tranh chồng bắt lính, chống đi làm đồn Hlẽt (Bong Lỡi). Để đàn áp cuộc đấu tranh và khủng bố tinh thần dồng bào ta, thực dân Pháp đã bắt một người dân làng

Sơ Pai, tẩm xăng dốt và bắt giam 20 người dân làng Hơnưng và 30 người dân làng Roh.

các làng Stơr, Dong, Tơnởp, Tơtưng, Tơsao, lợi dụng địa hình núi rừng hiểm trở, nhân dân đã đẩy mạnh vũ trang đánh. Tháng 5-1941, nghe tin địch cho lính người Êđê có quan Pháp chỉ huy càn vào làng Stơr, anh Núp đã quyết định

lại, bắn Pháp. Mũi tên của anh dã giết chết tên quan Pháp, củng cô thêm lòng tin của dân làng vào khả năng đánh Pháp bằng vũ khí thô sơ. Sau trận này, làng Stơr bị chúng đốt phá, dân làng phải dời lên lập làng mới ở Ktu Kbơng (nay thuộc địa phận huyện Mang Yang). Nhưng sau đó Núp đã vận động dân làng về làng gần Ktu Jri để lập làng chiến đâu. VỊ trí này nằm trên sườn kông Bok Bơri, 2 mặt Tây và Nam được bao bọc bởi các vách núi gần như dựng đứng. Mặt phía Bắc cũng là sườn núi dựng đứng nhìn xuống suôi Tơ Tung, vào làng chỉ có con đường độc đạo băng qua suôi Ktơ Răk. ở đây, Stơr đã thành lập đội tự vệ đầu tiên với trên 40 người do Núp chỉ huy. Toàn bộ sức mạnh của dân làng được huy động để rào làng đánh giặc. Hầm chông, cạm bẫy được bố phòng dày đặc quanh làng. Những khe suối, vách núi gần những con đường mòn có thể lên được làng đều được dân làng bố trí thành những trận địa hiểm yếu: chông được cắm dày dưới lòng đất; chông treo dược làm như các loại trái cây, củ rừng... to như những trái banh, tua tủa gai
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nhọn treo lơ lửng ngang tầm đầu người; hai bên đường là những chiếc thò, những chiếc mang cung, có hình thù như những chiêc ná khổng lồ, mỗi lần muôn đặt mũi tên vào phải có 5 - 6 người mới kéo nổi cần. Nhửng vũ khí này được đặt liên kết nhiều cái liền nhau, ngang tầm bụng người, những sợi dây rừng để điều khiển mang cung được bố trí rất kín đáo trên đường để kẻ thù không thể phát hiện; Những vách đá, khe suối có độ cao thuận lợi như Ktơ Răk, Plai... đều được bố trí bẫy dá. Đó là những giàn đá khổng lồ, có kích thước từ 4 - 15 m tùy theo địa hình. Bẫy đá có thể có người điều khiển, nhưng cũng có khi chỉ cần bô trí những sợi dây chận trên lối đi, khi giặc càn lên, chỉ cần đụng vào những sợi dây này sẽ làm sập cả giàn đá hàng chục khôi, từ trên cao, đá lăn xuống trực tiếp tiêu diệt quân thù, làm đứt những sợi dây điều khiển mang cung, chông treo làm cho những mũi tên lao ra như mưa, chông treo đánh qua đánh lại làm cho kẻ thù hoảng loạn, đạp sập hầm chông.

Từ các đồn nhỏ như Hà Tam, Sa Huồng, Katung, Đe Bar thực dân Pháp xua lính xâm nhập vào làng Stơr nhưng bất thành. Giữa năm 1943, chúng huy động cả lính từ dồn KaNak đánh lên. Với lực lượng đông, địch chia làm nhiều cánh quyết tâm vây bắt, tàn sát dân làng. Nhưng lính các đồn lại vấp phải sự chông trả quyết liệt của thanh niên và dân làng dưới sự lãnh đạo của các già làng và Núp. Đến đâu, chúng cũng sa vào cạm bẫy. Nhiều tên đã trúng chông treo, mang cung, bẫy đá và sập hầm chông... cùng tên nỏ bắn tỉa của các trai làng. Khiếp sợ, kẻ thù phải ngưng càn quét, rút quân sau khi đô't làng, đôt các chòi lúa của dân. Sau trận này, đến tận năm 1945, bọn Pháp vẫn chưa dám trở lại Stơr.

Trong những năm này, nhân dân vùng Kinh An Khê chịu ảnh hưởng trực tiếp từ phong trào các tỉnh miền Trung đă đấu tranh chông cướp bóc nông sản của “Liên nông thương
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đoàn” và các đóng góp cho Nhật, chông bắt mua công trái. Phong trào đấu tranh này cũng nhanh chóng tác động vào khu vực đồng bào Bahnar ở quanh An Khê. Nhiều làng đã đấu tranh mạnh mẽ chống việc N hật bắt mỗi hộ gia đình phải nộp 50 kg gạo, bắt làm công xây dựng sân baỵ Cây Me, các công trình quân sự ở đèo An Khê và đèo Mang Yang.

Cùng với các hoạt động của những người cộng sản trong các đồn điền, các cuộc đấu tranh của những người tù chính trị ở ngục Kon Tum, ờ “Căng an trí” Đak Glei, Đak Tô trong giai đoạn này cũng tác động trực tiếp đến những người Bahnar yêu nước của Kbang bị giam giữ ở nhà lao Kon Tum trong những năm này như: chị Tuônh, anh Bó, Hlôl... ỗ làng Hơnưng nên sau đó họ trở về Kbang và đã tuyên truyền cho nhân dân trong vùng hiểu về cách mạng, về tình hình trong nước và những người cộng sản(1).

Đúng như nhận định của Đảng ta, mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp ở Đông Dương ngày càng gay gắt và tình thế khốn quẫn của Nhật ở Thái Bình Dương đã buộc phát xít Nhật phải hất cẳng Pháp để độc chiếm Đông Dương. Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Ngày 10-3-1945 ở tỉnh lỵ Pleiku, quân N hật nghi binh phô trương lực lượng, tiến đánh bao vây bắt bọn Pháp ở các công sở, làm chủ thị xã Pleiku và toàn tỉnh Gia Lai.

An Khê, quân Pháp chuẩn bị công sự, bố trí một tiểu đoàn lính khố đỏ để chiến dấu. Khi một tiểu dội N hật vượt đèo An Khê tấn công, quân Pháp đôi phó yếu ớt, chỉ giết hai viên sĩ quan tình báo Nhật, đôt kho xăng, kho súng đạn rồi kéo nhau vào rừng. Lợi dụng lính Pháp đang hoang mang chạy về đồn Hlét (Bong Lỡi), các già làng Hơnưng đã tổ chức

Tài liệu điền dã, do anh Đình Phong, trung tá về hưu, Chủ tịch Hội CCB xã Sơn Lang (Kbang) cung cầp.
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cho thanh niên uy hiếp, chiếm đồn, lấy được 30 khẩu súng và một số đạn dược. Quân Pháp phải bỏ đồn chạy về phía hướng Kon Tum. Số súng này được cất giữ bí m ật để đem ra sử dụng trong những năm kháng chiến chông Pháp ở giai đoạn sau.

Sau đảo chính, khi công sứ Pháp bị bắt, quản đạo Nguyễn Hữu Nhơn trở thành tỉnh trưởng Pleiku. ở An Khê (bao gồm cả Kbang, Kông Chro) tri huyện Nguyễn Hoàng bỏ nhiệm sở, một thừa phái ở Bình Định là Phan Sĩ Sàng đến nhận chức huyện trưởng, nhưng chỉ ỉà bù nhìn, mọi hoạt dộng đều do một viên sĩ quan hiến binh Nhật điều hành. Công chức người Việt trong các công sở cũ thay thế vị trí chủ chốt của công chức người Pháp với lớp sơn “độc lập” giả hiệu mà quân phiệt Nhật trao cho chính quyền bù nhìn để làm tay sai cho chúng nhằm tiếp tục vơ vét tài sản vật lực phục vụ cuộc chiến tranh của chúng đang đến gần chỗ thất bại. Lính khố xanh được mang tên “lính bảo an”, chỉ huy người Pháp dược thay thế bằng người địa phương. Bộ máy tay sai tích cực hô hào nhân dân theo N hật và ủng hộ thuyết “Đại Đông Á” tuyên truyền về “đồng văn đồng chủng”, tổ chức mít tinh liên hoan “Kinh - Thượng đoàn kết”, “Nhật - Việt đoàn kết” nhưng nhân dân vẫn tiếp tục bị bắt đi tu bổ các công trình quân sự cũ của Pháp cho quân Nhật; thóc gạo, tài sản của nhân dân tiếp tục bị vơ vét phục vụ chiến tranh.

Ngay trong đêm 9-3-1945, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã nhận định: “Cuộc đảo chính của Nhật đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc” và chủ trương: “Phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ, làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa”.

Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ (Quảng Ngãi) nổ ra vào ngày 11-3-1945, ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp làm cho phong trào các tỉnh miền Trung bùng lên mạnh mẽ. Bộ máy hội tề

vùng Kinh, các chủ làng chánh phó tổng ở vùng dân tộc chỉ
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còn tồn tại trên danh nghĩa. Chính sách vơ vét bóc lột của Nhật bằng sưu thuế, bắt lính cướp bóc, đánh đập dân vẫn diễn ra như cũ. Mặt nạ “độc lập giả hiệu” mà quan quân N hật rêu rao mau chóng bị vạch trần. Khát khao độc lập tự do th ật sự dã thôi thúc các tầng lớp nhân dân yêu nước tiến bộ có tâm huyết, có ý thức dân tộc đứng lên hành dộng.

Tháng 4-1945, doàn tù chính trị từ “căng” an trí Đak Tô được trả tự do về Quy Nhơn. Trên đường đi, các dồng chí đã được nhân dân Pleiku, An Khê công khai tổ chức đón tiếp, thể hiện tình cảm của nhân dân đối với Đảng, với người đảng viên cộng sản. Các cán bộ trong đoàn đã tiêp xúc được với một sô' ít thanh niên viên chức thị trấn, khéo gợi md hướng hoạt động cho thanh niên trong bước ngoặt lịch sử của cách mạng. Tháng 5-1945, Đoàn thanh niên Chấn Hưng thị trấn An Khê được thành lập đã tổ chức các hoạt động xã hội, thể dục thể thao cho thanh niên và phát triển đoàn viên. Trong vùng đồng bào Bahnar tuy lúc này chưa có đoàn viên, nhưng các hoạt động xã hội của thanh niên người Kinh như cắm trại, đô't lửa trại... gần các làng Bahnar, có kết hợp làm công tác cứu tế, giúp đỡ hộ dân tộc nghèo... đã tác động đến đồng bào. Một số người biết tiếng Kinh ở vùng xã Nam, xã Bắc như bă Đinh Đài, Đinh Bing, Đỉnh Gim, Đinh Thú, Nginh... đã tìm hiểu về mục đích hoạt động của Đoàn qua những người Kinh mà họ quen biết trong thị trấn. Vốn là những nghĩa quân chống Pháp từ năm 1920 - 1945, họ dễ cảm nhận được ý nghĩa tiến bộ của tổ chức Đoàn Thanh niên và truyền lại tinh thần ấy cho dân làng, làm tăng thêm niềm tin vào tinh thần đoàn kết đấu tranh chông kẻ thù chung của người Kinh và người dân tộc thiểu số.

thị trấn, Đoàn thanh niên Chấn Hưng hoạt động sôi nổi, khi các anh Đổ Trạc, Trần Thông, Nguyễn Diễm đi Quảng Ngãi liên lạc được với tổ chức cách mạng, tiếp thu được

101

chương trình Việt Minh và vài số báo “Chơn Độc Lập” của Việt Minh Quảng Ngãi đã mang về cho phong trào cách mạng ở huyện nhà một tinh thần mới.

Đoàn thanh niên dồn sức vào công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, củng cố tổ chức, xây dựng nòng cốt, phổ biến chương trình Việt Minh, huấn luyện quân sự, trang bị vũ khí thô sơ, khẩn trương vận động binh lính bảo an, lôi kéo một số lính có cảm tình với cách mạng đưa vũ khí ra hướng dẫn cho thanh niên tập luyện quân sự. Không khí sôi nổi ở vùng Kinh cũng thúc đẩy tinh thần của các làng Bahnar gần thị trân.

Tình hình thế giới chuyển biến rất nhanh, sau khi Hồng Quân Liên Xô tiêu diệt phát xít Đức, chuyển sang tiến công tiêu diệt đạo quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu, buộc Nhật phải đầu hàng vô điều kiện (ngày 15-8-1945). Quân Nhật ở Đông Dương hoang mang rệu rã. Chính phủ Trần Trọng Kim - tay sai thân Nhật - hoàn toàn tê liệt.

Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng chủ trương phát động toàn dân tổng khởi nghĩa.

Ngày 16-8-1945, Đại hội quốc dân Tân Trào tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và cử ra ủ y ban giải phóng dân tộc (tức Chính phủ lâm thời), kêu gọi đồng bào cả nước “đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Sau đó nhiều tỉnh khởi nghĩa giành chính quyền. Thủ đô Hà Nội đã giành được chính quyền vào ngày 19-8-1945. Tỉnh Bình Đinh cũng lập Uy ban khởi nghĩa, thông báo tin Nhật đầu hàng cho thanh niên An Khê, Pleiku, Kon Tum.

Ngày 20-8-1945, nhân dân thị trấn, nông dân vùng Kinh và đồng bào dân tộc Bahnar, trang bị vũ khí thô sơ, mang cờ đỏ sao vàng, nổi chiêng trống kéo về thị trấn biểu dương lực lượng. Các làng Bahnar ở Kbang ồ gần khu vực An Khê cũng lập thành các đoàn đi dự biểu tình giành chính quyền ở thị
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trấn An Khê. Phần đông trong số họ nguyên là nghĩa quân kỳ cựu, dã từng trực tiếp tham gia chống giặc Pháp trong các cuộc hành quân chinh phục, càn quét của chúng trong những năm 1920 - 1945 ở tại địa phương, tiêu biểu là các bă, các anh: Đinh Đài (làng Pa Châm), Đinh Bing (làng Leng Dôr), Đinh Gim (đe Đap), Đinh Tích (làng Leng Tơpung), Đinh Tăng và Đinh Teo là hai anh em ruột, cùng ở đe Bar (hay Kon Bar), bă Pi, bă Sơrơng, già làng, anh Đinh Núp, một thanh niên hăng hái dũng cảm của làng Stơr - làng Bahnar đầu tiên trong vùng đứng lên đấu tranh bất hợp tác, vũ trang đánh Pháp bằng chính vũ khí thô sơ do dân làng tự tạo. Đoàn biểu tình kéo đến đồn bảo an, trung đội bảo an nhanh chóng đầu hàng, giao nộp vũ khí và gia nhập đoàn, kéo đến huyện đường buộc huyện trưởng giao chính quyền cho nhân dân. Huyện trưởng An Khê là Phan Sĩ Sàng, cùng cả bộ máy tay sai của Nhật đầu hàng, giao chính quyền về tay nhân dân. Tại đây, lực lượng khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn bộ máy cai trị bù nhìn của Nhật, thiết lập chính quyền cách mạng thi hành các chính sách của Việt Minh và kêu gọi nhân dân các dân tộc đoàn kết ủng hộ Việt Minh và chính quyền cách mạng, ứ y ban nhân dân cách mạng lâm thời được thành lập, gồm các ông: Trần Sanh (Chủ tịch), Bùi Thế Viện (Phó Chủ tịch), Đỗ Trạc (ủy viên thư ký) và Trần Thông (ủy viên quân sự).

Sau khi cướp chính quyền thắng lợi ở huyện lỵ, cùng ngày lực lượng khởi nghĩa tỏa về các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu sô', biểu dương lực lượng, tuyên truyền các chính sách của Việt Minh, tuyên bố xóa bỏ bộ máy chính quyền tay sai, thu triện đồng của bọn tổng lý, thành lập ủ y ban nhân dân cách mạng lâm thời cấp xã. Tại Hơnưng, bă Nhao, bă Mang, bă Nhuih, những người đã từng lãnh đạo phong trào “Nước xu đỏ” ở địa phương được nhân dân tín
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nhiệm bầu vào chính quyền cấp xã. Ở vùng KaNak, Đinh Đài, Đinh Thú, Bá Nghinh.... Là những người có tinh thần

chông Pháp năm 1945 cũng được cử vào ủ y ban nhân dân lâm thời. Riêng ở làng Stơr, nhân dân tín nhiệm cử bác Pi, bác Sơrơng làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch, anh Núp được cử làm Thôn đội trưởng du kích.

Ngày 22-8-1945, lực lượng khởi nghĩa An Khê, có lực lượng vũ trang tự vệ, tiến lên thị xã Pleiku, phối hợp với Đoàn Thanh niên Gia Lai giành chính quyền ở tỉnh lỵ.

Nhằm bảo vệ thành quả cách mạng, chính quyền cách mạng lâm thời đã tuyển lựa trong quần chúng thanh niên yêu nước, bổ sung một số binh lính bảo an tình nguyện theo cách mạng lập lực lượng tự vệ vũ trang. Chính đội tự vệ này dã góp phần cướp chính quyền ở Pleiku, Kon Tum, hoàn thành cuộc Cách mạng tháng Tám ở Bắc Tây Nguyên.

Cũng như trong cả nước và các địa phương khác, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở An Khê (bao gồm Kbang) trong Cách mạng tháng Tám nàm 1945 là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử hàng ngàn năm xây dựng và bảo vệ quê hương của nhân dân An Khê nói chung, vùng đồng bào dân tộc Bahnar ở Kbang nói riêng.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 ở An Khê nói chung, vùng đồng bào Bahnar ở Kbang nói riêng, là bưởc ngoặt lịch sử quan trọng, mang lại sự đổi đời cho nhân dân các dân tộc dịa phương, đưa họ từ thân phận nô lệ trở thành người chủ của một đất nước độc lập, tự do, được thực hiện quyền làm chủ, quyền bình đẳng dân tộc, bình đẳng nam nữ, làm cho họ ý thức được trách nhiệm của mình, sẵn sàng tiếp tục phục vụ, dâng hiến cho công cuộc xây dựng, bảo vệ chính quyền mới giành được và gấp rút chuẩn bị đi vào kháng chiến lâu dài chông thực dân Pháp đang mưu đồ tái chiếm quê hương.
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THAM GIA CUỘC KHÁNG CHIÊN TRƯỜNG KỲ CHỐNG THựC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945 - 1954)

2.1. Xây dựng chính q u yền cách m ạng, chuẩn bị kh áng ch iến (9-1945 đ ến 6-1946)

Cùng với niềm phấn khởi sau khi giành được chính quyền, người Bahnar ở Kbang lại phải đối mặt với muôn vàn gian khó:

Trên bình diện chung, đất nước ta đang đứng trước muôn trùng thử thách gian nguy. Ở miền Bắc, trong khi lũ lụt và nạn đói đang hoành hành thì 20 vạn quân Tưởng và bọn phản động trong các tổ chức “Việt Quốc” , “Việt Cách” kéo vào chiếm đóng một số tỉnh, thành phố, khiêu khích, khủng bố phá hoại tài sản, cướp bóc cửa cải của nhân dân ta. Đảng và Chính phủ ta đã chủ trương hòa hoãn, tránh khiêu khích để không mốc bẫy âm mưu “diệt cộng, cầm Hồ” của quân Tưởng.

miền Nam, ngay từ ngày 23-9-1945, thực dân Pháp được hàng vạn quân Anh che chở dã nổ súng gây chiến với quân ta tại Sài Gòn. Từ đó chúng mở rộng đánh chiếm nhiều vị trí của ta ở Nam bộ và Nam Trungbộ, rồi đánh lên Tây Nguyên đẩy mạnh việc thực hiện âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa.

Tháng 11-1945, quân Pháp đánh Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) rồi theo đường 14 tiến đến Buôn Hồ.

Tháng 12-1945 quân Pháp khiêu khích quân ta tại các tuyến bô' phòng tỉnh Gia Lai, sát biên giởi Campuchia. Như vậy là Gia Lai, cửa ngõ lên phía Bắc Tây Nguyên bị quân Pháp uy hiếp từ hai phía Tây và Nam.

Trong khi đó, chính quyền cách mạng trong tỉnh mới thành lập, sau mấy tháng củng cố, xây dựng, ở thị xã Pleiku, các huyện An Khê, Chư Ti, Plei Kli... ủ y ban hành chính các cấp đã thỉ hành được một sô công việc nhằm ổn định tình
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hình chính trị và đời sống của nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ.

Tuy vậy, khó khăn trở ngại ở Gia Lai ỉà chính quyền từ tĩnh xuống huyện, cơ sở chưa được củng cô', xây dựng vững mạnh. Trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, ảnh hưởng cách mạng chưa th ật sâu rộng, cơ sở chính trị phát triển chưa rộng rãi. Cán bộ cách mạng thiếu. Một số Chủ tịch, phó Chủ tịch làng, xã nguyên trước là chủ làng, chánh tổng cũ, chưa th ật sự làm việc cho dân, cho nước. Cá biệt có những phần tử phản động lén lút chờ cơ hội chống phá cách mạng. Các tổ chức đảng, đoàn thể Mặt trận ở các huyện và cơ sở chưa được thành lập, lực lượng vũ trang nhân dân địa phương mới được hình thành. Đời sống kinh tế văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu sô' nghèo nàn, lạc hậu. Thiếu lương thực, thiếu muối, vải vóc, hàng hóa, đồng bào bị đói, ăn ở mât vệ sinh, ôm đau không có thuôc chữa bệnh, Tình trang không biêt chữ và không nói được tiếng phổ thông (tiếng Kinh) gần như phổ biến trong đồng bào dân tộc thiểu sô' ở vùng sâu, vùng xa...

Bên cạnh những khó khăn chung như các làng xã vùng đồng bào dân tộc thiểu sô' khác trong tỉnh, vùng đất Kbang ngày nay còn có những khó khăn đặc thù: Toàn bộ dân cư trong vùng là đồng bào Bahnar. Không một ai trong sô họ biết chữ. Đa số không biết tiếng phổ thông... nên việc tiếp thu đường lối chủ trương của Đảng và Chính phủ gặp rất nhiều khó khăn; Nền kinh tế canh tác nương rẫy còn vô cùng lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ, nên đồng bào thường phải chịu cảnh thiếu đói triền miên, ô'm đau dịch bệnh thường đe dọa. Khắc phục được các mặt yếu kém đặc thù đó không phải là những chuyện của ngày một, ngày hai.

Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), chính quyền huyện An Khê được thành lập (từ ủ y ban cách mạng lâm thời, đổi
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thành ủ y ban hành chính, rồi ủ y ban kháng chiến hành chính huyện). Trên danh nghĩa, chính quyền huyện An Khê quản lý cả vừng Kinh và vùng dân tộc Nam Bắc đường 19, nhưng trên thực tế, trong những năm 1945 - 1947, vùng đồng bào dân tộc Bahnar An Khê vẫn do tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Cơ quan huyện chỉ lãnh dạo, chỉ đạo khu vực thị trấn và vùng người Kinh. Còn trên địa bàn Kbang cho đến lúc này vẫn chưa hình thành chính quyền cấp xã mà hình thành các khu trực thuộc tỉnh trên cơ sở các tổng cũ như: khu KaNak, khu Bơnâm. Cán bộ tỉnh cùng cán bộ Phân ban quô'c dân thiểu số miền Nam Trung bộ được phân công dã về công tác ở các khu này như các khu Gia Hội, Kơchơng Bơng, Mang Yang (Nam An Khê).

Tình hình đó diễn ra trong những tháng cuô'i năm 1945, đòi hỏi phải nhanh chóng củng cô", xây dựng chính quyền cách mạng ở tỉnh, huyện và các làng xã.

Theo chủ trương của Trung ương Xứ ủy Trung Kỳ đã cử đồng chí Phan Thêm, phái viên Xử ủy và Việt Minh Trung bộ lên Gia Lai để chỉ đạo phong trào, phát triển cán bộ, đảng viên. Những cán bộ, thanh niên hoạt động tích cực trong phong trào thị xã, thị trấn, đồn điền trước và sau tổng khởi nghĩa giành chính quyền là đôi tượng tuyên truyền, giáo dục để phát triển Đảng. Ngày 1-10-1945 chi bộ cộng sản dầu tiên của tỉnh Gia Lai được lập tại thị xã Pleiku với 9 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Đường làm Bí thư. Trong tháng 11-1945, Đảng ta đã tuyên bô' “tự giải tán”, để rút vào bí mật, bảo vệ sự lãnh dạo của Đảng. Đảng tổ chức “Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác” để công khai tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cho cán bộ, nhân dân. Công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức đảng đầu tiên ở Gia Lai cũng đã được thực hiện. Nhờ đó có thêm nhiều chi bộ
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cộng sản trong tỉnh ra đời, trong đó có chi bộ An Khê ra đời vào ngày 25-11-1945 với 3 dảng viên. Đến lúc này, Gia Lai đã có 24 đảng viên.

Sau khi được Trung ương, Xứ ủy Trung Kỳ tăng cường thêm nhiều cán bộ, đảng viên, ngày 10-12-1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn, do đồng chí Phan Thêm - phái viên của Xứ ủy Trung Kỳ - làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời. Do điều kiện lịch sử, Đảng bộ Tây Sơn lãnh đạo phong trào cách mạng của cả hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Trong cuộc họp Hội đồng Chính phủ, ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên 6 nhiệm vụ cấp bách: Chống đói, xóa nạn mù chữ, tổng tuyển cử, xây dựng đời sông mới, bỏ các thứ thuế vô lý, cấm hút thuốc phiện, tự do tín ngưởng, đoàn kết lương giáo và đoàn kết dân tộc. Người khái quát thành ba nhiệm vụ và nêu quyết tâm lớn: diệt giặc đói, diệt giặc dcít, diệt giặc ngoại xâm.

Ngày 25-11-1945, Trung ương ra chỉ thị: “Kháng chiến kiến quốc”. Chỉ thị xác định: “Kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lữa đấu tranh vào chúng”. Nhiệm vụ cần kíp của toàn Đảng toàn dân ta lúc này là “Củng cô chính quyền, chông thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân”.

Gia Lai, tháng 10-1945, chính quyền và Việt Minh tỉnh tổ chức học tập thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ tỉnh, huyện, làng. Thư nêu rõ trách nhiệm của chính quyền cách mạng là: Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta. Cán bộ tỉnh, cán bộ đảng viên ở An Khê, một sô' cán bộ người Kinh sau khi được học tập thư của Bác Hồ đã vào vùng KaNak, Bơnâm, Hơnưng... tuyên truyền củng cố xây dựng chính quyền.
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các huyện, ủy ban cách mạng lâm thời được cải tổ thành ủy ban hành chính có đủ 5 thành viên, trong dó có 2 thành viên người dân tộc thiểu số. Nhiều nơi, ngoài thành viên cơ bản, trong các ủy ban hành chính đã được tăng thêm thành phần trí thức người dân tộc thiểu sô có uy tín. Ớ vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi làng có Chủ tịch và Phó Chủ tịch do dân bầu trong tầng lớp có uy tín trong làng. Uy ban hành chính và Việt Minh tỉnh chỉ thị cho ủy ban hành chính các huyện, xã, thôn làng thực hiện quyền tự do dân chủ cho nhân dân, quyền bình đẳng các dân tộc bình dẳng nam nữ, xóa bỏ thuế thân và các thứ thuế cũ vô lý: nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị dân tộc, cấm cán bộ và người Kinh dùng từ “Mọi”, “Xứ mọi” với ý miệt thị đồng bào ta như thực dân Pháp trước đây vẫn dùng.
Để tăng cường củng cô" chính quyền, đi đôi với tuyên truyền nhân dân thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, Việt Minh tỉnh mở hội nghị các giới, các địa phương thành lập M ặt trận Việt Minh huyện, đồng thời mở các lớp huấn luyện ngắn ngày phổ biến chương trình, điều lệ Mặt trận Việt Minh cho cán bộ, nhân dân. Các đoàn thể cứu quốc như thanh niên, phụ nữ, nông dân, phụ lão chưa tổ chức được trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng mỗi làng cũng đã lựa chọn những người tiêu biểu phụ trách các giới. Những hình thức đó có tác dụng tích cực trong việc củng cô' khôi đoàn kết giữa đồng bào dân tộc thiểu sô' với đồng bào Kinh. Nhiều dội tuyên truyền đến các làng dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xã của tỉnh để vận động quần chúng tăng gia sản xuất, học văn hóa, ca hát, ăn ở vệ sinh, thực hiện đời sông mới, tham gia lực ỉượng dân quân; hưởng ứng các phong trào quyên góp “Quỹ độc lập”, “Quỹ cứu đói”. Đồng bào dân tộc Bahnar ỗ nhiều làng nay thuộc huyện Kbang đã tích cực tham gia các phong trào góp quỹ độc lập, quỹ cứu đói theo khả năng của mình.
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Ngày 23-12-1945, nhân dân các dân tộc Kbang thực hiện quyền công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I. Toàn thể cử tri đã phấn khởi đi bầu 3 đại biểu đại diện cho nhân dân Gia Lai tham gia Qucíc hội là ông Nay Phin, Rơchơm Rôk và Nguyễn Bá Hòe.

Đến ngày 27-3-1946, nhân dân lại đi bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh và xã để sau đó, Hội đồng nhân dân cử ra ủ y ban hành chính các cấp. Sự kiện chính trị này thể hiện lòng yêu nước, tinh thần cách mạng của nhân dân khi đã được giác ngộ, sự cô gắng của chính quyền, đoàn thể ở huyện, tỉnh trong một thời gian ngắn đã ổn định tình hình kinh tế xã hội, vận động và tổ chức được nhân dân tham gia vào cuộc vận động chính trị lớn của cả nước. Đây là lần đầu tiên đồng bào dân tộc Bahnar đã thực hiện được quyền lực nhà nước của dân, do dân và vì dân trước yêu cầu bảo vệ chế độ mới và vận mệnh sống còn của đất nước. Các phong trào vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, mở rộng diện tích trồng trọt, tích cực chông đói, xóa nạn mù chữ nâng cao dân trí được các cấp chính quyền đẩy mạnh. Nhân dân còn khai thác lâm thổ sản để bán, đổi lấy lương thực. Tổ chức xe bò tiêp tê các m ặt hàng thiếu yếu như muôi vải, nông cụ vào các vùng xa đường giao thông, thị xã, thị trấn, chăm lo sức khỏe của dân. Các hoạt động y tế cơ sở, đào tạo cán bộ, nhân viên y tê, vận động nhân dân ăn ồ hợp vệ sinh, xóa dần các phong tục tập quán có hại cho sức khỏe, sản xuất. Tinh thần yêu nước, ý thức chính trị của đồng bào còn thể hiện ở việc quyên góp thóc gạo, tiền bạc cứu đói, ủng hộ dân quân, bộ đội đang chiến đấu ở mặt trận phía Tây và Nam tỉnh Gia Lai.

Đầu tháng 12-1945, khi quân Pháp tấn công chiếm đóng phía Tây và Nam Gia Lai, Đảng bộ và chính quyền tỉnh một mặt thực hiện chủ trương vũ trang toàn dân ở các vùng thị trấn, thị xã và các làng, tích cực bố phòng ờ những địa điểm
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trọng yếu; m ật khác đã dự tính xây dựng cơ sở căn cứ để đưa lực lượng về vùng phía Đông của tỉnh, trong đó có địa bàn huyện Kbang. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, tổ chức luyện tập canh gác, bổ sung lực lượng cho m ặt trận phía Tây và phía Nam, cũng như vận dộng đồng bào đẩy mạnh tăng gia sản xuất trong các làng xã ở vùng phía Đông của tỉnh càng được tăng cường. Khi Chính phủ ta phát hành tiền giấy Việt Nam (giấy bạc Cụ Hồ), thay cho đồng bạc Đông Dương ngân hàng của Pháp lưu hành trong chê độ cũ, việc trao đổỉ, mua bán trong vùng có nhiều thuận lợi. Đồng bào dân tộc thiểu sô trong huyện Kbang lúc đó chưa quen với mua bán bằng tiền giấy, song các gia đình cũng đã trân trọng giữ đồng tiền có in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đầu năm 1946, khi thực dân Pháp đang đẩy mạnh tái chiếm nước ta thì tương quan lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường cả nước, cũng như ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên còn quá chênh lệch. Trước tình hình dó, ngày 5-3-1946. Hội nghị mở rộng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí tán thành chủ trương “Hòa để tiến”. Thực hiện chủ trương này, ngày 6-3-1946, đại diện của Chính phủ ta ký với đại diện Chính phủ Pháp bản Hiệp định sơ bộ đặt cơ sở cho việc đàm phán đi đến một hiệp ước chính thức về tình hình Đông Dương.

Ngày 9-3-1946, Ban Thường vụ Trưng ương ra Chỉ thị “Hòa để tiến”, nói rõ cho cán bộ, đảng viên và đồng bào biết lý do vì sao ta phải tạm hòa với Pháp. Tỉnh ủy Gia Lai đã chấp hành nghiêm chỉ thị của Trung ương. Cán bộ giải thích cho đồng bào hiểu được chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ trong việc ký kết Hiệp định sơ bộ, giải đáp các thắc mắc của dân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tỉnh kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân trong
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tỉnh ra sức chuẩn bị thêm lực lượng, tăng cường cảnh giác đề phòng những hành động tráo trở, phá hoại hiệp định của thực dân Pháp, sẵn sàng cho cuộc kháng chiến tấ t yếu sẽ nổ ra. Nhân dân ở thị trấn, thị xã, vùng đông dân liên tiếp tổ chức nhiều cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ. Đoàn đại diện chính quyền, Mặt trận Việt Minh và lực lượng vũ trang tỉnh do đồng chí Nguyễn Đường làm Trưởng đoàn ra tận mặt trận phía Tây tĩnh Gia Lai dàm phán, đấu tranh đòi quân Pháp nghiêm chỉnh thực hiện những cam kết trong Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946. Nhân dân trong tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu sô' vùng nông thôn, nhân dân vùng người Kinh và thị xã, thị trấn tích cực chuẩn bị tỉnh thần, cơ sở vật chất, kế hoạch bố phòng chiến đấu và kế hoạch sơ tán, phân tán lực lượng khi chiến sự nổ ra.

Trong tình hình hết sức cấp bách, nhưng công tác dân tộc, việc xây dựng khôi đại đoàn kết dân tộc vẫn được Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm rất nhiều. Mặc dù phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, đặc biệt là quân Pháp đang áp sát biên giới của tỉnh, nhưng ngày 19-4-1946, Đại hội các dân tộc thiểu sô' miền Nam được tổ chức tại thị xã Pleiku với hơn 1.000 ngườỉ tham dự, bao gồm đại biểu các dân tộc Tây Nguyên và miền núi các tỉnh Nam Trung bộ.

Trong lễ khai mạc, Đại hội trân trọng đón thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Tố Hữu phái viên của Trung ương và đồng chí Bùi San đại diện Xứ ủy Trung Kỳ mang đến. Đại hội vô cùng xúc động trước sự chỉ dạy ân cần của Người:

“Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia rai hay

đê, Xê đăng hay Bana và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau...
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Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậỵ nên tất cả các dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta... Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”a).

Các đại biểu dự đại hội xúc động khi được tặng ảnh Bok Hồ và nghe lời kêu gọi đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng thấm sâu tình cảm của Người đối với đồng bào Tây Nguyên. Nhiều đại biểu giữ bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt nhiều năm sau.

Qua đại hội, các đại biểu càng hiểu thêm âm mưu thâm độc nhằm chia rẽ dân tộc ta của thực dân Pháp; nhận thức sâu sắc chủ trương kháng chiến, kiến quốc đúng đắn của Đảng và Chính phủ, đồng lòng quyết tâm đứng ]ên cùng toàn dân đánh thực dân Pháp xâm lược và xây dựng đất nước.

Sau bế mạc đại hội, các huyện An Khê, Cheo Reo, Chư Ti, Pleikli, các xã vùng ven Pleiku... tiếp tục tổ chức các cuộc liên hoan đoàn kết học tập thư Bác Hồ, nguyện sát cánh cùng nhau đoàn kết chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, kiên quyết chống Pháp xâm lược.

Bước sang tháng 6-1946, tình hình chiến sự ở hai mặt trận Tây và Nam Gia Lai rất khẩn trương, ú y ban kháng chiến hành chính tỉnh lệnh cho đồng bào Kinh, công nhân đồn điền, thực hiện phá hoại nhà xưởng, cầu đường rồi tản cư về Bình Định trước khi Pháp đến.

Ngày 22-6-1946, thực dân Pháp mở đợt tấn công lớn vào phòng tuyến của quân ta. Sau 5 tháng bám giữ chiến trường, ta phải vừa đánh, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng.

Ngày 25-6-1946, thực dân Pháp tái chiếm Pleiku, Kon Tum.

a’ Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quô'c gia, Hà Nội, 1995, tập 4, tr. 217.
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Ngày 26-6-1946, thực dân Pháp theo đường 19 tiến xuống An Khê. ơ đây, dân quân du kích và đồng bào vùng Kinh thường trực bám địch nắm tình hình, hỗ trợ cho bộ đội đánh địch, dẫn đường cho bộ đội chủ lực rút lui về hướng Nam thị trấn. Đồng bào Bahnar ở KaNak tiếp đón bộ đội rút lui từ tuyến phòng thủ đèo Mang Yang, theo phía Bắc đường 19, cùng các nhóm đồng bào Kinh tản cư chậm khác, vượt vùng kiểm soát địch, trở về vùng tự do Bình Định. Cuộc tản cư trong mùa raưa, nước sông Ba dâng cao, dân quân du kích các làng Bahnar ở Tơ Tung và hai bên đường 19 đã tham gia đóng bè giúp đưa đồng bào Kinh và bộ đội qua sông; cùng bộ đội ta đánh chặn quân Pháp tại nhiều điểm. Kịch liệt nhất là trên đèo Mang Yang, ta đã bắn rơi máy báy, bắn cháy nhiều xe quân sự, diệt và làm bị thương nhiều binh lính Pháp.

Đến ngày 27-6-1946, quân Pháp chiếm thị trấn An Khê. Cơ quan lãnh đạo tỉnh và đồng bào sơ tán về vùng tự do Bình Khê, Bình Định an toàn.

Chỉ hơn 10 tháng ngắn ngủi, kể từ sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám đến khi thực dân Pháp chiếm lại Gia Lai, cùng với nhân dân trong tỉnh, đồng bào Kinh, đồng bào dân tộc Bahnar thuộc huyện An Khê - Kbang, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ chính quyền tỉnh đã khẩn trương thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng. Chính phủ về xây dựng củng cô chính quyền, làm chủ làng xã, tích cực tăng gia sán xuất cải

thiện đời sông kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng ý thức

chính trị đối với vận mệnh của đất nước và bước đầu chuẩn bị thực lực để sẵn sàng bước vào cuộc kháng chiến anh dũng trường kỳ gian khổ.

2.2. K hôi phục và phát triển cơ sở tạo bàn đạp, tổ chức nhân dân kh áng ch iến (1946 - 1950)

Sau khi tái chiếm Gia Lai, từ tháng 7-1946, ở những nơi chúng chiếm đóng, thực dân Pháp lập lại bộ máy cai trị từ
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tỉnh đến các huyện, làng, xã. Chúng đặt lại chức công sứ tỉnh, tri huyện, chánh tổng, phó tổng và chủ làng. Nhằm tập hợp bọn tay sai phản động để thực hiện âm mưu lập xứ “Tây Kỳ tự trị”, lập “ủ y phủ liên bang” của các tỉnh Tây Nguyên, trực thuộc Cao ủy Pháp ở Đông Dương, thực dân Pháp mở “Đại hội nhân dân”. Dựa vào ngụy quyền và các đoàn kinh lý, thực dân Pháp vừa thực hiện chính sách khủng bồ", bắt bớ, trấn áp những người kháng chiến, vừa dùng kinh tế (gạo, muối, nông cụ, vải vóc, thuốc chữa bệnh...) để mua chuộc nhân dân. Chúng tuyên truyền khẩu hiệu lừa mị “Không can thiệp”, luận điệu “tôn trọng vãn hóa dân tộc”... thực chất là nhằm duy trì các tập tục lạc hậu, kìm hãm sự phát triển của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

Quân Pháp lập lại tiểu khu quân sự Pleiku, các chi khu quân sự An Khê, Cheo Reo..., xây dựng hệ thống đồn bốt, cứ điểm án ngữ vùng giáp ranh giữa Kon Tum, Gia Lai với vùng tự do Quảng Ngãi, Bình Định, dọc các đường chiến lược 14,19. Tại các khu vực thuộc An Khê, địch xây dựng các đồn KaNak, Tú Thủy, An Thạch, Cửu An, Eo gió, Thượng An, Đầu Đèo, Hòn Cỏ, Đồn Chùa. Trên đường 19 có các cứ điểm: Katung, Sahuông, Hà Tam, Mang Yang để kiểm soát dân và tạo hàng rào bảo vệ chi khu quân sự An Khê. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Bắc, phía Đông tỉnh Gia Lai giáp với Kon Tum và Bình Định đã nằm giữa vùng bao vây, khống chế của các hệ thống đồn bốt của địch. Ở Kbang, thực dân Pháp lập đồn KaNak - khu hành chính thuộc An Khê - để kiểm soát các xã Đak Krong, Đak Pne. Tuy nhiên đây là vùng rừng núi hiểm trở, quân địch chưa dám tiến sâu vào, nên đồng bào Bahnar ở nhiều làng vẫn còn ngoài vòng kiểm soát của địch.

Tại những nơi bị chiếm đóng, thực dân Pháp khôi phục lại các thứ thuế mà chính quyền cách mạng đã bãi bỏ, tăng cao thuế đinh cả người Kinh và người dân tộc thiểu số. Chúng
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chiếm lại các đồn điền và tiếp tục bắt xâu, đẩy mạnh khai thác tài nguyên, cướp bóc lúa gạo, trâu bò, lợn gà của nhân dân để nuôi ngụy quân, ngụy quyền phục vụ chiến tranh.

Trong thời kỳ đầu quân Pháp chiếm lại Gia Lai, ta gặp nhiều khó khăn. Khi rút về vùng tự do Bình Định vì quá khẩn cấp và để bảo toàn lực lượng nên không bô' trí được nhiều cán bộ cơ sở bí m ật tại những vùng xung yếu. Các cơ quan lãnh đạo của tỉnh chuyển về Phú Phong, Bình Khê (Bình Định), tuy tích cực hoạt động gây quỹ tự túc và được tỉnh bạn hỗ trợ, song thiếu kỉnh phí, một sô' cơ quan, ban ngành tạm thời giải thể, một số cán bộ điều qua công tác trong quân đội. Số”cán bộ thoát ly của tỉnh và huyện An Khê về đóng ở Bình Định còn lại rất ít. Yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra cho cơ quan lãnh đạo tỉnh Gia Lai là bổ sung cán bộ và sớm đưa cán bộ trở lại địa phương nắm dân, xây dựng cơ sở, địa bàn vùng đồng bào các dân tộc để làm căn cứ tổ chức cuộc kháng chiến trong toàn tỉnh.

Được bổ sung thêm một số cán bộ, Tỉnh ủy Gia Lai và cơ quan huyện An Khê chuyển lên Vĩnh Thạnh (Bình Khê) mở hội nghị cán bộ, chủ trương gấp rút xây dựng cơ sở, đoàn thể Việt Minh ở vùng dân tộc thiểu sô' Nam - Bắc An Khê, tạo bàn đạp để phát triển cơ sở chính trị vào vùng dịch chiếm đóng. Vùng đồng bào dân tộc Bahnar, phía Bắc huyện An Khê, phía Nam huyện Kon Plông (nay thuộc Kbang) là một hướng phát triển quan trọng. Một số cán bộ tỉnh như đồng chí Phạm Thuần, Nguyễn Xuân... được chỉ định trực tiếp chỉ đạo phong trào huyện An Khê và vùng này.

Tháng 7-1946, một lực lượng công an, trinh sát, quân báo khu V, do Xứ ủy Trung kỳ và “Phân ban vận động quốc dân thiểu số” Nam Trung bộ lập thành đội vũ trang công tác phái lên Tầy Nguyên xây dựng cơ sở kháng chiến. Một sô"
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cán bộ của tỉnh Gia Lai cũng đã mở đường lên An Thạch, Cửu An, Cửu Đạo, Thượng An, KaNak dể nắm tình hình địch, liên lạc với cơ sở cũ, trấn áp bọn tề diệp. Cán bộ cơ sở bám trụ địa bàn trước dó cũng dã chủ động xuống vùng tự do tìm liên lạc với cán bộ ta. Trên địa tỉnh Kon Tum, đội vũ trang công tác do đồng chí Nguyễn Văn Sao làm Đội trưỗng và đồng chí Phạm Chánh phụ trách công tác chính trị hoạt động gây cơ sở ồ vùng Nam Kon Plông (nay thuộc Kbang). Do đồng chí Chánh cùng một số anh em thông thạo tiếng Bahnar, nên hoạt động của đội này thu được nhiều kết quả. Đến cuô'i năm 1946, hầu hết các xã phía Bắc và phía Nam huyện Kon Plông đã lập được cơ sở, các đoàn thể cứu quốc như: “Hội đánh Tây”, xây dựng được lực lượng dân quân, du kích chiến đấu lên tới hàng trâm người.

Cùng với Xã Hiếu ở phía Bắc huyện Kon Plông, các xã Hơnưng, Krem, Đak Krong ỏ phía Nam, nay thuộc Kbang đã trở thành những vùng du kích. Lấy Kon Hơnưng làm bàn đạp, ta phát triển lực lượng lên vùng Kon Mơhar(1) và vùng công giáo tỉnh Kon Tum. Hướng này do các đồng chí Bùi Thể, Nguyễn Toán, đồng chí Cảnh là các cán bộ người Kinh phụ trách.

Phía Bắc An Khê, Tỉnh ủy Gia Lai điều động các đồng chí Lê Văn Rui, Trần Xi (Trần Thánh) giỏi tiếng Bahnar, dựa vào vùng Kinh An Khê, phát triển tổ chức lên hướng KaNak, Bơhâm.

Cuối năm 1946, ta đã phát triển lực lượng dân quân khắp các làng, tổ chức phá hoại cầu đường, quấy rối đồn bốt dịch. Ngày 6-10-1946, quân và dân khu KaNak phối hợp với bộ đội và lực lượng vũ trang An Khê tiến công một loạt cứ điểm địch, trong đó có cứ điểm KaNak. Một tiểu đội dân

(lỉ Nay là các xãr Hà Đông (huyện Đak Đoa) và Hà Tây (huyện Chư Păh).
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quân khu KaNak do đồng ehí Hrich chỉ huy cũng đã tham gia đánh trận Tú Thủy trên chiến trường An Khê.

Từ nhận định chiến lược “Không sớm thì muộn Pháp sẽ đánh mình và mình cũng phải nhất định phải đánh Pháp”. Tháng 11-1946, để xây dựng Nam Trưng bộ trong thế trận sẩn sàng, chủ động kháng chiến, Trung ương Đảng và Chính phủ đã cử đồng chí Phạm Văn Đồng làm đại diện của Trung ương tại Nam Trung bộ. Trung ương Đảng đã chỉ thị: “Phải quan tâm trước hết việc xây dựng Đảng bộ, đi đôi với việc xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh, động viên tổ chức và lãnh đạo quần chúng, tăng cường đoàn kết toàn dân củng cố và bảo vệ vùng giải phóng, đồng thời kiên trì chiến đấu và quyết tâm thắng kẻ địch ngay trên các mặt trận Nam Trung bộ”. Theo Chỉ thị đó, dược sự giúp đỡ và cùng phối hợp giữa cán bộ cơ sở với cán bộ thuộc “Phân ban quốc dân thiểu số” miền Nam Trung bộ, chính quyền cách mạng, lực lượng dân quân du kích đă phát triển khắp các làng thuộc khu KaNak Bơnâm.

Tháng 11-1946, tại vùng này đã thành lập đơn vị bộ đội tập trung mang tên “Đại đội Đinh Drong” do Đồng chí Kpă Yao làm Đại đội trưởng, đồng chí Nguyễn Nhuận phụ trách công tác chính trị. Lực lượng chiến sĩ của dại đội này là con em đồng bào dân tộc thiểu sô địa phương. Đại đội được trang bi 6 khâu súng, 18 viên đạn, còn lại là dao, rựa, giáo mác, cung tên... Đại dội vừa xây dựng, vừa chiến đâu, không ngừng phát triển lực lượng và trình độ tác chiến. Đồng bào vùng KaNak đã ủng hộ hàng chục tấn gạo, thực phẩm nuôi bộ đội Đỉnh Drong và các chiến sĩ trinh sát, tình báo mặt trận trong chiến dịch Đông - Xuân 1946 - 1947.

Ngày 19-12-1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọ.1 đồng bào cả nước vì hòa
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bình và độc lập, tự do, quyết không chịu m ất nước, không chịu làm Ĩ1Ô lệ, hãy đứng dậy thực hiện toàn dân kháng chiến: “Bết kỳ đàn ông đàn bà, bất kỳ người già người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc... phải đứng lên đánh thực dân Pháp đế cứu Tổ quốc”. Ngày 25-12-1946, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”, vạch rõ chông thực dân Pháp xâm lược là giành dộc lập và thống nhất cho nước nhà. Đường lối chỉ đạo toàn bộ cuộc kháng chiến là: “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh”. Đồng bào các dân tộc thiểu sô được tiếp thêm tinh thần, sát cánh với đồng bào Kinh và bộ đội, đẩy mạnh cuộc kháng chiến chông Pháp.

Đế’ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và khu V dối với các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, tháng 1-1947, theo quyết định của dồng chí Phạm Vàn Đồng, đại diện Trung ương tại Nam Trung bộ, phân khu 15 được thành lập gồm tỉnh Kon Tum, vùng phía Bắc tỉnh Gia Lai, miền Tây Quảng Nam và miền Tây Quảng Ngãi. Bộ chỉ huy khu V đã quyết dịnh tăng cường lực lượng vũ trang cho Phân khu 15 một tiểu đoàn và một số đội vũ trang cho Phân khu 15 một tiểu đoàn và một sô' đội vũ trang công tác để lên xây dựng căn cứ kháng chiến tại Kon Tum. Tháng 5-1947, Phân khu 15 điều 2 đại đội độc lập hoạt động ở phía Đông và Bắc Kon Tum. Cùng với hoạt động của bộ đội, các cán bộ dân chính cũng bám chiến trường hoạt động. Các đồng chí Phạm Chánh, Bùi Thể... phụ trách vùng Nam Kon Plông, tổ chức phá tề, trừ gian, tạo điều kiện gây dựng cơ sở chính trị, tổ chức dân quân, du kích.

vùng Nam Kon Plông, sau khi củng cô' cơ sở, xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị hành lang, một đội vũ trang công tác dã đi vào vùng công giáo Kon Mơhar, bắt liên lạc với những đầu mối ở Gia Lai. Vùng căn cứ các làng xã Hơnưng,
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Đak Pne, Đak Krong, Krem tuy mới mở, nhưng cơ sở kháng chiến dược xây dựng tương đôi nhanh và vững chắc. Đồng bào ở đây đã tổ chức được nhiều hoạt động như làm nhà bí mật, góp gạo, muôi giúp cán bộ, bộ đội. Việc xây dựng cãn cứ phía Nam Kon Plông là một thành công của ta trong hoạt động vũ trang tuyên truyền.

Với trách nhiệm phụ trách ủ y ban kháng chiến hành chính An Khê, giữa năm 1947, đồng chí Phạm Kiêm đã lên khu Bơnâm chỉ đạo cồng tác kháng chiến. Đồng chí Lê Thanh Cảnh, Thư ký ủy ban đi sang vùng Su, vùng Lơk, KaNak liên hệ cơ sở phối hợp hoạt động, nhằm thúc đẩy phong trào phát triển đều giữa các vùng.

Cuối năm 1947, chính quyền kháng chiến khu KaNak và khu Bơnâm được thành lập. Ông Phan (Bă Chớ) làm Chủ tịch Uy ban kháng chiến hành chính khu Bơnâm, ông Kơn làm Chủ tịch ú y ban kháng chiến hành chính khu KaNak. Do khu KaNak ở gần vùng người Kinh hơn nên số đồng bào dân tộc thiểu sô biết tiếng Kinh khá. Họ tiếp thu chủ trương kháng chiến nhanh, nên phong trào mạnh. Một sô' cán bộ cô't cán ở KaNak đã được tuyên truyền chuẩn bị diều kiện để kết nạp vào Đảng. Khu Bơnâm ở vùng cao, vùng sâu, dân không biết tiếng Kinh, dân trí có thấp hơn. Đại đội vũ trang Đinh Drong lúc này đã phát triển lên 114 chiến sĩ và chia ra làm 2 đại đội: Đại đội Y Bhin Bắc (Cl) và Đại đội Y Bhin Nam (C2). Khu vực Kbang ngày nay là địa bàn hoạt động của Đại đội Y Bhin Bắc. Từ năm 1947, để dân dễ hiểu, Mặt trận Việt Minh được gọi là “Hội đánh Tây”. Một sô làng có cử người làm cán bộ Mặt trận, nhưng trên thực tế cũng chưa mấy người có khả năng tổ chức, lãnh đạo.

Phôi hợp với âm mưu tấn công lên Việt Bắc để tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến cua ta, ở Tây Nguyên, quân
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Pháp mở nhiều cuộc càn quét vào vùng căn cứ kháng chiên. Chúng càn vào khu Bơnâm đốt kho gạo ở làng Prang, bắt Chủ tịch Phan (bă Chớ), ông Bal, Phó chủ tịch và một số cơ sở. Các đồng chí Lê Văn Rui, Hà cẩn trên đường tiến về phía Tây để gây cơ sở cũng lần lượt bị bắt.

Đợt càn quét khủng bô' này của dịch làm cho một bộ phận nhân dân hoang mang. Đồng bào lánh vào rừng tránh dịch khủng bố, đồng thời cũng lánh cán bộ ta. Một số cơ sở tan vỡ. Phong trào kháng chiến có đi xuống. Trước tình hình đó, tỉnh tăng cường cán bộ chỉ đạo bám trụ sát dân dể ổn định tư tưởng, củng cô lại cơ sở.

Thất bại của quân Pháp trong chiến dịch tấn công lên Việt Bắc Thu - Đông 1947 cũng là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của ta. Sau th ất bại này, trên toàn chiến trường Đông Dương, thực dân Pháp buộc phải chuyển hướng chiến lược từ “đánh nhanh, thắng nhanh”, sang “đánh kéo dài”, “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, “dùng người Việt đánh người Việt”. Những hoạt động quân sự đánh địch, phá tề, trừ gian, xây dựng chính quyền của đoàn thể, hội đánh Tây, lực lượng vũ trang nhân dân... ở chiến trường Gia Lai, Kon Tum trong năm 1947 đã góp phần vào thắng lợi chiến dịch Việt Bắc, mở ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Tháng 1-1948, Trung ương Đảng họp Hội nghị mở rộng để nhận định tình hình và đã đề ra nhiệm vụ trong năm 1948 là: đẩy mạnh chiến tranh du kích, biến hậu phương của dịch thành tiền phương của ta, tích cực phát triển Đảng ở vùng địch hậu; chú ý đào tạo cán bộ vùng dân tộc thiểu sô', thành lập các Đảng bộ liên khu. Mục tiêu là mỗi xã, mỗi đại đội vũ trang phải có một chi bộ; mỗi thôn, mỗi trung đội bộ đội có một tổ Đảng.
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Tháng 1-1948, Hội nghị ủ y ban kháng chiến hành chính các tỉnh Tây Nguyên cũng đã quyết định tiếp tục đưa các đội vũ trang công tác xây dựng cơ sở vùng sâu, vùng xa, củng cố chính quyền ở những nơi chưa có chính quyền cách mạng. Kiện toàn tổ chức dân quân, du kích từ cấp tỉnh xuống huyện. Phát triển và tổ chức huấn luyện kỹ chiến thuật cho dân quân du kích. Các đơn vị bộ đội người dân tộc thiểu số, các đại đội dộc lập dược phân tán đến từng địa phương làng phôi hợp hoạt động với các đội công tác. Liên khu ủy V và Uy ban kháng chiến hành chính Nam Trung bộ đã chỉ thị cho các tỉnh vùng tự do trong Liên khu có trách nhiệm cử cán bộ, đảng viên lên tăng cường cho các tỉnh Tây Nguyên để đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở kháng chiến, quyết định lập văn phòng Tây Nguyên để theo dõi phong trào kháng chiến trong vùng.

Được tỉnh tăng cường cán bộ, đảng viên, ngày 14-3-1948, đảng bộ huyện An Khê được thành lập theo quyết định của Tỉnh ủy Gia Lai. Ban Châp hành lâm thời gồm các đồng chí Phạm Kiêm (Lê Văn Long), Nguyễn Nông, Nguyễn Cừ, do đồng chí Phạm Kiêm làm Bí thư. ủ y ban kháng chiến hành chính huyện An Khê do đồng chí Đinh Hưnh làm Chủ tịch, Đinh Đài - Phó Chủ tịch, được tăng thêm cán bộ là người dân tộc thiểu số. Để chỉ đạo cơ sở được sâu sát kịp thời, Tỉnh ủy cũng quyết định giao khu KaNak và Bơnâm cho Huyện ủy và Ưy ban kháng chiến hành chính huyện An Khê trực tiếp chỉ đạo và quán lý. Huyện củng cố thành phần ủ y ban kháng chiến hành chính khu KaNak, chú trọng tăng thêm thành viên là cán bộ người dân tộc tại chỗ, chỉnh đốn lề lốì công tác sát dân, sát công việc hơn. Cơ quan huyện An Khê lúc này được chuyển đến Vĩnh Thạnh để tiện việc chỉ đạo, lãnh đạo giữa hai vùng đồng bào Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số.
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Trong khi địch chuyển hướng chiến lược, tăng cường khủng bố, thì về phía ta, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và đồng bào lại chưa được kịp thời. Việc quản lý lực lượng cán bộ, bộ đội tổ chức phối hợp hoạt động trên chiến trường Gia Lai và An Khê còn có sơ hở đế địch lợi dụng phá hoại cơ sở kháng chiến. Sáu tháng đầu năm 1948, địch đâ khủng bô 6 vụ, một sô cơ sở ỗ An Thượng, Cửu An, An Xuân, An Dân, Tân Tạo...

trong vùng đồng bào Kinh bị lộ. Cơ quan khu Bơnâm bị địch đánh úp, gần 20 cán bộ, cơ sở nòng cô't bị bắt, một số hy sinh. Cơ sở chơ Đồn, Tân Tạo và khu Bơnâm bị đứt liên lạc.

Tháng 6-1948, Huyện ủy An Khê triệu tập Hội nghị cán bộ toàn huyện tại Vĩnh Thạnh và đề ra các công tác cấp bách là: Tăng cường giáo dục cán bộ, nhân dân đề cao cảnh giác, củng cố lực lượng công an trậ t tự xã, thôn; kiện toàn máy chính quyền cơ sở, khôi phục những nơi bị mâ't liên lạc, phát triển cán bộ cơ sở để lựa chọn kết nạp đảng viên, phá hoại kinh tế địch, phát triển kinh tế kháng chiến.

Tháng 8-1948, phong trào bao vây phá hoại kinh tế địch và tổng phá tề trừ gian đã diễn ra liên tục tới cuối năm dưới khẩu hiệu “không bán một thứ gì cho địch”. Đối với tề ở các làng phía Đông, gần đồn và gần đường giao thông, các tổ công tác dột nhập vào làng ban đêm, giáo dục và cảnh cáo các tên chủ làng thường xuyên đi vào đồn báo cáo tình hình cho địch, đồng thời khéo léo tổ chức cơ sở m ật chuyên nắm tình hình địch để tìm cách báo cáo cho ta. Những tên tay sai ngoan cố trong bộ máy tề ngụy bị bắt đưa về Trung Châu cải tạo, giáo dục.

Tháng 10-1948, trên địa bàn Gia Lai đã có một sô đại đội dộc lập của Trung’ đoàn 120 và 3 đội cône: tác hoạt động Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu sô', chiẽn tranh du kích
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phát triển, khá nhất là vùng Đông Tây sông Ba. Đại đội Y Bhin Bắc còn hoạt động ở vùng dân tộc KaNak, Bơnâm và Hơnưng, tổ chức dân quân tập luyện và hướng dẫn dân quân du kích thôn xã hoạt động. Các làng phía Tây gần núi, địa thế hiểm trở, dân làng được hướng dẫn bố phòng đánh địch. Kinh nghiệm lập làng kháng chiến của Stơr được phổ biến cho các làng xung quanh. Du kích Stơr ngày càng trưởng thành và trở thành trung tâm đoàn kết đánh Pháp trong vùng. Vùng đất này đã hình thành dần nơi đứng chân cho xã và lực lượng của huyện.

Năm 1948, lính Pháp bắt 8 người dán làng Stơr về giam tại đồn Hà Tam. Núp đã bàn với dân ỉàng tìm cách đánh đồn để giải thoát cho những người đang bị địch giam cầm. Sau khi chuẩn bị kỹ càng mọi mật, đêm xuống, du kích Stơr phân công nhau cắm chông quanh đồn Hà Tam và bcí trí mai phục. Đêm hôm sau, Núp chỉ dạo mọi người ra sức hò hét để họn lính bên trong biết là đồn đã bị bao vây. Tinh thần hoảng loạn, binh lính từ trong đồn tháo chạy ra ngoài liền bị sa vào các hầm chông và trúng tên tẩm thuốc độc, làm chết 15 tên. Đây là trận đánh đồn đầu tiên của dư kích Stơr, đánh dâu một bước tiến mới của du kích xã cả về chiến lược và chiến thuật. Thắng lợi từ trận đánh đồn Hà Tam chứng tỏ rằng, từ đây, du kích KaNak đã có đủ sức mạnh để không chỉ ngồi chờ giặc đến một cách thụ động mà đã dám tân cồng vào tận hang ổ của kẻ thù để tiêu diệt chúng.

Phong trào phát triển kinh tế kháng chiến, cải thiện đời sống nhân dân được thực hiện cả trong vùng đồng bào vùng Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ, bộ đội nhân dân đều tích cực tăng gia sản xuất. Huyện An Khê tổ chức mua thêm nhiều m ặt hàng cần thiết, phục vụ sản xuất và nhu cầu đời sống. Nhân dân càng phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và chính quyền cách mạng dịa
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phương. Khôi đoàn kết giữa đồng bào Kinh và đồng bào Bahnar không ngừng được củng cô'.

Giữa năm 1948, các đội vũ trang tuyên truyền, đại đội độc lập, tiến sâu vào vùng địch tạm chiếm để mở rộng cơ sở chính trị. Tiểu đoàn bộ đội khu V do đồng chí Nguyễn Tuấn Tài chỉ huy có 3 đại đội, thì một đại đội đứng chân trên địa bàn huyện Kon Plông. Huyện đội Kon Plông ra dời, dược bộ đội giúp đỡ, tích cực xây dựng dân quân, du kích. Nhờ vậy mà lực lượng du kích phát triển nhanh chóng, phôi hợp với đại đội 201 đột kích đồn Kon Plông.

Nhìn chung trong năm 1948, mặc dù địch khủng bô', càn quét ác liệt, các xả KaNak, Bơnâm thuộc huyện An Khê; Hơniửig, Đak Krong, Đak Pne, Krem {Nam huyện Kon Plông), tức là trên toàn bộ vùng Kbang hiện nay, cơ sở đã được khôi phục, chính quyền cách mạng được thành lập. Dân quân du kích các xã phôi hợp cùng lực lượng bộ đội tập trung và các đại đội độc lập hoạt động đẩy mạnh chiến tranh du kích. Vùng Bơnâm, HơnƯng và Tây KaNak đã trở thành căn cứ bàn đạp, nơi đứng chân cho các ìực lượng hoạt động vùng sau lưng địch.

Bước sang năm 1949, phong trào kháng chiến ở Gia Lai và Kon Tum có những biến chuyển quan trọng. Ngày 18-2-1949, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Gia Lai, Đại hội Đảng bộ huyện An Khê lần thứ nhất được tổ chức tại Vĩnh Thạnh (Bình Khê, Bình Định) với hơn 50 đảng viên thuộc 6 chi bộ đến dự. Đại hội bàn công tác kháng chiến và cồng tác xây dựng Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, gồm các đồng chí Phạm Kiêm, Trần Văn Lộc, Nguyễn Nông, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Minh Đức, do đồng chí Phạm Kiêm làm Bí thư và bầu đoàn đại biểu gồm 17 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.
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Ngày 21-2-1949, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai khai mạc tại Phú Mỹ (Bình Khê, Bình Định) đã đề ra nhiệm vụ củng cố cãn cứ bàn đạp, củng cô' chính quyền và “Hội đánh Tây” xây dựng bộ đội tập trung, dân quân du kích xây dựng làng kháng chiến, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo cán bộ dịa phương, kết nạp đảng viên lập thêm các chi bộ mới. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 4 đồng chí do đồng chí Nguyễn Xuân làm Bí thư, Đồng chí Nguyễn Xuân cũng được bầu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên khu V.

Tháng 5-1949, Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên Khu V lần thứ nhât đã quyêt định đẩy mạnh đâu tranh ở vùng địch tạm chiếm, kiên quyết mở rộng mặt trận Tây Nguyên với khẩu hiệu “Giành lấy từng phần Tây Nguyên”, vì chiến trường Tây Nguyên là một trong những chiến trường chính của cả nước. Tiêp dó Hội nghị quân sự toàn Liên khu V cũng đã đề ra phương hướng đẩy mạnh đấu tranh ở vùng địch tạm bị chiếm và tăng cường lực lượng cho chiến trường Gia Lai, Kon Tum.

Những sự kiện quan trọng trên có ảnh hưởng và tác động trực tiếp đên phong trào kháng chiến của đồng bào dân tộc thiểu sô' trên địa bàn huyện Kbang. Cùng với điều đó những thành tích thuận lợi để thành lập các chi bộ Đảng tiến tới hình thành các Đảng bộ huyện, để trực tiếp lãnh đạo mở rộng phong trào kháng chiến toàn diện.

Từ đầu năm 1949, Ban cán sự Đảng tỉnh Gia Lai và Ban cán sự tỉnh Kon Tum đã chủ trương đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, thành lập thêm các chi bộ mới trong các khu càn cứ và trong lực lượng vũ trang. Vùng KaNak, Bơnâm (huyện An Khê) và các xã Hơniíng, Đak Krong, Đak Pne, Krem (Nam Kon Plông) là một trong những hướng trọng điểm.

Sau Đại hội Đảng bộ Gia Lai, Ban cán sự tỉnh quyết định rút bớt cán bộ vùng Kình huyện An Khê để tăng cường cho
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cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Nam và phía Bắc An Khê. Tháng 3-1949, tĩnh Gia Lai thành lập đoàn cán bộ vận động củng cô chính quyền kháng chiến khu Bơnâm và thành lập chi bộ Đảng Bơnâm gồm 7 đảng viên: Lê Thanh Cảnh, Nguyễn Tăng Sum, Hà Quý Tấn, Nguyễn Thái, Siu Kut, HDữt và Lê Bá Cừu, do đồng chí Lê Thanh Cảnh làm trưởng đoàn kiêm bí thư chi bộ. Một thời gian sau, chi bộ phát triển thêm 10 đảng viên mới là cán bộ địa phương gồm: Đinh Bal, Đinh Pleh, các đồng chí Bôn, Ngơh, Bă Phel, Tơna, Nít.. Ban cán sự xã, ú y ban kháng chiến hành chính và xã đội dân quân cũng được thành lập. Từ đó, phong trào xã Bơnâm phát triển toàn diện, được tỉnh tuyên dương và thưởng cờ Tổ quốc tại Hội nghị cán bộ toàn tỉnh vào tháng 10-1950.

khư KaNak, nãm 1948, Núp - người con ưu tú của Stơr - đã được đồng chí Thế và đồng chí Cường giới thiệu và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng*11. Một sô' cán bộ địa phương có nhận thức chính trị khá và có thành tích tham gia các m ặt công tác trên địa bàn như: Đinh Đài, Đinh Thú, Đinh Bing, bă Nghinh, Đinh Kơn, Đinh Thi Theo, Đinh Gim, Đinh Ngui, Đinh Sit... được đưa vào đối tượng tuyên truyền về Đảng và cho về tỉnh học lớp cảm tình Đảng. Từ lực lượng ưu tú này, ban cán sự huyện An Khê bồi dưỡng và kết nạp 5 đảng viên là Đinh Đài, Đinh Thú, Bá Nghinh, Keil, chị Đinh Thị Theo và bổ sung 2 đảng viên người Kinh là Đổ Hữu Thế, Nguyễn Châu. Tháng 5-1949, sô' đảng viên này thành lập chi bộ KaNak, do đồng chí Đỗ Hữu Thê làm Bí thư. Đến cuối năm 1949, xã KaNak chia làm 2 xã: Bắc KaNak và Nam KaNak và chia ra làm 2 chi bộ: Chi bộ Nam KaNak do đồng chí Nguyễn Tự Cường làm Bí thư (sau đó đồng chí Huỳnh

Anh hùng Núp, Một đời gắn bó, Hồi ký, người ghi: Thao Trường, in trong tập hồi ký Lớn lên nhờ cách mạng, Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Gia Lai - Kon Tum, 1986, tr. 7-34.
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Hoàn làm Bí thư), đồng chí Nguyễn Mùi làm Xã đội trưởng và ông Tích làm Chủ tịch xã. Chi bộ Bắc KaNak do Đỗ Hữu Thế làm Bí thư (tiếp đến đồng chí Nguyễn Cung làm Bí thư), Đinh Kơn làm Chủ tịch và Hrich làm Xã đội trưởng.

Trên cơ sở một sô" cán bộ người Kinh đến tuyên truyền giác ngộ về Đảng cho một sô' cán bộ dân tộc thiểu sô'. Tháng 5-1949, chi bộ HơnƯng được thành lập gồm các đồng chí: Nguyễn Sơn (Văn Cảnh), bă Nhuih, bă Nhao, bă Mang, bă Chơrơng, bă Yen và Đinh Hla, do đồng chí Nguyễn Sơn làm Bí thư.

Việc thành lập các chi bộ Đảng ở KaNak, Bơnâm, Hơnưng với đa sô" là đảng viên người dân tộc thiểu sô địa phương cùng với việc bô" trí đảng viên làm Chủ tịch ủ y ban kháng chiến hành chính và làm Xã đội trưởng phụ trách dân quân, du kích đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào kháng chiến trong vùng đồng bào dân tộc Bahnar, thể hiện tình đoàn kết thương yêu giữa cán bộ Kinh với cán bộ dân tộc thiểu số. Các chỉ bộ đảng được thành lập ở Kbang trong giai đoạn này đã sớm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo huy động dân làng tham gia tích cực vào công cuộc kháng chiến, bố phòng làng chiến đâu chống địch càn quét, xây dựng căn cứ du kích, tăng gia sản xuất lương thực, thực phẩm.

Các xã Đak Krong, Krem... đã có đảng viên người Kinh đến công tác, một sô nơi sau dó lập chi bộ đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các chi bộ cùng với cán bộ, đảng viên trong các đội công tác của tỉnh, đã trở thành những hạt nhân lãnh đạo phong trào kháng chiến, phục vụ kháng chiến, tăng gia sản xuất ở các xã.

Trước tình hình phát triển cơ sở đảng ở Nam Bắc Kon Plồng, tháng 7-1949. Ban cán sự Đảng huyện Kon Plông được thành lập do đồng chí Nguyễn Đức Lang làm Bí thư.
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Hè năm 1949, bộ đội chủ lực mở chiến dịch Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện An Khê. Cán bộ, dảng viên vận động nhân dân, dân quân du kích phôi hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội dịa phương liên tục phục kích, bao vây cứ điểm KaNak, phá hoại đường sô' 7, số 19. Phục vụ chiến dịch này, đồng bào xã Nam KaNak và Bắc KaNak đă bán cho Nhà nước 40 tấn lương thực, thực phẩm (gạo, thịt, rau) phục vụ bộ dội. Tỉnh và huyện đã vận động gần 50 thanh thiếu niên các dân tộc vùng KaNak, Gia Hội di học văn hóa tại trường tiểu học nội trú của tỉnh ở Satang (Vĩnh Thạnh, Bình Định).

Phong trào chiến tranh du kích ở KaNak phát triển khá. Năm 1949, ta có chủ trương xây dựng thêm 8 làng kháng chiến là: Su Briêng, Su Muôn, Su Groi, Su Hai, Su Nuar, làng Gắm, Mơtơng, Mơtăng. Các làng được xây dựng theo lối rào làng, xung quanh làng bố phòng cắm chông, làm cạm bẫy, mang cung, hầm chông, biến mỗi làng thành một cứ điểm. Tuy nhiên, cách bô" phòng đơn lẻ này để chống trả địch càn quét chưa có hiệu quả, vì dễ bị địch bao vây, đánh úp. Sau đó rút kinh nghiệm, ta xây dựng làng Stơr bằng cách bố phòng rộng trên một vùng núi quanh làng bằng nhiều loại chông kết hợp mang cung bẫy đá - tạo thế bồ' phòng liên hoàn với nhiều làng khác. Ta đã xây dựng khu du kích Nam KaNak ở phía Tây huyện tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào kháng chiến trong vùng. Lúc này hai làng Kon Klung lớn và nhỏ ở Tây xã Bơnâm, đồng bào cũng tự động bô' phòng làng chông các cuộc càn quét của địch từ đồn Plei Bông, Mang Yang thọc sâu vào rẫy cướp lúa, bắt người. Nhiều tên lính bị trúng chông mang cung phải rút lui. Dân quân du kích các xã Hơnưhg, Đak Krong, Đak Pne, Krem, phối hợp cùng lực lượng công an, bộ đội, đội công tác phá tề, trừ gian, xây dựng cơ sở bí mật. Quần chúng nhân dân tích cực điều tra nắm tình hình địch, bảo vệ vùng căn cứ mới xây dựng ở huyện Kon Plông,
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giúp cho bộ đội chủ lực chuẩn bị chiến trường chiến đấu. Cán bộ chiến sĩ các đội công tác liên hệ chặt chẽ với cán bộ, đảng viên địa phương thực hiện 3 cùng: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, tìm hiểu phong tục tập quán của nhân dân, phân loại đôi tượng chông đôi, phân hóa tề ngụy, vô hiệu hóa bọn phản động trong ngụy quyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu sô. Ta tranh thủ được một số chánh tổng, trong đó có chánh tổng Lờ thường báo cáo tình hình trong làng cho cán bộ ta. Đồng bào và lực lượng hai tiểu đội du kích tập trung của Kon Plông đã bao vây nhiều lần các đồn Kon Plông, Kon Braih phối hợp với chiến dịch Hồ Chí Minh trên chiến trường Gia Lai.

Sang năm 1950, cuộc kháng chiến của ta đả qua 5 năm và giành được nhiều thắng lợi quan trọng. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ Ba (1-1950), Đảng chủ trương gấp rút xây dựng bộ đội chủ lực, đưa chiến tranh chính quy lên ngang với chiến tranh du kích, đẩy mạnh hơn nữa chiến tranh du kích. Đảng quyết định thực hiện chế độ tổng động viên theo khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tấ t cả để chiến thắng”. Trên chiến trường Liên khu V và Tây Nguyên, địch vẫn thực hiện âm mưu bình định, chiêu an các vùng bị chiếm đóng, cướp bóc, vơ vét của cải, bóc lột sức dân phục vụ chiến tranh của chúng, thực hiện kéo dài chiến tranh xâm lược, đồng thời càn quét dồn dân, lập các nhóm vũ trang phản động. Liên khu ủy và ú y ban kháng chiến hành chính Nam Trung bộ tăng cường thêm cán bộ, bộ đội cho Tây Nguyên.

Cũng trong tháng 1-1950, Hội nghị cán bộ Đảng Liên khu V quyết định phát triển mạnh mẽ chiến tranh du kích trong toàn vùng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển thêm đảng viên, xây dựng các đảng bộ địa phương xã, huyện, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số’.
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Ngày 15-4-1950, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định sô' 7/TTg hợp nhất hai tĩnh Gia Lai - Kon Tum thành tỉnh Gia Kon. Ban cán sự Đảng tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Nhĩ, Úy viên Liên khu ủy V làm Bí thư và ủ y ban kháng chiến hành chính tỉnh do ông Nay Đer làm Chủ tịch và ông Nay Phin làm Phó Chủ tịch.

Tháng 5-1950, Ban cán sự tỉnh Gia Kon quyết định phân chia địa bàn phía Đông đường 14 (vùng đã có mạng lưới cơ sở rộng) thành 8 khu (tương đương huyện) để thuận tiện trong việc chỉ đạo. Còn phía Tây đường 14 là địa bàn hoạt động của hai đoàn vũ trang xây dựng là đoàn 118 và 112. Huyện Kon Plông được gọi là khu 3; vùng dân tộc thiểu sô Bắc An Khê lập thành Khu 4 địa bàn huyện Kbang ngày nay bao gồm toàn bộ khu 4 và một phần Khu 3 lúc đó, gồm 7 xã: Nam KaNak, Bắc KaNak, Bơnâm, Đak Pne, Đak Krong, Hơniíng và xã Krem. Ban cán sự khu 4 được thành lập do dồng chí Trần Văn Lộc làm Bí thư; các đồng chí Nguyễn Nông, Toàn là ủy viên Ban cán sự. Các đồng chí Đinh Thú, Đinh Đài làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch ủ y ban kháng chiến hành chính khu. Đồng chí Bă Nghinh làm Hội trưởng “Hội đánh Tây” (Mặt trận huyện). Ban cán sự khu 3 cũng được thành lập do đồng chí Phạm Chánh làm Bí thư, các đồng chí Bùi Thể, Huỳnh Họa là Uy viên Ban cán sự.

Việc thành lập các Ban cán sự Đảng, ủ y ban kháng chiến hành chính khu 4 và khu 3 có ý nghĩa quan trọng. Đây là những tổ chức tiền thân của Đấng bộ và chính quyền huyện Kbang ngày nay.

Sau khi chỉnh đôn tổ chức, sắp xếp cán bộ, phong trào chiến tranh du kích tiếp tục phát triển. Tháng 5-1950, dân quân, du kích cùng dồng bào KaNak tổ chức phá 27 cầu cống trên đường số 7, cắt đứt đường An Khê đi KaNak, cắt 2.000m
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dây điện thoại, kiên quyết chông xâu thuế, không nộp chông theo lệnh quân Pháp, Bộ độì địa phương và dân quân dư kích KaNak đánh một số trận diệt 28 tên địch, làm 14 tên bị thương.

Tháng 6-1950, Hội nghị Ban cán sự Đảng tĩnh Gia Kon đã nhận định âm mứu địch là xây dựng vùng Bắc Tây Nguyên thành căn cứ, đồng thời đề ra 10 nhiệm vụ cụ thể đưa phong trào kháng chiến trong tỉnh chuyển sang giai đoạn mới với mục tiêu là biến hậu phương dịch thành tiền phương và căn cứ kháng chiến của ta. Tỉnh chủ trương mỗi khu xây dựng cho được từ 2 đến 3 trung đội bộ đội địa phương: củng cố 8 đại đội độc lập, 10 dội vũ trang tuyên truyền hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh, tiến lên xây dựng tiểu đoàn tập trung.

Từ giữa năm 1950, địch đã thực hiện nhiều âm mưu thủ đoạn thâm độc càn quét, khủng bô", dụ dỗ mua chuộc, dồn dân, chiêu an, phát triển gián điệp, lập ổ vũ trang (GOUM)(1)

khu 3 (Kon Plông) để chông phong trào kháng chiến của ta. Ven đường 19 và đường số 7B, địch dồn dân ở một sô làng Bahnar gần cứ điểm Katung, Sahuông, Hà Tam và KaNak. Tình thê giữa ta và dịch ở khu 3 và khu 4 tại thời điểm này trong thế giằng co quyết liệt.

Từ tháng 7-1950, phôi hợp với chiến dịch Nguyễn Huệ của quân khu V mở ở Nam Tây Nguyên. Khu 3 và khu 4 đẩy mạnh hoạt động củng cố bô' phòng làng kháng chiến, tổ chức đánh địch càn vào làng Stơr là một làng bất hợp tác với địch từ khi thực dân Pháp mới đặt chân đến địa bàn. Sau đó, dân làng tổ chức bô" phòng đánh địch bằng hầm chông cạm bẫy. Đến nẫm 1943, dân làng đã giáng một đòn đau cho bọn lính đồn KaNak, khi chúng càn vào làng, làm cho chứng khiếp

<l) Lực lượng bán vũ trang ở làng, dây là tổ chức vũ trang phản động chông cách mạng.
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sợ. Khi thực dân Pháp tái chiếm An Khê, dân làng Stơr vẫn tiếp tục bất hợp tác. Qua nhiều lần di chuyển, phân tán chông địch càn quét, đến năm 1950 làng dời về núi Bơlei, giáp Kông (núi) Yã Lak - phần nôi dài của sườn phía Đông Kông Sa Krông, một đỉnh cao trên dãy Mang Yang, gần đèo. Cả làng lúc này còn 18 bếp (hộ) với 58 người dân, nhưng Stơr đã xây dựng dược một thôn đội mạnh, 1 tổ đảng vởi 13 đảng viên, các già làng đều là những người chông Pháp rất có uy tín. Hỗ trợ các già làng lãnh đạo nhân dân có Núp - một thanh niên, một người chỉ huy mưu trí dũng cảm.

Tháng 7-1950, thực dân Pháp tập trung đông quân, bất ngờ đánh vào làng Stơr. Chúng quyết bắt hoặc tàn sát dân làng. Dưới sự lãnh đạo của Núp và các già làng, dân quân du kích Stơr bám làng, đánh tiêu hao địch bằng tên nỏ, hầm chông, bẫy đá, bảo vệ dân làng rút vào rừng. Giặc Pháp điên cuồng lùng sục, chúng đốt làng, đốt chòi lúa và vây bắt được số đông dân làng rồi đưa về làng Havei gần đồn Hà Tam, dùng tề làng Havei mua chuộc và theo dõi... Suô't cả tháng trời, địch vừa dụ dỗ, vừa đàn áp khủng bô", kiểm soát chặt chẽ, nhưng dân làng không hề nao núng, quyết không hợp tác, không chịu sông trong vùng địch. Anh Núp cùng các đảng viên và già làng bàn cách thoát khỏi khu dồn.

Hàng ngày lợi dụng việc địch cho đàn bà ra ngoài tìm rau, kiếm củi, chị em bí m ật tuồn dần đồ đạc ra giấu ở bìa rừng. Đến ngày quỉ định, khi dân làng Havei và lính đồn Hà Tam ngủ yên, dân làng Stơr gùi đồ đạc gọn nhẹ, lặng lẽ rút đi, bỏ lại tất cả những hàng hóa mà địch dịnh dùng mua chuộc họ. Vì hành động kiên quyết, dứt khoát này, mà trong báo cáo tại Đại hội thi đua Liên Khu V, đồng chí Bí thư Liên Khu ủy V đã biểu dương khen ngợi: “Thiếu thốn đói khổ đến cùng cực như thế, mà dân làng Stơr tẩy chay hàng hóa của dịch là biểu thị lòng căm thù địch thật sâu sắc, xuất phát từ
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thức giác ngộ chính trị của quần chúng, tạo nên bản lĩnh quyết chiến quyết thắng kẻ thù”.

Bà con đi suốt đêm, tìm về được vùng làng cũ, họ liên lạc với số dân làng còn ở lại, phân tán thành từng nhỏm nhỏ, tiếp tục đi vào rừng sâu lập lại làng kháng chiến. Địch đã đốt các chòi (kho) lúa, chỉ còn củ khoai ở rẫy, dân kiếm thêm củ rừng, rau rừng để sống. Những người dân Stơr vừa lo sản xuất, vừa làm lại làng, vừa bố phòng để chống địch có thể càn quét trở lại. Thiếu muối, dân làng Stơr đã phải đốt tranh lấy tro thay muôi, thiếu nông cụ, phải tận dụng dao, rựa búa, cuôc cùn để làm rẫy, nhưng du kích vẫn tổ chức các vọng gác xa nơi ở để sớm phát hiện địch, tránh bị địch áp sát làng mà không kịp đối phó.

Từ những ngày đầu kháng chiến đến cuối năm 1950, làng Stơr đã hơn 10 lần bị địch càn quét, 9 lần phải dời làng, làm lại làng mới. Trải qua bao tháng năm đói cơm, lạt muô'i nhưng cả làng vẫn kiên cường chống giặc. Chính là nhờ tỉnh thần căm thù giặc, lòng thiết tha yêu quê hương buôn làng,

thức giác ngộ chính trị, đồng bào sẵn sàng chịu đựng gian khổ, quyết tâm đánh Pháp và nghĩ ra nhiều cách đánh hay từ những vũ khí thô sơ như mang cung, bẫy đá... tinh thần đó được thể hiện trong câu nói của anh Núp khi trả lời đồng chí Nguyễn Tấn Khế, Trưởng đoàn nghiên cứu kinh nghiệm lập làng kháng chiến của Liên khu ủy V: “Nếu địch đánh chết còn một người cũng chông lại, nếu chảng may bị địch bắt vài người, cũng không thèm đi chuộc như trước đây”, “Chết thôi, không hàng”.

Chi bộ xã Nam được tin đă phân công cán bộ đến nắm tình hình, phát huy tinh thần chiến đấu ngoan cường của nhân dân, của cán bộ đảng viên trong làng và kịp thời hỗ trợ lương thực, muối, nông cụ để nhân dân hồi phục và đủ phương tiện để tiếp tục sản xuất, bố phòng đánh địch.
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Gương chiến đấu của làng stơr đã tác động đến các làng lân cận vẫn còn do dự, chưa th ật tin hẳn vào tác dụng của vũ khí thô sơ như: de Dong, Tơnỡp, Tơtơng, Tơsao... giúp cho các làng này tăng cường bô' phòng, hỗ trợ Stơr đánh địch.

Cùng với các làng ở KaNak, cơ sở kháng chiến xã Bơnâm cũng được củng cố phát triển. Xã Bơnâm là vùng cao hẻo lánh dân cư thưa thớt, địa hình phức tạp, ở đây có 24 làng, với 1.836 người dân. Bị địch khủng bố, lúc đầu dân còn xa lánh cán bộ. Nhưng đến cuối năm 1950, xã Bơnâm đã trở thành xã tiến bộ toàn diện, được Hội nghị quân, dân, chính, Đảng tỉnh Gia Kon lần I (10-1950) tuyên dương là xã căn cứ vững của khư 4, làm địa bàn, hành lang để phát triển phong trào kháng chiến lên các khu (huyện) phía Tây của tĩnh Gia Kon.

khu 3 (Kon Plông) cuối năm 1950, Ban cán sự được bổ sung đồng chí Lê Hai từ Đak Tô về làm ú y viên Thường vụ, kiêm ủ y viên ú y ban kháng chiến hành chính khu, đồng chí bă Nhao ú y viên làm Chủ tịch ú y ban kháng chiến hành chính khu, đồng chí bă Mang, Uy viên làm Huyện đội trưởng, đồng chí Lương Thạnh, ú y viên làm Huyện đội phó. Đến năm 1951, Ban cán sự khu được bổ sung thêm đồng chí Trần Văn Bình. Cơ quan khu 3 (Kon Plông) dóng tại xâ Hơnưng.

Những năm này, ủ y ban kháng chiến hành chính nhiều xã của khu 3 được củng cô' vững chắc. Các đoàn thể trong “Hội đánh Tây” phát triển rộng rãi. Lực lượng vũ trang phát triển mạnh. Trung đội bộ đội địa phương được thành lập đóng ở xã Hiếu gồm 24 chiến sĩ, chủ yếu là người dân tộc thiểu sô' do đồng chí Đinh Lây làm Trung đội trưởng, Đinh Lê - Chính trị viên và Đinh Leh làm Trung đội phó. Trung đội làm nhiệm vụ vừa chông càn quét, vừa tăng gia sản xuất tự túc lương thực. Trung đội lập chi bộ đảng gồm 11 đảng viên, do đồng chí Huỳnh Sa (cán bộ Kinh) làm Bí thư, đồng chí Đinh Lê làm Phó Bí thư. Dân quân du kích xã phôi hợp
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với bộ đội hoạt động tập kích dịch trên đường sô' 5, phục kích một toán lính địch ở Kon Mơhar, thu 2 súng trường, 1 súng ngắn và nhiều quân trang, quân dụng. Hơn 90% các xã trong khu dã lập các đoàn xung phong sản xuất và lập tổ vãn công, 100% gia đình đồng bào vùng căn cứ có gạo tiết kiệm nuôi quân.

Căn cứ tiêu biểu ở phía Nam Khu 3 lúc đó là xã Hơnưng. Xã này gồm các làng: Salam Tuih, Salam Bă Tơm, Hơniíng Lớn, HơnƯng Nhỏ, Kon Jrang, Kon Plo. Lúc đầu, đồng chí Sơn làm Bí thư Ban cán sự xã, năm 1950 đồng chí Nguyễn Văn Bùi (bă Thái) làm Bí thư, đồng chí Phan Anh Tuân Trưởng Ban công tác chính trị đại đội 8 thuộc Trung đoàn 120 đóng quân tại xã, ỉàm Uy viên; đồng chí bă Nhuih làm Úy viên. Xã HơnƯng cũng là căn cứ đóng cơ quan huyện trong nhiều năm.

Các xã Đak Pne, Đak Krong, Krem đến cuối năm 1950 đã lập Ban cán sự xã và ú y ban kháng chiến hành chính, Xã Đak Pne do đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) làm Bí thư, sau đó đồng chí Hà Duẩn làm Bí thư. Xã Đak Krong do đồng chí Trần Kiệm làm Bí thư Ban cán sự xã. Còn xã Krem đồng chí Đoàn Diêu (Breh) làm Bí thư.

Như vậy, đến năm 1950, phong trào kháng chiến chông Pháp trong vùng đồng bào Bahnar thuộc địa bàn huyện Kbang ngày nay đã có bước chuyển biến lớn. Hai Ban cán sự Đảng, hai Úy ban kháng chiến hành chính huyện, các đoàn thể mặt trận, lực lượng vũ trang gồm bộ đội địa phương, dân quân du kích của khu 3 và khu 4 đã ra đời. Các ban cán sự, chính quyền, “Hội đánh Tây” các xã cũng được thành lập. Được tỉnh quan tâm và trực tiếp chỉ đạo, các Đảng bộ khu 3 và khu 4 dã lãnh đạo đẩy mạnh kháng chiến, anh dũng chiến đấu và không ngừng trưởng thành. Đó là những điều kiện thuận lợi, nhân tô" trưởng thành và quyết định để đưa

136

phong trào kháng chiến trong vùng bước sang thời kỳ quyết liệt và giành nhiều thắng lợi to lớn hơn.

2.3. Đẩy m ạnh phá âm mưu dồn dân, phát triển ổ vũ trang của dịch, củng cô' và mở rộng vùng căn cứ và vùng giải phóng, phối hợp tiến công đánh bại thực dân Pháp xâm lược (1951 - 1954)

Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới (1950), thực dân Pháp càng điên cuồng thực hiện kế hoạch củng cố bình định vùng Nam Trung bộ và ra sức xây dựng Tây Nguyên thành căn cứ chiến lược vững chắc. Địch tiếp tục thực hiện xây dựng nhiều ổ vũ trang phản động trên địa bàn, tăng cường càn quét, dồn dân vào những vùng chúng kiểm soát để bắt lính, phát triển tề điệp. Tháng 3-1951, thực dân Pháp lập Quân khu Tây Nguyên, tăng sô' quân lính chiếm giữ lên 4.324 tên, chủ yếu tập trung ở tỉnh Gia Kon, nhằm thực hiện chiến lược “Phản ứng nhanh” trước những hoạt động quân sự ngày càng mạnh của ta.

Trên chiến trường cả nước, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã chuyển từ chiến tranh du kích là chủ yếu, sang chiến tranh du kích kết hợp với chính quy. Tháng 2-1951, Đại hội đại biểu toàn quôc của Đảng lần thứ II họp ở Tuyên Quang (Việt Bắc) đã vạch phương hướng và nhiệm vụ cụ thể cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực dưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và đặt cơ sở kiến thiết nước nhà khi kháng chiến kết thúc.

Đảng bộ Liên khu V và tỉnh Gia Kon đã quán triệt nhiệm vụ chủ trương của Trung ương Đảng, phát động cao trào chiến tranh du kích, liên tục tiến công địch trên cả ba vùng, vùng căn cứ du kích, vùng du kích và vùng tạm chiếm. Để tăng cường sự chỉ đạo thông suốt trong toàn tỉnh, Ban cán sự Đảng tỉnh Gia Kon chủ trương sáp nhập một số khu thành
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huyện lớn, trong đó khu 7 và 4 hợp nhất thành huyện An Khê mới, bao gồm vùng người Kinh thị trấn và vùng người dân tộc thiểu số Bắc đường 19, tức là khu vực An Khê và các xã Nam huyện Kbang ngày nay.

Ban cán sự Đảng huyện An Khê được tỉnh chỉ định sau hợp nhất gồm các đồng chí: Đỗ Hằng, Lương Ngoạn, Nguyễn Nông, Nguyễn Hựu, Hồ Ngọc Diệp, Bá Nghinh, Siu Ngik, do đồng chí Đỗ Hằng làm Bí thư. Từ 1952 đến 1953 Ban cán sự huyện An Khê được bổ sung các ủy viên như Nguyễn Tấn Mô Tạ Chất (Tạ Quang Kim), Huỳnh Hưng Thạnh (Hoàng Lê) và Trương Đình Quang, ủ y ban kháng chiến hành chính huyện do đồng chí Đinh Thú làm Chủ tịch và ông Bùi Thế Viện làm Phó Chủ tịch, cùng các ủ y viên: Bã Nghinh, Đinh Đài, Nguyên Hựu, Gim. Ban chỉ huy Huyện đội do đồng chí Võ Lang (sau đến Nguyễn Hựu) làm Huyện đội trưởng các đồng chí: Van, Ngưu làm Huyện đội phó cùng chính trị viên Hồ Ngọc Diệp.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ tỉnh lần thứ I (10-1950) và Nghị quyết của Liên khu ủy V về nhiệm vụ chiến trường Bắc Tây Nguyên và căn cứ tình hình địch đang đẩy mạnh dồn dân, vũ trang, Hội nghị Ban cán sự huyện An Khê mở rộng, họp tháng 7-1951 đã kiểm điểm tình hình và đề ra các nhiệm vụ công tác: Tích cực chống địch dồn dân, phát triển các ổ vũ trang phản động (GOUM), phát triển tề diệp; chống càn quét, cướp bóc, ra sức củng cố và phát triển cơ sở vùng xung yếu dọc đường 19 và đường số 7, chuyển các làng ở vùng cao như Kate, Kon Gôh, Bơngãl, Kamui, Bar Blôch, Bar Lơng Khơng... lên thành vùng du kích, đưa các làng đang bất hợp tác với địch ở Tây xã Nam và hầu hết các làng của xã Bơnâm thành vùng căn cứ du kích, lấy làng Stơr (xã Nam) và hai làng Kon Klung Lớn và Kon Klung Nhỏ (xã Bơnâm) làm nòng cốt, củng cố chính quyền huyện xã, các
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đoàn thể và “Hội đánh Tây”, củng cố trung đội bộ đội địa phương huyện và dân quân du kích các xã.

Về xây dựng Đảng, củng cô' các chi bộ, sắp xếp các tổ đảng theo từng làng, hoặc hai ba làng thành 1 tổ, đào tạo cán bộ địa phương thôn xã theo phương thức vừa kèm cặp trên công tác thực tế, kết hợp với đưa đi bồi dưỡng chính trị và văn hóa ngắn hạn ở cấp trên. Trong các nhiệm vụ công tác trên, trọng tâm trước m ắt là xây dựng cãn cứ và vùng du kích vững mạnh, tạo th ế dựa cho phong trào toàn huyện.

Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban cán sự Đảng tỉnh và Ban chỉ huy Trung đoàn 120, huyện Kon Plông và huyện An Khê, tập trung sức chông âm mưu phát triển các ổ vũ trang phản động (GOUM) và dồn dân của địch.

Cuối năm 1950 đầu năm 1951, dịch vũ trang một sô' làng

Nam Kon Plông, trọng điểm là xã Đak Krong. Tại làng Kon Pông, địch vũ trang cho lực lượng thanh niên do “già Roh” câm đâu. o vũ trang này được sự hô trợ và chỉ huy của bọn lính đồn Kon Pông. Từ Kon Pông, địch phát triển ra làng Kon Vong (do Đinh Nă chỉ huy), làng Kon Leng (do chánh tổng Ba Ki chỉ huy) và làng Kon Lôk Lớn, Kon Lôk nhỏ. Bọn “GOƯM” còn len lỏi thọc sâu xuông Kon Hơnưng và Kon Plo (Vĩnh Thạnh) tuyên truyền phát triển lôi kéo dân làng nhận súng cùa Pháp. Hình thức hoạt động của các ổ vũ trang là tuyên truyền xuyên tạc kháng chiến, không chế cán bộ trong làng, tổ chức bắn lén cán bộ, bộ đội ta, có khi bắt giết cán bộ, gây hoang mang trong nhân dân.
Có sự hỗ trợ của lực lượng đại đội 5 (Trung đoàn 120), bộ đội địa phương và dân quân du kích huyện Kon Plông tích cực đấu tranh chống bọn “GOUM”. Nhưng do lúc đầu ta nặng về sử dụng lực lượng quân sự nên ít kết quả. Sau ta uổn nắn, tổ chức lực lượng cán bộ bám dân, phát động quần chúng,
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vạch trần âm mưu thâm độc của giặc Pháp, vận động già làng tiến bộ và gia đình bà con của bọn cầm súng theo giặc, giáo dục tranh thủ lôi kéo các tên chỉ huy cầm đầu nên đã cho kết quả tốt hơn. Từ tháng 4 đến tháng 7-1951, ta vận dộng được chánh tổng Bă Ki và chỉ huy ổ vũ trang Đak Krong và Đinh Nă ra đầu thú cách mạng. Được cán bộ và bộ đội địa phương hướng dẫn hỗ trợ, Đinh Nă đã vận động sô cầm súng trong ổ vũ trang Đak Krong ra hàng, nộp cho ta 27 khẩu súng trường. Đinh Nă và nhiều người trong ổ vũ trang đã tình nguyện đi theo kháng chiến, gia nhập lực lượng vũ trang huyện. “Già Roh” là tên đầu sỏ ngoan cô bi cô lập và về sau bị ta bắt xử lý.

Thành công trong việc vận động, phá ổ vũ trang Đak Krong đã làm trong sạch địa bàn, củng cô' lại cơ sở chính trị các xã Đak Krong, Đak Pne. Đây là thắng lợi này có ý nghĩa chính trị, quân sự lớn trong việc địa phương phôi hợp với chủ lực Quân khu V phá tề ngụy, tiêu diệt hay bức rút các đồn bốt địch. Sau thắng lợi này, Liên khu ủy V và Bộ Tư lệnh quân khu quyết định mở chiến dịch bắc Tây Nguyên (8-1951) tiêu diệt đồn Kon Plông, một cứ điểm mạnh của Pháp ở Bắc Tây Nguyên. Đây là trận đánh công kiên đầu tiên của bộ đội quân khu V thắng lợi giòn giã. Ta đã tiêu diệt tên đồn trưởng người Pháp, cùng 2 đại đội địch, bắt sống 195 tên, thu 150 súng các loại. Tiếp đó ta tiêu diệt đồn Kon Braih (14-8-1951) và bức rút đồn Kon Pông (15-8-1951) thu vũ khí, bắt tù binh ngụy giáo dục rồi cho về địa phương. Địch ở các đồn Kon KI ung, Kon Mơhar rút chạy, căn cứ kháng chiến Sơn Hà (Tây Quảng Ngãi) được khôi phục và củng cô'.

Song song với việc giải quyết ổ vũ trang Đak Krong. Ban cán sự huyện Kon Plông phối hợp cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) giải quyết vấn đề m ất đoàn kết giữa đồng bào Bahnar ở hai huyện do bị địch xúi giục. Trong vụ
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này, bọn Pháp ở đồn KaNak đã thọc sâu vào vùng Kon Plo (Vĩnh Thạnh), lôi kéo một số phần tử xấu bằng cách dùng vật chất (cho muối, vải, nông cụ...) để mua chuộc; tuyên truyền gây hiềm khích đến mức làm cho mỗi bên sôi sực tập trung hàng trăm người sẵn sàng vũ khí, giáo mác, cung tên chuẩn bị đánh nhau. Sớm phát hiện tình hình, ta mở cuộc vận động cán bộ cốt cán trong làng, các già làng tiến bộ, mà nòng cô't là lực lượng thanh niên nghe theo lời Đảng và Bác Hồ, đoàn kết chông âm mưu chia rẽ của địch. Kết quả là đại biểu đồng bào Bahnar 2 huyện đã “ăn thề” bắt tay nhau đoàn kết kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. Cùng với công tác giáo dục chính trị nâng cao giác ngộ của nhân dân, bộ đội ta kiên quyết chặn đánh các toán địch len lỏi vào làng, gây thiệt hại nặng cho chúng, tạo được lòng tin của nhân dân dôi với cách mạng, cơ sở chính trị vùng này được củng cố thêm một bước.

Trong khi huyện Kon Plông tập trung sức dứt điểm ổ vũ trang Đak Krong và giải quyết vụ m ất đoàn kết trong đồng bào Bahnar, thì huyện An Khê đẩy mạnh công tác trọng tâm là ra sức xây dựng làng kháng chiến, mở rộng căn cứ huyện về phía Tây Nam để tạo th ế liên hoàn giữa các căn cứ ba huyện: An Khê, Kon Plông và Plei Kon.

Với tinh thần “muốn có phong trào du kích chiến tranh mạnh, thì phải xây dựng căn cứ du kích m ạnh” nên huyện An Khê, từ hạt nhân “Stơr và Kon Klung”, đã bằng mọi biện pháp đẩy mạnh xây dựng bô' phòng làng kháng chiến rộng ra nhiều làng xung quanh.

Rút kinh nghiệm chưa thành công của việc xây dựng căn cứ ở các làng dất bằng, không có địa thế hiểm trở, nằm sâu trong lòng địch, thường xuyên bị địch bao vây uy hiếp, quyết định xây dựng vùng du kích, căn cứ du kích bao gồm các làng vùng thấp, vùng cao của các xã KaNak, Bơnâm, lấy làng Stơr
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và Kon Klung làm nòng cốt. Đây là một chủ trương đúng, bởi 2 làng Stơr và Kon Klung đã biết dựa vào địa thế núi rừng, biết sử dụng các loại vũ khí thô sơ như tên ná, chông, mang cung, bẫy đá, kết hợp với xây dựng công sự, hầm hào... để xây dựng làng kháng chiến với nhiều tuyến bô' phòng rộng trên một vùng núi. Trong các làng đó, toàn dân đều là dân quân, du kích. Dân quân tham gia vót chông, cắm chồng, gài mang cung, bẫy đá, tổ chức vọng gác canh phòng. Du kích dùng tên ná bắn tỉa địch, phục kích ở các “điểm ác chiến” giật bẫy đá diệt địch khi chúng đến làng càn quét. Các làng Stơr và Kon Klung đánh địch, lánh địch có kế hoạch. Làng kháng chiến có đường rút lui bí mật, vừa đánh địch phía trước, vừa cắm chông để phòng địch đuổi theo. Điểm đặc biệt ồ các làng này là, nhân dân tổ chức đánh địch, nhưng vẫn bám làng, bám rẫy để sản xuất lương thực, địch đến thì đánh, địch đi thì tranh thủ hồi cư, trở lại vòng đổi công, làm rẫy ngay.

Để phát triển nhanh mô hình làng kháng chiến theo gương điển hình hình của Stơr và Kon Klung. Ban cán sự huyện An Khê đã tranh thủ ý kiến cán bộ địa phương và các già làng tiến bộ tổ chức “Hội nghị àn thề đoàn kết đánh Tây” trong hai ngày, bắt đầu từ ngày 14-9-1951. Ngoài cán bộ xã, thôn các làng bất hợp tác với địch và các làng sắp chuyển phong trào lên thành căn cứ du kích, còn có chỉ huy bộ đội địa phương, dân quân, du kích và một sô" già làng tham gia Hội nghị. Ngày đầu cán bộ huyện thông báo tin thắng trận ở chiến trường Bắc Tây Nguyên, đánh dồn diệt địch ở Kon Plong ngay trong tháng 8-1951, làm cho cán bộ, đồng bào địa phương phấn khởi, tin tưởng. Sau đó huyện nêu rõ chủ trương cần phải xây dựng căn cứ địa rộng lớn để làm thê đứng chân cho phong trào kháng chiến trong vùng. Buổi tôi và ngày hôm sau mọi người bàn bạc về cách thức giải quyết những khó khăn, phát huy những thuận lợi của các
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làng so với làng Stơr và Kon Klung. Cuối cùng, mọi người tham dự Hội nghị đều nhất trí lập làng kháng chiến, xây dựng cả vùng thành căn cứ địa của huyện. Các làng hứa cùng nhau đoàn kết đánh giặc, giữ làng, giúp đỡ nhau trong việc bố phòng, tương trợ nhau khi thiếu đói, báo tin cho nhau khi địch đến càn; dân quân du kích các làng phối hợp với nhau cùng đánh địch trong phạm vi làng mình và hỗ trợ các làng lân cận. Hội nghị kết thúc bằng lễ đâm trâu ăn thề theo phong tục của dân tộc Bahnar. Các già làng cứng Yang làm lễ dâm trâu xong, anh Núp thay m ặt các làng xướng lên lời thề và mọi người hô theo: “Đánh lũ giặc Tây! Giết sạch bọn cướp nước!”.

TỔ chức Hội nghị “Ăn thề đánh Tây” là một sáng kiến tốt của Ban cán sự huyện An Khê được đồng bào dân tộc Bahnar ủng hộ. Nghị quyết và lời thề của Hội nghị đã theo cán bộ huyện, cán bộ địa phương và các đại biểu về đến các thôn làng. Được mỗi nhà Stơr ủng hộ 1 gùi chông, du kích Stơr hướng dẫn cách bô' phòng đặt hầm chông, bẫy đá, các làng bắt tay ngay vào việc xây dựng làng kháng chiến. Đến cuòì năm 1951, với mức độ khác nhau, các làng phía Tây xã Nam KaNak và Tây xã Bơnâm đă dược bố phòng, các tổ dân quân, du kích được củng cô lại. Mùa rẫy năm ấy do bị gió lớn nên mất mùa. Dân làng Stơr đã góp hàng trăm gùi lúa, củ mì để ủng hộ các làng lân cận bị đói. Tinh thẫn yêu nước, yêu làng, đoàn kết đánh giặc, giúp đỡ các làng khác của cán bộ và dân làng Stor đã được Liên khu V khen ngợi, biểu dương.

Đi đôi với bô" phòng lập làng kháng chiến, việc xây dựng căn cứ về các m ặt chính trị tư tưởng, kinh tế, vân hóa cũng được Ban cán sự huyện chỉ đạo mạnh mẽ. Công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng các đoàn thể quần chúng trong “Hội đánh Tây”, xây dựng, bổ sung lực lượng vũ trang, dân
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quân du kích, trang bị vũ khí, tổ chức học vãn hóa, học tiếng phổ thông, cử cán bộ, con em người dân tộc thiểu sô" đi học các lớp văn hóa tập trung của tỉnh cũng được đẩy mạnh. Trên m ặt trận sản xuất, các căn cứ kháng chiến Hơnưng, KaNak, Bơnâm đã mồ rộng diện tích gieo trồng, thực hiện làm lúa nước, trồng mì để vừa tự túc lương thực, vừa cung cấp cho bộ đội. Từ năm 1950, theo chủ trương của tỉnh, cán bộ, bộ đội lên chiến trường mỗi người phải mang theo 50 hom mì gòn để trồng và cung cấp cho người dân trồng thay cho giông mì của người dân tộc thiểu sô chậm thu hoạch và ăn không ngon. Từ đó giống mì gòn được trồng rộng trong các rẫy, duy trì mãi đến thời kỳ chông Mỹ sau này. Phong trào thi đua làm rầy, làm “ruộng kháng chiến” dấy lên ở nhiều làng, xã. Trong năm 1951, các m ặt hàng thiết yếu được đưa từ vùng tự do Bình Định, Quảng Ngãi lên vùng căn cứ và vùng du kích ngày một nhiều hơn. Đời sông nhân dân ở đây được cải thiện một phần.

Tháng 9-1951, Ban cán sự Đảng tỉnh Gia Kon họp hội nghị và đề ra chủ trương: “Ra sức động viên mọi khả nãng của nhân dân vào việc củng cố và phát triển cơ sở, đẩy mạnh du kích chiến tranh, phá âm mưu củng cố Tây Nguyên của địch”.

Tháng 10-1951, để thuận tiện cho công tác chỉ đạo, Liên khu ủy V quyết định thành lập Mặt trận miền Tây (Mặt trận 30), bao gồm đại bộ phận tỉnh Kon Tum và 4 huyện miền Tây Quảng Ngãi. Đồng chí Trịnh Huy Quang làm Bí thư Ban cán sự kiêm chỉ huy trưởng Mặt trận miền Tây. Tỉnh Gia Kon lúc này còn lại các huyện Kon Pỉông, An Khê, Đak Bơt, Plei Kon và vùng Tây đường 14. Đồng chí Trương Quang Tuân về làm Bí thư Ban cán sự tỉnh Gia Kon, kiêm Chính ủy Trung đoàn 120. Tuy nhiên, khu 3 (Kon Plông) vẫn do Mạt trận miền Tây quản lý, chỉ đạo.
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Sang năm 1952, phong trào kháng chiến ở Tây Nguyên phát triển lên bước mới. Tỉnh Kon Tum tách khỏi Mặt trận miền Tây.

Tháng 3-1952, khu 3 (huyện Kon Plông) chia làm hai huyện. Các xã nằm phía Bắc sông Đak Sơliêng và đường số 5 đi Quảng Ngãi lập thành huyện Kon Plông Bắc, đồng chí Lê Hai được chĩ định làm Bí thư Ban cán sự huyện. Huyện Kon Plông Nam gồm các xã Đak Pne, Đak Krong, Hơnưng, Krem. Đồng chí Lâm Hữu Bá được cử về làm Bí thư Ban cán sự huyện, đồng chí Nguyễn Bá Trinh, làm Phó Bí thư, kiêm Chính trị viên Huyện đội. Sau đó đồng chí Nguyễn Phong thay đồng chí Lâm Hữu Bá, làm Bí thư Ban cán sự huyện Kon Plông Nam cho đến năm 1954. Tham gia ủ y ban kháng chiến hành chính huyện còn có các cán bộ người dân tộc Bahnar như: bã Nhao, bã Nhuih, bă Maih (Hla). Cơ quan huyện đóng tại rẫy Chuôi thuộc xã Hơnưng.

Được đại đội 8, Trung đoàn 120 đóng tại Kon Hơniíng giúp đỡ, Huyện đội Kon Plông Nam củng cố trung dội bộ đội tập trung, gồm ba tiểu đội, lực lượng chủ yếu là các chiến sĩ của bộ đội tỉnh phái về và du kích tập trung các xã. Ban chỉ huy trung đội gồm có các đồng chí Ngô Xuân Lang (Trung đội trưởng), Phan Anh Tuấn (Chính trị viên trung đội) và Nguyễn Toàn (Trung đội phó).

Đầu năm 1952 Liên khu ủy V chủ trương giảm bộ máy, giảm biên chế để tăng cường cho cơ sở, thực hiện lồng ghép bộ máy dân chinh Đảng tỉnh và bộ máy Trung đoàn 120. Ớ cấp huyện, thống nhất Huyện đội với Uy ban kháng chiến hành chính huyện, lồng ghép bộ máy đảng, chính quyền vào Huyện đội thành 1 biên chế tổ chức mới, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng huyện.

Thực hiện chủ trương trên, ồ An Khê bộ máy dược sắp xếp lại: Đồng chí Đỗ Hằng, Bí thư Ban cán sự huyện kiêm
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Chính trị viên Huyện đội, đồng chí Hồ Ngọc Diệp làm Huyện đội trưởng, ủ y ban kháng chiến hành chính huyện có các đồng chí: Đinh Thú (làm Chủ tịch) và Đinh Đài (làm Phó Chủ tịch huyện).

Theo hướng đó, Ban cán sự ử y ban kháng chiến hành chính và Ban chỉ huy Huyện đội Kon Klông Nam cũng tinh giản bộ máy và lồng ghép bộ máy quân dân chính đảng thông nhất dưới sự chỉ dạo của Ban cán sự huyện.

Trong tháng 3 và tháng 4-1952* Ban cán sự Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị chỉnh huân tại Đại Khoan, xã Cát Hiệp (Phù Cát, Bình Định) và tiếp đó là Hội nghị cán bộ quân dân, chính tại Thuận An (Bình Khê, Bình Định). Ban cán sự huyện An Khê và Ban cán sự Đảng huyện Kon Plông Nam đã cử đại biểu di dự các hội nghị của tĩnh và quán triệt phương châm của tỉnh là: Kiên trì vận động cách mạng, tích cực đẩy mạnh việc xây dựng và củng cô" cơ sở, thực hiện các nhiệm vụ củng cố hành lang, bàn đạp, mở rộng và bảo vệ vùng căn cứ du kích, xây dựng cơ sở vùng tạm chiếm, tiếp tục công tác dịch vận, phá ổ vũ trang của địch, phát triển sản xuất, dẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ.

Tháng 6-1952. Ban cán sự Đảng huyện An Khê tổ chức Hội nghị cán bộ toàn huyện để triển khai nghị quyết của tỉnh, đồng thời đề ra nhiệm vụ kháng chiến ở phía Đông và phía Nam huyện. Vùng các làng dọc đường 19, đường số 7B và hành lang tiếp giáp với huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), đẩy mạnh công tác chông dồn đân, phá tề, GOƯM(I). Phía Bắc huyện sẽ tiếp tục củng cố, mở rộng vùng căn cứ du kích và vùng du kích.

Vì sau khi các GOUM ở Đak Krong (Kon Plông) bị phá, địch chuyển hướng xây dựng GOUM ở phía Đông và phía Nam huyện An Khê.

146

Thực hiện chủ trương trên, các chi bộ xã lãnh đạo nhân dân, dâ A quân du kích, tích cực phối hợp với bộ đội địa phương huyện, vừa chống tuần tiểu càn quét của địch, vừa đẩy mạnh hai m ặt đấu tranh lớn là chông địch lập các khu tập trung vũ trang thanh niên, lập các ổ GOUM chống phá phong trào cLa phương.

Trong việc chông phá dồn dân của địch, ta đã có nhiều kinh nghiệm. Cuối năm 1951 địch đã dồn dân lẻ tẻ dọc đường

Qua đầu năm 1952 địch dồn dân dọc đường sô" 7B, đến giữa năm địch dồn dân quy mô lớn hơn. Chúng mở các cuộc hành quân càn vào vùng Tây sông Ba, bắt dân 3 làng Lợt và

làng Su (xã Bắc KaNak) dồn qua Đông sông Ba, ở gần làng Đê Roh và đồn Tú Thủy để kiểm soát không chế. Khu tập trung này gồm 9 làng, có rào ngăn cách từng làng, đồng thời chúng vũ trang cho thanh niên. Ta chủ động bô" trí một số cán bộ và cơ sở hợp pháp theo dân, nằm trong làng, đồng thời vận động dân né tránh ra rừng, ra rẫy, nhất là sô" cán bộ đã lộ m ặt và thanh niên. Thời gian đầu ta liên lạc với cơ sở và dân trong các khu dồn rất khó khăn, nhất là vào mùa nước lũ. Cán bộ hướng dẫn nhân dân đấu tranh đòi về rẫy cũ làm ăn, nhưng địch ngăn cấm. Sau 5 tháng hình thành khu dồn, chi bộ xã Bắc KaNak đề nghị cho phá. Trong tình hình chưa chuẩn bị th ật thông suốt tư tưởng cho dân làng và cơ sở bên trong; Lãnh đạo huyện không sát, thiếu chỉ đạo cụ thể nên khi bộ đội địa phương và dân quân du kích, đốt làng phá khu dồn, hướng dẫn dân làng chuyển đồ đạc về Tây sông Ba thì chỉ một ngày sau, địch đã càn quét, gom dân trở lại làm cho một số đông dân thắc mắc, cho là cán bộ đã làm họ gặp khó khăn hơn trong cuộc sông. Sau khi kiểm thảo, Ban cán sự huyện chỉ đạo chi bộ xã Bắc KaNak bố trí cán bộ kiên trì bám khu dồn, ổn định tư tưởng nhân dân, phát triển rộng cơ sở cốt cán trong từng làng, hướng dẫn nhân dân đấu
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tranh đòi cứu tế muôi, gạo, nông cụ và liên tục đấu tranh đòi về rẫy cũ làm ăn. Một thời gian sau địch có nới lỏng, một sô" quần chúng tích cực đã về lại Tây sông Ba làm rẫy cũ. Cả số thanh niên cầm súng cũng đồng tình cùng nhân dân đấu tranh đòi mở rộng phạm vi làm rẫy ra xa khu dồn. Huyện chỉ đạo cho xã phải chuẩn bị tư tưởng cho dân thật chín mùi, được tuyệt đại đa số dân đồng tình, ta mới phát động nhân dân nổi dậy tự phá khu dồn khi có thời cơ khách quan thuận lợi.

Sau khi ổ vũ trang ở Đak Krong bị phá, qua năm 1952 địch đẩy mạnh phát triển GOƯM ở vùng dân tộc thiểu sô" huyện An Khê. Chúng vũ trang 15 súng cho thanh niên Đê Pơ (xã Bắc KaNak), 15 súng cho thanh niên Kjang (xã Nam KaNak) và 30 súng cho khu dồn 9 làng Đông sông Ba (gần Tú Thủy).

Đi đôi với vận động nhân dân tiến tới phá đồn, ta vận dụng xây dựng “kinh nghiệm Đak Krong”, đẩy mạnh công tác tranh thủ lôi kéo thanh niên cầm súng, cô lập tên Blong chỉ huy toán vũ trang Đê Pơ và tên Churú, chủ làng phản động, ơ Kjang ta cô lập được tên Mưa và tên Jã, hai tên cầm đầu ác ôn giết hai cán bộ của ta là anh Nguyễn Văn Ba và anh Trịnh Miệt, cắt mũi, xẻo tai hai anh đem nộp cho địch ở An Khê để lấy thưởng. Các nhóm vũ trang ở khu dồn 9 làng không có tên cầm đầu nào ngoarr cô", phần lớn là sô" thanh niên trong thế sông hợp pháp, bị ép buộc nhận súng, nên ngay từ đầu, cán bộ địa phương xã Bắc KaNak đã tiếp cận, nắm được sô" này, giáo dục để họ thấy rõ âm mưu thâm độc chia rẻ Kinh - Thượng, chia rẽ dân làng của địch, một sô" người đã tìm gặp cán bộ bất hợp pháp để thanh minh về trường hợp phải nhận súng địch của mình. Các toán vũ trang

đây dần biến thành cơ sở của ta. Họ giúp cách mạng nhiều việc, như nắm địch tình, báo tin địch chuẩn bị đi càn, canh gác cho cán bộ và các đoàn dân công vượt đường số 7B, qua
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Tây sông Ba về căn cứ. Có người còn ăn cắp lựu đạn, đạn dược của địch cung cấp cho du kích xã. Nhờ thế, ta có thuận lợi trong việc phát triển cơ sở ở vùng yếu dọc đường sô" 7B và mở rộng cơ sở m ật trong khu dồn.

Cùng với đấu tranh chống vũ trang, dồn dân. Ban cán sự Đảng huyện Kon Plông và huyện An Khê đã chỉ đạo các chi bộ xã vận động tranh thủ bọn tề làng, tề tổng, phát hiện bọn diệp địch cài cấy vào các làng, để bắt giáo dục cải tạo, hoặc thuyết phục gia đình vợ con họ khuyên răn, hạn chế hành động chống phá cách mạng. Đối với một sô" tên tề và điệp có nợ máu, ta đã buộc phải xử lý như các tên chủ làng: Lơk Trỡ, Kjang, Đe Pơ.

Trong những năm 1950 -1952, ta tích cực củng cố và phát

triển các tổ cơ sở nòng cốt ở các làng còn tề như vùng Đông xã Nam KaNak, các làng Đê Mơr, Đê Ôr, Pachâm, Katui, các làng dọc dường 19, sát các đồn Katung, Hà Tam và 3 làng phía Nam đường 19, giáp Đồng Chè như: Haven, Bung Bang, Djro Dơng (ở huyện An Khê)... Ở huyện Kon Plông, Ban cán sự huyện chỉ đạo củng cố cơ sở chính trị các làng còn tề của xã Đak Krong và Đak Pne, nhất là các làng giáp hướng đồn Măng Đen, gần đường sô" 5 (nay là quốc lộ 24).

Qua năm 1952, đi đôi với dồn dân vũ trang ở vùng tạm chiếm, quân Pháp tăng cường càn quét vào vùng căn cứ của ta. Tháng 9-1952, địch mở chiến dịch Oubangui, càn quét lớn vào vùng du kích và căn cứ huyện An Khê, đánh phá vùng KaNak, tiến sâu lên xã Bơnâm. Quân Pháp chia làm ba mũi, từ An Khê lên Kon Chơrang, từ đồn Sahuồng vào làng Stơr rồi đến Kon Chơrang. Từ đồn KaNak dọc theo suối Đak Tơkan để đến Kon Chơrang. Hợp điểm của địch tại khoảng giữa làng Kon Chơrang và làng Đê Dong. Ban cán sự huyện và huyện đội An Khê hướng dẫn bộ đội, nhân dân chống càn. Vùng có tề nhân dân khống để địch bắt đi phu. Vùng căn cứ nhân dân lánh cư, cất giấu lương thực, của cải. Cơ quan huyện phân tán nhỏ về các làng xã tổ chức chông càn. Trên các hướng tiến quân, địch bị bộ đội địa phương, dân quân du kích ta phục kích tiêu diệt một số. Tuy nhiên ta cũng có tổn th ất do lực lượng địch đông, đi đến đâu chúng cũng đôt phá nhà cửa, làng mạc, chòi lúa, hoa màu. Đoàn công tác của đồng chí Trần Văn Lộc gặp địch, bị chúng bắn, đồng chí Lộc bị thương, đồng chí Lâm Xuân Hường hy sinh. Đồng chí Nguyễn Tấn Mô, huyện ủy viên cũng bị địch bắt. Nhưng sau 5 ngày càn quét, do bị thương vong nhiều, quân địch phải rút về An Khê.

phía Kon Plông, quân Pháp liên tiếp cho lính biệt kích từ đồn Măng Đen, Măng But nhảy dù xuông các làng Kon Trut, Kon Jrang thuộc vùng căn cứ du kích Hơnưng để móc nôl với bọn phản động địa phương phá căn cứ ta. Ban cán sự huyện Kon Plông Nam đã sớm phát hiện âm mưu địch, chỉ đạo lực lượng vũ trang tập trung của huyện phôi hợp với bộ đội địa phương của Ba Tơ (Quảng Ngãi), An Lão (Bình Định) đón đánh, diệt nhiều tên. Lực lượng bộ đội tập trung huyện Kon Plông Nam cũng chủ động tổ chức chặn đánh các cuộc lùng sục của địch từ đồn KaNak lên làng Kon Plo lớn, gây cho chúng nhiều thiệt hại, không dám càn quét sâu vào vùng

căn cứ ta.
-

Trong các năm 1951 -1952, công tác phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất được thực hiện trong vùng căn cứ Kon Plông Nam. Trồng trọt, chăn nuôi, khai thác lâm thổ sản, trao đổi hàng hóa vùng đồng bào Bahnar với vùng tự do đồng bằng được đẩy mạnh theo yêu cầu cuộc kháng chiến đã góp phần cải thiện và nâng dần đời sống cán bộ, bộ đội và nhân dân. Các xã Krem, Đak Krong làm nhiều ruộng nước. Xã Hơnưng đã có một nửa diện tích trồng trọt là ruộng lúa nước. Được cán bộ, bộ đội hướng dẫn, nhân dân đào mương, đắp đập be bờ đưa nước vào ruộng, dùng trâu giẫm thành bùn rồi gieo mạ cấy. Một số làng, đồng bào biết dùng bò để cày đất. Khi hành lang từ đồng bằng Bình Định lên Kon HơnƯng và các huyện miền Tây Gia Lai được thông suốt thì ta xây dựng nhiều kho tàng cất chứa lương thực, muối, mắm, hàng hóa, quần áo, vải, nông cụ, lúa giông, mì, bắp... ở vùng căn cứ Kon Plông Nam để cung cấp cho bộ đội, đồng bào để sản xuất và tiêu dùng. Đồng bào chăn nuôi trâu, dê, bò, gà, lợn, ngan, vịt. Có gia dinh nuôi tới 30-40 con trâu, hàng trăm con dê. Việc khai thác lâm thổ sản, m ật ong, sáp ong, gạc nai, dược liệu đưa đi bán ở Kim Sơn, Bồng Sơn (Bình Định), An Khê, Kon Tum để mua những thứ cần thiết cho sản xuất và tiêu dùng được đẩy mạnh.

Vừa lãnh đạo kháng chiến và phát triển kinh tế, Ban cán sự hai huyện vẫn luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng. Trong năm 1952, hai Đảng bộ không ngừng trưởng thành. Tổ chức cơ sở đảng được củng cô", đội ngũ đảng viên ngày càng được rèn luyện và thử thách, có nhiều tiến bộ. Cuối năm 1952, 2/3 sô' làng, xã huyện An Khê có cơ sở đảng với gần 300 đảng viên. Các xã KaNak, Bơnâm và sô' cán bộ đảng viên người dân tộc thiểu số ngày càng tăng. Trong Đại hội chiến sĩ thỉ đua công, nông, binh của Liên khu V, huyện An Khê có 12 chiến sĩ thi đua và cá nhân xuất sắc. Phần lớn trong đó là cán bộ, đảng viên, bộ dội dịa phương và dân quân, du kích. Tiêu biểu trong cán bộ dân tộc thiểu sô" là anh Núp, thôn đội trưởng làng Stơr; các anh: Sít, Ngui, ông Kơn, Kuăt, Siu Ngic... đều là cán bộ xã. Anh Núp được bầu là chiến si thi đua cấp Liên khu, được Bộ Tư lệnh quân khu tặng bằng khen và thưởng 1 khẩu cacbin.

Cuối năm 1952 bộ máy tổ chức đảng, chính quyền cấp xã cũng đã được tăng cường cán bộ. Huyện diều các Huyện ủy viên xuống các xã làm Bí thư hoặc Uy viên Ban cán sự xã
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nhằm tăng cường sự lãnh đạo và dìu dắt, kèm cặp cán bộ địa phương trưởng thành.

Dù đời sống và diều kiện công tác còn nhiều khó khăn thiếu thốn, song với tinh thần đoàn kết nhất trí, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm với Đảng, với dân, cán bộ đảng viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang ở hai huyện An Khê và Kon Plông Nam luôn đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo phong trào củng cô' niềm tin của đồng bào vào thắng lợi cuối cùng cuộc kháng chiến.

Trong chiến dịch Đông - Xuân 1952 - 1953, quân và dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn ở Hòa Bình, Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và các chiến trường khác trong cả nước. Thực dân Pháp rơi vào thế phòng ngự, bị động chiến lược. Quân và dân ta bưởc vào giai đoạn cuôi của cuộc kháng chiên vẫn luôn giữ quyền chủ động tiến công trên các chiến trường. Vùng giải phóng, hậu phương không ngừng được mở rộng, củng cố mọi mật. Các vùng tự do Liên khu IV, Liên khu V rộng lớn được giữ vững, phục vụ tích cực cho các chiến trường đánh Pháp.

Trên chiến trường Bắc Tây Nguyên, phong trào kháng chiên chông Pháp đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng. Bộ đội chủ lực, bội đội địa phương, dân quân du kích chiến đấu trên địa bàn tỉnh Gia Kon đã trưởng thành nhanh chóng cả về số lượng, trình độ chính trị và kỹ chiến thuật. Quân và dân Bắc Tây Nguyên đi từ chống địch càn quét dồn dân, bình định, chiêu an, nhảy dù biệt kích đánh phá vùng căn cứ du kích... đã tiến lên chủ động dánh thắng các trận càn lớn của quân Pháp, tấn công tiêu diệt nhiều sinh lực địch trong các đồn bốt, cứ điểm kiên cố của chúng.

Tháng 1-1953, Liên khu ủy và Bộ Tư lệnh Liên khu V mở chiến dịch quân sự lớn ở Bắc Tây Nguyên. Hướng trọng
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điểm của chiến dịch là chiến trường An Khê. Chiến dịch bắt đầu vào đêm 13-1-1953, khi các đơn vị bộ đội chủ lực thuộc hai Trung đoàn 108, 803 và bộ đội Trung đoàn 120 của tỉnh Gia Kon tấn công một loạt 6 cứ điểm thuộc chi khu quân sự An Khê cùng các phân chi khu, cứ điểm ngoại vi. Trong thời gian 12 ngày nửa cuôi tháng 1-1953, quân và dân trên mặt trận An Khê đã tiêu diệt 6 đại dội địch, giết 245 tên, bắt sông 326 tên, thu 900 súng các loại) có cả trung liên, đại liên, đại bác) và 30 tấn đạn dược, quân dụng. Phôi hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích hai huyện An Khê và Kon Plông Nam đã phát động quần chúng dô'c công sức phục vụ chiến trường, làm lán trại, dẫn đường, tiếp tế nuôi quân, liên lạc tải thương, đi dân công vận chuyển vũ khí, lương thực. Ta phát động nhân dân dọc đường 19, đường sô' 7B phá các khu dồn đưa dân trở về làng cũ, trong đó có khư dồn dân 9 làng ở phía Đông sông Ba. Các làng bị dồn vào khu vực đồn Katung, Sahuông trên đường 19 dã phá khu dồn dân, chuyển về vùng căn cứ. Vùng phía Đông và phía Bắc An Khê với diện tích khoảng 100 km2 với 20.000 dân cùng phần lớn huyện Kon Plong Nam và huyện Kon Plong Bắc đã được giải phóng. Ba xã Bắc Kan Nak, Đông Kan Nak và Bơnâm đã hoàn toàn giải phóng. Chiến thắng An Khê có ý nghĩa lịch sử to lớn ở chiến trường Bắc Tây Nguyên.

BỊ th ất bại khắp nơi trong Đông - Xuân 1952 - 1953, thực dân Pháp ngoan cô' bám lấy chiến tranh xâm lược hòng cứu vãn tình thế. Tướng Na va được chính phủ Pháp cử làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương. Kế hoạch quân sự do y đề ra gọi íà: Kế hoạch Nava, miili đồ bình định nước ta trong vòng 18 tháng đã được quân Pháp triển khai, thực hiện.

Bắc Tây Nguyên, thực dân Pháp co lại để củng cô' lực lượng và xây dựng công sự, cứ điểm. Sau đó chuyển sang phản kích nhằm giữ vùng chiếm đóng. Lấn chiếm vùng dư
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kích, vùng giải phóng của ta. Chúng mua chuộc, dụ dỗ tổ chức “hội ATUM” để nắm dân trong vùng tạm chiếm. Từ mùa hè 1953 chúng tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tuần tiễu, càn quét chiếm lại đồn bốt, cứ điểm và cho biệt kích, gián điệp đi vào vùng căn cứ du kích đánh phá cơ quan, kho tàng của ta.

Ngày 19-6-1953, địch huy động 3 tiểu đoàn càn quét vào các xã Nam, Bắc KaNak và Bơnâm là trung tâm căn cứ của huyện An Khê. Địch cũng thường xuyên dùng lực lượng từ trung đội đến đại đội càn quét, đánh phá vùng mới giải phóng ở phía Đông huyện An Khê, trong đó có xã Đông KaNak vừa được thành lập. Dân quân, du kích và đồng bào ở đây đã đoàn kết, tích cực bô" phòng chông địch.

Cuối tháng 7-1953, địch càn quét, đánh phá cơ quan, đốt làng, tài sản, hoa màu của dân 20 làng dọc sông Ba gây cho đồng bào ta nhiều thiệt hại về người và của cải. Địch thường bắn súng lớn vào vùng căn cứ huyện Kon Plông Nam.

Tháng 7-1953, chúng cho hai đại đội, theo hai hướng đi vào làng Kon Gộp và Kon Pìông vừa thăm dò lực lượng ta, vừa cài cắm tề điệp.

Tháng 10-1953, dịch cho một trung đội nhảy dù xuống làng Kon Jrăng (xã Hơnưng) định lập ổ vũ trang. Chúng còn móc nối, mua chuộc và giao nhiệm vụ cho bọn tề điệp ở xã Krem, tung gián điệp bằng cách tổ chức từng nhóm 2 - 3 tên đóng giả dân thường, hoặc lái buôn luồn vào làng Kon Pông, xã Đak Krong. Địch cho lính ngụy giải ngũ về làng để dò la tin tức lực lượng ta và phát triển lưới tề điệp. Chúng phá hoại lúa, hoa màu, bao vây kinh tế vùng du kích, dùng tiền bạc, lương thực, hàng hóa dụ dỗ để lôi kéo nhân dân về vùng tạm chiếm. Tuy nhiên, những cô" gắng của quân Pháp trong củng cô' lực ỉượng và hệ thông cứ điểm ở An Khê cũng như ở
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Kon Plông Nam đã cho thấy địch ở thế bị động hơn, Chúng bắt lính để tăng sô' quân ngụy, nhưng chất lượng chiến đấu giảm sút. Bọn tề điệp do địch lập ra đa sô" trong tâm trạng hoang mang dao động trước các chiến thắng liên tiếp của ta trên các chiến trường và ngay tại An Khê. Tình hình trên buộc quân Pháp điều lực lượng từ chiến trường Bắc Bộ và Khu V lên tăng viện cho Tây Nguyên.

Đầu tháng 6-1953, Ban cán sự huyện An Khê và Ban cán sự huyện Kon Plông Nam mở Hội nghị nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (1-1953) về “nhiệm vụ và phương châm công tác vùng sau lưng địch”; “chính sách dân tộc thiểu sô" của Đảng” và Nghị quyết Hội nghị cán bộ tỉnh (5-1953); kiểm điểm, tổng kết kinh nghiệm tổ chức phối hợp với bộ đội chủ lực trong chiến dịch và công tác vận động tề ngụy phá ổ vũ trang của địch. Những sai sót về nhận thức tư tưởng và phương pháp công tác của cán bộ, đảng viên cũng được các Ban cán sự hai huyện vạch rõ và chỉ đạo uốn nắn. Đồng thời đề ra một số công tác cấp bách như kiện toàn sự lãnh đạo các cấp ủy đảng và chính quyền kháng chiến: chấn chỉnh sinh hoạt chi bộ, phát triển lực lượng vũ trang địa phương, mở rộng vùng căn cứ, ổn định vùng giải phóng, đẩy mạnh sản xuất tự túc, tương trợ cứu đói, cứu đau. Đảng bộ tiếp tục thực hiện cuộc vận động chỉnh huấn, chỉnh Đảng. Qua cuộc vận động này cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận rõ hơn âm mưu và thủ đoạn thâm độc của kẻ thù ở giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh, hiểu sâu sắc hơn đường lôi, chính sách của Đảng và Chính phủ, nhất là chính sách đoàn kết dân tộc. Cán bộ, đảng viên chăm lo giáo dục quần chúng, nâng cao tinh thần cảnh giác. Nhiều vụ xích mích, mâu thuẫn trong nhân dân được giải quyết, trong đó đáng chú ý !à những vụ ở Kon Trang, Kon Trút.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của hai Ban cán sự, phong
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trào kháng chiến ở An Khê và Kon Plông Nam tiếp tục phát triển vững chắc. Bộ đội, dân quân du kích được tàng thêm lực lượng và sức mạnh, chiến đấu sau chỉnh huấn, chỉnh quân. Các làng kháng chiến được tăng cường bố phòng. Ban cán sự các xã đã làm tốt công tác vận động giáo dục gia đình ngụy bỉnh. Tù hàng binh được ta đối xữ tử tế và cho giữ tài sản riêng. Một sô được ta cảm hóa, tự nguyện theo kháng chiến. Sau Hội nghị địch ngụy vận của Liên khu V. Ban cán sự và ủ y ban kháng chiến hành chính các huyện Kon Plông Nam. An Khê, Đak Bớt đã mở nhiều cuộc hội nghị giáo dục tề ngụy, nên đã nắm được hầu hết các làng bị chiếm, phá được nhiều Ổ vũ trang của địch.

Trong năm 1953, đồng bào dân tộc thiểu số trong các xã căn cứ càng hăng hái tăng gia sản xuâ't, làm thêm nhiều ruộng rẫy. Các xã căn cứ ở Kon Plông Nam cũng như Bắc An Khê đã xây dựng nhà công khai, nhà bí mật, ruộng rẫy công khai và ruộng bí mật. Khi không có địch lùng càn, đồng bào sông ở nhà công khai và sản xuất trên ruộng công khai. Khi địch đến càn, đồng bào di chuyển lương thực, vật đụng sinh hoạt, nông cụ, gia súc, gia cầm vào những ngôi nhà bí mật trong vùng an toàn và tổ chức sản xuất trên ruộng rẫy bí mật. Xã Đak Krong có phong trào làm thủy lợi, cây lúa ruộng nước. Nhờ dó, ta đã giải quyết được nguồn lương thực dự trữ cho bộ đội, cũng như cứu đói lúc m ất mùa, địch bao vây.

Giữa năm 1953, nạn đói, dịch bệnh xảy ra trầm trọng ở cả vùng Kinh và vùng dân tộc thiểu sô' huyện An Khê. Các làng Kate, Kon Gôh, Bangăl đã có người chết đói và đau ô'm. Nguyên nhân là do địch càn quét tàn phá, dồn dân trong mùa phát rẫy. Khi dân phá khu dồn dân trở về làng cũ sinh sông đã không có cái ăn, lại bị địch bao vây càn quét không cho sản xuất. Ban cán sự, ủ y ban kháng chiến hành chính huyện, một m ặt báo cáo lên tỉnh, m ặt khác đã lấy kho lương

156

thực dự trữ riêng của huyện, cấp phát cho các gia đình đang đói, cấp cứu ngay những người bệnh nặng. Cán bộ huyện, xã, bội đội, du kích tập trung, y tá cơ quan được phân ra thành từng nhóm đến tận các làng cứu đói, cứu đau cho dân. Tỉnh cũng kịp thời cấp gạo, thuốc men và cử cán bộ, chiến sĩ đến tận nhà dân cấp gạo khám bệnh, phát thuốc cho nhiều lượt người. Cán bộ, bộ đội chia sẻ cho dân từng suất gạo, mắm muôi, viên thuốc chữa bệnh. Đồng bào trong các làng tự san sẻ lúa gạo, hoa màu cho nhau. Các làng vùng du kích cũng quyên góp lương thực giúp cứu đói. Tất cả những nghĩa cử đó thật đúng với tinh thần, truyền thông của người Bahnar:

“Có một nắm mình cũng cho Có một gùi mình cũng chia Thương, thương dân làng mình đói”

Nhờ những giải pháp tích cực trên mà nạn đói, đau được ngăn chặn. Đời sông nhân dân dần dần ổn định, tiếp tục sản xuâ't và kháng chiến. Nhiều cụ già, phụ nữ ở làng Bangăl, Kate thoát khỏi tay thần chết đã cảm động tỏ lòng biết ƠĨ1 cách mạng và bộ đội Cụ Hồ. Dân làng ở Đak Krong, Krem, Đak Pne (Kon Plông Nam), cũng đã thoát khỏi nạn đói, bệnh dịch tả và kiết lỵ. Tổ chức đảng, chính quyền vừa giải quyết đói, đau trước mắt, vừa vận động nhân dân tăng gia, sản xuất đa canh, thâm canh xen vụ để phòng nạn đói, đau lâu dài.

Kết quả cứu đói, cứu đau ở An Khê và Kon Plông Nam thể hiện truyền thông cao đẹp của đồng bào các dân tộc “sông chết cùng nhau, sướng khổ có nhau, no đói giúp nhau” trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Điều đó còn thể hiện sự quan tâm, sâu sát dân của cấp ủy, chính quyền địa phương và kết quả thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng.

Dù phải đương đầu với nhiều khó khăn “càng gần thắng lợi, càng nhiều gian nan”, đến cuốĩ nãm 1953, các Đảng bộ

157

và quân dân địa phương đã sẵn sàng phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu trong chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954.

Ngày 27-11-1953, trong báo cáo trình Bộ Chính trị, Trung ương Đảng về tình hình địch, ta ở Nam Trung bộ, tổng Quân ủy đã kiến nghị: “Liên khu V cần phải tập trung lực lượng tấn công lên Tây Nguyên”.

Đầu tháng 12-1953, Liên khu ủy và Bộ Tư lệnh Liên khu V quyêt định tập trung toàn bộ quân chủ lực cho nhiệm vụ tấn công Tây Nguyên. Kê hoạch tân công Tây Nguyên được Bộ Chính trị chuẩn y, triển khai theo hai hướng:

Hướng chính ở Bắc Kon Tum, chủ yếu là huyện Kon Plông Bắc. Lực lượng tham gia ở hướng này là các Trưng doàn 108, 803, Tiểu đoàn 30, liên đội đặc công, các đơn vị pháo cối, phòng không, trinh sát, công binh, thông tin, cùng bộ đội địa phương. Nhiệm vụ của hướng này là tiêu diệt các cứ điểm Măng Đen, Măng But, các đồn Kon Braih... Trên đường 5, rồi tiếp tục phát triển tiến công tiêu diệt các cứ điểm địch ở Đak Tô, Đak Glei, giải phóng Bắc Kon Tum.

Hướng tấn công phối hợp là đường 19 An Khê.

Từ cuối năm 1953, sang đầu 1954 huyện Kon Plông Nam đã là căn cứ của tỉnh, đồng thời là hậu cứ trực tiếp cho hướng tấn công chính, yêu cầu sự lãnh đạo của Ban cán sự huyện phải khẩn trương. Hàng trăm đoàn dân công từ vùng tự do Bình Định, Quảng Ngãi chuyển hàng trăm tấn gạo, muối lên hệ thống kho tàng ở Kon Hơniíng phục vụ chiến trường. Các dội thanh niên xung phong mở đường xe thồ từ dốc Bà Bơi (Kim Sơn, Bình Định) lên Kon Hơnưng. Đường dây điện thoại liên lạc của Liên khu V từ Tây Bình Định, qua xã Krem lên tới xã Hơnưng. Trạm phẫu thuật tiền phương được xây dựng tại làng Kon Hơnưng Lớn. Nhân dân các xã Hơnưng, Đak Krong ngày đêm vận chuyển rau quả, lương thực, thực phẩm tiếp tế cho bộ đội.

158

Phía An Khê, từ cuối năm 1953, các lực lượng của Liên khu V và Trung đoàn 120 tập kết ở phía Bắc, phía Đông huyện đã tích cực chuẩn bị chiến trường, Đại đội địa phương, dân quân, du kích xã và du kích tập trung được huấn luyện. Lương thực được dự trữ, các đoàn dân công ở vùng căn cứ được huy động sẵn sàng tham gia tiếp tế, tải thương.

Được tin quân Pháp mở chiến dịch Atlăng (20-1-1954) đánh chiếm thị xã Tuy Hòa (Phú Yên) và lấn dần vùng tự do Liên khu V, đêm 26-1-1954, bộ đội chủ lực cùng với bộ đội dịa phương các huyện An Khê, Đak Bơt tiến công tiêu diệt đồn Bơbah Ktu và Katung - Bupbê. Ở hướng chính, đêm ngày 27-1-1954, bộ đội Trung đoàn 108 tấn công tiêu diệt cứ điểm Măng Đen, Măng But và đồn Kon Braih.

Chiến thắng quân sự trên địa bàn huyện Kon Plông Bắc có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi chiến dịch Bắc Tây Nguyên trong cuộc chiến Đông Xuân 1953 - 1954. Quân dân huyện Kon Plông Nam và An Khê đă góp phần vào thắng lợi của chiến trường Bắc Tây Nguyên và chiến trường đường 19 An Khê.

Ngày 3-2-1954, toàn bộ bắc Kon Tum được giải phóng.

Ngày 7-2-1954 toàn bộ huyện Kon Plông Bắc, thị xã Kon Tum với hơn 14.000 kra2 và 200.000 dân cũng hoàn toàn được giải phóng. Tỉnh Kon Tum hoàn toàn giải phóng nôi liền với vùng Ba Tơ (Quảng Ngãi) và huyện Kon Plông Nam, bao vây, uy hiếp địch ở chiến trường An Khê.

Để cứu vãn tình hình, dịch tăng viện binh đến An Khê một lực lượng lớn gồm: một tiểu đoàn dù ngụy, Tiểu đoàn 520 từ Nam Bộ ra và bỉnh đoàn ứng chiến cơ dộng số 100 (GIM 100) rút từ Nam Triều Tiên về chiếm đóng các vị trí quanh thị trấn An Khê dể cố giữ Tây Nguyên. Ta lập thêm Trung đoàn 96 từ cán bộ, chiến sĩ của các Trung đoàn 108, 803 và Trung
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đoàn 120. Nhiều thanh niên xung phong ở chiến trường và thanh niên du kích ờ vùng giải phóng Bắc huyện An Khê và huyện Kon Plông Nam cũng hăng hái tòng quân, tích cực tham gia trung đoàn này. Trong tình hình đó tỉnh quyết định lập đặc khu Tân An trực thuộc tỉnh (bao gồm thị trấn và vùng Kinh phụ cận) do đồng chí Lâm Hữu Bá làm Bí thư và đồng chí Lê Thanh Cảnh làm Chỉ huy trưởng, kiêm Chính trị viên khu đội. Vùng căn cứ, giải phóng trong đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc An Khê và huyện Kon Plông Nam trở thành hậu cứ rộng lớn trực tiếp của chiến trường đặc khu Tân An.

Ngày 16-2-1954, ta mở đợt tấn công vào tuyến phòng thủ vòng ngoài thị xã Pleiku.

Ngày 19-2-1954, ta tập kích, diệt hai đội thuộc Binh đoàn 100 đóng ở dồn Đak Đoa, bắt 120 lính Âu - Phi, phá 8 đại bác. Trong trận này, 60 chiến sĩ của Trung đoàn 803 bị thương trong trận chiến đấu được đưa về điều trị tại trạm phẫu thuật của tỉnh đặt tại xã HơnƯng.

Cuối tháng 2-1954, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và du kích các huyện An Khê, Đak Bơt, Plei Kon diệt địch trên đường 19, bao vây cô lập quân địch ở thị trấn An Khê làm cho bọn chúng hoang mang rệu rã. Tiếp dó, tin thắng trận ở Điện Biên Phủ (7-5-1954) cũng dội đến Tây Nguyên. Để tránh không bị tiêu diệt lớn, quần địch vội vã rút bỏ nhiều cứ điểm ở An Khê để chạy về Pleiku.

Ngày 24-6-1954, địch rút khỏi chi khu quân sự An Khê, theo đường 19 về Pleiku. Nhưng trên đường rút, Binh đoàn ứng chiến cơ động 100 của Pháp đã bị trung đoàn chủ lực 96; các Đại đội 54, 68 của tỉnh và bộ đội địa phương An Khê mai phục, tấn công tiêu diệt tại dốc Đak Pơ. Trên 700 lính Âu, Phi chết và bị thương; 1.200 tên khác bị bắt sông, ta thu 229 xe
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cơ giới, 20 đại bác và hơn 100 súng các loại. Nhiều tên thoát thân bỏ chạy vào rừng đã bị dân quân du kích và nhân dân các xã KaNak, Gia Hội, Yang Bắc, An Tân... truy bắt.

Cán bộ, bộ đội, nhân dân ta tiến vào thị trấn An Khê lập

y ban quân quản do đồng chí Trần Văn Lộc làm Bí thư và đồng chí Lâm Hữu Bá làm Chủ tịch đặc khu.

Thắng lợi của ta trên chiến trường An Khê đã đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp cô" bám giữ Tây Nguyên, góp phần khẳng định sự thất bại hoàn toàn của chúng trên chiến trường Đông Dương. Trong thắng lợi đó, có sự đóng góp không nhỏ sức người, sức của và xương máu của đồng bào dân tộc Bahnar huyện An Khê, huyện Kon Plông Nam, tức nhân dân huyện Kbang ngày nay.

Ngày 20-7-1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết giữa Chính phủ ta và Chính phủ Pháp. Hiệp định quy định đình chiến, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương. Liên khu ủy V họp Hội nghị mở rộng đề ra công tác tuyên truyền thực hiện các điều khoản của Hiệp định, sắp xếp các bộ máy lãnh đạo từ Liên khu xuống cơ sở; tập trung các đơn vị bộ đội dể chuyển quân tập kết.

Theo Hiệp định, tỉnh Gia Lai và Kon Turn nằm trong khu vực 30 ngày hoàn thành tập kết bộ đội về đồng bằng. Các đơn vị bộ dội chủ lực địa phương tỉnh và các huyện được lệnh về An Khê để về Nam Bình Định. Mỗi xã, mỗi vùng chỉ dể lại vài cán bộ có kinh nghiệm công tác và thạo tiếng dân tộc thiểu sô" để nắm tình hình, ổn dịnh tư tưởng nhân dân. Các kho gạo được phân phát cho dân. Các làng, xã dã có những cuộc liên hoan chia tay giữa bộ đội và nhân dân. Nhiều cán bộ địa phương và con em đồng bào dân tộc thiểu sô' được tổ chức đưa đi tập kết ở miền Bắc. Một lễ mừng chiến thắng của quân dân được tổ chức tại chân núi Hòn Cong
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(An Khê) trước khi bộ đội đi tập kết. Tham gia lễ mừng chiến thắng có bộ đội tỉnh, bộ đội huyện, đồng bào các dân tộc trong huyện An Khê, các đoàn đại biểu các huyện trong tỉnh. Cuộc mít tinh mừng chiến thắng biến thành cuộc diễu binh, diễu hành quần chúng, biểu dương lực lượng đoàn kết dân tộc, doàn kết quân dân.

Cán bộ, chiến sĩ tập trung ở An Khê đi tập kết được phân chia thành hai bộ phận. Bộ phận Tiểu đoàn 109 và phần lớn cán bộ, chiến sĩ người Kinh được chuyển về các dại doàn, trung đoàn chủ lực Liên Khu V. Lực lượng bộ đội địa phương gồm 2 đại đội huyện Đak Bớt, một đại đội huyện An Khê, một đại đội huyện Plei Kon, một trung đội huyện Chư Ti, một trung đội huyện Kon Plông Nam, một đại đội huyện Cheo Keo được lập thành tiểu đoàn mới. Cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn gồm hầu hết là con em các dân tộc Bahnar, Jrai thuộc tỉnh Gia Kon về đóng quân tại xã Mỹ Tài, Phù Mỹ (Bình Định) để cùng các đơn vị Tây Nguyên và miền Tây các tỉnh Liên khu V tổ chức thành Trung đoàn 120 mới dể tập kết ra miền Bắc. Trong sô' cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Bahnar thuộc huyện Kon Plông Nam về Trung đoàn 120 di tập kết ra miền Bắc có các dồng chí Đinh Nă (Ná) (làng Kon Vong), Chơrinh, Glok, Hrim, Đrểch, Tuih, Tôn và đồng chí De (làng Kon Hơniửig). Những người con Ưu tú của làng kháng chiến Stơr như: Đinh Sít, Đinh Ngui, Đinh Núp, Đinh Hép, Đinh Bing... cùng một sô' thiếu nhi các làng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn, sau đó tham gia huấn luyện, xây dựng quân đội ở miền Bắc, đi làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và trở về miền Nam hoạt động chiến đấu chống Mỹ.

Ngày 31-8-1954, quân Pháp đến tiếp quản, chiếm đóng An Khê có sự giám sát của tổ thi hành Hiệp định đóng tại đèo An Khê. Tháng 9-1954, huyện Kon Plông Nam cũng nằm trong vùng kiểm soát của đổì phương, Tất cả các cơ quan
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hành chính, các đơn vị bộ đội của ta đã rút về Bình Khê (Bình Định) để chuẩn bị tập kết ra Bắc.

Trong 9 năm kháng chiến chông thực dân Pháp xâm lược lần thứ II, Đảng bộ và quân dân các huyện Kon Plông và An Khê (phụ trách cả địa bàn huyện Kbang hiện nay), dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tỉnh ủy Gia Lai (có thời kỳ là Ban cán sự Đảng Gia - Kon), đã không ngừng trưởng thành, lập nên nhiều thành tích, góp phần xây đắp nên truyền thông vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân huyện Kbang về sau.

Vùng đất Kbang ngày nay, trong điện mạo của huyện Kon Plông, sau đó là Kon Plông Nam; Khu 3, khu 4 của tỉnh Gia Lai, sau đó là An Khê đã đi qua 9 năm kháng chiến chống Pháp, giành thắng lợi vẻ vang. Những thành quả đạt được qua 9 năm, xuất phát từ truyền thông yêu quê hương buôn làng, lòng yêu nước căm thù giặc, từ tinh thần đoàn kết chiến dấu chông ngoại xâm của nhân dân các dân tộc trong huyện, từ quá trình hoạt động gian khổ, hy sinh, không ngừng phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ các huyện. Truyền thống tốt đẹp đó được tiếp tục phát huy cao độ trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ và ngụy quyền tay sai suốt 21 năm ở giai đoạn tiếp theo.
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Chương III

GIỮ VỮNG CÃN CỨ CÁCH MẠNG,

PHÁT TRIỂN Lực LƯỢNG, GÓP PHAN đÁNH BạI

CHIẾN LƯỢC “CHIÊN TRANH ĐẶC BIỆT”

CỦA Đ Ế QUỐC MỸ (1954 -1965)

I. THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ HUYỆN 1 VÀ ĐẢNG BỘ HUYỆN 2, XÂY DựNG c ă n c ứ , P H Á T t r i ể n THựC L ự c CÁCH MẠNG (1954 - 1959)

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (ngày 7-5-1954) và việc Hiệp định Giơnevơ được ký kết (ngày 20-7-1954) đã kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ của dân tộc ta, công nhận độc lập chủ quyền, thổng nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và toàn Đông Dương. Theo điều khoản Hiệp định, nước ta tạm chia thành hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, di lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Miền Nam tạm thời do quân đội Liên hiệp Pháp quản lý, sau hai năm sẽ hiệp thương tổng tuyển cử thông nhất đất nước.

Nhưng ngay từ khi Pháp đang tiến hành cuộc chiến tranh

Đông Dương, những năm 1953 - 1954, đế quốc Mỹ dâ can thiệp vào chiến trường miền Nam Việt Nam.

Với âm mưu thôn tính miền Nam, chia cắt lâu dài đâ't nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng, tháng 6-1954, Mỹ đưa Ngô Đình Diệm về nước, lập chính phủ bù nhìn tay sai. Sau khi thành lập, chính quyền Ngô Đình Diệm có sự chỉ đạo và giúp sức của Mỹ đã ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ, thực hiện hàng
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loạt các biện pháp về quân sự, chính trị nhằm chông phá phong trào cách mạng của nhân dân ta.

Trước tình hình trên, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) từ ngày 15 đến ngày 17-7-1954, nêu rõ: “Đê quôc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và hiện đang trở thành kẻ thù chính trực tiếp của nhân dân Đông Dương”ll). Từ đó Trung ương Đảng quyết định: “Phương châm, sách lược đấu tranh của ta trong giai đoạn mới là chĩa mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mỹ và hiếu chiến Pháp, dựa trên cơ sở những thắng lợi đã đạt được mà phấn đấu để thực hiện hòa bình ở Đông Dương”(2).

Ngày 22-7-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi động viên nhân dân miền Nam đoàn kết đứng lên tiến hành cuộc chiến đấu chông kẻ thù mới là đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm: “Đồng bào miền Nam kháng chiến trước hết, giác ngộ rất cao. Tôi chắc rằng đồng bào sẽ đặt lợi ích cả nước trên lợi ích địa phương, lợi ích lâu dài trẽn lợi ích trước mắt, mà ra sức cùng đồng bào toàn quốc phấn đấu để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong toàn quốc...n(3\

Đánh giá dược âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mỹ, ngày 6-9-1954, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về công tác cách mạng miền Nam, nêu rõ: Kẻ thù chính trước m ắt của nhân dân ta hiện nay là đế quốc Mỹ, hiếu chiến Pháp và tay sai của chúng... Đế quốc Mỹ và tay sai

(1>Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t.15, tr. 225.

(2>Đảng Cộng sản Việt Nam: Các Đại hội và Hội nghị Trung ương, Nxb.

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr. 70.

(3>HỒ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.7, tr. 322.
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đang mưu tính phá hoại Hiệp định Giơnevơ nhằm chia cắt lâu dài Việt Nam. Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam phải chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam giai đoạn này là: Củng cố hòa bình, đòi tự do dân chủ và cải thiện dân sinh, tiến tới thực hiện thông nhất và hoàn thành độc lập dân chủ trong toàn quổc. Nhiệm vụ của Đảng ở miền Nam trong giai đoạn mới là: “'Lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh thực hiện Hiệp định đình chiến, củng cố hòa bình, thực hiện tự do dân chủ,... cải thiện dân sinh, thực hiện thống nhất và tranh thủ độc lập. Đồng thời phải lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống những hành động khủng bố, đàn áp, phá cơ sở của ta, bắt bớ cán bộ ta và quần chúng cách mạng, chống những hành động tiến công của địch, giữ lấy quyền lợi quần chúng đã giành được trong thời kỳ kháng chiến, nhất là ở những vùng căn cứ địa và vùng du kích cũ của ta”a).

Liên khu V, vùng tự do và vùng du kích của ta đã thuộc quyền kiểm soát của Mỹ - Diệm. Ngày 18-10-1954, Hội nghị Liên khu ủy họp đánh giá tình hình và nêu công tác trước mắt là, lãnh đạo đấu tranh chống lại mọi hành động phá hoại của kẻ thù, giữ gìn lực lượng, củng cô' tổ chức và cơ sở. Để phù hợp với tình hình mới, Liên khu V được chia thành 4 liên tỉnh, mỗi liên tỉnh có một Liên tỉnh ủy chỉ đạo. Các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk dưới sự chỉ đạo của Liên tỉnh ủy 4.
Trên địa bàn Gia Lai, sau khi Hiệp định Giơnevơ ký kết 30 ngày, ta đã hoàn thành việc rút quân về đồng bằng, chuẩn bị tập kết. Ngày 31-8-1954, đôi phương tiếp quản thị trấn

(1>Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t 15, tr. 308.
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An Khê và các vùng phụ cận. Sau khi tiếp quản, chính quyền Sài Gòn lập lại quận An Khê, bao gồm vùng người Kinh và cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nam - Bắc đường 19. Đến năm 1959, quận An Khê được đổi thành quận An Túc và sáp nhập về tỉnh Bình Định.

Đôi với chính quyền Sài Gòn, vùng đất ngày nay thuộc Kbang thuộc quận An Túc và đặt dưới tầm kiểm soát của tên chỉ huy chi khu quân sự kiêm quận trưởng quận An Túc. Trên địa bàn này, lúc đầu địch cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp về chính trị, quân sự, vì đây vôn là địa bàn vùng căn cứ, vùng dư kích trong thời kỳ kháng chiến chông Pháp, nhân dân giác ngộ cao, hệ thông tề ngụy dã bị phá rã, một sô' tề cữ không dám nhận làm tề khi địch lập lại hệ thông tề làng, tề tổng.

Về tư tưởng nhân dân, trong những ngày CUỐI của cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp, chiến trường An Khê - Gia Lai đang trên đà thắng lớn thì được lệnh ngừng bắn theo tinh thần Hiệp định Gỉơnevơ nên quần chúng có nhiều thắc mắc. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ và nhân dân còn chưa nhận thức được hết ý nghĩa thắng lợi của việc ký kết Hiệp định, lại thấy lực lượng cán bộ, bộ đội ta rút hết về đồng bằng nên tâm lý có phần xáo động.

Trước tình hình trên, ngay từ tháng 8-1954, sau khi bàn giao địa bàn, rút quân về đồng bằng, Tỉnh ủy đã phân công cán bộ xưông vùng mới giải phóng và thị xã, thị trấn để tuyên truyền giải thích về ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định, tuyên bố ngừng bắn của Chính phủ và giải dáp thắc mắc của quần chúng nhân dân.

Về phía ta, kết thúc cuộc kháng chiến chông Pháp năm 1954, tỉnh Gia - Kon được tách ra thành hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
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Cuôi tháng 10-1954, sau khi rút về Bình Định, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ tại Tàlôk (Vĩnh Thạnh) để triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ thị, nghị quyết của Liên khu ủy V và các nhiệm vụ công tác cấp bách trước mắt, phương châm, phương pháp hoạt động, đấu tranh; mở đợt tuyên truyền về nội dung Hiệp định.

Trong giai đoạn đầu đấu tranh chính trị, Trung ương Đảng đề ra phương châm chung là: “Bảo tồn cơ sở, tích lũy lực lượng, trường kỳ tồn tại, nắm vững ngọn cờ hòa bình thống nhất, vững bước đưa phong trào tiến lên”. Từ phương châm chung, đề ra các phương châm cụ thể:

Về tổ chức: “’Tinh giản, vững mạnh, nghiêm mật, trọng chất lượng”.
Về đấu tranh: “Kết hợp đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp với không hợp pháp, lấy hợp pháp và nửa hợp pháp làm chính; đấu tranh có lý, có lợi, đúng mức”.
Về hoạt dộng: “Khéo công tác, khéo che giấu lực lượng”.

Căn cứ tình hình nhiệm vụ và các phương châm trên, tỉnh phân chia lại địa bàn hoạt động, tổ chức sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở, bố trí cán bộ ở lại hoạt động gây dựng cơ sở, phong trào.

Tỉnh Gia Lai được chia thành 9 khu (tương đương huyện, thị). Từ huyện 1 đến huyện 7 là vùng nông thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện 8 là thị trấn và vùng Kinh An Khê. Khu 9 bao gồm vùng nội thị thị xã Pleiku, các đồn điền Biển Hồ, Bàu Cạn, Đak Đoa và vùng người Kinh phụ cận, các làng dồng bào dân tộc thiểu sô" ven thị xã Pleiku.

Huyện Kbang ngày nay thuộc một phần địa bàn huyện 1 và huyện 2.
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Huyện 1 gồm 4 xã thuộc huyện Kon Plông Nam trong thời kỳ chống Pháp là: Hcmưng, Krem (Kiem), Đak Pne, Đak Krong.

Huyện 2 gồm toàn bộ vùng dân tộc thiểu sô' bắc đường 19 với các xã: Nam Kan Nak, Bắc Kan Nak, Bơnâm và xã Đông. Năm 1960 xã Bơnâm được chia tách thành các xã: Krong, Kpier và Lơpà.

Năm 1962, tỉnh tách xã Krong và Kpier của huyện 2 và xã Lơpà của huyện 3 ra để xây dựng khu Căn Cứ tỉnh. Năm 1964, khu Cãn Cứ được đổi tên là khu 10.

Về lực lượng, sau Hiệp định Giơnevơ, tĩnh Gia Lai chọn lựa 132 đồng chí là những cán bộ dân chính và quân đội trung kiên, có sức khỏe, có nhiều kinh nghiệm công tác trong vùng địch và vùng đồng bào dân tộc thiểu sô' (sau bổ sung thêm 2 cán bộ hợp pháp) để bcí trí ở lại chiến trường hoạt động xây dựng cơ sở. Trong số này có 21 cán bộ người dân tộc thiểu số địa phương, 5 đồng chí Tỉnh ủy viên, khoảng 40 ủy viên Ban cán sự các huyện, còn lại là cán bộ xã. Các đồng chí được phân bổ cho các huyện, thị, ban giao liên và Vãn phòng Tỉnh ủy.

Nhiệm vụ của những cán bộ được phân công ỏr lại là bám địa bàn để gây dựng cơ sở, lãnh đạo phong trào quần chúng dấu tranh. Ngày 15-9-1954, Tỉnh ủy quyết định chỉ định Ban cán sự Đảng các huyện, mỗi Ban cán sự từ 3 đến 5 đồng chí(1). Đến giữa năm 1955, một sô' Ban cán sự Đảng huyện được bổ sung cho đủ 5 ủy viên. Ban cán sự Đảng huyện phân công sô' cán bộ ở lại phụ trách các xã, vùng. Mỗi xã, vùng từ 1 đến 2 người, một đồng chí được phân công trực tiếp ỉàm Bí thư xã.

Hội thảo lịch sử Đảng bộ huyện Kbang ngày 04-5-2003, đã thống nhất đề nghị và được Huyện ủy Kbang quyết định chọn ngày 15-9-1954 làm ngày truyền thống Đảng bộ huyện.
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Cơ quan huyện chỉ còn lại đồng chí Bí thư và một số cán bộ giúp việc kiểm tra nắm tình hình trong huyện.

huyện 1, tỉnh bô' trí 10 cán bộ ở lại thoát ly hoạt động bất hợp pháp, trong đó có 8 cán bộ người Kỉnh và 2 cán bộ người dân tộc thiểu sô". Ban cán sự Đảng huyện gồm 3 đồng chí là: Phạm Chánh (Sáu Thân), Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự; các đồng chí Nguyễn Văn (Can) và Bă Nhao là ủy viên. Các đồng chí còn lại được phân công trực tiếp phụ trách các xã: dồng chí Bùi Hậu (Bá Gộ) được phân công làm Bí thư xã Krem; đồng chí Bă Nhuih làm Bí thư xã Hơnơng cùng đồng chí Trần Vãn Lỹ (Lâm) phụ trách xã; đồng chí Nguyên Văn Bùi (Bă Thái), Bí thư xã Đak Pne cùng đồng chí Nguyễn Văn Mẹo phụ trách; đồng chí Đoàn Diêu (Breh) Bí thư xã Đak Rong cùng đồng chí Lý Mệ (Lý Kỳ Lơ) phụ trách xã.
Huyện 2, tình bô' trí 10 đồng chí, trong đó có 7 cán bộ người Kinh và 3 cán bộ người dân tộc thiểu số. Ban cán sự Đảng huyện gồm 3 đồng chí: Lương Ngoạn'11, Bí thư Ban cán sự; các đồng chí Huỳnh Hưng Thạnh (Hoàng Lê), Đinh Ưng là ủy viên Ban cán sự. Các đồng chí còn lại được phân công phụ trách xã: Xã Đông do đồng chí Huỳnh Năng Thuận (Yơp) làm Bí thư cùng các đồng chí Kuat, Yơn phụ trách xã. Xã Nam do đồng chí Huỳnh Hoàn (Bri) làm Bí thư. Xã Bắc do đồng chí Nguyễn Cung (Kjung) làm Bí thư. Xã Bơnâm do đồng chí Đặng Ngọc Bân (Bo) làm Bí thư 25.

Bước vào giai đoạn đấu tranh mứi, Đảng bộ và nhân dân huyện 1 và 2 có những thuận lợi cơ bản: Đây là căn cứ của tỉnh trong thời kỳ kháng chiến chông Pháp. Địa bàn huyện 1, trừ một sô' làng của xã Đak Krong và Đak Pne gần đường

(I) Lương Ngoạn năm 1958 phản bội, đầu hàng địch,

(2 >rpư liệu do đồng chí Trần Như Trinh cung cấp ngày 29/9/2014, lưu tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kbang.
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sô 5 (nay là quốc lộ 24) đi Măng Đen và địa bàn huyện 2, trừ một sô" làng phía Đông xã Nam, phía Đông xã Bắc và xã Đông gần vùng Kinh và thị trấn vẫn còn tề diệp, còn lại, hầu hết các làng đều là làng kháng chiến trong thời kỳ chông Pháp. Vùng này có địa th ế hiểm trở; cán bộ, đảng viên và nhân dân được tôi luyện, thử thách trong chiến tranh, một lòng theo Đảng, Bác Hồ làm cách mạng.

Tuy nhiên, bước vào cuộc chiến đấu chông Mỹ và tay sai, phong trào cách mạng ở hai huyện cũng gặp không ít khó khăn. Sau đình chiến ngày 20-7-1954, lực lượng ta từ đấu tranh vũ trang chuyển sang đấu tranh chính trị, từ hoạt động công khai có chỗ dựa là chính quyền, quân đội, nay chuyển sang hoạt động bí mật, chỉ còn lực lượng chính trị là chủ yếu, các tổ chức kháng chiến đều giải thể để bảo toàn lực lượng. Trong khi đó, lại phải đương đầu với kẻ thù mới là đế quốc Mỹ với những âm mứu và thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt. Với tình hình trên, cuộc chiến đâu sẽ gặp vô vàn gian khổ, phức tạp. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ tỉnh, với truyền thông yêu nước, đoàn kết, nhân dân các dân tộc huyện 1, huyện 2 đã vững vàng bước vào cuộc đấu tranh mới chống đế quốc Mỹ và tay sai, bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.

Đến cuôi năm 1954, cán bộ ở lại của hai huyện lần lượt trở lại chiến trường, bám địa bàn hoạt động.

Ngày 20-4-1955, Tỉnh ủy chuyển từ Bình Khê (Bình Định) lên làng Đe Mông, xã Đe Sơró (huyện 7, nay là huyện Kông Chro) để trực tiếp chỉ đạo phong trào sau khi đã ổn định tổ chức. Tháng 8-1955, cơ quan tỉnh dời lên làng Đe p Đe Sơró (huyện 7), đến cuô'i năm 1955, ch'*' "

phía Bắc, đóng ở làng Klach, xã Bơnân

Trong những nàm đầu cơ quan huyệ, xã Hơn ưng, huyện 2 đóng ở xã Bơnâm.



^
^

huyện phải thường xuyên thay đổi địa điểm sinh hoạt giữa các làng để tránh địch càn quét.

Thực hiện phương châm “Khéo công tác, khéo che giấu lực lượng” đế bảo toàn lực lượng, nên cán bộ ở lại hoạt động bất hợp pháp phải khôn khéo, kiên trì, bám dân, bám làng để gây dựng cơ sở, lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Hành trang của mỗi cán bộ ở lại lúc này chỉ có một sô" ít tiền Đông Dương Ngân hàng được cấp và thuốc chữa bệnh. Mỗi cán bộ

lại đều có một bí danh trong công tác để đảm bảo bí mật, sinh hoạt ăn ngủ chủ yếu ở ngoài rừng, lương thực chủ yếu dựa vào cơ sở trong dần tiếp tế và sản xuất tự túc, đi công tác chủ yếu vào ban đêm, băng theo đường rừng, tránh lối mòn, giữ nghiêm kỷ luật, tránh bộc lộ sơ hở, tránh gặp dân, chỉ thông qua cán bộ và cơ sở hợp pháp người dân tộc trong làng để tuyên truyền, vận động. Ban ngày, các đồng chí phải cải trang đóng khcí, mang gùi như người địa phương đi lên rừng làm rẫy để đề phòng gặp lính và bọn m ật báo chỉ điểm. Anh em hoạt động ở làng nào thì dân làng đó góp cơm gạo đưa cơ sở nuôi cán bộ với nhiều hình thức, mang để ở bờ suôi, bụi cây, nhà mả nơi đã quy định. Dân cho gì, cán bộ ta ăn nấy, dần dần anh em quen với phong tục tập quán ãn ucfng của đồng bào, không từ chối tất cả những món ăn mà đồng bào mang đến, kể cả nòng nọc, con kiến...

Bước vào thời kỳ đấu tranh mới, cán bộ, đảng viên hai huyện đã vượt mọi khó khăn gian khổ để hoạt động với tinh thần trách nhiệm và vinh dự của những đảng viên được Đảng tin cậy bỏ" trí ở lại miền Nam, tích cực bám làng, bám dân gây dựng cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu sô'. Qua hoạt động ba cùng, quan hệ giữa cán bộ với dân làng

ày càng gắn bó mật thiết. Anh em được đồng bào yêu mến trọng, với tình cảm gắn bó sâu đậm. Dân các làng coi

cán bộ ở lại như những thành viên trong cộng đồng làng. Cán bộ ở lại đã cùng với đồng bào “sướng khổ cùng nhau, no đói cùng nhau”, cùng đoàn kết chông kẻ thù xâm lược.

Tháng 10-1955, Liên tỉnh ủy 4 họp tại làng Đe Bam, xã Đe Sơró (huyện 7) quyết định phát động quần chúng đấu tranh đòi hiệp thương, đòi cải thiện dân sinh, chông khủng bô'. Củng cô" và phát triển cơ sở cách mạng. Vận dụng phương châm đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp và bất hợp pháp đối với từng vùng. Tiếp tục củng cố nội bộ Đảng, nâng cao khí tiết của cán bộ, đảng viên.

Quán triệt chủ trương của Liên tỉnh ủy 4, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức học tập các tài liệu: Cách mạng miền Nam, Chủ nghĩa cộng sản và người cộng sản, Công tác vận động quần chúng, Tiêu chuẩn đảng viên, Cương lĩnh Mặt trận Tổ quốc...

Trong hai năm 1955 - 1956, Tỉnh ủy mở cuộc vận động “Giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở chính trị” lần thứ nhất.

Huyện 1, huyện 2 thực hiện chủ trương của Liên tĩnh ủy 4, triển khai cuộc vận động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng. Đôi với cán bộ, đảng viên và cơ sở nòng cốt, Ban cán sự Đảng hai huyện tổ chức các đợt học tập nghiên cứu các tài liệu của Liên tỉnh ủy 4, của Tỉnh ủy, nội dung chính sách dân tộc của Đảng, nhấn mạnh phương châm “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ” nhằm giải quyết vân đề đoàn kết trong nội bộ các dân tộc, đoàn kết giữa người Kinh với người dân tộc thiểu sô'; tập trung nghiên cứu phương châm vận dộng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số “Kiên nhẫn, thận trọng, chắc chắn” để củng cô thêm một bước tác phong công tác trong vùng dồng bào dân tộc. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên còn được nghiên cứu nội dung tờ nội san ‘"Vững Tiến”

173

của Đảng bộ tĩnh (sau đổi tên thành “Thông N hất”(1)) và các sách báo từ miền Bắc gửi vào. Đồng chí Rơchơm Briu (Grang), cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy được phân công phụ trách biên soạn tài liệu học tập chữ Jrai, Bahnar, dịch truyền đơn từ tiếng phổ thông ra tiếng Jrai, Bahnar và viết bài cho nội san bằng hai thứ tiếng dân tộc tại chỗ. Tờ nội san và các tài liệu học tập bằng tiếng dân tộc có tác dụng rất lớn trong việc cung cấp thông tin và là tài liệu học tập quan trọng đôi với cán bộ và cơ sở người dân tộc thiểu số ỗ địa phương. Các đợt học tập kéo dài cả năm và được chỉ đạo sát đến tận chi bộ, có tác dụng củng cô' lòng tin và nâng cao trình độ giác ngộ chính trị cho cán bộ, đảng viên và cơ sở, củng cố thêm khí tiết người cộng sản trong mỗi cán bộ và quần chúng cách mạng. Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng.

Cuối năm 1955 dầu 1956, sau khi Mặt trận Tổ quốc được thành lập, các tài liệu về Cương lĩnh Mặt trận Tổ quốc và Huyết tâm thư của Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất được gửi vào miền Nam. Bộ phận tuyên huấn của tỉnh còn biên soạn “Cương lĩnh diễn ca” có vần điệu, dễ thuộc, dễ nhớ phục vụ cho công tác tuyên truyền vận động quần chúng, được Văn phòng Tỉnh ủy phổ biến sâu rộng xuống các huyện.

Từ năm 1956 - 1957, khi đường hành lang Bắc - Nam C07 được thông suô't, các tài liệu từ miền Bắc được chuyển vào. Cán bộ, đảng viên và quần chúng của huyện 1, huyện 2 tiếp cận được nhiều tài liệu và cả những tiểu thuyết cách mạng mang tính giáo dục cao như “Thép đã tôi thế đấy”

U1 Tờ nội san “Thống N hất’' được xuất bản bằng ba thứ tiếng Việt, Bahnar, Jrai. Tiếng Bahnar là “Pơling”, tiếng Jrai là “Pơỉir”.
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(sách dịch của nhà văn Xô Viết) và sách viết về gương Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi... Những tài liệu, sách dịch này đều được in khổ nhỏ, gọn, ngụy trang dưới dạng sách Cung oán ngâm khúc, Chinh phụ ngâm, truyện Kiều... để chuyển vào Nam. Tinh thần học tập của cán bộ, đảng viên lúc bấy giờ rấ t cao. Có dồng chí đã chép cả tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” vào tập vở học sinh để chuyền tay nhau đọc. Trong những năm đầu của cuộc đấu tranh chính trị, cán bộ ở lại ỉà những hạt nhân nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với người dân, vượt mọi khó khăn gian khổ để bám địa bàn, bám dân xây dựng cơ sở, lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

Đi đôi với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hai huyện còn chú trọng xây dựng các tổ chức trung kiên nòng cốt ở các vùng hợp pháp, có tề, chú trọng nắm thanh niên và các già làng. Chi bộ xã Nam, xã Bắc và xã Đông (huyện 2) tích cực nắm lại số’ cơ sở ở các làng dọc đường 19 từ Hà Tam đến Katung như các làng Hawei, Kuk Kông, Leng Tô, Pơchâm, Katui, Đe Ôr..., các làng dọc đường số 7 (nay là tỉnh lộ 669), từ Tú Thủy đến KaNak và dọc Đông Tây sông Ba. Ở huyện 1, chi bộ xã Đak Pne, chi bộ xã Đak Krong củng cố tổ cơ sở các làng tiếp giáp đường số 5 (nay là quốc lộ 24) đi Măng Đen.

Theo chủ trương của tỉnh, ở các làng vùng căn cứ hai huyện, cuối năm 1956 bắt đầu xây dựng cơ sở đoàn thanh niên, đến năm 1957, phát triển đảng viên mới. Sau khi một số thanh niên tích cực được học Điều lệ tạm thời của Đoàn thanh niên Lao động, các tổ thanh niên lao dộng các làng được hình thành, làm nòng cốt cho phong trào thanh niên và là lực lượng dự bị dể phát triển Đảng sau này.

Tuân thủ phương châm “Tinh giản, vững mạnh, nghiêm mật, trọng chât lượng”, các chi bộ xã tiến hành chọn lọc trong số đảng viên dã phát triển thời kỳ 1949 - 1951, những
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người vững vàng, đủ tiêu chuẩn chất lượng, để củng cô" lại, tổ chức sinh hoạt đơn tuyến, sau tiến tới thành lập chi bộ nhỏ. Số bị lộ cho ngừng hoạt động, chuyển cồng tác. Xã Nam KaNak (nay là Tơ Tung) huyện 2 có các đồng chí: Hmich, Phí (Đe Tung), Hriu, Gron (Đe Dong), Đinh Tăng (Đe Bar), Srơm, Srưp (Đe Stơr) được lựa chọn bồi dưỡng về chính trị trong những năm này.

xã Bơnâm (cũ), qua các phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng những năm 1955 - 1957, ta phát hiện thành phần ưu tú để phát triển đảng viên. Vận dụng kinh nghiệm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số trong thời kỳ kháng chiến chông Pháp, huyện 1 và huyện 2 chỉ đạo các chi bộ tuân thủ chặt chẽ các điều kiện quy định của Điều lệ Đảng, nhưng không đòi hỏi quá cao về ý thức giác ngộ giai cấp, về trình độ hiểu biết chủ nghĩa cộng sản, tinh thần quốc tề vô sản, mà chú trọng đến tinh thần hãng hái chiến đấu, công tác, lòng yêu quê hương đất nước, quý trọng nhân dân, tin tưởng vào cách mạng và tích cực làm công việc được giao. Đến năm 1957, huyện 1 và huyện 2 đã phát triển được một số đảng viên người Bahnar. Đa sô' đảng viên là người dân tộc địa phương được kết nạp trong những năm đầu đấu tranh chính trị là những quần chúng ưu tú, có tinh thần cách mạng, tỏ rõ vai trò là nòng cốt trong các phong trào đấu tranh ở địa phương. Nhiều đồng chí đã trưởng thành qua thử thách của các cuộc đấu tranh, được phân công đảm nhận những chức vụ quan trọng ở xã, huyện và của tỉnh sau này, như các đồng chí nữ Đinh Dreng, Đinh Thị Ky,... (huyện 2).

Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, chính quyền Sài Gòn đã thường xuyên có những hành động cô' tình phá hoại Hiệp định dẫn đến những cuộc đấu tranh tự phát của nhân dân. Tháng 9-1954, ở khi quân đội Liên hiệp Pháp mới đến tiếp quản An Khê và vùng đồng bào dân tộc thiểu sô' phụ
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cận ở huyện 2 và huyện 7, đã có những cuộc đấu tranh lẻ tẻ của quần chúng chống lại những hành động vi phạm hiệp định của địch như bắn súng vào làng, càn quét cướp bóc của cải, lùng bắt người kháng chiến cũ.

Cuối tháng 9-1954, hàng ngàn đồng bào ở huyện 2, huyện 7, thị trấn và vùng Kinh An Khê đã kéo đến cơ quan hành chính quận An Khê biểu tình đấu tranh. Đại diện đoàn biểu tình trực diện đưa yêu sách chống dịch cướp bóc tài sản của dân, không được cấm dân đi lại giữa các vùng, kết hợp với đấu tranh đòi dân sinh dân chủ, cứu đói, cứu đau cho dân, buộc tên Phó Tỉnh trưởng Pleiku Nguyễn Văn Ngọc phải xuống An Khê hứa giải quyết yêu sách, cấp phát gạo, muối cho dân. Nhận thấy cuộc đấu tranh tự phát đang lan rộng, tập hợp sô' đông người tham gia, chưa phù hợp với tình hình lúc này, Tỉnh ủy đã kịp thời cử đồng chí Đỗ Hằng (Hà), Tỉnh ủy viên và đồng chí Trần Khanh (Kha) đến An Khê, liên hệ với cơ sở và các nhóm đấu tranh, đi sâu vào vùng dân cư thị trấn, Xóm Lũy, An Xuyên tìm cách vận động giải tán cuộc biểu tình để tránh bị địch khủng bô', tàn sát như đã diễn ra ở một số tỉnh khác.

Khi mới tiếp quản An Khê, dịch chỉ kiểm soát ở vùng người Kinh và thị trấn. Nhưng sang năm 1955, chúng dần di sâu vào vùng đồng bào dân tộc Bahnar. Ở Đak Krong, Đak Pne (huyện 1); xã Đông, phía Đông xã Nam và xã Bắc (huyện 2), địch bắt dân dưa người ra làm chánh tổng, chủ làng, bắt dân làm thẻ kiểm tra. Ta hướng dẫn nhân dân đấu tranh không chịu lập tề, trì hoãn bằng các hình thức, đồng thời chủ động chuẩn bị người của ta để đưa ra làm tề hai mặt khi bị dịch thúc ép gắt gao. Nhờ đó, hầu hết chủ làng và một sô chánh, phó tổng của hai huyện ta đều nắm được, có những chủ làng sau trở thành cơ sở nội tuyến của ta. Đại bộ phận địa bàn vùng căn cứ như: xã Bơnâm, một sô' làng phía Tây xã
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Nam, Tây xã Bắc (huyện 2), các xã Hơnưng, Krem (huyện 1) cho đến đồng khởi năm 1960 địch vẫn không lập được bộ máy tề ngụy.

Đi dôi với đấu tranh chông lập tề, nhân dân các làng xã của hai huyện còn đấu tranh chống làm thẻ kiểm tra, chống kiểm soát dân, chống bắt xâu, bắt lính. Các làng gần đồn địch và thị trấn như vùng Pơchâm, Đe ôr, Châu Bầu, Đe Mơr, Kuk Kông, Hawei... nhân dân buộc phải đi làm thẻ nhưtig vứt bỏ, không sử dụng, vì vậy mà trong suô't một thời gian dài, địch vẫn không nắm được dân số.

Để cướp tiền của dân và đánh vào nguồn dự trữ tài chính của ta và các giáo phái đối lập, tháng 10-1954, chính quyền Sài Gòn tiến hành thu hồi đồng bạc Đông Dương ngân hàng, phát hành đồng bạc “Ngân hàng Quốc gia”, quy định thời hạn đổi bạc hạn hẹp để đôi phương không kịp đổi tiền. Ta đã lãnh đạo nhân dân đâu tranh, buộc địch phải kéo dài thêm hai ngày. Nhờ thế mà ta gửi cho dân đổi hết tiền dự trữ của cơ quan tỉnh.

Ngày 23-10-1955, ngụy quyền Sài Gòn tổ chức “trưng cầu dân ý” nhằm phế truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Quôc trưởng. Ngày 4-3-1956, địch tiến hành bầu cử Quốc hội bù nhìn nhằm hợp pháp hóa chính quyền tay sai thân Mỹ. Trước tình hình trên, ngày 18-10-1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chĩ thị sô 42-CT/TW chủ trương tập hợp rộng rãi mọi lực lượng tiến hành đấu tranh chông “trưng cầu dân ý”, bầu cử quốc hội bù nhìn của Mỹ- Diệm.

Hưởng ứng chủ trương của Trung ương Đảng và chỉ đạo của tỉnh, Ban cán sự Đảng huyện 1, 2 đẩy mạnh tuyên truyền vạch trần âm miíu bầu cử lừa mị, giả hiệu của địch. Khi địch tổ chức bầu cử, chúng cho các toán ngụy quân và cảnh sát đến các làng gần các trục đường lớn và cứ điểm, đồn địch để
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bắt dân đi bỏ phiếu. Nhưng dân dân được cán bộ tuyên truyền đã tìm cách trôn ra rẫy, ra rừng, tẩy chay không đến địa điểm bầu cử. Trong đấu tranh chính trị, đồng bào dân tộc Bahnar luồn thực hiện “tơyrăng tơr don” (nghĩa là đấu tranh bằng miệng) đòi dân sinh dân chủ, đòi cứu đói, cứu đau, chông lập tề, bắt lính.

Từ năm 1955 đến 1959, trong huyện 1, huyện 2 và toàn tỉnh đã nổi lên các phong trào đấu tranh chính trị mang tính chất quần chúng rộng rãi, sôi nổi như:

Phong trào đấu tranh đòi Hiệp thương tổng tuyển cử.

Trước những hành động phá hoại Hiệp định Giơnevơ của chính quyền Ngô Đình Diệm, ngày 6-6-1955, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Tuyên bô đề nghị chính quyền Sài Gòn thực hiện quy định của Hiệp định về hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Ngày 16-7-1955, Ngô Đình Diệm tuyên bố “Không ký Hiệp định nên bất cứ về phương diện nào cũng không bị ràng buộc”(1),

Trên cơ sở nhận định tình hình cách mạng miền Nam, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa II) nêu lên nhiệm vụ trước mắt: “Ra sức tập hợp lực lượng của toàn dân thành một Mặt trận rộng rãi, có một cương lĩnh chung thích hợp để đấu tranh chông đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng, thực hiện thông nhất nước nhà”(2>.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Tuyên bố của Chính phủ, sự chỉ đạo của Liên khu ủy V và Liên tỉnh ủy 4, Tỉnh ủy Gia Lai chủ trương phát động quần chúng đấu tranh chính trị

Nam Trung bộ kháng chiến (1945 - 1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 238.

w Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị qucíc gia, Hà Nội, 2002 t 16, tr. 571.
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trực diện, đòi chính quyền Sài Gòn hiệp thương, tổng tuyển cử, kết hợp với dấu tranh đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ.

Huyện 1 và huyện 2 tổ chức quần chúng đấu tranh đòi hiệp thương theo từng bước: Học tập phát động tư tưởng, giáo dục về mục đích đấu tranh, tập hợp quần chúng thành đội ngũ; từng xã tùy sô' lượng quần chúng để tập hợp từ một đến hai, ba đoàn, mỗi đoàn cử ra đại diện để đấu tranh trực diện với địch; tổ chức tập dượt trước, từ đó rút kinh nghiệm, bồi dưỡng thêm lý lẽ cho đại diện các đoàn đấu tranh.

Các chi bộ xã Đak Pne, Đak Krong (huyện 1) vận dộng dân làng tập hợp thành từng đoàn từ 20 đến 30 người kéo đến chất vấn chủ làng, chánh tổng, yêu cầu đưa nguyện vọng lên cấp trên.

Huyện 2 tổ chức đấu tranh ở quy mô lớn hơn. Toàn huyện tổ chức thành hai hướng đấu tranh và thành lập ban chỉ đạo hai hướng. Hướng thứ nhất: vào thị trấn An Khê do đồng chí Huỳnh Hưng Thạnh (Hoàng Lê)f Uy viên Ban cán sự Đảng huyện phụ trách. Hướng thủ hai: vào đồn Tú Thủy do đồng chí Huỳnh Năng Thuận (Yỡp), Bí thư xã Đông phụ trách.

Hình thức đấu tranh ban đầu là gây dư luận bàn tán, tranh thủ đồng tình của chủ làng cùng đại diện nhân dân gặp tề tổng chất vấn, đưa yêu sách đòi chuyển lên quận, lên tỉnh, Sau đó, các đoàn kéo đến cơ quan hành chính quận An Khê, vào đồn Tú Thủy. Mỗi đoàn từ 30 đến 40 người, có đoàn lên đến hàng trăm người, có đại diện đoàn và người dự bị khi đại diện đoàn bị .bắt. Thời gian đấu tranh trực diện với địch do Ban chỉ đạo đấu tranh điều hành. Đoàn đấu tranh đông người và khí thế mạnh mẽ nhất là đoàn do các chị Đinh Thị Ky (người làng Roh, nay là làng Đak Yang, xã Đông) và Hơring (người làng Mâu, xã Đông), dẫn đầu. Đoàn kéo vào đồn Tú Thủy gặp dồn trưởng đưa yêu sách, dưa lý lẽ
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đòi hiệp thương tổng tuyển cử. Binh lính trong đồn ra ngăn lại, nhưng đồng bào cứ tiến lên. Địch ra lệnh bắt một số người, đồng bào giằng co giành lại người bị bắt, đồng thời tranh thủ vận động binh lính người dân tộc không đàn áp đoàn biểu tình. Chị Hơring trực tiếp đứng ra đấu lý, địch bắt chị cùng 10 người trong đoàn dưa về Pleiku xét hỏi nhằm tìm ra người cầm đầu: “Ai xúi giục, lãnh đạo đấu tranh. Cán bộ Kinh ở đâu?”. Nhưng chúng chỉ nhận được những câu trả lời thống nhất như dã được chuẩn bị khi tập dượt: “Sau đình chiến chúng tôi đã học Hiệp định, nói rõ: Một năm có hiệp thương, hai năm có tổng tuyển cử. Đến nay đã quá một năm nhưng chưa thấy hiệp thương nên dân làng phải đi hỏi “quốc gia”. Cán bộ Kinh đã rút đi tập kết hết từ sau đình chiến...”. Có tên hăm dọa bắn chị Hơring, chị phanh ngực ra quát: “Muôn bắn thì bắn đi”. Thấy đe dọa không có kết quả, cuối cùng địch phải thả những người bị bắt về làng.

Với sự vận dụng sáng tạo phương pháp và phương châm vận động quần chúng, phong trào đấu tranh chính trị đòi hiệp thương tổng tuyển cử diễn ra trên dịa bàn huyện 1, huyện 2 dã thu hút được đông đảo quần chúng các làng xã tham gia, tranh thủ được cả già làng và một số tề làng, tề tổng đồng tình ủng hộ. Anh hưởng của phong trào đã tác động mạnh mẽ đến đồng bào Kinh vùng thị trấn An Khê và lân cận. Phong trào đấu tranh đòi hiệp thương là những cuộc đấu tranh có quy mô, có tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ, nâng cao khí th ế của quần chúng, làm cho ngụy quân, ngụy quyền lúng túng, bị động. Qua phong trào, quần chúng bước đầu được thử thách, khả năng đấu tranh chính trị trực diện chống địch được nâng lên; cán bộ ta có thêm kinh nghiệm trong lãnh đạo đấu tranh; thực lực cách mạng được củng cô' và từng bước phát triển, phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua các cuộc đấu tranh này, ta
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phát hiện được quần chúng tích cực để bồi dưởng, củng cố cơ sở chính trị và tạo nguồn phát triển đoàn viên thanh niên lao động và phát triển đảng sau này.

Phong trào đấu tranh chống “tố cộng, diệt cộng”, kết hợp diệt ác trừ gian, bảo vệ cơ sở cách mạng.

“Tô' cộng, diệt cộng” là quốc sách được thực hiện trong chiến tranh một phía của Mỹ - ngụy, nhằm khủng bô', đàn áp phong trào cách mạng của quần chúng, tiêu diệt cơ sở, cán bộ cách mạng.

Tháng 2-1955, Ngô Đình Diệm công khai phát dộng chiến dịch “tố cộng” giai đoạn I ở các tỉnh đồng bằng miền Trung. Đến giữa năm 1955, chúng thực hiện chiến dịch “tố cộng” giai đoạn II ở vùng đồng bầng Liên Khu V, vùng tự do, vùng căn cứ du kích của ta từ trong thời kỳ chống Pháp. Cuối năm 1956, chúng mở phạm vi lên Tây Nguyên.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, năm 1955, địch tiến hành tô" cộng lẻ tẻ ở các vùng thị xã, thị trấn và vùng người Kinh, các đồn điền. Giữa năm 1956 - 1957, ở huyện 3, một phần huyện 6, gần đường 19. Giữa năm 1957 đến 1958, địch chuyến trọng điểm đánh phá mạnh vùng căn cứ của tỉnh ở huyện 2, huyện 7. Giữa năm 1958 - 1959, địch chuyển tố cộng lên huyện 4, 5 vùng Tây đường 14. Các dối tượng địch tập trung “tô' cộng” là cán bộ cơ sở, người tham gia kháng chiến và những gia đình có người đi tập kết...

Đối với huyện 2 và huyện 7 là các huyện căn cứ của tỉnh trong kháng chiến chống Pháp, dịch tập trung đánh phá ác liệt hơn. Các đoàn tô cộng có vũ trang đến các làng xã Đông, phía Đông xã Bắc, xã Nam (huyện 2), trước tiên là những nơi có tề chúng nắm được. Mỗi đoàn có từ 5 - 7 đến 10 tên, có vũ trang, có lính yểm trợ, ban đêm chúng tiến đến bao vây làng, bắt những người chứng tình nghi có liên quan đến
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kháng chiến, đem lên nhà rông, tra khảo tại chỗ, bắt nhận là cán bộ du kích, cơ sở, bắt khai nơi giấu vũ khí, kho lương thực, chỗ ở của cán bộ Kinh. Nhiều người phản ứng, liền bị tra tấn ngay bằng cách: đổ nước vôi, nước ớt vào mũi, vào miệng, di điện vào tai. Có người bị dìm xuống nước cho ngạt thở rồi lôi lên đánh tiếp, có người chết đi sống lại nhiều lần, máu me đầy mình. Ban đầu, thấy nhân dân lo sợ, không có phản ứng mạnh, các đoàn công dân vụ mở rộng diện tố cộng. Chúng đánh tràn lan ra nhiều người, nhiều làng nhằm khống chế tinh thần nhân dân; truy xét các gia đình có chồng con đi tập kết miền Bắc, bắt ký giấy hoặc tuyên bố ly khai người thân.

Sau khi đánh phá vùng có tề, kẻ địch táo bạo thọc sâu vào căn cứ, lên vùng Sơlam, Prang (nay thuộc xã Krong, huyện Kbang) để truy bắt cán bộ ta. Chúng còn giả làm thương lái, buôn bán muối, dao rựa để đi sâu vào các ỉàng nhằm dò la nắm tình hình, phát hiện cơ sở của ta. ở địa bàn xã Nam, những toán lính từ An Khê, Hà Tam, Ka Tung... sục vào các làng: Đe Mơr, Đe ô r, Kuk Kông... để tcí cộng, truy lùng cơ sở.

Từ giữa năm 1957, dịch đánh phá mạnh vùng Tây Nam huyện 2. Một lần, một trung đội lính địch do tên Yũ cầm đầu kéo đến bao vây Đe Bar, bắt một sô' dân đưa về Hà Đông. Sau đó chúng thả phụ nữ về, giữ lại 4 nam giới, trong đó có anh Meo (Đinh Jõ) giao liên của huyện 2. Địch tra hỏi từng người về cán bộ, cơ sở trong làng, nhưng không khai thác được gì. Để bắt nhân dân nhận diện cán bộ, chúng lôi anh Meo ra giếng, bắt một em nhỏ 10 tuổi cho vào chiếc quan tài bằng gỗ của dồng bào, rồi đổ nước xà bông vào tra khảo, bắt em nhỏ nhận m ặt anh Meo. Nhưng em một mực không chỉ mặt. Địch đưa sô" bị bắt ra An Khê, rồi về Pleiku để tra điện... nhưng cũng không có kết quả. Cuôi cùng buộc chúng phải thả số bị bắt về làng. Hành động dã man của kẻ địch
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càng làm tăng thêm lòng căm thù sâu sắc trong nhân dân vùng xã Nam và dồng bào trong huyện. Sau khi được thả, anh Meo tiếp tục tham gia bộ đội địa phương huyện 2.

Cán bộ các xã hai huyện 2 và 1 luôn bám sát địa bàn để tuyên truyền vận động đồng bào giữ vững ý chí, kiên quyết đấu tranh chống địch càn quét, tố cộng, bảo vệ cán bộ, cơ sở. Nhân dân trong vùng được giáo dục tinh thần cảnh giác, nên khi có người lạ hoặc lính địch đến làng tra hỏi về cán bộ, cơ sở, mọi người đều trả lời: “Họ đi tập kết hết rồi, không biết, không thấy”. Có những đoàn “bình định” kéo vào các làng lùng bắt cán bộ, hỏi đồng bào những câu ám chỉ như: Trong làng có gà không, có thấy con nai không? Đồng bào giả như không biết, chỉ cho chúng những con gà trong rẫy và những dấu chân nai trong rừng.

Với truyền thông yêu nước, một lòng theo Đảng, Bác Hồ làm cách mạng, mặc dù địch tô' cộng, đánh phá ác liệt, nhưng nhân dân trong huyện vẫn kiên quyết bảo vệ cơ sở, giữ vững phong trào trên địa bàn. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng người địa phương bị địch bắt tra khảo với mọi hình thức, vẫn nêu cao tinh thần anh dũng bất khuất trước kẻ thù, quyết không chịu khuất phục, không nhận là cán bộ, du kích, không khai báo gì có hại cho cách mạng.

Chị Đinh Nườp (Jră), người làng Su Groi, xã Bắc (nay là xã Kông Bla), bị địch bắt đánh đập, hộc ra từng búng máu, nhưng nhất định không nhận mình là cơ sở đi mua hàng cho “Việt cộng”. Địch trói chị đưa ra trước dân làng và hứa thưởng cho ai nhận diện chị là cán bộ “Việt cộng”. Nhìn thân hình chị bị tra tấn đầy thương tích, dân làng vô cùng thương xót, nhưng tấ t cả đều lắc đầu “không biết”, “Nó là dân làng này, là dân đi làm rẫy, chẳng biết Việt cộng là cái gì”. Địch đưa chị về đồn giam cầm và tiếp tục đánh đập. Chi bộ xã Bắc vận động dân làng kéo đến đồn đấu tranh, đòi thả chị. Không
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khai thác được gìf không đủ chứng cớ, buộc địch phải trả tự do cho chị. Năm. 1971, chị đã là Tỉnh ủy viên, khi đang trên đường đi công tác thì bị bắt lần thứ hai cùng đứa con trai chưa đầy 3 tuổi. Sau mấy tháng giam cầm đày ải, chị đã mưu trí vượt ngục trở về với cách mạng trong vòng tay yêu thương và cảm phục của dân làng và đồng chi.

Còn rất nhiều cán bộ, đảng viên khác nêu cao tinh thần kiên cường bất khuất trước kẻ thù như đồng chí Bol, người làng Kon Chêt; đồng chí Banh, người làng Adrang (nay thuộc xã Krong), ỉà những cán bộ, đảng viên sông hợp pháp trong làng, bị địch bắt tra tấn nhiều lân, nhưng các đồng chí kiên quyết không nhận là cán bộ, nên địch phải thả về làng và tiếp tục tham gia công tác ở thôn làng. Đồng chí Bă Bak, người làng Sơlam Bă Bak, Bí thư làng Pdrang Tăng Lăng (xã Krong), khi địch đi tô" cộng sâu vào vùng căn cứ, chúng bắt đồng chí đánh đập, tra khảo tại làng, rồi dưa về An Khê giam giữ nhưng không khai thác được gì. Sau đó, chúng phải thả đồng chí về. Nhưng vì bị tra tấn dã man, cộng với bệnh nặng nên một thời gian sau đồng chí đã qua đời(1).

Tại làng Sơlam Tuih, trong một lần địch càn quét vào làng, đồng chí Tuih, cán bộ ở làng trốn vào rừng để tránh địch truy lùng. Không tìm thấy cán bộ cơ sở, địch bắt dân lằng xét hỏi, chúng dùng đá buộc vào người dìm xuống suôi bắt khai báo cơ sở. Nhiều quần chúng bị tra tấn dã man, nhưng quyết hy sinh tính mạng để bảo vệ cán bộ, cơ sở. Không thể nhắm m ắt nhìn dân làng bị kẻ thù bắt và tra tấn dã man, đồng chí Tuih đã trở về làng để cứu dân. Địch bắt Tuih đưa về An Khê tra khảo, bắt tố cộng. Tuih quyết không

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang: Lịch sử truyền thống anh hùng cách mạng xã Krong (1945 - 2006), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008, tr, 103.
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làm theo. Không khuất phục được Tuih, kẻ địch đã hèn hạ giết hại đồng chí.

xã Tây Nam (nay là xã Tơ Tung), khi địch tiến hành tô" cộng, dưới sự lãnh đạo của chi bộ xã và các già làng Jỡt, Mỉêu, dân làng Stơr đã tích cực bố phòng, xây dựng các phòng tuyến chông lại các cuộc hành quân càn quét của dịch. Các cán bộ nòng ccít trung kiên như Đinh Hri, Đinh Khồ (làng Dong), bok Thì, bok Mich (làng Tơtung), bok Lưi, bok Chưl, Dưi {làng Tơnơp)... luôn là nòng cốt trong các cuộc đấu tranh chống địch.

Ngoài bắt người tra khảo, các toán lính địch còn đóng lại trong làng, bắt dân bỏ sản xuát, tập trung tại nhà rông để học tô cộng, đề cao quốc gia, xuyên tạc, nói xấu cộng sản, nói xâu miền Bắc... Lợi dụng các buổi học tố cộng của địch, cơ sở cán bộ sống hợp pháp trong làng đã khơi gợi cho dân làng đưa ra các câu chất vấn bọn tô' cộng: Các ông nói quốc gia tốt, sao các ông đến đây bắt người, đánh đập dân làng, đốt làng, phá rẫy, bắt heo gà của đồng bào? Bọn tô' cộng đuôi lý, không giải thích được phải giải tán lớp học.

Trong đợt tố cộng, có nơi địch vây làng từ 5 đến 7 ngày, câm dân không được đi ra ngoài làng, chị em phụ nữ đã tìm cách tranh thủ bọn lính, lấy cớ đi lấy củi, ra suôi lấy nước, liên hệ với cơ sở để được hướng dẫn đâu tranh.

huyện 1, các đoàn tô" cộng đến một số làng của xã Đak Pne, Đak Krong tuyên truyền, nói xâu cộng sản, nhưng mức độ đánh phá, bắt bớ nhẹ hơn, vì dây là vùng dân sông hợp pháp có tề từ thời kháng chiến chông Pháp.

Đợt tố cộng ở huyện 2 diễn ra nhiều lần ở các làng gần đồn địch, dọc đường giao thông, nơi chúng có cơ sở tề điệp mạnh và kéo dài đến gần cuối năm 1958, hàng chục người chết, hàng trăm người bị bắt tù đày, mất tích hay khi được
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thả về thì bị thương tật tàn phế. Địch dã gây đau thương tang tóc cả một vùng, cô đè bẹp ý chí cách mạng của nhân dân, nhưng chúng vẫn không đánh phá được cơ sở, không dập tắt được phong trào cách mạng của quần chúng vùng căn cứ vốn đã được thử thách qua những năm kháng chiến trước dây.

Qua đợt khủng bô" ác liệt của kẻ địch, hầu hết cán bộ, đảng viên và cơ sở hợp pháp trong các làng đều giữ vững khí tiết, phẩm chất của người cách mạng, người đảng viên cộng sản, không làm nhân dân dao động. Đồng bào quyết một ỉòng bảo vệ cán bộ, cơ sở, giữ vững vùng căn cứ cách mạng. Cán bộ, đảng viên huyện 2 luôn bám sát dân làng để lãnh đạo đấu tranh chông thủ đoạn tô" cộng của địch.

Trong năm 1957 - 1958, Ban cán sự Đảng hai huyện có sự thay đổi. Ở huyện 1, năm 1957, đồng chí Phạm Chánh (Sáu Thân) được điều về tỉnh nhận công tác khác, đồng chí Rơchơm Briu từ tỉnh được phân công xuổng huyện 1, đến năm 1958, thì đồng chí được phân công làm Bí thư Ban cán sự Đảng huyện 1 thay đồng chí Phạm Chánh.

huyện 2, tháng 6-1958, Lương Ngoạn, Bí thư Ban cán sự huyện phản bội, dầu hàng địch, Tỉnh ủy đã chỉ định đồng chí Huỳnh Hưng Thạnh (Hoàng Lê) làm Bí thư. Sau sự kiện Lương Ngoạn, nhân dân huyện 2 có tâm trạng hoang mang, dao động, có người tỏ ra nghi ngờ cán bộ ta. Lãnh đạo huyện đã kịp thời tuyên tổ chức tuyên truyền để ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong vùng.

Đâu tranh chông tô' cộng là cuộc đấu tranh quyết liệt giữa ta và địch, để bảo vệ cơ sở, bảo vệ Đảng, giữ vững phong trào cách mạng.

Năm 1959, Ngô Đình Diệm ra Luật 10/59 “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”, đẩy mạnh tô' cộng trên khắp miền N am . Trước tình h ìn h trên, T ỉn h ủy Gia Lai chủ trương: Kiên
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quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu tố cộng, diệt cộng của địch, bảo vệ cho được lực lượng cán bộ, đảng viên, cốt cán và cơ sở, bảo vệ quần chúng, giữ vững phong trào cách mạng của quần chúng.

Trên địa bàn huyện 2, huyện 1, sau đợt tập trung tố cộng, đánh phá mạnh, đến giữa nãm 1958, các trận càn quét tuần tiễu nhỏ vào các làng vùng căn cứ vẫn tiếp diễn, lòng căm thù của nhân dân lên cao độ. Các toán địch 2 - 3 tên đi sâu vào làng, một số thanh niên tích cực đã xin cán bộ ta cho tiêu diệt, nhưng do thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Hiệp định, nên ta chưa đồng ý, sợ địch lấy cớ khủng bô' phong trào.

Trước tình hình trên, một sô' thanh niên đã bật ra rừng sống bất hợp pháp. Nhiều nơi, đồng bào ta lên tiếng: “Địch gian ác, tàn bạo quá, bây giờ đấu tranh bằng “cái tai, cái miệng” (ý nói đấu tranh chính trị) không được nữa!”. Trong cán bộ lãnh đạo cũng có nhiều đồng chí suy nghĩ: tại sao quần chúng đang bức xúc và có khả năng tiêu diệt bọn ác ôn mà ta lại trói tay không cho họ hành động, trong khi kẻ thù lấn tới thả sức đánh phá phong trào! Địch đánh phá ác liệt, trong khi đó ta không dược phép vũ trang tự vệ, chỉ đấu tranh chính trị đơn thuần sẽ không có kết quả... Tuy nhiên, sau này ta mới biết, trước đó, ở một sồ' nơi trong huyện 2, quần chúng đã bí m ật diệt ác ôn, những tên gián điệp mật báo giả thương lái đi sâu vào vùng căn cứ, nhưng không dám cho cán bộ ta biết.

Phong trào thanh niên sôi nổi tham gia kháng chiến, đóng góp sức người sức của cho cách mạng.

Trong những năm dầu của cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước, ta chuyển vào hoạt động bí mật. Thực hiện chủ trương xây dựng cơ sở, xây dựng phong trào đấu tranh chống
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Mỹ - Diệm, Ban cán sự Đảng huyện 2, huyện 1 đã chủ trương nắm lực lượng thanh niên các làng vùng căn cứ để làm chỗ dựa tể chức việc ăn ở, đi lại nắm tình hình. Trong đấu tranh chông lập tề, chông bắt lính, một sô' thanh niên bị lộ phải tránh ra rừng, sông ở các chòi rẫy bí mật. Đến khi đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử, chông địch tô" cộng, nhiều thanh niên nam nữ lại “bật” ra rừng sống nửa hợp pháp, khi bình thường thì sống trong làng, lúc địch đến thì lánh vào rừng. Các làng vùng căn cứ, kể cả một sô' làng gần vùng địch, có cơ sở chính trị mạnh, mỗi làng có từ 3 đến 5 thanh niên sống bán hợp pháp. Nam nữ thanh niên ra rừng được cán bộ ta tuyên truyền giáo dục chính trị, tập ca hát, học chữ dân tộc và tiếng phổ thông.

Nhận thức rõ một sô' phong tục tập quán lạc hậu chính là lực cản trong việc tiếp cận những cái mới ở vùng đồng bào Bahnar. Hiểu rằng tiếng nói của già làng có ý nghĩa quyết định trong mọi việc của cộng đồng làng. Ban cán sự Đảng hai huyện tích cực đi sâu vào từng làng, nắm đối tượng thanh niên, là lực lượng đông đảo, cầu tiến, tiếp thu nhanh cái mới, cái tiến bộ, dám đứng lên đấu tranh với những hủ tục lạc hậu rồi giáo dục, tuyên truyền để khi về làng, họ tuyên truyền lại cho dân làng cải tiến cách làm ăn, bỏ phong tục tập quán lạc hậu, vệ sình buôn làng, dùng nước giếng...

Nhiều nơi trong vùng căn cứ như Hơnưng (huyện 1), Bơnâm (huyện 2), lực lượng thanh niên tiến bộ đã liên kết với các làng trở thành lực lượng mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu. Khi phong trào thanh niên mạnh sẽ hạn chế được tư tưởng bảo thủ, lôi kéo được tầng lớp trung gian lừng chừng và hướng dẫn dân làng hành động theo phong trào cách mạng, làm theo cái mới, cái tiến bộ. Trong các đợt tố cộng, khủng bô' của địch, cũng chính ỉực lượng thanh niên cốt cán này là chỗ dựa của phong trào hai huyện.
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Trong những năm 1957 - 1959 và các nãm tiếp theo, trước khí thế của phong trào cách mạng toàn miền, cũng như trong tỉnh và địa phương, nhất là từ khi chuyển phong trào từ đâu tranh chính trị lên đấu tranh vũ trang, Đảng cho tổ chức lực lượng vũ trang, thì trong thanh niên hai huyện có thi đua nhau đi tham gia cách mạng, nhập ngũ vào bộ đội, du kích, thoát ly đi kháng chiến chống Mỹ. Trên lĩnh vực nào cũng có mặt thanh niên, từ sản xuât đến tham gia dân quân du kích, bảo đảm hành lang giao thông, liên lạc, vận chuyển hàng hóa, vũ khí.

Khi tổ chức lực lượng vũ trang tập trung (cuối năm 1959), thanh niên nô nức tình nguyện tòng quân vượt quá yêu cầu, ta phải động viên họ ở lại tham gia lực lượng dân quân đu kích ở làng xã. Phong trào thanh niên ở hai huyện đã tác động mạnh mẽ đến dân làng. Nhiều bà mẹ ở các làng như: HơnƯng (huyện 1), Bak Bôn, Kon Gôh, Kte (xã Bắc, huyện 2) đã giao con mình cho cán bộ Cụ Hồ để cán bộ “dạy cho nó làm cách mạng”. Ngoài tham gia chiến đấu chông dịch, thanh niên các làng cũng tích cực tham gia sản xuất tự túc lương thực để đảm bảo cuộc sông và ủng hộ kháng chiến, tham gia du kích, tích cực cùng dân làng bô' phòng chông địch càn quét, bảo vệ căn cứ, phục vụ hành lang vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, đưa đón cán bộ vào chiến trường...

Phong trào xây dựng căn cứ, phục vụ hành lang.

Ngay sau đình chiến (7-1954), Tỉnh ủy đã đặt vấn đề xây dựng căn cứ ở phía Bắc và phía Nam cho cơ quan tỉnh để làm bàn đạp dứng chân chỉ đạo phong trào. Phương hướng chung là chuyển toàn bộ vùng căn cứ du kích cũ của huyện 1, 2 và 7 trong thời kỳ chống Pháp thành căn cứ của tỉnh.

phía Nam An Khê, các xã Gia Hội, Đe Sơró (huyện 7) được chọn xây dựng cân cứ của tỉnh. Các xã Hơnứng (huyện 1),
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xã Bơnâm (huyện 2) và Lơpà (huyện 3) được chọn xây dựng cãn cứ phía Bắc An Khê.

Ngay sau khi rút về đồng bằng chuẩn bị cho việc chuyển quân tập kết, một bộ phận xây dựng căn cứ trực thuộc văn phòng Tỉnh ủy gồm các đồng chí Nguyễn Thanh Bình (Anao), Trịnh Văn Cư (Xử), cùng một số cán bộ người địa phương là Bă Nhao, Bă Nhuih, Bă Mang (cán bộ huyện 2), Đinh Rơi (Hngưt), Bã Bak, Bă Tuih, Bă Choang (cán bộ xã Bơnâm), Grip (Bă Nheo, làng Klểch) được giao nhiệm vụ ở lại bắt tay vào xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng vùng căn cứ của tỉnh, đồng thời cũng là căn cứ của các huyện. Bộ phận này có nhiệm vụ nắm lại tình hình cán bộ cơ sở trên địa bàn, soát xét lại lương thực, muôi dự trữ và tổ chức dân công xuống Bình Định đưa thêm muối, gạo và văn phòng phẩm lên cất giấu để dự trữ hoạt động lâu dài. Sau này, anh em đã phát hiện hai kho gạo cũ trong rừng Kon Hơnưng, đem phân phát cho dân sử dụng, đổi lấy lúa mới để dự trữ.

Địa bàn xây dựng căn cứ của tỉnh ở phía Bắc tập trung vào các làng:

Huyện 1: 2 làng Hơnưng lớn, HơnƯng nhỏ, làng Sơlam Bă Tuih và Sơlam Bă Tơm (Tôm) của xã Hơnưng.

Huyện 2: có 9 làng của xã Bơnâm là Sơlam Bă Phen (Sơlam Vir), Sơlam Bă Bak, Sơlam Bă Yueng (Jeng), Pdrang The Gôh, Pdrang Tăng Lăng, Ađrang, Kon Jueng, Klếch lớn, Klêch nhỏ,

Huyện 3: 6 làng của xã Lơpà (căn cứ huyện 3).

Địa bàn xã Bơnâm (nay là xã Krong) có địa th ế rừng núi hiểm trở, dựa lưng vào dãy núi Kông Kăh King, có dòng sông Ba chảy ngang qua, ba m ặt là rừng núi, chỉ có phía Nam (hướng An Khê, đường 19) là địch chiếm đóng. Đây là vùng căn cứ du kích cũ, nhiều làng có cán bộ, đảng viên và quần
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chúng được giác ngộ cách mạng từ thời kỳ chông Pháp, địch không lập được tề. Bơnâm nối liền với huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) và huyện Kon Plồng (Kon Tum), nằm trên trục hành lang Bắc - Nam. Những yếu tô' trên đã tạo cho Bơnâm (xă Krong ngày nay) trở thành vùng căn cứ vững chắc của tỉnh. Trong thời kỳ chông Mỹ, ngoài cơ quan của Tỉnh ủy, còn có cơ quan Liên tỉnh ủy 4 do đồng chí Trương Quang Tuân làm Bí thư dóng tại đây.

Năm 1960, đồng chí Nguyễn Thanh Bình được điều động vào tỉnh Đắk Lắk công tác, đồng chí Trịnh Văn Cư (Xử) chuyển công tác khác, tỉnh thành lập Ban xây dựng căn cứ do đồng chí Đinh Rơi làm Trưởng ban và bổ sung một scí cán bộ như đồng chí Nguyễn Tuân (Bă Bổ), Phó ban; Nguyễn Kim Chi (Asong), Bí thư xã Lơpà; Nguyễn Hữu Hạnh (Định) và một sô" cán bộ người Bahnar như các anh Klơng, Seng, Hrum, Jeng...

Để dảm bảo bí mật cho vùng căn cứ, Ban xây dựng căn cứ của tỉnh chủ yếu liên lạc với Ban cán sự Đảng huyện 1, 2, 3 và bí thư các xã, các cán bộ chủ chôt của các làng như Grip (Bă Nheo, làng Klềch), Bă Choang (làng Bã Yeng) Kơh (làng Tăng Lăng) và một sô" cán bộ ở làng Sơlam Tơm, Sơlam Tuih...

Trong suốt thời kỳ chống Mỹ, tại địa bàn huyện căn cứ, cơ quan Tĩnh ủy luôn phải thường xuyên thay đổi địa điểm để đảm bảo an toàn bí mật. Nhân dân các xã vùng căn cứ huyện 1, huyện 2 đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và bảo vệ các cơ quan của tỉnh.

Trong vùng căn cứ, ta đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác bảo mật, bảo vệ cơ quan, kho tàng, bảo vệ cán bộ, phục vụ công tác giao liên, liên lạc, tiếp tế nuôi giấu cán bộ; chú trọng xây dựng cơ sở chính trị, các tổ tự vệ m ật {sau tiến lên du kích mật) làm lực lượng trực
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tiếp bảo vệ cơ quan tỉnh, huyện; xây dựng các tổ thanh niên lao động, bồi dưỡng cảm tình đảng để phát triển đảng viên trong vùng căn cứ. Ta chỉ đạo phát triển sản xuất tăng diện tích rẫy, làm “Rầy cách mạng” để đảm bảo cuộc sống nhân dân và có phần dự trữ đóng góp cho cách mạng.

Trong vùng dồng bào dân tộc Bahnar vốn có truyền thông tương trợ trong sản xuất. Từ thời kỳ chống Pháp, trong vùng đã hình thành các hơrơl, đó là những nhóm từ 2 đến 3 hộ gia đình cùng phát chung rẫy theo hướng con nước để trồng trỉa. Từ mô hình sơ khai này, phong trào vòng đổi công xuất hiện vào năm 1957 - 1958, do ta vận động xây dựng trên cơ sở hình thức tương trợ của đồng bào để dẩy mạnh phát triển kinh tế vùng căn cứ. Các xã trong vùng căn cứ Bơnâm (huyện 2), Hơnưng (huyện 1), Lơpà (huyện 3) có đến 70 - 80% sô" lao động tham gia tổ vòng đổi công. Những hình thức tổ chức vòng đổi công theo thời vụ được phát triển rộng rãi nhằm giải quyết nạn thiếu nhân công trong sản xuất. Thông qua hình thức này, ta tuyên truyền vận động quần chúng tích cực sản xuất và tham gia các phong trào đấu tranh.

Đầu nám 1960, tổ vần đổi công dược nâng lên thành tổ hợp tác tương trợ lao động. Đến những năm 1970, hình thức này đã được phát triển thành hợp tác xã. Nhờ đẩy mạnh sản xuất, nên sản lượng lương thực hàng năm tăng, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; diện tích được mở rộng, nãng suất tăng, đạt chỉ tiêu từ 5 đến 10 kg lúa giồng/đầu người, có nơi như làng Sơlam Tuih (xã Hơnưng, huyện 1) đạt được 15 kg lúa giông/ đầu người. Trong sản xuất, đã xuất hiện nhiều gương điển hình như chị Teng ở xã Bơnâm (huyện 2), mé Tiêu ở xã HơnƯng (huyện 1). Phong trào sản xuất phát triển, đời sông nhân dân dần đi vào ổn định. Đến năm 1959, làng nào cũng có kho lúa dự trữ cho cách mạng. Từ năm 1960, phong trào làm “Rẫy cách mạng” phát triển mạnh trong các làng. Mỗi
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làng có từ một đến hai rẫy. Mỗi gia đinh tùy theo số lao động để phát thêm từ 1 đến 2 ha trồng lúa, bắp, mì. Lương thực thu hoạch được, ngoài một sô" để dành cho gia đình đến mùa sau, còn lại, đều ủng hộ vào kho dự trữ của cách mạng. Các kho lúa dựng ở ngoài rừng, tùy làng lớn nhỏ mà kho có sức chứa từ vài chục đến hàng trăm gùi lúa. Làng lớn kho lúa lên đến 1.000 gùi. Bên cạnh lúa rẫy, ta còn vận động, hướng dẫn đồng bào đắp suối ngăn đập trồng lúa nước, làm thêm vụ Đông - Xuân. Đẩy mạnh trồng cây mì gòn được đưa giông từ đồng bằng lên để thay thế cây mì tại chỗ năng suất thấp. Các ngành nghề tiểu thủ công trong vùng cũng được củng cố như nghề rèn, dệt vải, làm bún, chế biến bột sắn... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, nhân dân trong vùng.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, dùng thuốc nam chữa bệnh

Sau khi hai huyện tiến hành cuộc vận động giáo dục chính trị tư tưởng nội bộ rồi mở rộng đến cơ sở và quần chúng (1955 - 1956), thì phong trào văn nghệ, văn hóa cũng dồng thời phát triển và duy trì qua nhiều năm tiếp theo. Đồng bào dân tộc Bahnar vốn đã Ưa múa hát, nên khi được vận động, thanh niên nam nữ trong làng ban đêm thường tập hợp dể học những bài hát trong thời kỳ kháng chiến chông Pháp. Một sô" thanh niên có năng khiếu, tự sáng tác các bài hát mới có nội dung tiến bộ như động viên dân làng đâu tranh chông cướp bóc, bắt lính, xâu thuế, động viên nhân dân đoàn kết tương trợ trong sản xuất, bỏ phong tục tập quán lạc hậu. Từ trong phong trào mà các đội văn nghệ làng xã dần hình thành, di biểu diễn giao lưu giữa các làng, thu hút được nhiều người xem. Có nơi, cả cụ già, người lớn tuổi cũng bị cucín hút vào phong trào, cùng ra nhảy múa với nam nữ thanh niên. Có lúc binh lính ngụy người dân tộc thiểu số cũng vào làng cũng đứng xem, có tên nhập cuộc cùng thanh niên, từ đó ta tranh thủ cảm hóa được một sô'
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tên, hạn chế được sự phá phách của chúng. Khi phong trào phát triển rộng, huyện thành lập đội văn nghệ thường xuyên đi biểu diễn phục vụ đồng bào các xã trong vùng căn cứ. Văn nghệ thực sự đã có tác dộng tốt đến tư tưởng, tình cảm của đồng bào dân tộc thiểu sô", góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng.

Cùng với phong trào văn nghệ, ta phát động phong trào học chữ Bahnar và học tiếng phổ thông. Lúc đầu, phong trào chỉ phát triển trong nam nữ thanh niên, nhưng về sau đã lan dần ra cả làng, những người lớn tuổi cũng thây thích thú khỉ biết đọc cái chữ của mình. Nhờ biết chữ, mà khi đi công tác, nhiều cán bộ người dân Bahnar đã biết ghi chép việc làm, ghi ngày tháng hội họp. Giấy bứt thiếu thì dùng mảnh gỗ dẽo thành tấm bảng, rồi dùng than đen để làm phấn viết. Khi phong trào học vãn hóa lên mạnh, nhu cầu giấy bút trở nên cấp thiết, dân làng đã đấu tranh với địch để vào thị trấn mua giấy bút. Khi bị dịch tình nghi mua cho “Việt cộng”, bắt lên hỏi thì bà con dùng lời lẽ hợp pháp để đấu lý: “Quốc gia nói đồng bào Bahnar ngu dốt thì phải để cho dân làng có giấy bút học viết cái chữ chứ” làm cho bọn lính đuối lý, phải để cho dân làng vào thị trấn mua giấy bút. Nhờ thế mà ta gửi đồng bào mua cả văn phòng phẩm cho cơ quan huyện, tỉnh để in báo và tài liệu học tập. Khi đã có một sô người biết chữ thì người này dạy cho người khác, vừa làm học sinh, vừa làm thầy giáo. Người biết chữ đông, tờ nội san “Pơling” tiếng Bahnar được chuyền tay xem đến rách. Nhờ có nhiều cán bộ địa phương và nhân dân biết chữ đọc được sách báo, tài liệu mà việc phổ biến đường lối chủ trương xuống tận thôn làng thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Khi trình độ dân trí-của người dân được nâng lên, thì các phong tục tập quán lạc hậu trong làng cũng giảm dần. Việc tin malai, củng yang thay thuốc chữa bệnh, ăn ở không hợp
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vệ sinh được cải thiện. Cán bộ y tá cơ quan xuống tận các làng vùng căn cứ, vận động thực hiện phong trào “ba sạch” (ăn sạch, ở sạch, uô'ng sạch) và phong trào chữa bệnh. Trong những năm 1955 - 1960, mỗi cán bộ bất hợp pháp là một thầy thuôc chữa bệnh cho dân. Cán bộ dùng lá, rễ cây trong rừng chế biến thành thuôc nam dạng bột, hoặc viên, mỗi khi di công tác vào làng, mỗi người đem theo túi thuốc nam để chữa bệnh thông thường như cảm sốt, kiết lỵ, tiêu chảy, có khi cán bộ phải trực tiếp đi hái lá xông để chữa các bệnh cảm cúm cho các cụ già, trẻ em. Trường hợp có ca bệnh nặng, ta phải dùng cả thuốc tây phôi hợp dể chữa bệnh. Việc cán bộ chữa bệnh cho đồng bào hiệu quả làm cho dân làng càng tin tưởng và khâm phục.

Những hoạt động như dạy học văn hóa, tổ chức văn nghệ, dùng thuốc nam chữa bệnh, chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân là những hành động cụ thể của cán bộ ở lại hoạt động bất hợp pháp, có tác dụng tuyên truyền, thuyết phục rất cao trong đồng bào, tạo được sự tin tưởng trong dân, góp phần làm cho tình cảm giữa dân với cán bộ ngày càng mật thiết, gắn bó.

Trưởc sự phát triển mới của tình hình, để củng cô' thêm một bước về tư tưởng chính trị cho nội bộ và quần chúng, tháng 3-1958, Tỉnh ủy họp Hội nghị mở rộng có Bí thư các huyện tham dự, kiểm điểm một năm chỉ đạo phong trào chống tô' cộng, đồng thời chủ trương mở cuộc vận động “Xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở chính trị” lần thứ hai (1958 - 1959) với nội dung “Thương dân, yêu nước đứng lên làm cách mạng”, “Ba yêu, ba ghétỈỴV. Trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bahnar còn gọi là “Phong trào đòi trả nợ xương máu, đứng lên giữ gìn đất nước” (lung kơting, pợjing teh đak).

fl) Ba yêu, ba ghét: Yêu đất nước, yêu nhân dân, yêu tiến bộ; ghét áp bức bóc lột, ghét lười biếng, ghét lạc hậu.
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Ngay sau khi tiếp thu tinh thần Hội nghị về, Ban cán sự huyện 2, huyện 1 đã chỉ đạo triển khai cuộc vận động đến tận chi bộ, trong cán bộ, đảng viên, cơ sở nòng cốt và từng làng. Chi bộ lãnh đạo tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân vùng căn cứ, qua các cuộc họp dân, có trao đổi thảo luận từng chủ đề trong nội dung cuộc vận động. Vùng nhân dân còn sông hợp pháp, còn ngụy quyền tay sai như các làng dọc đường số 7 (nay là tỉnh lộ 669) như xã Đông, các làng dọc đường 19 (xã Nam), các làng phía Đông xã Bắc (huyện 2), các làng của xã Đak Pne, Đak Krong (huyện 1), nội dung cuộc vận động được rút gọn thành những câu gợi ý vấn đáp để truyền đạt cho các tổ cơ sở nòng cốt từng làng. Sau nửa năm triển khai, đến khoảng giữa năm 1958, cuộc vận động đã nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, ý chí chiến đấu của quần chúng. Đối với cán bộ, đảng viên, quan điểm quần chúng,

thức công tác phục vụ nhân dân có bước tiến rõ rệt, có tác dụng tích cực trong phong trào địa phương.

Công tác xây dựng và bảo vệ hành lang giao liên giữa căn cứ tỉnh với Khu ủy V và trung ương, giữa tỉnh với các huyện dược triển khai rất sớm. Từ năm 1955, tỉnh đã có đường dây liên lạc xuống các huyện. Tuyến hành lang Bắc - Nam cũng được hình thành. Đầu năm 1961, đường hành lang Trung ương Bắc - Nam “C07 Đông Bắc” chính thức được nối liền giữa các tỉnh Kon Tum - Gia Lai - Đắk Lắk - Bình Định - Phú Yên. Đầu năm 1962, ta mở thêm đường hành lang “C07 Tây Bắc” chạy dọc biên giới Campuchia, đến giữa nãm 1964, khi Mặt trận Tây Nguyên (B3) thành lập, đường hành lang này được giao cho B3 quản lý và chuyển thành các binh trạm .

Năm 1964, 1965, để phục vụ yêu cầu của chiến trường, ta mở thêm hai dường hành lang Đông Tây C08, C09. Hành lang C09 nối từ “C07 Tây Bắc” chạy ngang qua huyện 4, huyện 3, xuông giáp trạm Trung ương tại Sơlam - khu căn cứ
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tỉnh (huyện 2), gặp đường “C07 Đông Bắc” và xuống tỉnh Bình Định. Hành lang C08 nối đường “C07 Đông Bắc” chạy qua phía Đông huyện 5, huyện 6, xuống huyện 7 về Phú Yên.

Đoạn qua huyện 1, huyện 2 có các trạm đường dây của tỉnh từ Trạm Lập (phía Bắc huyện 1 giáp tỉnh Kon Tum) đến trạm trung tâm ở Sơlam (địa bàn xã Bơnâm) và các trạm từ trung tâm đến huyện 2 sát dường 19, qua huyện 7. Tại trạm trung tâm có đường liên lạc lên các huyện 3, 4 và đường dây xuống tỉnh Bình Định. Đường liên lạc Bắc - Nam của tỉnh dọc biên giới giáp các tỉnh đồng bằng Quảng Ngãi, Bình Định, cũng là đường hành lang Bắc - Nam của Trung ương. Nhân dân huyện 1 và huyện 2, nơi có đường hành lang đi qua đã tích cực giúp đỡ các trạm trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm, đưa đón cán bộ, bộ dội qua hành lang, nhất là bảo vệ an toàn khỉ qua đường 19 sang trạm huyện 7. Nhiều cán bộ của xã Bơnâm tích cực cùng với các cán bộ Ban giao liên tỉnh được phân công phụ trách các trạm , các xã như Nguyễn Văn An (Bă Khei), Trần Xạt (Đí)... tham gia công tác xây dựng hành lang Bắc - Nam ngang qua địa bàn.

Ban Giao liên tỉnh gồm có 13 đồng chí. Đường liên lạc từ tỉnh xuống huyện do tỉnh phụ trách, tổ chức và điều hành. Mỗi huyện có 2 cán bộ giao liên chuyên trách, xây dựng đường dây từ huyện lên tĩnh và xuống các xã, đảm bảo việc đưa công văn giấy tờ, đưa đón cán bộ. Từ làng, xã lên huyện, ta sử dụng đường dây liên lạc hợp pháp, thông qua người đồng bào dân tộc địa phương. Tài liệu chuyển đi được ghi ký hiệu trên bì công văn bằng các hình vẽ giản đơn theo quy định, như hình cái ná, ché rượu 1 cần hoặc 2 cần, giao liên chỉ việc nhìn vào hình vẽ là biết địa chỉ để chuyển đến. Khi có công văn giây tờ chuyển đến, là cơ sở giao liên hợp pháp chuyển đi ngay, không quản ngày đêm.
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huyện 1, huyện 2, mặc dù sô" lượng cán bộ phụ trách công tác giao liên ít, trong điều kiện địch đánh phá ác liệt, nhưng mạng lưới giao thông liên lạc từ tỉnh xuống huyện đến các xã luôn được giữ vững, đảm bảo thông suốt.

Từ năm 1958, 1959, việc đưa đón cán bộ, bộ đội, vận chuyển vũ khí đạn dược từ Trung ương vào chiến trường miền Nam tăng lên nhiều, vì vậy lực lượng giao Hên cũng được củng cô', tăng cường. Do địa hình rừng núi hiểm trở, lại phải qua đường chiến lược 19, vượt đồn bốt địch, nên anh chị em giao liên đã trải qua nhiều gian khổ, hy sinh để giữ vững sự chỉ đạo thông suốt giữa tỉnh đến các huyện và đảm bảo trong việc đưa đón cán bộ, bộ dội qua hành lang. Anh chị em giao liên ở các trạm vừa lo công tác, vừa phải sản xuất tự túc đảm bảo lương thực trong sinh hoạt và còn một phần giúp cho khách qua hành lang nghỉ lại trạm . Công tác hành lang càng phát triển, mạng lưới giao thông liên lạc càng mở rộng thì sự đóng góp công sức và vật chất của nhân dân hai huyện 1 và 2 - nơi có đường hành lang đi qua ngày càng lớn, nhất ìà từ sau đồng khởi toàn tỉnh tháng 10-1960.

Qua những năm đầu kháng chiến chông đế quôc Mỹ và tay sai (1954 - 1958), với muôn vàn khó khăn, thử thách, trước sự đàn áp, khủng bô" ác liệt của kẻ thù, nhưng phong trào cách mạng ở huyện 1, huyện 2 vẫn giữ vững, cơ sở và thực lực cách mạng từng bước được củng cô và gây dựng, tạo được th ế và lực mới, chuẩn bị bước vào thời kỳ đồng khởi giành quyền làm chủ trên địa bàn.

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO ĐÂU t r a n h  t h e o

HƯỚNG MỚI, TIẾN TỚI ĐồNG KHỞI GIÀNH QUYEN L À M

CHỦ TỪNG PHẦN (1959 - 1960)

Năm 1959, Ngô Đình Diệm ban hành Luật 10/59 khủng bố đánh phá ác liệt phong trào cách mạng toàn miền Nam.
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Thực tiễn phong trào cách mạng miền Nam trong giai đoạn này cho thấy, nếu chỉ đấu tranh chính trị đơn thuần, cách mạng không thể đi đến thắng lợi.

Tháng 6-1958, tiếp thu Nghị quyết của Trung ương Đảng, Hội nghị Liên khu ủy V ra Nghị quyết về nhiệm vụ chuyển phong trào lên theo hướng mới: “Xây dựng Tây Nguyên và miền núi các tỉnh thành căn cứ cách mạng. Bước dầu xây dựng lực lượng vũ trang và nửa vũ trang ở miền núi để làm nhiệm vụ tự vệ, bảo vệ căn cứ, bảo vệ cán bộ. Khôi phục phong trào đồng b ằ n g - L ú c này Đề cương cách mạng miền Nam của đồng chí Lê Duẩn cũng được phổ biến trong nội bộ cấp ủy.

Tiếp thu tinh thần Nghị quyết Liên khu ủy, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị mở rộng đánh giá tình hình từ sau đình chiến 1954 đến giữa năm 1958, phổ biến tinh thần “Đề cương cách mạng miền Nam ”, bàn biện pháp lãnh đạo đấu tranh, bô" phòng làng chiến đấu, diệt ác trừ gian; phân định các vùng trong tỉnh để có biện pháp lãnh đạo sát hợp: Vùng đỏ (vùng có cơ sở mạnh), vùng xanh (vùng vừa có cơ sở ta, nhưng địch cũng lập được tề), vùng vàng (vùng địch kiểm soát, ta chưa có cơ sở); đặt m ật danh cho các tổ chức, như chi bộ là c, đảng viên là V, doàn viên là N, tự vệ m ật là M...

Cuối 1958, Liên khu ủy chủ trương đẩy mạnh phong trào đấu tranh ở miền núi và xây dựng căn cứ địa miền núi. Phương châm hoạt động là: Vùng núi hiểm trở thì kết hợp bất hợp pháp với hợp pháp cho linh hoạt, tiến dần lên bất hợp pháp là chính...

Nghị quyết của Tỉnh ủy và tinh thần nghị quyết của Liên khu ủy nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong nội bộ và nhân dân. Cán bộ và nhân dân rất phấn khởi. Đồng bào các làng cùng nhau uổng rượu. Nhiều người cầm dao, rựa,
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cung nỏ giơ cao thề quyết tiêu diệt kẻ thù để trả nợ xương máu cho bà con dân làng đã bị địch giết hại. Đến lúc này, một số nơi trên địa bàn huyện 2, đồng bào mới tiết lộ việc đã bí m ật diệt ác trước khi có chủ trương của Đảng.

Triển khai nhiệm vụ, Ban cán sự Đảng huyện 1, huyện 2 đề ra chương trình hành động, tập trung vào các nội dung cụ thể: Ra sức củng cô" vững chắc vùng căn cứ, bố phòng làng kháng chiến, triệt để thực hiện bảo mật, trừ gian, chông gián điệp, thám báo, phát triển du kích mật; Rà soát lại cơ sở các làng còn tề, xây dựng các tể nòng cốt, trung kiên đủ sức lãnh đạo quần chúng đấu tranh chính trị, đồng thời tranh thủ tề ngụy; Đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị lương thực cho các hoạt động sắp tới; Phân loại tề ngụy trong từng làng, nắm chắc dôi tượng, nhất là bọn ác ôn để có cách xử lý; Củng cô" các chi bộ và thanh niên lao động, tiếp tục phát hiện lựa chọn quần chúng ưu tú qua các phong trào để bồi dưỡng, phát triển đảng.

Thực hiện chương trình trên, các chi bộ phát triển các tổ du kích mật, mỗi tổ từ 3 đến 5 người làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ cơ quan, hành lang, nắm tình hình địch, phát hiện người lạ mặt xâm nhập sâu vào căn cứ. Các tổ ở HơnƯng lớn, HơnƯng nhỏ (huyện 1); các tổ ở làng Stơr, Bar Blôch, Bar Lơng Khang (xă Nam, huyện 2) tích cực hoạt động bei phòng bảo vệ căn cứ, thôn làng. Các tổ chức trung kiên nòng cốt ở xã Đông, các làng vùng Pơchâm, Katui, Đe Ô r?Kuk Kông, Đe Đáp (xã Nam) được củng cố làm hạt nhân lãnh đạo dân làng. Các tổ cơ sở thuộc xã Đak Pne, Đak Krong (huyện 1) cũng làm tốt nhiệm vụ vận động nhân dân, tranh thủ tề ngụy.

Phong trào diệt ác trừ gian diễn ra sôi nổi, nhân dân tự giác phát hiện bọn tề điệp ác ôn báo cho cán bộ. Sau khi ta tranh thủ đồng tình của quần chúng cô lập bọn ác ôn, mới đi đến xử lý. Ở huyện 2, tháng 8-1958, đồng chí Huỳnh Năng Thuận (Yơp),
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Bí thư xã Đông đã chỉ huy một tổ du kích m ật tổ chức phục kích diệt tên Khê, gián điệp từ thị trấn An Khê vào KaNak để dò la tình hình vùng căn cứ. Sau vụ diệt tên Khê, khí thế quần chúng được nâng ỉên, dân làng thỏa mãn: “Nợ máu phải trả bằng máu, kẻ gây ác phải đền tội”.

Trong không khí sục sôi căm thù và trước khí th ế vùng dậy đấu tranh của nhân dân miền Nam chông âm mưu khủng bố, đàn áp của Mỹ - ngụy, tháng 1-1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) họp Hội nghị lần thứ 15 xác định đường lôi, phương hướng cách mạng miền Nam. Nghị quyết nêu rõ: Ngoài con đường cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác để tự giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ. Chỉ có thắng lợi của cách mạng mới chấm dứt cảnh cùng khổ của nhân dân miền Nam, mới triệt để làm th ất bại mọi chính sách nô dịch, chia cắt và gây chiến của đế quôc Mỹ và bè lũ tay sai ở miền Nam. Nghị quyết kết luận: “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Theo tình hình cụ thể và yêu cầu hiện nay của cách mạng thì con đường đó là lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đê quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhản dân”a).

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra đời có ý nghĩa lịch sử to lớn, làm xoay chuyển tình thế, mở đường cho cách mạng miền Nam tiến lên bằng cuộc đồng khởi năm 1960.

Tháng 8-1959, tại làng Klễch, xã Bơnâm (huyện 2), Tỉnh ủy Gia Lai triệu tập Hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết 15

m Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 20, tr. 82.
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và đề ra nhiệm vụ đưa phong trào cách mạng trong tỉnh lên một bước mới. Nghị quyết 15 được phổ biến xuông tận cơ sở, cán bộ, đảng viên và quần chúng vui mừng tiếp thu Nghị quyết với khí thế phấn khởi “Đảng cho đánh rồi, đánh bằng mọi phương tiện có dược trong tay”.

Nghị quyết 15 th ật sự đă đáp ứng nguyện vọng của quần chúng là vùng dậy phá tan xiềng xích nô lệ, giành quyền làm chủ, tạo bước phát triển cho cách mạng, thổi bùng lên ngọn lửa đồng khởi vôn đã nhen nhóm từ lâu trong quần chúng nhân dân toàn miền Nam, cũng như tại địa phương.

Sau khi có nghị quyết 15, lực lượng du kích m ật của hai huyện được củng cố và phát triển, quần chúng hăng hái tham gia các tổ chức đoàn thể cách mạng, tích cực sản xuất, phát rẫy trồng thêm mì (sắn), bắp để có thêm nguồn lương thực đảm bảo cuộc sống và dự trữ ủng hộ cách mạng. Trong các thôn làng, đồng bào đẩy mạnh bố phòng, rào làng chiến đâu, chuẩn bị mọi phương tiện, vũ khí có dược, sẵn sàng chiến đấu chông địch với mọi hình thức, với quyết tâm cao độ, tích cực tham gia phong trào toàn dân dốc nhân tài vật lực cho cách mạng.

xã Bơnâm, hình thành tổ tự vệ mật ở các làng, sau phát triển thành đội du kích tập trung với 3 tổ công tác, 2 tổ giao liên, 7 tổ du kích mật, mỗi tổ từ 7 đến 9 người. Tổ dư kích của làng Sơlam Teh Gôh (thuộc xã Krong sau khi chia tách) có các anh Hlang, Hlơp, Hleng, Bak, Krinh... do Hlang làm dội trưởng tự trang bị cho mình nhiều ỉoại vũ khí thô sơ như: cung nỏ, giáo mác, hầm chông. Tên ná được tẩm thuốc độc lấy từ nhựa cây Tengneng, là thứ vũ khí rất lợi hại của đồng bào.

Từ năm 1958, phong trào cách mạng toàn miền Nam phát triển mạnh. Ở Liên khu V, tháng 5-1958, nhân dân
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Thồ Lồ, miền Tây Phú Yên chạy ra rừng lập làng chông địch. Tháng 2-1959, đong bào Tà Lốc, Tà Léc, Hà Ri (Vinh Thạnh, Bình Định) nổi dậy bâ't hợp tác với địch, ở miền Tây Quảng Ngãi, tháng 8-1959, nhân dần Trà Bồng nổi dậy đấu tranh giải phóng vùng thôn. Ảnh hưởng các cuộc nổi dậy ở các huyện miền núi tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi lan nhanh đến Gia Lai - nhất là các huyện giáp ranh, thúc đẩy phong trào cách mạng toàn tỉnh cũng như địa bàn huyện 1, huyện 2 phát triển.

Giữa nãm 1959, huyện 2 cho đào sô' vũ khí đã được cất giâ'u trước khi chuyển quân tập kết gồm 20 khẩu súng trường Mas, 6 khẩu cacbin, 2 tiểu liên. Tuy nhiên do lâu ngày không được bảo quản nên sô vũ khí này đã bị hư hỏng các báng súng bằng gỗ.

Sau Nghị quyết 15, Trung ương tăng cường cán bộ, bộ đội và vũ khí, phương tiện vật chất cho các tỉnh miền Nam. Từ tháng 7, 8-1959, một số cán bộ chính trị, quân sự, trinh sát đặc công cùng một sô' cán bộ đi tập kết miền Bắc trở về Gia Lai với những thông tin về thành tích kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã củng cố thêm niềm tin trong cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Tháng 7-1959, nhân dân Hơnưng (huyện 1) chuẩn bị điều kiện để tỉnh tiếp nhận đoàn đặc công Quân khu V gồm 6 đồng chí, do đồng chí Lương làm trưởng đoàn về chuẩn bị cho việc thành lập đội đặc công theo chủ trương của tỉnh.

Tháng 9-1959, nhân dân huyện 2 cũng đã chuẩn bị điều kiện để đón đoàn cán bộ chính trị, quân sự gồm 25 đồng chí, từ miền Bắc về để làm nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang tĩnh, ơ huyện 1, huyện 2, một sô' cán bộ đi tập kết năm 1954 cũng được tăng cường về lại địa bàn hoạt động.

Trên cơ sở lực lượng du kích tại chỗ của các huyện căn cứ

204

1, 2 và 7 ngày 23-10-1959, Tỉnh ủy quyết định thành lập 3 trung đội tập trung (mật danh là “làng”). Đây là lực ỉượng vũ trang đầu tiên của tỉnh Gia Lai trong kháng chiến chống Mỹ. Trung đội 10 (làng 10) được thành lập ở huyện 1 gồm 30 chiến sĩ, do đồng chí Tiến (Thạch) làm Chính trị viên, đồng chí Chế ỉàm Trung đội trưởng. Trung đội 20 (làng 20) thành lập ở huyện 2 gồm 35 chiến sĩ, do đồng chí Thơm (Hương) làm Trung đội trưởng, đồng chí Nhượng làm Chính trị viên. Còn Trung đội 30 (làng 30) gồm 77 chiến sĩ được thành lập ở huyện 7.

Ngày 4-2-1960, tại vùng Đak Hlôh (huyện 2) tỉnh thành lập thêm Trung đội 40 (làng 40). Trung đội này sau chuyển cho Tiểu đoàn 50 của Quân khu V. Cũng trong đầu năm 1960, tỉnh thành lập thêm 2 trung đội 50, 60 ở huyện 7.

các huyện cũng đẩy mạnh phát triển lực ìượng vũ trang tập trung và dân quân du kích các làng xã. Ban cán sự Đảng huyện 2, huyện 1, phong trào thanh niên tình nguyện tòng quân nhập ngũ, đi bộ đội, thoát ly đi làm cách mạng diễn ra sôi nổi. Mỗi xã của huyện 1 và 2 có từ 30 đến 50 thanh niên xin được vào bộ dội. Ta đã tuyển chọn sô" thanh niên tình nguyện tập trung về căn cứ huyện để vừa học tập, vừa tham gia lao động sản xuất. Số thanh niên dược tuyển chọn vào lực lượng vũ trang đều có ý thức giác ngộ cách mạng, được rèn luyện qua các đợt đấu tranh chính trị trực diện với kẻ thù và tự nguyện thoát ly. Lực lượng thanh niên huyện 2 tình nguyện vào bộ đội đông, vượt số lượng yêu cầu và khả năng cung cấp trang bị, ta phải chuyển sang các cơ quan tỉnh, làm giao liên, quân bưu và vận động, thuyết phục, động viên anh em trở về làng, làm nòng cốt trong lực lượng du kích làng, xã. Các bà mẹ, các chị ồ vùng căn cứ tích cực vận động con em mình và thanh niên trong làng gia nhập lực lượng vũ trang, bán vũ trang. Nhiều nơi, chị em dộng
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viên thanh niên đi bộ đội bằng câu nói: Nếu mày không dám đi bộ đội thì đổi khô' cho tao, lấy hơ bành (váy) mà mặc. Thanh niên nam nữ tặng cho nhau những món quà làm kỷ niệm, động viên tinh thần trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Chị em vùng căn cứ đã tự sáng tác bài hát: Dũng cảm lên anh. Không được nhút nhát nghe anh! Dù dưới mưa bom lửa đạn, hãy đánh tan đồn giặc, truy diệt sạch quân thù. Em ở nhà làm nhiều rây. Ung hộ luôn cả kho lúa. Giao nộp luồn cả soi mì. Cho anh ăn no đánh thắng. Để giải phóng quê hương. Thương nhớ anh em đợi. Hỡi chàng trai dũng sĩ... để dộng viên thanh niên người địa phương vào bộ đội quyết tâm đánh thắng quân thù, bảo vệ và gìn giữ thôn làng. Qua phong trào, lực lượng du kích ở các làng xã phát triển mạnh, được tổ chức thành tiểu đội, trung đội. Mỗi tổ du kích từ 7 đến 9 người. Có xã đã thành lập trung đội du kích tập trung. Các anh Đinh Phơ, Kuih, Chững, Chở, Phih, Gi, Wing, Yơh, Tinh, Buch... là những du kích, tự vệ m ật của xã Bơnâm thường xuyên vào vùng địch nắm tình hình, báo cho cán bộ ta, tích cực tham gia chông địch bảo vệ thôn làng.

Để có nguồn lương thực phục vụ cách mạng, tỉnh phát động phong trào đóng góp nhân tài, vật lực. Nhân dân các làng xã huyện 1, huyện 2 tích cực tham gia phong trào toàn dân dcfc nhân tài vật lực cho cách mạng. Đồng bào các làng xã vùng căn cứ hai huyện không tiếc công của, sẵn sàng “dốc tất ca” để nuôi cán bộ, bộ đội, nuôi con em mình đi làm cách mạng. Nhân dân đã tự nguyện mang tài sản đến nộp cho cơ quan huyện hàng trăm ghè, ché, ching chiêng, nồi đồng, có cả các loại ghè quí, ủng hộ hàng ngàn tấn lúa, hàng trăm con trâu bò, heo gà... Có gia đình ủng hộ 200 đến 300 gùi lúa hoặc cả chòi lúa. Lúa thu hoạch hàng năm chỉ để dành một ít làm giống và cho ông già, trẻ em, còn đem tất cả ủng hộ cho cách mạng. Ngoài ra, dân làng còn gửi cho con em đi bộ
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đội những tấm chãn, khố, tấm choàng, túi xách, thắt lưng là những vật dụng cần thiết phục vụ trong sinh hoạt.

Là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh, mặc dù dân ít, nhưng đồng bào hai huyện luôn hãng hái tham gia trong các phong trào dân công phục vụ chiến dịch, vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, đưa đón cán bộ, chuyển công văn giấy tờ, bảo vệ và phục vụ hành lang, phát triển thêm “Rầy cách mạng”, làm kho lượng thực dự trữ cho kháng chiến. Sự hy sinh đóng góp của đồng bào huyện 1, huyện 2 trong những năm chống Mỹ đã góp một phần không nhỏ àảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm, hậu cần tại chỗ phục vụ cho phía trước.

Trước sự phát triển của phong trào, năm 1960, tỉnh chủ trương chia tách một sô' xã lớn thành các xã nhỏ để tiện chỉ đạo sát tình hình và phù hợp với trình độ và khả năng của cán bộ địa phương.

huyện 1: Xã Đak Krong chia thành 2 xã: Đak Krong và Đak Gleh.

huyện 2: Xã Nam được chia thành 3 xã: Đông Nam, Trung Nam và Tây Nam.

Xã Bắc chia thành 2 xã: Xã Bắc và xã Căn Cứ.

Xã Bơnâm chia thành 3 xã: Krong, Kpier và Lơpà.

Tính từ phía Bắc vào, xã Krong nằm sát sông Ba (Krong Pa). Do đồng chí Đinh Kơ làm Bí thư. Xã Kpier nằm dọc bên suối Kpier, do đồng chí Đinh Grìp làm Bí thư. Xã Lơ Ku nằm dọc suối Lơ Ku, do đồng chí Đinh Bol làm Bí thư. Xã Tơkan nằm dọc suối Tơkan, do đồng chí Đinh Príp làm Bí thư.

Trước sự phát triển của phong trào trong toàn tỉnh, được sự chỉ đạo của Liên khu ủy V, tháng 12-1959, tại Đak Hlôh (huyện 2), Hội nghị đại biểu Đảng bộ tỉnh được tổ chức (Hội
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nghị này được cấp trên chuẩn y như Đại hội)'11, nhăm kiêm điểm sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh qua 5 năm đấu tranh chống Mỹ - Diệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới tiếp tục thực hiện Nghị quyêt 15 của Trung ương Đảng chuẩn bị mọi mặt chuyển phong trào lên thế tiến công địch trên cả 3 vùng, nổi dậy giành quyền làm chủ đại bộ phận vùng nông thôn, xây dựng và củng cố căn cứ vững mạnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của Đảng bộ tỉnh và sự thắng lợi trong việc giữ gìn, phát triển lực lượng và phong trào cách mạng ở địa phương. Sau Đại hội, bộ máy tổ chức các ban ngành được hình thành, đẩy mạnh hoạt động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ.

Tháng 1-1960, Liên khu ủy V quyết định: “Mạnh dạn phát động quần chúng ở căn cứ miền núi và vũ trang chông địch càn quét; đấu tranh xây dựng lực lượng vũ trang tập trung; khẩn trương xây dựng căn cứ địa miền núi...”'21.

Tỉnh ủy Gia Lai quán triệt chủ trương của Liên khu ủy V, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh diệt ác phá kìm, củng cố căn cứ địa liên hoàn từ huyện 1, 2 đến huyện 7; mở rộng càn cứ “lõm” các huyện, đẩy mạnh hoạt động các lực lượng vũ trang...

Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, Đ ại hội Đảng bộ huyện 1 lần thứ nhất diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10-6-1960, tại Đak Gleh. về tham dự đại hội có 26 đại biểu thuộc các tô chức cơ sở Đảng. Đại hội đánh giá tình hình lãnh đạo của Đảng

(1) Năm !976 Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum xác định Đại hội Đảng bộ tỉnh tháng 2-1949 là Đại hội đầu tiên. Đại hội tháng 12-1959 là Đại hội

lần thứ nhất.

Nghị quyết Hội nghị Liên khu ủy V, luu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai.
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bộ huyện qua những năm đầu đâu tranh chông Mỹ - Diệm nêu lên bài học kinh nghiệm trong lảnh đạo phong trào cách mạng ơ đìa phương, đê ra nhiệm vụ củng cô, xây dựng và mở rộng vùng căn cứ vững chắc, đảm bảo thông suốt, an toàn tuyến hành lang giao liên trên địa bàn; chăm lo cải thiện đời sông nhân dân; tiếp tục củng cố các chi bộ, phát triển đảng viên, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người địa phương. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí, đồng chí Đoàn Diêu (Breh) được bầu làm Bí thư, đồng chí Hla làm Phó Bí thư Huyện ủy.

Sau Đại hội, huyện 1 tàng cường chỉ đạo đẩy mạnh các m ặt công tác, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, phát triển lực lượng vũ trang tập trung và dân quân du kích xã thôn, đẩy mạnh bố phòng làng xã chiến đấu, tăng cường sản xuât, cải thiện đời sông nhân dân.

Tháng 9-1960, Hội nghị Thường vụ Khu ủy V ra chỉ thị mở đợt hoạt động, phát động quần chúng ở miền núi vũ trang chông địch càn quét, mở rộng vùng căn cứ, làm chỗ dựa vững chắc cho dồng bằng

Chấp hành chỉ thị của Khu ủy V, tháng 10-1960 Tỉnh ủy quyêt định phát động quần chúng nổi dậy tấn công địch giành quyền làm chủ từng phần.

Ngày 23-10-1960, IĨ1Ở màn đợt đồng khởi trong toàn tỉnh là trận tấn công tiêu diệt cứ điểm KaNak trên địa bàn huyện

Đây là cứ điểm nằm sâu trong vùng ta làm chủ, cách quận lỵ An Túc (An Khê) khoảng 25 km về phía Bấc, phía Đông đường sô 7 từ An Khê đi KaNak. Cứ điểm được xây dựng kiên cố, với 4 khu vực gồm khu đồn lớn, khu đồn công an khu giam tù và khu vực xưởng cưa, sân bóng. Xung quanh cứ điểm có các đường hào bao quanh với 3-4 lớp rào kẽm gai cùng với hệ thống lô cốt và khoảng 200 binh lính canh gác.
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Tỉnh ủy và Bộ chỉ huy Tỉnh đội chỉ dạo công tác chuẩn bị một cách khẩn trương và chặt chẽ. Lực lượng chính là mũi dặc công của tỉnh gồm 10 người do đồng chí Hiền chỉ huy và một tiểu đội trinh sát do đồng chí Minh chỉ huy, cùng với lực lương vũ trang tỉnh, gồm Trung đội 20 có 25 cán bộ, chien SI do đồng chí Thơm (Võ Đình Hương) chỉ huy; Trung đội 10 có 30 đồng chí do dồng chí Tiến chỉ huy. Tuy mới được thành lập nhưng các trung đội vũ trang của tỉnh đã được huân luyện và có tinh thần chiến đấu cao. Lực lượng vũ trang và đặc công có nhiệm vụ đánh tiêu diệt khu đôn lớn, đôn cong an và khu nhà giam. Trung đội du kích của huyện 2 gồm 20 chiến sĩ được tăng cường có nhiệm vụ chốt chặn trên đường số 7 và đánh chiếm khu vực xưởng cưa. Ngoài ra, còn có lực lượng quần chúng các làng lân cận của huyện 2 được huy động tham gia phục vụ và thu chiến lợi phâm.

Đêm ngày 23-10-1960, đúng giờ quy định, lực lượng ta bí m ật cắt rào từ hai mũi, áp sát và đồng loạt nổ súng tấn công cứ điểm. Bị đánh bất ngờ, toàn bộ hệ thống điện đài, chỉ huy của địch trong cứ điểm tê liệt, hàng ngũ binh lính rối loạn. Chỉ trong vòng 30 phút chiến dấu, cứ điểm KaNak đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Kết quả ta đã diệt và làm bị thương trên 100 tên, bắt một số tù binh, phá hủy 2 xe Jep, 4 xe GMC, thu 80 súng các loại, có 3 trung liên, nhiều đạn dược và quân trang quân dụng, cùng 5 tân gạo. cf chi khu quân sự An Tue (An Khê), lúc này đang ở thế yếu, nên phải hơn một tuần sau, địch ở dây mới phản ứng bằng cách cho 3 máy bay đến ném bom và dập pháo vào một vùng rộng lớn quanh khu vực KaNak, đốt cháy làng Hơnưng (huyện 1) và vùng Bắc đường 19.

Du kích xã Tây Nam do Đinh Nget phụ trách, phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh trực tiếp đánh đồn KaNak. Đồng bào các làng xã Tây Nam như làng Đe Bar, Stơr, Dong,
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Tdưng... và làng Leng (xa Trung Nam), Lơng Khơng, Klêch (xã Căn Cứ) tích cực tham gia phôi hợp trong trận đánh.

Thắng lợi KaNak đánh dấu bước phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh, mỗ màn cho phong trào đồng khởi vùng đồng bào dân tộc thiểu sô' Bahnar ở phía Đông tỉnh và quanh vùng KaNak nổi dậy diệt ác, phá kèm, phá rả bộ máy ngụy quyền cơ sở của địch, giành quyền làm chủ, đồng thời mở màn cho phong trào dấu tranh “hai chân, ba mũi giáp công” (quân sự, chính trị, binh vận) ở huyện 1, huyện 2 và phát triển rộng trong toàn tỉnh.

Sau chiến thắng KaNak, chớp thời cơ, nhân dân các làng xã của hai huyện đã nổi dậy đô't thẻ kiểm tra, xé cờ, ảnh Diệm, tuyên bô' xóa bỏ bộ máy tề ngụy, lập chính quyền tự quản. Nhân dân xã Đak Krong (huyện 1) nổi dậy lập chính quyền tự quản. Lực lượng du kích xã mở rộng hoạt động lên hướng đồn Măng Đen, củng cô' vững chắc tuyến hành lang giao liên trung ương, nối liền từ đường số 5 (Măng Đen) đến đường 19. Các làng xã vùng căn cứ huyện 1, 2 mở rộng bô" phòng chông địch càn quét. Lực lượng du kích các xã đẩy mạnh hoạt động đánh địch. Thanh niên các làng xã Nam tổ chức bao vây đồn Kơjồ làm cho binh lính trong dồn hoang mang lo sợ.

Chiến thắng KaNak đã tác động đến binh lính quanh vùng, làm cho bọn địch ở quận An Túc (An Khê) và các đồn dọc đường 19 không dám tự do đi lại lùng sục như trước, ở phía Nam đường 19, nghe tin đồn KaNak bị tiêu diệt, địch ở đồn Ktoh (huyện 7) và đồn Đak Bơt (huyện 6) hốt hoảng tháo chạy trưởc khi lực lượng ta tấn công. Nắm thời cơ, nhân dân các làng xã Nam, Bắc đường 19 đã nổi dậy phá kìm kẹp giành quyền làm chủ. Vùng căn cứ huyện 1, 2 và 7 được mở rộng, ta đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân du kích, bố phòng, củng cố' vùng giải phóng, vùng căn cứ.
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Khắp các làng xã của huyện 1 và huyện 2, hệ thống bô' phòng liên thôn, liên xã phát triển. Các làng Tơ moch, làng Lợt, làng Groi, Su Muôn, Su Briêng (xã Bắc); Đê Bar, Đê Đap, Stơr, Đê Tơtung, (xã Tây Nam); Đê Ôr, Đê Mơr (xã Đông Nam)... được Huyện ủy chú trọng chỉ đạo, đẩy mạnh công tác củng cô" cơ sở, tăng cường bô" phòng liên thôn, xây dựng phòng tuyến chiến đâ'u vững chắc. Làng xã chiến đấu dược bei trí thành hệ thông liên hoàn, nối từ xã Bắc, xã Căn Cứ của huyện 2 (Bắc đường 19) sang xã chiến đấu Al, A3 của huyện 7 ở Nam đường 19, bảo vệ vững chắc vùng mới giải phóng và vùng căn cứ của tỉnh.

Nhân dân các làng xã Đông Nam, Tây Nam, Trung Nam tổ chức rào làng, đào hầm cắm chông thành từng băi dài hàng km để chông địch càn quét vào vùng căn cứ, nhiều hầm hào được đào dể chông địch bắn pháo, rốc két, bảo vệ dân làng và làm nơi sinh hoạt cho dân. Lực lượng du kích các xã tích cực tham gia nhiều trận đánh phôi hợp với bộ đội địa phương chống lại các cuộc càn của địch.

Năm 1960, địch lập lại đồn Hà Tam trên đường 19 để không chế nhân dân các làng xã Tây Nam, Trung Nam. Nhân dân làng Stơr cùng với già làng Jỡt bàn với du kích tổ chức đánh đồn. Được sự đồng ý của xã và huyện 2, lực lượng du kíẹh làng Stơr do bok Mil làm Đội trưởng, anh Đươi làm Đội phó chuẩn bị kê hoạch, tổ chức mai phục trong một ngày đêm, đến 16 giờ ngày hôm sau, lực lượng du kích tấn công đồn. Chưa dầy nửa giờ, đồn Hà Tam bị tiêu diệt, 6 tên lính bị bắt, vũ khí thu dược của địch được trang bị cho du kích.

Sau trận KaNak, tiểu đội đặc công tĩnh do đồng chí Kpă Thìn, Tỉnh đội trưởng chỉ huy có lực lượng vũ trang huyện 3 hỗ trợ đã tiến đánh tiêu diệt đồn Plei Bông (huyện 3), phát động nhân dân vùng Đê Kjiêng, Plei Bông nổi dậy giành
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quyền làm chủ, phá thế uy hiếp của địch đôi với vùng căn cứ huyện 3 và phía Tây huyện 2.

Với thắng lợi của đợt đồng khởi năm 1960, ta đã giải phóng một vùng rộng lớn Nam - Bắc đường 19: phía Nam từ Đông Tây sông Ba đến Đông Tây sông Ayun; phía Bấc là huyện 1, 2 và huyện 3 đến sát dường 14, xóa bỏ bộ máy tề ngụy cơ sở ở nhiều nơi, xây dựng chính quyền tự quản của nhân dân ở các xã, thôn làng, xây dựng và phát triển thực lực cách mạng. Qua đồng khởi, phong trào quần chúng đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và binh vận. Thắng lợi giành được trên địa bàn huyện 1 và 2 đã góp phần cùng toàn tỉnh giải phóng được 508 làng với gần 150 ngàn dân, trong đó có 100 ngàn dân “làm chủ hai chân” vào cuối năm 1960, góp phần vào thắng lợi chung của toàn miền Nam, đẩy địch vào thế bị động đối phó, làm phá sản một bước âm mưu tiêu diệt phong trào cách mạng ở miền Nam của đế quốc Mỹ và tay sai.

Để phát huy sức mạnh của khôi đoàn kết các dân tộc trong cuộc đâu tranh chông Mỹ - Diệm, tháng 11-1960, tại xã Đak Gleh (huyện 1), Liên khu ủy V tổ chức Đại hội đoàn kết các dân tộc thiểu số miền Trung và Tây Nguyên với hơn 100 đại biểu các dân tộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, có cả đại biểu tỉnh Atôpơ, nước bạn Lào tham dự. Đại hội thành lập Phong trào dân tộc tự trị Tây Nguyên, (sau là thành viên của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam), nêu cao tinh thần đoàn kết đấu tranh chống các âm mưu thủ đoạn chia rẽ khôi đại đoàn kết dân tộc của Mỹ - Diệm; thông qua Chương trình hành động 10 điểm, ra Lời kêu gọi đồng bào dân tộc miền núi đoàn kết sát cánh cùng dồng bào cả nước đứng lên đâu tranh chông kẻ thừ xâm lược, giành tự do độc lập, thông nhất đất nước. Đại hội dã bầu ủ y ban Phong trào dân tộc tự trị Tây Nguyên do cụ Y Bih, nhân sĩ trí thức
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người Ê Đê làm Chủ tịch, ông Rơchơm Briu (Grang), nhân sĩ trí thức người Jrai Cheo Reo làm Phó Chủ tịch, Đại hội diễn ra trong 3 ngày, huyện 1 đã chuẩn bị hơn ba tạ gạo, một con trâu, 70 lít mật ong, 50 ché rượu cần để chiêu đãi và làm quà cho các đại biểu.

Ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng miền Nam. Với Chương trình hành động 10 điểm, Đại hội đã giương cao ngọn cờ dân tộc, kêu gọi toàn dân đoàn kết trong cuộc dấu tranh giải phóng dân tộc, thông nhất nước nhà. Từ đây Phong trào Dân tộc tự trị Tây Nguyên trở thành thành viên và hoạt động theo Cương lĩnh chung của Mặt trận. Chào mừng Mặt trận ra đời, nhiều nơi trong tỉnh, cũng như huyện 1, 2 đã đẩy mạnh các hoạt động chính trị và vũ trang, đánh tiêu hao địch.

Năm 1961, tại xã Krong, huyện 2, Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai được thành lập. Mặt trận tỉnh ra lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Cương lĩnh chung của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Cuối năm 1961 đầu năm 1962, các huyện lần lượt thành lập tổ chức Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. ủ y ban M ặt trận Dân tộc giải phóng huyện 1 do Bă Nhao (bă Nơnh, Liêm) làm Chủ tịch, ông Chra làm Phó Chủ tịch, ú y ban Mặt trận Dân tộc giải phóng huyện 2 do ông Đinh Rơi làm Chủ tịch.

Cùng với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể quần chúng Hội Thanh niên giải phóng, Hội Phụ nữ giải phóng... lần lượt ra dời và phát triển đến tận xã thôn, thu hút đông đảo hộ viên tham gia. Mặt trận và các tổ chức quần chúng tể chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các xã, các ngành, các giới về 10 điểm trong chương trình hành động và cương lĩnh của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, động
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viên các tầng lớp nhân dân tích cực, hăng hái tham gia phong trào sản xuất, phục vụ cách mạng, tích cực nổi dậy đấu tranh chống địch, trấn áp bọn tay sai phản động, bảo vệ thôn làng, bảo vệ căn cứ cách mạng.

CHÒNG CHIÊN LƯỢC “CHIẾN T R A N H  đ ặ C
BIỆT” CỦA MỸ - NGỤY (1961 - 1965)

Đấu tranh chống âm mưu dồn dân, lập ấp chiên

lược

Phong trào đồng khởi của nhân dân toàn miền Nam phát triển mạnh mẽ đã mở ra cục diện mới cho cách mạng miền Nam chuyển từ khởi nghĩa từng phần sang chiến tranh cách mạng. Phong trào đồng khởi lên cao cùng với thất bại của chính sách tô' cộng, diệt cộng, đã đẩy Mỹ - Diệm vào thế bị động, khủng hoảng. Để đối phó với phong trào cách mạng, Mỹ buộc phải thay đổi chiến lược, chuyển sang “Chiến tranh đặc biệt” với kế hoạch Stalây - Taylor, âm mưu bình dịnh miền Nam trong vòng 18 tháng, mà quốc sách “Ấp chiến lược” được coi là xương sông của “Chiến tranh đặc biệt” và là nội dung cơ bản của kế hoạch Stalây - Taylor.

“Chiến tranh đặc biệt” là hình thức đặc thù của chủ nghĩa thực dân mới, công cụ tiến hành là quân ngụy được Mỹ tổ chức, huấn luyện, trang bị, dưới sự chỉ huy trực tiếp của cố vấn Mỹ. Kế hoạch Stalây - Taylor được tổ chức với ba biện pháp, trong đó hành quân càn quét và gom dân lập ấp chiến lược là nội dung cơ bản của kế hoạch, nhằm giành lại thê chủ động trên chiến trường miền Nam.

Trên địa bàn Gia Lai, triển khai chiến lược, Mỹ bỏ các quân khu, lập vùng chiến thuật do tướng ngụy cầm đầu cả về chính trị và quân sự. Bộ Tư lệnh vùng II chiến thuật và Quân đoàn II ngụy đóng tại Pleỉku. Tăng cường bắt lính đôn quân, củng cô' căn cứ quân sự tại Pleiku và An Khê, mở rộng
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đồn bốt trên các trục giao thông 14, 19. Tại cứ điểm KaNak (huyện 2), Tú Thủy (huyện 8) và đồn Kơjõ (huyện 1) địch củng cô' lực lượng, tăng cường thêm quân.

Nhằm đối phó với âm miíu chiến lược mới của Mỹ - ngụy, trên cơ sở đánh giá tình hình miền Nam sau đồng khởi, ngày 24-1-1961, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa III) ra Chỉ thị về phương hướng, nhiệm vụ công tác trước mắt của cách mạng miền Nam, nêu rõ phương châm đấu tranh của ta là “Đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh chính trị, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh vũ trang lên song song với đấu tranh chính trị, tấn công dịch bằng cả hai mặt chính trị và quân sự”a). Do so sánh lực lượng giữa ta và địch, giữa từng vùng khác nhau nên chỉ thị cũng đề ra phương châm công tác và hình thức đấu tranh riêng cho mỗi vùng chiến lược: Vùng căn cứ rừng núi, đấu tranh vũ trang là chủ yếu. Vùng đồng bằng, đấu tranh vũ trang và chính trị ngang nhau. Vùng đô thị, đâu tranh chính trị là chủ yếu.

Thực hiện chủ trương của Đảng, tháng 5-1961, Hội nghị Thường vụ Khu ủy V họp ra Nghị quyết đẩy mạnh tiến công địch cả về chính trị và quân sự, tiếp tục củng cô" và mở rộng vùng cãn cứ miền núi, xây dựng miền núi thành căn cứ vững chắc.

Tháng 2-1961, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị md rộng, triển khai chỉ thị Bộ Chính trị và chủ trương của Khu ủy V, chủ trương phát huy thắng lợi đồng khởi, khẩn trương xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang, phát triển cơ sở ở đô thị, vùng Kinh, dinh điền; vận dụng phương châm dấu tranh “hai chân, ba mũi giáp công”í2), liên tục tấn công và nổi dậy

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 22, tr. 158.

a> Chính trị, quân sự, binh vận.
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phá kìm kẹp, phá kế hoạch gom dân lập ấp chiến lược; củng cô" và mỗ rộng vùng giải phóng; xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang tập trung, đẩy mạnh chiến tranh du kích...

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang, chính trị, chông dồn dân lập ấp là nhiệm vụ trọng tâm số một của Đảng bộ.

Từ ngày 12 đến 15-8-1961, tại làng Kon Gôh, xã Căn Cứ (huyện 2), Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất huyện 2 được tiến hành. Đại hội đánh giá tình hình của huyện trong những năm đầu dấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng, đề ra nhiệm vụ tập trung xây dựng và phát triển lực lượng chính trị, vũ trang, kết hợp đấu tranh chính trị, vũ trang và binh vận để diệt ác phá kèm, giành quyền làm chủ, chông âm mưu dồn dân lập ấp chiến lược của địch; phát triển chiến tranh du kích; củng cố và giữ vững vùng căn cứ, vùng giải phóng; tập trung xây dựng làng xã chiến đấu, bảo vệ hành lang giao liên đi qua địa bàn; tăng cường củng cô', kiện toàn cấp ủy từ huyện xuống xã.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Đinh Groi được bầu làm Bí thư; đồng chí Đỗ Hữu Hạnh (Định) làm Phó Bí thư.

Sau Đại hội, huyện ủy huyện 2 tăng cường chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn, bám dân, lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng chông kế hoạch dồn dân lập ấp, đồng thời tập trung xây dựng và bảo vệ căn cứ cách mạng của tỉnh.

Cuối năm 1961, Mỹ - Diệm đẩy mạnh càn quét dồn dân, tiến hành ìập ấp chiến lược trên địa bàn tỉnh. Riêng huyện 1, huyện 2 là vùng căn cứ sống bất hợp pháp, có hệ thống bố phòng vững chắc, nên về cơ bản địch không thực hiện được việc dồn dân lập ấp. Trừ một số làng dọc theo Bắc - Nam đường 19 và những vùng gần thị trấn An Khê. Trên dịa bàn toàn tỉnh, từ năm 1961 đến 1963, địch dồn dân lập ấp với
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tốc độ tăng nhanh. Năm 1961, chúng dồn được 8 làng; năm 1962, lập được 81 ấp, 180 làng với 37.613 dân. Đến năm 1963, lập được 230 ấp, dồn 511 làng với 80.772 dân.

huyện 2, năm 1961, dịch dồn dân làng Bar Bloch (xã Tây Nam) lập ấp chiến lược tại chỗ và dồn dân 5 làng Đe Kuk, Tơtung, Lentô, Đe Đáp, Leng Tơpung (xã Trung Nam) với 528 dân, lập ấp chiến lược Đe Kuk.

huyện 1, địch dồn một số làng Kon Ktonh, Kon Krỉng, Kon Sơlanh của xã Đak Pne về làng Thiên Chúa giáo Kon Mha (huyện 3); các làng Kon Pông, Kon Trang, Kon Lôk, Kon Vong (xã Đak Krong) chúng dồn về Chương Nghĩa (gần đồn Măng Đen). Thủ đoạn dồn dân lập ấp chiến lược của địch nhằm cắt đứt sự liên hệ giữa cách mạng với nhân dân. Làm cho ta m ất đất, mất dân, phong trào các địa phương gặp khó khăn.

Trước tình hình trên, thực hiện chủ trương của tỉnh, Ban cán sự Đảng huyện 1, huyện 2 xác định: Yêu cầu trước mắt lúc này là phải lãnh đạo nhân dân đấu tranh chông và phá âm mưu dồn dân, lập ấp chiến lược của địch. Đây là cuộc đấu tranh quyết liệt dai dẳng giữa ta và địch để giành dân, giữ đất; Trong phong trào này, phải đẩy mạnh đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang và binh vận để chông địch càn quét gom dân. Khẩu hiệu đưa ra trong đấu tranh là “Chông dồn dân lập ấp”, “Một tấc không đi, một ly không rời”,,. Cán bộ, đảng viên hai huyện bám sát cơ sở để lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Trên địa bàn huyện 1, huyện 2, phong trào chống dồn dân lập ấp chiến lược diễn ra sôi nổi, đồng bào các làng xã kiên quyết giữ từng gốc cây, mảnh ruộng rẫy, ehcíng địch càn quét, gom dân.

Để chỉ đạo thực hiện công tác trọng tâm là đấu tranh chồng dồn dân, phá ấp chiến lược. Ban cán sự huyện 1 và
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huyện 2 lãnh đạo cán bộ đội công tác tích cực bám làng, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giằng co với địch, quyết bám đất, bám làng, không chịu dời nhà, dời chòi lúa vào khu dồn, ấp chiến lược. Mặt khác ta chủ dộng giao nhiệm vụ, cài cấy một sô' cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, du kích hợp pháp theo dân vào khu dồn để làm nòng cốt phát triển cơ sở, xây dựng lực lượng chính trị bí m ật trong ấp, hướng dẫn quần chúng đấu tranh đòi tự do đi lại sản xuất, khi có thời cơ nổi dậy phá ấp trở về làng cũ. Số người bị cưỡng ép vào ấp đã liên tục đấu tranh đòi về làng cũ để lấy lúa gạo, rau củ, thức ăn.

Cuối năm 1962, địch đẩy mạnh dồn dân ở huyện 1. Đồng bào các làng Kon Ktôl, Kon Ktuk và 5 làng đồng bào Thiên Chúa giáo Kon Ra Pju, Kon Cheo Leo, Kon Ktuh, Kon Bok Đeh, Kon Rơsa lập một ấp chiến lược lớn ở gần Kon Braih, (ta gọi là “xã Mới”). Huyện 1 thành lập đội công tác vũ trang bám â'p “xã Mới’’ do huyện đội huyện 1 phụ trách. Đội có nhiệm vụ bám, móc nôi với cơ sở bên trong, xây dựng cốt cán bí m ật trong từng làng. Các làng Thiên Chúa giáo ta cũng liên lạc gây dựng được các nhóm cơ sở chính trị hợp pháp. Lúc đầu, đội do anh Liêm phụ trách, sau đến anh Anhanh, Uy viên Thường vụ huyện 1 làm Đội trưởng, cùng với một sô' cán bộ huyện đội huyện 1 như: Dũng, Ngọc, Hyô, Luk, Kha.

Trong chỉ đạo, huyện chú trọng đẩy mạnh kết hợp “hai chân, ba mũi giáp công”, đấu tranh chống dồn dân lập ấp với bảo vệ vùng căn cứ, vùng giải phóng, vùng ta làm chủ, xây dựng cơ sở, lực lượng bên trong, phôi hợp với lực lượng bên ngoài để phá khu dồn, ấp chiến lược, giành và giữ thế làm chủ hợp pháp.

huyện 2, đồng chí Trần Khanh (Kha), Bí thư Ban cán sự Đảng trực tiếp chỉ đạo phá các khu dồn dọc đường 19. Với sự chỉ đạo chặt chẽ của huyện và sự đấu tranh quyết liệt của
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quần chúng, một sô ấp, khu dồn trên địa bàn dã bị ta phá lỏng. Từ đó địch kiểm soát dân chặt hơn, không cho dân tự do đi lại giữa các ấp, không cho về làng, về rẫy cũ sản xuất. Ap Đe Kuk (xã Trung Nam, huyện 2), do địch tăng cường kiểm soát, nên việc phá ấp gặp nhiều khó khăn.

Sau gần hai năm lãnh đạo phong trào đấu tranh chông dồn dân lập ấp chiến lược, tháng 3-1962, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết kinh nghiệm chông, phá ấp chiến lược, nêu rõ: Chông địch càn quét và chông gom dân lập ấp chiến lược luôn gắn chặt với nhau, không chông được càn quét thì địch gom dược dân, lập được ấp. Hội nghị đề ra nhiệm vụ: tiếp tục phát động quần chúng đứng lên phá kìm kẹp, kết hợp với chông, phá kế hoạch dồn dân lập ấp của địch, đẩy mạnh chông càn quét, tiêu hao sinh lực địch, bảo vệ căn cứ; tăng cường binh vận, hỗ trợ quần chúng nổi dậy phá ấp; tăng cường giáo dục quần chúng, phát triển cơ sở, nhất là cơ sở trong các ấp chiến lược.

Tháng 7-1962, Hội nghị Khu ủy V chủ trương: Tập trung mọi lực lượng và khả năng vào chông, phá ấp chiến lược là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất hiện nay.

Đầu năm 1963, dịch đẩy mạnh dồn dân lập ấp. ở huyện 2, địch dã dồn 15 làng với 1.748 dân dọc đường 19 và đường sô' 7. Trên địa bàn huyện 1, địch gom lại 231 dân các làng Kon Ktonh, Kon Ktuk chạy về làng cũ, trở lại khu dồn Kon Mha.

Giữa năm 1963, địch từ đồn Măng Đen càn lên xã Đak Krong (huyện 1), giết hàng trăm trâu bò, đốt phá nương rẫy hoa màu, dồn dân làng Kon Pông và một sô" dân làng Kon Lôk, Kon Leng cùng các làng Kon Vong, Kon Blinh, Kon Trang về lại ấp Chương Nghĩa. Lần này nhân dân các làng đấu tranh giằng co quyết liệt hơn.
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Tháng 7-1963, đội công tác vũ trang huyện 1 gồm các đồng chí Ngọc, Trương Công Phê và một số chiến sĩ trung đội vũ trang huyện bám ấp, liên lạc với cơ sở hợp pháp bên trong vận động nhân dân nổi dậy phá ấp. Lúc này đang là mùa mưa, địch lại kiểm soát gắt gao, nên cơ sở bên trong không ra liên lạc với ta được. Năm ngày bám ấp, hết gạo, đội công tác phải ăn măng, rau rừng. Khi cơ sở gặp được cán bộ ta, thấy anh em đói lả, đồng bào đã rưng rưng nước m ắt và nói: “vì dân làng mà các anh phải chịu cực khổ, thương anh em lắm” rồi vội về làng lấy gạo cho anh em. Tuy dịch kiểm soát chặt, nhưng cơ sở trong vùng dã cùng nhau làm một chòi bí m ật trong rừng, xa làng để cất giấu lúa gạo nuôi cán bộ đội công tác.

Cuối năm 1963 đầu 1964, cơ sở trong ấp phát triển khá, đồng chí Lê Tam, Bí thư huyện 1 đã trực tiếp chỉ đạo phá khu dồn làng Kon Ktonh, Kon Ktuk đưa dân về làng cũ. Các đội công tác bám khu dồn Chương Nghĩa gần đồn Măng Đen, cũng vận động nhân dân nổi dậy phá khu dồn, trở về làng cũ sản xuất và sinh sống. Riêng làng Kon Pông, do tề điệp ác ôn kìm kẹp chặt nên ta không phá được.

Đến giữa năm 1964, về cơ bản các khu dồn, ấp chiến lược ở huyện 1, huyện 2 đã bị phá rã, chỉ còn lại một sô' làng ở Măng Đen và ở khu dồn Đe Kuk sát đường 19. Sau này dịch tiếp tục dồn một sô' dân về gần đồn Măng Đen nhưng chúng đã không thể thực hiện được.

Quốc sách ấp chiến lược của địch trong những năm 1961 - 1964 đã gây cho ta nhiều khó khăn trong việc duy trì và phát triển phong trào chiến tranh du kích, củng cô" cãn cứ địa của huyện và tỉnh. Nhưng với tinh thần quyết tâm, bám dân, dựa vào dân, ta đã đánh bại âm mưu dồn dân lập ấp chiến lược của địch, giữ vững được vùng căn cứ của tỉnh và các huyện.
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Xây dựng lực lượng, đẩy m ạnh phong trào chiến tranh du kích hoạt dộng đánh địch, bảo vệ căn cứ
Ngày 28-2-1962, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng căn cứ, tỉnh cắt xã Krong, Kpier (huyện 2) và xả Lơpa (huyện 3) thành lập Khu Căn Cứ. Đây là một đơn vị hành chính (tương đương huyện) trực thuộc tỉnh. Đầu năm 1964, Khu Căn Cứ tỉnh đổi tên thành Khu 10 (huyện 10).

Ban cán sự Khu Căn Cứ do đồng chí Đinh Rơi (Hngữt) làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Tuân (Bá Bôh) làm Phó Bí thư. Khu Căn Cứ có nhiệm vụ xây dựng phong trào vùng trung tâm căn cứ tỉnh vững mạnh, đảm bảo là địa bàn đứng chân vững chắc và lâu dài cho cơ quan đầu não của tỉnh.

Song song với việc chỉ đạo đấu tranh chông âm mifu dồn dân, lập ấp chiến lược của địch, từ năm 1962 đến 1965, Đảng bộ các huyện 1, 2 và 10 chú trọng xây dựng nội bộ, củng cô' làng xã chiến đấu, phát triển lực lượng, đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích, bảo vệ căn cứ cách mạng; phát triển mọi mặt về đời sông nhân dân vùng cãn cứ và cả vùng mới giải phóng.

Bước vào thời kỳ dấu tranh chông âm mưu chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy, xây dựng phát triển lực lượng trở thành yêu cầu nhiệm vụ cấp bách của tỉnh. Tháng 1-1961, đại đội 1, đại đội vũ trang tập trung đầu tiên của tỉnh được thành lập gồm các trung đội 10, 20 và 30 của huyện 1, huyện 2 và huyện 7. Đại đội đứng chân ở huyện 2 do đồng chí Tiến và Thơm chỉ huy.

Tháng 7-1961, tỉnh thành lập thêm Đại đội 2, 3 và các đơn vị đặc công, trinh sát, công binh, các phân đội chuyên môn kỹ thuật trên cơ sở bộ khung cán bộ Trung đoàn 120 từ miền Bắc về; kiện toàn Ban chỉ huy Tỉnh đội do đồng chí

222

Kpă Thìn làm Tỉnh Đội trưởng, đồng chí Lê Hoàn (Trung) làm Chính trị viên.

huyện 1 và huyện 2, sau khi tỉnh rút Trung đội 10 và 20 lập đại dội 1, các huyện tuyển thêm lực lượng, thành lập Trung đội 12 (huyện 1) và Trung đội 14 (huyện 2). Trung đội 12 gồm 30 chiến sĩ, do đồng chí Mak, cán bộ tỉnh đội được điều về phụ trách, đóng quân tại “đầm” Bă Đông làng Kon Leng, xã Đak Krong (huyện 1). Trung đội 14 có 32 chiến sĩ, đóng quân tại xã Căn Cứ (huyện 2).

Cùng với việc kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự tỉnh, ở huyện X, huyện 2, Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng được thành lập. Ban Chỉ huy quân sự huyện 1 do đồng chí Grữt, Huyện ủy viên, cán bộ tập kết về làm Chỉ huy trưởng, đồng chí Lý Kỳ Lơ, ủ y viên Thường vụ Huyện ủy làm Chính trị viên. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 2 do đồng chí Đinh Xơna) làm Chỉ huy trưởng, đồng chí Nhường'2' làm Chính trị viên, đồng chí Luận(3) làm cán bộ huyện đội.

các xã, Ban Chỉ huy quân sự xã cũng được thành lập để thông nhất chỉ huy lực lượng du kích tập trung của xã và dân quân du kích thôn làng. Xã Hơnưng (huyện 1) xây dựng được một trung đội du kích tập trung với 30 người, hơn 100 du kích thôn và 4 tổ du kích mật, do Ban chỉ huy xả đội phụ trách. Xã Căn Cứ (huyện 2) thành lập trung đội du kich tập trung gồm 30 người do Đinh Khươl làm Xã đội trưởng, Đinh Lăng, người làng Tơmok làm Xã dội phó, Đinh Gưn là Chính trị viên xã đội. Các làng Stơr, Dong, Bar, Tơtung (xã Tây Nam, huyện 2), Kmui, Klêch (xã Căn Cứ, huyện 2) đều thành lập các tổ du kích, đẩy mạnh hoạt động bố phòng,

Người làng Bar, nay thuộc xã Tơ Tung.

(2>Hiện đang sống tại thị xã An Khê.

<31 Người gô'c Quảng Ngãi, trước sống ở An Khê.
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xây dựng làng xã chiến dấu, đấu tranh chông dịch càn quét, bảo vệ căn cứ, thôn làng. Đội du kích Stơr gồm các anh chị Chinh, Đươỉ, Mlưnh, Mli, Sinh, Brưt, Ngi, Ngũt, Dil, Sreng, Srưi, Chrõ... Đội du kích làng Kmui gồm các anh Đinh Hăp, Phar, Phaih, Khơi, Gah... cũng tích cực hoạt động.

Ngoài ra, huyện cũng tập trung xây dựng các đội vũ trang công tác, biên chế từ 3 đến 7 người do cán bộ chính trị huyện đội làm đội trưởng, có nhiệm vụ bám cơ sở, bám khu dồn, vận động nhân dân phá ấp, giành dân.

Thực hiện chủ trương của Đảng về việc tổ chức lực lượng an ninh làm nòng cốt trong phong trào quần chúng chống các thủ đoạn gián điệp, tình báo, bảo vệ căn cứ, bảo vệ Đảng; trên cơ sở lực lượng cán bộ do Trung ương điều động, tháng 4-1962, Ban An ninh tỉnh được thành lập. Sau đó, Ban an ninh tỉnh chủ trương gấp rút xây dựng hệ thống an ninh ở các huyện, thị và tiến tới thành lập an ninh ở cấp xã. Ban an ninh các huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban, cấp xã do đồng chí Bí thư chi bộ phụ trách. Đến cuối năm 1963, các huyện đều có cán bộ an ninh chuyên trách. Ban an ninh huyện 1 ban đầu gồm 2 dồng chí, do đồng chí Nam phụ trách.

Ban an ninh các huyện có nhiệm vụ bảo vệ an toàn căn cứ và sự hoạt động của cán bộ, thanh khiết bộ máy các cơ quan Đảng; nắm tình hình âm mưu thủ đoạn, các hoạt động gián điệp, trấn áp bọn chỉ điểm, phản cách mạng; tiến hành xây dựng cơ sở an ninh trong các địa bàn, ấp chiến lược, vận động nhân dân cảnh giác phòng gian bảo mật, kết hợp với lực lựng vũ trang phát động phong trào quần chúng diệt tề điệp, ác ôn.

Để đẩy mạnh công tác binh vận, năm 1961, Ban Binh vận tỉnh dược thành lập. ơ huyện Xvà huyện 2, Ban binh vận cũng được thành lập, mỗi ban có 3 người do một ủy viên
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Thường vụ Huyện ủy phụ trách. Ở các xã, công tác binh vận do một cấp ủy viên phụ trách. Một sô" làng cũng đã hình thành tổ công tác binh vận do chi hội Phụ nữ Giải phóng đảm nhiệm. Cùng với đấu tranh chính trị, vũ trang, hoạt dộng binh vận được đẩy mạnh, phối hợp chặt chẽ trong các cuộc đấu tranh của quần chúng diệt ác, phá kèm thu dược nhiều kết quả. Các cuộc đấu tranh “hai chân, ba mũi giáp công” của quần chúng trên địa bàn hai huyện được đẩy mạnh đã góp phần làm th ất bại âm mưu dồn dân, lập ấp chiến ỉược của địch, mở rộng và giữ vững vùng căn cứ cách mạng và vùng ta làm chủ.

Sau khỉ thành lập, các trung đội vũ trang các huyện 1, 2 và 10 đã phôi hợp với lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh các hoạt động vũ trang, chiến đâu chông địch, làm nòng cốt cho phong trào chiến tranh du kích trên địa bàn, tăng cường huấn luyện lực lượng dân quân du kích xã thôn, đồng thời tích cực tham gia công tác vận động quần chúng và lao động sản xuất tự túc lương thực, xây dựng và bảo vệ căn cứ.

Tháng 3-1961, một tiểu đoàn ngụy từ Măng Đen kéo xuống càn quét vùng căn cứ Hơntíng, lực lượng vũ trang huyện 1 cùng với du kích xã Hơnưng tổ chức đánh 5 trận, đẩy lùi cuộc càn quét, diệt 20 tên, hàng chục tên khác bị thương vì chông thò, làm th ất bại kế hoạch càn quét, đánh phá vùng căn cứ của địch.

Tháng 4-1961, trong toàn tỉnh dấy lên đợt hoạt động vũ trang tuyên truyền của các lực lượng vũ trang, dội công tác tuyên truyền Chương trình hành động 10 điểm của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, phát động quần chúng đấu tranh. Khắp các địa phương trong tỉnh, phong trào đấu tranh của quần chúng phát triển trên cả ba m ặt đấu tranh vũ trang, chính trị kết hợp với binh vận. Trong đợt chống phá cuộc bầu cử Tổng thông ngụy, nhân dân các làng
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huyện 2 đã phối hợp cùng với nhân dân huyện 7, 3 và 6 nổi dậy đấu tranh phá tề, diệt ác, chống địch gom dân, lập ấp chiến lược, đôn quân, bắt lính, tẩy chay cuộc bầu cử.

Tháng 6-1961, trong dịp Hè - Thu, tỉnh mở đợt hoạt động phôi hợp với Quân khu V hỗ trợ quần chúng các tỉnh đồng bằng nổi dậy đấu tranh phá thế kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ, củng cô", mở rộng vùng căn cứ địa miền núi. Thực hiện chủ trương trên, cuối tháng 6-1961, huyện ủy, bộ đội địa phương và dội công tác huyện 2, phát dộng quần chúng nổi dậy diệt ác, phá kèm, giành quyền làm chủ các làng dọc đường sô' 7 và quốc lộ 19. Lực lượng thanh niên, phụ nữ và quần chúng các làng xâ dọc đường sô' 7, dưới sự lãnh đạo của cán bộ thôn, xã đã nổi dậy phá đường, xây dựng phòng tuyến chiến đấu chông dịch càn quét. Các cuộc nổi dậy phá đường kéo dài suốt 10 ngày. Phong trào diễn ra sôi nổi nhất ở các xã Đông, xã Bắc. Nhân dân các làng thuộc xã Trung Nam, Tây Nam phía Bắc đường 19 kiên trì bám trụ tại thôn làng đấu tranh chông địch càn quét, giữ vững vùng căn cứ cách mạng.

Tháng 9-1961, trung đội 14 lực lượng vũ trang huyện 2 đã phôi hợp với đại đội 2 lực lượng vũ trang của tỉnh phục kích địch trên đường An Khê - Eo Gió, diệt 4 xe cơ giới, giết 36 tên, thu 6 súng và nhiều quân trang quân dụng khác. Tiếp đó, lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân huyện 2 phối hợp với Tiểu đoàn 50 của Quân khu do dồng chí Jet và Dần chỉ huy tập kích địch ở cứ điểm KaNak, buộc bỉnh lính địch phải bỏ đồn tháo chạy.

Cùng với hoạt động vũ trang, phong trào đấu tranh chính trị trên địa bàn huyện 1 và 2 vẫn tiếp tục phát triển. Trong năm 1961, nhân dân các xã Đak Pne, Đak Krong (huyện 1) đã tiến hành 14 cuộc dấu tranh trực diện vào đồn bốt địch với 540 lượt người tham gia, đòi dân sinh dân chủ. Phong
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trào đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh địch, diệt ác đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần binh lính, tạo điều kiện cho đấu tranh binh vận đạt kết quả.

Từ năm 1962 - 1963, Mỹ - ngụy tăng cường càn quét đánh phá vào vùng căn cứ, vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Chỉ trong thời gian này, chúng đã tiến hành 629 cuộc càn quét, trong đó có 283 cuộc càn vào vùng căn cứ với quy mô tiểu đoàn trở ỉên.

Các cuộc càn quét đánh phá của địch vào vùng căn cứ vùng giải phóng, vùng tranh chấp đã gây cho ta nhiều thiệt hại về người và của. Hoa màu, nương rẫy bị triệt hạ, hàng ngàn người dân bị giết hại, bị dồn vào ấp chiến lược. Địch dùng máy bay oanh tạc, bắn phá, rải chất độc hóa học, đánh phá ác liệt vùng cãn cứ nhằm phát hiện lực lượng, kho tàng hành lang, tiêu diệt cơ quan đầu não của ta, đồng thời khủng bố, uy hiếp phong trào đấu tranh của nhân dân. ở huyện 2 địch tập trung lực lượng quân sự với bộ máy kìm kẹp ở các cứ điểm KaNak, Kon Lía... Ở huyện 1, chúng tăng cường đánh phá vùng căn cứ Hơnưng với chính sách đô't sạch, phá sạch.

Chỉ riêng trong năm 1962, đã có 49 lần máy bay địch oanh tạc, pháo kích, rải chất độc hóa học hủy diệt hoa màu nương rẫy, triệt phá đời sống và tàn sát nhân dân vùng căn cứ. Vùng tranh chấp và vùng ta làm chủ, địch tập trung từng đại đội, tiểu đoàn ngụy và bảo an, dân vệ lừng sục, đánh phá, dồn xúc dân về vùng chúng kiểm soát hoặc lập ấp, khu dồn tại chỗ.

Tháng 4-1962, một tiểu đoàn ngụy thuộc Sư đoàn 9 bộ binh từ Vĩnh Thạnh (Bình Định) để quân lên càn quét vào khu căn cứ Hơnưng (huyện 1). Lực lượng dân quân du kích xã, cùng bộ đội địa phương, phối hợp với tiểu đoàn 50 Quân khu đã kiên quyết chống trả, đánh 3 trận lớn. Sau 5 ngày
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chiến đâu quyết liệt, ta diệt và làm bị thương gần 300 tên dịch, bắn rơi 3 máy bay lên thẳng, buộc địch phải bỏ dở cuộc càn rút chạy. Trong trận này, đồng chí Reng, Xã đội phó Hơnưng đã anh dũng hy sinh.

Tháng 3-1962, Hội nghị Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ tiếp tục phát động quần chúng đứng lên phá kìm, kết hợp với chống, phá kế hoạch gom dân, lập ấp chiến lược của dịch, đẩy mạnh chống càn quét, tiêu hao sinh lực địch, tăng cường binh tề vận, hỗ trợ quần chúng đâu tranh phá ấp chiến lược, bảo vệ căn cứ, tăng cường giáo dục quần chúng, phát triển cơ sở, nhất là cơ sở trong ấp chiến lược.

Tháng 7-1962, Hội nghị Khu ủy V chủ trương tập trung mọi lực lượng và khả năng vào chông, phá ấp chiến lược là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất hiện nay. Hưởng ứng chủ trương của Khu ủy và phong trào do tỉnh phát động, phong trào đấu tranh của quần chúng chông, phá sự kìm kẹp, gom dân lập â'p diễn ra sôi nổi khắp các vùng trong tỉnh với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang và binh vận chông bắt lính, chông càn quét dồn dân, đòi bồi thường thiệt hại. Quần chúng nổi dậy đấu tranh phá ấp có sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang địa phương, dân quân du kích xã thôn. Nhiều vừng, nhiều thôn làng đã phá rã nhiều ấp chiến lược, giải phóng dân trở về làng cũ, giữ được thế làm chủ hợp pháp của quần chúng. Các cuộc đấu tranh của quần chúng trên địa bàn huyện 1, 2 chống càn quét dồn dân lập â'p chiến lược đã góp phần vào phong trào đấu tranh chung của toàn tỉnh.

Cuối năm 1962, cấp ủy hai huyện có sự thay đổi. Đồng chí Lê Tam được chỉ dịnh làm Bí thư huyện 1 thay cho đồng chí Đoàn Diêu (Breh) chuyển công tác khác. Đồng chí Trần Khanh (Kha) làm Bí thư huyện 2, thay đồng chí Đinh Groi.
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Đầu nãm 1963, hưởng ứng phong trào “Thi đua Ap Bắc, giết giặc lập công” do ủ y ban Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam phát động, Tỉnh ủy chủ trương mở đợt tiến công “giết giặc giành dân ”, xây dựng lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. Hưởng ứng chủ trương của Tỉnh ủy, phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh mẽ khắp các vùng trong tỉnh. Các làng xã chiến đấu được củng cô để chông địch càn quét gom dân. Trong lực lượng vũ trang, dân quân đu kích dấy lên phong trào thi đua giết giặc, bắn máy bay, diệt xe cơ giới địch.

huyện 1, huyện 2, phong trào chiến tranh du kích phát triển. Các tổ đội dân quân du kích các làng xã được tăng cường, củng cố. Ở huyện 2, tổ du kích ở các làng Stơr, Dong, Tơtung, Tdưng, Bar (xã Tây Nam), Kmui, Klêch (xã Căn Cứ) và các làng của xã Trung Nam, Krong, làng Bơngăl (xã Bắc)...

đẩy mạnh hoạt động bô' phòng, xây dựng làng xã chiến đấu, củng cô các tổ chức trung kiên làm nòng cốt trong hướng dẫn dân làng sản xuất, đấu tranh chông địch càn quét, bảo vệ vùng căn cứ cách mạng. Lực lượng du kích giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng làng xã chiến đâu. Vũ khí của du kích chủ yếu là giáo mác, cung nỏ, bẫy đá, hầm chông.., Sau này huyện có trang bị một sô" súng cho các xã, mỗi xã được cấp ba khẩu súng trường MAS và tiểu liên. Nhân dân huyện 1, huyện 2, nhất là lực lượng thanh niên, phụ nữ, dân quân du kích vùng căn cứ sôi nổi tham gia các phong trào thi đua vót chông, làm bẫy đá để chông địch càn quét, bảo vệ vùng căn cứ, bảo vệ hành lang. Đồng bào các làng hăng hái đóng góp vật liệu để làm hầm chông, bàn chông, huyện 2 đã vận động được một số chị em ủng hộ cả những chiếc vòng đồng cho bộ đội làm bàn chông giết giặc.

Làng Stơr luôn di đầu trong phong trào xây dựng làng chiến đấu. Phát huy truyền thống từ trong kháng chiến chống
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Pháp, sang thời kỳ chông Mỹ - ngụy, đồng bào Stơr vẫn lợi dụng địa hình núi cao để bô trí các phòng tuyến chông địch. Mỗi khi địch càn quét vào làng, đồng bào dời làng lên núi, chọn vị trí thuận lợi để xây dựng các tuyến phòng thủ. Tuyến ngoài được bô trí bằng hệ thông hầm chông, bẫy đá, mang cung từ trên cao. Các hầm chông, bàn chông đủ kích cỡ cắm dọc hai bên đường rừng, các ngả đường mà địch có thể tiến vào, được ngụy trang bằng các loại cây rừng chặt ngang thân rồi kéo nghiêng che lấp, rấ t khó phát hiện, có thể đâm xuyên ngang ống chân, hoặc ngang hông, ngang đùi. Ngoài ra, hệ thống bẫy đá được bố trí khéo léo, đã từng là nỗi khiếp sợ của kẻ địch. Dọc hệ thông phòng thủ đều có các chốt của du kích. Tuyến trong có hệ thống báo động bằng kẻng, tù và. Khi địch đến, du kích đánh kẻng báo cho dân làng lánh vào rừng, còn lực lượng du kích chuẩn bị sẵn sàng đánh dịch. Kinh nghiệm của làng Stơr được phổ biến cho các làng trong xã và các xã Tây Nam, Trung Nam, Cân Cứ. Hệ thống phòng thủ của đồng bào các làng xã huyện 2 kéo dài dến sát đường 19, đã ngăn chặn nhiều cuộc hành quân càn quét cửa địch vào vùng căn cứ.

Trong những năm 1962 - 1963, trước sự đánh phá ác liệt của địch nhằm thực hiện dồn dân, lập ấp chiến lược, Đảng bộ chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang, dội công tác tăng cường bám sát địa bàn, bám cơ sở lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống dồn dân, lập ấp; tăng cường chỉ đạo xây dựng thực lực bên trong các khu dồn, củng cố vùng căn cứ và bảo vệ đường hành lang chiến lược.

Năm 1963, một trung đội địch từ phía dồn Măng Đen, đồn Kon Braih đổ quân bằng trực thăng xuông càn vùng Kon Vong, Kon Pông, Kon Chơgang (xã Đak Krong, huyện 1). Lực lượng du kích và quần chúng xã Đak Krong đã bố phòng
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chặt chẽ, chuẩn bị sẵn sàng tiêu diệt địch. Sau 2 ngày đóng chốt và càn quét không thu dược kết quả, địch buộc phải rút quân.

Trong phong trào thi đua giết giặc giành dân, năm 1963, lực lượng vũ trang huyện 2 phôi hợp với đại đội 1 của tỉnh và du kích xã thôn đánh 87 trận, diệt và làm bị thương 279 tên địch, trong đó có 5 tên Mỹ và 45 sĩ quan ngụy. Trung đội 14 của huyện 2 tổ chức đánh nhiều trận tiêu diệt địch trên đoạn dường từ Cửu An đi KaNak, buộc địch phải bỏ dở cuộc càn quét, không dám lùng sục sâu vào vùng căn cứ.

Ngày 01-7-1963, dư kích các làng của xã Tây Nam và xã Căn Cứ cùng với lực lượng vũ trang huyện 2 phối hợp với bộ đội chủ lực Quân khu V và đại đội bộ binh tỉnh tổ chức trận phục kích giao thông trên đường 19, diệt một lực lượng lớn quân địch thuộc Quân đoàn 2 ngụy và đạỉ đội lính cộng hòa, phá hủy 4 xe quân sự, thu 31 súng.

Từ giữa năm 1963, thắng lợi dồn dập của quân dân toàn miền Nam trong phong trào phá ấp giành dân đã đẩy chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy từng bước phá sản. Nội bộ Mỹ - Diệm mâu thuẫn. Ngày 01-11-1963, Mỹ tiến hành cuộc đảo chính quân sự, “thay ngựa giữa dòng”, lật đổ chế độ tay sai gia đình trị Ngô Đình Diệm. Cuộc đảo chính đã bộc lộ rõ sự khủng hoảng của đế quô'c Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam.

Tháng 12-1963, Tổng thông Mỹ Giônxơn thông qua kế hoạch quân sự mới: kế hoạch Johnson - Macnamara, do Mac Namara, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề xướng, tiếp tục thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với quy mô lớn, lâu dài hơn, tăng cường lực lượng quân sự, ráo riết thực hiện kế hoạch lập ấp chiến lược nhằm bình định miền Nam trong vòng 2 năm 1963 - 1964, đồng thời mở cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc.

231

Trước tình hình trên, tháng 12-1963, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa III) phân tích âm mưu, kê hoạch mới của Mỹ- ngụy, khẳng định phương châm đâu tranh của cuộc chiến tranh cách mạng mới là: “Kết hợp đâu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang một cách linh hoạt tùy theo từng vùng và từng thời kỳ khác nhau”(1)... Cuộc chiến tranh sẽ kéo dài nhưng phải tranh thủ thời cơ giành thắng lợi quyết định trong thời gian tương dối ngắn. Phô'i hợp đánh địch bằng ba mũi giáp công... Hội nghị xác định mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt là làm thất bại âm mưu gom dân lập ấp chiến lược, tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã từng bộ phận lực lượng địch, phá ấp chiến lược phát triển song song với chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng vũ trang...

Tháng 1-1964, Hội nghị Khu ủy y quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng, xác định mục tiêu chủ yếu của cách mạng

chiến trường khu V cũng như của cách mạng toàn miền Nam; nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển lực lượng chính trị, vũ trang, xây dựng lực lượng chủ lực và phát triển thực lực kinh tế.

Tiếp thu tinh thần Hội nghị lần thứ 9 của Đảng và Hội nghị Khu ủy V, cuối tháng 1-1964, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng chủ trương: Ra sức củng cô" và phát triển lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang tỉnh và các huyện, đẩy mạnh cao trào phá ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, phát huy vai trò của mặt trận, tãng cường xây dựng Đảng, xây dựng vùng giải phóng vững mạnh về mọi mặt. Hội nghị đặt công tác phá ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng bộ.

Sau cuộc đảo chính anh em Ngó Đình Diệm cuổi năm 1963,

{1) Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 24, tr. 827.
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tranh thủ thời cơ địch còn rối ren, Tỉnh ủy phát động đợt phá ấp giành dân, tiêu diệt tiêu hao sinh lực dịch. Phong trào phát triển khắp các địa phương trong tỉnh. Trong đợt này, ta đã phá rã 88 ấp chiến lược, giành quyền làm chủ tại chỗ.

Để củng cô" và phát triển lực lượng, trên cơ sở quân số và vũ khí do Quân khu và miền Bắc chi viện, tỉnh thành lập Liên đại đội 45 (Tiểu đoàn thiếu) có hỏa lực mạnh; đồng thời tăng cường lực lượng và vũ khí cho các đại đội độc lập, trung đội tập trung các huyện, phát động phong trào thi đua "giết giặc, giành dân, xây dựng quân đội”, phong trào "bắn máy bay, diệt xe tăng, xe bọc thép” trong các lực lượng và nhân dân.

Ngày 1-5-1964, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Mặt trận Tây Nguyên (mật danh là B3), có nhiệm vụ xây dựng Tây Nguyên thành chiến trường tác chiến của quân chủ lực. Các hoạt động của quân chủ lực và sự chi viện trực tiếp về mặt quân sự của Mặt trận B3 đã góp phần quan trọng tạo thê đứng vững chắc để phát triển cuộc chiến tranh nhân dân ở địa phương. Lực lượng vũ trang tỉnh và các huyện đẩy mạnh hoạt động phối hợp với quân chủ lực Mặt trận Táy Nguyên tích cực tiến công tiêu diệt địch.

Trong năm 1963 - 1964, địch tăng cường càn quét, đánh phá vùng căn cứ, nhân dân và du kích xã Krong (huyện 10) phôi hợp với du kích xã Hơn ưng (huyện 1) và lực lượng vũ trang huyện 1, 2 và 10 tổ chức nhiều cuộc phục kích chống địch càn quét, tiêu diệt hàng chục tên biệt kích, thám báo, bảo vệ khu căn cứ an toàn.

Tháng 5-1964, địch cho quân chia làm 3 mũi vào vùng căn cứ Hơnưng (huyện 1) và trung tâm căn cứ huyện 10. Một mũi từ An Khê - KaNak, tiến đánh dọc theo Kông Kăh King; một mũi từ Vĩnh Thạnh (Bình Định) tiến vào vùng Hơnưng; một mũi từ Măng Đen (Kon Plong) tiến xuống. Toàn bộ lực
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lượng địch khoảng một trung đoàn, có phi pháo yểm trợ, đổ xuống càn vào vùng căn cứ Hơnưng (huyện 1) và Krong (huyện 10). Lực lượng bộ đội huyện 1, 2 và huyện 10 cùng dân quân du kích xã Hơnưng (huyện 1), Krong (huyện 10) phôi hợp với đại đội Ba Tơ, Tiểu đoàn 407 bộ đội chủ lực Quân khu V tổ chức nhiều trận đánh, diệt và làm bị thương hàng trăm tên địch, bảo vệ vững chắc vùng căn cứ, hành lang và kho tàng của ta.

Tháng 7-1964, tại đoạn dốc Đak Pơ trên đường 19, Tiểu đoàn 93 thuộc Trung đoàn 2 bộ binh Quân khu V phối hợp với hai dại dội bộ binh tỉnh và lực lượng vũ trang huyện 2 do đồng chí Giáp Văn Cương, Tư lệnh phó Quân khu và đồng chí Kpă Thìn, Tỉnh đội trưởng chỉ huy, đã đánh trận phục kích giao thông lớn, tiêu diệt một lực lượng Quân đoàn II ngụy, diệt 41 xe quân sự, một đại đội lính cộng hòa, thu 31 súng các loại. Đây là trận đánh có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chủ lực, bộ đội tỉnh, huyện, thu được kết quả lớn.

Phối hợp với hoạt động vũ trang, phong trào đấu tranh chính trị, binh vận của huyện 1, 2 và huyện 10 diễn ra sôi nổi. Các mẹ, các chị và thanh niên nam nữ là lực lượng nòng cốt trong phong trào này. ơ huyện 1, năm 1963, có 65 cuộc đấu tranh chính trị với 852 lượt người tham gia. Đồng bào các làng xã kéo lên đồn Măng Đen, Kon Braih, các khu dồn đưa yêu sách đấu tranh chống càn quét, bắn phá vào làng, đòi dân sinh dân chủ, đòi cứu đau, cứu đói, bồi thường thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân, đòi phá bỏ ấp chiến lược, trừng trị những tên ác ôn, nợ máu với nhân dân.

Trước thắng lợi dồn dập của phong trào toàn miền Nam và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào trong toàn tỉnh, Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh củng cô" các địa bàn bàn đạp, vùng căn cứ, vùng giải phóng.
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Huyện 1, 2 và huyện 10 tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ căn cứ. Nhân dân trong vùng căn cứ, vùng giải phóng ba huyện tích cực đẩy mạnh xây dựng làng xã chiến đấu, củng cô' các tuyến bô' phòng, hệ thông vành đai chiến đấu liên thôn, liên xã, đào hầm trứ ẩn chông phi pháo. Tinh thần quyết tâm tiêu diệt địch lan khắp các làng, từ người già đến trẻ em.

vùng giải phóng, các tuyến phòng thủ được mở rộng. Xã Bắc là xã chiến đấu xuất sắc của huyện 2 và của toàn tỉnh. Chi bộ xã có 30 đảng viên, do đồng chí Chiêu - một là du kích dũng cảm, năng nổ từ trong thời kỳ chống Pháp làm Bí thư. Xã có 7 làng, chủ yếu là đồng bào Bahnar. Trong những năm chông đế quổc Mỹ và tay sai, đồng bào các làng tích cực xây dựng địa bàn thành xã chiến đấu, có tuyến phòng thủ vững chắc với những hầm hào, bãi chông, thò, mìn tự tạo, tạo thành hệ thống liên hoàn giữa các làng.

Trung đội du kích và nhân dân xã Bắc thường xuyên phôi hợp với du kích xã Tây Nam, Trung Nam, Đông Nam chiến đấu chông trả nhiều cuộc càn quét của địch, bảo vệ vùng căn cứ. Năm 1965, khi Mỹ đổ quân vào cãn cứ Tân Tạo (An Khê), đánh phá vùng đồng bào dân tộc các làng dọc Nam - Bắc đường 19, thì xã Bắc là trọng điểm đánh phá ác liệt của địch. Dưới sự lãnh đạo của huyện 2, trực tiếp là chi bộ xã, nhân dân xã Bắc đã dũng cảm kiên cường xây dựng vành đai diệt Mỹ với hệ thống bố phòng vững chắc, đánh trả nhiều cuộc hành quân càn quét của địch. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 1965, du kích xã Bắc đánh gần 100 trận, diệt 452 tên địch, bắn rơi 11 máy bay trực thăng, phá hủy 16 xe bọc thép. Với thành tích trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 06-11-1978, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Bắc (nay là xã Kông Bla, huyện Kbang) vinh dự được Đảng
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và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Cùng với xã Bắc, xã Tây Nam, Đông Nam, Trung Nam (nay thuộc xã Tơ Tung) cũng nêu cao truyền thông trong chiến đấu chống địch, bảo vệ căn cứ. Nhân dân Tây Nam có truyền thống yêu nước chông kẻ thù xâm lược, có làng Stơr đã đi vào lịch sử hào hùng của các dân tộc Tây Nguyên. Cách đường chiến lược 19 khoảng 8 km về phía Nam, các xã Tây Nam, Đông Nam, Trung Nam cũng là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của địch từ những năm 1962 - 1963 và thực hiện chiến lược phản công mùa khô của địch những năm 1965 - 1966, 1966 - 1967. Dưới sự lânh đạo của chi bộ, du kích và nhân dân các xã tích cực bố phòng làng xã, thường xuyên phôi hợp tổ chức các đợt phục kích, tấn công đánh giao thông trên đường 19, chông trả nhiều cuộc hành quân càn quét của địch, giành và giữ dân, bảo vệ thôn làng, giữ vững hành lang, căn cứ của tỉnh.

huyện 1, công tác bô" phòng chồng địch được triển khai chặt chẽ, từ vùng Kon Jrăng lên Kon HơnƯng, Kon Pông, Kon Lôk tạo thành vòng cung vững chắc phía Bắc vùng căn cứ của huyện. Nhân dân xã Hcmưng xây dựng tuyến phòng thủ bằng các loại hầm chông, chông thò. Một năm mỗi người dân vót 5.000 cây chông, ngoài ra, đồng bào còn chế tạo loại mang cung vừa dùng để bẫy thú rừng, vừa phòng thủ chông địch càn quét. Trong những năm 1963 - 1964, mặc dù kẻ địch tiến hành nhiều cuộc càn quét từ phía Măng Đen vào phía Bắc Đak Krong, vùng Kon Vong, Kon Pông, căn cứ huyện 1, nhưng do hệ thông bố phòng dày đặc, vững chắc nên chúng không thể tiến sâu được,

Trong những năm này, vùng căn cứ huyện 1 luôn bị địch đánh phá, oanh tạc bằng rôc két, phi pháo. Nãm 1962, cơ
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quan huyện 1 chuyển về vùng Đak Gleh. Máy bay địch thường xuyên do thám trong khu vực căn cứ. Có lần một chiếc máy bay B57 của Mỹ bị rơi gần sát cơ quan huyện ủy, nhưng không gây thiệt hại gì cho ta. Có lần, địch cho máy bay liên tục quần lượn tìm kiếm, thả pháo sáng suốt hai ngày đêm. Đồng chí Lê Tam, Bí thư Huyện ủy cùng đồng chí Lê Hồng Sơn và lực lượng bộ đội huyện 1 và du kích đã bám lại, sẵn sàng đối phó với địch, bảo vệ cơ quan.

Cuô'i năm 1964, thắng lợi của quân dân miền Nam trong đấu tranh quân sự và chính trị trên cả ba vùng chiến lược đã giáng cho Mỹ - ngụy những đòn nặng nề, hàng ngàn ấp chiến lược bị phá banh, vùng giải phóng, vùng làm chủ được mở rộng, quốc sách ấp chiến lược của địch cơ bản bị th ất bại; cục diện chiến trường miền Nam thay đổi, Mỹ - ngụy lâm vào khủng hoảng chiến lược. Chính quyền Sài Gòn rơi vào khủng hoảng chính trị, các cuộc đảo chính tranh giành quyền lực liên tiếp nổ ra.

Trước tình hình trên, quân và dân ta đẩy mạnh tiến công địch trên khắp các chiến trường. Tháng 12-1964, Thường vụ Khu ủy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu V chủ trương mở đợt hoạt động Xuân - Hè 1965 nhằm tiêu diệt một bộ phận chủ lực địch, phá tan các ấp chiến lược còn lại, giành đại bộ phận nông thôn...

Tháng 1-1965, Hội nghị Tỉnh ủy đề ra quyết tâm và mục tiêu thực hiện chủ trương của Khu ủy, động viên toàn Đảng bộ, toàn quân, dân trong tỉnh tranh thủ thời cơ thuận lợi, dô'c toàn lực lượng, đẩy mạnh hoạt động ba mũi giáp công, phá ấp giành dân, xây dựng thực lực về mọi mặt, xây dựng căn cứ vững chắc; đồng thời thành lập Ban chi viện tiền phương nhằm tập trung chuẩn bị lực lượng cung cấp cho chiến dịch.
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Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, cấp ủy huyện 1, 2 và 10 triển khai kê hoạch hoạt động, củng cô lực lượng vũ trang địa phương, dân quân du kích, phân công cán bộ tăng cường hoạt động bám địa bàn trọng điểm, lãnh đạo quần chúng chuẩn bị cho việc phôi hợp với ỉực lượng vũ trang của tỉnh tiến công địch, nổi dậy phá các ấp chiến lược còn lại, giải phóng dân trở về làng cũ.

Thanh niên ỗ các huyện được động viên bổ sung vào các trung đội vũ trang huyện và các đội du kích xã thôn. Cấp ủy 3 huyện đã khẩn trương chỉ đạo công tác huy động lương thực, thực phẩm, bảo đảm việc vận chuyển vũ khí đạn dược phục vụ cho đợt hoạt dộng. Các trạm giao liên của tỉnh, huyện, các trạm hành lang Trung ương Bắc - Nam tăng cường lực ỉượng để đảm bảo việc vận chuyển vũ khí, lương thực cho chiến dịch. Công tác giao lưu, liển lạc đưa đón cán bộ, chuyển công văn giấy tờ được chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt từ trên xuống. Các trạm xá tiền phương được chuẩn bị sẵn sàng, bố trí ở phía Bắc và Nam đường 19 để phục vụ công tác cứu chữa thương binh. Hàng ngàn thanh niên nam nữ các làng xã của 3 huyện hăng hái tình nguyện tham gia lực lượng dân công phục vụ trên các tuyến hành lang, phục vụ trạm phẫu tiền phương. Trong các lực lượng vũ trang và dân quân du kích xã thôn, phong trào thi đua giết giặc lập cồng được phát động. Một khí thế chuẩn bị cho chiến dịch lan khắp trong toàn quân và toàn dân.

Đêm 6 rạng ngày 07-2“ 1965, cùng với mũi tấn công các cứ điểm quan trọng của địch ở Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, hướng Gia Lai, Tiểu đoàn đặc công 409 Quân khu V và Đại đội đậc công 90 của tỉnh tấn công sân bay Cù Hanh, trại lính Hôlôuây ở Pleiku. Tiểu đoàn đặc công 407 và Tiểu đoàn 334 (Trung đoàn 320-B3) tấn công đồn bảo an phía Tây Pleiku và đồn biệt kích Plei Mrông,
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Từ ngày 8 đến 15-2-1965, Đại đội 1 của tỉnh phôi hợp với Trung đoàn 10 chủ lực Quân khu và bộ đội địa phương, dân quân du kích huyện 2 tấn công tiêu diệt cứ điểm Kàtung, KaNak, uy hiếp đường 19, đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 22 quân biệt động trên đường 19 đoạn phía Đông đèo Mang Yang - Sahuồng.

Tháng 3-1965, lực lượng ta tấn công cứ điểm KaNak lần thứ hai. Cứ điểm này được xây dựng kiên cồ' vững chắc trên điểm cao, có lợi th ế cho phòng ngự, do một tiểu đoàn biệt kích 450 tên là người dân tộc chôt giữ. Đêm 7-3-1965, Tiểu đoàn 409 Quân chủ lực và Trung đội đặc công Bình Định, Trung đoàn 10 bộ binh (thiếu một tiểu đoàn) do đồng chí Lữ Giang làm Chỉ huy trưởng, cùng với bộ đội tỉnh và bộ đội địa phương huyện 2 bí m ật triển khai, áp sát cụm cứ điểm KaNak. Đến 22 giờ 30 phút, do bị lộ, địch phản công dồn dập, tập trung hỏa lực đôi phó. Lực lượng ta cô' găng tiến sát mục tiêu nhưng bị địch đánh chặn quyết liệt. Cuộc chiến dấu diễn ra gán hai giờ đồng hồ nhưng lực lượng ta không giành thắng lợi như kế hoạch.

Cùng với hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang, các trung đội du kích thôn xã vùng căn cứ cũng tổ chức nhiều trận đánh địch. Tháng 4-1965, tổ lão du kích làng Bơngăl, xã Bắc (huyện 2) dùng ná, với 3 mũi tên với diệt biệt kích địch tại rẫy. Đội du kích xã Bắc phỗì hợp với Đại đội 2, Tiểu đoàn đặc công 450 liên tục tấn công địch, thu được nhiều thắng lợi.

Trong đợt Xuân - Hè 1965, lực lượng vũ trang tỉnh và bộ dội huyện 2 cùng du kích các xã đã tiêu diệt 3 trung đội biệt kích, 6 trung đội dân vệ, 1 đại đội lính biệt lập, 1 trung đội bảo an, diệt 15 tên biệt kích, 10 cảnh sát và 1 toán biệt kích khác. Du kích xã Krong đả tham gia 5 đợt hoạt động trên địa
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bàn huyện 2, huyện 3, phá khu dồn, ấp chiến lược, góp phần giải phóng 10,000 dân.

huyện 1, du kích xã Hơnưng liên tục tổ chức các đội phối hợp với lực lượng vũ trang huyện đánh địch càn quét, phá ấp Măng Đen, Kon Plông, giải phóng 300 dân đưa về căn cứ và về làng cũ, củng cô và mở rộng vùng căn cứ của tỉnh.

Trong đợt hoạt động Xuân - Hè 1965, trong toàn tỉnh, với sự phôi hợp chật chẽ của quân chủ lực, lực lượng vũ trang tỉnh và các huyện cùng dân quân du kích các xả đã liên tục tiến công dịch trên khắp các m ặt trận, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá bung nhiều khu đồn, ấp chiến lược, đặc biệt là “đã phá rã hàng loạt ấp chiến lược mà lâu nay địch cô' bám giữ”ll), giải phóng hàng vạn dân trở về làng cũ. Vùng cán cứ được củng cô" vững chắc, mở rộng vùng giải phóng; phong trào đấu tranh chính trị và binh vận phát triển mạnh mẽ.

3. Lãnh đạo xây dựng căn cứ vững mạnh

Sau khi được thành lập ngày 28-2-1962, Khu Căn Cứ tỉnh bao gồm 26 làng thuộc 3 xã Krong, Kpier và Lơpa. Trong đó:

Xã Krong có 8 làng: Hro, Sơlam Vir, Sơlam Kdar, Sơlam Teh Gôh, Pdrang Teh Gôh, Pdrang Tăng Lãng, Đak Bok, Mơ Kong. Các làng này được giữ nguyên cho đến năm 1975.

Xã Kpier có 10 làng: Kon Jueng, Tơleng, Adrong, Klẽch Tih, Sang Bững, Kon Tăng Cha, Đe Lơk, Đak Hlôh, Kon Chơch, Đe Muôn.

Xã Lơpa có 8 làng: Gồm Đe Btưk, Đe Hnghê, Đe Lur, Đe Pôt, Đe Klư, Đe Tơsei, Đe Mơkah, Đe Kon Klung.

Báo cáo năm 1965 của Tỉnh ủy Gia Lai. TL'TV, tập 16, lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai.
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Đầu năm 1964, Khu Căn Cứ tỉnh được đổi thành huyện 10.

Năm 1967, dồng chí Đinh Núp làm Bí thư.

Cùng với huyện 1, huyện 2, là huyện căn cứ của tỉnh, ngoài việc lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống địch càn quét dồn dân lập ấp chiến lược, cấp ủy các huyện 1, 2 và 10 đặt mạnh công tác xây dựng, phát triển vùng căn cứ lên hàng đầu; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị, đoàn thể, các lực lượng vũ trang huyện và dân quân du kích các xã; dẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, mở trường lớp dào tạo cán bộ; tăng cường cảnh giác, bảo mật trừ gian, thanh khiết địa bàn, ổn định tình hình trong vùng căn cứ.

Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, cơ quan tỉnh, huyện đứng chân trong vùng căn cứ phải thay đổi thường xuyên để đảm bảo an toàn, bí mật. Cấp ủy các huyện căn cứ kịp thời chỉ đạo việc xây dựng địa điểm mới, liên hoàn giữa các vùng để tạo thuận lơi trong việc hỗ trợ lãnh đạo phong trào sản xuất, phát triển kinh tế và bảo đảm sự đi lại hoạt động của cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Năm 1961, để chỉ đạo công tác sản xuất, chăm lo đời sông nhân dân, Ban kinh tài Tỉnh ủy dược thành lập trên cơ sở một bộ phận tổ chức hành chính, quản trị của Tỉnh ủy. Ban Kinh tài tỉnh gồm các tiểu ban công doanh, sản xuất, giao thông, tài chính, thương nghiệp, mậu dịch... phục vụ đời sông cán bộ, bộ đội và nhân dân trong vùng, ơ các huyện căn cứ, có Ban sản xuất, do một đồng chí huyện ủy viên phụ trách.

Những năm đầu thành lập, 8 đơn vị sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, rèn, dệt, gò hàn và các tổ chăn nuôi, đánh cá, trồng mía, chê biến sắn, bún... của tỉnh đóng ở các làng Hơn ưng lớn, Hơnưng nhỏ, Bong Lời {huyện 1) và các
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làng của xã Krong. Ngoài ra, tỉnh còn mở trường đào tạo công nhân chăn nuôi, trồng trọt, rèn, may để hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong sản xuất, chãn nuôi cho nhân dân trong vùng.

Ban sản xuất, giao thông, thương nghiệp sau khi được thành lập, tích cực đẩy mạnh nhiệm vụ sản xuất, chăn nuôi, phát triển các nghề rèn, dệt, mộc... để phục vụ đời sông của cán bộ các cơ quan trong huyện, nhân dân trong vùng và có nguồn dự trữ cho lực lượng hoạt động phía trước.

Đồng bào trong vùng quen với lối canh tác lúa rẫy truyền thông, năng suất không cao. Để có nguồn lương thực đảm bảo trong diều kiện chiến tranh, Ban sản xuất đã chọn những vùng ven sông, suối thuận tiện về nguồn nước để trồng thí điểm lúa nước, sau đó hướng dẫn cho nhân dân trong vùng ngăn suôi đắp đập, kỹ thuật trồng lúa nước, cho năng suất cao. Nhờ có sự hướng dẫn về kỹ thuật canh tác, đồng bào đã từng bước thay dổi phương thức trồng trọt, trồng thêm hoa màu trên nương rẫy, xen canh, đa canh và luân canh theo từng mùa vụ; dồng thời tuyên truyền để bà con hạn chế phá rừng làm rẫy. Với sự chỉ đạo của cấp uy ba huyện, phong trào sản xuất tự túc lương thực được phát động rộng khắp trong cơ quan, lực lượng vũ trang, tổ chức hội phụ nữ, thanh niên, tổ đội du kích. Ngoài trồng lúa rẫy, lúa nước và hoa màu, cán bộ và nhân dân trong vùng căn cứ còn phát rẫy để trồng mía, sử dụng phương tiện thủ công dể mép mía, lây đường cung câp cho cán bộ và nhân dân, tích cực phát triển chăn nuôi để có nguồn thực phẩm và lương khô dự trữ cung cấp cho cán bộ ra tuyến trước. Cây mì (sắn) được trồng ở nhiều vùng, củ mì ngoài phơi khô làm lương thực dự trữ, còn được chế biến thành bún để cải thiện thêm trong bữa ăn hàng ngày.

Các đội sản xuất tiểu thủ công nghiệp như: rèn, mộc, dệt... tích cực sản xuất các m ặt hàng thủ công phục vụ cho
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nhu cầu sản xuất và đời sông của nhân dân. Để có nguyên liệu rèn cuốc, rìu, rựa... anh em đội rèn đã phải tìm kiếm vỏ bom, vỏ đạn. Có khi phải đi 3 - 4 ngày đường mới có được nguyên liệu, nhưng anh em vân không quản ngại khó khăn dể có nông cụ phục vụ cho sản xuất của đồng bào.

Tại xã HơnƯng (huyện 1) tổ may và xưởng dệt của tĩnh và huyện Căn Cứ được thành lập, chủ yếu dệt vải để giải quyết nhu cầu mặc cho cán bộ trong huyện và dệt vải màn xô làm băng cứu thương phục vụ cho các trạm xá của tỉnh và huyện. Do không có nguyên liệu tại chỗ, nên chị em trong tổ phải xuống tận đồng bằng để mua sợi, do vậy việc dệt vải không được thường xuyên. Tuy vậy, tính riêng trong năm 1964, ta đã sản xuất được 12.125 nông cụ sản xuất, 728 m vải, chế biến 1,5 tấn bột mì, 937 kg bún... góp phần phục vụ sản xuất và cải thiện đời sống cán bộ và nhân dân.

Dựa trên tập quán và truyền thống đoàn kết tương trợ từ lâu đời trong cộng đồng đồng bào dân tộc địa phương, ta đã xây dựng các tổ vòng đổi cồng để thúc đẩy sản xuất và củng cố sự đoàn kết trong các thôn làng. Từ năm 1960 - 1961, từ hình thức làm ăn tập thể vòng dổi công, ta chuyển lên thành tổ hợp tác tương trợ lao động, lúc đầu có quy mô nhỏ, nhưng cũng đã tập hợp được nhân dân các làng của huyện 1, nhất là làng HơnƯng lớn (xã HơnƯng). Sau phát triển rộng ra ba huyện vùng căn cứ. Nhiều tổ hợp tác tương trợ lao động ở xã Bắc (huyện 2), làng Đe Batuk, xă Lơpa (huyện 10) phát huy tác dụng tô't trong sản xuất và đoàn kết nội bộ thôn làng. Từ kết quả sản xuất, nhân dân các làng xã hãng hái tham gia đóng góp lương thực cho cách mạng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ vùng căn cứ, xây dựng phòng tuyến vững chắc chông địch. Tổ hợp tác tương trợ lao động là tổ chức chính trị của nông dân trong điều kiện tỉnh Gia Lai chưa có tố' chức Hội Nông dân Giải phóng. Từ tố’ hợp
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tác tương trợ lao động, sự đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc và đoàn kết Kinh - Thượng ngày càng bền chặt.

Trong các cơ quan, đơn vị bộ đội, phong trào sản xuất tự túc lương thực được phát động theo từng bộ phận, từng đơn vị. Chỉ tiêu sản xuất, mức sử dụng cho từng cá nhân, đơn vị được xây dựng cụ thể, thống nhất. Cán bộ, chiến sĩ trong vùng căn cứ tranh thủ từng giờ, từng phút để sản xuất, chăn nuôi, tăng diện tích sản xuất, trồng thêm mì, bắp, hoa màu, tổ chức chăn nuôi tăng sô' ỉượng đàn lợn, gà, tăng cường đánh bắt cá, săn bắn thú rừng để cải thiện bữa ăn hàng ngày và bổ sung vào nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ cho đơn vị. Trong 5 năm từ 1961 - 1965, riêng lực lượng vũ trang tập trung của tỉnh đã sản xuất trên 3.500 tấn lương thực, góp phần giảm bớt sự đóng góp của nhân dân.

Các huyện phát động nhân dân tham gia phong trào thi đua sản xuất và đóng góp ủng hộ cách mạng bằng các hình thức tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm. Phong trào được đẩy mạnh khắp các làng xã của ba huyện cẫn cứ. Chỉ tính riêng năm 1964, sản lượng lương thực của đồng bào vùng căn cứ đạt 19.702 tấn lúa, 62 triệu gốc mì, 3.219 tấn bắp. Từ kết quả sản xuất, nhân dân các làng xã hăng hái tham gia đóng góp lương thực vượt chỉ tiêu đề ra hàng năm, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, doàn kết xây dựng thôn làng và bảo vệ khu căn cứ của tỉnh, huyện.

Đồng bào dân tộc Bahnar vùng căn cứ huyện 1, 2 và huyện 10 có truyền thông cách mạng, trong những năm chiến tranh, địch đánh phá vùng căn cứ ác liệt, hủy diệt hoa màu, triệt phá nguồn sống của nhân dân và cán bộ, bộ đội ta, nhưng đồng bào vẫn một lòng trung thành với Đảng, với cách mạng. Địch đốt làng, đô't rẫy, dồng bào dời sâu vào trong rừng, lên núi cao để phát rẫy mới sản xuất. Có năm thiếu giống cây mì, xã Hơnưng (huyện 1) đã tổ chức từng đoàn
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xuống các vùng Ba Tơ (Quảng Ngãi), Vĩnh Thạnh (Bình Định) để mua hom giống mì. Do tích cực sản xuất, nên sản lượng lương thực đạt cao và mức đóng góp hàng năm của nhân dân ngày một tăng. Nhiều gia đình đóng góp tới 50, 60% sản phẩm thu hoạch. Mỗi gia đình đều có một hai chòi (kho) lúa dự trữ ngoài rừng, mỗi chòi từ hai đến ba tấn lúa. Có năm do thiên tai mất mùa, cộng với địch đánh phá ác liệt, thiếu gạo, thiếu muối, cán bộ ở cơ quan phải ăn nhạt hàng tháng trời, mỗi người chỉ có tiêu chuẩn một nắp dầu cù là muối/tháng. Đồng bào trong vùng phải đốt tro tranh thay muối, đào củ rừng thay gạo, nhưng các kho lương thực dự trữ cho cách mạng vẫn được đảm bảo. Lương thực sau khi thu hoạch luôn được đồng bào chia ba phần: một phần để giông cho vụ sau, một phần để dành cho người già và trẻ em, còn một phần để ủng hộ cách mạng, người khỏe m ạnh ăn khoai sắn là chính. Đồng bào động viên nhau: Thà mình dói, chứ không để cho bộ đội đói. Cách mạng thắng lợi, đồng bào mình sẽ hết đói khổ.

Việc đóng góp của nhân dân các huyện căn cứ trở thành phong trào rộng khắp. Hàng năm số lượng lương thực của nhân dân đóng góp luôn dạt và vượt chỉ tiêu của huyện, của tỉnh đề ra. Trong 5 năm từ 1960 - 1965, thành tích động viên lương thực của ba huyện vùng căn cứ như sau: (theo đơn vị huyện/kg/năm).

ơn V ự n ă m

u yện ] H u yện 2 H u y ện 10



	1 9 6 0
	1961
	1962
	1963
	1964
	1965

	5 0 .0 3 6 k g
	1 5 .5 4 0 k g
	1 6 .9 3 4 k g
	1 7 .1 5 7 k g
	6 .7 8 0 k g
	5 0 .1 4 4 k g

	7 9 .1 5 3 k g
	1 0 7 .0 0 0 k g
	1 0 7 .0 0 0 k g
	197 .000kg
	9 5 .4 1 0 k g
	1 6 1 .6 1 0 k g

	
	
	
	
	7 6 .4 6 0 k g
	2 4 .9 8 2 k g


Trong những nãm này, tỉnh, huyện chưa có chủ trương thu mua, mà chủ yếu là động viên sự đóng góp ủng hộ lương
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thực từ các hộ dân. Ban lương thực các huyện được thành lập. Ở huyện 1, Ban lương thực đóng tại làng Hơiiưng lớn, lúc đầu có hai đồng chí, do đồng chí Lục phụ trách chung và đồng chí Lộc phụ trách đội chê biến xay giã. Sau đó, do công việc nhiều nên ban được bổ sung thêm 4 cán bộ. Ban lương thực huyện 2 do đồng chí Mến, cán bộ Ban kinh tài huyện phụ trách.

Ban lương thực các huyện có nhiệm vụ huy động đóng góp lúa gạo từ nhân dân, để đảm bảo nguồn lương thực cung cấp cho các trạm phục vụ cán bộ, bộ đội qua lại trên hành lang và chiên trường, thường xuyên phân công cán bộ trực tiếp xuống các làng xã, phối hợp với cấp ủy và cán bộ thôn xã họp bàn cách tổ chức vận động cho phù hợp, Trong tuyên truyền vận động, cán bộ luôn chú trọng vai trò già làng bởi tiêng nói của già làng rất có uy tín trong cộng đồng dân làng. Xã Hơnưng (huyện 1) là xã điển hình trong phong trào đóng góp lương thực cho cách mạng của các huyện căn cứ. Xã được dân làng coi như là “Thủ đô”, làng Mẹ của huyện 1. Nhân dân vừa tham gia đánh giặc vừa bảo vệ căn cứ, vừa tích cực sản xuất lương thực. Địch đánh phá ban ngày, đồng bào tranh thủ sản xuất vào ban đêm. Địch đốt rẫy này đồng bào phát rây khác đê sản xuất. Câp ủy xã Hơnưng chỉ đạo các làng trong xã, mỗi làng xây dựng một kho dự trữ. Do vậy, ngoài các chòi lúa của mỗi gia dinh, mỗi làng trong xã còn có một kho lúa cách mạng, mỗi kho từ 2 - 3 tấn lúa. Ở xã Hơn ưng ngoài 18 kho lương thực, thực phẩm, 5 kho vũ khí của tỉnh đội và Quân khu, nhân dân trong xã còn lập thêm 50 kho lớn nhỏ phân tán trong rừng để cất giâ'u lương thực, hàng hóa đề phòng địch cướp phá.

Lúa của nhân dân đóng góp được chuyển về kho của huyện tại xã Hơnưng. Huyện tổ chức đội chế biến xay giã. Năm 1962, sô' lương thực của nhân dân đóng góp tàng cao
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huyện phải cử thêm các đồng chí Xuân, Khoa, Định, Siêng, Ái bổ sung cho dội chế biến, đóng thêm cối xay và vận động nhân dân trong vùng đến tham gia việc xay giã lúa gạo. Để phục vụ cách mạng, nhân dân tham gia với số lượng ngày càng đông. Bình quân một ngày với 3 cối xay, 9 người xay giã đã xay được từ 4 đến 5 tạ gạo. Cứ 2 tấn lúa thì xay ra được một tấn gạo. Ba cối xay hoạt động liên tục không kể ngày đêm để kịp cung cấp lương thực cho tuyến trước.

Những năm 1962 - 1963, địch đánh phá ác liệt hành lang và vừng căn cứ của tỉnh bằng các cuộc oanh tạc, rải chất độc, đổ quân càn quét. Nhân dân xã HơnƯng gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn kiên cường, bám trụ. Các làng trong xã chuyển sâu vào trong rừng để sản xuất. Làng HơnƯng nhỏ, tuy dân ít và nghèo, nhưng đồng bào vẫn tích cực tham gia đóng góp lương thực cho cách mạng. Nhiều gia đình, cá nhân tiêu biểu như gia đình Mé Tiêu, vợ đồng chí Hla, gia đình Bã Un, Bă Yeng, Mé Chuãk... luôn đi đầu trong phong trào đóng góp ủng hộ cách mạng. Mé Tiêu (Đinh Thị óp), dân tộc Bơhnar xã HơnƯng (huyện 1) luôn là tấm gương tiêu biểu về người phụ nữ đảm đang, cần cù trong lao động sản xuất suốt cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước. Vừa chăm lo nuôi dạy con cái, bà vừa tích cực sản xuất, trồng nhiều rẫy mì, rẫy lúa, chãn nuôi heo, gà. Gia đình bà luôn có 4 “rẫy mì cách mạng” để dành nuôi cán bộ, bộ đội. Tại hội nghị chiến sĩ thi đua của Liên khu V, Mé Tiêu được bầu là chiến sĩ thi đua sản xuất giỏi. Năm 1966, mé Tiêu được tặng thướng Huân chương Giải phóng hạng Nhất về thành tích “Cần cù lao động, say sưa sản xuất nông nghiệp, đạt thành tích xuất sắc trong chăn nuôi và trồng trọt, là một kiện tướng sản xuất nông nghiệp ở miền núi, dã đóng góp nhiều công của cho cách mạng”. Bà đã được bầu làm ủ y viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng Khu V (1966 - 1975).
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Cùng với Mé Tiêu, Bok Phóỉ, một già làng, đảng viên và cán bộ của làng Hơnưng nhỏ, cũng là tấm gương điển hình trong phong trào đóng góp ủng hộ cách mạng. Năm 1961, ông đã vận động anh em trong gia dinh cùng tham gia đóng góp ba chòi lúa với số lượng 12 tấn cho huyện 1 và còn tích cực vận động nhân dân trong làng tham gia ủng hộ đóng góp. Với thành tích trên, bok Phói được tuyên dương khen thưởng và bầu là chiến sĩ thi đua tại Đại hội chiến sĩ thi đua của Liên Khu V. Ngoài ra, nhân dân các làng Hơnưng lớn, Kon Jrang, Sơlam (xã Hơnưng), Kon Vong, Kon Trang, Kon Pông, ba làng Kon Lôk (xã Đak Krong) cũng tích cực tham gia đóng góp lương thực cho huyện. Với tinh thần “Tất cả cho thắng lợi của cách mạng”, chỉ trong nám 1963, hai xã Hơnưng và Đak Krong (huyện 1) đả ủng hộ cách mạng 27 tấn lương thực.

các xã Krong, Lơpa, Kpier (huyện 10), cũng có nhiều gia đình tích cực tham gia đóng góp lúa gạo cho cách mạng. Điển hình như: ông Grop, làng Kon Jueng; gia đình bà Hyơ (mẹ của anh Hà Đình Vê), gia đình ông Grip...

Những đóng góp của nhân dân các huyện căn cứ đã góp phần giải quyết nguồn lương thực cho các cơ quan, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh, Quân khu đứng chân trên địa bàn và cán bộ, bộ đội qua lại trên hành lang Bắc - Nam. Từ năm 1961 - 1964, sô' gạo huy động được tờ nhân dân huyện 1, 2 và 10 được câ'p chủ yếu cho cán bộ ra phía trước và cán bộ, bộ đội trên hành lang phía Bắc và Tiểu đoàn 407 bộ đội chủ lực đóng trên địa bàn.

Để giải quyết nhu cầu cung câ'p hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho cán bộ, bộ đội và nhân dân vùng căn cứ, tỉnh tổ chức ở các huyện 1, 2 và huyện 10, mỗi huyện một cửa hàng mua bán. Địa điểm đặt gần cơ quan huyện. Hàng hóa
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có kho cất giữ trong rừng. Tại huyện 10, cửa hàng của huyện cũng là cửa hàng chính của tỉnh. Cửa hàng mua bán các huyện có nhiệm vụ tổ chức thu mua hàng hóa từ vùng địch qua cơ sở kinh tế của ta và trao đổi gạo, muôi, vải, các hàng hóa cần thiết khác, nhất là muôi ăn cho đồng bào để lấy lúa, gạo, heo bò, thuổc lá, kể cả gạc nai, xương cọp. Lúa gạo đổi được đem nộp về ban lương thực huyện dự trữ. Heo gà và các loại thực phẩm hàng hóa khác được sử dụng làm thực phẩm cung cấp cho các cơ quan trong vùng căn cứ.

Để có muối dự trữ trong vài năm, tỉnh chủ trương mua muôi từ các nguồn, giá muôi lúc này là 100 đồng một bao 30 kg. Ớ huyện 2, đồng chí Kăt, trạm trưởng trạm giao bưu Z3 (trạm Kăt) được giao nhiệm vụ thu mua muối. Để làm việc này, đồng chí đã phải nhờ chủ làng Dơn, đe Bar, xã Tây Nam (nay là Tơ Tung) cùng nhiều dân làng khác trong xã giúp đỡ, mỗi lần mua 10 bao. Muôi về, cán bộ vận động chị em giã thành bột, nện chặt lại thành cục, rồi nướng khô lên để dành. Suối Steng (làng Stơr), suôi Krăi (làng Bar) là địa điểm giã và nướng muôi của xă. Những cục muôi khô cứng được đựng trong những chiếc giỏ nứa, chuyển vào kho cất giữ, dùng trong vài năm.

Để tăng thêm hàng hóa phục vụ nhu cầu của cán bộ, bộ đội và nhân dân trong vùng, ngành thương nghiệp, mậu dịch huyện 1, 2 và 10 tổ chức “khơi luồng”, trao đổi hàng hóa với các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi. Anh chị em ngành thương nghiệp tích cực tiêu thụ lâm thổ sản để mua các m ật hàng thiết yếu từ các đầu mối mua hàng vùng phụ cận thị xã Pleiku, An Mỹ, thị trấn An Khê, vùng dinh điền Nhơn Thọ, đồn điền Bàu Cạn, vùng địch kiểm soát... Nhờ sự cô gắng của ngành thương nghiệp các huyện, ta đã khắc phục dược tình trạng thiếu muối trong cán bộ và nhân dân, đến năm 1962, trong vùng cãn cứ, tĩnh đã phân phôi bình quân một
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người được 2 kg muôi, giải quyết được tình trạng lạt muôi trong vùng.

Trong điều kiện chiến tranh, tỉnh rất chú trọng công tác giáo dục, y tế, xây dựng đời sống vãn hóa. Từ năm 1961 - 1962, tỉnh chỉ đạo xây dựng trường cấp I từ lớp 1 đến lớp 3 với hình thức dân lập ở một sô' huyện vùng căn cứ để dạy chữ cho con em đồng bào dân tộc. Đảng bộ 3 huyện tâng cường chỉ đạo thanh toán mù chữ cho đồng bào trong huyện. Phong trào học vãn hóa, học chữ phổ thông, chữ dân tộc được đẩy mạnh trong thanh, thiếu niên các thôn làng của các huyện cãn cứ. Năm 1962, trường bổ túc vãn hóa của tỉnh trực thuộc Ban Tuyên huấn tỉnh được thành lập tại huyện Căn Cứ nhằm nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ các cấp của tỉnh.

Năm 1960, tỉnh chủ trương tuyển chọn một số con em đồng bào dân tộc có năng khiếu văn nghệ từ các huyện 1, 2 và 7 thành lập đội vãn công của tỉnh, do đồng chí Đinh Kơ (huyện 7) làm Đội trưởng. Tỉnh phân công đồng chí Lê Tam và Siu Che phụ trách đội văn công. Đến năm 1962, đồng chí H’Ngia được tỉnh phân làm Đội trưởng kiêm chính trị viên đội văn công tỉnh. Đội thường xuyên tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân trong vùng căn cứ, có năm được đi biểu diễn trong Trung ương Cục.

các huyện cãn cứ 1, 2 và 10, phong trào văn nghệ, ca hát trong các làng xả phát triển, đáp ứng nhu cầu tinh thần cùa nhân dân. Từ các đội văn nghệ thôn làng, đã phát triển thành đội văn nghệ nghiệp dư của huyện. Đội văn nghệ các huyện cũng tích cực biểu diễn phục vụ đồng bào trong vùng và các đơn vị bộ đội, cơ quan đứng chân tại địa bàn.

Về y tế, đến năm 1960, tỉnh chưa có tổ chức y tế. Trong số 134 cán bộ ở lại của tỉnh chỉ có 3 y tá, 1 cứu thương là chiến sĩ Trung đoàn 120, văn phòng Tỉnh ủy có một y tá cơ quan. Để chuẩn bị cho việc thành lập cơ quan y tế, tỉnh chủ
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trương xây dựng hệ thông các trạm xá, kho thuôc, xưởng bào chế, đào tạo cán bộ, huấn luyện cứu thương tại huyện 2.

Tháng 12-1961, Ban y tế tỉnh được thành lập trên cơ sở bộ phận y tế tách ra từ Ban kinh tế. Các huyện thành lập bệnh xá, trạm xá. Mỗi bệnh xá, trạm xá có từ 5 đến 10 giường, do 1 y sĩ phụ trách với 2 y tá. Trạm xá huyện 1 đóng tại xã Hơnưng do đồng chí Phận phụ trách. Đến năm 1965, Ban y tế các xã được hình thành. Trạm xá, bệnh xá huyện cùng ban y tế xã tích cực triển khai các hoạt động phòng chông dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, ngoài ra còn bảo đảm phục vụ kịp thời việc chăm sóc, cứu chữa thương bệnh binh. Các xã được trang bị túi thuốc để giải quyết tại chỗ các trường hợp sơ cứu cần thiết.

Trong điều kiện chiến tranh, cộng với địa bàn rừng núi hiểm trở, đi lại rất khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ y tế các huyện căn cứ thường xuyên tổ chức các đoàn xuống từng thôn làng khám chữa bệnh cho dân, vận động nhân dân thực hiện phong trào 3 sạch: ăn sạch, uổng sạch, ở sạch. Vận động bà con ăn uống vệ sinh, thực hiện xây dựng nếp sông mới trong thôn làng, phòng chống dịch bệnh. Cán bộ y tế tích cực tuyên truyền vận động nhân dân khi đau ốm phải dùng thuốc chữa bệnh, không cúng yang. Nguồn thuốc của bệnh xá, trạm xá tỉnh cũng như các huyện chủ yếu ỉà thuôc dự trữ từ miền Bắc chi viện vào, được Khu ủy V phân phôi về cho từng tỉnh. Ban y tế tỉnh phân công người nhận thuôc gùi cõng về, một số để lại bệnh xá tỉnh, còn lại phân về các trạm xá huyện. Ngoài ra, ta còn tìm cách thu mưa nguồn thuổc do cơ sở vùng địch tạm chiếm chuyển ra. Trong điều kiện thuốc men thiêu thôn, các y bác sĩ đã khắc phục khó khăn, nghiên cứu để tự chế nước cất, bông thấm nước và sản xuất thuốc nam phục vụ cho việc điều trị bệnh. Đồng thời tăng cường hướng dẫn, phổ biến cho nhân dân cách phòng chông dịch
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bệnh theo tài liệu hướng dẫn của y tế tỉnh được biên soạn bằng tiếng Bahnar. Nhờ vậy, trong vùng cãn cứ dã ngăn chặn được dịch bệnh xảy ra hàng năm như: cúm, kiết lỵ, tả...

Đồng bào vô'n nặng tập tục cúng bái khi đau ốm, chưa quen với việc dùng thuốc chữa bệnh, khi đau ốm không chịu đến trạm xá và không uống thuốc. Cán bộ y tế phải vận động già làng, những người cốt cán người địa phương đến trạm xá khám chữa bệnh trước. Từ đó dân làng mới dần tin theo, ngày càng tin tưởng vào việc chữa bệnh bằng thuốc của cán bộ, thuôc Bok Hồ. Cơ sở ta còn bí m ật gom thuôc từ các khu dồn chuyển giao cho các trạm xá sử dụng.

Để bồi dưỡng trình độ chuyên môn khám chữa bệnh, đội ngũ bác sĩ, y sĩ, y tá, cứu thương, vệ sinh viên ở các huyện, xã thường xuyên được cử đi tập huấn tại các lớp do tỉnh tổ chức. Tài liệu ban đầu do các y bác sĩ tự biên soạn, sau này sử dụng tài liệu từ miền Bắc chuyển về.

Ngoài công việc chuyên môn, các y bác sĩ của Bệnh xá tỉnh và trạm xá các huyện đều tích cực sản xuất tự túc lương thực, thực phẩm, tổ chức nuôi heo, gà, đánh bắt cá, làm vườn tăng gia trồng trọt để đảm bảo đời sông sinh hoạt hàng ngày và cho thương bệnh binh, sẵn sàng tham gia chống địch càn quét, báo vệ thương binh, bảo vệ cơ quan và ra phía trước phục vụ các chiến dịch tại các trạm xá tiền phương, cứu chữa thương bệnh binh.

Công tác xây dựng bảo vệ hành lang, liên lạc, đưa đón cán bộ, bộ đội được các huyện 1, 2 và 10 chú trọng để đảm bảo sự chỉ dạo thông suốt từ tỉnh xuống huyện xã. Trên hành lang Trung ương C07 Đông Bắc chạy qua huyện 1, 2 với 5 trạm , mỗi trạm có trạm trưởng, trạm phó phụ trách và các nhân viên giao liên làm nhiệm vụ chuyển công văn giấy tờ, đưa đón cán bộ, bộ đội qua hành lang. Các trạm dù có thay đổi di chuyển dịa điểm nhưng vẫn đảm bảo mỗĩ cung đường
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từ trạm này tới trạm tiếp theo đi bộ mất từ 6 đến 8 giờ. Lực lượng của các trạm đa số là phụ nữ, thanh niên, có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và vận chuyển hàng hóa kịp thời, an toàn trong mọi điều kiện.

Để giữ vững đường dây liên lạc, anh chị em giao liên phải chịu đựng nhiều gian khổ hy sinh. Đồng bào các huyện trên các tuyến hành lang tích cực tham gia chông địch càn quét, bảo vệ hành lang, bảo vệ an toàn các trạm đường dây trên hành lang trung ương, của tỉnh và của huyện, đồng thời tích cực đóng góp, phục vụ cán bộ, bộ đội qua lại các trạm . Nhân dân các làng đều đảm nhiệm từng tuyến giao liên do lực lượng thanh niên làm nòng cốt qua dịa bàn làng xã, đưa đón cán bộ, bộ dội, làm liên lạc, dân công vận chuyển lương thực, hàng hóa trên các hành lang, bảo vệ cơ quan, bảo vệ cán bộ. Mỗi làng có dường giao liên bí mật, cắt ngang rừng núi. Do điều kiện bí mật, các cơ quan, đơn vị đều có ký hiệu riêng, như Tỉnh ủy có ký hiệu là “Bác Chín”, cơ quan tỉnh dội là “Chú Tám Kiện”, cơ quan kinh tế là “Chú Bảy Liêm”... Các giao liên nhìn vào ký hiệu và hình vẽ quy định về mức độ khẩn của công văn để chuyển di kịp thời, đảm bảo an toàn. Phương tiện cất giấu tài liệu rấ t đơn giản, khi thì trong cán rựa của người già đi làm rẫy, khi thì trong ông đựng tên của người giả đi săn bắn, có lúc được giâ'u trong gùi hai đáy đựng khoai, sắn... để che m ắt địch. Ngoài ra mỗi huyện còn có tuyến giao liên hợp pháp thông qua một sô" người sông hợp pháp để chuyển công văn giấy tờ trong những lúc địch càn quét và kiểm soát chặt chẽ.

Từ năm 1955, tỉnh thành lập trạm giao bưu Z2 tại địa điểm giữa hai dãy núi Kông Sơlak và dãy Bok Kang (thuộc xã Bơnâm, huyện 2), ở giữa có suôi Knir chảy qua theo hướng Bắc - Nam. Trạm đóng ở phía Đông suôi, trên sườn dốc dưới chân núi Kông Sơlak. Trạm có địa th ế lợi hại, máy bay trinh
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sát dịch không thể rà xuống thấp được. Trạm Z2 có 3 người đảm nhiệm, do anh Chăng (Hương), người Kinh làm Trạm trưởng, anh Thuận làm Trạm phó và anh Vaih là người làng Sơlam Teh Gôh rất thông thạo địa hình. Trạm có nhiệm vụ chuyển công vãn giấy tờ và đưa đón cán bộ từ trạm Lập (trạm đầu tiên của tỉnh Gia Lai từ phía Bắc vào) đến trạm Ông Tiêu (nay thuộc khu vực xã Lơ Ku). Để đáp ứng yêu cầu phục vụ chiến trường, trạm Z2 thường xuyên phải di chuyển địa điểm và được bổ sung thêm quân số gồm các anh Tơr, Glơi, Lơh, Reh... Từ năm 1959 trở đi, trạm thường xuyên có 9 người, do anh Thuận {dân tộc Bahnar) làm Trạm trưởng. Đên năm 1964, trạm Z2 được chuyển cho Quân khu gọi là trạm B2.

Ngoài ra, còn có trạm Z3 do đồng chí Trần Kăt làm Trạm trưởng nên còn gọi là trạm Kăt, (sau đổi thành B3), được hình thành cùng thời gian trạm Z2 tại vùng núi Lơpa, phía Tây sông Ba.

Đồng bào các làng của xã Bơnâm tích cực tham gia phục vụ các trạm hành lang, như dựng lán, làm nhà ở, nơi tiếp đón khách qua lại; làm đường vận chuyển hàng hóa, đạn dược; dân quân du kích bảo vệ trạm, bảo vệ hành lang.

Tinh thần phục vụ cách mạng, phục vụ hành lang của nhân dân các huyện căn cứ rất cao. Nhân dân các xã Tây Nam, Trung Nam, xã Bắc (huyện 2) sẵn sàng chiến đấu chống địch càn quét bảo vệ an toàn hành lang đi qua đường 19. ở huyện 1, có những lần địch đánh phá ác liệt, đường hành lang bị phong tỏa, nhiều đoàn cán bộ, bộ đội từ miền Bắc vào đông đến hàng trăm người, có cả đoàn thiếu nhỉ Phú Yên ra Bắc học tập... phải nghỉ lại từ 7 - 10 ngày, có lúc cả hàng tháng trời, cấp ủy và nhân dân xã HơnƯng, Đak Krong (huyện

vẫn dảm bảo việc che giấu lực lượng, cung cấp lương thực và chuẩn bị đầy đủ về mọỉ mặt sinh hoạt cho các đoàn. Để
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tham gia phục vụ các tuyến hành lang Bắc - Nam, năm 1960, xã Hơnưng (huyện 1) thành lập đội thanh niên xung phong gồm 50 nam nữ thanh niên, có nhiệm vụ tham gia dân công hỏa tuyến, vận chuyển vũ khí, lương thực cho các m ặt trận. Nhiều thanh niên nam nữ gùi cõng trên lưng số lượng từ 60-70 kg hàng hóa, có anh chị em cõng cả nòng pháo DK 75 trên lưng đi xuyên rừng núi, vượt đèo cao suối sâu cả ngày đêm để kịp đưa vũ khí tới địa điểm an toàn và được gọi là “Kiện tướng mang gùi”.

Cuối nàm 1964 đầu 1965, trước yêu cầu của chiến trường, vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm từ miền Bắc được chuyển vào ngày càng nhiều, các huyện căn cứ đã huy động nhân dân các làng xã tham gia vận chuyển hàng không kể ng ày đêm . N h â n d ân trê n các tu y ến h à n h lan g đã đóng góp hàng ngàn ngày công với tinh thần “Tất cả cho thắng lợi của cách mạng”. Việc đi dân công được phân theo từng hạng A, B, c. Thanh niên từ 18 đến 30 tuổi tham gia hạng A, thời gian 6 tháng, chủ yếu ra tuyến trước để vận chuyển lương thực, đạn dược trên đường hành lang. Hạng B gồm những người trung niên hoặc nhỏ tuổi tham gia thời gian 10 ngày trên tuyến hành lang từ Trạm Thuận xuống trạm Kăt thuộc huyện 10, vận chuyển hàng trên đường dây của tỉnh về căn cứ, hoặc chuyển ra m ặt trận. Hạng c gồm phụ nữ và trẻ em

tại thôn làng làm công tác hậu phương, gùi cõng lúa về xay giă phục vụ phía trước. Đồng bào các xả của ba huyện căn cứ nêu cao tinh thần sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ với

quyết tâm “chỉ có một củ mì cũng đi dân công”.

Ngoài ra, để ủng hộ lương thực, thực phẩm cho cán bộ, bộ đội, nhân dân đã tự giác đem chuôi, đu đủ, rau bí... treo lên cây dọc đường hành lang. Tinh thần phục vụ cách mạng của nhân dân các huyện càn cứ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ qua lại đoạn đường này.
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Nhiều người đã làm những bài thơ ca ngợi tấm lòng của nhân dân vùng căn cứ cách mạng. Đôi khi bộ đội còn để lại muối ăn và quần áo để đáp lại nghĩa tình của dân làng.

Các huyện 1, 2 và 10 rất chú trọng công tác củng cố xây dựng hệ thống chính trị các cấp. Trong những nãm 1960 - 1963, các chi bộ xã ở huyện 1, 2 và 10 được củng cô. Ở một sô" làng có cơ sở mạnh đã hình thành được chi bộ thôn. Cán bộ người Bahnar được chú trọng bồi dưỡng đưa vào nắm các chức vụ lãnh đạo trong cấp ủy và các tổ chức mặt trận, đoàn thể.

Từ năm 1961-1965, số lượng đảng viên của các Đảng bộ ngày càng tăng. Huyện 1 có 123 đảng viên và 32 chi bộ. Huyện 2 có 261 đảng viên và 77 chi bộ. Đảng viên các chi bộ thôn xã cùng với chỉ bộ cơ quan, đơn vị dóng vai trò nòng cô't trong công tác lãnh đạo phong trào địa phương. Trong các chi bộ, đảng bộ, phong trào thi đua xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng viên 4 tốt” được phát động và đạt nhiều kết quả.

Các huyện chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã được cử di tập huấn về lý luận chính trị và bồi dưỡng văn hóa câp I tại các lớp của tỉnh để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ văn hóa, lập trường giai cấp, sức chiến đấu và phẩm chất cách mạng của người đảng viên. Một số cán bộ, đảng viên người địa phương được cử ra miền Bắc học tập, đào tạo, bồi dưỡng dể tạo nguồn cán bộ lâu dài cho dịa phương sau này. Nhiều cán bộ người địa phương của các huyện 1, 2 và 10 được đào tạo bồi dưỡng có trình độ, kiến thức và có kinh nghiệm thực tiễn trong chiến đấu đã trưởng thành, phát huy tốt vai trò của mình trong phong trào cách mạng ở địa phương. Nhiều đồng chí sau này được phân công giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và huyện.
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Đối với cán bộ người địa phương tại chỗ, sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực lãnh đạo, vận động tập hợp nhân dân trong các phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương. Công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên cũng được các câ'p ủy chú trọng, nên số lượng đảng viên trong vùng căn cứ tăng đều hàng năm.

huyện 10 căn cứ, các xâ đều có chi bộ đảng và lực lượng du kích. Xã Krong có 11 đảng viên, trong đó có các đảng viên giữ chức vụ Bí thư, phụ trách du kích cho đến 1975 như đồng chí Đinh Kơ, Đinh Kueng, Đinh Ting, Đinh Phơ, Đinh Pring (Tuk). Xã Kpier có 10 đảng viên như: Đinh Gríp, Đinh Kueng, Đinh Duing, Đinh Deng, Đinh Gróp, Hlim... Xã Lơpà có 15 đảng viên như: Bă Minh (Bă Mong), Bih, Hnuyưt, Hyi, Bơih, Hy ui, Pyư, Đinh Thị Hyek, Ayêh, Đinh Thị Nhrơih, Hninh (Bă Bek), Hnghê, Hiơng, Jux...

Xã Bơnâm (huyện 2), sau khi chia tách thành 3 xã Tây Nam, Trung Nam, Đông Nam đã đẩy mạnh phát triển đảng viên mới ở các làng. Ngoài sô' đảng viên cũ như Đinh Rơi, xã Tây Nam có các đảng viên: Đinh Dinh làng Đe Bar; Hri, Khõ, Hgir, Phĩ, Hnghet, Hyop, Djơch (nữ), Bôi, Hoa, Sơnh, Srơp, Rơp... làng Dong; làng Stơr có Anhoanh, Srơm, SrƯp, Amli, Yom, Gip; làng Đe Tdưng có Hnhip, Hriu, Gron, Hoãh...

Xã Đông Nam có Đinh Tứa, Phứa... Xã Trung Nam có Đinh Ngõ, Đinh Vưn... Xã Căn Cứ có Đinh Háp (làng Kmui), Khơi, Háp, Phar... Cán bộ, đảng viên các làng xã của 3 huyện căn cứ luôn đi đầu trong các phong trào đấu tranh chông địch bảo vệ thôn làng, sản xuất, xây dựng và bảo vệ cân cứ, hành lang.

Hoạt động của M ật trận và các tổ chức quần chúng như Đoàn thanh niên Nhân dằn cách mạng, Hội thanh niên
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Giải phóng, Hội phụ nữ Giải phóng huyện, xã ngày càng phát triển, phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động, tập hợp hội viên tích cực tham gia các phong trào hành dộng cách mạng. Mặt trận huyện, xã ngày càng có uy tín trong việc đoàn kết nhân dân, tập hợp các tầng lớp quần chúng nhân dân, các dân tộc trong dấu tranh chống Mỹ - ngụy.

Các tổ hội phụ nữ huyện, xã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên phụ nữ tham gia phong trào dấu tranh chính trị, bỉnh vận, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, tham gia phong trào “bổn đảm đang”, tích cực lao động sản xuất, xây dựng thôn làng, gia dinh.

Tổ chức Đoàn, hội thanh niên huyện, xã tăng cường huy động thanh niên hăng hái tham gia các phong trào hành động cách mạng do huyện, tỉnh và phong trặo “Ba xung kích” do trung ương phát động, tòng quân nhập ngũ vào bộ đội, du kích, các lực lượng thanh niên xung phong, dân công vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược, tích cực lao động sản xuất, bô' phòng xây dựng làng xã chiến đấu, đoàn kết và gương mẫu trong việc xóa bỏ hủ tực, xây dựng thồn làng vùng căn cứ vững mạnh.

Lực lượng an ninh huyện, xã từng bước dược củng cô' và phát triển, xây dựng thêm được cơ sở an ninh trong các thôn làng, tích cực phát động quần chúng nêu cao cảnh giác, phòng gian bảo mật, bảo vệ an toàn vùng căn cứ.

Mười năm đầu đấu tranh chống Mỹ - ngụy kể từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết (1954 - 1965), là thời kỳ mà Đảng bộ và nhân dân các huyện 1, 2 và 10 cùng nhân dân trong tỉnh đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, để đương đầu với mọi âm mưu thủ đoạn mới của đế quốc Mỹ và tay sai.

Phát huy truyền thông yêu nước, đấu tranh cách mạng, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của
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Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ 3 huyện đã không quản ngại hy sinh, kiên cường dấu tranh chống mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, vững vàng lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương từng bước phát triển. Các Đảng bộ ra sức củng cô' và phát triển thực lực, xây dựng cơ sở, kiên trì bám cơ sở, lãnh đạo quần chúng đấu tranh chông tố cộng, diệt cộng, tiến lên phát động “phong trào đồng khởi”, diệt ác phá kìm, giành quyền làm chủ nông thôn, chông càn quét, chống quốc sách ấp chiến lược của địch; phát triển chiến tranh du kích, đẩy mạnh đấu tranh vũ trang kết hợp đâu tranh chính trị, binh vận, vận dụng linh hoạt phương châm “hai chân, ba mũi giáp công”, xây dựng làng xã chiến đấu, góp phần cùng huyện 7 xây dựng căn cứ địa liên hoàn, rộng khắp, vững chắc, làm chỗ dựa cho phong trào cách mạng toàn tỉnh.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện 1, 2 và 10 qua đấu tranh gian khổ đã được tôi luyện, thử thách vững vàng, kiên trì bám sát dân, bám. sát cơ sở để tuyên truyền vận động, tập hợp và lãnh đạo quần chúng đấu tranh giành thắng lợi từng bước. Thành quả đạt được trong đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân các huyện 1, 2 và 10 những năm 1954 - 1965 đã góp phần cùng phong trào cách mạng của nhân dân trong tỉnh và miền Nam đánh bại chiến tranh một phía và chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy, giành thắng lợi to lớn, tạo cơ sở thuận lợi để bước vào thời kỳ đấu tranh chống các chiến lược chiến tranh mới của đế quôc Mỹ.
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Chương IV

XÂY DựNG VÀ GIỮ VỮNG CĂN cứ ĐỊA CỦA TỈNH, CHỐNG CÁC CHIẾN LƯỢC CHIÊN TRANH MớI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ, GÓP PHAN GIảI PHÓNG

QUÊ HƯƠNG (1965 - 1975)

XÂY DựNG VÀ BẢO VỆ CĂN c ứ , GÓP PHAN đ Á N H BẠI CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH c ụ c BỘ” CỦA ĐẾ Quốc
MỸ (1965 - 1968)

X ây d ự n g và bảo vệ că n cứ, góp p h ầ n đ ả n h bại hai cuộc p h ả n công ch iến lược m ù a kh ò củ a Mỹ - n gụy

Thắng lợi dồn dập của quân và dân ta vào giữa những năm 60 đã làm thất bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, bằng biện pháp chiến lược “Tìm diệt” và “Bình định”. Với chiến lược mới này, quân Mỹ từ chỗ chỉ là lực lượng hỗ trợ cho quân ngụy dã trở thành lực lượng nòng côt của cuộc chiến tranh, đẩy cuộc đối dầu giữa nhân dân miền Nam với lực lượng đế quốc đầu sỏ lên mức độ vô cùng ác liệt.

Là địa bàn quân viễn chinh Mỹ tới sớm nhất Tây Nguyên, đến tháng 6-1966 tổng sô quân Mỹ trên chiến trường Gia Lai đã lên 21.000 tên. Chúng xây dựng căn cứ Sư đoàn không vận số 1 ở Tân Tạo (An Khê) và căn cứ quân sự Pleiku thành 2 căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở Tây Nguyên. Huyện 1, huyện 2 và huyện 10 bị đánh phá trực tiếp bởi lực lượng quân sự khổng lồ tại căn cứ Sư đoàn không vận sô' 1.
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Tháng 7-1965, đơn vị tiền trạm đầu tiên của Sư đoàn không vận số 1 đã đến Tân Tạo (An Khê).

Tháng 8-1965, toàn bộ sư đoàn triển khai xong căn cứ quân sự này trên một vùng đất rộng 49 km2 chia làm 2 khu vực ở Đông và Tây sông Ba:

Phía Tây sông Ba là bãi âất tương đôi bằng và rộng. Án ngữ về phía Tây và Đông - Bắc là điểm cao Hòn Cong gồm có Hòn Cong Lớn và Hòn Cong Nhỏ. Trong khu vực này có sân bay ỉên thẳng Tân Tạo nằm sát chân núi Hòn Cong. Đây là khu vực đóng quân chính của sư đoàn.

Phía Đông sông Ba, có một sân bay cũ của Pháp là sân bay Cây Me được Mỹ cải tạo làm sân bay vận tải, tiếp tế. Lực lượng quân Mỹ tại căn cứ Sư đoàn không vận sô" 1 lên tới 16.000 tên và 466 máy bay các loại, phần lớn là máy bay lên thẳng chở quân chiến đấu. Để bảo vệ căn cứ quân sự khổng lồ này, Mỹ - ngụy còn xúc dân từ những vùng lân cận đến lập “ấp” bao quanh vòng ngoài.

Theo các nhà quân sự Mỹ, sư đoàn này có sức cơ động nhanh, có thể dổ quân xuống bất cứ nơi nào chúng muôn. Tuy đóng ở An Khê, nhưng sư đoàn cơ động này có khả năng ứng chiến cho cả chiến trường đồng bằng và Tây Nguyên.

Ngoài ra, 3 huyện ngày nay thuộc Kbang còn bị không chế bởi 2 tiểu đoàn Nam Triều Tiên chốt giữ từ đỉnh đèo An Khê đến núi Đá Bạc và các cứ diểm dóng dọc đường 19 án ngữ phia Đông Nam; cứ điểm Măng Đen (thuộc tỉnh Kon Tum) án ngữ phía Tây Bắc do lính ngụy chiếm đóng; tại KaNak - trung tâm của 3 huyện, địch bô" trí một cụm cứ điểm rất kiên cố, có hỏa lực mạnh và lợi hại, thường xuyên có 1 tiểu đoàn biệt kích 450 tên.

Cuối năm 1965 đến đầu năm 1966, Mỹ - ngụy điên cuồng mở đ ợ t p h ả n công ch iến lược m ù a kh ô lầ n th ứ n h ấ t,
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hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng. Chúng tập trung lực lượng đánh phá ác liệt vùng cửa ngõ lên Tây Nguyên, tăng cường càn quét, đánh phá vùng cãn cứ, vùng giải phóng, vùng ta làm chủ để dồn dân về vùng chúng kiểm soát. Ở vùng An Khê nói chung, 3 huyện nay thuộc Kbang nói riêng, dựa vào quân đông với phương tiện và vũ khí tối tân, Mỹ - ngụy kết hợp chiến thuật cắm đồn “chốt giữ” với đẩy mạnh hành quân càn quét. Địch tập trung đánh phá ta cả về quân sự, chính trị và kinh tế. Sư đoàn không vận sô' 1 thường xuyên phô'ỉ hợp với những lực lượng khác tuần tra bắn phá dọc 2 bên đường 19; Pháo địch từ sân bay Tân Tạo kết hợp cùng máy bay lên thẳng có vũ trang ngày đêm bắn phá vào các khu vực xung quanh căn cứ, các địa điểm mà chúng nghi có lực lượng của ta. Từ đầu tháng 4-1966, dịch thường xuyên dùng trực thăng quần lượn vào sâu vùng căn cứ của tỉnh để bắn phá nương rẫy, phát hiện kho tàng và lực lượng của ta.

huyện 2, sư đoàn không vận của Mỹ mà người dân gọi là “đội xe bay đi dày đặc cả bầu trời”, chúng bay rất thấp, có lúc cánh quạt máy bay quạt tung cả mái nhà, làm lộ cả những hầm dưới bụi cây... Bọn biệt kích, thám báo thường xuyên hoạt động tại các khu vực, trục đường quan trọng nhằm phát hiện tung tích quân ta. Đôi với vùng căn cứ cách mạng, chúng tổ chức những cuộc hành quân càn quét dài ngày theo lối “cuốn chiếu”, “úp nơm” dể tìm kiếm kho tàng dự trữ, cơ quan và lực lượng quân sự của ta kết hợp với hoạt động phi pháo, rải chất độc hóa học, dùng máy bay B52 ném bom rải thảm nhằm hủy diệt cây trồng, vật nuôi. Những xã cửa ngõ của huyện 2, giáp đường 19 như xã Bắc, xã Đông Nam, địch cho hàng chục chiếc xe tăng thay nhau chà xát, cày xới đồng thời rải hàng nghìn tấn bom đạn và chất độc hóa học làm cho nhà cửa, nương rẫy, gia súc... của đồng bào bị hủy diệt; hệ thông làng xã chiến đấu liên hoàn với nhiều hầm hào trú ẩn, chông thò, công sự bị sàn bằng. Chỉ trong vòng 15 ngày cuôi
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tháng 9-1965 gần 2.000 dân ở xã Bắc (huyện 2) bình quân mỗi người, mỗi ngày phải chịu 1 phát đại bác hoặc 1 viên đạn rốc két.

Song song với hoạt động càn quét nống chiếm, bình định nông thôn, chúng đẩy mạnh củng cô' ngụy quyền, phát triển chiến tranh tâm lý, chiêu hồi chiêu hàng, nhằm đánh vào tư tưởng của nhân dân và bộ đội. Trên thực tế, cuộc chiến tranh đã trở nên ác liệt chưa từng có cho đến lúc ấy làm cho một bộ phận nhân dân và cán bộ, chiến sĩ dao động. Nhiều người bỏ cả nương rẫy, không dám đi làm. Thậm chí, có cả một xã đội trưởng của một xã ở huyện 2 là đảng viên mà bỏ làng, sơ tán vào rừng xa đến 20 km...

Việc đế quốc Mỹ ồ ạt dưa quân viễn chinh vào miền Nam, tiến hành chiến tranh phá hoại ác liệt miền Bắc không vượt ra ngoài dự kiến của Đảng ta. Hội nghị trung ương lần thứ 11 (ngày 25-03-1965) dề ra nhiệm vụ cho cả nước chuẩn bị sẵn sàng đánh địch khỉ chúng chuyển sang chiến lược chiến tranh mới. Trong lời kêu gọi ngày 20-7-1965, Bác Hồ kính yêu đã khẳng định quyết tâm dánh Mỹ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta: “Dù phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta củng kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn”.

Trước diễn biến mới của cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy các huyện 1, 2 và huyện 10 tăng cường công tác giáo dục chính trị, phê phán thẳng thắn những biểu hiện lệch lạc về nhận thức và tư tưởng ngán, ngại sức mạnh của địch, động viên quân và dân các huyện phát huy truyền thống chiến đấu, xây dựng, quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ.

Xuât phát từ thực tiên của địa phương, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua chung của miền Nam và cả nước, cuối
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năm 1965, được sự đồng ý của thường vụ Khu ủy khu V, Ban Chấp hành Phụ nữ Giải phóng khu V phát động phong trào “4 đ ả m đ a n g ”. Nội dung của phong trào lằ:”Đảm đang chiến đấu và phục vụ chiến đấu”; “Đảm đang đấu tranh chính trị, binh vận”; “Đảm đang sản xuất, xảy dựng gia đình, nuôi dạy con cái”; “Đảm đang công tác địa phương, tham gia các ngành các cấp”. Song song với phong trào “bốn đảm đang” của phụ nữ, trong thanh niên cũng dấy lên phong trào “Ba xung phong”... Những phong trào thi đua được dấy lên trong các tổ chức quần chúng đã góp phần tích cực vào thắng lợi chung của của Đảng bộ và nhân dân các huyện.

Từ ngày 12 đến ngày 22-7-1965, tại xã Đak Kpia (huyện 10), Đảng bộ tỉnh đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ II. Đại hội đã dành thời gian thích đáng để nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị Trung ương Cực miền Nam (tháng 2-1965) và Nghị quyết Khu ủy mở rộng (tháng 5-1965) đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn của ta trước tình hình mới và xác định nhiệm vụ trước mắt của Đảng bộ là: Tập trung lực lượng tiến công liên tục, tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

Trong những năm này, cả 3 huyện nay thuộc Kbang có khoảng 12.000 dân, phần lớn là người Bahnar sông trong 112 làng rải khắp 3 huyện trong thế bất hợp pháp từ đầu những năm 60. Tất cả các xã đều có chi bộ Đảng và các tổ chức quần chúng của ta như: Thanh niên Giải phóng, Phụ nữ Giải phóng, ủ y ban Tự quản... Riêng ở huyện 1 đã có 5 chi bộ, trong đó chi bộ xã Kon HơnƯng có sô lượng đảng viên dông nhất (gần 30 người), các xã còn lại như Đak Krong, Đak Pne có trên dưới 10 người, chi bộ Văn phòng huyện có 20 người, chi bộ lực lượng vũ trang có 7 người, chỉ riêng xã Mới là không có đảng viên, Từ sự lớn mạnh của phong trào du kích chiến tranh, khắp các xã thôn đã xây dựng được các thôn, xã chiến đấu theo th ế liên hoàn trong từng huyện và giữa các
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huyện với nhau. Hệ thông chông, thò, cạm bẫy được bô" trí xen kẽ với những điểm có địa hình thuận lợi tạo thành các điểm quyết chiến, trận địa bắn máy bay, hầm tránh phi pháo cho nhiều người và nơi cất giấu tài sản, lương thực...

Để tập hợp dược sức mạnh và quyết tâm đánh Mỹ của toàn dân, Huyện ủy các huyện 1, 2 và huyện 10 đã tổ chức cho nhân dân học tập lời kêu gọi của Bác Hồ và mở đại hội nhân dân “Hiến kế dánh Mỹ” đến tận các buôn làng. Trong những ngày Đảng bộ và nhân dân các huyện đang sôi nổi bàn biện pháp đánh Mỹ, nhiều câu hỏi đã được đặt ra như: Mỹ vào ta có khả năng đấu tranh chính trị trực diện nữa không? Ta có đánh Mỹ được không và đánh như thế nào? Trong sô' đồng bào dân tộc, không ít người đã tỏ ra lo ngại Giặc dưới đất thì mình không sợ nhưng liệu giặc trên trời mình có diệt được không? Những thắc mắc, hoài nghỉ đã được trả lời bằng những sự kiện đầy sức thuyết phục: ngày 14-7-1965 cụ Dư là người Bahnar ở làng Su Briêng (thuộc xã Bắc, nay là xã Kông Bla) đã dùng ná tẩm thuốc độc bắn chết một tên biệt kích Mỹ đang nâp dưới gô'c cây trong rẫy sắn của cụ. Cũng trong thời gian này, xã đội trưởng xã Tây Nam là Hrỉ người làng Dong, trong một lần đi làm rẫy, vai địu con'11, vai mang súng, thấy chiếc máy bay L.19 bay sát ngọn cây, anh đã tì khẩu cạc-bin vào thân cây bắn cháy chiếc máy bay do thám của địch. Đây là chiếc máy bay đầu tiên bị bắn rơi trong vùng, lại do chính một du kích người Bahnar thực hiện nên đã mở ra phong trào “săn máy bay” trên toàn vùng An Khê, Gia Lai. Một tuần sau khi Đinh Hri bắn rơi máy bay Mỹ, một cụ già trên 70 tuổi ở xã Căn Cứ (huyện 2), trong lúc đi rừng, thấy máy bay địch thả 2 tên thám báo Mỹ, khi 2 tên

111Người Báhnar và các dân tộc Tây Nguyên địu con bàng chiếc khân dài, choàng qua lưng đứa bé rồi cột chéo khãn từ 1 bên vai, qua 1 bên hông.
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thám báo Mỹ vừa chạm đất thì chúng đã bị những mũi tên tẩm thuô'c độc của ông giết chết ngay tại chỗ.

Thành tích săn máy bay của xã Tây Nam, săn thám báo Mỹ của xã Căn Cứ, tiếp đó là thắng lợi to lớn của quân và dân ta trong chiến dịch Plei Me (tháng 10-1965) đã làm nức lòng quân dân toàn tỉnh và củng cố' thêm ý chí quyết chiến và quyết thắng giặc Mỹ của đồng bào các dân tộc các huyện nay thuộc Kbang, làm cho toàn thể cán bộ và nhân dân phấn khởi và tự tin vào khả năng đánh Mỹ và thắng Mỹ. Đối với Đảng bộ huyện 2 thì chính những chiến công này đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc lúc đó, đặc biệt là xua đi dược nỗi ám ảnh lo sợ về sức mạnh vũ khí Mỹ. Từ đây, nhiều đảng viên, du kích Bahnar đã thấy máy bay của Mỹ cũng không phải là ghê gớm nữa, người xã đội trưởng của một xã gần đấy trước kia đã sơ tán sâu vào rừng khi nghe được tin này cũng đă quay về tiếp tục chiến đấu. về sau anh cũng lập được nhiều chiến công. Từ đây, Huyện ủy huyện 2 đề ra cán bộ đảng viên phải ba bám: bám đất dể sản xuất, bám làng để giữ dân và bám địch để đánh(1>. Phong trào “săn máy bay Mỹ” cũng được phát động trong toàn huyện, toàn tỉnh.

Tháng 2-1967, biết có toán lính địch vừa đổ xuông chôt tại Brang Mteh, cách núi Đak Hyêng 1 km, thuộc khu vực xã Tây Nam, đại đội trưởng Đinh Đâm chỉ huy lực lượng gồm: Đinh Mek, người làng Kmui (xã Căn Cứ), tiểu đội trưởng; Đỉnh Gyak, trung đội phó C14 và Đinh Tâp, chiến sĩ, đi phục kích bắn máy bay tiếp tế. Cả nhóm mai phục suôt một buổi sáng, đến 11 giờ trưa, thì phát hiện một chiếc máy bay, loại hai chong chóng của Mỹ bay tới để tiếp tế vũ khí, đạn dược.

Anh hùng Núp, Một đời gắn bó, Hồi ký, người ghi: Thao Trường, in trong tập hồi ký Lớn lên nhờ cách mạng, Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng tinh Gia Lai - Kon Tum, â'n hành năm 1986, tr, 7-34

266

Trên máy bay có 4 tên lính Mỹ. Theo kế hoạch, Gyak và Tâp bảo vệ dưới gô'c cây, còn Đinh Mek mang khẩu trung liên trèo lên cây cao để đón lõng. Khi máy bay địch vừa tới, Đinh Mek nổ súng, chiếc máy bay trúng đạn bô"c cháy, rơi xuông khu vực gần đó. Mek cùng đồng đội thu được một súng ngắn và nhanh chóng rút quân.

Cũng trong năm 1967, Đinh Tâp, người làng Tờ Mật (đã tham gia cùng Đinh Mek bắn rơi máy bay trước) và Đinh A Mướp, người làng Bờ (sau là làng Haven, xã Căn Cứ) tiếp tục bắn rơi một máy bay trực thăng chở biệt kích tại suôi Trang, cách nơi chiếc máy bay lần thứ nhất bị hạ khoảng 1 km. Lần khác, một máy bay trực thăng (loại chở 2 người), bay đến gần vùng núi Đak Hyêng, địa điểm đơn vị C14 đóng quân, bắn rốc két và ném bom để tiêu diệt lực lượng ta. Phát hiện máy bay địch, Đinh Tâp và Đinh Dreng*1', người đe Mơr (xã Trung Nam) từ trong hầm trú ẩn đã dùng súng Ak và Cacbin ngắm bắn. Chiếc máy bay trúng đạn rơi ngay gần đó và bốc cháy.

Trong thời kỳ này, Đinh Ngưp, làng Mơr (sau là làng Haven), xã đội trưởng xã Trung Nam cũng đã bắn rơi một máy bay Mỹ trên địa bàn huyện 2.

Hưởng ứng phong trào tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt, đồng bào và du kích các làng của xã Tây Nam, Trung Nam, Căn Cứ liên tiếp đẩy mạnh các hoạt động chông địch dánh phá, càn quét, chủ động tổ chức phôi hợp với bộ đội địa phương và chủ lực Quân khu V tấn công tiêu diệt địch, bảo vệ làng quê, giữ vững vùng căn cứ của huyện, của tỉnh. Phong trào du kích chiến tranh phát triển mạnh trong các làng, xã.

Cuối năm 1965 đầu năm 1966, Đảng bộ 3 huyện lần lượt tiến hành Đại hội nhằm tổng kết phong trào cách mạng

{1) Chiến sĩ Đinh Dreng sau này đã hy sinh trong một lần bị dịch phục kích.
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trong từng huyện từ “Đồng khởi” đến khi kết thúc “Chiến tranh đặc biệt” và đề ra nhiệm vụ quyết tâm đánh thắng quân Mỹ xâm lược. Cuối năm 1965, Đ ại h ộ i lầ n th ứ I h u yện 10 đã được tiến hành tại suối Sơmuôn, gần làng Teh Gôh, xã Krong. Đại hội bầu đồng chí Đinh Hrơi làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Tuân (tức Krũi/ bă Bôh) làm Phó Bí thư. Đầu năm 1966, Đ ại hội lầ n th ứ II h u yện 1 cũng họp tại làng Kon Hơnưng Nhỏ, trong thời gian 3 ngày. Gần 40 đại biểu của huyện về tham dự. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Hla làm Bí thư.

Cũng đầu năm 1966, Đ ại h ộ i lầ n th ứ I I h u yện 2 dược tiến hành tại làng Đak Hơlơ. Đồng chí Trịnh Kim Sung được bầu làm Bí thư, đồng chí Trần Khanh (tức Kha) và đồng chí Điêng (người Bahnar) được bầu làm Phó Bí thư. Đại hội Đảng bộ các huyện, bên cạnh việc tập trung bàn biện pháp đánh Mỹ, còn chú trọng tìm các giải pháp tăng cường sản xuất để có đủ lương thực tự cấp tự túc và cung cấp cho các đoàn cán bộ, bộ đội đóng chân trên địa bàn hoặc qua lại trên tuyến hành lang; lãnh đạo nhân dân phía trước chông gom dân lập ấp; chỉ đạo chông càn trong vùng căn cứ và vùng tranh chấp.

Sau đại hội, Đảng bộ các huyện chỉ đạo chi bộ các xã kiện toàn, củng cô" tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng, sẵn sàng đánh địch trong tình hình mới, Ớ khu 10, từ năm 1966 - 1969, dồng chí Đinh Kueng là Bí thư xã Krong, đồng chí Đinh Deng làm Bí thư xã Kpier, đồng chí Bih làm Bí thư xã Lơpa. ở huyện 2, từ năm 1966-1968, đồng chí Đinh Khồ (người làng Dong) làm Bí thư chi bộ xã Tây Nam; đồng chí Đinh Ngổ, người đe Mơtưk (Mơr Ktu) làm Bí thư chi bộ xã Trung Nam; dồng chí Đinh Tữa làm Bí thư chi bộ xã Đông Nam...

Trong thời điểm cực kỳ gian khó này, Anh hùng Núp - người con Ưu tú của dân tộc Bahnar - đã từ miền Bắc trở về
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tiếp tục chiến đấu trên chính mảnh dất quê hương mình (huyện 2) như tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần cho dồng bào Bahnar đánh Mỹ.'

Để có đủ sức chiến đâu với quân thù, lực lượng vũ trang của tỉnh và các huyện đều được tăng cường. Ngày 1-10-1965, Tỉnh đội Gia Lai thành lập tiểu đoàn tập trung đầu tiên đóng chân tại huyện 10, có 450 cán bộ - chiến sĩ, biên chế thành 3 đại đội: 1 dại đội dân tộc Bahnar, 1 dại đội dân tộc Jrai và 1 đại đội người Kinh. Cũng trong khoảng thời gian này, Mặt trận Tây Nguyên đã triển khai trên địa bàn các đơn vị chủ lực mới bổ sung từ miền Bắc vào. Đây là chỗ dựa quan trọng về quân sự cho cả 3 huyện.

Cùng với việc tăng cường củng cô lực lượng vũ trang, các huyện đều tă n g cường củ n g c ố và xâ y d ự n g các làng, x ã ch iên đấu . Nhiều bãi chông thò, cạm bây đã được bố trí thêm. Chỉ tính riêng ở xã Hơnưng (huyện 1) nhân dân đã bô" phòng thêm hàng triệu cây chông. Trung bình mỗi người dân trong xã, mỗi năm đã cắm không dưới 5.000 cây chông.

Vận dụng kinh nghiệm đánh địch của các vành đai diệt Mỹ ở Chu Lai, Đà Nẵng, ngay sau khi quân Mỹ đến An Khê, 2 xã chiến đấu AI (huyện 7) và xã Bắc (huyện 2) đả được xây dựng thành và n h đ a i d iệ t Mỹ A n Khê. Tỉnh tăng cường thêm cho vành đai 2 đại đội đặc công (thuộc tiểu đoàn 450) và một trung đội bắn tỉa gồm 32 chiến sĩ được trang bị súng bắn tỉa đặc chủng từ miền Bắc gửi vào. Quân và dân các xã trên vành đai diệt Mỹ đã xây dựng nhiều hầm hào kiên cô' có tính chuyên môn hóa như: Hầm lánh cư, hầm cất giấu tài sản, hầm trú ẩn cho trâu bò, hầm hội họp sinh hoạt cho nhân dân; đồng thời xây dựng các tuyến bô' phòng nhiều tầng, nhiều lớp liên hoàn; cắm chông, thò, chông phi pháo, chông máy bay lên thẳng đổ quân... Chỉ tính riêng số' chông của nhân dân xã Bắc cắm trong những năm này đã lên tới
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5.257.900 cây; đào 210 hầm chông. Nhờ có hệ thông chông thò và hầm hào này mà nhân dân xã Bắc đã kiên cường bám trụ sát nách căn cứ địch mặc cho đạn pháo của chúng nã suốt ngày đêm. Trong 3 tháng cuối năm 1965 du kích xã Bắc đánh gần 100 trận, diệt và làm bị thương 452 tên Mỹ - ngụy, bắn rơi 11 máy bay lên thẳng, 16 xe quân sự. Nổi bật trong số' những du kích anh hùng trên vành đai diệt Mỹ An Khê là người con gái dân tộc Bahnar của xã Bắc - Trung đội trưởng du kích Phơi. Giữa ban ngày, bất chấp mọi hiểm nguy, chị đã luồn vào phục kích trong hàng rào dây kẽm gai của sân bay Tân Tạo, dùng súng trường bắn cháy 1 máy bay lên thẳng.

Để phôi hợp với chiến trường toàn Khu V, trong lúc quân Mỹ dồn quân xuống các tỉnh đồng bằng bằng chiến thuật “ba mũi tên ” (ba cuộc hành quân lớn), đêm ngày 19-2-1966, được du kích huyện 2 theo dõi, nắm tình hình địch và giúp đỡ, tiểu đoàn dặc công 407 đánh vào sân bay Tân Tạo và hậu cứ sư đoàn kỵ binh không vận ở An Khê, diệt hàng trăm tên giặc lái, phá hủy 97 máy bay lên thẳng.

Hoạt động mạnh mẽ của bộ đội, du kích và nhân dân ta trên vành đai diệt Mỹ An Khê đã vây hãm quân Mỹ ở căn cứ Tân Tạo trong tình trạng nơm nớp lo sợ bị tấn công, hạn chế âm mưu thực hiện những trận càn nhằm “Tìm diệt và bình định” của Mỹ - ngụy. Nhờ có vành đai diệt Mỹ mà bộ đội và du kích có điều kiện bám trụ trong dân, theo dõi được hoạt động của địch và tiêu diệt chúng. Với việc hình thành vành đai diệt Mỹ, ta đã giữ được quyền làm chủ ở địa bàn tiếp cận thị trấn An Khê và căn cứ quân sự sư đoàn không vận sô" 1 của Mỹ; giữ được thế trận bao vây, sẵn sàng tiến công địch từ trong sào huyệt của chúng; giữ được thế liên hoàn giữa phía trước và phía sau, phát huy cao độ mọi khả năng và điều kiện để những người dân trên vành đai diệt Mỹ An Khê trực tiếp tham gia đóng góp nhiều nhất vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
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T rong n h ữ n g n ă m 1965 - 1967, chống “Tìm diệt và bình định” là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhân dân các huyện 1, 2 và huyện 10. Phát hiện hành lang giao liên và càn cứ của tỉnh nằm ở phía Bắc An Khê, địch điên cuồng càn quét, đánh phá. Giữa các đợt càn quét quy mô, chúng tăng cường bắn phá bằng phi pháo. Nhân dân vùng căn cứ phải chịu hàng triệu tấn bom đạn, hàng trăm nhà cửa, hàng ngàn nương rẫy bị đốt phá, nhiều người bị nhiễm chất độc hóa học của địch. Nhiều lúc đồng bào ta phải chuyển vào các cứ “lõm” để vừa tiếp tục sản xuất, vừa kiên cường bám trụ bảo vệ kho tàng, giữ vững hành lang giao liên. Từ ngày 28-4 đến ngày 17-5-1966 địch tổ chức một lực lượng quy mô 5 tiểu đoàn Mỹ - ngụy càn vào vùng căn cứ 3 huyện nhằm tiêu diệt các cơ quan đầu não cùng lực lượng vũ trang của ta, phá khu căn cứ của ta.

Chuẩn bị cho trận càn lớn này, từ đầu tháng 4-1966, địch thường xuyên cho trực thăng quần lượn ngày đêm vào sâu vùng căn cứ gọi loa tuyên truyền, rải truyền đơn chiêu hồi, chiêu hàng, nói xấu miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đe dọa dùng B52 thả bom, thả máy kiểm thính để phát hiện lực lượng ta, đồng thời cho trinh sát chỉ điểm dùng phản lực bắn phá các nương rẫy ven sông suôi, kết hợp máy bay HU.IA dùng rốc két, dại liên thường xuyên bắn phá. Ngày 09-4-1966, dịch cho 2 trực thăng vũ trang cùng 2 phản lực yểm trợ cho 2 Đacota rải chất độc hóa học suốt từ huyện 1 đến khu căn cứ (huyện 10) nhằm phát quang, trinh sát, chuẩn bị bãi đổ quân kết hợp với việc triệt phá hoa màu.

Nhận thây những dâu hiệu của một trận càn lớn sắp đến, lãnh đạo 3 huyện đã vận động cán bộ và nhân dân thu hoạch nương rẫy sớm và đem chế biến nhằm giảm bớt thiệt hại đồng thời tăng cường công tác chuẩn bị chông càn.
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Phán đoán hướng càn và những nơi địch đổ quân bằng máy bay là ngã ba Lơba và các rẫy lớn, ta bô" trí lực lượng tiến hành rào lấp đường sá, ngụy trang những nơi trông trải, củng cố thôn xã chiến đấu, bô" phòng và xây dựng thêm một sô trận địa đánh địch đổ bộ bằng máy bay nhằm giành thế chủ động, hạn chế địch lùng sục và bao vây chúng tại chỗ. Kế hoạch chống càn được quán triệt đến toàn dân. Bộ đội và dân quân, du kích tiến hành củng cô" đội ngũ, kiểm tra vũ khí, đào thêm hầm hố tránh phi pháo và chuyển báo tin chuẩn bị đánh địch theo kế hoạch chung. Để đảm bảo sức chiến đấu, bộ đội, các cơ quan và nhân dân đều cố gắng chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ dùng trong một tháng; tăng cường ngụy trang, cất giấu các kho tàng, tài sản, tài liệu; chuẩn bị kế hoạch tránh, lánh địch cho người già, trẻ em và phụ nữ...

Ngày 28-4-1966, nhiều máy bay oanh tạc và một đoàn máy bay trực thăng từ An Khê lên đã đổ khoảng 2 tiểu đoàn Mỹ và ĩ tiểu đoàn ngụy có pháo 105 ly và 106,7 ly xuổhg Kon Klanh (huyện 1). Ngay trong lúc chúng vừa đổ quân đã có một trực thăng bị bắn cháy. Bọn ngụy đi lùng sục cũng bị bám đánh làm 2 tên chết, 1 tên bị thương. Ngày 30-4-1966 địch dùng trực thăng bô'c đám quân này đổ xuống Kon Lỗk tiếp tục đóng chốt và lùng sục, đô"t phá một số nhà cửa, tài sản rồi trú quân tại chỗ.

hướng huyện 2, địch cho cơ giới kéo pháo kết hợp với từng toán từ 6 - 8 trực thăng chở quân dọc đường số 7 lên đổ xuông đóng chô't ở KaNak, rồi dùng pháo bắn mạnh vào huyện 2 và nam huyện 10.

Ngày 04-5-1966, thấy hoạt động không hiệu quả, địch lại bô'c cả đám quân ở Kon Lỗk và suôi Tnông, kết hợp với lực lượng mới từ An Khê lên đổ xuống 3 dịa điểm: bắc Đê Sơlam, ngã ba Đak KrƯng, ngã ba sông Lơba - sông Ba.
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Cũng trong ngày 4-5, địch cho trực thăng đổ 1 đại đội Mỹ, một trung đội biệt kích ngụy có côi 82 và đại liên xuống chốt giữ vùng Ta Pong (huyện 2 - cách An Khê 10 km về phía Tây Bắc) rồi đẩy trung đội biệt kích ngụy đi lùng sục. Bọn lính ngụy bị một tiểu dội của đại đội 1 tỉnh bám theo diệt 8 tên, số còn lại bỏ chạy tán loạn. 3 giờ sáng ngày 5-5, ta lại chia làm 3 mũi có du lích phôi hợp để đánh địch diệt 65 tên, phá 2 cốì 81, 1 cối 60, 1 đài 15w và đốt 1 nhà bạt đồng thời bắn cháy 1 trực thăng đang tìm chỗ đậu xuô'ng. Cuô'i cùng, do lực lượng ta ít, dịch phát hiện chống trả quyết liệt đồng thời gọi pháo từ An Khê chi viện nên ta tổ chức rút quân an toàn. Chiều 05-5-1966, dại đội Mỹ ở địa diểm này phải gọi máy bay bồc quân rút về An Khê.

Sáng ngày 06-5-1966, dịch dùng phản lực thả bom kết hợp trực thăng vũ trang bắn rôc két xuống rẫy của cơ quan M ặt trận tỉnh, sau đó chúng cho hơn 40 trực thăng các loại đổ 1 tiểu đoàn lính Mỹ kèm theo xe ủi đất, 3 pháo 105 ly và 6 côi 106,7 ly đóng quân làm 3 cụm cách nhau khoảng từ 200 - 300m.

Từ ngày 7 đến ngày 11-5-1966, địch tiếp tục đổ quân xuống rẫy của các cơ quan Thông tin, Hậu cần, Công binh và ngã ba đi huyện 3, suối Đe Klach.

Như vậy là cho đến những ngày này, địch đã càn vào trung tâm cân cứ. Từ đây, theo cách hành quân cuốn chiếu, chúng chuyển dần về phía Nam. Tính chết cuộc càn ngày càng ác liệt hơn. Trước tình hình đó, Tĩnh ủy dã chỉ đạo nhân dân 3 huyện căn cứ phối hợp cùng lực lượng Tĩnh đội tích cực chông càn; Điều trung đội của đại đội 1 đang bám đánh dịch ở rẫy Hậu cần về đơn vị tập trung để đánh địch nhằm mang lại hiệu quả cao hơn; thông báo thành tích chông càn tới toàn thể nhân dân và bộ đội để kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần thi đua giết giặc, đồng thời nhắc nhở nhân
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dân ở những vùng địch đa càn qua đề cao cảnh giác tránh địch càn lại hoặc gài biệt kích, gài mìn...

Ngày 09-5-1966, lợi dụng bọn địch ồ rẫy cơ quan Mặt trận đang lo chi viện cho các nơi và dọn đường càn về phía Nam nên trận địa pháo của chúng có nhiều sơ hở, ta cho 2 tổ trinh sát kết hợp với du kích tập kích bằng hỏa lực liên tiếp 5 lần vào trận địa pháo và khu đậu trực thăng, bắn cháy 2 trực thăng dưới đất, bắn bị thương 1 trực thăng chỉ huy pháo tại trận địa, diệt 17 lính pháo binh Mỹ và bắn bị thương 3 tên khác. Ngày 12-5, bọn dịch tại đây buộc phải gọi trực thăng đến để rút quân trong sự hoảng loạn.

Cũng trong ngày 12-5, bọn địch bốc toàn bộ quân từ rẫy cũ Hậu cần, Đe Klach, rẫy cơ quan Công binh (khoảng 1 tiểu đoàn), tập trung đổ xuông vùng Đak Tơkan. Tại đây ta đã bố trí 1 tiểu đội của đại đội 1 chuẩn bị sẵn trận địa, công sự và 1 tuyến chông thò dài 1.500 m, rộng 1.000 m chờ đón chúng. Từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày 12, địch tổ chức liên tiếp 5 cuộc tấn công nhưtig không chiếm được trận địa của ta mà đã có 80 tên bị tiêu diệt (trong số đó có 31 tên Mỹ), nhiều tên bị thương do chồng thò, 3 máy bay trực thăng bị bán cháy. Tình hình đó buộc quân địch phải co lại tại chỗ và yêu cầu chi viện rồi tổ chức tấn công cả bên sườn và sau lưng ta, nhưtig lúc này lực lượng ta đã được lệnh rút lui an toàn. Một bộ phận quân địch do gặp tuyến chông thò dày dặc không vào được phải quay ra dã bị máy bay trinh sát của địch tưởng là quân ta và gọi phản lực đến thả bom tiêu diệt cả 1 trung đội Mỹ. Ngày 17-5-1966 địch rút toàn bộ quân, kết thúc cuộc càn.

Sau 20 ngày chông càn, quân và dân các huyện 1, 2 và 10 đã đánh bại cuộc càn quy mô của 5 tiểu đoàn Mỹ có lính ngụy kết hợp, giữ vững được khu căn cứ của ta, tiêu diệt 336 tên (trong đó có 221 tên Mỹ), làm bị thương 16 tên khác (có 8 tên Mỹ), không kể sô" thương vong do chông, thò chúng
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đã đưa ngay về căn cứ. Bắn rơi và phá hủy 13 trực thăng các loại, bắn bị thương 3 chiếc khác. Phá hủy 2 cối 81, 1 côi 60, 3 đại liên, 1 đài 15 w, thu 1 trung liên, 3 M72 và một số đạn dược quân trang, quân dụng khác. Đây là cuộc đọ sức đọ tài đầu tiên của quân và dân vùng căn cứ với quân đội Mỹ.

Trong vòng 1 tháng, trung đội tập trung của huyện 1 đã đánh 4 trận diệt 155 tên địch. Tháng 6-1966, tiểu đội 4 bộ đội địa phương khu 1 phối hợp cùng du kích đánh 1 đại đội biệt kích, diệt gọn 2 trung đội và làm tan rã 1 trung đội khác.

Với những thắng lợi này, ta đã đánh bại hoàn toàn âm mưu của địch trong kế hoạch càn quét mùa khô vào căn cứ của tỉnh, quân và dân ta thêm vững tin vào khả năng đánh Mỹ và thắng Mỹ, bộ đội và du kích rút được những bài học kinh nghiệm từ thực tế về tác chiến với quân đội Mỹ.

Từ ngày 2 đến ngày 12-7-1966, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng nghiên cứu Nghị quyết Trung ương đã kiểm điểm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đánh giá những thắng lợi đã giành được trong gần 1 năm chiến đấu chông cuộc phản công chiến lược mùa khô của đế quốc Mỹ và nêu 2 nhiệm vụ trung tâm của vùng căn cứ là: Đẩy mạnh tác chiến tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch; giữ vững, mở rộng và xây dựng vùng căn cứ vững mạnh.

T rên m ặ t trậ n đ á n h giao th ô n g , trung đội du kích xã Bắc liên tục bám trụ hoạt động đánh xe trên đường 19 ở khu vực Tây An Khê và Đông đèo Mang Yang. Đoạn đường này hầu như ngày nào cũng có xe quân sự của địch bị đánh. Hệ thống đường ống dẫn dầu địch xây dựng nổi từ cảng Quy Nhơn, dọc theo QL19 lên thị xã Pleiku phục vụ cho các phương tiện chiến tranh đã trở thành mục tiêu tấn công ngày đêm của du kích các xã hai bên đường. Có đêm lực lượng du kích bắn thủng hàng trăm mét ống, dầu chảy lai láng. Để đối phó,
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chúng cho đào mương chôn ông sâu 50 - 60 cm nhưng đường ống vẫn luôn bị đánh phá mà lại khó tìm ra chỗ để sửa chữa nên cuôi năm 1967 Mỹ - ngụy buộc phải bỏ toàn bộ hệ thông đường ống này.

Không chỉ bố trí đánh địch một cách đơn lẻ, các xã dọc QL 19 còn phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng đánh địch. Khoảng cuối năm 1965 đầu 1966, du kích xã Trung Nam và xã Tây Nam đã phôi hợp chặn đánh dịch tại dốc Đak Pơ trên đường 19. Tể du kích xã Trung Nam có 10 người, trong đó có 6 nữ là Mơt, Khăm, Hrech, Bé, Amech... do bok Hoăh (người làng Leng) làm xã đội trưởng phụ trách; Theo sự phân công, lực lượng du kích xã Trung Nam được giao nhiệm vụ phục kích phía trên đầu dô'c; Tổ du kích 3 người của xã Tây Nam phối hợp đón đánh phía dưới dốc. Du kích ta đào công sự cách dường 19 khoảng 500 m, mỗi công sự được bố trí cách nhau 2 m, để ém quân, sẩn sàng chờ địch tới. Khoảng 8 giờ sáng, du kích phát hiện một đoàn xe quân sự gồm 3 chiếc, mỗi xe cách nhau 20 m, chạy từ phía An Khê chạy lên Pleiku. Trên mỗi xe chở 30 tên lính có trang bị vũ khí.

Khi đoàn xe vừa xuống hết dcíc, du kích Đinh Tâp nổ phát súng đầu tiên trúng vào bánh sau chiếc xe đi đầu, cùng lúc, tiểu đội du kích bắn liên tiếp vào đoàn xe địch. Bị bất ngờ, bọn lính trên xe hoảng ỉoạn và bắn xối xả để chống trả. Lực lượng du kích Trung Nam và Tây Nam nhanh chóng rút an toàn vào rừng.

Mùa mưa năm 1966 đến cũng là thời điểm chấm dứt cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất (1965 - 1966) của địch. Trong đợt phản công chiến lược mùa khô này, mặc dù địch đã huy dộng đến mức tối đa phương tiện, vũ khí hiện dại, dùng mọi thủ đoạn đánh phá ác liệt, nhưng nhân dân 3 huyện nay thuộc Kbang đã chiến đấu dũng cảm, chông trả nhiều cuộc hành quân càn quét và đánh phá của Mỹ - ngụy,
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góp phần cùng toàn tỉnh từng bước làm thất lại âm mưu bình định nông thôn của địch.

Thât bại chiến lược mùa khô lần thứ nhất, Mỹ - ngụy mở cuộc p h ả n công ch iến lược m ù a kh ô th ứ hai (1966 - 1967), thực hiện kế hoạch “tìm diệt và bình định” một cách quyết liệt, đẩy mạnh các cuộc càn quét qui mô, kết hợp với đánh phá ác liệt bằng phi pháo vào vùng căn cứ của ta, vào những nơi chúng nghi có đường hành lang giao liên của Trung ương và của tỉnh. Cùng với đánh phá về quân sự, địch còn tập trung đánh phá ta cả về kinh tế, cô lập mọi sự giao lưu giữa các vùng, nhằm kéo dân từ vùng giải phóng, vùng ta làm chủ về vùng chúng kiểm soát, thực hiện “bình định” dân, “tìm diệt” lực lượng cách mạng, lấn chiếm vùng ta. Trong năm 1966 - 1967, ngoài các hoạt động của biệt kích, thám báo, Mỹ - ngụy còn tổ chức hàng chục cuộc càn lớn vào căn cứ, có lực lượng từ cấp tiểu đoàn trở lên, có xe tăng, máy bay, phi pháo hỗ trợ. Từ sân bay Tân Tạo, Mỹ tập trung sư đoàn không vận sẵn sàng cơ động đánh phá vùng căn cứ của tỉnh. Máy bay B52 liên tục rải thảm chất độc hóa học hủy diệt mùa màng, nương rẫy. Ngoài ra chúng còn dùng pháo 175 ly liên tục bắn vào căn cứ, cuộc chiến đâu của 3 huyện cãn cứ nói chung, huyện 2 nói riêng với kẻ thù ngày càng căng thẳng, ác liệt.

Tháng 1-1967, trong một lần oanh tạc, máy bay B.52 ném bom bắn phá khu vực trụ sở Tỉnh ủy tại làng Prang Tăng Lăng (huyện 10). Cơ quan Tỉnh ủy lúc này có 11 căn nhà, mỗi nhà được làm cách nhau 15 m. Hầu hết bom địch thả xuô'ng đều rơi vào những khoảng trông giữa các nhà. Riêng căn nhà của Ban Quân sự tỉnh bị trúng bom, nhưng lúc đó cán bộ chưa đến làm việc nên không thiệt hại về người. Cũng trong năm 1967, địch cho máy bay B57 thả bom trúng vào cơ quan phụ nữ tỉnh, làm chị H’lơ (Tỉnh ủy viên),
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Hội trưởng Hội phụ nữ đầu tiên của tỉnh Gia Lai trúng bom và hy sinh.

Để động viên tinh thần nhân dân các huyện và thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Ban cán sự huyện 1, 2 và 10 đã tổ chức tuyên truyền, học tập lời kêu gọi ngày 17-7-1966 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Không có gì quí hơn độc lập tự do" trong cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ sở, đồng thời quán triệt phương châm ba bám theo chủ trương của Tỉnh ủy “Đảng bám dân, dân bám đất, du kích, bộ đội bám địch để thực hiện tiêu diệt địch, giành dân, giữ đất”.

Nhiệm vụ hàng đầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân các làng xã lúc này là kiên quyết đâu tranh chông dịch càn quét, bình định nông thôn, giành và giữ được dân, bảo vệ và giữ vững thôn làng. Chi bộ các xã lãnh đạo quần chúng kiên quyết đấu tranh chống địch, trụ bám làng, bám rẫy để sản xuât, giữ vững hành lang, bảo vệ kho tàng, căn cứ. Phong trào vót chông, bố phòng, xây dựng làng xã chiến đấu chống địch được đẩy mạnh. Chông được làm bằng những thanh nứa vót nhọn, dài khoảng 50 - 60 cm, cắm xiên trên m ặt đất ở các trục đường, rồi lấp lá ngụy trang là vũ khí ngăn chặn có hiệu quả các toán thám báo, biệt kích lùng sục sâu vào vùng căn cứ của ta, Hệ thông bô' phòng hầm chông, bẫy chông được xây dựng liên hoàn, tùy theo địa thế từng vùng để chông lại các cuộc hành quân càn quét của địch. Những nơi có bãi chông như vậy, mỗi lần cán bộ, bộ đội ta muôn qua lại cũng phải có du kích dẫn đường. Tổ hội phụ nữ các làng, xã hăng hái vận động chị em tham gia xây dựng làng xã chiến đấu, bố phòng chông địch, tham gia đi dân công vận chuyển vũ khí, lương thực phục vụ cho chiến trường, tham gia bảo vệ hành lang và tích cực sản xuất đảm bảo tự túc lương thực và đóng góp cho cách mạng. Lực lượng thanh niên các làng tích cực tòng quân nhập ngũ vào bộ đội, dân quân du kích, nêu
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cao tinh thần xung kích, với khẩu hiệu “Thanh niên xông lên hàng đầu đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Trong lực lượng vũ trang, du kích làng xã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”. Khí thế thỉ đua sôi nổi khắp vùng. Thanh niên các làng hưởng ứng và tự nguyện tham gia lực lượng du kích làng, xã ngày càng dông, trong đó có cả các em tuổi mới 15, 16. Phong trào thi đua diệt Mỹ dược phát động đã thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo dân làng, nhờ đó mà lực lượng du kích các làng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 1965, lực lượng du kích xã Krong có khoảng 30 người. Từ năm 1968, đội du kích xã Tây Nam được trang bị đầy đủ vũ khí, có cả B40, như một trung đội mạnh. Việc bố phòng và luyện tập của lực lượng du kích được tăng cường và ngày càng đi vào nề nếp.

Cùng với lực lượng của địa phương, Quân khu V và tỉnh cũng bô trí tiểu đoàn đặc công 407 áp sát căn cứ Sư đoàn không vận sô' 1 Mỹ để hỗ trợ đắc lực cho vành đai diệt Mỹ tại An Khê. Tiểu đoàn 2 và các đại đội công binh 17, 18, trung đội bắn tỉa cùng dân quân du kích các huyện hai bên đường 19 tãng cường đánh giao thông địch trên tuyến đường huyết mạch này, hình thành thế trận đánh cắt giao thông địch liên tục. Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức đại đội cối 81 ly trực thuộc tỉnh đứng chân tại cãn cứ.

Lực lượng bộ đội địa phương và du kích cũng được bố trí lại dể thuận lợi trong phôi hợp đánh địch. C14 bộ đội địa phương huyện 2, do Đinh Đâm làm Đại đội trưởng, Đinh On làm Đại đội phó kiêm chính trị viên di chuyển về đóng quân tại các vùng núi Đak Hyêng, Đak Trang, xã Cán Cứ...

Từ ngày 05-5 đến ngày 26-6-1967, huyện 2 tổ chức 3 tiểu đội du kích phục đánh giao thông 37 trận (có 2 trận đánh cỡ trung đội), diệt 36 xe (có 2 xe MI 13, 12 xe tăng), bắn rơi 4
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máy bay, diệt 192 tên, phá hủy 1.500 m ông dẫn dầu, rải 1.000 truyền đơn.

Tháng 8-1967, du kích huyện 10 liên tục quần nhau với địch, chỉ trong 14 ngày đã có 48 tên địch bị diệt, 2 trực thăng bị bắn rơi, những trận càn của địch bị đẩy lui, vùng căn cứ được giữ vững.

Phong trào săn máy bay địch tiếp tục được du kích huyện 2 phát huy trong mùa khô thứ hai. Vào khoảng một ngày tháng 2-1967, để trả thù cho đồng đội là Đinh Ôn, đại đội phó C14 bị biệt kích phục kích đã hy sinh trong một lần đi làm nhiệm vụ. Biết có 1 toán lính địch vừa đổ xuống chốt tại Brang Mteh, cách núi Đak Hyêng 1 km, Đại đội trưởng Đinh Đâm chỉ huy một lực lượng của C14 gồm: Đinh Mek, người làng Kmui (xã Căn Cứ), tiểu đội trưởng; Đỉnh Gyak, trung đội phó C14 và Đinh Tâp, chiến sĩ, đi phục kích bắn máy bay tiêp tế. Cả nhóm mai phục suôt một buổi sáng, đến 11 giờ trưa, thì phát hiện một chiếc máy bay, loại hai chong chóng của Mỹ bay tới để tiếp tế vũ khí, đạn dược. Trên máy bay có 4 tên lính Mỹ. Theo kế hoạch, Gyak và Tâp bảo vệ dưới gốc cây, còn Đinh Mek mang khẩu trung liên trèo lên cây cao để đón lõng. Khi máy bay địch vừa tới, Đinh Mek nổ súng, chiếc máy bay trúng đạn bốc cháy, rơi xuống khu vực gần dó. Mek cùng đồng đội thu được một súng ngắn và nhanh chóng rút quân.

Cũng trong năm 1967, Đinh Tâp tiếp tục cùng Đinh A Mướp, người làng Bờ (sau là làng Haven, xã Căn Cứ) bắn rơi một máy bay trực thăng chở biệt kích tại suối Trang, cách nơi chiếc máy bay lần thứ nhất bị hạ khoảng 1 km. Lần khác, một máy bay trực thăng (loại chở 2 người), bay đến gần vùng núi Đak Hyêng, địa điểm đơn vị C14 đóng quân, bắn rốc két và ném bom để tiêu diệt lực lượng ta. Phát hiện máy bay địch, Đinh Tâp và Đinh Dreng, người đe Mơr (xã
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Trung Nam) từ trong hầm trú ẩn đã dùng súng Ak và Cacbin ngắm bắn. Chiếc máy bay trúng đạn rơi ngay gần đó và bốc cháy.

Trong thời kỳ này, Đỉnh Ngưp, làng Mơr (sau là làng Haven), xã đội trưởng xã Trung Nam cũng đã bắn rơi một máy bay Mỹ trên địa bàn huyện 2.

Cùng với hoạt động chặn đánh địch ở phía trước, mỗi khi địch đánh phá ác liệt, dồng bào các làng phía trước (huyện 2) phải dời lên núi để tránh địch. Mỗi làng chọn cho mình một vùng núi riêng để dời làng. Ở Stơr, những lúc này, cán bộ, đảng viên và du kích bố trí dân làng di chuyển lên suô'i Ktơ Răk, đồng bào làng Dong (Tòng) thường chuyển lên núi vùng suối Kmăng, còn dân làng Dưng (Tdưng) có 7 bếp thường chuyển lên Đak Côr để tránh địch. Trong cán cứ huyện 10, cấp ủy lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh các phong trào đấu tranh chống âm mưu của địch. Thực hiện chủ trương của cấp ủy, chi bộ các xã Krong, KpieryLơpa tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao giác ngộ chính trị cho nhân dân các xã, tổ chức học tập Lời kêu gọi của Bác, phát động phong trào thi đua giết giặc, lập công trong các làng xã và được nhân dân hưởng ứng sôi nổi, quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ.

Kết hợp với tác chiến, chống càn, du kích huyện 1 cũng liên tục tổ chức các đợt phôi hợp phá ấp, giành dân mở rộng vùng căn cứ. Năm 1965, du kích Hơnưng đã đột phá ấp Kon Pne và Măng Đen giải phóng và đưa về vùng căn cứ 300 dân. Năm 1966, lực lượng chủ lực quân khu và tỉnh mở chiến dịch Kon Plông, du kích xã HơnƯng phối hợp tác chiến, tổ chức 5 đợt đột phá ấp diệt 2 tên ác ồn, giáo dục 4 tên tề khác, đưa gần 100 hộ dân trở về làng cũ.

Để bình định nông thôn, cùng với việc tăng cường càn quét vùng căn cứ, vùng ta làm chủ, địch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo quần chúng ở vùng kiểm soát
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chạy ra vùng địch. Làng Leng (xã Trung Nam) có tên Gâu, nguyên là bộ dội bỏ về làng dã lôi kéo một số' dân của làng Leng Tơpung, làng Kuk theo địch vào sông trong ấp AI (huyện 7). Trước tình hình đó, chi bộ xã Trung Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị trong cán bộ, dảng viên và quần chúng, để cán bộ và nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ dịch, động viên đồng bào không nghe theo sự lừa mị của chúng, kiên quyết bám làng đâu tranh chông địch, bảo vệ làng quê.

Nhằm giữ vững vùng trung tâm căn cứ, cuối năm 1965, Tỉnh ủy thành lập đoàn xây dựng cơ sở, phối hợp với huyện 10, lấy xã Kpiar làm điểm. Mục tiêu xây dựng của đoàn gồm cả quân sự, chính trị, kinh tế, đời sông mà sả n x u ấ t đ ể tự cấp tự túc và đ ó n g góp cho k h á n g ch iến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Sống trong điều kiện chiến tranh khôc liệt, vùng giải phóng luôn bị càn quét, phi pháo, chất độc hóa học tàn phá nặng nề. Việc sinh hoạt và tổ chức đời sông của người dân đã cực kỳ khó khăn thì việc sản xuất để đảm bảo cuộc sông của dân và có lương thực nuôi quân đánh giặc lại càng khó khăn gấp bội. Đảng bộ các huyện luôn động viên cán bộ, bộ đội và nhân dân ra sức phát triển sản xuất, chăn nuôi, thâm canh tăng vụ, trồng nhiều rau màu. Các chiến dịch sản xuất, bảo vệ hoa màu, chiến dịch trồng mì (sắn)...

thường xuyên dược phát động nhằm tăng thêm nguồn lương thực, thực phẩm. Trong những năm này, cây mì được coi là cây lương thực chiến lược trong khắp vùng càn cứ. Thực hiện khẩu hiệu “Quanh năm sản xuất bốn mùa có ăn”, ta đã đấu tranh quyết liệt với địch để sản xuất. Cán bộ và nhân dân phải tranh thủ cả trưa, chiều, tối và sau từng đợt dội bom, bắn pháo của địch để tăng gia, sản xuất, phải làm việc cả ban đêm, sản xuất làm nhiều vụ... Ở phía trước nhân dân huyện 2 còn phải tố’ chức đấu tranh chông địch cướp phá,
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phía sau (vùng căn cứ) ta đối phó với việc chúng rải chất độc hóa học phá hoại hoa màu.

Thực hiện sản xuất đi đôi với bảo vệ sản xuất, đến mùa phải tiên hành thu hoạch nhanh, cất giâu an toàn trong kho. Để đảm bảo an toàn các kho lúa của từng gia đình, của làng xã đều được cất giấu trong rừng. Mặc dù trong điều kiện chiên tranh ác liệt, nhưng các kho vẫn luôn được câ't giữ đầy lúa, bắp và đảm bảo nguồn lương thực đóng góp cho cách mạng. Có năm do thiên tai m ất mùa cộng với địch đánh phá ác liệt, nương rẫy bị đốt phá, không có lúa để đóng góp, đồng bào các làng đã ủng hộ cả rẫy mì cho các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn. Nhiều đơn vị bộ đội cũng phải ăn củ mì hàng tháng trời.

Để đảm bảo có nguồn lương thực trong chiến tranh, cán bộ, nhân dân và chiến sĩ trong vùng căn cứ tự giác thực hiện một số nguyên tắc: cây mì khi nhổ lên là phải bẻ ngay thân để trồng lại; khoai môn rừng chỉ bóc lá, không nhổ cả gốc.

Trong những năm 1965 - 1968, bình quân hàng năm nhân dân 3 huyện căn cứ đều dạt mức gieo trồng 7 kg giông lúa trên một nhân khẩu; tổng sản lượng lúa thu hoạch nhờ vậy mà đã tầng từ 16.935 tấn vào năm 1962 lên 18.211 tấn vào năm 1967, mì từ 2,1 triệu gốc năm 1962 lên 37,3 triệu gôc vào nâm 1967. Nám 1967 tỉnh cấp không cho đồng bào trong vùng căn cứ 60 tấn lúa giông, ngoài ra còn vận động nhân dân tương trợ giống giữa các xã, các vùng. Các cơ quan đem lúa giống đổi cho đồng bào lấy bắp hoặc đổi lúa giống tôt, lây lúa xấu về ăn. Nhờ sản xuất được đẩy mạnh mà bình quân đầu người ở vùng căn cứ và vùng giải phóng trong những năm này đạt 250 kg lương thực, có 10 xã ở các huyện 1, 2 và huyện 10 đã đạt bình quân đầu người 400 kg thóc. Trong đó có một số tổ sản xuất đạt từ 450 - 1.200 kg chất bột. Sản xuất tự túc trong các cơ quan, bộ đội trong khu VƯC
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căn cứ đã đạt bình quân đầu người 6 kg lúa giông và 1.000 gốc mì. Hầu hết các cơ quan trong tỉnh đều tự túc 100% lương thực và thực phẩm, các đơn vị vũ trang tự túc từ 50-70% lương thực. Ớ một số nơi trước đây người dân địa phương chưa có tập quán trồng và ăn khoai mì (sắn) thì giờ đây diện tích cây mì đã tăng và khoai mì cũng có vị trí trong các bữa ăn hàng ngày.

Trên mặt trận sản xuất nhiều tấm gương cần cù, dũng cảm đã xuất hiện trong đó có những tấm gương điển hình như chị Teng (huyện 10); mé Tiêu (mẹ Tiêu) ờ huyện 1 (nay là xã Sơn Lang, huyện Kbang). Riêng mé Tiêu, dù chồng đi công tác xa, vừa nuôi con nhỏ vừa tham gia công tác xã hội nhưng mé luôn đảm bảo có 4 ha mì dành cho bộ dội, hàng năm mé thường sản xuất vượt kế hoạch từ 50 - 150%. Chỉ tính riêng trong năm 1968 mé đã ủng hộ cách mạng 40 gùi lúa. Với những thành tích dã đạt được trong lao động sản xuất, mé Tiêu đã được bầu là chiến sĩ thi dua sản xuất của Liên khu V.

Từ năm 1967 - 1970, mỗi năm gia đình bok Tưt (Đe Dong, xã Tây Nam) ung hộ bình quân một kho lúa (1 tấn/kho). Riêng năm 1967, gia đình bok đã đóng góp 2 kho lúa (2 tấn) cho xã và huyện để nuôi bộ đội đánh Mỹ. Hàng nãm, gia đình bok đều được nhận Bằng khen của Chính phủ trao tặng.

Trên cơ sở sản xuất được đẩy mạnh, nhân dân vùng căn cứ đóng góp ngày càng tăng cho cách mạng. Tại các dại hội hiến kế đánh Mỹ năm 1966, các huyện đã động viên mỗi xã, mỗi làng có đại biểu tham dự hội nghị nhận mức đóng góp. Lúa, gạo, trâu, heo, bò, chiêng, ché, khô', chăn... đều là những thứ mà người dân có thể đóng góp. Nhiều đại biểu đã tự nguyện góp cả kho lúa của gia đình cho cách mạng chỉ đế lại một ít nuôi các cháu nhỏ. Nhân dân huyện 1 đóng góp đạt bình quân đầu người 25 kg gạo, cao nhất trong toàn tỉnh.
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Riêng xã Hơnưiig đạt bình quân hơn 40 kg, có tổ hợp tác đóng góp tới 650 kg/người; Tính bình quân trong 3 năm, từ 1967 - 1969, Đe Dong đã ủng hộ cách mạng 26,3 tấn lương thực, cộng thêm 5 tấn của gia đình bok Tưt. Đóng góp của nhân dân đã góp phần tăng thu ngân sách, phục vụ yêu cầu của địa phương và các hành lang chiến lược trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ lực lượng vũ trang quân khu đứng chân xây dựng lực lượng, đào tạo cán bộ và chiến đấu trên chiến trường Gia Lai và các chiến trường tiếp giáp, góp phần đập tan 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô của địch.

P h ụ c vụ và bảo vệ h à n h la n g cũng là một nhiệm vụ quan trọng của nhân dân các huyện có các tuyến hành lang đi qua. ơ trạm Z3, đến nãm 1966, Blip - người làng Leng Tơpung*1’ - dược phân công làm trạm trưỏng. Vì vậy, từ đầy, người ta cũng quen gọi ỉà Z3 là trạm Blip. Do yêu cầu phục vụ chiến trường trạm đã được tăng cường lực lượng lên 1 trung dội, 35 người. Đến năm 1969, Blip bị bệnh phải về, Bri lên thay làm trạm trưởng.

Nhiệm vụ của trạm là chuyển tài liệu, hàng hóa, vũ khí và đưa đón, dẫn đường cho cán bộ, bộ đội từ càn cứ của tỉnh (tại Krong), qua đường 19 về huyện 7 đi vào phía Nam được an toàn và ngược lại.

Trong những năm gian khó, trên cưng đường từ Krong qua trạm Z3 (đặt tại ỉàng Leng Tơpung), với chiều dài gần 20 km, trạm phải chia thành 2 trạm nhỏ: tính từ căn. cứ khu 10

Krong ra (tức là từ phía Bắc vào), gặp trạm do HNưm phụ trách, trạm này nằm phía dưới dô'c Kông Rơng, thuộc làng Gbang, xâ Trung Nam (nay là làng Đầm, xã Tơ Tung)); sau khi leo dcíc khoảng 10 km, đến đỉnh dốc Kông Rơng thì đến trạm bà Biênh, từ đây, công vãn, hàng hóa được chuyển đến
<1>Nay thuộc xa Tơ Tung.
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trạm Z3 do Blip phụ trách. Từ đó công vãn và cán bộ tiếp tục được đưa đón đến trạm Bă Ktu thuộc huyện 7. Địa điểm để giao nhận người và công văn giấy tờ, hàng hóa, từ trạm Z3 (huyện 2) sang trạm Bã Ktu (huyện 7) là chân đèo Mang Yang, phía trên đồn Hà Tam, Bắc và Nam quốc lộ 19. Đôi với trạm Z3, việc lập thêm 2 trạm trung gian ở trên và dưới đốc Kông Rơng giúp cho việc nhận công văn và đưa đón cán bộ từ trong ra và từ ngoài vào thuận lợi hơn.

Từ cuối năm 1965, khi Mỹ nhảy vào An Khê, bộ đội ta vào nhiều, việc đưa đón và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Do địch thường xuyên thả pháo sáng dọc quôc lộ 19 nên trạm Z3 chỉ đưa đón và vận chuyển hàng hóa vào ban đêm. Mặt khác, cũng do nằm gần quốc lộ 19, mà các trạm đi qua địa bàn các xả nay là Tơ Tung không có kho chứa, mỗi lần có hàng, trạm phải khẩn trương bô trí lực lượng để hàng hóa được vận chuyển, giao ngay cho các trạm tiếp nhận. Để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa, ngoài quân số' của trạm, mỗi khi vào chiến dịch chuẩn bị cho m ật trận phía trước, nhu cầu vận chuyển vũ khi, đạn dược cao, huyện phải huy động nhân dân các làng xã có đường hành lang đi qua cùng tham gia. Đồng bào các làng, nhất là thanh niên nam nữ thường xuyên và tích cực tham gia phục vụ trên các tuyến hành lang của tỉnh, của Trung ương.

Việc đưa cán bộ, bộ đội qua đường 19 vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Khi có bộ đội, cán bộ đi qua, trạm Z3 phải cử hai giao liên làm nhiệm vụ dẫn đường. Mỗi đợt đưa đón hàng và khách đều có lực lượng bộ đội địa phương đi trước nắm tình hình, sau đó giao liên mới dẫn đoàn đi, cuôi đoàn còn có bộ đội địa phương bảo vệ. Biết rõ đó là nhiệm vụ đầy khó khăn, nguy hiểm, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Z3 vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những cuộc đấu trí, lực và lòng dũng cảm trong hoàn cảnh cam go ấy, đã có những
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đồng chí của trạm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Đó là vào một ngày của năm 1967, khoảng 5 giờ chiều, trạm Blip nhận nhiệm vụ dẫn một đoàn cán bộ gồm 20 người qua đường 19 về phía Nam. Để tránh địch phát hiện, đoàn chia thành từng nhóm nhỏ. Nhóm của BIip đi trước nắm tình hình, khi đến đoạn đường 19, gần dốc Đak Pơ thì bị địch phục kích, đồng chí Hlenh là giao liên, người huyện 7 bị trúng đạn hy sinh. Cả nhóm vừa nhanh chóng tản ra để tránh địch, cùng nhóm đi sau nổ súng chông cự, vừa tìm cách bảo vệ đoàn cán bộ rút khỏi vòng vây của địch trở về căn cứ an toàn. Không bắt được đoàn cán bộ, địch đã mổ bụng, moi ruột đồng chí Hlenh vứt lại rồi mang xác đi mất. Sáng hôm sau, Blip cùng một sô' anh em trở lại tìm xác đồng đội thì chỉ thấy đông ruột bên đường, các anh vô cùng thương người đồng dội dũng cảm và nhặt những gì còn lại của đồng chí mình mang về chôn cất. Những mất m át hy sinh đó chẳng những không làm anh em trong trạm cùng toàn bộ tuyến hành lang khiếp sợ, nản ý chí, mà còn hun đúc thêm lòng căm thù giặc, củng cố’ tinh thần quyết tâm chiến đâu để trả thù cho đồng đội, giải phóng quê hương.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào nhân dân du kích chiến tranh trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 9-12-1967 nhân dân xã Trung Nam được Đoàn Chủ tịch ủ y ban Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng thưởng Huân chương Giải phóng hạng Nhất, do Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ ký.

Dù trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, các hoạt động văn h ó a - văn nghệ chẳng những vẫn được duy trì mà còn có xu hướng phát triển mạnh mẽ hơn. Ban Tuyên huấn tỉnh có bộ phận chuyên trách công tác văn hóa - văn nghệ. Tại vùng căn cứ thường xuyên mở các lớp học văn hóa, mỗi lớp được mở có khoảng vài chục học viên, học trong khoảng thời
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gian từ 3 - 6 tháng. Ban tuyên huấn thường có từ 5 - 6 người tham gia dạy học, học trò là cán bộ của các xã gửi lên. Cả giáo viên và học viên ban ngày đều tham gia sản xuất, ban đêm dạy và học. Nội dung giảng dạy chính ở các lớp này là giúp cho học viên có khả năng đọc, viết (bằng tiếng Kinh, tiếng Bahnar hoặc tiếng Jrai) và làm các phép tính cộng, trừ.

Đoàn văn công tỉnh vẫn duy trì thường xuyên mọi hoạt động. Phạm vi hoạt động của đoàn ngày càng được mở rộng, các thành viên của đoàn luôn dành hết tâm huyết cho nghệ thuật. Trong điều kiện trang thiết bị phục vụ biểu diễn rất nghèo nàn, ngoài 1 cây đàn ghi-ta, 1 đàn vi-ô-lông, 1 đàn mãng-đô-lin đoàn chỉ có một sô' nhạc cụ dân tộc do anh chị em tự làm như: tơ-rưng, kơ-ni, goong... ánh sáng chỉ là lửa rừng và đèn măng-xông nhưng ảnh hưởng từ hoạt động văn hóa - nghệ thuật do đoàn mang lại rất lớn. Mỗi khi quân ta chuẩn bị bước vào chiến dịch hay một trận đánh mới đoàn đều có những tiết mục biểu diễn phù hợp để động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Song song với việc tham gia biểu diễn phục vụ cán bộ, bộ đội và nhân dân, anh chị em còn thường xuyên vào các làng dạy hát, dạy múa cho thanh niên. Nhờ vậy mà những năm 1966 - 1967 phong trào vãn nghệ trong các làng thuộc vùng căn cứ và vùng tranh chấp lên rất mạnh, Các đội văn nghệ của các làng thường xuyên tổ chức biểu diễn cho dân xem, hát cho dân làng nghe những bài ca cách mạng và cả những bài hát do các dội tự đặt lời trên cơ sở các làn diệu dân ca của các dân tộc trong vùng. Có huyện thành lập cả những đội văn nghệ của huyện. Các đội văn nghệ và văn công không chỉ tổ chức biểu diễn trong vùng căn cứ, trong các làng thuộc vùng giải phóng, hát cho bộ đội ta nghe mà còn thường xuyên vào gần ấp chiến lược hát kêu gọi thanh niên đừng đi lính cho giặc. Hàng năm tỉnh tổ chức hội diễn vãn nghệ trong vùng căn cứ, những đợt hội diễn như vậy đều

288

có khen thưởng để kịp thời động viên những đoàn, những cá nhân có tiết mục hay. Nhiều buổi biểu diễn đã lôi kéo được cả đồng bào trong ấp ra xem và ủng hộ cho cách mạng.

Cuộc chiến tranh ngày .càng ác liệt thì hoạt động y tế cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Cùng với các đoàn quân từ miền Bắc chỉ viện cho chiến trường, đội ngũ cán bộ y tế được đưa vào Nam ngày càng nhiều. Chưa bao giờ tỉnh ta được đón một lực lượng y bác sĩ, dược sĩ đông như vậy. Trong 3 năm 1965, 1966 và 1967 ngành y tế Gia Lai được tăng cường thêm 9 bác sĩ, 10 y sĩ và 5 dược sĩ. Trên cơ sở sô' cán bộ mới được bổ sung cùng với những cán bộ mới được đào tạo tại chỗ, ban dân y đã được sắp xếp lại thành các bộ phận: Văn phòng do dược sĩ Nguyễn Văn Thập phụ trách; bệnh xá do bác sĩ Lương Ngọc Mai, chính trị viên Dầy đảm nhiệm; dược (gồm có kho và xướng sản xuất) do dược sĩ Xuân phụ trách; trường huấn luyện do y sĩ Linh phụ trách và đội lưu dộng do y sĩ Tuyến phụ trách. Trừ trường huấn luyện đóng tại huyện 6, các bộ phận khác của ngành y tế đều đóng ở vùng Đak Kpơng (dưới chân Kông Ka King) chỉ cách nhau vài giờ đi bộ. Là những huyện nằm ở trung tâm căn cứ của tỉnh, nhân dân các huyện 1, 2 và huyện 10 được chăm sóc sức khỏe trực tiếp bởi đội ngũ cán bộ y tế này.

Năm 1966, Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban y tế Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Thành ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng ban, đồng chí Nguyễn Tri (Bă Yua) làm Phó ban. Trong hoàn cảnh chiến tranh kéo đài, ngành y tế tỉnh dã phát động các phong trào “xây dựng làng sạch”; “Cơ quan khòe”; “Bệnh xá tốt” rộng khắp vùng căn cứ nhằm đẩy lùi tình trạng đói rách, bệnh tật.

Dù trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, nhưng các hoạt động ngoại giao vẫn được tiến hành ngay trong càn cứ khu 10 của tỉnh. Năm 1966, tỉnh tiếp đón đoàn cán bộ của Đảng
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cộng sản Trung Quôc gồm 9 người đến thăm và làm việc trong thời gian 4 ngày tại xã Krong để tìm hiểu về quyết tâm đánh Mỹ của nhân dân ta trong “Chiến tranh cục bộ”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho đồng chí Ngô Thành (Lúc đó là ủ y viên Thường vụ, Trưởng ban Kinh Tài) và đồng chí Hoàng Lê (lúc đó là Uy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn) chuẩn bị để tiếp doàn.

Để đón đoàn, tỉnh phải huy động nhân dân trong huyện làm thêm nhà. Tuy cũng chỉ là nhà tranh, tre, nứa, lá nhưng sạch sẽ, khang trang. Ban Kinh tài đã cử cán bộ xuống đồng bằng để mua sắm các vật dụng như bát, đĩa, ấm, chén, chăn gối và một số thực phẩm. Đặc biệt là phải chuẩn bị các mặt để bảo dảm an toàn tuyệt đôi cho đoàn khi đến Gia Lai, trong đó có cả phương án đề phòng địch phát hiện đổ quân đánh úp, hoặc ném bom nhằm phá hoại môi quan hệ của ta với Trung Quốc(1). Từ căn cứ huyện 10, đoàn đã tham quan, nghiên cứu mô hình xã chiến đấu ở xã Bắc (huyện 7). Đây là xã vành đai diệt Mỹ trực diện, đương đầu với Sư đoàn không vận sô' 1 và căn cứ Tân Tạo của Mỹ.

Đầu năm 1967, cũng tại căn cứ huyện 10, tỉnh Gia Lai còn tiếp đón doàn cán bộ địch vận của Quân đội cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Đoàn có 4 người, trong đó có 1 phiên dịch người Việt, do 1 đồng chí thượng tá làm trưởng đoàn. Trong 6 tháng ở Gia Lai, đoàn cùng với tỉnh theo dõi tình hình và vận động sô quân Nam Triều Tiên đóng trên đất Gia Lai (gồm 2 tiểu đoàn thuộc sư đoàn Bạch Mã). Hàng ngày, đoàn làm truyền đơn kêu gọi lính Nam Triều Tiên đòi hồi hương, phản chiến, không gây tội ác với nhân dân địa phương. Đoàn cũng đề ra nhiệm vụ giáo dục tù hàng bỉnh khi
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có lính Nam Triều Tiên bị ta bắt hoặc đầu hàng, nhưng trên thực tế, trong 6 tháng đoàn ở Gia Lai, chỉ nhận được 1 người lính Nam Triều Tiên do một tỉnh phía nam chuyển ra(1).

Nhân dân các làng, xã của huyện 10 đã tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh, bảo vệ cán bộ, góp phần vào việc bảo m ật trong vùng cãn cứ.

Thất bại của 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô cửa Mỹ ngụy là thất bại toàn diện cả về quân sự và chính trị. Với thất bại này, mục tiêu “tìm diệt” và “bình dinh” đã thật sự bị phá sản. về phía ta, đây là thắng lợi của biểu hiện quyết tâm cách mạng sắt đá và khả năng vĩ đại cua quân và dân các dân tộc, mở ra triển vọng to lớn cho giai đoạn cách mạng mới.

Tham g ia cuộc tiến công và nổi dậy T ết M ậu T hân
(1968)

Nửa cuôi năm 1967, phong trào lên đều ở cả 3 vùng chiến lược: thành thị, nông thôn và rừng núi, đã nhanh chóng tạo bước ngoặt chiến lược mới, làm thay đổi cục diện chiến tranh miền Nam, Hội nghị Bộ chính trị tháng 6-1967 chủ trương mở cuộc tiến công và nổi dậy đồng loạt Xuân Mậu Thân nhằm đánh một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.

Tháng 10-1967, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng đã đánh giá tình hình chung sau 3 nãm chông “Chiến tranh cục bộ” và nêu cao quyết tâm: “Động viên toàn thể Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tinh, phối hợp với toàn khu, toàn miền tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân”. Hội nghị cũng nhấn mạnh một số công tác
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cấp bách trước mắt, trong đó có những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến địa bàn các huyện 1, 2 và 10 là: đẩy mạnh hoạt động quân sự, chính trị, binh vận trên chiến trường, chủ yếu là khu vực trọng điểm đường 19 (An Khê - Pleiku), thị xã, quận lỵ và phụ cận nhằm làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch trên phạm vi toàn tỉnh.

Trên địa bàn trực tiếp ảnh hưởng đến vùng đất Kbang ngày nay, sau những th ất bại nặng nề hai mùa khô, Mỹ - ngụy buộc phải quay về cô' thủ dọc biên giới và đường 19 kéo dài, Đến đầu tháng 9-1967, địch dã diều phần lớn Sư đoàn không vận sô' 1 đi nơi khác chỉ để lại 1 tiểu đoàn. Phát huy thế chủ động tiến công địch, quân và dân ta sôi nổi thi đua trong chiến dịch “đồng khởi vùng yếu và phá giao thông” do tỉnh phát động. Từ vùng căn cứ, các lực lượng vũ trang của tỉnh đã đánh sâu vào vùng ven quân lỵ An Khê; tập kích vào sân bay Cây Me, Tân Tạo, liên tục đánh phá trên các trục giao thông nhất là đánh vào con đường chiến lược 19.

Từ tháng 12-1967, anh hùng Núp được chỉ định làm Bí thư Huyện ủy huyện 10 thay đồng chí Nguyễn Tuân (Bă Bôh) đi làm công tác khác. Tại các huyện căn cứ, các cấp chính quyền đều phát động quần chúng học tập lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, thư của Hồ Chủ tịch gửi đồng bào cả nước. Phong trào “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” đả dâng lên như sóng trào lan rộng và có sức hút mãnh liệt trong tết cả các tầng lớp nhân dân.

Những tháng cuối năm 1967, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Giải phóng tỉnh Gia Lai đã lựa chọn một sô cán bộ trẻ mà phần đông là chị em thuộc 3 huyện 1, 2 và 10 tập trung về căn cứ tỉnh cho học võ thuật, tập cách đi đứng, ăn mặc... để đưa vào nội thị móc nối với cơ sở của ta và vận động quần chúng.

Để tăng cường lực lượng quân sự, CUỐI năm 1967, Ban cán sự và Ban chỉ huy tỉnh đội chủ trương củng cố toàn diện
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lực lượng vã trang. Trước hết xây dựng ý chí tập trung chiến đấu, nêu cao tinh thần dũng cảm đánh Mỹ và tập trung xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, các huyện: 1, 2 và 10 đã đưa 2/3 sô' Đảng viên ở cơ sở, hầu hết là Đảng viên trẻ và 100% Đoàn viên thanh niên Lao động vào dân quân du kích. Hàng chục cán bộ người dân tộc đã bổ túc lớp cán bộ đại đội, huyện đội ở trường quân chính Tây Nguyên được đưa về làm cán bộ trợ lý dân quân tỉnh và các huyện đội, chuyên trách xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở. Nhằm bổ sung quân cho các đơn vị tỉnh, huyện việc động viên thanh niên tòng quân nhập ngũ trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Khắp các buôn làng, chị em phụ nữ 3 huyện tích cực động viên chồng, con và những người thân yêu nhất của mình lên đường nhập ngũ. Từ những cuộc vận động sâu rộng trong nhân dân 1.212 thanh niên đã lên đường vào bộ đội, 1.911 thanh niên quyết thắng phục vụ dài hạn. Riêng huyện 2, cuối năm 1967 tuyển được 140 thanh niên vào lực lượng vũ trang. Một số thanh niên người dân tộc trước đây bỏ về nhà nay đều tình nguyện trở lại đơn vị. Bên cạnh lực lượng chính quy, sô' lượng du kích cũng tăng nhanh, 74 trung đội dân công xung kích phục vụ tiền tuyến được gấp rút thành lập để phục vụ chiến trường.

Từ cuối năm 1967, chiến tranh trở nên vô cùng ác liệt, để có đủ lương thực phục vụ kháng chiến, ta vận động nhân dân trong vùng căn cứ, vùng giải phóng “dốc hết” lương thực cho cách mạng. Để huy động được một khôi lượng lương thực lớn, đáp ứng yêu cầu cấp bách lúc bấy giờ, những cán bộ lương thực các huyện đã phân công nhau đi từng xã để vận động dân làng. Cán bộ các xã cũng xuống từng bếp vận động dồng bào “thắt lưng buộc bụng”, “dốc túi” (Tơtuh), “Tất cả cho tiền tuyến, tấ t cả cho m ặt trận ”... Với khẩu hiệu “T ơtuh jơhngum tơgum te h đak” (Dốc tất cả để giải phóng đất
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nước) nhân dân các huyện 1,2 và 10 đã tự nguyện đóng góp sức người, sức của cho cách mạng với khả năng cao nhất. Riêng huyện 1 huy động được 700 tấn lương thực. Có những xã sô" lương thực huy động được vượt xa chỉ tiêu trên giao. Điển hình như xã HơnƯng được giao 400 tấn nhưng nhân dân trong xã đã đóng góp lên tới 600 tấn. Hầu hết các gia đình trong vùng căn cứ chỉ để lại lúa giông cho mùa sau. Nhà có người già và trẻ em cũng chỉ giữ lại 1 gùi. Thành tích mà xã HơnƯng đạt được có công lao to lớn của bok Phôi (già ỉàng, còn gọi là bă Lui). Riêng ông và các con đã đóng góp tới 60 tấn lúa. Thành tích của bok Phối đã được tặng danh hiệu “Kiện tướng sản xuất”. Còn thành tích chung của Hơniíng đã được biểu dương trong toàn tĩnh.

Để bảo quản tốt một khôi lượng lớn lương thực huy dộng được, bên cạnh việc vận động nhân dân sấy lương thực, cán bộ lương thực của huyện còn tổ chức các đội sấy mì, giã gạo...

Nhiều khu sấy lương thực đã được dựng lên bằng cách: làm nhà sàn, che kín xung quanh rồi đô't lửa sấy. Sô' lương thực sấy được chủ yếu cung cấp cho các trạm trên tuyến hành lang. Các trung đội dân quân xung kích cùng hàng ngàn dân công đủ mọi lứa tuổi ngày đêm xay giã vận chuyển gạo vào kho. Nhân dân xã Lơpa huyện 10 động viên nhau giã trong 10 ngày được 4 tấn gạo.

Thông thường khi không có chiến dịch, việc huy động dân công do huyện giao chỉ tiêu về cho từng xã. Xã lại giao sô' lượng cho từng làng. Mỗi năm huyện huy động hai đợt đi dần công. Nhưng để có đủ số nhân lực phục vụ chiến dịch lớn này, cuối năm 1967, hầu hết thanh niên, trung niên các làng

các huyện 1, 2 và 10 đều đi dân công. Có đợt chuyển hàng lớn, lực lượng dân công được chia thành nhiều hạng: hạng A, mỗi làng chọn ra 10 Thanh niên Quyết thắng, thoát ly 6 tháng phục vụ trên tuyến hành lang; hạng B đi dân công
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thoát ly 1 tuần phục vụ chiến trường; hạng C: phục vụ tại chỗ, tham gia giã gạo, sản xuất...

Trên hành lang giao liên thuộc các huyện 1, 2 và 10, từng đoàn dân cồng người Kinh, người Bahnar, Jrai không quản ngày đêm tấp nập vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực từ các binh trạm của binh đoàn Tây Nguyên (B3) chuyển về các địa phương phía Đông tỉnh. Mỗi đoàn dân công vận chuyển hàng hóa trên tuyến hành lang phục vụ chiến dịch Tết Mậu Thân lên tới hàng trăm người, có một tổ du kích dẫn đường, làm nhiệm vụ bảo vệ trên đường từ trạm này qua trạm khác và khi vượt đường 19. Tùy sức khỏe và nhiệt tình cách mạng, mà người lớn, khỏe thì gùi cõng số lượng hàng nhiều; người yếu, nhỏ thì mang sô" lượng ít. Người khỏe có thể gùi hai thùng vũ khí, dạn dược hoặc lương thực. Mỗi dân công đều tự mang theo gạo, thức ăn trong thời gian làm nhiệm vụ. Huyện 1 nhận nhiệm vụ vận chuyển 100 tấn lương thực đến giao tại kho của huyện 2 ở giáp đường 19 để chuyển qua đường trong vòng 10 ngày. Đảng bộ và chính quyền các cấp đã chỉ đạo các đoàn thể quần chúng vận động thành viên của tổ chức mình tham gia tích cực vào các đội dân công. Từ kết quả của cuộc vận động này nên trong đoàn dân công huyện 1 không chỉ có thanh niên mà còn có cả những em bé mới 12 - 13 tuổi là đội viên thiếu niên mang những chiếc gùi khoảng 10 kg bên cạnh các cụ già và phụ nữ.

Việc vượt qua đường 19 gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy, mỗi đêm, trên hành lang chỉ tổ chức được một chuyến vượt đường. Nhằm đảm bảo an toàn cho khách, chuẩn bị cho những chuyến vượt qua con đường hiểm yếu này, từ 15 giờ chiều lực lượng du kích và giao liên của trạm đã ra bám đường để theo dõi bọn lính gác đường xem khi xẩm tối, chúng rút về đồn hay có bô' trí ở lại phục kích, đồng thời, cũng theo dõi xem bọn dân vệ có ra gài mìn không. Khỉ du kích, giao liên thăm
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dò xong trên tuyến và khư vực xung quanh, bắt liên lạc được với trạm ở phía Nam đường thì quay về sẵn sàng cho việc dẫn khách qua đường. Nhiều hôm, phải đến 1 - 2 giờ sáng ta mới đưa được khách qua đường 19. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều du kích và giao liên đã anh dũng hy sinh, bị thương do chạm trán với kẻ thù hoặc vướng mìn.

Gần cuôi năm 1967, ta vừa đẩy mạnh công việc chuẩn bị vừa phối hợp với chiến trường tấn công quân sự đấu tranh chính trị và binh vận. Trong đợt hoạt động tháng 1-1968 (trước Tết), lực lượng bộ dịa phương của các huyện và dân quân, du kích đã phôi hợp với bộ đội chủ lực B3 (Mặt trận Tây Nguyên) bộ đội tỉnh liên tiếp tổ chức những trận đánh giao thông trên đường 19; pháo kích sân bay, kho tàng, chỉ huy sở và các cụm pháo của Mỹ... Tiếng vang của chiến thắng Đak Tô và hoạt động quân sự của ta những ngày trước Tết làm cho nhân dân trong vùng địch tạm chiếm rất phấn khởi, gia đình bỉnh lính tích cực dấu tranh và vận động chồng con đào rã ngũ.

Đầu tháng 11-1967, tỉnh Gia Lai bắt đầu triển khai Nghị quyết của Khu ủy về phương hướng chiến lược mới xuống các cấp các ngành dưới hình thức chĩnh huấn cho tất cả cán bộ quân, dân, Đảng ở cơ quan tỉnh và huyện; động viên cán bộ Đảng viên, bộ đội, nhân viên các cơ quan và những người là nòng cốt trong nhân dân xông ra phía trước quyết tâm giành thắng lợi.

Tháng 12-1967, Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu chỉ thị của Khu ủy và bàn kế hoạch tiến công - nổi dậy trong toàn tỉnh. Ớ hướng An Khê, Ban chỉ huy nổi dậy được thành lập do dồng chí Lê Tam - Tĩnh ủy viên - làm Chỉ huy trưởng. Ban chỉ huy quyết định sử dụng các lực lượng quần chúng của huyện 8 trung đội địa phương và chi viện thêm 1.000 quần chúng huyện 2, 1.000 quần chúng huyện 1 và nhân dân
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huyện 7 đi ra An Khê đấu tranh chính trị phối hợp với bộ đội đặc công hình thành 3 hướng tấn công vào thị trấn.

Tháng 1-1968, chủ trương tổng tiến công và nổi dậy được phổ biến cho cán bộ các cấp các ngành trong tỉnh. Không khí phấn khởi, tin tưởng, lạc quan tràn ngập, các cán bộ và chiến sĩ đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao. Hơn 200 nam nữ cán bộ các cơ quan ban ngành trong tỉnh được phân công về hỗ trợ cho hướng trọng điểm ở thị xã và các hướng khác khẩn trương thu xếp lên đường. Không khí chuẩn bị thật sôi nổi. Cán bộ của các tổ chức quần chúng, các ban ngành đến từng làng họp dân phổ biến quán triệt tình hình và phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng. Các huyện 1, 2 và 10 được phân công phôi hợp với trọng điểm tấn công ở thị trấn An Khê cùng lực lượng của huyện 7 và huyện 8. Kế hoạch tổng tiến công và nổi dậy ở đây theo 3 hướng: Nam, Bắc và Tây. Khi có quân chủ lực tấn công vào các mục tiêu quân sự như đã định thì lực lượng của các huyện từ 3 hướng bắt dầu tiến vào trung tâm quận lỵ An Túc (An Khê). Bên cạnh hướng An Khê, huyện 1 và 2 còn có nhiệm vụ hỗ trợ cho nhân dân trong các khu dồn ở Măng Đen phá ấp trở về làng cũ.

Ngày 29-1-1968, các đơn vị bộ đội của tỉnh, các đội công tác, an ninh, du kích... đã vào vị trí tập kết. Các mẹ, các chị khẩn trương làm cơm lam, cơm gói, thức ăn... để mang theo ăn trên đường đi. Các đảng viên và cơ sở cách mạng được phân công đã vượt qua sự kiểm soát chặt chẽ của kẻ thù ra căn cứ báo cáo tình hình và nhận nhiệm vu, làm giao liên đưa đón cán bộ vào chuẩn bị chiến trường.

Đêm ngày 30-1-1968 (tức ngày mùng 1 Tết), các mũi tiến công vào vị trí xuất phát. Đến giao thừa, các đơn vị đồng loạt nổ súng tiến công địch. Huyện 2 và huyện 8 cùng đại đội 1 đánh chiếm các mục tiêu: Chợ Đồn, Tân Tạo và khu dồn Cửu
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An diệt gần hết bọn tề. Lực lượng ta tiếp tục bám trụ trong những ngày Tết phát động quần chúng nổi dậy tấn công địch ở ấp Đê Kuk (huyện 2).

Cánh phía Nam, do không nghe có tiếng súng của quân chủ lực và chưa liên lạc được với lực lượng của tỉnh phôi hợp nên đồng chí Lê Tam chỉ huy trưởng ra lệnh cho lực lượng vũ trang và các đội công tác tiến vào xóm Lũy, làng chiêu hồi An Quý, tổ chức mít tinh, tuyên truyền về tổng tiến công khởi nghĩa, đưa bọn tề ngụy ra giáo dục, răn đe rồi rút về căn cứ. Trên đường về, cánh này bị địch bắn pháo chặn đường, làm 2 cán bộ ta chết và một sô' đồng bào bị thương.

Cánh phía Tây tiến vào Đồng Chè, Tư Lương (nay thuộc xã Cư An) tổ chức quần chúng mít tinh giáo dục và trấn áp bọn tề điệp, phá lỏng kìm ở vùng này sau đó rút lực lượng ra ngoài. Do khi tiến vào bị trúng bãi mìn của dịch nên ở cánh này có 5 chiến sĩ ta đã hy sinh.

Cánh phía Bắc phát động quần chúng nổi dậy, phá rã bộ máy kìm kẹp của địch, lập chính quyền tự quản ở các xã Song An, Cửu An, An Định, Cửu Đào.

Phía Bắc huyện 1, một bộ phận lực lượng vũ trang của huyện được phân công sang bám ở 2 ấp D5 (xã Mới) và Măng Đen là những ấp có dân của huyện bị địch dồn vào nhằm phá ấp, giành dân. Được lực lượng vũ trang hỗ trợ toàn bộ dân của huyện 1 trong 2 ấp này đã đốt â'p trở về làng cũ (trừ làng Kon Goh trong những ngày này còn bám rẫy). Khi về làng, lực lượng dân vệ đã mang theo 12 súng cạc-bin cùng nhiều lựu đạn.

Với sự đóng góp hết mình của nhân dân các huyện căn cứ, cao trào tiến công và nổi dậy trong toàn tỉnh đã đưa chiến tranh vào tận hang ổ - trung tâm đầu não của kẻ thù, giáng một đòn quyết định nhằm dánh bại chiến lược “Chiến
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tranh cục bộ”. Nhưng do kết quả cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân chưa đạt được mục tiêu đề ra, cùng với những tổn thất không nhỏ mà chúng ta vấp phải đã tác động đến tư tưởng của một sô' cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Tên Gâu (người làng Leng, xã Tây Nam) nguyên là bộ dội về làng đã lôi kéo một số làng như làng Leng, làng Kuk (xã Tây Nam) theo địch vào sông trong ấp AI (huyện 7). Trước tình hình đó, các huyện ủy khẩn trương chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc, kịp thời biểu dương những thành tích của các tập thể và cá nhân đã dạt được trong Tết Mậu Thân. Các tổ chức quần chúng như thanh niên, phụ nữ triển khai bô" trí cán bộ đến từng làng dể thăm hỏi và động viên nhân dân. Những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền các cấp và các tổ chức quần chúng đã nhanh chóng ổn định được tư tưởng của cán bộ, nhân dân 3 huyện căn cứ.

Sau th ất bại Tết Mậu Thân, Mỹ - ngụy tập trung phản kích quyết liệt trên chiến trường miền Nam. Thực hiện biện pháp chiến lược quét và giữ, chúng liên tục mở những cuộc hành quân đánh phá cơ sở của ta, củng cố bộ máy tay sai, tăng cường phòng thủ đô thị, giải tỏa vùng ven hòng đẩy lực lượng ta ra xa, giành lại những vùng đất đã mất. Chỉ tính từ ngày 2 đên ngày 9-3-1968 du kích huyện 2 đã đánh 9 trận trên địa bàn xã Bắc, diệt gọn 2 toán biệt kích và 16 tên khác trong đội hình càn quét của địch, phá hủy 5 xe quân sự (có 1 xe MI 13) và bắn rơi 1 máy bay trực thăng trên đường số 7. Ngày 11-3-1968, cùng với lực lượng của huyện 8, du kích huyện 2 đột nhập 3 ấp ở Cửu An diệt 6 tề và 12 dân vệ đi tuần, thu 3 súng, vũ trang tuyên truyền 216 dân, tán phát 600 truyền đơn các loại gây được niềm tin trong quần chúng.

Từ ngày 19 đến ngày 25-3-1968 địch cho 2 tiểu đoàn thuộc sư không vận và 1 đại đội biệt kích sơn cước mở cuộc
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càn trên đường sô' 7 đi KaNak. Trận càn này có cả máy bay và xe tăng yểm trợ, nhưng quân địch đã bị rơi vào trận địa bô' phòng của ta. Bị lực lượng vũ trang và du kích huyện 2 chặn đánh bất ngờ, đội hình quân địch rốĩ loạn, ta cho các tổ bắn tỉa, B40 bố trí sẵn nhanh chóng không chế hỏa điểm địch. Để đánh lại lực lượng quân ta, địch cho máy bay dội bom oanh tạc, nhưng những trận mưa bom từ máy bay lại rơi thẳng vào chính đồng bọn của chúng, tạo thế cho lực lượng ta phát triển thuận lợi, ghìm chân địch tại chỗ. Trong trận này 146 tên (hầu hết là lính Mỹ) bị tiêu diệt (trong đó có 7 tên bị chết vì mang cung, 21 tên bị chông); 6 máy bay bị bắn rơi; 12 xe tăng tham gia cuộc càn bị đẩy lùi. Như vậy là lại thêm một cuộc càn lớn nữa của địch vào vùng căn cứ của ta có máy bay và hỏa lực mạnh yểm trợ đã th ất bại thảm hại.

Trong 3 tháng đầu năm 1968, lực lượng vũ trang và du kích huyện 2 đã đánh 58 trận trong đó có 12 trận đột nhập vào ấp diệt 822 tên địch, bắn rơi 11 máy bay, diệt và phá hủy 44 xe quân sự (trong đó có 2 xe MI 13, 12 xe tăng) đạt hiệu xuất cao về diệt xe cơ giới góp phần ngăn chặn việc vận chuyển và tiếp tế bằng xe cơ giới trên đường 19 của địch.

Từ ngày 13 đến ngày 17-4-1968, địch tiếp tục mở một cuộc càn lớn vào căn cứ của ta. Lực lượng quân địch tham gia trận càn này là 2 tiểu đoàn Mỹ, 56 trực thăng đổ quân, 12 pháo chôt thành 2 trận địa. về phía quân ta, chỉ với một lực lượng nhỏ bộ đội và du kích huyện 2, lợi dụng hệ thông làng xã chiến đấu và trận địa bố phòng mà trong 7 ngày đêm đã diệt tại chỗ 46 tên, bắn rơi 3 máy bay lên thẳng, phá hủy 1 pháo 105 ly, diệt 1 xe Ml 13. Riêng hệ thống chông thò và mang cung đã làm chết 16 tên Mỹ và bị thương hàng chục tên khác. Cuộc chống càn này được bộ chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá đạt hiệu quả cao, lực lượng du kích huyện 2 được báo cáo điển hình trong hội nghị du kích chiến tranh của tỉnh.
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Cùng với đánh giao thông và chông càn, tháng 3-1968, tổ du kích Stơr gồm Amli - xã đội trưởng cùng A Mlưnh, Hyong, Thơi, Glip và Yom dã bắn rơi chiếc máy bay phản lực của Mỹ bằng súng trường MAS khi thấy chiếc máy bay này chuẩn bị thả bom xuông làng. Với chiến công này, du kích Stơr đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai.

Trước khí th ế cách mạng của quần chúng nhân dân, bằng những đòn tấn công quân sự, binh vận dồn dập, sau Tết Mậu Thân nhiều vụ phản chiến tập thể xuất hiện trong binh lính địch.

HỖ trợ cho mặt trận chính trị, binh vận, bất chấp khó khăn, quân và dân ta liên tục tiến công địch bằng các đòn quân sự. Những trận tiến công liên tục vào hậu cứ của địch, đánh phá các trục giao thông sô' 7, 19 liên tiếp diễn ra. Trục đường 19 chạy qua phạm vi huyện 2 trên địa bàn 3 xã Đông Nam, Trung Nam và Tây Nam từ An Khê đến đèo Mang Yang hàng ngày có từ 600 đến 1.000 lượt xe qua lại. Để bảo vệ tuyến giao thông quan trọng này địch thường xuyên dùng máy bay trinh sát nhằm phát hiện lực lượng của ta, cho máy bay trực thăng bắn dọc theo hai bên đường ở những chỗ chúng nghi bị phục kích, dùng tăng chót dọc đường, các đoàn xe di trên đường 19 địch đều cho M.113 và tãng hộ tông. Địch còn thường xuyên uy hiếp các xã hai bên đường, ngoài những cứ điểm cũ như trận dịa pháo Katung (một tiểu đội Mỹ), Cầu Sahuồng (một đại đội ngụy), đầu tháng 4-1968 chúng còn tăng cường điểm chốt ở cầu Hàra...

Thực hiện nhiệm vụ tĩnh giao, Ban cán sự Huyện đội huyện 2 đả tổ chức đợt đánh địch trên đường 19 giai đoạn 2, từ ngày 4-5 đến ngày 20-6-1968. Đêm mùng 4, rạng ngày 5-5, mở đầu đợt hoạt động, để phôi hợp với Tiểu đoàn 407 đánh vào đại đội Mỹ ở cầu Chầu Bầu, lực lượng của huyện 2 đã dùng cối 60 bắn 30 quả vào Katưng, gây thiệt hại nặng cho
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bọn Mỹ ở đây. Cũng trong đêm đó, 10 tổ du kích {mỗi tổ 3 đồng chí) đã tiến ra đường 19 dùng thuốc nổ phá 500 m ống dẫn dầu lớn trên đoạn đường Katung - Sahuông.

Sáng ngày 5-5, quân ta tổ chức 3 mũi xung kích (mỗi mũi 1 tiểu đội) phục sát mặt đường, dùng xung lực diệt 2 xe GMC chở đầy hàng và 6 tên địch, bắn rơi 1 trực thăng. Từ đó, suốt dợt hoạt động, không ngày nào trên đường 19 không có hoạt động của du kích. Tính từ ngày 4 đến ngày 25-5, du kích và bộ đội địa phương huyện 2 đã đánh được 24 trận và tổ chức nhiều đợt nghi binh và đặt chướng ngại vật trên m ặt đường nhằm ngăn chặn giao thông của địch. Bộ đội và du kích huyện 2 thường dùng sọt đổ đất vào làm thành những ụ nghỉ binh trên đường. Thấy những ụ đất này, bọn địch thường phải dừng xe từ xa, xả súng vào các ụ đất, gọi xe ủi đất, rà mìn rồi mới dám đỉ. Những ụ đất nghi binh như vậy nhiều lần làm cho chúng mất hàng giờ sục sạo, san phá trước khi cho xe qua.

Trong đợt hoạt động từ ngày 4 đến ngày 20-6-1968, du kích huyện 2 đã đưa 150 du kích ra mặt đường tiến công 51 trận (bắn tỉa, pháo kích, đánh xe), diệt 192 tên, 36 xe, bắn rơi 16 máy bay, phá 10 đoạn ông dẫn dầu có tổng chiều dài là 500 m trên đoạn đường từ suối Katung - Đèo Mang Yang, phá 1.500 m đường giao thông. Nổi bật trong đợt hoạt động này là tổ du kích của đồng chí Ngũp (xã Trung Nam, huyện 2) thường xuyên bám m ặt đường, diệt 2 M.113 và bắn rơi 1 trực thăng; tiểu đội xã Đông Nam cũng anh dũng bám m ặt đường trong sucít một ngày bắn rơi 2 trực thăng gần ấp Chầu Bầu.

Ngoài chặn đánh giao thông, ta tiếp tục đánh vào các sân bay Cây Me, Tân Tạo.

Những thắng lợi liên tiếp của 3 mũi giáp công sau Mậu Thân làm cho vùng giải phóng của ta chẳng những được giữ
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vững mà còn mở rộng thêm, phạm vi kiểm soát của địch bị thu hẹp, vòng vây và thế tiến công của ta được đưa vào sát thị xã và các thị trấn, việc củng cô chính quyền nhân dần các cấp được đặt ra. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, tỉnh chỉ đạo bầu cử trơng các địa phương. Giữa năm 1968 cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân giải phóng và Úy ban nhân dân cách mạng các câ'p trong huyện 1, 2 và 10 đă được tiến hành.

Ngày 5-7-1968, tại Đại hội thành lập ủ y ban nhân dân Cách mạng tỉnh, Hội đồng nhân dân giải phóng đã bầu 7 dồng chí vào ủ y ban nhân dân cách mạng tỉnh. Sau đó, Mặt trận các huyện và các xã nay thuộc Khang trong vùng căn cứ, vùng giải phóng đã tập trung tiến hành công tác bầu cử Hội đồng nhân dân cách mạng và ú y ban nhân dần cách mạng các cấp. Mỗi xã có từ 7 đến 15 đại biểu được giới thiệu. Đây là lần dầu tiên trong suốt 14 năm đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, ta đã có bộ máy chính quyền hoàn chỉnh từ tỉnh xuống đến xã, thôn. Sự kiện này khẳng định sự lớn mạnh không ngừng của ỉực lượng cách mạng, củng cố thêm niềm tin vững chắc của nhân dân ta vào ngày toàn thắng.

Trong những tháng năm ác liệt (1965 - 1968) công sức và cả xương máu của cán bộ và nhân dân 3 huyện Đông Bắc Gia Lai đổ xuông không chỉ trên m ặt trận đấu tranh chính trị, binh vận, sản xuất, tiếp tê nuôi quân, phục vụ chiến trường mà cả trong những trận trực tiếp chiến dấu với quân thù, bảo vệ và giữ vững vùng căn cứ, vùng mới giâi phóng, thu hẹp phạm vi kiểm soát của địch, đưa vòng vây và thế tiến công của ta vào sát thị trấn. Bằng những đóng góp to lớn của mình trong đó có đòn tấn công và nổi dậy mạnh mẽ Tết Mậu Thân, cán bộ, bộ đội và nhân dân 3 huyện 1, 2 và 10 đã góp phần cùng quân dân toàn miền Nam và cả nước
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giáng một đòn quyết định làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” - Bước leo thang cao nhất của đế quốc Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, buộc chúng ngừng ném bom miền Bắc, ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Paris và từng bước rút quân khỏi miền Nam Việt Nam.

TIẾP TỤC GIỮ VỮNG CĂN cứ , GÓP PHAN đÁNH b ạ i CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HÓA CHIÊN TRANH” (1969 - 1972)

B ảo vệ vữ n g chắc vù n g că n cứ, đẩy m ạ n h 3 m ủ i g iá p công n h ằ m đ ả n h bại kê' hoạch b ìn h đ ịn h g ià n h d â n c ủ a địch

Ngày 20-1-1969, Ních Xơn thay Giôn Xơn làm tổng thống Mỹ đã thực hiện chiến lược “V iệt Nam hóa chiến tranh”. Thực chất của chiến lược này là chính sách dùng người Việt đánh người Việt nhằm kéo dài chiến tranh xâm lược với giá rẻ (bởi theo tính toán của Mỹ 10 quân ngụy tiêu tô'n ít hơn 1 quân Mỹ). Biện pháp quan trọng nhất của “Việt Nam hóa chiến tranh” là tăng cường quân ngụy, xây dựng quân ngụy thành một đội quân tay sai hiện đại. Phát triển mạnh các loại quân địa phương để đủ sức làm công việc bình định, kìm kẹp dân, phòng thủ vòng trong thay cho quân chủ lực ngụy rút ra làm nhiệm vụ cơ dộng chiến đấu. Ráo riết “bình định” nhằm bằng mọi cách đánh bật lực lượng cách mạng ra khỏi nông thôn, vơ vét sức người và sức của phục vụ cho chiến tranh.

Trong năm 1969, Mỹ rút dần lực lượng khỏi Gia Lai, nhưng chúng vẫn để lại trên 1.000 cố vấn và một sô phân đội kỹ thuật đóng giữ sân bay Cù Hanh và Arêa. Thay vào số quân Mỹ rút đi, chúng đưa vào chiến trường Gia Lai 2 tiểu đoàn Đại Hàn đóng ở Mỹ Thạch và đèo An Khê, còn lực lượng quân ngụy thì tăng thêm 2 tiểu đoàn biệt kích, 1 chi đoàn thiết giáp, 600 cảnh sát, 14 trung đội dân vệ, tăng thêm 12 đoàn bình định, tổ chức 7.000 phòng vệ dân sự, trang bị vũ
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khí ở các ấp chiến lược. Với lực lượng đồ sộ ấy, Mỷ - Ngụy mở nhiều cuộc tiến công rộng lớn càn quét vào vùng nông thôn, vùng đông dân cư dưới các hình thức “b ìn h đ ịn h cấp tố c”,

“bình định xây dựng”, “bình định đặc biệt”.

Khu vực 3 huyện 1, 2 và 10 là một trọng điểm địch chủ trương thực hiện “bình định nông thôn” ở Gia Lai. Chúng cố sức tung quân ra đánh đường 19 nhằm giữ lấy con đường chiến lược quan trọng này. Lực lượng quân sự đang đóng dọc đường 19 và bọn bình định nông thôn ấp AI đồng thời cũng là lực lượng chính mà quân địch dùng để đánh phá vào vùng căn cứ của ta. Ngoài ra chúng củng cô" lại bộ máy và tổ chức dân vệ, ra sức tuyên truyền chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, chiêu hàng.

Năm 1969, trên địa bàn toàn tỉnh, Mỹ - ngụy đã tổ chức

410 cuộc càn quét trong đó có 10 cuộc càn có quy mô từ 2 tiểu đoàn trở lên. Trong những cuộc càn, địch sử dụng m ật độ phi pháo lớn đánh thẳng vào dân trong làng làm chết 188 người, 73 người bị thương bắt 125 người mà chúng nghỉ là cơ sở cách mạng, đốt cháy 70 làng, 1.055 cãn nhà, đốt 40 kho chứa gần 300 tấn lúa của dân và gom xúc kìm kẹp thêm được 104 làng. Riêng ở huyện 2, đầu năm 1969 có 73 người đã bị chúng dồn vào ấp AI (đây là một khu dồn có khoảng gần 2.000 dân của huyện 2 và 4 làng của huyện 7).

Song song với việc đánh phá, “bình định” phía trước, Mỹ - ngụy thường xuyên tổ chức những cuộc càn quét, đánh phá sâu vào vùng căn cứ của ta với lực lượng lớn bằng bộ bỉnh, pháo 175 ly trong đó có những cuộc càn kéo dài tới 1 - 2 tháng như cuộc càn quét tháng 1-1969 và tháng 9-1969 vào căn cứ các huyện 1, 2, 10 và một số cuộc càn khác vào căn cứ nhằm ngăn chặn các cuộc tiến công của ta, hỗ trợ cho việc “bình định” ở phía trước. Mỹ - ngụy cũng thường xuyên cho trực thăng thả lính xuống lùng sục nhằm phát hiện các
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cơ quan của tỉnh. Trong trận càn kéo dài 2 tháng của địch bắt đầu vào tháng 9-1969, hầu hết các cơ quan của tĩnh đã phải di chuyển qua Hơnưng, lánh lên làng Kon Kring, xã Đak Pne, huyện 1. Những cuộc di chuyển trong mưa rừng xôi xả, thiếu thôn lương thực mà địch thì đang truy đuổi phía sau hết sức vất vả, nguy hiểm và khó khăn. Có lần chỉ vì một ánh lửa lóe ỉên giữa rừng mà bom B.57 của địch đã chụp xuống nơi đoàn cán bộ y tế đang nghỉ đêm ở một trại hoang.

Song song với việc mở những trận càn quét, đánh phá nhằm tiêu diệt lực lượng của ta, địch rải chất độc hóa học tràn lan nhằm hủy diệt môi trường sông, hủy hoại hoa màu, phá kinh tế vùng ta làm chủ, nhầm làm cho nhân dân trong vùng cân cứ và vùng mới giải phóng không chịu nổi đời sông khó khăn, phải bỏ vào sông trong các khu dồn. Hàng chục ngàn rẫy lúa, ngô, sắn của nhân dân và các cơ quan, đơn vị bộ đội bị hư hại nặng. Chẳng những thế, chúng còn phong tỏa các cửa khẩu thu mua, tiếp tế lương thực của ta, kiểm soát chặt cửa ra vào các ấp nhằm “Không để lọt một hạt muối, một hạt gạo vào tay Việt cộng”. Đã có lần chúng cho m ật báo đặt mìn định hướng ở khu vực suôi Chầu Bầu (Tây An Khê) làm chết một lúc 32 cán bộ, bộ đội ta ra mua hàng. Có không ít những gùi hàng từ đồng bằng lên, từ các ấp ra, các cửa khẩu về thâm đẫm máu của cán bộ, dân công và chiến sĩ.

Nếu Ních-xơn coi bình định, lấn chiếm không chỉ là biện pháp chủ yếu mà còn là mục đích của “Việt Nam hóa chiến tranh” thì quân và dân ta cũng coi đây là mục tiêu phải chống trả quyết liệt. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện đã lãnh đạo quần chúng khắc phục khó khăn, gian khổ, tuyệt đối tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng, đấu tranh trực diện tại chỗ, kết hợp 3 mũi giáp công sẵn sàng tiến công dịch đảm bảo thắng lợi trong mọi tình huống và chỉ đạo cho
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3 thứ quân phải bám chặt các địa bàn chiến đấu trọng điểm là thị xã, vùng nông thôn ven thị, các trục giao thông chiến lược 19, 14 và đường số 7.

Trên tinh thần đó, huyện 1, 2 và 10 tổ chức những đợt học tập sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân để khẳng định những thắng lợi từ Tết Mậu Thân đồng thời cũng chỉ rõ những khó khăn của ta trong thời gian qua, động viên nhân dân ra sức chiến đấu đánh bại chiến lược chiến tranh mới của địch. Thư Chúc mừng năm mới của Bác Hồ gửi tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước ngày vào ngày mùng XTết Kỷ Dậu (1969) với những lời kêu gọi, thúc giục: “Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào, tiến lên! chiến sĩ đồng bào, Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn” đã làm nức lòng nhân dân các huyện 1, 2 và 10, nung nấu thêm quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ.

Tháng 4-1969, Khu ủy V nêu nhiệm vụ trước m ắt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta là kiên quyết tập trung mọi lực lượng, diệt kẹp, giành dân, đánh bại âm mứu “bình định cấp tốc” của địch. Trên tinh thần ấy, Tĩnh ủy Gia Lai xác định Đảng bộ quyết tâm giữ dân và giành dân làm chủ, mở rộng và giữ vững vùng giải phóng là nhiệm uụ quan trọng bậc nhất, là cái gốc, cái trục của toàn bộ phong trào.

Từ ngày 5 đến ngày 14-8-1969, tại làng Preng Tăng Lăng, xã Krong, huyện 10, Đ ại h ộ i đ ạ i biểu Đ ảng bộ tỉn h lầ n th ứ II I đã họp kiểm điểm, đánh giá tình hình nhiệm kỳ qua trong việc lãnh đạo quân và dân trong tỉnh đánh giặc. Đại hội nhất trí xác định quyết tâm và tiếp tục đẩy mạnh 3 mũi giáp công, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiến công địch kiên quyết, đều khắp, liên tục nhằm đánh bại thêm một bước “bình định” của địch.

Cuối năm 1969, tiếp thu tinh thần Đại hội lần thứ III
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của Tỉnh ủy, các hu yện 1, 2 và 10 lầ n lượt tiến h à n h Đ ại h ộ i đ ạ i biểu Đ ảng bộ huyện lầ n th ứ III. Đại hội huyện 2 tại làng Kamui, xã Căn Cứ đã bầu đồng chí Sik (Sơnh) làm Bí thư; Tại làng Đe Tung, xã Lơpa Đại hội Đảng bộ huyện 10 đã bầu anh hùng Núp làm Bí thư; Đại hội huyện 1 bầu đồng chí Hla làm Bí thư.

Tại các Đại hội lần này, các huyện đều tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Huyện Đảng bộ lần thứ II là bảo vệ vững chắc được vùng căn cứ, bảo đảm hành lang, củng cố hậu phương mạnh mẽ, làm thất bại kế hoạch “bình định” của địch, đời sổng của nhân dân trong vùng căn cứ và vùng giải phóng có bước được nâng cao. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những khuyết điểm yếu kém trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ trước cần khẩn trương khắc phục là: Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thiếu nhạy bén, kịp thời, chưa có tinh thần tấn công địch liên tục và triệt để. Trước những khó khăn và tổn thất vừa qua, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện dao động. Đại hội xác định quyết tâm tăng cường đoàn kết, động viền toàn Đảng bộ, toàn quân và dân trong huyện đánh thắng mọi cuộc phản kích đánh phá của địch, bảo vệ vững chắc vùng căn cứ; đẩy mạnh 3 mủi giáp công nhằm đánh bại thèm một bước kế hoạch bình định giành dân của địch.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng vùng giải phóng, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang cơ sở. Thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về việc đưa số đảng viên trẻ và 100% đoàn viên thanh niên vào dội ngũ du kích tập trung chiên đấu ở xã, các huyện tích cực dộng viên thanh niên tham gia du kích bảo vệ buôn làng. Đây chính là lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bô' phòng, rào làng chiến đấu, chống địch càn quét, bảo vệ cho nhân dân an tâm sản xuất. Trong phong trào này nổi lên thành tích của các xã: Kpiar
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(huyện 10); xã Tây Nam, Bắc, Sơpai (huyện 2)... ở huyện 10, trong hai năm 1971 - 1972 đã có 62 thanh niên gia nhập bộ đội chủ lực.

Việc kiện toàn, bố sung cán bộ chỉ huy trong lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở dược đặc biệt chú trọng. Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí kê hoạch của tỉnh đội bổ nhiệm một số cán bộ nữ đã kinh qua cấp ủy huyện sang làm cán bộ Huyện đội. Ngay trong đợt đầu tỉnh dã bổ nhiệm chị Lâm làm huyện đội phó huyện 2. Cũng trong thời điểm này, Mặt trận Tây Nguyên và Quân khu V bổ sung cho tỉnh ta 45 cán bộ (trong đó có 25 nữ) đã được đào tạo ở trường quân chính Tây Nguyên và học viện quân sự Trung ương. Đây là lực lượng cán bộ sẽ được táng cường cho ban dân quân tỉnh và trợ lý các huyện đội. Tỉnh đội Gia Lai còn gửi thêm 40 chị là người địa phương đi đào tạo ở trường Quân chính Tây Nguyên để về làm trợ ỉý Huyện đội và ban dân quân tỉnh đội. Đi đôi với việc kiện toàn, bổ sung cán bộ chỉ huy từ tỉnh đến cơ sở, tại vùng căn cứ, tỉnh đội đã tổ chức huấn luyện “đặc công hóa” bộ binh cho bộ đội tỉnh, huyện và du kích. Các huyện khẩn trương thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về việc đưa sô' đảng viên trẻ và 100% đoàn viên thanh niên vào dội ngũ du kích tập trung chiến đâu ở xã. Riêng xã Krong, năm 1971 - 1972 đã có 62 thanh niên ra nhập bộ đội chủ lực. Mặt trận Tây Nguyên cũng chuyển giao Tiểu đoàn 2 bộ binh của Trung đoàn 95 cho tỉnh quản lý nhằm tăng cường khả năng chiến đấu trên mặt trận giao thông chiến, nhất là trên trục lộ 19; trên hướng đường 19 (tây) đại đội công binh 19 chuyên trách đánh giao thông ở phía tây của tỉnh cũng được thành lập.

Thực hiện nhiệm vụ đánh phá “bình định” của địch, năm 1969, những trận đánh địch trên mọi m ặt trận liên tiếp diễn ra ngay từ những ngày đầu năm trong thế chủ động. Nhân dân và du kích huyện 2 đã cùng đại đội 17, 18 công
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binh liên tục phục đánh giao thông, diệt 445 tên, phá hủy 61 xe quân sự, bắn rơi 4 trực thăng. Trong Xuân Hè 1969, bộ đội huyện 2 cũng tổ chức đánh 6 trận, diệt 32 tên Mỹ, đánh hỏng và phá hủy 11 xe quân sự, phá 150 đoạn ông dẫn dầu.

Thi đua với bộ đội, du kích huyện 2 năm 1969 cũng lập những thành tích xuất sắc. Tính đến mùa thu lực lượng này đã có 4 trận phá cầu, 2 trận phục kích diệt 27 tên địch, bắn bị thương 2 tên, phá hủy 4 xe quân sự và 200 ông dẫn dầu. Nổi bật trong thành tích của du kích huyện 2 là Ngũp - xã đội trưởng xã Đông Nam - đã bắn rơi 2 máy bay Mỹ bằng súng bộ binh.

Đêm ngày 15-1-1969, Tiểu đoàn 450 và lực lượng vũ trang huyện 2 đã đánh vào sân bay Tân Tạo diệt 15 tên địch, bắn cháy 25 máy bay, phá hủy 14 ngôi nhà.

Giữa lúc tình hình chiến sự trên toàn miền Nam nói chung, vùng căn cứ Đông Bắc Gia Lai nói riêng đang bước vào một thời kỳ đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng đã giành được nhiều chiến công thì Bác Hồ kính yêu của chúng ta qua đời. Cái tin bất ngờ và đau đớn ây đã làm không khí cả vùng căn cứ lắng xuống. Nỗi bàng hoàng, sửng sốt, xúc động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân lên đến tột cùng. Mặc dù địch đang càn tới nhưng tại một khư rừng bên làng Prang Teh Gôh, trung tâm khu căn cứ tỉnh ở huyện 10, cán bộ, nhân viên các cơ quan tỉnh và đại điện nhân dân địa phương vẫn tới dự buổi lễ truy điệu Bác đã được tiến hành cùng ngày với Thủ đô Hà Nội. Nhân dân các huyện căn cứ đều để tang Bác 7 ngày (từ ngày 4 đến ngày 10-9-1969). Các làng đồng bào Bahnar đều đánh bài chiêng atâu để nhớ Bác và báo cho nhau về tin buồn vô hạn đó. Anh hùng Núp, Bí thư huyện 10 đã để tang Bác 100 ngày. Suốt thời gian để tang Bác, Anh hùng Núp đã không cắt tóc, không cạo râu theo phong tục
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của người Bahnar. Trong nỗi đau và m ất m át lớn này, nhân dân các huyện căn cứ đều nguyện học tập và làm theo di chúc của Bác, biến đau thương thành hành động cụ thể.

Cuối năm 1969, m ật độ những trận càn của địch vào sâu vùng căn cứ của ta tăng lên. Đây là thời kỳ cán bộ, nhân dân sống trong vùng căn cứ gặp vô vàn khó khăn nhưng cũng chính là thời cơ để bộ dội và du kích các huyện căn cứ liên tiếp tiêu diệt địch.

Tháng 9-1969, chúng đổ một tiểu đoàn biệt kích vào xã Hơniíng (huyện 1) nhằm lùng sục và đánh phá kho tàng của ta. Chỉ với một tiểu đội 14 người, du kích xã đã tổ chức chặn đánh 9 trận trong vòng 15 ngày, diệt tại chỗ 20 tên địch, bắn bị thương 30 tên, thu 3 súng AR 15 và hàng ngàn viên đạn.

Ngày 30-9-1969, cùng đại đội 2 Tiểu đoàn 450, du kích huyện 10 đã đánh trận dã ngoại với lực lượng dịch khoảng 1 đại dội bộ binh (có một trận địa pháo và 1 sở chỉ huy) diệt 75 tên, phá 3 pháo, 2 cối 81,2 cối 106,7, 3 hầm ngầm và 1 sở chỉ huy hành quân, 1 máy vô tuyến điện, bắn cháy 1 máy bay trực thăng vào sáng hôm sau.

Những tháng cuối năm 1969, dịch đẩy mạnh hoạt động phi pháo, máy bay B52 rải thảm, cho máy bay trực thăng dùng móc sắt cào bật nhiều nắp hầm trú ẩn, hầm sơ tán rồi ném lựu đạn cay, bom. Pháo dịch thường xuyên bắn dọc đường cho bộ bỉnh mặc áo giáp, đeo m ặt nạ lùng sục, bắn giết nhân dân. Có lần, địch thường bất ngờ dùng biệt kích đổ bộ xuống vùng núi Tơgu để lùng sục, tiêu diệt lực lượng ta, phục kích và bắn chết 2 du kích của làng Stơr là Bum và Blang. Nhiều người con Ưu tú khác của Stơr đã ngã xuống để bảo vệ mảnh đất thân yêu này như: Ghip, Vel, Chro, Gui... Nhìn chung, trong năm 1969, cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra trong th ế giằng co quyết liệt nhưng những nỗ lực của quân và dân
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ta đã ngăn chặn được một bước kế hoạch “bình định lấn chiếm” của chúng.

Bước sang năm 1970, một số đơn vị Mỹ đã rút về nước đồng thời một lực lượng lớn quân Mỹ và ngụy còn bị sa lầy ở Campuchia. Tình hình này tác động mạnh đến tư tưởng lính ngụy. Tuy nhiên Mỹ - ngụy vẫn tăng cường B52, B57 oanh tạc gây cho ta những khó khăn, thiệt hại lớn về hoa màu và tài sản, Tại âp A l, bọn “bình đinh nông thôn” tăng cường bám ấp. Nhân dân trong ấp chẳng những không dược ra ngoài mà còn bị cưỡng bức “học tập bảo vệ an ninh”, nghe địch xuyên tạc tình hình phát triển của cách mạng, tô" giác những người theo “cộng sản” và bắt bớ đánh đập nhiều người rồi tung tin những người bị bắt đã khai báo để lung lạc tinh thân cán bộ và nhân dân. Không để cho địch mặc sức hoành hành, huyện 2 đã chỉ dạo đội công tác kịp thời ổn định tư tưởng nhân dân, vận động thu súng của bọn phòng vệ dân sự. Ta đã tổ chức đưa một số người như: ông Tiu, Tip, Hoh, Hre, Men... ban đêm trà trộn vào trong âp để tuyên truyền vận động quần chúng.

Phong trào du kích chiến tranh ở các huyện Đông Bắc Gia Lai vẫn được giữ vững. Lực lượng du kích được tăng cường cả về sô lượng, chất lượng chiên đâu cũng như trang thiêt bị. ơ huyện 10, ngoài trung đội tập trung, các xã còn xây dựng thêm 2 tiểu đội trinh sát được huấn luyện kỹ chiên thuật đặc công, chuyên đánh phục kích, tập kích và đột nhập ấp diệt ác ôn, tuyên truyền cải tạo bọn bảo an, dân vệ. Huyện 1 đến cuối năm 1971, đã xây dựng dược một đại đội với quân số 70 người. Huyện 2 cũng xây dựng được một đại đội có 3 trung đội. Đây chính là lực lượng dự bị để bổ sung cho lực lượng tập trung khi cần.

Du kích các xã vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu, tác chiến theo từng tiểu đội, từng làng, từng khu vực. Trận địa
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chiến dấu luôn được chuẩn bị để sẵn sàng đánh địch bất cứ khi nào chúng đến. Sau mỗi đợt hoạt động, các xã đều tổ chức rút kinh nghiệm. Năm 1970, các huyện căn cứ tăng cường xây dựng và củng cô' các làng, xả chiến dấu. Nhân dân các xã Đông, Tây Nam, xã Bắc đã cắm hơn 7 triệu cây chông, đào 95 hầm chông, làm 13 bẫy đá, 120 mang cung. Nhờ yậy mà quân, dân các huyện 1, 2 và 10 không chỉ tiếp tục giành thắng lợi trên lĩnh vực đánh địch kẹp dân, trong chông càn, đánh giao thông mà cả trong phong trào bắn máy bay và tiêu diệt những tốp biệt kích ỉén lút hoạt động trong rừng.

Ngày 2-2-1970, địch đổ quân xuống Kông Gbang, du kích xã Krong được lệnh tăng cường 1 trung đội cùng chủ lực và du kích xã Tây Nam chặn đánh. Trong trận này, ta đã phá hủy 4 pháo 105 ly, 3 cối 81, 1 cối 106,7 ly, diệt 112 tên Mỹ, hầu hết là lính pháo, phá hủy toàn bộ sở chỉ huy hành quân của tiểu đoàn pháo hỗn hợp, phá toàn bộ khu thông tin thư 1 máy 15W, 1 máy nổ.

Ngày 27-3-1970, vào lúc 12 giờ trưa, một tổ du kích của ỉàng Tơmât (nằm ở phía Tây Bắc sông Ba, thuộc xã Căn Cứ của huyện 2) đi tuần tra dã phát hiện một trung đội biệt kích chuẩn bị lội qua sông Ba. Đây ỉà 1 trong 2 trung đội biệt kích địch từ Tú Thủy chia làm 2 cánh lùng sục dọc theo 2 bờ sông Ba lên KaNak. Lệnh báo động lập tức được phát đi, du kích của làng đang lao động tại các đội sản xuất nhanh chóng tập trung về trụ sở. 13 giờ, lực lượng 12 du kích đã tập trung đông đủ. Lực lượng này gồm 8 du kích của làng và 4 người do xã bổ sung thường xuyên nằm tại đây để đánh địch và chỉ đạo phong trào, trong dó có 1 cán bộ trung đội và 2 cán bộ xã đội. Đồng chí xã đội phó phân công 2 người bám địch, đồng thời đội tiếp tục họp để phán đoán tình hình. Cho rằng địch có thể lội qua sông Ba, lùng sục về phía Nam theo đường mòn của huyện, du kích Tơmât quyết tâm bô' trí phục kích
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đánh địch khi chúng đang lội qua sông. 10 du kích còn lại được bô" trí làm 2 tổ: tổ 1 có 6 người, trang bị 1 trung liên, 1 ga-răng, 1 thom-sơn. Tổ này đánh chính diện, có nhiệm vụ bắn thẳng vào đội hình địch khi chúng lội gần tới bờ. Tổ 2 gồm 4 người, trang bị 1 ga-răng, 3 K44 có nhiệm vụ bắn vào sườn Đông của bọn địch và sẵn sàng truy kích khi chúng chạy về hướng Đông. 13 giờ 40 phút, khi đội hình của ta vừa bố trí xong thì địch kéo tới bờ sông. Đợi chúng đến cồn cát giữa sông, đồng chí xã đội phó quyết định phát hỏa, toàn đội đồng loạt nổ súng. 2 phút sau, bọn địch ở phía sau quay lại chiếm cồn cát, dùng đại liên bắn trả quyết liệt lên bờ chi viện cho những tên đang hoảng loạn dưới nước tìm cách rút lui và gọi trực thăng quạt cùng 2 trực thăng vũ trang lên quần lượn bắn vào trận địa nhưng quân ta đã nhanh chóng rút lui an toàn. Trong trận này, du kích làng Tơmât đã diệt tại chỗ 9 tên, làm bị thương 5 tên, thu 5 bộ ba lô và một S(í quân trang, quân dụng khác.

Tháng 7-1970, trung đội du kích xã HơnƯng do đồng chí Grang chỉ huy đã chủ động tập kích 1 trung dội biệt kích Mỹ tại Bong Lởi, diệt 10 tên, thu 8 quả mìn, 9 lựu đạn và 1.500 viên đạn. Cũng trong thời gian này, một du kích làng Bong Lỡi đã phôi hợp với tổ đặc công do đồng chí Hlồt chỉ huy tập kích vào sân bay dã chiến Sơn Lang diệt 18 tên địch, phá hủy 1 khẩu côi 81, bọn dịch hoảng sợ phải bỏ sân bay rút chạy.

Liên tục bị thất bại trong những trận càn vào vùng căn cứ nhưng địch vẫn không giảm mật độ càn vào vùng ta làm chủ. Trong 2 ngày 1 và 2 tháng 9-1970, chúng dùng nhiều lượt máy bay OV.IO từ An Khê lên thay nhau quần lượn, đánh phá xuống địa bàn xã Hơnưng. Đến 10 giờ sáng ngày 03-9-1970, có 2 chiếc HU.1A chở quân từ An Khê lên đổ xuống khu vực rẫy cũ của đồng bào. Sau khi bắn chết 1 người
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dân đang làm rẫy, chúng tổ chức dóng lại khoảng 1 trung đội biệt kích. Sáng ngày 04-9-1970, chúng chia làm 3 toán, mỗi toán khoảng 1 tiểu đội tiến hành lùng sục theo 3 hướng: Nam, Đông và Tây Bấc. Phôi hợp với bọn biệt kích dưới đâ't, trên trời địch dùng OV.IO liên tục quần đảo, chờ tin để sẵn sàng bắn phá khi có tín hiệu.

Phát hiện có địch đổ quân, du kích Hơniíng đã khẩn trương báo lên huyện. Nhận được tin, huyện đội huyện 1 lệnh cho du kích Hơnứĩig bám đánh, không để cho địch lùng sục phát hiện hành lang của ta. Trong những ngày này, du kích Hơnưng một sô tăng cường cho m ặt trận, số khác đang phục vụ giao liên nên lực lượng còn lại chỉ có 2 cán bộ xã đội, 1 du kích xã, 3 du kích thiếu niên cùng 1 cán bộ đại đội của huyện về nghỉ phép nhưng xã vẫn quyết tâm đánh địch.

giờ 30 phút ngày 04-9-1970, lực lượng được phân cồng bám địch đã phát hiện 1 toán 12 tên đang tiến sát đường hành lang. Khỉ còn các hành lang khoảng 30 m chúng tổ chức phục kích. Đúng theo kế hoạch, 14 giờ 45 phút, du kích Hơnưng áp sát địch, khi nghe đồng chí Grang gõ báng súng làm hiệu, mọi người đồng loạt nổ súng diệt ngay 10 tên địch từ loạt đạn đầu, 2 tên lính gác hoảng hốt vừa bắn trả vừa tháo chạy. Lực lượng ta xung phong thu 8 quả mìn mo, 9 lựu dạn, 6 khẩu súng, 1.500 viên đạn, 3 pháo hiệu (có 20 quả dạn), 3 ba lô và 1 VTĐ rồi mau chóng lui quân an toàn.

Khoảng 30 phút sau, dịch điều 4 trực thăng vũ trang bắn phá, cùng 3 HU.1A quần lượn tìm lực lượng ta. Sau 15 phút lùng sục không kết quả, chúng gọi tiếp 9 phản lực từ An Khê lên ném bom bừa bãi rồi rút lui. Những trận đánh nhanh, gọn như vậy đã giữ vững và bảo đảm bí m ật tuyến hành lang và các trạm giao liên trên địa bàn.

Trên mặt trận đánh giao thông, lực lượng du kích các xã ven đường 19 như: xã Đông, xã Trung Nam, xã Tây Nam
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tham gia rất tích cực. Phong trào bắn máy bay dịch cũng được phát động rộng rãi trong các huyện căn cứ. Trong chiến dịch Xuân - Hè năm 1970, huyện đã bắn rơi 3 máy bay. Điển hình như chị Đinh Thị Pươn ở làng Bơ, xã Căn Cứ (nay là xã Kông Lơng Khơng); đã mưu trí dùng vải dù trắng làm mục tiêu nhử máy bay địch xuống cho đồng đội bắn. Ngoài ra còn có Đinh Tó ở làng Nak, xã Đông cữ, nay là thị trấn Kbang; Đinh Mek ở xã Căn Cứ (sau này sông ở xã Tơ Tung)... Ở xã HơnƯng, từ năm 1968 - 1971, du kích đã bắn rơi 8 máy bay, trong số đó có 3 chiếc do du kích làng Bong Lỡi bắn.

Phát huy những thắng lợi giành được trong chiến dịch Đông - Xuân 1970 - 1971, Tỉnh ủy chủ trương tập trung lực lượng mở chiến dịch B81 phối hợp với Mặt trận Tây Nguyên diệt dịch, giải phóng dân.

Ngày 15-3-1971, chiến dịch mở màn và kéo dài 85 ngày đêm liên tục. Phối hợp với chiến trường chung, bộ đội và du kích huyện 2 đã bám đánh địch giành nhiều thắng lợi trên đường 19, phá hủy 16 xe quân sự, 12 bốt gác, diệt nhiều địch.

Ngày 16-3-1971, huyện 2 được tãng cường đại đội 17 công binh đã phục đánh địch ở đoạn Đak Pơ, đường 19 tiêu diệt toàn bộ đoàn xe 35 chiếc (trong đó có 1 xe lính, 6 xe tăng, 1 xe chở đạn, 4 xe chở lốp ô tô và 24 xe chở hàng quân sự); diệt 80 lính Mỹ - ngụy đi trên xe. Cũng trong năm 1971, bộ đội huyện 2 còn đánh một trận khác diệt 1 tốp có 6 chiếc xe trên đường 19.

Kết hợp với phong trào đấu tranh của quần chúng chông “bình định”, giành quyền làm chủ, du kích huyện 2 liên tục phối hợp với bộ đội địa phương đánh địch. Hàng trăm du kích của các huyện 1, 2 và 10 được huy động ra phía trước. Phong trào bô' phòng xây dựng làng xã chiến đấu, chông càn quét, diệt biệt kích được đẩy mạnh. Tháng 8 -1971, tại cầu
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Hà Tam, tiểu đội du kích xã Trung Nam, có bok Hoăh tham gia, dà tổ chức chặn đánh diệt một xe quân sự địch từ Pleiku xuống Quy Nhơn. Tháng 9-1971, lực lượng du kích xã Trung Nam tiếp tục tổ chức phục kích tấn công 2 xe quân sự địch chạy từ hướng Pleiku xuống An Khê. Địch phản ứng quyết liệt. Chúng dùng đại liên bấn xôi xả dọc hai bên đường, du kích đã nhanh chóng rút vào rừng an toàn.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy “ra sức xây dựng thôn, xã vùng căn cứ và vùng giải phóng vững mạnh mọi mặt để hỗ trợ cho phía trước đánh địch”. Đi đôi với việc củng cố lực lượng vũ trang cơ sở, tỉnh phát động phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu về lương thực, thực phẩm phục vụ cho cán bộ, bộ đội và nhân dân. Trong những năm này, tỉnh đã chỉ đạo các huyện đẩy mạnh phong trào tổ đổi công và tổ hợp tác lao động sản xuất. Nhận thấy rõ tính Ưư việt của cách làm ăn tập thể trong hoàn cảnh chiến tranh nên có nhiều xã như Hơnưng (huyện 1), Lơba (huyện 10) có tới 94-97% sô lao động tự nguyện vào tổ hợp tác.

Để hướng dẫn bà con người dân tộc trồng trọt đúng kỹ thuật, tảng năng suất cây trồng, năm 1969 một đoàn cán bộ nông nghiệp có trình độ trung cấp và kỹ sư nông nghiệp từ miền Bắc đã vào tăng cường cho khu V. Trong số những cán bộ được tăng cường cho Gia Lai như: Bùi Kế Nghiệp, Nguyễn An Vinh, Hiệu, Giáp, Trần Tuyển... do đồng chí Quýnh là trưởng đoàn, tỉnh đã điều đồng chí Trần Tuyển về huyện 2 làm phó ban Kinh - Tài, phụ trách nông nghiệp. Năm 1970, các huyện 1, 2 và 10 lại được bổ sung thêm một số cán bộ trung cấp nông nghiệp mới từ miền Bắc vào như đồng chí Nụ, đồng chí Mai. Việc tăng cường cán bộ nông nghiệp cho các huyện căn cứ đã giúp cho đồng bào Bahnar trong vùng bước đầu làm quen với khoa học kỹ thuật cũng như thâm
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canh cây trồng để cho năng suất cao hơn. Chị em ở xã Hơnưng (huyện 1) đă đấu tranh xóa bỏ những tập tục lạc hậu từ ỉâu đời có ảnh hưởng đến sản xuất, gương mẫu tiếp thu những kỹ thuật canh tác mới như dùng trâu cày, cấy lúa ngửa tay thẳng hàng...

Phương hướng sản xuất chung trong vùng cãn cứ và vùng tranh chấp được đề ra trong thời kỳ này là: Sản xuất lương thực là chính, trong đó cây mì là cây chiến lược. Chú trọng phát triển màu, chuyển rẫy du canh sang định canh, tăng cường bảo vệ sản xuất. Cô" gắng đạt chỉ tiêu lúa bình quân gieo trồng 8 -10 kg giống trên một nhân khẩu, bặp từ 8 - 15 kg giống trên 1 nhân khẩu, mì bình quân từ 500 - 1.000 gốc trên 1 nhân khẩu. Vụ mùa năm 1970 - 1971, lúa rẫy của nhân dân trỉa tăng lên nhiều, có nơi bình quân mỗi lao động trỉa 10 kg giông, điển hình như làng Sơlam (xã Hơnưng) đạt 15 kg/người. Để nhân dân có nông cụ đảm bảo sản xuất, chính quyền đã chú trọng đào tạo thợ rèn, phát triển lò rèn

các vùng, đồng thời tổ chức những lò rèn công doanh để sản xuất nông cụ. Tại huyện 1 trong những năm này có 5 lò rèn của tiểu ban Công doanh tỉnh đóng tại các dịa điểm: Bong Lỡi, Suối Đục, Đak Gleh, Đak Krong và Hơnưng.
Các huyện 1, 2 và 10 đều có ban Kinh - Tài lo việc vận động sản xuất, huy động nhân dân đóng góp cho cách mạng, khai thác nguồn hàng phục vụ vùng căn cứ và tuyến hành làng trung ương chạy qua huyện mình. Trong điều kiện khó khăn lúc ấy, tỉnh chủ trương giao mức sản xuất cho các cơ quan ban ngành, các đơn vị bộ đội. Có nơi mức độ tự túc lên tới 100%, riêng bộ đội chỉ phải sản xuất tự túc 60%, 40% còn lại được cung cấp. Trong 3 huyện căn cứ Đông Bắc của tỉnh, huyện 1 có diện tích lúa nước nhiều nhất mà cánh đồng lớn nhất là cánh đồng ở làng Kon Pông.
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Phong trào sản xuất được phát động thành những chiến dịch như: chiến dịch trồng mì, chiến dịch bảo vệ hoa màu. Nhờ những nỗ lực của chính quyền và nhân dân nên dù bị bom đạn và chất độc hóa học rải thảm, phong trào sản xuất trong vùng căn cứ của ta vẫn được đẩy mạnh, ngoài diện tích sản xuất riêng của từng gia đình, mỗi nhà đều có từ 1 - 2 rẫy lúa cách mạng để đóng góp nuôi quân và nuôi du kích.

Đối phó với những hành động cướp bóc, phá hoại của địch, nhân dân vùng căn cứ phải tìm mọi cách nhằm phòng chông chất độc hóa học khi cây còn nhỏ, nhanh chóng thu hoạch, cất giấu khi lúa vừa chín... Những vùng chiến tranh ác liệt nhất như: xã Đông Nam, Tây Nam, xã Bắc (huyện 2) là những xã bị địch bắn phá càn quét ngày đêm, dân thường xuyên bị đói, các huyện đã vận động nhân dân tăng cường trồng mì. ơ những vùng này cán bộ và người dân thường xuyên phải ăn cả những củ mì, hạt gạo khi nấu lên vẫn còn mùi hôi của chất độc hóa học.

Chăn nuôi trong những năm này cũng được quan tâm đúng mức. Năm 1970, chỉ riêng huyện 2 Ban Kinh - Tài đã mua heo gửi các làng nuôi 250 con, huyện đội có 70 con, heo Mặt trận gửi dân nuôi là 300 con. Với những thành tích đã đạt được, huyện 2 vẫn là lá cờ đầu trong phong trào tăng gia sản xuất và được chính phủ tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3.

Từ thành quả lao động sản xuất, Gia Lai đã có đủ lương thực tại chỗ cung cấp cho các đơn vị hoạt động trong tỉnh. Nãm 1970 tỉnh dã nhập kho được 1.290 tấn gạo, đạt 90% kế hoạch; đổi nông cụ cho dân được 29,5 tâ'n gạo; động viên được 400.000 gốc sắn và 500.000 đồng. Năm 1971, sô' lương thực động viên trong nhân dân lên đến 3.800 tấn gạo, 2.104 tấn bắp hạt, 3 triệu gốc sắn. Từ đó, đồng bào đã hãng hái tham gia nộp đúng, đủ và vượt chỉ tiêu lương thực trên giao.
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số lương thực huy động chỉ phục vụ cho chiến đấu. Các kho lúa của từng làng, từng xã luôn duy trì đủ số lượng, được bảo quản chặt chẽ để chống thú rừng phá hoại và chông địch đốt phá. Huyện 1 là huyện có mức dộng viên cho kháng chiến cao nhất trong các huyện căn cứ Đông Bắc tỉnh. Ớ xã Tây Nam (huyện 2), những gia đình có thành tích đóng góp, ủng hộ lương thực cho cách mạng tiêu biểu như: gia đình Amli - em ruột Anh hùng Núp (làng Stơr), gia đình ông Đinh Hoầh (làng Bar), gia đình ông Đinh Mẽ, Đinh Khõ {làng Dong), gia đình ông Đinh Răng... ơ huyện 10, gia đình bok Grèp, làng Ktang (xã Kpier) chỉ riêng năm 1969 đã đóng góp cho cách mạng 100 gùi lúa.

Để quản lý, bảo quản và phân phôi tốt sô" lương thực của huyện mình, mỗi huyện đều có Ban lương thực. Mỗi ban có gần 20 người (kể cả thủ kho). Nhiệm vụ của ban là huy động nhân dân làm kho chứa lương thực phân tán trong rừng, mỗi kho chỉ chứa từ 1 tấn trở xuống đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Mỗi xã có 1 thủ kho để nhận số lương thực do dân đóng góp. Lương thực huy động được chỉ phục vụ chiến đấu.

(Thành tích động viên lương thực của các huyện từ năm 1965 - 1973)™

Đơn vị tính: kg

Năm 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Huyện 1 55.400 28.465 22.999 69.687 46.110 65.803 90.942 43.655 Huyện 2 103.980 17.660 138.717 60.000 41.580 21.469 74.620 75.000 Huyện 10 11.200 14.250 48.509 16.304 12.939 22.950 20.100

Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, bên cạnh những biện pháp, chính sách để động viên cán bộ, bộ đội và nhân dân tăng gia sản xuất, trong vùng căn cứ mọi người còn phải

(1>Tư liệu lưu trữ tại vãn phòng Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy.
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triệt để thi hành những biện pháp nhằm tiết kiệm lương thực, thực phẩm cũng như những loại rau củ tưởng như có sẩn trong rừng: Cây môn dốc (khoai môn nước) chỉ được cắt dọc không được nhổ gốc, các loại củ như: từ gai, củ mài... đào xong phải lấp gốc cho mọc lại; có ý kiến CÒĨ1 đề nghị trồng le dể lấy măng....

Hoạt động công - thư ơng n g h iệp ở vùng căn cứ ngày càng được đẩy mạnh. Nhân dân các huyện 1, 2 và 10 có phong trào thu nhặt sắt thép, bom đạn lép để lây nguyên liệu sản xuất lựu đạn, mìn, thủ pháo tự tạo trang bị cho du kích đánh địch và rèn nông cụ cung cấp cho nhân dân. Nghề dệt - may vẫn được duy trì. Thương nghiệp mậu dịch ngày càng phát triển, việc giao lưu hàng hóa giữa vùng căn cứ và các cửa khẩu ngày càng được mở rộng để tiêu thụ những mặt hàng nông - lâm sản của nhân dân căn cứ và mua những mặt hàng cần thiết cho vùng ta như: muôi, gạo, vải, thuôc men, cá khô, đèn pin... Trong giai đoạn này, ở tỉnh Gia Lai địch kiểm soát rất gắt gao nên hầu hết những hàng hóa quan trọng cung cấp cho vùng căn cứ đều phải mua từ Bình Định. Tiểu ban Thương nghiệp - Mậu dịch thuộc Ban Tài - Mậu và Ngân - Khố của tỉnh chuyên làm nhiệm vụ mua hàng và vận chuyển về kho. Nhiều khi cần vận chuyển một lượng hàng lớn, ban đã phải huy động cùng lúc hàng trăm dân công đa số là 3 huyện căn cứ. Con đường vận chuyển hàng hóa từ đồng bằng lên vùng căn cứ vô cùng khó khăn. Mỗi chuyến di lấy hàng phải mất từ 3 - 4 ngày, ấy là chưa kể những lần bị địch phục kích. Cuộc hành trình bắt dầu từ vùng Hoài An, Hoài Nhơn, qua An Lão, men theo sông Côn lên Kon Chơrang để vào huyện 1, huyện 10. Cả Đak Lak, Phú Yên cũng thường đi theo con đường này. Để mua được những mặt hàng theo yêu cầu, ta thường phải gửi tiền cho cơ sở gom mua trước.
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Từ năm 1971 - 1972, hàng hóa chi viện từ miền Bắc vào cho chiến trường miền Nam ngày càng nhiều. Hàng chi viện chủ yếu là quần, áo, võng ni lông và tiền. Gia Lai phải nhận hàng hóa chi viện từ cửa khẩu Bình Định, Quảng Ngãi, còn tiền thì ban Ngân tín nhận tại khu (lúc ấy đóng ở miền Tây Quảng Ngãi), thường là nhận vàng và đô-la rồi gửi cơ sở đổi ra tiền ngụy.

Để đảm bảo hậu cần tại chỗ phục vụ cuộc chiến đấu ngày càng khốc liệt, khẩn trương, ban Tài - Mậu của tỉnh và các huyện đã đẩy mạnh công tác thu, quản lý chặt chẽ chi. Từ năm 1966 - 1971 Ban đã cố gắng thu các khoản từ nguồn đảm phụ nông nghiệp đạt 81,4% kế hoạch. Ngoài ra còn thu mì, bắp, lạc quyên bằng tiền, chiến lợi phẩm, thu sản xuất tự túc... tổng hợp về thu đạt 78% kế hoạch, đảm bảo 85% chỉ tiêu của tỉnh, về chì bao gồm một khối lượng rất lớn về tiền mặt, lương thực, hàng hóa, quân trang, thuốc men, tài sản cho 43 đầu môi trong tỉnh. Ngành dã cố gắng bám sát và thực hiện tốt các chê độ dự toán, quyết toán theo hướng dẫn của khu.

Vùng căn cứ các huyện 1, 2 và 10 còn có nhiệm vụ thường xuyên đảm bảo tuyến hành ỉang vận chuyển lưu thông an toàn, nhất ỉà tuyến hành lang Bắc - Nam. Từ năm 1972, các trạm của tỉnh đều được giao cho quân khu V quản lý, trong đó có trạm Z3 và 2 trạm nhỏ của Z3 (do đồng chí Phạm Quang Tiến phụ trách). Mặc dù kẻ thù thường xuyên lùng sục, càn quét nhưng hàng năm lưu lượng khách qua lại trên tuyến hành lang vẫn lên tới hàng mấy ngàn người. Chẳng những đảm bảo an toàn, các huyện còn có nhiệm vụ cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, có nơi cho cán bộ, bộ đội và học sinh di lại an toàn tránh để tình trạng ách tắc xảy ra. Trên tuyến hành lang Đông - Tây, Nam - Bắc đường 19 vẫn thường xuyên bảo đảm vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm,
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chuyển thương - bệnh binh lên Mặt trận Tây Nguyên để đưa ra Bắc. Lực lượng thanh niên “Quyết thắng” và phụ nữ là đội quân thường xuyên được huy động phục vụ trên các tuyến hành lang. Công việc mà họ đảm nhiệm là vận chuyển hàng hóa, xay giã gạo cho kịp để phục vụ chiến đấu. Có khi cần đáp ứng nhu cầu về gạo, Hội Phụ nữ Giải phóng các huyện huy động chị em giã gạo cả ngày đêm. Trong những lúc ấy, người ta thấy có cả những cụ ông người dân tộc cũng tham gia, đây là một việc làm biểu hiện tư tưởng “tất cả cho kháng chiên” vi bao đời nay không bao giờ người đàn ông Bahnar giã gạo, vì họ coi đó là việc của phụ nữ.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, vấn đề chăm sóc sức kh ỏ e cho cán bộ và nhân dân trong vùng ta làm chủ cũng có những bước phát triển mới. Phong trào “Làng sạch” triển khai từ những năm trước được giữ vững, ngày càng mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng. Để có nhiều làng sạch, đội lưu động và cán bộ phong trào các huyện đã kiên trì dựa vào cấp ủy và Mặt trận các cấp sông với dân để có điều kiện gần gũi, vận dộng nhân dân. Đây là nội dung quan trọng nhất trong cuộc vận dộng vệ sinh phòng bệnh ở nông thôn miền núi. Ngoài những nội dung đã được nêu từ đầu những năm 60 giai đoạn này ngành y tế tĩnh tích cực vận động các gia đình đào hô' xí tự hoại, vận động thanh niên cắt tóc ngắn, tắm giặt thường xuyên, ăn chín uống sôi. Từ khi có y sĩ sản khoa về, mạng lưới hộ sinh viên dần dần được hình thành, phụ nữ được giáo dục vệ sinh, hạn chế đưa trẻ con theo mẹ lên rẫy, không để sản phụ tự đẻ ngoài rừng. Năm 1968 số làng sạch ở vùng ta làm chủ chiếm 28% (188/680 làng), năm 1970 con sô này là 33,9% (218 làng), riêng huyện 2 có trên 50% làng sạch.

Trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, cùng với việc tổ chức tiếp nhận thuốc viện trợ từ miền Bắc, tỉnh đã tổ chức
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sản xuất thuốc tại chỗ nhằm đáp ứng yêu cầu thuốc men trước m ắt và có dự trữ. Tháng 7/1969 xưởng Dược tỉnh chính thức đi vào sản xuất do dược sĩ Văn Thị Sáu làm xưởng trưởng, dược sĩ Luận và dược sĩ Lan phụ trách 2 tổ thuốc viên và thuốc nước. Dưới sự lãnh đạo của các chị, sau 3 năm thành lập, xưởng đã bắt đầu hạch toán và trở thành một đơn vị công doanh. Năm 1972, xưởng có tổng doanh thu là 1.614.107 đồng, tâng gấp 3 lần so với năm 1971.

Trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước, đội ngũ cán bộ y tế tĩnh Gia Lai ngày càng trưởng thành. Có những y bác sĩ đã sông chết với các buôn làng như: y sĩ Tuyến, bác sĩ Nguyễn Thị Tắc, y tá Thu Lan...

C ông tác xă y d ự n g , củ n g c ố hệ th ố n g c h ín h trị ở huyện và xã, thôn được đặc biệt chú trọng. Tháng 6-1969, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam mới được thành lập, nhưng tròng vùng căn cứ Đông Bấc Gia Lai, từ tháng 8-1968 chính quyền nhân dân cấp xã và huyện đã sớm hình thành. Bộ máy chính quyền cơ sở ngày càng được củng cô' và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp chông Mỹ cứu nước.

Công tác xây dựng Đảng được các huyện chú trọng đúng mức cả về tổ chức, chính trị tư tưởng, nhất là công tác cán bộ và phát triển đảng viên mới. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, các huyện khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương về việc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp lớp đảng viên Hồ Chí Minh. Qua phong trào này, nhiều chi bộ trong 3 huyện căn cứ đã đạt tiêu chuẩn “chi bộ 4 tốt”, nổi lên là các chi bộ xã Lơ Ku, xã Sơ Pai và xã Cãn Cứ {huyện 2).

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể Giải phóng cũng được dẩy mạnh góp phần quan trọng vào những thành tích mà các huyện đã giành được.
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au Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ IV (9-1971), những tháng cuối 1971 Đ ại hội Đ ảng bộ huyện 1, 2 lầ n th ứ IV và Đ ại hội Đ ảng bộ h u yện 10 lầ n th ứ III được tiế n h à n h . Đồng chí Hla tiếp tục được bầu làm Bí thư huyện 1; huyện 2 đồng chí Đinh Rơi được bầu làm Bí thư; huyện 10, Anh hùng Núp tiếp tục được bầu làm Bí thư. Năm 1972, sau khi sáp nhập huyện 10 và huyện 2 thành huyện 12 thì đồng chí Đinh Rơi làm Bí thư huyện này cho đến ngày giải phóng.

Đại hội Đảng bộ các huyện lần này đã thảo luận và nhất trí đánh giá kết quả to lớn mà huyện đã đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện ỉần thứ III, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới: chống bình định giành dân, củng cố và mở rộng vùng giải phóng góp phần đánh bại căn bản kế hoạch bình định nhằm đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh" của địch.

2. T iến côn g và n ổi dậy năm 1972

Bước sang năm 1972, trước thắng lợi to lớn của quân và dân miền Nam, Trung ương quyết định mở ch iến d ịch tiến công ch iến lược trên to à n m iền với quy mô lớn bao gồm nhiều chiến dịch nối tiếp nhau để tiêu diệt quân chủ lực ngụy kết hợp với nổi dậy của quần chúng trên các địa bàn quan trọng, giải phóng những vùng đất đai rộng lớn, làm thay đổi so sánh lực lượng, thay đổi cục diện chiến trường có lợi cho ta mà Tây Nguyên là hướng mở chiến dịch tiến công với quy mô vừa và lớn, Bắc Tây Nguyên là hướng trọng điểm của tấn công quân sự.

Chuẩn bị cho cuộc tiến công và nổi dậy năm 1972, việc mở các tuyến đường vận chuyển được coi ỉà nhiệm vụ trọng yếu trước m ắt lúc ấy. Trong 5 tháng mùa khô cuồì năm 1971,
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tỉnh đã huy động đợt ra quân làm đường chuẩn bị cho chiến đâu. ơ các huyện 1, 2 và 10, cùng với lực lượng cồng binh tỉnh, thanh niên “Quyết Thắng”, 1.500 dân công trong đó có phụ nữ, trẻ em và người già đã mở được 150 km đường chiến dịch, ô tô có thể chạy được từ Trạm Lập đến cầu Dây (sông Ba) ở phía Đông tỉnh và các đường dự phòng. Các loại hàng hóa phục vụ cho chiến dịch như vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuôc men... của trên chi viện với tổng trọng lượng 1.681 tân được vận chuyển bằng mọi cách: từ chuyên chở bằng các loại xe đến huy động sức dân công gùi, mang, vác...

về các cụm kho an toàn. Hệ thống hậu cần được thiết lập, các trạm phẫu tiền phương, các trạm sửa chữa vũ khí và làm vũ khí tự tạo dược dựng lên ở các khu vực trọng điểm. Hàng trăm thanh niên phục vụ hỏa tuyến, vận chuyển thương binh luôn túc trực ngày đêm. Nhân dân vùng căn cứ, vùng giải phóng và cả một sô' làng trong vùng tranh chấp dã đóng góp 1.200 tấn lương thực phục vụ chiến trường và các đoàn quân từ phía ngoài vào qua đường hành lang Bắc - Nam.

Trước khi bước vào chiến dịch, lực lượng địch tại địa bàn huyện 2 gồm có: Một đại đội bảo an ở đồn Mang Yang, 1 dại đội bảo an ở Đông Hà Tam, 1 trung đội bảo an ở cầu Sahuông, một trung đội bảo an ở cầu Đak Pơ, 1 tiểu đoàn cộng hòa ở cầu Katung, một trung đội bảo an ở cầu Chầu Bầu. Ở huyện 1, địch cũng còn một trung độỉ dân vệ có 19 phòng vệ dân sự và 12 tên bình định ở ấp Kon Pông.

Về phía ta, chuẩn bị cho chiến dịch, Mặt trận Tây Nguyên (B3) trang bị cho lực lượng địa phương và du -kích các làng xã một số vũ khí, trong đó chủ yếu là súng trường MAS. Theo chủ trương của tỉnh, các huyện huy động mỗi xã từ 3 đến 4 người tham gia trong- đoàn đi nhận vũ khí. Số súng nhận về được giao cho Huyện đội, sau đó cấp về các xã, mỗi xã được cấp hai khẩu súng với 500 viên đạn.
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Đảng bộ 3 huyện tập trung lãnh đạo nhân dân nỗ lực tham gia phục vụ cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1972 trên địa bàn. Hội phụ nữ giải phóng, Đoàn thanh niên giải phóng các cấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động của chiến dịch. Đoàn thanh niên giải phóng đã huy động lực lượng thanh niên “Quyết Thắng” cùng đồng bào các làng tham gia dân công mở đường phục vụ chiến dịch, vận chuyển, gùi cõng hàng hóa, đạn dược, lương thực, thực phẩm trên các hành lang.

Ngày 26-3-1972, chiến dịch tấn công chiến lược trên toàn miền Nam mở màn. Trên đường số 19, từ ngày 1-4-1972, tiểu đoàn 2 cùng các đại đội công binh 17, 18 liên tục tấn công các doàn xe vận chuyển của địch từ Hà Lòng đến Chầu Bầu. Du kích xã Bắc (huyện 2) cùng du kích các xã thuộc huyện 7 được huy động bám dường diệt xe, diệt các chốt trên đường, đánh địch chốt giữ các điểm cao như Mâm Xôi, Tây đèo An Khê... cô lập các chốt của dịch làm tê liệt hoàn toàn sự tiếp tế, chi viện từ Quy Nhơn lên Pleiku bằng đường 19 suốt 20 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho quân chủ lực phía Bắc Kon Tum tấn công tiêu diệt cụm phòng ngự cơ bản Đak Tô - Tân Cảnh, uy hiếp mạnh thị xã Kon Tum.

Theo kê hoạch, huyện 1 sử dụng lực lượng bộ đội địa phương và du kích diệt ác, phá kèm, phá toàn bộ ấp Kon Pông, Kon Chiu Liu đưa 390 dân thường về làng cũ; dồng thời phôi hợp với H.29 Kon Tum bao vây phía Nam đồn Măng Đen, tạo th ế bức rút, bức hàng. Toàn bộ lực lượng của huyện với 2 trung đội du kích của HơnƯng và Đak Krong được đưa ra hoạt động phục vụ chiến dịch.

Huyện 2 sử dụng lực lượng huyện diệt ác, phá kèm đưa toàn bộ dân làng Đê Kuk (nằm trong ấp Al) với 500 người về làng cũ, sau dó phát triển ra đường 19. Đội du kích xã Đông
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phôi hợp cùng huyện 8 hoạt động ở An Khê. Xã Bắc và xã Đông, mỗi xã có 1 trung đội du kích tập trung cho phá ấp giành dân và luân phiên nhau hoạt động.

Từ tháng 4 đến tháng 6-1972, trong thời gian phục vụ chiến dịch, bộ đội địa phương huyện 2 đã đánh 17 trận (trong đó có 2 trận diệt ấp, 1 trận tập kích, 3 trận phục kích, 11 trận đánh giao thông), phá hủy 23 xe quân sự (trong đó có 4 xe bọc thép), diệt 58 tên, bị thương 4 tên và bắt 1 tên ác Ô Ĩ1. Huyện 1 đánh 1 trận phục kích diệt 3 tên. Huyện 10 đánh 1 trận giao thông trên đường 19 phá hủy 1 xe quân sự, diệt 2 tên. Cũng trong thời gian này, du kích huyện 2 đánh 21 trận (1 trận phục kích, 18 trận bắn tỉa, 2 trận đánh mìn) diệt 39 tên, bắn bị thương 3 tên, phá hủy 24-xe quân sự (có 1 xe bọc thép).

Quân và dân y tỉnh cũng phối hợp tổ chức trạm phẫu thuật phục vụ chiến đấu ở huyện 2 do bác sĩ Dũng làm Trạm trưởng. Trong 2 tháng, trạm đã phẫu thuật cho 23 trường hợp. Trạm phẫu thuật giải tán khi hết chiến dịch, sô' thương binh đang điều trị được chuyển giao cho trạm xá của huyện 2.

Thành tích lớn nhất mà ta đạt dược trong chiến dịch

này là vùng giải phóng của các huyện đều được mở rộng. Sau

chiến dịch, huyện 1 có 7 xã với sô dân được giải phóng là

3.249 người; huyện 2 có 13 xã với số dân dược giải phóng là

7.645 người, địch chỉ còn kiểm soát 343 người.

Trên cơ sở những thắng lợi vừa giành được, vùng giải phóng của ta được mở rộng, sô' dân sông trong vùng căn cứ ngày càng tăng, tuyến đường hành lang đông Trường Sơn đi ngang qua căn cứ 3 huyện Đông Bắc Gia Lai ngày càng trở thành tuyến giao thông trọng yếu trên tuyến hành lang Bắc - Nam. Vì vậy, từ giữa năm 1972, từ ý tưởng của đồng chí Trần Văn Bình (Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai), tỉnh đã chuẩn bị cho sự ra đời của m ột th ị trấ n ở tru n g tâ m căn cứ tỉn h . Khu
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vực dược chọn để xây dựng thị trấn là một thung lũng rộng chừng 20 ha thuộc làng Sơlam, xã Krong, huyện 10. Khu vực này được bao bọc bởi 3 dãy núi Bok Kang, Gbang và Mơtrong. Đây là một vị trí rất thuận lợi cho một thị trấn kháng chiến nằm giữa lòng địch. Từ đây, có thể đến KaNak bằng con đường chính ở phía Đông Nam; khi bị địch càn có thể vượt sông Ba vào sâu trong vùng núi Kpier ở phía Tây. Cũng từ vị trí này, có thể di sang huyện 1 bằng COĨ1 đường vượt qua dốc Đất Đỏ. Cả 3 COĨ1 đường này gặp nhau tại ngã ba thị trấn.

Khi bàn về đặt tên cho thị trấn, trong các cuộc họp của tỉnh, có khá nhiều cái tên được đưa ra thảo luận. Nhưng CUỐI cùng chỉ còn lại 2 tên được nhiều người chú ý là “Cao Bằng”, lây tên của một tỉnh ở Việt Bắc kết nghĩa với Gia Lai để đặt cho thị trấn, thể hiện tình cảm, ước mơ của những người kháng chiến đôi với một chế độ xã hội tốt đẹp đã thành hiện thực trên miền Bắc; “Dân Chủ”, là tên của một trạm giao bưu đã có sẵn ở vùng này đồng thời nó cũng mang ý nghĩa về một xã hội dân chủ ngay trong lòng miền Nam kháng chiến. Cuối cùng cái tên được chọn cho thị trấn là “Dân Chủ”.

Đến ngày 22-8-1972, tại khu vực được chọn để xây dựng thị trấn, nhân dân và bộ đội đã làm 250 m đường; đang làm một cái nhà để họp chợ; đào được 5 giếng nước; khu vực bô" trí làm trường Đảng đã làm được 2 ngôi nhà; nhà dân làm được 9 cái (trong đó có 2 cái do dân tự túc làm)... Đến đầu năm 1973, thị trấn Dân Chủ đã hiện hình với khoảng 70 căn nhà tranh vách nứa nằra dưới tán rừng già trong đó có: nhà dân, đồn Công an sô" 12, trường học, cửa hàng mậu dịch...

Đây cũng là nơi có con đường hành lang Bắc - Nam chạy qua, đoạn đi qua thị trấn được mở rộng khoảng 8 m. Tuy là đường đất, nhưng bằng phẳng, đi lại rất thuận tiện so với tình hình giao thông lúc ấy.
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Cư dân được quy tụ về sông trong thị trấn là những gia đình người Kinh được bộ đội giải phóng ra khỏi các khu dinh điền và một sô' làng Bahnar trong căn cứ huyện 10. Tại thị trấn Dân Chủ có trường cấp I, trạm xá, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân bóng chuyền, sân thể dục, cửa hàng mậu dịch, hiệu may và một sô' hàng quán phục vụ các mặt hàng nhu yếu phẩm, lương thực do cơ quan mậu dịch phụ trách, cửa hàng thuốc tây do cơ quan Dân y phụ trách...

phục vụ nhân dân và khách qua lại trên tuyến hành lang. Thị trấn còn có lò rèn vừa sản xuất, vừa bán nông cụ do Ban sản xuât phụ trách...

Thị trấn ra đời và ngày càng nhộn nhịp. Ban đêm, có đèn “măng xông” thắp sáng. Khi hội họp còn có điện máy nổ. Thường xuyên có văn công biểu diễn văn nghệ và đội chiếu phim phục vụ nhân dân. Vừa ra đời, thị trân Dân Chủ bước đầu đã tạo nên một điểm sinh hoạt về chính trị, hoạt động kinh tế, văn hóa trong vùng căn cứ. Thị trấn đã trở thành đầu mổì giao lưu quan trọng cung cấp một phần nhu yếu phẩm chuyển từ đồng bằng lên trao đổi, mua bán góp phần cải thiện đời sông của cán bộ, bộ đội, đồng bào vùng căn cứ và các doàn khách qua lại trên tuyến hành lang Trung ương tạo nên một khí thế mới giữa núi rừng bao la.

Thắng lợi trong giai đoạn 1969 - 1972, đặc biệt là thắng lợi của cuộc tiến công và nổi dậy năm 1972 trên dịa bàn các huyện 1, 2 và 10 góp phần tích cực cùng toàn tỉnh, toàn miền tiêu diệt một lực lượng lớn quân địch, phá vỡ từng mảng hệ thông dồn bốt của chúng làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, làm phá sản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỷ và tay sai. Ngày 27-01-1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được chính thức ký kết tại Paris. Theo
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hiệp định này, Mỷ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, rút hết quân Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thông nhất, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của nhân dân Nam Việt Nam. Hiệp định quy định mỗi bên phải thực hiện ngừng bắn và tôn trọng vùng đất quản lý của bên kia theo thực trạng của ngày ký hiệp định. Quân giải phóng giữ nguyên lực lượng và vị trí đóng quân ở miền Nam.

Trước những thắng lợi to lớn vừa giành được, ủ y ban nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai đã ra thông báo 10 điểm quy định để mọi người thực hiện góp sức cùng chính quyền cách mạng đấu tranh giữ vững vùng giải phóng, nghiêm trị mọi hành động vi phạm Hiệp định của địch đồng thời tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại thị trấn Dân Chủ thu hút hơn 1.500 đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đoàn thể trong khu vực căn cứ đến dự để chào mừng thắng lợi to lớn vừa giành được và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy khí thế thắng lợi, tiến lên giành nhiều thắng lợi to lớn hơn. Cuộc mít tinh kết thúc trong tiếng hô khẩu hiệu vang dậy “N hiệt liệt ủng hộ Chính phủ cách mạng lăm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ”.

Từ năm 1969 - 1972 nhân dân 3 huyện căn cứ phía Đông Bắc tỉnh Gia Lai đã sống, chiến đâu kiên cường cùng nhân dân cả nước chông chiên lược “Việt Nam hóa chiến tranh” trong điều kiện chiến tranh gay go ác liệt, nhưng chính trong môi trường khắc nghiệt ấy, quân và dân nơi đây đã được thử thách và có những bước trưởng thành vượt bậc, đủ sức vượt qua giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh giải phóng

miên Nam.

TIẾN TỚI NỔI DẬY GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (1973 - 1975)

Hiệp định Paris còn chưa ráo mực đã bị Mỹ - Thiệu trắng trợn vi phạm. Chúng tập trung lực lượng thực hiện kế hoạch “Tràn ngập lãnh thổ” hòng giành lại những vùng ta giải phóng năm 1972 và các trục giao thông chiến lược. Mục tiêu trước mắt của chúng là chiếm đất giành dân, xóa bỏ vùng giải phóng, xóa bỏ Chính phủ cách mạng lâm thời.

vùng phía Đông tỉnh Gia Lai, do vị trí chiến lược quan trọng của nó mà từ sau ngày ngừng bắn, địch đã ra sức đôn quân, bắt lính, tăng cường quân chủ lực, phát triển địa phương quân. Ngày 27-01-1973, ngay sau khi tiểu đoàn quân Nam Triều Tiên rút về nước, địch đã đưa 2 tiểu doàn bảo an đến tiếp quản, trụ chốt đường 19. Cuối năm 1973, tại thị xã An Khê lực lượng địch có tới 44 trung dội dân vệ, 21 trung đội phòng vệ dân sự gồm 623 tên đóng trên 44 dồn bô't, chốt giữ những nơi hiểm yếu. Với lực lượng này, chúng vẫn tập trung đánh phá vùng căn cứ, đánh bật các chốt của ta đang chiếm giữ trên các trục giao thông. M ật độ hỏa lực, phi pháo chúng sử dụng trong những trận càn quét còn cao hơn trước khi Hiệp định Paris được ký kết. ở huyện 2, trong 6 tháng đầu năm 1973 địch đã 3 lẩn càn vào căn cứ. Trận càn ngày 12-6-1973 vào xã Trung Nam khi bà con đang trỉa lúa rẫy, chúng đã giết chết 1 người, làm bị thương 1 người và bắt di 1 bé gái.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung sức kiên quyết chông càn, giữ vững vùng giải phóng, đánh bật địch ra khỏi địa bàn lấn chiếm, tranh thủ xây dựng căn cứ thành hậu phương vững mạnh, động viên mọi nguồn lực đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ chiến đâu, giữ đất, bảo vệ dân. Các huyện 1, 2 và 10 động viên toàn lực chiếm lĩnh địa bàn, cắm
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cờ giải phóng, xóa cờ địch, đẩy mạnh đấu tranh chính trị, binh vận cùng với đấu tranh vũ trang đánh địch lấn chiếm “tràn ngập lãnh thổ” từ ngày 27-01-1973 đến ngày 25-3-1973.

Sau chiến dịch “Tràn ngập lãnh thổ” th ất bại, Mỹ - ngụy chủ trương tập trung lực lượng càn quét, đánh phá liên tục các địa phương trong tỉnh với quy mô khác nhau, tăng cường những cuộc càn quét với quy mô nhỏ hơn vào các vùng ven nhằm triệt phá làng mạc, phá hủy hoa màu, cướp bóc tài sản của nhân dân và đẩy lực lượng ta ra xa các thị xã, thị trân. Vụ mùa năm 1973, địch huy động hàng ngàn dân từ ấp AI (huyện 7) có xe tăng hộ tống vào cắt lúa chín trên những cánh đồng lúa nước mà nhân dân còn chưa kịp gặt ở các làng Đê Bar, Đè Dong (thuộc xã Tây Nam) nhằm phá hoại kinh tế ta. Năm 1974, địch cũng ép khoảng 200 dân ở làng Chơrah (xã Hà Ra) vào cướp lúa trên cánh đồng Tơ Tung.

Cùng với các cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng, Mỹ - ngụy thực hiện chính sách khủng bố phát xít trong vùng chúng kiểm soát và bày ra những trò mị dân như: lập ra các đoàn “dân vận tái thiết hậu chiến” mà thực chất là những đoàn bình định trá hình để theo dõi kìm kẹp nhân dân; cấp cho những tên tay sai ở các ấp chiến lược một sô tiền gọi là “bồi thường chiến tranh”, ráo riết tuyên truyền xuyên tạc hiệp định, ra sức phát triển các đảng phái phản động như “Quốc dân đảng”, “Đảng dân chủ”, dung túng để bọn FULRO hoạt động chia rẽ khôi đoàn kết dân tộc. Bọn tay sai tề ấp ra sức vơ vét của cải của dân để cung câp cho những cuộc càn quét của ngụy quân. Chúng ngăn chặn cấm đoán việc đi lại làm ăn của dân, không cho đồng bào ngủ lại rẫy hay ra rừng vì sợ họ tiếp xúc với cán bộ ta.

Dựa vào viện trợ của Mỹ, ngụy quyền Sài Gòn ra sức bắt lính, tăng quân sô'.
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Được sự chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, phôi hợp nhịp nhàng với Mặt trận Tây Nguyên, quân và dân các huyện 1,

và 10 đã kiên quyết chống địch “tràn ngập lãnh thổ”. Từ cuối năm 1972, theo chủ trương của tỉnh, huyện 2 và huyện

được sáp nhập thành một huyện, gọi là huyện 12 (hay King Bơ).

Để đảm bảo lãnh đạo hiệu quả về mặt quân sự lực lượng bộ đội địa phương và du kích các huyện đều được củng cô', tăng cường, ở thời điểm tháng 02-1973 quân sô' bộ đội của huyện 1 là 42 người, huyện 12 là 119 người. Lực lượng du kích ở huyện tăng nhanh với nhiều đô'i tượng khác nhau: ở huyện 1 có 638 du kích trong đó có 85 nữ, 70 du kích thiếu niên và 34 du kích lão. Huyện 12 có tổng sô du kích là 971 người, trong đó có 155 nữ du kích, 44 du kích thiếu niên và 38 du kích lão. ơ các xã, lực lượng du kích do Xã đội trực tiếp tổ chức, điều hành. Nhiều tấm gương cán bộ Xã đội điển hình đã xuất hiện trong vùng căn cứ như HNgủp là Xã đội trưởng xã Đông Nam, Chiêu là Xã đội trưởng xã Bắc, Ghin (Xã đội trưởng xã Căn Cứ), Amli (Xã dội trưởng xã Tây Nam)...

Năm 1974, các huyện căn cứ tích cực tuyển tân binh để xây dựng lực lượng. Huyện đội huyện 12 thành lập thêm 2 đại đội địa phương Cl và C18. Huyện đội huyện 1 cũng tuyển thêm được 29 tân binh để thành lập thêm một đại đội.

Với lực lượng đông đảo, bộ đội huyện 2, huyện 7 và hàng trăm du kích đã cùng tiểu doàn 2, các đại đội công binh 17, 18 của tỉnh, được huy động ra tổ chức tốt thế trận chổt giữ phía Đông đèo Mang Yang (trên đường 19). Khắc phục mọi khó khăn, lực lượng ta bcí trí chướng ngại vật trên một khu vực đồi đá trông trải, bảo đảm cắt giao thông, vận chuyển của dịch trong thời gian 7 ngày. Ở các làng, du kích bô' phòng thành những vành đai liên hoàn với chông, thò, hầm chông
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luôn trong tư thế sẵn sàng đánh địch. Tuy nhiên từ tháng 02 đến tháng 6 nãm 1973, trong chỉ đạo đánh địch lấn chiếm nhiều địa phương ngại “vi phạm hiệp định đình chiến” nên không chủ động tổ chức dánh địch mà chỉ đánh trả khi bị tấn công nên địch đã chiếm lại một sô* nơi ta vừa mở trước ngày ngừng bắn và gom xúc lại dân.

Trước bước phát triển mới của cách mạng miền Nam từ sau Hiệp định Paris, tháng 7-1973, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 21 đã đánh giá tình hình miền Nam và khẳng định: Bất kể trong tình huống nào, con đường cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo lực cách mạng, chiên lược của cách mạng miền Na?n vẫn là chiến lược tiến công.

Từ ngày 23 đến ngày 30-9-1973, Đ ại hội d ạ i biểu Đ ảng bộ tỉn h lầ n th ứ V đã họp tại làng Sơlam Vir, xã Krong (huyện 12). Trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết Trưng ương Đảng lần thứ 21, Đại hội đã vạch ra phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới là: Đẩy mạnh tiến công và nổi dậy bằng ba mũi giáp công, kiên quyết đánh bại một bước quan trọng kế hoạch bình định, lấn chiếm, của địch, đẩy dịch vào thế bị động và suy yếu hơn nữa; mở rộng vùng giải phóng, làm chủ vùng tranh chấp, đưa phong trào vùng địch lên một bước cao hơn và làm rối loạn hậu phương địch; ra sức xây dựng thực lực cách mạng về mọi mặt; củng cô" tổ chức xã thôn, phát triển thực lực cách mạng trong vùng địch kiểm soát; tăng cường xây dựng Đảng, coi trọng công tác cán bộ nhằm tạo điều kiện và thời cơ dể sẵn sàng phôi hợp với chiến trường chung, tranh thủ giành thắng lợi cao hơn.

Thực hiện sự chỉ dạo của Thường vụ Tỉnh ủy, tháng 8-1973 , Đ ại hội d ạ i bỉểu Đ ảng bộ h u yện 12 lầ n th ứ V đã được tiến hành tại suối Tơkan, làng Hơdăng (xã Lơ Ku). về
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dự Đại hội có 70 đại biểu đại diện cho 300 Đảng viên từ các cơ quan ban ngành và các xã trong huyện. Đại hội đã bầu dồng chí Đinh Hrơỉ làm Bí thư, đồng chí Dreng (nữ, dân tộc Bahnar) và đồng chí Lượng làm Phó Bí thư.

Trong khoảng thời gian này, Đ ại h ộ i đ ạ i biểu Đ ảng bộ h u yện 1 lầ n th ứ V cũng dã được tiến hành. Đồng chí Hla được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư.

Đại hội Đảng bộ 2 huyện đã quán triệt Nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ V, đánh giá những thành tích đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện ỉần thứ IV, nhất là thắng lợi trong việc chông địch tràn ngập lãnh thổ vi phạm Hiệp định Paris đồng thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục lảnh đạo phong trào cách mạng trong huyện trong những năm tới. Phương hưứng, nhiệm vụ trong giai doạn sắp tới được Đại hội xác định là: Tập trung mọi lực lượng với quyết tâm cao nhất tiếp tục chông lấn chiếm, bảo vệ vững chắc vùng căn cứ, giữ vững vùng giải phóng. Phát triển mạnh thực lực cách mạng, động viên nhân dân hàng hái đóng góp sức người, sức của phục vụ kháng chiến, chuẩn bị tổt mọi điều kiện đón thời cơ phôi hợp với phong trào chung giải phóng toàn huyện.

Để tăng cường sức mạnh của Đảng, công tác củ n g cố, xâ y d ự n g Đ ảng luôn được Đảng bộ các huyện chú trọng. Tính đến tháng 12-1973, sô" đảng viên của huyện 12 là 300 đồng chí, trong đó có 41 Ĩ1Ữ. Chỉ riêng trong tháng 8-1974, huyện 12 đã có tới 30 quần chúng ưu tú được dề nghị kết nạp Đảng, trong sô đó có 17 đồng chí đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở huyện 1, tính đến tháng 7-1974 có tất cả 155 đảng viên, trong đó có 22 nữ. Tất cả các xã thuộc huyện 1 và 12 đều có cơ sở Đảng. Ở huyện 1, nhiều xã có sô
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lượng đảng viên khá đông như: xã HơnƯng với 36 đồng chí; Kon Pne 33 đồng chí; Đak Krong 25 đồng chí...

Trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước, tổ chức Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Hồ Chí Minh và các tổ chức quần chúng đã thu hút dông đảo quần chúng tham gia. Huyện 12 có 187 đoàn viên sinh hoạt trong 15 chi đoàn (150 đoàn viên ở các xã và 37 đoàn viên của các cơ quan); 842 hội viên Hội phụ nữ Giải phóng sinh hoạt trong 54 tổ. Trong đó, sô' hội viên phụ nữ ở các xã chiếm 799 hội viên (trong đó có 77 nữ du kích xã, 38 nữ du kích thôn). Phụ nữ huyện 12 không chỉ là những dân quân, du kích bình thường mà còn có nhiều chị được tín nhiệm cử giữ những nhiệm vụ quan trọng: 5 chị là Huyện ủy viên, 9 chị là Chi ủy viên, 24 chị tham gia Hội dồng nhân dân xã, 5 chị tham gia Hội đồng nhân dân huyện, 9 chị là ủy viên Uy ban xã và 1 chị là ủy viên ủ y ban huyện. Sự lớn mạnh của các cơ sở Đảng và các tổ chức quần chúng là cơ sở vững chắc cho phong trào cách mạng ở dịa phương phát triển vượt bậc vào những năm cuôì của cuộc kháng chiến.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và chấp hành mệnh lệnh ngày 15-10-1973 của Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam “Kiên quyết đánh trả những hành động chiến tranh của chính quyền Sài Gòn, kiên quyết đảnh trả bất cứ ở đâu, bằng các hình thức và lực lượng thích đáng...” phong trào du kích chiến tranh trong các huyện 1, 12 bùng lên mạnh mẽ- Nửa cuối năm 1973, các lực lượng vũ trang tỉnh dã có những đòn đánh trả quyết liệt vào các cánh quân địch ngoan cố càn quét, lấn chiếm. Chỉ trong tháng 8-1974, địch dã 3 lần cho biệt kích lùng sục vào vùng Đak Yang (xã Đông), 1 lần vào xã Bắc và đều bị du kích bám đánh. Các chôt trên đường giao thông của địch cũng là những mục tiêu
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tấn công của du kích các huyện. Ở huyện 12, ngày 27-8-1974 du kích đã dùng súng AK đánh vào bọn địch chô't gác trên dường 19 diệt 5 tên. Quân ngụy từ chỗ hung hăng đã bắt đầu co lại, lui về phòng giữ.

Song song với phong trào đấu tranh chống địch ở phía trước, việc x â y d ự n g và p h á t tr iể n v ù n g că n cứ được x ú c tiế n m ạ n h mẽ. Cuối năm 1972 đầu năm 1973 là thời điểm vùng căn cứ của tỉnh phải chịu những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh. Một m ặt do địch đánh phá ác liệt và tác động của chât độc hóa học đôi với cây trồng, mặt khác do nhân dân từ các âp chiến lược trở về vùng giải phóng nhiều làm cho dân sô' tăng nhanh, trong khi ta chưa chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, dẫn đến nạn đói gay gắt, nhất là ở các xã Đông Nam, Tây Nam, xã Bắc và xã Căn Cứ của huyện 12. Để kip thời Ổn đ in h đời sông n h â n d â n tỉnh đã tập trung cho việc cứu đói 614 tấn gạo, 7 tấn bắp và 366 tấn sắn. Ngoài ra tỉnh còn xuất kho 51 tấn muối cứu lạt; 55.000 mét vải; 432 bộ quần áo cho gần 4 vạn dân ở vùng căn cứ. Các cấp Đảng và chính quyền đặc biệt quan tâm đên sô dân bị địch càn quét, tàn phá nhà cửa, ruộng rẫy và sô dân từ các àp mới trở về vùng giải phóng. Riêng

huyện 1, trong 6 tháng đầu năm 1973, tỉnh đã cấp từ nguồn ngân sách 1.500 kg gạo cứu đói; 200 mét vải cứu rách; 45.000 viên thuốc các loại cứu đau. Ngoài ra còn được các đơn vị của tỉnh giúp 144 kg muôi. Riêng các làng Pơei, Ktouh, Kring... được cứu đói 641 kg gạo. Huyện 12 cũng được tỉnh câp từ nguồn ngân sách cứu đói 1.000 kg gạo; cứu lạt 2.857 kg muôi, cùng mì và lúa giông. 4 xã bị đói nặng ở
huyện 12 đã được huyện giúp 30 gùi lúa giông và 2 tấn mì. Ngoài nguồn cung cấp cứu đói, đau, lạt từ ngân sách, mậu dịch cũng đưa về một sô' m ật hàng trao đổi.
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Đi đôi với việc cứu dói, cứu lạt, cứu rách, phong trào th ỉ

u a sả n x u ấ t đã được phát động rộng rãi trong các huyện căn cứ. Vụ đông xuân và vụ mùa năm 1973 - 1974, nhân dân trong vùng ta làm chủ dã trồng tỉa trên 6.000 ha, trỉa được 550.000 kg lúa giông 43.000 kg bắp giông, trên 20 triệu gốc sắn (bằng 2.000 ha). So với năm 1972 diện tích trồng tỉa đạt 142,5%. Những vùng đất bằng có nhiều ruộng nhưng trước đây do địch đánh phá nhiều mà dân phải bỏ không sản xuất được nay dân làng trở về tiếp tục canh tác làm cho diện tích lúa nước tăng lên. Nhiều nơi nhân dân đã khôi phục được từ 51 - 65% diện tích ruộng cũ. Diện tích lúa xuân tăng gấp 4 lần so với năm 1972. Nhân dân xã Hơniíng đã tận dụng sản xuất hết sô ruộng cũ, tồ hợp tác của bả Duyên đã cấy được 60 kg lúa giông và tập được cho trâu cày. Ở vùng Tơtung, Đê Bar ngoài 30 ha ruộng cũ, sau khi dịch rút, nhân dân và các cơ quan đã vỡ thêm 50 ha ruộng mới. Huyện còn chú ý vỡ và đưa vào sản xuất khu ruộng ở xã Đông. Ở xã Krong nhân dân các làng dân tộc Bahnar cũng đã làm quen dần với việc làm ruộng. Vụ mùa năm 1973, dân các làng Kơter, Kơmui, Kơdal, Kpier đã làm được 3,7 mẫu ruộng. Để sản xuất đạt năng suất cao, các địa phương đều chú ý đưa những giông lúa mới vào sản xuất. Vụ mùa năm 1973, huyện 12 đã yêu cầu được chi viện 500 kg gicíng lúa thần nông. Ngoài làm ruộng, huyện còn vận động nhân dân làm nà thổ dọc các con sõng suôi như: sông Ba, Tơkan, Lơ Ku, Kpier... Đáp ứng yêu cầu của nhân dân, tỉnh đả kịp thời chi viện cho huyện 12 một trăm chiếc cuốc.
Nhân dân các làng vùng cao như đê Bơtưk, làng Kan (xã Lơpa, huyện 12) tình nguyện rời vùng núi cao xuống vùng đất bằng đế làm nà, thổ. Việc nhân dân từ núi cao chuyển xuống vùng thấp và về lại làng cũ sản xuất một m ặt tăng
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thêm sản lượng lương thực thực phẩm, mặt khác xóa được vùng trắng dân, tạo thế vững chắc cho phong trào. Các hình thức tổ chức tương trợ sản xuất như tổ vòng công hợp tác, tổ vòng đổi công phát triển ở hầu khắp các xã thuộc vùng ta làm chủ. Tính đến cuối năm 1973, huyện 12 có 73 tổ hợp tác thu hút 184 hộ, 3.031 nhân khẩu 1.868 lao động; 57 tổ đổi công thu hút 710 hộ, 4.121 nhân khẩu, 2.428 lao động. Riêng HTX Quyết Thắng (người Kinh) có 12 gia đình, 39 nhân khẩu.

Bên cạnh trồng trọt, phong trào chăn nuôi trong các huyện căn cứ cũng được coi trọng nhằm cung cấp thêm thực phẩm và sức kéo. Ở thời điểm tháng 6-1973, xã Hơnưng (huyện 1) có 22 trâu và 9 con bò; huyện 12, ngoài 1 đội bò cày đã có từ trước, còn mua thêm 10 đôi bò để phục vụ sản xuất. Đặc biệt xã Đak Rong có đàn trâu lên tới 139 con.

Cùng với việc đẩy mạnh tãng gia sản xuất, ta tổ chức triển khai giao lưu hàng hóa giữa vùng ta và vùng dịch. Đi sát các “cửa khẩu” mở luồng hàng, nắm thương nhân mua thêm lương thực và các nhu yếu phẩm, văn phòng phẩm, khuyến khích nhân dân khai thác lâm thổ sản đem bán để đổi lấy muôi, gạo, lương thực, vải, dầu hỏa... Ở huyện 12, hướng trao đổi chủ yếu trong thời gian này là ấp AI (huyện

và Định Quang {Bình Định). Ngoài ra, các huyện còn cho các nhà tư sản vào khai thác gỗ để đổi lấy hàng, ở huyện 12, tháng 6-1973 đã cho 2 nhóm vào khu vực xã Tây Nam khai thác gỗ, một nhóm của Dưỡng và Hoán còn nhóm kia của Phùng Xuyến và Cao Kim Hà. Họ xin đóng 1.000 đồng lm 3 trong tổng sô' 500m3 gỗ khai thác được. Với sô' tiền này, đồng chí Hùng dã đặt họ mua hàng cho ta gồm: 1 tấn muối, 1 máy may, 1 máy chữ, 5 xe máy và 50 thùng xăng. Bằng những con đường này, tỉnh đã khai thác mua được 150 tấn muôi từ các cửa khẩu để dự trữ, bảo đảm bình quân mỗi
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nhân khẩu được 12,5 kg muối trong năm. Đến cuối tháng 5, các huyện căn cứ đều có số lương thực tồn kho đáng kể: Huyện 1 còn tồn kho 13.480 kg lúa và 63.000 kg mì; huyện 12 còn tồn kho 18.922 kg lúa và 11.278 kg mì. Đến năm 1974, nhân dân các huyện 1 và 12 đều đảm bảo tự túc được lương thực (V2 gạo và V2 màu).

Việc ch ă m sóc sức khỏe, n â n g cao d â n tr í cho nhân dân trong những năm cuối của cuộc kháng chiến được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm . Bộ máy y tế từ huyện đến xã được duy trì đều khấp và hoạt động có hiệu quả. Hệ thống diều trị tiếp tục được củng cố. Trong khu vực căn cứ, ngoài bệnh xá tỉnh có quy mô như một bệnh viện với 20 biên chế trong đó có 3 bác sĩ (Chánh, Tắc, Rơmah Lý), 3 y sĩ, 2 dược trung, 1 dược tá, 4 y tá và 7 người lo việc hậu cần (trong đó có việc gùi cõng hàng và cả thương bệnh bỉnh khi cần). Bệnh xá huyện 1 có 1 y sĩ, 2 y tá với 10 giường; bệnh xá huyện 12 có 20 giường, số thuốc nhận từ miền Bắc chi viện cho địa phương qua tuyến đường phía Tây đều được nhận đầy đủ để phục vụ cán bộ, bộ đội và nhân dân.

Để vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới, cán bộ y tế đã cùng cán bộ các đoàn thể quần chúng hướng dẫn nhân dân xây dựng làng theo mô hình làng sạch. Được bộ đội và thanh niên giúp dỡ, các làng đã khơi lại nguồn nước, làm nhà mới, đời sông người dân ngày càng ổn định hơn. Nhân dân ở nhiều làng trong vùng căn cứ, quanh các cơ quan tĩnh đã biết dùng bát đũa, uông nước đun sôi và một bộ phận đã biết ngủ màn. Ở huyện 12, để hỗ trợ cho nhân dân 39 làng từ các vùng núi cao xuống vùng đất bằng, ta đã vận động các lực lượng làm mới 468 nhà mới cho bà con. Nhân dân huyện 1 cũng làm mới và sửa chữa được 224 căn nhà... Chỗ ăn ở thoáng mát, hợp vệ sinh dã đẩy lùi dần dịch bệnh. Trong
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phong trào vận động xây dựng làng sạch nổi lên là 3 làng ở xã Căn Cứ, 1 làng ở xã Lơ Ku và 1 làng à xã Kpiar. Việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em có tiến bộ đáng kể.

Từ sau Hiệp định Paris các hoạt động văn hóa - giáo dục có bước phát triển mới. Hệ thống trường lớp ngày càng được củng cố. Các hình thức học tập khác nhau đều được phát huy nhằm mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất trong đó chú trọng đặc biệt đến phong trào Bình dân học vụ để xóa nạn mù chữ. Đối tượng vận động chủ yếu là thanh niên, cán bộ và du kích. Tích cực phát triển giáo dục phổ thông nhằm đảm bảo cho trẻ em đên tuổi được đi học. Tranh thủ học sinh - giáo viên vùng địch để đảm bảo về số lượng giáo viên. Huyện 12 có 2 trường phổ thông (1 trường ở xã Căn Cứ và 1 trường ở thị trấn Dân Chủ), mỗi trường có khoảng 50 học sinh. Từ năm học 1972 - 1973, mỗi huyện còn có trường bổ túc văn hóa. Trường Bổ túc văn hóa của huyện 1 do thầy giáo Thịnh làm Hiệu trưởng đặt ở vùng Tơmanh Sơrat (xã Hơnưng) mỗi khóa đào tạo khoảng 30 học viên. Để duy trì tốt số lượng học sinh, đồng thời làm tô't việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ các ban ngành, việc chiêu sinh cho trường bổ túc huyện được giao cho từng ngành không hạn chế số lượng. Năm học 1974, ở huyện 1, số học viên từ các cơ quan gửi đến trường bổ túc huyện khá đông, riêng Đoàn thanh niên gửi 13 người, Phụ nữ gửi 14 người, Du kích gửi 15 người. Nhiều cán bộ người Bahnar đã được học những chữ cái đầu tiên từ các trường này về sau đã trưởng thành và trở thành những cán bộ cốt cán của tỉnh, của huyện và dịa phương như đồng chí Hà Sơn Nhin, Đinh Gieng... Các lớp bình dân học vụ được mở:ở khắp các xã, mỗi lớp có khoảng 25 học viên.

Không chỉ chú trọng đào tạo tại chỗ, các huyện căn cứ còn tuyển chọn những học sinh là con em gia đình chính
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sách gửi ra miền Bắc đào tạo nhăm tạo nguồn cho những năm tiếp theo. Nàm 1973, huyện 12 đã gửi 15 thiếu nhi ra miền Bắc học, trong số này nhiều em đã trở về phục vụ quê hương sau khi được trang bị vốn kiến thức cần thiết như Đinh Phúc (nay là một trong những cán bộ lãnh đạo của huyện Kbang)...

Tờ báo “G iải p h ó n g ” của tỉnh đưa xuống các xã kịp thời tuyên truyền tin chiến thắng cũng như phổ biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước đến các buôn làng. Đội văn công, đội chiếu phim của ủ y ban tỉnh, đội tuyên truyền văn hóa của Tỉnh đội luân phiên đi phục vụ trong vùng căn cứ và vùng giải phóng. Đoàn văn công Gia Lai thường xuyên tổ chức những chuyến đi hàng tháng trời đến các vùng dể biểu diễn phục vụ nhân dân. Các anh Hồ Công Danh, Khuyên Đông...

các chị Thu Hà (dàn tộc Bahnar), Bỉơng, Siu Ký (dân tộc Jrai)... không chỉ là những người có giọng h át hay, múa giỏi, hết lòng phục vụ nhân dân và bộ đội mà còn có khả nâng chuyển những bài hát nổi tiếng về Tây Nguyên như: Cô gái vót chông, Tiếng đàn ta lư, Dưới bóng cây Knia, Tiếng chày trên sóc Bom Bo... sang tiếng Bahnar và Jrai. Ở huyện 12 có một sô' đội vàn nghệ xã thường xuyên hoạt động là: Kpier, Sơpai... Văn công, vãn nghệ, chiếu phim xuống làng nào phục vụ là ở làng ấy nhộn nhịp như có hội, thanh niên nô nức cùng nhau đi gùi nhạc cụ, khiêng vác máy móc... về làng, Những buổi biểu diễn văn công, văn nghệ, chiếu phim kèm theo các chương trình tuyên truyền chủ trương chính sách không chỉ phục vụ nhân dân trong vùng căn cứ mà còn thu hút cả một sô' dân trong ấp và lính ngụy trốn ra xem,

Đây cũng là khoảng thời gian tỉn h và M ặt trậ n Tây Nguyên (B3) khẩn trương thực hiện kế hoạch chuẩn bị chiên trường. Việc củng cô tuyến đường chiến dịch quy mô
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phía Đông tỉnh đòi hỏi phải huy động một lực lượng nhân cồng rấ t lớn. Huyện 1 đã hoàn thiện bộ máy giao vận với 3 cán bộ của huyện và 3 cán bộ cấp xã. Trong đợt huy dộng dán công làm đường ô tồ từ ngày 31-12-1974 đến ngày 11-1­ 1975, huyện 1 đả có 660 người tham gia. Trong đó, riêng xã Đak Pne đã có 190 nhân công, đông nhất là làng Kon Tgol với 33 người; tiếp đến là xã Hơnưng 143 người. Khắc phục những khó khăn về địa hình, về thời tiết và kỹ thuật, toàn tỉnh đã huy động gần 250.000 ngày công củng cố, nâng cấp đoạn dường ô tô dài 85 km ở phía Đông theo hành lang Trung ương và mở xong con đường mới mang tên đường 220 chạy từ phía Đông thị xã Kon Tum, xuyên qua Đak Đoa, ra plei Bông giáp đường 19. Ngoài ra, các địa phương còn huy động nhân dân làm được 210 km đường xe thồ, 100 km đường liên huyện, liên xã. Bước đầu thực hiện việc vận chuyển bằng xe có 4 xe mô tô, 60 xe dạp thồ, 3 xe bò, 5 xe cải tiến cùng hàng ngàn dân công và Thanh niên Quyết thắng gùi hàng. Nhiều kiện tướng xuất hiện trên những đường dây vận chuyển hàng như chị Đinh Thi Khyem ở làng Kon Kring (xã Đak Pne - huyện 1) mỗi lần gùi hàng, chị luôn mang trẽn vai từ 60 - 70 kg. Bằng tinh thần và sức lực của mình, nhân dân các huyện căn cứ Đông Bắc Gia Lai đã góp phần vận chuyển gần 4.000 tấn hàng hóa các loại đáp ứng yêu cầu chiến đấu trước mắt và có dự trữ.

Để lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác, từ tháng 2-1975, tỉnh Gia Lai đã mở chiến dịch ra quân khai thác gỗ trắc xây Lăng Bác. Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Công trường khai thác gỗ gồm 3 đồng chí Ksor Ní (Bí thư Tỉnh ủy), đồng chí Lê Tiên (Tỉnh ủy viên) và đồng chí Đinh Rơi, Tỉnh ủy viên. Đồng chí Đinh Rơi làm Trưởng ban. Dù trong điều kiện chiến tranh, việc khai thác
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và vận chuyển gỗ từ rừng sâu về trạm Lập đều bằng phương pháp thủ công. Nhiừig chiến dịch đã được đồng bào các huyện căn cứ nhiệt tình hưởng ứng. Những khô'i gỗ được chuyển ra miền Bắc xây Lăng Bác là cả tình cảm và tấm lòng yêu kính vô hạn của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai xa xôi dôi với Người.

Khi cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiến dần đến thắng lợi thì ngày 19-4-1974, tại làng Sơlam Vir, xã Krong (nơi đóng chân của Tỉnh ủy Gia Lai), đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) - là Khu ủy viên Khu ủy V, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai liên tục từ khóa II (1965) đến khóa V (1973) - từ trần sau một thời gian lâm bệnh nặng. Lễ tang đồng chí Trần Văn Bình được tổ chức trọng thể trong niềm tiếc thương vô hạn của cán bộ và nhân dân vùng căn cứ.

Nhìn chung trong những năm sau Hiệp định Paris, tình hình vùng căn cứ các huyện Đông Bắc Gia Lai phát triển nhanh chóng về mọi mặt. Sự lớn mạnh của phong trào tạo đà thuận lợi cho Đảng bộ 2 huyện cùng nhân dân toàn tỉnh và cả nước tiến lên giành bước thắng lợi cao hơn.

Tháng 01-1975, sau chiến thắng vang dội Phước Long, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp và nhận định: “Chưa bao giờ ta có đủ điều kiện quân sự, chính trị, thời cơ chiến lược như hiện nay để hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân ở miền Nam tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà...”. Bộ Chính trị chủ trương trong bước mở đầu của kế hoạch năm 1975 sẽ mở chiến dịch tiến công dịch ở Tây Nguyên, hướng chính là Nam Tây Nguyên, mực tiêu chính là đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột. Gia Lai được giao nhiệm vụ hoạt động nhử địch dể kéo chúng về giữ Bắc Tây Nguyên.
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Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngày 13 và 18-2-1975, Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã họp Hội nghị mở rộng, quán triệt nhiệm vụ mới và xác định chủ trương, kế koạch tiến công và nổi dậy năm 1975. Toàn bộ lực lượng của tỉnh được huy động phôi hợp với quân chủ lực cắt đường giao thông số 19, thực hiện chia cắt chiến lược giữa Tây Nguyên với các tỉnh Duyên hải miền Trung; cắt đường sô" 14, thực hiện đòn chia cắt chiến dịch giữa cụm phòng ngự Pleiku và Kon Tum; tranh thủ thời cơ, phát động quần chúng nổi dậy phá ấp chiến lược giải phóng toàn bộ nông thôn. Song song với những hoạt dộng quân sự, kế hoạch phát động quần chúng nổi dậy phá ấp, giải phóng dân thuộc các khu vực, các huyện quanh các quận lỵ đã được Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Khu vực An Khê là một trong những trọng điểm của tỉnh, lực lượng của huyện 1 và 12 được phân công đánh địch ở hướng này. Ngoài ra hướng An Khê còn được chi viện Tiểu đoàn đặc công 450 và 1 trung đội trinh sát của tỉnh, ở hướng này, đồng chí Ngô Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chính ủy kiêm Bí thư Đảng ủy M ặt trận; đồng chí Văn Đình Dư, Tham mưu trưởng Tỉnh đội làm Chỉ huy trưởng; các đồng chí Tỉnh ủy viên Hồ Ngọc Năm, Mai Xuân Cảnh, Phan Anh Tuấn làm Phó Chỉ huy.

Bước vào chiến dịch Xuân 1975, huyện 1 có 65 bộ đội địa phương trong dó biên chế 1 đại đội tập trung có 65 đồng chí; huyện 12 có 130 đồng chí trong đó biên chế 2 dại đội đặc công là 81 đồng chí, ngoài ra huyện 1 còn có 446 du kích và huyện 12 có 393 du kích. Theo kế hoạch, trong đợt 1, huyện 1 và 12 cùng huyện 8, được chi viện của Tiểu đoàn đặc công 450 có nhiệm vụ giải phóng 4 xã Song An, Cửu An, An Định và Cửu Tú; đợt 2 giải phóng từ cầu suôi Vôi đến ấp Cửu Định; đợt 3 tiếp tục giải phóng những mục tiêu còn lại.
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Ngày 4-3-1975, chiến dịch Tây Nguyên mở màn. Ngày 5-3 trên chiến trường Gia Lai, Trung đoàn 95A tiêu diệt 2 cứ điểm trên đồi Kon Dỡng, làm chủ đường 19 từ Mang Yang, đến Lệ Cần.

Ngày 10-3-1975 Buôn Ma Thuột được giải phóng. Phôi hợp nhịp nhàng với m ặt trận Buôn Ma Thuột, Gia Lai dồn tất cả sức lực cho giải phóng địa bàn. Ở hướng An Khê bộ đội địa phương huyện 1, 12 và huyện 7 bám đánh địch trên đường 19, đột nhập giải tán sô" dân vệ ấp Al, cán bộ huyện 12 đón sô" dân ở Kon Chơrah về làng cũ.

Ngày 17-3, bộ đội ta tiêu diệt cứ điểm Núi Đất. Sau khi tiến đánh tiêu diệt chốt bảo an Đồn Bắc, bao vây đồn Cửu An buộc dịch tháo chạy, ta giải phóng xã Cửu An, An Định, phá sập cầu An Phước, uy hiếp Tú Thủy, Song An.

Ngày 18-3 địch ở Tú Thủy, Song An đầu hàng, ta giải phóng xã Cửu Tú.

Ngày 20-3, giải phóng xã Song An.

Từ ngày 19 đến ngày 20-3, lực lượng du kích tiếp tục đánh chiếm ấp An Xuân, Bộ đội địa phương huyện 12 và 8 cùng đơn vị đặc công trinh sát Tỉnh đội tiến công địch từ phía Tây và Tây Bắc quận lỵ, bắt 500 dân vệ, thu toàn bộ vũ khí.

Tối 22-3, địch ở quận An Túc chạy về hướng An Quý, Ya Hội rồi luồn rừng chạy xuống Bình Định.

Ngày 23-3, trong khi một bộ phận Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3 Quân khu V) cơ quan tiền phương tỉnh, các phần đội chuyên môn, bộ đội, các cơ quan ban ngành huyện 8 vào giải phóng quận An Túc (An Khê) thì bộ đội huyện 12, huyện 7 tảo trừ bọn dịch ở cứ điểm Cửu An, Tú Thủy, sân bay Cây Me - Tân Tạo. Trong ngày này ta giải phóng toàn bộ vùng nông
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thôn rộng lớn phía Đông Gia Lai với hơn 4,5 vạn dân góp phần to lớn cùng toàn tỉnh và cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà vào mùa Xuân năm 1975.

Trong những ngày diễn ra chiến dịch, quân và dân các huyện căn cứ Đông Bắc Gia Lai không chỉ tích cực tham gia đánh địch; phục vụ chiến trường, bắc cầu và sửa dường cho bộ đội cấp tốc hành quân; chăm sóc thương binh, bệnh binh từ các mặt trận chuyển về; làm công tác binh vận... mà còn đóng vai trò tích cực trong việc nhanh chóng ổn định tình hình trên các địa bàn ngay sau ngày giải phóng đồng thời tiếp tục huy động cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 của cả nước giành thắng lợi hoàn toàn.

Mười năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là chặng đường đầy hy sinh gian khổ nhưng cũng rất vẻ vang của dân tộc ta; là thời kỳ gay go ác liệt nhất trong cuộc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chông lại chiến lược “chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” - những chiến lược chiến tranh mới được chính quyền Mỹ thực hiện với cả dã tâm và cuồng vọng. Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng cách mạng cả nước trong giai đoạn được coi là gay go ác liệt nhất của cuộc chiến tranh giải phóng này, Đảng bộ, quân đội, chính quyền và tổ chức quần chúng các cấp ở cắc huyện 1, 2, 10 và sau này là huyện 12 đã chứng tỏ được mình qua từng bước trưởng thành. Khó khăn, ác Hệt của cuộc chiến tranh càng làm cho ngọn lửa bất khuất, kiên cường trong những con người nơi đây rực cháy. Đi qua cuộc chiến tranh này toàn thể cán bộ, bộ đội và nhân dân các huyện căn cứ Đông Bắc Gia Lai đã tự khẳng định được mình. Những thắng lợi vĩ đại mà dân tộc ta đã giành được trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có phần đóng góp không
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nhỏ của quân và dân các huyện căn cứ Đông Bắc Gia Lai. Trong chiến tranh gian khổ ác liệt, những người con của vùng đất này đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang cho dân tộc, nhiều gương tiêu biểu trong sản xuất và chiến đấu, bảo vệ quê hương của huyện được phong tặng các phần thưởng cao quý. Tự hào về chặng đường đã qua chính là hành trang đẹp nhất, tiếp sức cho Đảng bộ và nhân dân các huyện 1, 2, 10 và sau này là huyện 12 (nay là Kbang) cùng cả nước bước vào một thời kỳ mới - Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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Chương V

KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TỂ - XÃ HỘI, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG - AN NINH

(1975 - 1985)

ỔN ĐỊNH TỔ CHỬC VÀ ĐỜI SốNG NHÂN DÂN SAU GIẢI PHÓNG

Sau ngày giải phóng thị xã Pleiku 17-3-1975, cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân Gia Lai tiếp tục được đẩy mạnh về phía Đông và phía Nam. Ngày 23-3-1975, huyện An Khê (khu 8) toàn bộ vùng phụ cận gồm huyện 1, 12 và huyện 7 {nay là thị xã An Khê và các huyện Kbang, Đak Pơ, Kông Chro) được hoàn toàn giải phóng, kết thúc thắng lợi vẻ vang một thời kỳ đấu tranh gian khổ, đau thương nhưng vô cùng anh dũng của quân dân các dân tộc địa phương cùng cả nước chông thực dân đế quốc và tay sai, giành lại cuộc sông ấm no, tự do, hạnh phúc. Cũng từ đây quân dân các dân tộc huyện 1, huyện 12 (nay là huyện Kbang) bước vào thời kỳ mới, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, củng cô an ninh - quôc phòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trong những ngày đầu giải phóng, trước khi sáp nhập vào huyện An Khê, huyện 1 gồm 4 xã: Sơn Lang, Hà Nừng, Kon Pne và Đak Rong. Huyện ủy và các cơ quan của huyện đóng tại làng Sơn Lang (thuộc xã Sơn Lang). Huyện 12 đóng tại khu vực giữa làng Groi và làng Htãng (nay thuộc tổ dân phố 20, thị trấn Kbang).
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Cả hai huyện lúc này có hơn 11.000 dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bahnar thuộc vùng căn cứ của tĩnh trong kháng chiến chống Mỹ, một sô" ít đồng bào Kinh sống ở KaNak và vùng giáp ranh khu 8 (An Khê). Đây là vùng đất có m ật độ dân cư thưa thớt, nhưng giàu tiềm năng về nông lâm nghiệp, đặc biệt là khu vực còn nhiều diện tích rừng nguyên sinh, với nhiều loại gỗ quý, thú hiếm.

Nguyên là căn cứ của tỉnh trong những năm chiến tranh giải phóng, thường xuyên bị địch tập trung đánh phá khcíc liệt, sản xuất nông nghiệp phân tán, bị địch đánh phá, rải châ't độc hủy diệt nên sản xuất tại chỗ chỉ đủ tự cấp, tự túc phục vụ đời sông cán bộ nhân dân, ít có sự trao đổi hàng hóa. Những ngày dầu giải phóng, dời sông nhân dân rấ t khó khăn, một sô' dông người dân còn mù chữ, kinh tế thuần nông, phương thức canh tác phát đốt chọc trỉa thô sơ, lạc hậu cho năng suât thấp, thường xuyên bị nạn đói giáp hạt đe dọa đồng bào. Bên cạnh đó, sau gần 30 năm đấu tranh gian khổ, sau giải phóng, một bộ phận cán bộ, nhân dân có tư tưởng thỏa mãn với những thành tích đã đạt được và muôn nghỉ ngơi.

Là vùng căn cứ cũ, nhưng trong những ngày đầu giải phóng, yêu cầu củng cô" an ninh, trậ t tự xã hội vẫn đang đặt ra một cách bức xúc, bởi huyện 1, huyện 12 cũng có những nơi giáp ranh với vùng tạm chiếm cũ, vẫn còn lực lượng ngụy quân, ngụy quyền tan rã tại chỗ chưa chịu cải tạo, với kế hoạch hậu chiến thâm dộc, rắp tâm phục thù, chông phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

Ba tháng sau ngày giải phóng, ngày 24-6-1975, thay m ặt Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh đến thăm tỉnh Gia Lai. Các đồng chí dã nêu nhiều ý kiến chỉ đạo Đảng bộ và nhân
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dân toàn tỉnh về xây dựng, củng cô chính quyền cách mạng các cấp; giải quyết tô't vấn đề ãn, mặc, ở và đi lại, học tập của nhân dân vùng giải phóng; chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu sô", đồng bào vùng căn cứ, hết sức coi trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc người địa phương.

Trước yêu cầu mới về ổn định tình hình chính trị dịa phương, tập trung sức vào sản xuất, cứu đói, cứu đau, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, Huyện ủy huyện 1 và 12 chủ trương:

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong huyện, đồng sức, đồng lòng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhanh chóng củng cô tổ chức bộ máy chính quyền huyện, xã, thôn, làng, chuyển hướng kịp thời nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một mặt tiếp tục truy quét, bắt giữ, tập trung cải tạo, giáo dục bọn tàn quân địch ở những địa bàn giáp ranh vùng tạm chiếm cũ; m ặt khác, phát động quần chúng tham gia bảo vệ chính quyền mới, chuẩn bị điều kiện sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống; tập trung cứu đói, cứu đau những vùng sâu, vùng căn cứ.

Tổ chức đưa dân về làng cũ, nơi bằng phẳng có đất canh tác màu mỡ thuận lợi cho việc sản xuất lâu dài. Trước m ắt chuẩn bị giống, nông cụ sản xuất vụ mùa 1975 và vụ đông xuân 1976.

Chủ trương trên của huyện 1 và 12 đáp ứng yêu cầu bức thiết, phù hợp với tình hình địa phương trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Gia Lai tháng 4-1975 về nhiệm vụ cấp bách Ổn định tình hình vùng mới giải phóng, nhanh chóng ổn định tình hình, bắt tay vào xây dựng cuộc sông mới.
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V

Từ tháng 5 đến tháng 8-1975, Tỉnh ủy Gia Lai đã có 2 cuộc họp bàn về việc sớm ổn định tình hình vùng mới giải phóng, truy quét bọn tàn quân và bọn FULRO, cứu đói, cứu đau, giải quyết đời sống của nhân dân. Sau Hội nghị xây dựng cuộc sống mới vùng đồng bào dân tộc thiểu sô' tháng 8-1975 do Tỉnh ủy và ủ y ban nhân dân cách mạng tỉnh tổ chức, toàn tỉnh mở ra nhiều công trình khai hoang làm thủy lợi xây dựng cánh dồng chuẩn bị cho vụ Đông Xuân 1975 - 1976 và vụ mùa năm 1976. Kết quả sản xuất 1975 của tỉnh tăng đáng kể về lương thực, tạo đà cho sự phát triển nông nghiệp của huyện, khắc phục nạn thiếu đói những ngày đầu giải phóng ở các huyện.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và Huyện ủy huyện 1 và 12, sau Hội nghị đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở vùng dân tộc thiểu số tháng 8-1975 do tỉnh tổ chức, toàn tỉnh dấy lên phong trào thi đua lao động, sản xuất, khai hoang phục hóa, làm thủy lợi, xây dựng cánh đồng, định canh, định cư, trồng cây lương thực: lúa, mì, lang, bắp..., cứu đói, cứu đau. Tổ chức nắm lại lao động, dự trữ lương thực, giống, công cụ lao động, nhu cầu hàng hóa phục vụ cho sản xuất, đời sông. Sửa chữa đường giao thông, đảm bảo thông tuyến trong mùa mưa từ An Khê vào KaNak.

Tuy là vùng căn cứ của tỉnh trong suốt những năm chống Mỹ, nhưng do bị địch đánh phá ác liệt, đời sông về vật chất tỉnh thần của đồng bào chưa có điều kiện được chăm lo cải thiện, kinh tế kiệt quệ,... Hai huyện đặc biệt quan tâm giải quyết nhu cầu đời sông hàng ngày, tổ chức cấp muối, mắm cho đồng bào vùng sâu, vùng căn cứ, vận động nhân dân ăn chín, uống sôi, đào giếng, làm nhà vệ sinh, ốm đau đến trạm xá, dùng thuốc. Tổ chức nắm danh sách gia đình chính sách, gia đình neo đơn, nghèo đói để cứu trợ lương thực, thuốc chữa
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bệnh... Không để cho dân bị đói, đau ngay sau những ngày được hưởng tự do, độc lập.

Về an ninh, chính quyền cách mạng các cấp vừa củng cô', tổ chức vừa thanh khiết nội bộ, vừa tiến hành nắm lại nhân khẩu, rà soát các đôi tượng mới chuyển về địa bàn, đối tượng xâ'u còn chông đốì chính quyền để quản lý, giáo dục. Đồng thời còn tiếp tục xây dựng, củng cố lực ìượng dân quân du kích cả về chính trị, huấn luyện sẵn sàng chiên đấu bảo vệ chính quyền cách mạng và nhân dân, khắc phục tư tưởng muốn nghỉ ngơi, lơ là cảnh giác, để kẻ địch lợi dụng chông phá.

Tháng 7-1975, cùng với nhân dân trong tỉnh và cả nước, nhân dân các dân tộc huyện 1 và 12 tham gia tổ chức đổi tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay cho tiền ngụy Sài Gòn và tiền Ngân hàng Nhà nước cũ ở miền Bắc, chuẩn bị cho quá trình thông nhất hành chính, kinh tế và thị trường cả nước.

Trong năm dầu giải phóng, để có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, Trung ương Đảng (khóa III) đã ra Nghị quyết 24 (29-9-1975) chủ trương thực hiện trong cả nước chế độ quản lý hành chính theo bôn câp: Trung ương, tỉnh thành phô' trực thuộc Trung ương, huyện và xã. Theo dó giải thể Trung ương Cục miền Nam, giải thể các Khu ủy ở cả hai miền; hợp nhất các tỉnh, huyện thành những đơn vị hành chính, kinh tê với quy mô lớn cần thiết; tăng cường cán bộ cho cấp tỉnh, thành phô* huyện và xã.

Thực hiện chủ trương trên, tháng 11-1975, theo Quyết định của Bộ Chính trị và Liên khu ủy V, hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum hợp nhâ't thành tỉnh Gia Lai - Kon Tum; do đồng chí Trần Kiên, ủ y viên Thường vụ Khu ủy V làm Bí thư,
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Sau khi sáp nhập, Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum đã họp, thông nhất nhận định: Đời sống nhân dân vùng mới giải phóng nhanh chóng được ổn định, không đảo lộn lớn, không xảy ra nạn đói nghiêm trọng. Bước đầu xây dựng được tổ chức chính quyền cách mạng các cấp, chú trọng đẩy mạnh sản xuất ở các vùng căn cứ, vùng giải phóng củ và mới, giải quyết khó khăn về kinh tế và đời sông cho nhân dân.

Về mục tiêu, kế hoạch năm 1976, Tỉnh ủy chủ trương:

Tập trung ổn định chính trị vùng mới giải phóng, truy quét bọn tàn quân dịch và FƯLRO.

Thực hiện định canh, định cư 60.000 dân, tiếp nhận 70.000 lao động, khai hoang 23.000 ha, đưa tổng diện tích gieo trồng đạt 100.000 ha đảm bảo sản xuất 160.000 tấn lương thực, nâng mức bình quân nhân khẩu nông nghiệp lên 270 kg lương thực quy thóc.

Xây dựng, củng cô" tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, tăng cường cán bộ xuống cơ sở, xóa thôn làng trắng đảng viên và chi bộ. Tiến hành sáp nhập huyện, xã; sắp xếp bộ máy để phù hợp với tổ chức mới, xây dựng lề lôi làm việc sát dân.

cấp huyện, tháng 11-1975 huyện An Khê được thành lập trên cơ sở sáp nhập các huyện 1, huyện 12 và huyện 8, nhằm phát huy thế mạnh của từng huyện về đất đai, lao động, vốn, kỹ thuật trong xây dựng phát triển, nhanh chóng cải thiện đời sông nhân dân vùng dồng bào dân tộc thiểu số. Tháng 2-1976, huyện 7 (nay là huyện Kông Chro - ở phía Nam) cũng được sáp nhập vào huyện An Khê. Từ đây, huyện An Khê mới bao gồm một vùng đất rộng lớn Nam Bắc dường 19 với diện tích 379.728 ha; đất nông nghiệp 81.540 ha; đất rừng có nhiều gỗ quý là: 258.195 ha; đất xây dựng cơ bản là
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17.279 ha và còn lại là đất khác. Dân sô" toàn huyện An Khê rộng lớn lúc này là: 67.500 người.

Ngày 10-11-1975, theo quyết định của Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Turn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Khê được thành lập gồm 26 đồng chí, Huyện ủy An Khê đã họp và bầu đồng chí: Nguyễn Thứ, Tỉnh ủy viên làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đinh Rơi làm Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Trần Vân Đông, Nguyễn Xuân Đỗ làm Phó Bí thư Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy có 9 đồng chí. Sau khi sáp nhập với Đảng bộ huyện 7, Ban Chấp hành lâm thời huyện An Khê dược bổ sung và đi vào hoạt động (tháng 2-1976), trong Ban Thường vụ Huyện ủy, có đồng chí Nguyễn Bá Thái làm Phó Bí thư kiêm Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách định canh - định cư và khối tài chính. Toàn Đảng bộ huyện An Khê lúc này có 738 đảng viên(1).

Vùng đất ngày nay thuộc huyện Kbang, ở thời điểm tháng 11-1975, có 6 xã thuộc huyện An Khê là: Krong, Nghĩa An, Đông, Lơ Ku, Nam và Sơn Lang (xã HơnƯng cũ). 4 xã thuộc huyện Kon Plông là: Đak Pne, Đak Gleh và xã Mới. Đến năm 1985 khi thành lập huyện Kbang thì huyện Kon Plông mới giao các xã Đak Krong, Đak Pne, Đak Gleh lại cho Kbang sau khi đã chia tách xâ Đak Pne làm hai xã. Xã Kon Pne ở phía phía Nam (sông Pne) gồm các làng Kon Klanh, Kon Kring, Kon Ktonh lập xã Kon Pne được giao về cho huyện Kbang, xã Đak Pne (ở phía Bắc) vẫn thuộc huyện Kon Plông.

Thường vụ Huyện ủy An Khê phân công các đồng chí trong cấp ủy làm Bí thư các xã để trực tiếp chỉ đạo phong trào. Đồng chí Grang, ủ y viên Thường vụ Huyện ủy làm Bí

Uí Ban Chấp hành Đảng bộ thị xa An Khê, Lịch sử Đảng bộ thị xã An Khẽ (1945 - 2005), Nxb Chính trị quôc gia, 2010, tr. 340.

356

thư xã Sơn Lang. Đồng chí Nhôm Huyện ủy viên làm Bí thư xã Lơ Ku; đồng chí Mít, Huyện ủy viên làm Bí thư xã Nam; đồng chí Bă Minh, Thường vụ Huyện ủy làm Bí thư kiêm Chủ tịch xã Krong...

Ngày 25-4-1976, theo tinh thần của Hộỉ nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước, nhân dân các dân tộc huyện An Khê (trong đó có địa bàn huyện Kbang hiện nay) nô nức đi bầu cử Quốc hội nước Việt Nam thông nhất. Hơn 99% cử tri trong huyện đi bầu cử, có xã vùng dân tộc thiểu sô dạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Các xã được bô' trí điểm bầu cử tùy theo số dân và đặc điểm phân bô' dân cư để đảm bảo việc bầu cử thuận lợi. Ở các xã nay thuộc huyện Kbang, xã Đông có 1 điểm bầu cử, xã Lơ Ku 2 điểm, xã Sơn Lang 2 điểm, xã Nam 2 điểm, xã Krong 2 điểm.

Qua gần 1 năm tích cực chủ động tổ chức ổn định đời sông nhân dân, tập trung chỉ đạo củng cô' chính quyền, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc, tình hình chính trị - kinh tế - văn hóa * xã hội của huyện An Khê cơ bản ổn định và dược cải thiện, niềm tin tưởng vào cách mạng, vào Đảng, Bác Hồ và chế độ mới được củng cô". Vụ mùa 1975, toàn huyện gieo trồng được 5.393 ha lúa, 824 ha bắp; tổng sản lượng lương thực đạt 4.294 tấn, bình quân lương thực đạt 245 kg người, đã trừ dự trữ và giông vụ Đông Xuân. Tuy nhiên, đời sồng nhân dân vùng căn cứ, đồng bào dân tộc Bahnar còn bấp bênh, có nguy cơ đói trở lại, một sô" vùng sâu còn bị đói nghiêm, trọng. Trước tình hình đó, trong cuộc họp tháng 11-1975, Huyện ủy An Khê chủ trương tập trung chĩ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, trước hết đầu tư cho định canh cư, xây dựng cánh đồng. Riêng các xã nay thuộc huyện Kbang, định canh - định cư cho hơn 10.000 dân, tập trung xây dựng thí điểm
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định canh định cư ở Hơnứng (xã Sơn Lang) và các điểm dọc đường sô' 7, chủ yếu cho dân cư ở Đak Chao, Đak Chơpơ, Đak Phin, Đak Yang.

Sau gần 1 năm hòa bình xây dựng cuộc sống mới, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy An Khê, tình hình của huyện 1, 12 cũ (nay là địa bàn Kbang) dần đi vào ổn định, đời sông của nhân dân được nâng lên, an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và củng cô', tạo đà thuận lợi cho vùng đất sau này là Kbang chuyển hướng tập trung xây dựng phát triển kình tế - xã hội trong những nãm kế tiếp,

KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TÊ' - XÃ HỘI

1976 - 1985

Bước vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, vùng đất Kbang ngày nay nằm trong địa bàn huyện An Khê phải đồng thời vừa phát triển sản xuất, cải thiện đời sông nhân dân, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; với tiếp tục củng cô an ninh - quõc phòng, xây dựng, giữ vững chính quyền cách mạng. Đây là những công việc hoàn toàn mới mẻ trong điều kiện hòa bình, độc lập nhưng là yêu cầu khách quan của xã hội nhu cầu đòi hỏi cấp thiết của các tầng lớp nhân dân.

Khó khăn đầu tiên cần tập trung khắc phục trên địa bàn là tình hình an ninh - chính trị chưa thực sự ổn định, do bọn ngụy quân, ngụy quyền tan rã tại chỗ chưa chịu cải tạo còn ngấm ngầm chống phá cách mạng. Cán bộ địa phương đại bộ phận chưa quen công tác quản lý xã hội, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chưa có chuyên môn kỹ thuật, còn bỡ ngỡ trước nhiệm vụ mới. Mặt khác, các huyện Bốc An Khê sau này là địa bàn Kbang tuy đất rộng, người thưa, có ưu thê lớn về sản xuất nông - lâm nghiệp, nhất là chăn nuôi và
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khai thác lâm sản, gỗ xuất khẩu, nhân dân các dân tộc có truyền thống đấu tranh cách mạng một lòng theo Đảng nhưng trình độ sản xuất còn lạc hậu, thường xuyên bị thiếu đói, cơ sở hạ tầng của xã hội hầu như không có gì đáng kể.

Thuận lợi lớn nhất của Đảng bộ là đội ngũ cán bộ được rèn luyện thử thách qua hai cuộc kháng chiến chông Pháp và chông Mỹ, có bản lĩnh chính trị và nhiệt tình công tác, được quần chúng tín nhiệm. Quân dân các dân tộc một lòng theo Đảng, theo cách mạng, đoàn kết thống nhất, quyết tâm khôi phục và phát triển kinh tế, củng cố an ninh - quốc phòng, xây dựng cuộc sống mới.

Trên cơ sở đánh giá tình hình chung của huyện và vùng dân tộc, căn cứ chủ trương của Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum, Huyện ủy An Khê đã đề ra phương hướng chung của thời kỳ mới là: Động viên đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống cách mạng và thắng lợi mùa Xuân 1975, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, nhanh chóng đi vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, nỗ lực tự túc lương thực, thực phẩm, từng bước cải thiện đời sống nhân dân; xóa bỏ tàn dư chế độ thực dân. Xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng huyện, xã vững mạnh; củng cố các đoàn thể quần chúng. Ra sức đào tạo cán bộ, đảm bảo tốt những điều kiện để tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ trung tâm được xác định là: Thực hiện định canh - định cư, khai hoang phục hóa, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp.

Đôi tượng định canh - định cư bao gồm cả đồng bào dân tộc Bahnar và dân tộc Kinh thuộc diện giãn dân, đảm bảo người lao động phải có đất sản xuất. Đi đôi với khai hoang, phục hóa, tiến hành xây dựng công trình thủy lợi, tưới tiêu
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lúa 2 vụ, nhằm tăng diện tích gieo trồng và tăng sản lượng lương thực. Đâu tranh xóa bỏ mê tín dị đoan, các phong tục tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến sản xuất và đời sông, xây dựng các trường cấp I, các lớp mẫu giáo, các trạm xá xã chữa bệnh cho nhân dân, phát động phong trào đời sông mới, phong trào thể dục thể thao, văn hóa - nghệ thuật.,.

Sau đó Ban Thường vụ Huyện ủy họp quyết định phân toàn huyện thành 3 cụm xã:

Cụm phía Bắc gồm dịa bàn huyện 1, huyện 12 cũ;

Cụm các xã thuộc huyện 8 cũ;

Cụm phía Nam gồm các xã thuộc huyện 7 cũ.

Các dồng chí ủ y viên Thường vụ Huyện ủy được phân công trực tiếp phụ trách các cụm xã. Thành lập các công trường khai hoang, làm thủy lợi xác định vùng định canh - định cư đồng bào dân tộc thiểu sô' và kinh tế mới thuộc tỉnh, huyện và xã quản lý chỉ đạo.

Cụm xã phía Bắc (địa bàn huyện Kbang sau này) dã tập trung khai hoang, phục hóa vùng Hơnưng với dỉện tích 35 ha; huy động 100 lao động thường trực tổ chức công trường khai hoang vùng Đe Bar - Chầu Bầu (khu vực xã Nam). Trước mắt tiến hành dịnh cư 6 điểm đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào kinh tế mới dọc đường sô' 7 từ An Khê đi KaNak. Các địa điểm cụ thể là:

Đak Chơnao - làng Tơnung.

Đak Chơpeh - làng Kon Chreh.

Đak Phin - làng Tơmât.

Đak Yang - làng Roh.

Cạnh Đak Yang - làng Hơmâu.

Xóm mới Tú Thủy và làng Lơt.
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Trong năm 1976, huyện An Khê khai hoang được 226 ha san bằng tạo đồng ruộng. Trong đó, các xã phía Bắc có 52,5 ha. Cụ thể là: xã Nghĩa An 20 ha, xã Nam 22,5 ha, xã Lơ Ku 5 ha; xã Krong 3 ha; xã Sơn Lang 2 ha. Nhiều cán bộ xã được cử di học các lớp nông nghiệp thực hành tại trường cán bộ nông nghiệp của huyện đã phát huy tốt vai trò hướng dẫn tổ chức bà con gieo trồng, chăn nuôi theo kỹ thuật mới. Huyện tiếp nhận các giống bò cao sản của Trung ương đưa vào 2 đợt, phân 18 con cho 3 xã phía Bắc là: Lơ Ku, Krong và xã Đồng.

Có thể nói, trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn cả về vốn, phương tiện kỹ thuật, con người... những ngày sau giải phóng, với những nhiệm vụ rất mới mẻ, nhưng Đảng bộ huyện An Khê đã có bước đi đúng đắn, phù hợp, giải quyết được những vấn dề bức xúc; khai hoang, phục hóa, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu đời sống cho nhân dân.

Từ ngày 20 đến ngày 27-10-1976, Đ ại hội đ ạ i  biểu

ảng bộ h u yện A n K hê lầ n th ứ V I (l1 được tổ chức tại khu định cư Đe Bar. Dự đại hội có 116 đại biểu, đại diện cho hơn 1,000 đảng viên của 19 chi bộ xã, 14 chi bộ cơ quan.
Bản báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dã trình bày toàn diện những hoạt động của Đảng bộ và nhân dân An Khê trong một nãm sau ngày giải phóng, đánh giá khách quan chân thực những ưu và khuyết điểm của tình hình địa phương, của đảng viên, cán bộ và nhân dân An Khê trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội. Đại

Đảng bộ An Khê từ lúc ra dời đến thời điểm này mới có 2 lần đại hội. Lần thứ nhất vào tháng 2-1949 và lần đại hội này. Nhưng do trong kháng chiến, các huyện 1, 2, 10 và 7 trước khi sáp nhập vào thành huyện An Khê mới dã có tổ chức các đại hội Đảng bộ nên đại hội này được Thường vụ Tỉnh ủy thông nhất là Đại hội VI,
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hội đã thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới. Sau khi đánh giá những khó khăn và thuận lợi, Đại hội nêu rõ nhiệm vụ chung là: Động viên mọi nỗ lực cao nhất của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong huyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, vượt mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phấn đấu trong những năm tới đưa sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của huyện lên một bước phát triển mới. Thực hiện định cạnh, định cư 100%, ra sức thâm canh tăng vụ, phát triển nhiều công trình thủy lợi, mở rộng diện tích lúa nước. Đẩy mạnh phát triển các ngành công - nông - lâm nghiệp và chăn nuôi đề đảm bảo lương thực và thực phẩm, giải quyêt nhu cầu cấp thiết cùa nhân dân, đồng thời làm nghĩa vụ cho Nhà nước và xuất khẩu. Tổ chức lại giao thông vận tải, phát triển y tế, văn hóa, giáo dục, xóa nạn mù chữ cho nhân dân trong năm 1977.

Về kinh tế - xã hội các vùng đồng bào Bahnar, Đại hội đã đánh giá: Chế độ canh tác thô sơ, nghèo nàn lạc hậu, độc canh, du canh, kinh tế tự cấp tự túc, cơ sở vật chất hầu như không có gì đáng kể về công nghiệp, nhân dân chỉ có hai bàn tay trắng đi lên chủ nghĩa xã hội, hơn 90% dân số mù chữ.

Trên cơ sở những đánh giá trên, Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ chung về kinh tế - xã hội huyện là: “Động viên mọi nỗ lực cao nhất của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong huyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, vượt mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phấn đấu trong những năm tới đưa sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của huyện lèn một bước phát triển mới. Thực hiện định canh định cư 100%, ra sức thâm canh tăng vụ, xây
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dựng nhiều công trình thủy lợi, mở rộng diện tích lúa nước. Đẩy mạnh các ngành sản xuất công - nông - lâm nghiệp phát triển, trồng cây công nghiệp và chăn nuôi để đảm bảo lương thực và thực phẩm , giải quyết nhu cầu cấp thiết của nhân dân, đồng thời làm nghĩa vụ cho Nhà nước và xuất khẩu”,

Đại hội cũng chỉ rõ: cần tích cực xây dựng, phát triển y tế, văn hóa, giáo dục, xóa mù chữ trong năm 1977. Xây dựng nếp sông mới trong việc ăn, ở; loại trừ các tập tục lạc hậu. Đại hội xác định chỉ tiêu kinh tế 2 năm 1977 - 1978 cần dạt được là: Đưa diện tích vụ đông xuân lên 5.000 ha cây lương thực hàng hóa, sản lượng đạt 4.186 tấn lương thực, trong đó có 1.000 ha ruộng nước. Khai hoang 6.000 ha, tàng diện tích gieo trồng của huyện, nâng bình quân lương thực đầu người lên 450 kg. Đến 1980, diện tích gieo trồng đạt 25.000 ha; đạt 2,5 sào/người, bình quân lương thực đạt 500 kg/đầu người. Một số cây hoa màu chủ lực như: bắp chuyên canh đạt 2.000 ha, mì 2.500 ha, đậu phụng 3.000 ha, mía 3.000 ha.

Đại hội còn chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm lúc này là đẩy mạnh công tác định canh - định cư, tổ chức phương thức làm ẫn tập thể, xây dựng tổ vòng công, đổi công; xây dựng các đơn vị thương mại quốc doanh, các hợp tác xã mua bán, tiểu thủ công nghiệp đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân, mở rộng lưu thông. Trên địa bàn Kbang ngày nay, xây dựng hồ chứa nước Sơn Lang 100 ha; xây dựng trạm bơm KaNak. Phát động phong trào nhân dân tự làm thủy lợi nhỏ tận dụng nguồn nước ao, hồ, đầm... Nghiêm cấm đốt phá rừng làm nương rẫy. Xây dựng các cơ sở chế biến gỗ, mía, dầu, lạc. Sửa chữa làm lại đường vào Krong, đảm bảo các loại xe nhỏ qua lại trong 2 mùa.

Về công tác quần chúng, Đại hội xác dịnh: Giáo dục quần chúng xóa bỏ phong tục lạc hậu như ma lai, cà răng, tảo
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hôn...; xóa bỏ mặc khô", ở trần, ngủ sạp, làm cho con người và xã hội đổi mới về mọi m ật chính trị lẫn tinh thần; đổi mới kinh tế và nề nếp sông. Xây dựng khối đoàn kết nhất tri toàn dần, th ật sự tương trợ lẫn nhau, đoàn kết trong lao động, trong cuộc sông. Xây dựng nhà bảo tàng, thư viện đáp ứng nhu cầu đọc sách báo, giáo dục truyền thông cho nhân dân các dân tộc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 30 ủy viên (25 ủy viên chính thức, 5 ủy viên dự khuyết); bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thứ được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Bá Thái làm Phó Bí thư. Đến ngày 14-3-1977 đồng chí Nguyễn Thứ chuyển về tỉnh công tác, đồng chí Nguyễn Bá Thái có quyết định làm Bí thư Huyện ủy An Khê.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ An Khê đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần thứ VI.

Tháng 11-1976, Đại hội lần thứ VI Đảng bộ tình Gia Lai - Kon Tum (vòng 1) tiến hành tại thị xã Pleiku. Đại hội đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh sau một năm hợp nhát; thảo luận dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) trình Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ IV, đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch thời kỳ 1976 - 1980 của tỉnh và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12-1976) họp tại thủ đô Hà Nội đề ra đường lô'i cách mạng xã hội chủ nghĩa sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc; thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (1976 - 1980). Đại hội đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam.
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Ba tháng sau khi Đại hội Đảng, vòng 2 của Đại hội VI Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum được tổ chức (từ ngày 1 đến ngày 10-3-1977). Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội IV của Đảng, Đại hội lần thứ VI Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm (1976 - 1980), trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ khẩn trương xây dựng cơ sở vật chết - kỹ thuật, tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cải tạo quan hệ sản xuất cũ xây dựng và phát triển quan hệ sản xuất mới sản xuất cũ xây dựng và phát triển quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện chủ trương của tỉnh và Nghị quyết huyện Đảng bộ An Khê lần thứ Vĩ, đầu năm 1977, huyện đã phát động chiến dịch khai hoang 25 ngày, từ ngày 16-1 đến ngày 10-2-1977, huy động 30.559 lao động khai hoang 478,8 ha. Cùng với khí thế ra quân của toàn huyện, 6 xã phía Bắc đã huy động hầu hết lao động chính tham gia chiến dịch. Xả Đông huy dộng 1.411 người, khai hoang được 25 ha; xã Lơ Ku có 848 người khai hoang được 13 ha; xã Krong 930 người khai hoang được 14,5 ha; xã Sơn Lang huy động 411 người, khai hoang được 7 ha; xã Nghĩa An huy động 680 người, khai hoang được llh a . Tổng cộng trong chiến dịch này, các xã phía Bắc huy động 5.935 người khai hoang, phục hóa được 92,5 ha. Xã Lơ Ku đạt tỷ lệ cao nhất trong ngày đầu ra quân với 231 người tham. gia.

Riêng địa điểm Đe Bar, từ cuối nâm 1975 đầu năm 1976, Thường trực Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum chỉ đạo lấy xã Nam làm điểm về khai hoang xây dựng đồng ruộng, định canh - định cư. Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện An Khê đã tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh khai hoang xây dựng cánh đồng Đe Bar theo quy hoạch gồm 100 ha lúa nước 2 vụ và đất thổ... làm công trình chính là đập
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tràn suôi Tơ Tung tạo hồ và cánh đồng. Được sự hỗ trợ máy móc của tỉnh, huyện và lực lượng của các xã trong huyện, trên cánh đồng Đe Bar, mỗi ngày có trên 5.000 lao động được huy động từ thị trấn An Khê, các xã vùng người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu sô' trong xã Nam. Lực lượng lao động này được tổ chức thành các đội, tổ lao động chặt chẽ, giao nhận khoán khôi lượng công việc. Ngoài ra còn có đội cơ giới Đồng Chè tham gia khai hoang san bằng đồng ruộng. Công tác khai hoang phục hóa để mở rộng diện tích trên cánh đồng Đe Bar đã đạt được nhiều kết quả, nhiều hecta đất rẫy, đất ruộng được khai hoang phục hóa chuẩn bị cho sản xuất. Ngoài khai hoang làm thủy lợi, xây dựng cánh đồng, lực lượng lao động trên công trường Đê Bar còn tham gia xây dựng trụ sở xã, trường học, trạm xá... hình thành cơ sở vật chất của xã để phát triển kinh tế - xã hội. Ruộng đất khai hoang sau đó giao lại cho dồng bào trong xã và đại đội thanh niên xung phong An Khê sản xuất. Năm 1979 một sô' diện tích được giao cho đồng bào Tày, Nùng phía Bắc vào định cư, sản xuất, canh tác.

Bên cạnh dó, các điểm khai hoang được tập trung đầu tư vốn, phương tiện và nhân công của tỉnh và huyện nay thuộc địa bàn Kbang còn có các điểm theo quy hoạch:

Điểm khai hoang Nghĩa An (từ 1975 - 1980): Tổng diện tích khai hoang được 200 ha, giao cho đồng bào địa phương và 100 hộ dân Quảng Ngãi vào định cư, hình thành 3 thôn mới.

Điểm khai hoang Lơ Ku, đắp đập tràn Đak Tơkan (xã Lơ Ku) xây dựng 5 ha ruộng nước 2 vụ và 100 ha đất, vận động hàng chục hộ đồng bào Bahnar ra ở sát đường số 7 định cư, nhận đất sản xuất.
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Điểm khai hoang Hơro (thuộc xã Krong), khai hoang 18 ha ruộng nước và đất thổ; xây dựng đập tràn và kênh mương kiên cô.

Điểm khai hoang cánh đồng Khu 10 cũ (thuộc xã Krong) phục hóa 8 ha ruộng lúa nước. Cánh đồng này đã khai phá từ thời kỳ chống Mỹ, nay mở rộng thêm diện tích.

Điểm khai hoang Đak Pok (thuộc xã Krong), có 5 ha. Trong kháng chiến, cơ quan lương thực tỉnh đã khai phá một scí diện tích để sản xuất tự túc.

Ngoài ra còn sửa sang lại đồng ruộng Sơn Lang, đắp đập tạm qua Đak Asêl lấy nước tưới và khai thác các vùng ruộng nước nhỏ 3 - 4 ha do các cơ quan tỉnh sản ximt thời kỳ kháng chiến.

Các công trường, điểm khai hoang được Huyện ủy, ủ y ban nhân dân huyện, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, phân công các đồng chí Úy viên Thường vụ Huyện ủy thay nhau xuông địa bàn tham gia chỉ đạo, quản lý. Nhiệm vụ khai hoang, làm thủy lợi, xây dựng cánh đồng được huyện tổ chức thành phong trào sâu rộng của quần chúng, được phát động sôi nổi, liên tục trong nhiều năm từ 1975 - 1982. Các xã bô' trí lực lượng lao động vừa sản xuất vừa sẵn sàng đưa các đoàn đến tham gia lao động và phục vụ văn hóa, văn nghệ trên các công trường. Vứi tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” cho đồng bào vùng căn cứ, tinh thần lao động tự giác để sản xuất đã góp phần tăng sản lượng lương thực, giải quyết được nạn đói trong đồng bào dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện An Khê (có phần của Kbang hiện nay) phát triển nhanh chóng.

Tiếp theo chiến dịch khai hoang, phục hóa, huyện chủ trương phát động chiến dịch trồng mì nhàm đưa diện tích khai hoang vào sản xuất loại cây lương thực rất phù hợp với
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thổ nhưỡng của địa phương và đã được nhân dân trồng ỉâu đời nay. Trong 2 tháng (tháng 3 và 4-1977), 6 xã phía Bắc (nay thuộc Kbang) đã huy động được 1.952 người tham gia trồng được 234 ha. Trong đó, xã Đông có 667 người tham gia trồng được 80 ha, xã Sơn Lang có 167 người tham gia trồng được 20 ha, xã Nam có 200 người tham gia trồng được 24 ha, xã Nghĩa An có 250 người tham gia trồng được 30 ha, xã Lơ Ku có 334 người tham gia trồng được 40 ha, xã Krong có 334 người tham gia trồng được 40 ha, năng suất đạt 2,5 tấn đến 3 tấn/ha vụ.

Bên cạnh lực lượng khai hoang huy động trong các thôn, làng, huyện còn thành lập một đội thanh niên tình nguyện xung kích mang tên Nguyễn Văn Trỗi gồm 83 đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia khai hoang tại các xã. Khi diện tích khai hoang đưa vào sản xuất, lực lượng thanh niên xung kích Nguyễn Vãn Trỗi trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn đồng bào làm lúa nước, cày cấy theo kỹ thuật mới, do vậy năng suất lúa một số nơi đạt 2,5 đến 3 tấn/ha vụ.

Sau Đại hội Đảng bộ huyện và các hội nghị Huyện ủy, nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc Bahnar trong huyện An Khê được quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Sự quan tâm đó xuất phát từ đánh giá đúng đặc thù diều kiện kinh tế - xã hội của vùng căn cứ cách mạng qua hai cuộc kháng chiến; đồng bào dân tộc thiểu số địa phương đã hy sinh, cống hiến cho cách mạng, nuôi giấu cán bộ, quyết tâm theo Đảng, Bác Hồ kiên cường bám trụ kháng chiến đến ngày thắng lợi cuối cùng. Vì vậy cán bộ, nhân dân các dân tộc thiểu số vùng căn cứ xứng đáng được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, độc lập. Đó cũng là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và thể hiện lòng biết ƠĨ1 của Đảng, Nhà
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nước đối với nhân dân, đồng thời làm theo lời dạy của Bác Hồ, thực hiện các chính sách các dân tộc đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giúp đờ nhau cùng phát triển xây dựng cuộc sông mới. Từ đó Huyện ủy An Khê đã xác định rõ nhiệm vụ, đề ra giải pháp đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu sô', rút ngắn khoảng cách trình độ phát triển kinh tế và đời sống giữa đồng bào Kinh và đồng bào các dân tộc thiểu số địa phương.

Trên cơ sở đó huyện xác dịnh cơ cấu kinh tê vùng phía Bắc (nay là địa bàn Kbang) là nông - lâm nghiệp - dịch vụ khai thác, chế biến lâm sản. Cây lương thực lúa, mì, bắp; cây công nghiệp ngắn ngày và hoa màu: đậu xanh, mè, mía; cây công nghiệp dài ngày có gỗ (rừng trồng); chân nuôi gia súc, chủ yếu nuôi trâu, bò sinh sản, lấy thịt và cày kéo. Ngoài ra còn chăn nuôi các loại gia súc: dê, heo; gia cầm: gà, vịt... Xây dựng các trường cấp I, mẫu giáo, bệnh xá ở trung tâm xã và cụm xã, đồng thời còn huy động nhân dân trồng các loại cây àn quả như: xoài, mít, mãng cầu, cam, chanh, ổi» đu đủ...

Được sự trợ giúp của huyện và của tĩnh, bằng sự nổ lực vượt bậc, quân dân các dân tộc Bắc An Khê, nay là địa bàn huyện Kbang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong khôi phục, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng đời sông mới.

Tháng 4-1977, huyện đã mở công trường khai hoang tại xã Lơ Ku, làm được 6,8 ha, xã Krong, khai hoang được 22,4 ha. Với sự quan tâm đầu tư của toàn Đảng bộ và những nỗ lực của nhân dân trên địa bàn mà trong 6 xã phía Bắc, chỉ có 3 xã khó khăn phải cứu trợ lúc giáp hạt ìà xã Krong, xã Đông, xã Nghĩa An. Số lương thực được cứu trợ gồm 15,9 tấn gạo và 8,5 tấn mì. Như vậy là về cơ bản, nạn đói kinh niên đả được giải quyết, trừ một sô' vùng đặc biệt khó khăn còn gặp đói
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lúc giáp hạt, dù thời tiết bất thường, năm 1978 nắng hạn đã làm mất trắng hơn 80% diện tích gieo trồng của xả Sơn Lang và Lơ Ku.

Các xã có diện tích gieo trồng lớn trong vụ mùa 1978 là: xã Đông với 270 ha, trong đó lúa: 231 ha (lúa nước 12 ha), bắp, mì 35 ha; xã Krong với 180 ha, trong đó lúa 70 ha (lúa nước 13 ha), bắp, mì 110 ha. Riêng xã Nam lúa Đông Xuân có 18 ha, năng suất đạt 4 tấn/ha, sản lượng 72 tấn, đã lập được hợp tác xă nông nghiệp, hình thành các đội chuyên về cấy, cày, thủy nông, đội ỉàm phân, giông, thợ mộc, rèn, tổ giữ trẻ.

Vụ ngô đầu 1979 các xã phía Bắc An Khê (nay thuộc Kbang) dã thu mua được 380 tấn, sau khi đã làm nghĩa vụ cho Nhà nước. Chăn nuôi trên địa bàn cũng được chú trọng phát triển, tăng về số đầu gia súc, riêng các xã phía Bắc có 199 con bò, 153 con trâu. Sô" bò nuôi chủ yếu thuộc nông trường Hà Tam và xã Nam.

Về sản lượng lương thực và bình quân lương thực, chỉ tiêu bán lương thực cho Nhà nước thời điểm 10-1979 của 6 xã phía Bắc đạt được cụ thể như sau:

	
	Tổng sản lượng
	Bình quân
	Bán cho Nhà nước

	Xã
	lương thực (tân)
	lương thực
	theo kế hoạch đạt

	
	
	(kg)
	(tấn/tán)

	Xã Đông
	658
	255
	55/70

	Xả Krong
	549
	336
	40/50

	Xã Nghía An
	368
	268
	35/45

	Xã Sơn Lang
	333
	336
	32/40

	Xã Nam
	992
	278
	135/150

	Xã Lơ Ku
	400
	284
	45/45


Bình quân lương thực đạt 300 kg/đầu người. Tuy chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch khai hoang, diện tích gieo trồng và
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bình quân lương thực do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra (450 kg/đầu người) nhưng đây là nỗ lực vượt bậc của các dân tộc các xã nay thuộc Kbang trong những nãm sau giải phóng (1976 - 1979).

Công tác dịnh canh, định cư cho các xã căn cứ phía Bắc như: xã Đông, xã Nam và dọc đường sô' 7 được thực hiện tốt; Xây dựng được cánh đồng xã Đông 53 ha lúa 2 vụ, năng suất lúa đạt 2,5 tấn ha. Tiếp nhận hơn 1.000 lao động. Phát dộng dược phong trào trồng cây “Nhớ ơn Bác Hồ”; trồng cây bảo vệ rừng. Phong trào học văn hóa trong thanh thiếu niên được phát động ở khắp các làng, xã di đôi với giao chỉ tiêu số' người học bổ túc và thường xuyên giữ được 150 học viên ở các xã, trong đó có 20 học viên của xã Lơ Ku, xã Đông được chuyển tiếp đi học tại trường nội trú của huyện.

Lần đầu tiên thương nghiệp quốc doanh đã tổ chức thu mua dược của nhân dân nhiều hàng nông sản, thực phẩm như: đậu các loại, thầu dầu, măng le, bồ hòn, heo, bò... Quan hệ hàng hóa bắt đầu mở rộng do yêu cầu sản xuất và tiêu dùng. Tuy diện trao đổi còn hẹp trong nhân dân và với hợp tác xã mua bán, chưa đáp ứng được nhu cầu dời sống của đồng bào, nhưng dã cho thấy sự chuyển biến trong phục hồi kinh tế, nhất là vùng kinh tế KaNak, Kon Hà Nừng và dọc đường số 7 và khu 1 cũ.

Đời sông văn hóa tinh thần bước đầu có nhiều mặt tiến bộ. Hầu hết các thôn làng đều có đội văn nghệ, thường xuyên tổ chức biểu diễn phục vụ đồng bào. Các đội chiếu phim của tỉnh» huyện thường xuyên phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa cùa nhân dân; tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sông mới, chông phong tục, tập quán lạc hậu.
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Trong những năm khó khăn gian khổ vật ỉộn với thiên tai, hạn hán, thiếu vôn phương tiện kỹ thuật, nhưng với sức lao động, lòng nhiệt thành và tinh thần cách mạng tiến công, cán bộ và nhân dân các dân tộc trên vùng đất phía Bắc An Khê - trong địa bàn Kbang ngày nay đã đạt được những thành quả rất đáng tự hào, tạo những điểm sáng trong lao động sản xuất. Điểm sáng đầu tiên phải kể đến là công trường khai hoang thí điểm Đê Bar (xã Nam), lực lượng lao động được huyện huy động tại chỗ, có lúc lên đến 10.000 người. Sau hai năm 1975 - 1977 đưa vào sản xuất 100 ha lúa 2 vụ, 200 ha lúa 1 vụ và hàng trăm ha đất thổ làm lúa rẫy và hoa màu. Diện tích khai hoang được giao cho dồng bào xã Nam sản xuất, một nông trường quốc doanh, Liên hiệp lâm công nghiệp (Liên hiệp 332), 8 lâm trường tại khu 12 và khu 1 (cũ). Tiếp đó là các công trường khai hoang ở xã Nghĩa An cho đồng bào Quảng Ngãi làm kinh tế mới thực hiện, công trường Sơn Lang, công trường Đak Krong, làng Hơro khai hoang dọc sông Ba trồng lúa và hoa màu. Nhân dân đi theo diện kinh tế mới từ Quảng Ngãi vào xã Đông và Nghĩa An nhanh chóng ổn định đời sông, lao động sản xuất. Nông trường chăn nuôi bò Hà Tam hình thành và đưa giông bò lai, kỹ thuật chăn nuôi vào dịa phương đã góp phần thúc đẩy phong trào chăn nuôi đại gia súc.

Tuy đạt được những kết quả bước dầu trong những nãm sau giải phóng, nhưng trên thực tế, đời sông nhân dân, nhất là đồng bào Bahnar chưa có bước chuyển rõ rệt, tỷ lệ đói, nghèo còn cao, kinh tế - xã hội phát triển chưa vững chắc, công tác vận dộng quần chúng chưa được làm thường xuyên, tinh thần làm chủ tập thể chưa cao. Công tác quản lý kinh tế, quản lý vật tư kỹ thuật còn yếu. Thương nghiệp chưa thu mua khai thác hết nguồn lâm thổ sản ở địa phương. Trong
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giáo dục chính trị, tư tưởng chưa làm cho quần chúng hiểu rõ đấu tranh giữa ấm no hạnh phúc với nghèo nàn, lạc hậu, giữa tập thể và cá thể, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản là cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt trong tình hình hiện nay, để trên cơ sở đó nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân.

Phong trào thi đua lao dộng sản xuất, xây dựng cuộc sông mới của nhân dân các dân tộc phía Bắc huyện An Khê đã góp phần vào kết quả phong trào chung huyện An Khê những năm đầu khôi phục phát triển kinh tế xã hội sau giải phóng. Về sản xuất nông nghiệp, tính chung trong hơn hai năm 1976 - 1978, huyện An Khê đã khai hoang phục hóa được 2.382 ha dất, trong đó đã đưa vào sản xuất 1.266 ha, nâng diện tích định canh trong toàn huyện từ 5.000 ha lên 11.962 ha. Huyện đă từng bước định cư cho 1.654 hộ dồng bào dân tộc thiểu số. Đồng ruộng, thủy lợi được quan tâm đầu tư xây dựng, góp phần tạo ra chuyển biến mới trong sản xuất nông nghiệp, ổn định và cải thiện đời sông nhân dân các thôn, làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sản xuất nông nghiệp phát triển với nhịp độ nhanh, diện tích gieo trồng từ 11.000 ha năm 1976 tăng lên 18.320 ha năm 1978, sản lượng lương thực quy thóc từ 18.000 tấn năm 1976 tăng lên 29.890 tấn năm 1978. Bình quân lương thực tính theo đầu người tăng đáng kể với mức từ 160 kg vào năm 1975, lên 441 kg vào năm 1978, có nơi đạt mức 500 - 550 kg. Vì vậy, nhân dân chẳng những có lương thực đủ ăn, có dự trữ lương thực để làm giông, mà còn làm nghĩa vụ cho Nhà nước trong các năm 1976 - 1977, 1977 - 1978, vượt chỉ tiêu; nạn đói, đau ốm, ăn lạt, mặc rách đã được khắc phục dần. Nạn đói kinh niên về cơ bản đã vượt qua. Quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa từng bước được xác lập. Hình thức
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làm ăn tập thể, tập đoàn, hợp tác xã của nhân dân trong huyện đã được xây dựng, tuy còn đang phải tiếp tục củng cố vững mạnh hơn.

Trong huyện, mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa hình thành và phát triển với 15 hợp tác xã mua bán xã, 13 tổ mua bán cố dịnh, 7 quầy hàng bán lẻ đã được thành lập. Mạng lưới thương nghiệp huyện phục vụ có hiệu quả cho đời sống nhân dân, từng bước ổn định vật giá, thực hiện các chính sách đòn bẩy kinh tế, thúc đẩy sản xuât, tầng thu nhập cho quần chúng thông qua việc bán hàng cho mậu dịch.

Huyện đã huy động nhân công sửa chữa và làm mới đường, cầu công trên các tuyến trục chính đảm bảo giao lưu, di lại đến tận cơ sở trong vùng người Kinh và nhiều làng xã đồng bào Bahnar.

Sau 2 năm phấn đấu, về cơ bản huyện đã xóa xong nạn mù chữ, nâng số người biết chữ trong toàn huyện lên 95%, tỷ lệ người được xóa mù chữ chiếm 81,7%. Hệ thống giáo dục phổ thông được mở rộng tận cơ sở xã, thôn. Năm học 1978 - 1979 toàn huyện An Khê có 326 lớp cấp I, cấp II, với 12.501 học sinh, tăng 178% so với năm học trước.

Mạng lưới y tế được mở đến xã, thôn, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng tãng. Tỷ lệ tử vong giảm xuồng mức thấp. Các xã vùng dân tộc Bahnar ốm đau, sinh đẻ đã đến trạm xá điều trị. Phong trào phòng bệnh, ãn ở giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể đang trở thành phong trào rộng lớn của quần chúng.

Tổ chức Đảng, chính quyền được xây dựng vững mạnh, đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo và quản lý mọi lĩnh vực đời sông xã hội.
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Cùng với các phong trào lao động, sản xuất của Đảng bộ và nhân dân địa phương sau ngày giải phóng nhằm khôi phục, xây dựng kinh tế, phát triển xã hội, sự hình thành các đơn vị quốc doanh của Trung ương và địa phương trên địa bàn cũng tham gia tích cực vào các nhiệm vụ trọng tâm của huyện như: định canh, định cư, khai hoang phục hóa, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Trong dó, tác động mạnh nhất

đ ến k in h tế - xã hội địa phương là sự ra đời của đoàn 2 vào

tháng 6-1976 theo Quyết định của Tư lệnh Quân khu V, Ngày 15-7-1976, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 307/TTg giao cho khu vực Kon Hà Nừng, cho quân đội (Đoàn 2) quản lý, xây dựng thành vùng kinh tê quốc doanh Trung ương. Đến ngày 02-12-1976, Đoàn 2 được đổi tên thành Đoàn 332.

Ngày 05-10-1976, Đảng ủy Đoàn 2 họp phiên đầu tiên đã xác dịnh quyết tâm: Động viên sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, phát huy mọi thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, dám làm, tổ chức có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng kinh tế để xây dựng Kon Hà Nừng thành khu kinh tế toàn diện, lấy lâm nghiệp làm chủ yếu.

Tháng 11-1977 Hội đồng Chính phủ ra Quyết định sô 428/CP giao đất, giao rừng cho Đoàn 332 quản lý, kinh doanh xây dựng toàn bộ khu kinh tế lâm công nghiệp Kon Hà Nừng. Tháng 3-1978, Đoàn 332 chính thức nhận chỉ tiêu kinh doanh của Nhà nước.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và dể đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, Đ ại hội đ ạ i biểu Đ ảng bộ h u yện A n Khê lầ n th ứ V II họp từ ngày 01 đến 04-5-1979. Đến dự Đại hội có 179 dại biểu đại diện cho 1.300 đảng viên của Đảng bộ. Đồng chí Võ Trung Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã về dự. Đại hội họp trong những ngày quân dân cả nước dô'c sức chiến đâu chống quân
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xâm lược bảo vệ lánh thổ của Tổ quôc ở biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của huyện, Đại hội nêu rõ: Trong mấy năm qua diện tích gieo trồng hàng năm được mở rộng, từng bước đi vào thâm canh, xen canh, gô'i vụ. Tổng sản lượng lương thực tăng nhanh. Đời sông của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trong huyện đã có nhiều hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được xây dựng. Phong trào sản xuất đã đi vào con đường làm ăn tập thể. Những biến chuyển đánh dấu bước đổi đời của người dân An Khê có vai trò lãnh dạo của Đảng bộ huyện và các cấp ủy. Tuy nhiên, trong Đảng bộ còn có những hạn chế. Tư tưởng, tác phong của người sản xuất nhỏ không chỉ có ở quần chúng mà còn có ở cán bộ, đảng viên, biểu hiện ở sản xuất quảng canh, phân tán, tự sản xuất, tự bao tiêu, xây dựng và quản lý phục vụ đời sống chậm được cải thiện, nhất là ãn, ở, đi lại. Cơ sở hạ tầng còn yếu, tư tưởng trông chờ ỷ lại trong Đảng bộ và nhân dân chưa khắc phục được.

Đại hội nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong những năm đầu thập kỷ 80 là: Ra sức phát huy cao độ truyền thông cách mạng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân

trong huyện ..., nỗ lực thực h iện n h iệm vụ chiến đâu, sản xuất,

xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, thực hiện định canh, định cư, xây dựng quan hệ sản xuất mới và phát triển lực lượng sản xuất. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm... phát triển mạnh mẽ sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống”1ll.

m Ban Châ'p hành Đảng bộ huyện An Khê: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Khè lần thứ VII, tr.20, Lưu tại Văn phòng Thị ủy An Khê.
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Đại hội xác định chỉ tiêu của năm 1979 và 1980 là: Diện tích gieo trồng đạt 26.700 ha; tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 44.537 tấh, bình quân lương thực dầu người 600 kg/nàm. Mỗi xã xây dựng một cánh đồng từ 50 - 500 ha. Nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lên 2.222.000 đồng; sản xuất 36.000 công cụ cầm tay, 7 triệu viên gạch, 2 triệu viên ngói. Cơ bản hoàn thành định canh, định cư cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng xong các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng cho sản xuất, đời sông nhân dân như cánh đồng, công trình thủy lợi, trường học, trạm xá, sân kho, cửa hàng mua bán... theo đúng quy hoạch của tỉnh, của huyện và hợp ý dân. Vận động nhân dân trồng cây ăn quả như: dừa, xoài, mít, na, chuối đu đủ...; ăn uống bằng chén, bát, ôm đau, sinh dẻ đến trạm xá. Cần chú ý thay đổi tỷ lệ các món trong bữa àn cho thích hợp để bảo đảm sức khỏe nhân dân. Phấn đấu nâng thu nhập bình

q u ân của người lao động, thực h iệ n k ế t hợp lao động và tậ p

luyện quân sự. Năm 1980 trồng 1.650 ha rừng và khai thác 135.000 m3 gỗ.

Về văn hóa - xã hội, mỗi xã vùng dân tộc thiểu sô mở một trường bổ túc văn hóa với chỉ tiêu thường xuyên từ 80 - 100 học viên. Thực hiện chủ trương học đi đôi với hành, nhà trường gắn bó chặt chẽ với gia dinh và xã hội. Lập các đội tuyên truyền ở các xã vùng dân tộc thiểu sô', vận động các em đến tuổi đi học đến trường, phát triển đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu sô'. Đào tạo công nhân kỹ thuật cho các xã dân tộc thiểu sô" ở phía Bắc, phía Nam của huyện về nghề rèn, mộc và xây dựng.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Trung Thành (Nàm Vinh) thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, biểu dương Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy không ngừng
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truyền thông đoàn kết, chiến đấu dũng cảm, lao động cần cù, trí thông minh, lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, sự gắn bó giữa Đảng và quần chúng, giữa đồng bào các dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng quê hương, bảo vệ đất nước. Đồng chí nhấn mạnh một số nhược diểm và khuyết điểm về sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ là: Chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ chăm lo cải thiện đời sông của nhân dân, nhất là nhân dân vùng dân tộc thiểu sô', ở vùng cãn cứ cách mạng; quyền làm chủ của nhân dân còn bị vỉ phạm; bệnh quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền của cán bộ còn khá phổ biến; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát triển chậm, đảng viên trẻ, đảng viên nữ ít, trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật, trình độ quản lý kỉnh tế - xã hội còn thấp; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cách mạng tiến công vốn có không được phát huy cao hơn, có không ít cán bộ, đảng viên không đứng vững trên vị trí người đảng viên cộng sản... Những hạn chế, yếu kém mà đại hội đã nghiêm khắc phê phán, cần sớm khắc phục để dưa phong trào tiến lên vững mạnh hơn.

Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ An Khê lần thứ VII dã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 35 ủy viên (33 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết). Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Bá Thái dược bầu làm Bí thư, các đồng chí Đoàn Diêu và Đinh Rơi (Hngơt) làm Phó Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Qua hai năm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, Đảng bộ, quân dân các dân tộc địa phương đã đạt được một sô' thành tựu quan trọng. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ kéo dài, sản lượng lương thực giảm sút, chỉ tiêu đạt được 19.541 tấn, trong đó 10.990 tấn713.440 tấn, màu quy thóc 8.551/16.550 tấn, bình quân lương thực đầu người trong
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nông nghiệp dạt 302 kg; một số cây hàng hóa xuất khẩu mũi nhọn chưa thực hiện dược. Chăn nuôi có sự phát triển, đàn trâu có 1.930 con (đạt 100% kế hoạch); đàn bò có 9.150 con (đạt 95,5% kê hoạch); đàn lợn đạt 12.591/30.300 con (đạt 42,5% kế hoạch).

Trong hai năm 1980 - 1981, Đảng bộ quan tâm chú trọng chỉ đạo củng cô', nâng cao hiệu qưả hoạt động của các tập đoàn sản xuất yếu kém, từng bước triển khai khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động theo tinh thần Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bước đầu đạt kết quả tốt, nâng cao năng suất lao động, kích thích người lao động đầu tư cho sản xuất, làm cho sản xuất “bung ra”. Huyện đã chỉ đạo tổ chức Đại hội xã viên và củng cô" lại đội ngũ cán bộ 6 hợp tác xã và điều chỉnh quy mô hợp lý 57 tập đoàn sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gửi về tỉnh, h uyện đào tạ o 74 cán bộ các xã vùng d ân tộc th iểu sô' p hía Bắc. Hoạt động thương nghiệp quốc doanh mua vào và bán ra nâm 1981 đã tăng gấp 3 lần 1980.

Thời điểm đó các xã Krong, Lơ Ku, phong trào tổ đổi công, hợp tác và tập đoàn sản xuất lên rất cao, mỗi làng có một tập đoàn sản xuất. Trong sô" các tập đoàn sản xuất làm ãn hiệu quả, có tập đoàn làng Kon Chợt (xã Lơ Ku) có hơn 20 hộ đồng bào dân tộc Bahnar, do đồng chí Bol người Bahnar làm tập đoàn trưởng, hình thành trong những năm kháng chiến chông Mỷ. Phương thức làm ăn của tập đoàn là làm chung, chấm công và ãn chia theo sản phẩm, có phần tích lũy gây quỹ phúc lợi xã hội dể chi hỗ trợ cho gia đình chính sách, neo đơn, hoặc tể chức các lễ hội của làng. Ngoài Kon Chợt, những tập đoàn làm ăn hiệu quả khá còn có: Hơniíng; Su Nuar; Briêng... Những tập đoàn này sau đó được chuyển lên hợp tác xã; Riêng hợp tác xã thí điểm Hơnưng Lớn do đồng chí
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Ba Diên làm Chủ nhiệm, vôn là của tập đoàn sản xuất được xây dựng từ năm 1973 do đồng chí Quýnh, Phó Ban sản xuất của tỉnh trực tiếp chỉ đạo từ trong chiến tranh.

Ngoài phần ruộng rẫy của tập đoàn sản xuất và hợp tác xã, các hộ gia đình đều có rẫy riêng để làm lương thực bán nghĩa vụ cho Nhà nước. Tuy nhiên, do trình độ quản lý của Ban Chỉ huy các tập đoàn sản xuất, Ban Chủ nhiệm các hợp tác xã còn yếu kém, công cụ sản xuất lạc hậu nên sản xuất hàng hóa chưa phát triển, năng suất lao động thấp... khi có chủ trương khoán 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các tập đoàn sản xuất, hợp tác xã dần dần giải thể, đại đa số nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu sô" nay thuộc địa bàn Kbang trở lại làm ăn cá thể.

Về văn hóa - giáo dục: Toàn huyện có 11.374 học sinh

cấp I, tro n g đó học sin h d â n tộc th iểu số có 2.304 em , học

sinh cấp II có 3.043 em; cuối năm học, học sinh dân tộc thiểu sô' cấp II còn 1.018 em. Học sinh cấp I tăng 110,2% so với 1980, nhưng chỉ đạt 86,6% kê hoạch 1981. Học sinh cấp II đạt 128,8% so với 1980 nhưng cũng chỉ đạt 91,1% kế hoạch 1981. Huyện xây dựng được một trường mẫu giáo tại xã Nam có 45 cháu người dân tộc thiểu số; Mở thêm 1 trường bổ túc văn hóa cho cụm xã phía Bắc gồm các xã Krong, Sơn Lang có 8 lớp, 120 học viên, trong đó có 48 học viên người dân tộc thiểu sô'. Trường bổ túc vãn hóa này hàng năm đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nhiều cán bộ cho chính quyền, đoàn thể và cơ sở trong huyện. Tuy nhiên khó khăn nhất trong giáo dục khu vực Bắc An Khê trong giai đoạn này vẫn là cơ sở vật chất chưa được đầu tư đúng mức, đời sông giáo viên, học sinh thiếu thốn, chế độ ưu đãi hầu như không có, do vậy sĩ số không đảm bảo, giáo viên thiếu yên tâm công tác ở vùng dân tộc thiểu sô'.
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về y tế: Huyện đào tạo được 40 y tá cho cơ sở vùng dân tộc thiểu sô, trong đó có 18 cán bộ được phân công về các xã phía Bắc. Bệnh viện huyện khám được 91.786 người; điều trị 7.187 người. Phòng y tế huyện tổ chức tiêm chủng dịch tả cho 25.226 người; tiêm phòng dịch hạch cho 4.539 người. Phun thuốc DDT phòng sốt rét cho 111.829 lượt người.

Bước vào thời kỳ đổi mới cơ chê quản lý kinh tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, Đảng bộ huyện đã đánh giả việc thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 1979 -1982, nêu rõ những tồn tại trong quản lý và tổ chức thực hiện, đi sâu vào các vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện đã tổ chức khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp. Nhưng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có biểu hiện khoán trắng cho người lao động, chia tư liệu sản xuất, gây lúng túng cho người lao động gây thiệt hại cho sản xuất. Tư tưởng làm ăn cá thể, chạy ngoài hợp tác xã còn nặng nề, đồng bào dân tộc thiểu sô" chưa khắc phục dược tâm lý thụ động trông chờ vào Nhà nước, chỉ làm đủ ăn, chưa tích cực chuyển đổi cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vì vậy, mặc dù đời sông của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc tuy được nâng lên một bước nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thôn, giao thông ách tắc, nhiều làng còn ở sâu chưa định canh “ định cư được, đói giáp hạt và bệnh tậ t luôn đe dọa, thiếu hàng tiêu dùng và các loại nhu yếu phẩm như: muối, thuốc chữa bệnh, dầu lửa, vải, nông cụ... Một bộ phận cán bộ cả người Kinh và dân tộc thiểu số, tuy công tác trong vùng đồng bào dân tộc Bahnar nhưng còn mắc bệnh quan liêu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, gây mất

lòng tin của q uần chúng vào các cấp ủy Đ ảng, ch ín h quyền,

đoàn thể.
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Sau ba năm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, dưới ánh sáng đường lối của Trung ương Đảng, chủ trương của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ và quân dân các dân tộc huyện An Khê đạt được một số thành tựu quan trọng. Từ ngày 26 đến ngày 30-12-1981, Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ huyện An Khê {vòng 1) được tổ chức; và từ ngày 11 đến ngày 14-11-1982, Đ ại hội đ ạ i biểu lầ n th ứ V III Đ ả n g bộ huyện A n Khê (vòng 2) dược tiến hành. Trong bôi cảnh đất nước thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII đã xác định rõ phương hướng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện là: Phát huy cao độ truyền thống các dân tộc trong huyện, động viên sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, đoàn kết nhất trí... tập trung sức lực phát triển nông lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp... Trước mắt trọng tâm là sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và xuất khẩu tập trung thâm canh tăng năng suất và tăng vụ.

Đại hội đề ra chỉ tiêu 1984: đạt 18.380 ha gieo trồng; 29.300 tấn lương thực, màu 49%; 700 ha lúa hai vụ, bình quân 570 kg lương thực/người/năm. Đàn trâu có 2.552 con, trong đó 1.100 con trâu cày kéo, 700 con sinh sản; đàn bò 14,000 con, trong đó 5.500 con cày kéo, 4.000 con sinh sản. Đàn heo 21.000 con, trong đó heo thịt 17.500 con; trồng 200 ha cây ăn quả. Mỗi xã vùng dân tộc thiểu sô" có 1 tổ mộc, từ 2 - 4 tố rèn, sửa chữa sản xuất nông cụ. Cây mía đạt 400 đến 500 ha. Xây dựng quy mô tập đoàn sản xuất vùng dân tộc có khoảng 15 hộ, với 25 đến 30 lao động nhằm thực hiện kế hoạch định canh - định cư, cân đối lương thực hàng năm, đẩy mạnh chăn nuôi, cải thiện đời sông, nâng cao dân trí, nảng lực quản lý của cán bộ cơ sở, củng cố an ninh quốc phòng.
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Đảm bảo bình quân lương thực 370 kg/người/nãm, đã trừ 50% màu. Vùng dân tộc thiểu sô" bình quân 4 m vải, 4 kg muối/người/năm; cung cấp dầy đủ các loại hàng thiết yếu: áo đi mưa, nón, dép, chén, đĩa, dầu lửa. Đến 1984, toàn huyện phấn đấu loại trừ dịch sốt rét; đảm bảo ai đến tuổi đều được đi học và có trường để học. Phát động phong trào học bổ túc văn hóa trong cán bộ công nhân viên và nhân dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 ử y viên chính thức và 2 ủ y viên dự khuyết. Ban Thường vụ 11 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện do đồng chí Nguyễn Bá Thái làm Bí thư, đồng chí Đinh Tiết làm Phó Bí thư Thường trực.

Tháng 10-1984, Huyện ủy An Khê xây dựng Nghị quyết chuyên đề về những nội dung chủ yếu và cấp bách trong công tác cải tiến quản lý kinh tế trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (3-1983), Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 (khóa VIII). Nghị quyết đánh giá:

Những năm qua công tác quản lý kinh tế bước đầu có những đổi mới và chuyển biến trong bô" trí phương hướng nhiệm vụ sản xuất. Công tác kế hoạch hóa có bước cải tiến, xây dựng kế hoạch từ cơ sở. Đã xuất hiện một số nhân tố biết quản lý và tổ chức sản xuất, làm ăn khá.

Tuy nhiên huyện chưa hoàn thành bô" trí, sắp xếp và tổ chức sản xuất lại trong nông công nghiệp, các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất tổ chức còn hình thức, hiệu quả kém. Xây dựng cơ bản phân tán, vốn đầu tư ban đầu cấp chậm. Việc xây dựng kinh tế và kiện toàn cấp xã chuyển biến chậm. Cơ chế quản lý mang nặng tính quan liêu, bao cấp, còn nhiều gò bó, hình thức; pháp chế xã hội chủ nghĩa về quản lý kinh tế còn lỏng lẻo. Hạch toán kinh tế chủ yếu theo hình thức báo sổ.
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Phân phối lưu thông, nhất là công tác cải tạo quản lý thị trường còn lỏng lẻo, bất cập; thị trường xã hội chủ nghĩa không mở rộng được, thị trường tự do, chợ đen phát triển chi phối giá cả hàng hóa tiêu dùng, vật tư.

Từ đó nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy nêu phương hướng, nhiệm vụ cồng tác cải tiến quản lý kinh tế: xác lập quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, dưới sự quản lý tập trung cửa ủ y ban nhân dân huyện. Tâng cường củng cố, quản lý các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, cơ sở sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bằng cách quản lý cho được tư liệu sản xuất (đất đai, nông cụ, lao động). Tích cực cải tiến công tác lưu thông phân phôi trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất, lấy sản xuất làm gốc, tạo nguồn hàng địa phương. Thực hiện chính sách đòn bẩy kinh tế giá cả, tiền lương, tài chính, tín dựng; trừng trị bọn gian thương, đầu cơ tích trữ, kinh doanh trái phép... chấn chỉnh bộ máy quản lý, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, tăng cường cấp cơ sở, tích cực đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số.

Cụ thể nông nghiệp, nãm 1985 cơ bản hoàn thành phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, gắn với định canh, định CƯ của đồng bào các xã vùng dân tộc thiểu sô'. Trên cơ sở đó đẩy mạnh thâm canh lúa nước, tập trung cho các xã vùng người Kinh, vùng dân tộc thiểu sô Krong, Lơ Ku, Tơ Tung. Tổ chức các đội vận tải thô sơ (5 - 7 chiếc xe) trâu, bò kéo vận chuyển hàng hóa vào các vùng xã Tơ Tung, xã Đông... củng cố các hợp tác xã mua bán đẵ có ở một số xã như xã: Krong, Đông...

bảo đảm phục vụ hàng thiết yếu cho đồng bào vùng dân tộc như muối, mắm, đồ dùng gia đình; đồng thời có kế hoạch mua hết các hàng nông sản thực phẩm có địa phương đặc biệt các xã đồng bào vùng dân tộc thiểu số’.
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Cải tiến chế độ làm việc, đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân lao động làm chủ và Nhà nước quản lý ở các cấp, đơn vị cơ sở. Xây dựng chức danh, nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức Nhà nước thật rõ ràng, thực hiện chế độ khen thưởng kỷ luật công minh, kịp thời dộng viên khuyến khích cán bộ}công chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh tế.

Qua hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội v n i của Đảng bộ, mặc dù gặp nhiều khó khăn do hậu quả của cơn bão số 9 cuối năm 1984 và giá cả thị trường không ổn định, phương thức làm ăn mới chưa dược quần chúng nhận thức sâu sấc, còn bảo thủ, lạc hậu chưa tiếp thu đầy đủ khoa học kỹ thuật, trình dộ quản lý chưa được nâng lên tương xứng với yêu cầu mới, vật tư, tiền vốn còn thiếu và bị ràng buộc nhiều khâu, thị trường tự do, chợ đen còn chi phối, Nhà nước chưa nắm đủ nguồn hàng để cung ứng theo kế hoạch điều tiết, nhưng năm 1984, tổng diện tích gieo trồng đạt 13.645 ha đạt 76,8% kê hoạch, giảm 15% so với năm 1983. Chăn nuôi vượt kế hoạch; đàn trâu có 2.624 con bằng 105%, dàn bò có 15.624 con bằng 102%. Trồng rừng đạt 160/150 ha, đạt 106%. Trên địa bàn nay thuộc huyện Kbang, đã thực hiện thành công mô hình nông - lâm - thủy lợi kết hợp ở các xã Krong, xă Đông, xã Tơ Tung.

Tư sửa được các đường vào xã Tơ Tung, Lơ Ku, đường số 7b, đường 22. Định canh định CƯ 373 hộ với 1.933 nhân khẩu, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xă huyện 1, huyện 2 cũ; cung cấp hơn 10.000 cây giông ăn quả để đồng bào lập vườn và cấp vật tư sản xuất trị giá 15.347 đồng.

Công tác y tế: Đã triển khai và đạt kết quả bước đầu về vận động quần chúng xây dựng 3 công trình: nhà vệ sinh (50% sô' hộ); giếng nước (30% sô' hộ); nhà tắm (13% số hộ).
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Điều trị bệnh cho 1.733 người. Phun thuốc DDT cho 13.711 hộ, đạt 73%, uống thuốc phòng dịch đạt 82%.

Ngành học phổ thông cấp I có 285 lớp, 10.060 học sinh, trong đó có 1.722 học sinh người dân tộc thiểu số, cấp II có 98 lớp, 3.953 học sinh. Hạn chê chủ yêu của giáo dục trong những năm này vẫn là tỷ ]ệ học sinh người Bahnar còn thâp, các em lại thường bỏ học khi vào mùa thu hoạch. Các trường dân tộc nội trú chát lượng dạy chưa cao.

Về văn hóa - thông tin: Có 14/25 xã có cán bộ chuyên trách, củng cố 25 đội văn nghệ xã. Đội thông tin lưu động huyện phục vụ được 14/16 xã vùng dân tộc thiểu sô các chương trình phim, văn nghệ.

Trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xả hội của huyện, các doanh nghiệp - nông lâm trường đóng vai trò thúc đẩy quan trọng như “bà đỡ” cho nhiều dự án chương trình đầu tư phát triển của dịa phương.

Liên hiệp các xí nghiệp lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng được thành lập theo Quyết định 439/TTg ngày 12-12-1979 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ của Liên hiệp dược xác định là: Liên hiệp các xí nghiệp lăm - nông - công nghiệp trên địa bàn khép kín. Lấy sản xuất kinh doanh lâm nghiệp là chính, nông nghiệp là sản xuất phụ trạ để tự cản đôi một phần lương thực, thực phẩm trên địa bàn theo phương thức nông lâm kết hợp. Sản xuất công nghiệp là then chốt và bảo đảm khai thác rừng có hiệu quả để tái tạo lại rừng với mục đích giữ vững và phát triển vốn rừng hiện có, bảo vệ rừng đầu nguồn, nguồn gien uà bảo vệ môi trường sinh thái.

Từ 1979 - 1985, về lâm nghiệp đã hình thành được 8 lầm trường thuộc địa bàn huyện Kbang như: Trạm Lập; Đak Krong-Hà Nừng; Sơ Pai; Lơ Ku; Krông Pat KaNak, xã Nam.
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Tháng 8-1982, thực hiện hợp đồng ký kết giữa Nhà nước ta với Chính phủ Nhật Bản, trong một thời gian ngắn Liên hiệp đã khai thác và vận chuyển xuống cảng Quy Nhơn 2.000 m3 gỗ thông nàng, đáp ứng yêu cầu thời gian, chất lượng sản phẩm cho đôi tác. Kết quả trên cho thấy Liên hiệp đã trưởng thành một bước trong cơ chế mới, đủ khả năng đảm đương những nhiệm vụ nặng nề hơn trong sản xuât kinh doanh trên địa bàn.

Do tích cực, chủ động dổi mới cơ chế quản lý và phương thức sản xuất, Liên hiệp lâm - nông - công nghiệp đã đạt được nhiều kết quả, góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương:

Về lâm nghiệp: Quản lý bảo vệ 136.643 ha rừng, đã khoán theo làng 59.000 ha. Nuôi rừng sau khai thác: 20.768 ha.

Về nông nghiệp: Sản xuất được 3.035 tân lương thực, trong đó giao nộp cho Nhà nước 250 tấn, tự cân đối 2.185 tấn, đậu đỗ các loại 450 tấn, cà phê hạt 900 tấn.

Khai thác gỗ tròn 983.578 m3; trong đó gỗ tròn thương phẩm đạt 894.162 m3.

Làm được 657 km đường; trong đó đường cấp III và IV dùng cho lâm nghiệp 91,5 km; đường cấp I: 74,5 km; nâng cấp đường: 112,2 km.

Khai hoang xây dựng đồng ruộng được 80 ha; đào 56 giếng nước sạch cho các làng đồng bào dân tộc thiểu sô'.

Tổ chức giao khoán bảo vệ rừng cho 2.845 hộ, trên 67 làng với diện tích rừng nhận khoán 59,987 ha.

Bàn giao 1.438 m2 nhà ở và làm việc cho huyện làm trụ sở, xây dựng bệnh viện 100 giường; trường phổ thông cấp II, III; giúp xây dựng trụ sở xã Đak Krong; sửa chữa trụ sở xã Krong.
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Nâng cấp sửa chữa đường dân sinh 67 kra với số vốn đầu tư 400 triệu đồng. Đóng góp xây dựng đường dây cao thế thị trấn Kbang và xây dựng trạm phát lại truyền hình tại HơnƯng 60W trị giá 230 triệu dồng. Xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng chí Đinh Rơi, cán bộ lãnh đạo của huyện đã tham gia hai cuộc kháng chiến, trị giá 27 triệu đồng.

Có thể nói, sau khi thành lập, Liên hiệp lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng đã làm tố t vai trò trung tâm xây dựng kinh tế - xã hội và nghề rừng; tạo ra một vùng kinh tế tập trung. Hoạt động sản xuất gắn liền với kinh tế dân sinh, xây dựng kết cấu hạ tầng đường, trường, trạm xá... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Kbang phát triển, tăng thêm sự đoàn kết thông nhất giữa công nhân của Liên hiệp và đồng bào địa phương. Người Bahnar trước đây chỉ gắn bó với nương rẫy, sản xuất tự cấp tự túc... đã biết làm lúa nước, trồng cây công nghiệp hàng hóa như cà phê, mía, mì... cuộc sông của đồng bào có nhiều thay đổi, tiến bộ cả về phương thức sản xuât và đời sông vật chất, tinh thần.

Cùng với thành tựu của Liên hiệp lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng, các đơn vị kinh tế qucíc doanh khác cũng có vai trò quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của huyện Kbang ngày nay, điển hình như nông trường mía sông Ba. Toàn bộ diện tích nông trường theo quy hoạch gồm 3.000 ha, đã khai hoang được 820 ha và đưa vào trồng mía được 520 ha, còn lại trồng các cây hoa màu, mì, lang. Sản lượng đường năm đầu đạt 45 tạ/ha (4,5 tấn đường thô/ha). Sô' công nhân lao động của nông trường năm 1976 có 560 người, năm 1977 có 720 người, chia thành 5 đội sản xuất. Trong đó 1 đội chăn nuôi với hơn 800 con bò; 1 đội cơ giới có 10 máy cày và 2 máy ủi DT-75,4 máy “Đông Phương Hồng”, 2 xe reo.
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Những năm 1976 - 1977, nông trường đã cung cấp hơn

100 tấn mía ngọn làm giông cho các xã Nam, Cư An, Tân An... hình thành vùng mía nguyên liệu cho nông trường, tạo việc làm và thu nhập cho nông dân. Nông trường đã xây dựng được 1 xưởng chế biến đường với 30 công nhân. Năm 1992, do không có điều kiện thay đổi công nghệ, sản phẩm mất khả nàng cạnh tranh, nông trường phải giải thể, công nhân dược giải quyết chê độ và chuyển hướng sản xuất, nhưng trong những năm tồn tại nông trường đã thu hút được nhiều lao động địa phương, góp phần xây dựng vùng chuyên canh nguyên liệu mía hàng hóa của An Khê và Kbang, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng các xã vùng ven sông Ba, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc huyện phát triển, nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu sô' các xã căn cứ huyện 2, huyện 10 cũ.

Cùng với các đơn vị làm kinh tế, trên địa bàn huyện Kbang lúc đó còn có một số đơn vị vãn hóa - xã hội của tỉnh đứng chân như: Trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa tỉnh Gia Lai - Kon Tum, còn gọi là Trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Đê Bar Gia Lai - Kon Tum. Đây là một trong những đơn vị có nhiều đóng góp cho Đảng bộ trong xây dựng phong trào quần chúng, tham gia đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Được thành lập vào ngày 10-4-1976 theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum, trên cơ sở đề xuất của Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đê Bar do các đồng chí Krung Dam Veo, Hồ Văn Khanh - ủ y viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phụ trách. Trường được tổ chức xây dựng tại làng Đê Lơt - Đê Mơr, thuộc xã Nam. Mục đích đào tạo của Trường nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa, dạy nghề cho thanh niên các dân tộc Gia
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Lai - Kon Tum. Năm học đầu tiên 1976 -1977, trường mở được 4 lớp dạy vãn hóa từ lớp 1 đến lớp 5 cho thanh niên con em các dân tộc của huyện An Khê (gồm huyện 1, 2, 10, 7, 8 cũ); Đak Tô, Kon Plông - vùng xã Hiếu, Ayun Pa và sau đó có một số học sinh của các huyện miền núi Phú Yên, Bình Định theo học,

Ngay sau khi thành lập và hoạt động một thời gian ngắn, trường đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh giá cao và xây dựng thành mô hình trường thanh niên vừa học vừa làm xã hội chủ nghĩa. Trường đã vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm như đoàn của đồng chí Lê Duẩn - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Đồng - Thủ tướng Chính phủ... Riêng đồng chí Đặng Quốc Bảo - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã về thăm trường 2 lần. Ngoài ra, trường còn được đón một scí đại biểu thanh niên Cuba, Lào, các đoàn dại biểu thanh niên trong nước... đến thăm và học tập kinh nghiệm.

Năm học 1978 - 1979, trường có 300 học sinh, 23 giáo viên, cán bộ công nhân viên. Các mặt hoạt động của trường được đẩy mạnh, tập trung vào dạy vãn hóa, lao động sản xuất, thực hành và dạy nghề. Học sinh của trường tham gia tích cực phong trào khai hoang xây dựng cánh đồng Đê Bar theo chủ trương của huyện An Khê, sau đó giao lại cho dân các làng thuộc xã Nam sản xuất. Riêng trường đã khai hoang dược 4 ha ruộng nước, đào 3 ao cá 4.000 m2, nuôi 100 con bò, 100 heo và nhiều gia cầm, hàng chục ha rẫy lúa, bắp, mì...

góp phần cải thiện đời sống, tự túc được lương thực cho cán bộ, học sinh. Quan hệ giữa nhà trường và các cấp chính quyền địa phương luôn được thắt chặt thông qua các phong trào vận động nhân dân khai hoang, định canh định cư, xây dựng nếp sông mới, giữ gìn trật tự an ninh thôn làng, tham
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gia xây dựng văn hóa cho thanh niên người dân tộc thiểu sô' địa phương, tổ chức lao động giúp dân thu hoạch, làm đường, xây dựng các công trình, trạm xá, trường học, nhà ở cho các đối tượng chính sách; tổ chức thi đấu thể thao, vãn nghệ với thanh niên các xã.

Do đạt dược nhiều kết quả trong đào tạo và xây dựng phong trào, trường được tỉnh và Trung ương Đoàn đầu tư nhiều phương tiện dạy văn hóa và dạy nghề, khai hoang, sản xuất; các phương tiện phục vụ đời sông, khám chữa bệnh. Các năm từ 1978 - 1982, tỷ lệ lên lớp và tốt nghiệp cấp I, câp II của trường đạt trên 80%. Học sinh sau khi tốt nghiệp được dào tạo tiếp trung học chuyên nghiệp, dạy nghề công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục... trở về phục vụ trong các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, Nhiều cán bộ của huyện Kbang, các xã vùng căn cứ đã được bồi dưỡng, đào tạo từ mái Trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Đê Bar Gia Lai - Kon Tum này.

Từ năm 1975 - 1984, vùng đất Kbang ngày nay nằm trong địa bàn huyện An Khê là khoảng thời gian không dài trong lịch sử của đồng bào các dân tộc nơi đây, nhưng thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ nhân dân trong những năm tháng gian khổ khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội sau chiến tranh. Đến thời điểm trước khi chia tách huyện An Khê, thành lập huyện Kbang (vùng Bắc An Khê, địa bàn các huyện 1, 2, 10 và sau là huyện 1 và 12 trong chóng Mỹ), từ một vùng cãn cứ trong hai cuộc kháng chiến, bị đánh phá khô"c liệt, kinh tế - xã hội vô cùng khó khăn; sản xuất chính chỉ có nông nghiệp độc canh, kỹ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp, đời sông nhân dân còn nhiều khó khăn, đã trở thành một cụm kinh tế phía Bắc của huyện An Khê. Trên địa bàn này đã hình thành cơ cấu nông - lâm -
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công nghiệp, quan hệ sản xuất mới được xác lập dưới hai hình thức sở hữu Nhà nước và tập thể, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển. Sự chuyển biến lớn lao đó thể hiện trên các mặt: An ninh chính trị tiếp tục được củng cố và giữ vững, cơ cấu cây trồng được xác định rõ, cơ bản hoàn thành định canh, dịnh cư. Đồng bào dân tộc Bahnar bước đầu thay đổi tập quán sản xuất du canh du cư, đốt phát chọc trỉa từ ngàn đời; đại bộ phận đồng bào biết áp dụng kỹ thuật mới làm lúa nước, trồng cây hoa màu, một số vùng chuyên canh đã hình thành như: ngô, mì, mía... góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đời sông của nhân dân được cải thiện rõ rệt, chấm dứt tình trạng đói kinh niên và đói giáp hạt do hậu quả của chiến tranh. Hơn 60% trẻ em trong độ tuổi được đi học và đủ điều kiện vào cấp I. Nếp sông mới, đời sống văn hóa mới đang từng bước hình thành trong cộng đồng các dân tộc địa phương, từng bước loại bỏ những phong tục tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến sản xuất và đời sông.

Qua thực tiễn tổ chức phát động phong trào quần chúng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cô an ninh - quốc phòng, trên địa bàn đã xuất hiện những điển hình về sản xuât, xây dựng cuộc sông mới như xã Nam, xã Đông, Nghĩa An; hình thành những cụm kinh tế, kết hợp nông - lâm nghiệp, bước đầu đi vào sản xuất chuyên canh, phát triển quan hệ hàng hóa,... nâng cao đời sông nhân dân. Quá trình xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước tạo cơ sở liên kết và đoàn kết các dân tộc ngày càng chặt chẽ hơn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa.
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Tuy nhiên, quá trình khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn từ 1975 - 1984 cũng có những khuyết điểm, yếu kém trong nhận thức và tổ chức thực hiện, quản lý điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và thực hiện của quần chúng. Sau ba mươi năm chiến tranh gian khổ, đồng bào các dân tộc một lòng theo Đảng, Bác Hồ, góp công, góp sức và cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, từ nhận thức muôn nhanh chóng đền đáp công ơn với nhân dân trong thời kỳ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ đã phạm khuyết điểm chủ quan, nóng vội, dẩy mạnh phát triển sản xuất theo con đường làm ăn tập thể và sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, trong khi đó trình độ nhận thức của dồng bào còn thấp, chưa xóa bỏ được tập quán làm ãn theo lối cũ, không theo kịp quy mô đầu tư và phương thức sản xuất mới. Mặt khác trình độ quản lý kinh tế, lãnh đạo xây dựng kinh tế - xã hội của đội ngũ cán bộ nhìn chung còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới; cán bộ người dân tộc thiểu sô do trình độ vãn hóa hạn chế nên chậm chuyển biến trong tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm quản lý; nhất là quản lý kinh tế. Do vậy nhiều công trình khai hoang, phục hóa tập trung vốn lao động, kỹ thuật, xây dựng được cánh đồng lúa nước, đất thổ nhưng khi bàn giao cho dân sản xuất đã không mang lại hiệu quả, có nơi bị bỏ hoang hóa, sụt lở kênh mương v.v... gây lãng phí. Nhìn chung hiệu quả kinh tế còn thấp, tình trạng sản xuất du canh - du cư, cá thể chưa được xóa bỏ triệt để. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn. Cơ chế quản lý còn nhiều vướng mắc, bao cấp trì trệ. Giác ngộ xã hội chủ nghĩa của quần chúng chưa cao. Cách “làm thay” cưa chính quyền và tư tưởng ỷ lại, làm theo lối cũ của đồng bào dân tộc địa phương chậm khắc phục, đã kiềm hãm tốc độ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của các xã thuộc vùng Bắc An Khê trong gần 10 năm sau giải phóng.
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Vai trò của các doanh nghiệp Nhà nước như Xí nghiệp Liên hiệp lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng với 8 lâm trường trực thuộc trong xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư sản xuất cung ứng dịch vụ cho địa phương còn hạn chế. Việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực địa phương tuy có đặt ra, song chưa có hiệu quả, nhất là lao động kỹ thuật nông - lâm nghiệp cho huyện, do vậy trình độ quản lý sản xuất giữa khu vực quốc doanh của Trung ương và địa phương vẫn còn khoảng cách chênh lệch, trong khi nguồn tài nguyên lâm sản khai thác còn rất lớn.

Trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt trong chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đề xuất giải pháp thực hiện phù hợp điều kiện đặc thù vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chưa nâng cao hiệu quả các mặt công tác Đảng, chính quyền... Đây cũng chính là những mặt mạnh, mặt yếu của Đảng bộ cần nhận thức rõ để bước vào thời kỳ mới, khi vùng Bắc An Khê được tách ra thành lập huyện Kbang và chuẩn bị những điều kiện thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội VI của Đảng đề ra.

Vê' quốc p h ò n g an n in h : Quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng an ninh, đặc biệt là Nghị quyết 03/NQ-TW ngày 25-10-1982 của Bộ Chính trị, song song với việc tập trung chỉ đạo khôi phục, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, sau khi giải phóng huyện, Đảng bộ và chính quyền các cấp quan tâm giáo dục nội bộ và nhân dân nhận thức đúng đắn hai nhiệm vụ chiến lược, luôn đề cao cảnh giác, đâu tranh với kiểu chiến tranh phá hoại nhiều m ặt của kẻ thù. Huyện An Khê tăng cường củng cố các Ban Chỉ huy Huyện đội, Xã đội, xây dựng ỉực lượng tập trung huyện gồm 124 chiến sĩ. Các thôn, xã đều có lực lượng dân
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quân với tổng số 880 người, được trang bị vũ khí và huấn luyện định kỳ... Dân quân các xã Sơn Lang, Krong, Lơ Ku, xả Nam cũng được củng cô'. Các Thôn dội, Xã đội 4 xă phía Bấc hoạt động đều. Sô' lượng thanh niên vào dân quân đạt tỷ lệ cao. Các cấp huyện, xã luôn thực hiện tốt khám tuyển, đưa thanh niên di làm nghĩa vụ quân sự. Hằng năm có hàng trăm thanh niên nhập ngũ, nhiều người có đơn tình nguyện. Trong các đợt tuyển quân, các xã phía Bắc huyện An Khê, trên vùng đất nay là Kbang đều quan tâm thực hiện tô't chính sách hậu phương quân đội, để bộ đội tại ngũ yên tâm huân luyện và chiến đấu.

Các cơ quan an ninh huyện, xã cũng được củng cố. Huyện An Khê đã tổ chức được 134 công an viên xã. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức và phát động thường xuyên, kịp thời giải quyết những hậu quả do địch để lại. Cơ quan an ninh và quần chúng luôn cảnh giác theo dõi ngăn chặn các hoạt động của bọn FULRO từ phía Tây Trường Sơn, lén ỉút thâm nhập vào các thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số để cài cắm tể chức cơ sở ngầm, chống phá cách mạng. Ở các xã phía Bắc An Khê (nay là huyện Kbang) có nhiều tổ chức đơn vị kinh tế của Liên hiệp xí nghiệp lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng hoạt động là địa bàn khá phức tạp với nạn lâm tặc chặt phá rừng, buôn gỗ ỉậu, nhưng nhân dân cùng mạng lưới an ninh công khai, bí m ật đã kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ tiêu cực trong việc bảo vệ tài nguyên rừng. Lực lượng an ninh nhân dân đã thường xuyên phôi hợp với lực lượng vũ trang tỉnh, huyện và các đơn vị đứng chân trên huyện để làm trong sạch địa bàn. Ta cũng đã kịp thời đập tan âm mưu chông phá cách mạng của hàng chục tổ chức phản động chiến tranh tâm lý của bọn ngụy quân, ngụy quyền tan rã tại chỗ không chịu cải tạo.
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Tuy nhiên công tác đấu tranh chống bọn phản động, chiến tranh tâm lý có lúc còn sơ hở, công tác bảo vệ kinh tế, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa có lúc chưa tập trung đúng mức, tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội ở một sô nơi còn phức tạp, nhất là ở những địa bàn cơ sở còn yếu.

XÂY DựNG ĐẢNG, CHÍNH QUYEN v à đ o à n t h ể

Cơ SỞ

Sau ngày 23-3-1975, cùng với nhân dân trong tỉnh, quân dân các dân tộc huyện 1, 12 (nay là huyện Kbang) bước vào thời kỳ mới, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội xây dựng cuộc sông theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện được mục tiêu trên, công việc đầu tiên của Đảng bộ hai huyện 1 và 12 là xây dựng, củng cô" các cấp ủy đảng, chính quyền, toàn thể cơ sở vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Thuận lợi cơ bản của vùng này là dội ngũ cán bộ và các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện và đã được hình thành, thường xuyên củng cô' và tôi luyện trong khói lửa chiến tranh cách mạng, có bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, quyết tâm đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại bộ phận quần chúng người dân tộc Bahnar, chịu đựng gian khổ hy sinh, đóng góp cho cách mạng qua 2 cuộc kháng chiên, mong mỏi đên ngày hòa bình thống nhất, được sống trong ấm no, hạnh phúc. Khí th ế cách mạng của cán bộ và quần chúng dang lên cao sau thắng lợi Tổng tiến công mùa xuân năm 1975, Nước nhà được dộc lập, thông nhất.

Tuy nhiên những khó khăn của thời kỳ đầu không phải ít. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trưởng thành trong chiến tranh, giỏi trong chiến đâu và vận động quần
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chúng kháng chiến, có tinh thần cách mạng triệt để, nhiửig trình độ vân hóa còn hạn chế, chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, sô' cán bộ từ miền Bắc trở về số lượng ít, lại chưa quen làm công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội, đặc biệt là công tác quản lý xây dựng, hoạch định chủ trương của câ'p ủy, chính quyền. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhân dân mang tư tưởng cầu an, xả hơi hoặc lạc quan thái quá, không thây hết hoàn cảnh và nhiệm vụ nặng nề của bước chuyển giai đoạn cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội là quá trình biến đổi xã hội toàn diện, lâu dài và gian khổ, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và dân trong huyện.

Đánh giá đúng thuận lợi, khó khăn của tình hình dịa phương, Đảng bộ đã xác định nhiệm vụ dầu tiên của công tác xây dựng Đảng là tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy truyền thông chiến đấu trong kháng chiến vào công cuộc xây dựng trong hòa bình. Trong những năm đầu sau giải phóng, khi cách mạng chuyển sang giai đoạn mới, tư tưởng của cán bộ đảng viên có diễn biến phức tạp, Đảng bộ chú trọng công tác chính trị tư tưởng dể đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, xác định quyết tâm khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng ccí an ninh quốc phòng. Toàn Đảng bộ đấu tranh chống tư tưởng cầu an, xả hơi, quan liêu xa rời quần chúng. Đối với cán bộ dảng viên người dân tộc thiểu sô', cần đấu tranh chông tư tưởng địa phương cực bộ, ỷ lại, bảo thủ... Công tác tư tưởng được tiến hành thường xuyên. Đến năm 1980 huyện An Khê tổ chức 8 đợt sinh hoạt chính trị có hơn 56.000 lượt cán bộ, đảng viên và hội viên, đoàn viên tham gia học tập tại các Chỉ thị, Nghị quyết của Trưng ương, của tỉnh và huyện.
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Đối các xã vùng dân tộc thiểu số phía Bắc An Khê, Trường Đảng huyện đã mở 4 lớp lý luận và quản lý kinh tế, có 99 dảng viên và 199 cán bộ ngoài Đảng tham gia.

Tiếp theo, huyện tổ chức các đợt học tập các Nghị quyết 5, 6 của Trung ương (khóa V), Nghị quyết 4, 5 của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Huyện ủy cho đảng viên (đạt 98%), cho quần chúng đạt 82%. Năm 1984, toàn Đảng bộ huyện An Khê có 51 tổ chức cơ sở Đảng với 1.496 đảng viên (189 nữ, 827 người dân tộc thiểu số). Huyện điều động 12 cán bộ làm Bí thư, Chủ tịch xã, cử 12 cán bộ đi học các lớp của tĩnh, 13 cán bộ đi học ở Trung ương. Trường Đảng huyện đào tạo chương trình lý luận cơ bản cho 67 cán bộ.

Sau giải phóng, công tác phát triển đảng viên có nhiều tiến bộ. Sô đảng viên trong Đảng bộ tăng dần hàng năm. Tháng 11-1976 toàn Đảng bộ có 1.036 đảng viên (trong đó có 218 đảng viên ở cơ quan huyện), cuối 1977 có 1.117 đảng viên (trong đó có 950 đảng viên người dân tộc thiểu sô', chủ yếu là người Bahnar). Cuối năm 1978, tăng lên 1.312 đảng viên (có trên 1,000 đảng viên người dân tộc thiểu số). Vùng các xã phía Bắc An Khê (nay là địa bàn Kbang) số đảng viên người dân tộc thiểu sô' cũng được phát triển đều hàng năm ở mỗi chi bộ. Huyện ủy cũng đã mở các lớp bồi dưỡng đối tượng cảm tình Đảng ở các cụm xã phía Nam và phía Bắc huyện để phát triển đảng viên mới.

Về cồng tác xây dựng chi bộ, Huyện ủy đã tăng cường các Huyện ủy viên có năng lực xuống phụ trách các xã yếu để củng cô" cấp ủy và các chi bộ. Các chi bộ xã Sơn Lang, Krong, Lơ Ku, xã Nam được củng cố, ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo xã thực hiện các nhiệm vụ lớn: Định canh - định cư, xây dựng cánh đồng lúa nước, xây dựng các tập đoàn sản xuất, làm ăn tập thể.
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Đảng bộ An Khê luôn chãm lo bồi dưỡng đào tạo cán bộ về các m ặt lý luận chính trị và cả văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý, đặc biệt chú trọng đến cán bộ cơ sở vùng dân tộc thiểu sô' Nam Bắc huyện (nay là Kông Chro và Kbang). Trường Đảng huyện đã liên tục mở các ỉớp dào tạo, với nhiều loại hình cho 1.501 dồng chí, trong đó có 200 cán bộ trên địa bàn huyện 1, huyện 12 cũ, tập trung vào đào tạo chuyên môn nghiệp vụ quản lý hợp tác xã và tập đoàn sản xuất; trong sô này, nhiều người được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở tỉnh và Trung ương. Năm 1981 - 1982, huyện An Khê tổ chức đưa đi học bổ túc văn hóa 49 đồng chí (trong đó có 7 nữ, 24 đồng chí người dân tộc thiểu sô'); gửi đi học ở tỉnh 114 đồng chí, bồi dưỡng công tác quản lý hợp tác xã, tập đoàn sản xuất cho 679 dồng chí, trong đó có nhiều cán bộ đảng viên và cán bộ ngoài Đảng ở các xã Sơn Lang, Krong, Lơ Ku, xã Nam.

Đảng bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đấu tranh nội bộ, chông những nhận thức tư tưởng lệch lạc, vi phạm điều lệ Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt nghiêm khắc phê phán các vi phạm về quyền làm chủ của nhân dân, vi phạm chính sách dân tộc, gây chia rẽ m ất đoàn kết nội bộ. Các đảng viên người dân tộc thiểu số dần nâng cao tinh thần tự giác trong tự phê bình và tiếp thu phê bình. Huyện ủy đã kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất; riêng trong năm 1984 dã xử lý 21 đảng viên sai phạm, giảm 10% so với nãm 1983.

Thời gian 1976 - 1984, tuy có nhiều nổ lực trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy và cán bộ đảng viên, nhưng trong Đảng bộ vẫn còn các mặt hạn chế và khuyết, nhược điếm: Đội ngũ
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cán bộ xã, thôn nhiều nơi còn yếu, cán bộ người dân tộc thiểu số một sô còn mang nhiều tư tưởng bảo thủ, làm ăn theo lối cũ, tư tưởng ỷ lại; các cấp chưa chú ý đúng mức đến việc tăng cường xây dựng cơ sở, xây dựng chi bộ vững mạnh, nhất là năng lực quản lý kinh tê - xã hội của cán bộ xã người dân tộc thiểu sô'. Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ, từ ngày sáp nhập thành lập huyện An Khê, chính quyền các cấp được củng cố, UBND huyện, các xã và thôn trưởng được củng cô', hoạt động đều và quan tâm đến việc chăm lo đời sống nhân dân, công tác an ninh ở địa bàn dân cư.

Ngày 25-4-1976, Đảng bộ, chính quyền huyện An Khê đã lãnh đạo tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VI. Nhiều xã có tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao, có xã đạt 100%. Các xã vùng dân tộc thiểu số Bắc An Khê (nay là Kbang), tuy địa bàn xa xôi, cách trở nhưng nhiều xă cũng đạt 100% cử tri đi bầu. Tháng 5-1977, tiến hành tổ chức bầu cử hội đồng nhân dân và UBND các cấp. Hội đồng nhân dân huyện có 50 đại biểu, xã có 494 đại biểu (trong đó có 2/3 là đại biểu người dân tộc thiểu số). Trong số dại biểu HĐND có 234 đồng chí đảng viên, 3 đại biểu là người thiên chúa giáo, 92 đại biểu nữ, 182 đại biểu người Kinh, 312 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Năm 1984 bầu cử hội đồng nhân dân hai cấp có 737 đại biểu dân tộc thiểu sô" (trong đó đại biểu hội đồng nhân dân huyện 60, dại biểu hội dồng nhân dân xã 195). Huyện sắp xếp lại một số cán bộ, đề bạt 75 cán bộ huyện, xã; tiếp nhận 38 cán bộ nơi khác về và dự kiến nhân sự cho huyện mới tách từ 1 số xã ở Bắc An Khê (tức là huyện Kbang sau này). Tuy nhiên cũng vẫn còn tình trạng một số đại biểu ít làm việc, thiếu phương pháp, hạn chê về năng lực trong thực hiện chức năng của đại biểu hội đồng nhân dân. ƯBND các xã phía Bắc dần dần được củng cố, trình độ năng lực dần dần được nâng lên, phong cách làm việc
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sâu sát dân làng hơn trước, do đó nhân dân càng gắn bó với chính quyền thôn xã và mạnh dạn phản ảnh nguyện vọng, đề xuất ý kiến đóng góp cho chính quyền.

Bước vào giai đoạn mới, cùng với công tác xây dựng Đảng và chính quyền, công tác m ặt trận và các đoàn thể quần chúng được dẩy mạnh nhằm tạo ra các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cô" qucíc phòng an ninh.

Sau hợp nhất các huyện 1, 12, 8, 7 thành huyện An Khê, đi đôi với sắp xếp củng cô tổ chức các cơ quan huyện, xã, ủ y ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam huyện và Ban Chấp hành các đoàn thể huyện cũng được thành lập và tiến hành củng cô" ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã.

các xã Sơn Lang, Lơ Ku, xã Nam, xã Đông, Mật trận và các đoàn thể cũng được củng cố. Nhiều cán bộ đảng viên có uy tín và năng lực được đưa sang làm Chủ tịch Mặt trận, Hội trưởng các hội và Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Mặt trận các cấp thể hiện vai trò đoàn kết tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào tôn giáo, tranh thủ lôi kéo các già làng, tầng lớp trên; vận động nhân dân tham gia các phong trào sản xuất, khai hoang định canh, định cư, phát triển tiểu thủ công nghiệp, giữ gìn an ninh trên địa bàn dân cư, vận động nhân dân mua công trái, quyên góp tặng quà, giúp đỡ gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với nước. Mặt trận các làng, xã người dân tộc thiểu số còn góp phần vận động xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục có hại cho sản xuất và sức khỏe. Hoạt động của m ặt trận huyện, xã đã gắn kết Đảng, chính quyền các đoàn thể với nhân dân, tạo sức mạnh thực hiện nhiệm vụ chính của địa phương.
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Các đoàn thể Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân cũng có những hoạt động thiết thực trong các phong trào hoạt động cách mạng ò địa phương. Đoàn Thanh niên Cộng sản tham gia làm nòng cốt trong các cuộc vận động khai hoang, làm thủy lợi, xây dựng cánh đồng lúa nước ở các công trường. Thanh niên xã Nam và nhiều xã đã được vận động đến điểm khai hoang Đê Bar; thanh niên xã Lơ Ku, xã Krong tập trung xây dựng mương đập, khai thác ruộng lúa nước trên cánh đồng Đak Tơkan; làm thủy lợi ở nước Nia (xã Krong), thanh niên Sơn Lang phục vụ ở các vùng khai hoang làm ruộng nước ở HơnƯng. Ngoài nhiệm vụ sản xuât, thanh niên các vùng phía Bắc còn động viên nhau vào dân quân xã, thôn, hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng an ninh nhân dân huyện, xã, góp phần chông các vụ buôn lậu gỗ, chặt phá rừng ở Gbang, Hơnưng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, xã tiến hành phát triển hội viên rộng rãi, tập trung sức đẩy mạnh phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quổc”, kết hợp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Đảng bộ dịa phương đề ra. Các Ban Chấp hành Huyện hội và xã đã lãnh đạo chị em lao động sản xuất, tiết kiệm và chấp hành tốt chính sách, tổ chức gia đình và nuôi con tốt, đoàn kết học tập, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, động viên chồng con đi chiến đâu, thay thê chồng con trong công việc địa phương. Thực hiện chủ trương của Tỉnh hội, Ban Chấp hành các cấp trong huyện đã tích cực tham gia các phong trào lao động sản xuất, chăn nuôi tiết kiệm, chị em tham gia các phong trào lao động sản xuất. Các tập đoàn sản xuất xã Sơn Lang, Krong, Lơ Ku, xã Đông, xã Nam có đến trên 60% lao động nữ. Chị em lao động nữ người dân tộc thiểu sô" đã tập áp dụng kỹ thuật canh tác
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ruộng lúa nước ở các cánh đồng mới khai phá, tập cấy lúa thảng hàng, làm cỏ, bón phân như chị em người Kinh. Đi đôi với sản xuất, chị em còn tích cực chăn nuôi. Một số chị em còn tích cực làm nhiệm vụ bán lương thực cho Nhà nước. Trong phong trào tiết kiệm, người dân tộc thiểu số biêt sử dụng mì (sắn) thay gạo nấu rượu ghè. Trong các đợt tuyển quân, chị em các xã người dân tộc thiểu số cũng tham gia động viên nam thanh niên hăng hái đi nghĩa vụ quân sự. Nhiều chị em tổ chức chăm sóc gia đình neo dơn, có con em di bộ đội, tham gia quyên góp tặng quà cho các đồi tượng chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ. Thực hiện chăm lo quyền lợi đời sống của phụ nữ và trẻ em là công tác rấ t thiêt thực đối với quyền lợi bản thân phụ nữ như chăm sóc sức khỏe, hôn nhân gia đình, sinh đẻ có kế hoạch. Nhiều hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số di vận động chị em trong làng bỏ dần các tập tục lạc hậu trong sinh đẻ, cưới xin, ma chay, cúng Yang. Nhiều làng, chị em thực hiện phong trào “ba sạch”, biết dùng thuốc của bệnh viện, trạm y tế xã khi đau ốm. Ở các lớp xóa mù chữ trong các làng dân tộc thiểu số có nhiều chị em tham gia.

Hội Nông dân tập thể (sau đổi tên là Hội Nông dân Việt Nam) sau giải phóng cũng được củng cố, lập Ban Chấp hành hội ở cấp huyện và phát triển hội viên tập hợp nông dân các xã vùng người Kỉnh vào tổ chức. Các xã người dân tộc thiểu số chưa tổ chức được hội. Các hội viên nông dân nêu cao tinh thần tích cực lao động sản xuất ở các công trường khai hoang, làm thủy lợi, tham gia sôi nổi vào các chiến dịch, trồng khoai lang, các phong trào tiếp thu kỹ thuật mới trong sản xuất, thi đua tăng năng suất lúa và hoa màu phụ. Khi có chủ trương phát triển các tập đoàn sản xuất và làm thí điểm bà con tham gia vào việc làm ăn tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau
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trong các tập đoàn và hợp tác xã. Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động của hội chưa đều, các tập đoàn sản xuất nhiều nơi còn là hình thức...

Đánh giá về công tác dân vận, mặt trận, trong những năm 1980, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã nêu rõ: Công tác dân vận, m ặt trận đã đạt nhiều kết quả trong những năm qua như đã phát huy được vai trò của từng ngành, giới thể hiện trong hội viên, đoàn viên một cách đồng bộ, từ đó đẩy mạnh phong trào vận động quần chúng thực hiện chính sách, phát triển kinh tế, nhất là sản xuất nông nghiệp đạt kết quả. Tuy nhiên công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa sâu, phong trào hành động cách mạng của quần chúng chưa mạnh, đoàn viên thanh niên là lực lượng đông đảo nhưng chưa thực sự làm đầu tàu trên ba m ặt trận xung kích. Công tác tổ chức xây dựng phát triển các tổ chức trong Mặt trận còn chậm. Quần chúng chưa phát huy được tinh thần làm chủ tập thể của mình trong mọi lĩnh vực.

Để tăng cường sự quản lý của Nhà nước, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng, phát triển kỉnh tế, củng cố an ninh - quốc phòng, tỉnh và huyện chuẩn bị phương án chia tách các xã phía Bắc và thành huyện mới Kbang.

Gần 10 năm sau giải phóng (1975 - 1984), nằm trong địa bàn hành chính của huyện An Khê, nhân dân các xã nay thuộc huyện Kbang đã khôi phục, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng, củng cố’ chính quyền cách mạng. Tuy mới chỉ bằng 1/3 thời gian đồng bào các dân tộc Kbang theo Đảng, Bác Hồ đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng dân tộc, nhưng Đảng bộ, quân dân các dân tộc An Khê nói chung, trong đó có nhân dân của huyện 1; 12 cũ và huyện Kbang sau này đã tiến một bước dài trong
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khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội; biến vùng đất bị tàn phá khốc liệt trong 30 năm chiến tranh, trở thành một địa bàn kinh tế - xã hội có nhiều triển vọng; Đã cơ bản hoàn thành định canh, định cư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chấm dứt tình trạng du canh - du cư từ lâu đời do phương thức canh tác lạc hậu và do chiến tranh. Cơ cấu kinh tế được xác định dựa trên điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội của một vùng đất giàu tiềm năng về đất rừng với truyền thông cách mạng kiên cường, nhân dân cần cù, dũng cảm, sáng tạo trong lao động. Qua những năm xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của vùng bước đầu dã tổ chức lực lượng lao dộng, phát triển kình tế nông - lâm nghiệp - dịch vụ, xóa thế độc canh cây lúa rẫy, di vào thâm canh cây lúa nước, cây hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày, phát triển chăn nuôi gia súc, làm vườn trồng cây ăn quả... từ đó cải thiện rõ rệt đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là y tế, giáo dục và nếp sống mới.

Đội ngũ cán bộ địa phương được đào tạo, bồi dưỡng, bước đầu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, chuyển đổi cơ chế kinh tế, khắc phục được tình trạng văn hóa thấp, thiếu kiến thức và kinh nghiệm quản lý, lãnh dạo kinh tế, xã hội; tư tưởng thỏa mãn, trông chờ Nhà nước. Năng lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể được nâng lên một bước nhất là về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương thể hiện qua thành tựu phát triển kinh tê - xã hội, quốc phòng.

Cũng qua phong trào quần chúng thi đua lao động sản xuất xây dựng cuộc sông mới, đồng bào các dân tộc Kinh, Bahnar, người định cư lâu đời hay từ các địa phương khác trong nước mới lập nghiệp, đã đoàn kết chặt chẽ, chung sức, chung lòng vì quê hương Kbang giàu đẹp. Đó cũng chính là
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cơ sở về chính trị tạo ra sức mạnh thực hiện tốt mọi nhiệm vụ do Đảng bộ đề ra. Những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ An Khê nói chung và đồng bào các dân tộc huyện 1, 2, 10 cũ trong những năm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội (1975 - 1984), đến thời kỳ bước vào chuyển đổi cơ chế có ý nghĩa đặt nền móng cho sự phát triển cao hơn của địa phương trong giai đoạn mới của dất nước.
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Chương VI

THÀNH LẬP HUYỆN KBANG, BƯỚC ĐẦU TH ựC H IẸN ĐƯỜNG L ố i ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG (1985 - 2000)

I. THÀNH LẬP HUYỆN KBANG - BƯỚC ĐAU THựC h iệ n

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1985 - 1990)

1. H uyện Kbang thành lập

Thực hiện chủ trương xây dựng huyện trở thành địa bàn tổ chức lại sản xuất, tổ chức phân công lao động, kết hợp nông - lâm - công nghiệp, tháng 9-1984, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần thứ 5 (khóa VIII) đề ra chủ trương chia tách huyện lớn thành lập một sô huyện để thuận lợi trong việc chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tăng cường sự quản lý của Nhà nước và các cấp chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cô' an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Trên cơ sở đề án của các huyện, tỉnh tiến hành quy hoạch tổng thể, đầu tư, xây dựng các thị trấn huyện lỵ, tăng cường cán bộ các ngành ở tỉnh cho huyện, từng bước phân cấp cho huyện trở thành cấp kế hoạch, ngân sách.

Ngày 28-12-1984, theo Quyết định sô 181-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, huyện An Khê được chia thành hai huyện: An Khê và Kbang. Theo đó, huyện Kbang được thành lập trên cơ sở chia tách phần đất phía Bắc của huyện An Khê,
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nguyên là địa bàn các huyện 1, 2 và 10 (căn cứ) trong thời kỳ chống Mỹ, với tổng diện tích tự nhiên là 184.523 ha. Phía Đông giáp các huyện: Ba Tơ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi), An Lão, Vĩnh Thạnh (nay thuộc tỉnh Bình Định); phía Tây giáp huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) và Kon Plông (nay thuộc tỉnh Kon Tum); phía Nam giáp huyện An Khê; phía Bắc giáp huyện Kon Plông (nay thuộc tỉnh Kon Tum) và huyện Ba Tơ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi).

Tại thời điểm chia tách, huyện Kbang có 11 xã được chia tách từ huyện An Khê ra là: Đak Rong, Kon Pne, Sơn Lang, Sơ Pai, Krong, Tơ Tung, Kon Lơng Khơng, Kông Bờ La, xã Đông, Nghĩa An và Lơ Ku(1>.

Việc chia tách để thành lập huyện Kbang không chỉ là sự kiện lịch sử quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số Bắc An Khê, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn, thể hiện sự đổi mới nhận thức cua Đảng bộ tỉnh, huyện về nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đẩy mạnh công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng trong tình hình mới, nhanh chóng cải thiện đời sông đồng bào dân tộc thiểu số, thay dổi bộ m ặt của vùng căn cứ cách mạng đã chịu nhiều thiệt thòi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Sau khi chia tách, dân sô" của huyện Kbang (tính đến năm 1985) có 23.810 người, trong đó dân tộc thiểu sô" (chủ yếu là đồng bào Bahnar) có 14.987 người, chiếm 62% trong

a' Các xã: Đak Rong, Kon Pne trước đó thuộc huyện Kon Plông. Cũng theo Quyêt định sô 181-HĐBT, 2 xã này đã được tách ra khỏi huyện Kon Plông và chuyển giao về cho huyện An Khê cùng lúc với việc chia tách huyện An Khê thành lập huyện Kbang.
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tổng dân sô toàn huyện; dân tộc Kinh có 8.803 người, chiếm 38% trong tổng dân số toàn huyện. Ngoài ra trên địa bàn huyện, ở thời điểm đó còn có các dân tộc anh era khác như: Tày, Dao, Sán Dìu, Hmông (Mèo), Mường chủ yếu đến ỉập nghiệp và sinh sông trên địa bàn huyện từ sau năm 1975. Đây là huyện có địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, m ật độ dân số bình quân thấp (8 người/km2).

Để kiện toàn sự lãnh đạo của Đảng, ngày 23-02-1985, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Q uyết đ ịn h số 191/QĐ-TV ch ỉ

ịn h B a n C hấp h à n h Đ ảng bộ lâ m th ờ i h u yện K bang gồ m 29 đ ồ n g chí, phần lớn cán bộ được điều từ An Khê vào; Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí, do đồng chí Võ Thông làm Bí thư; dồng chí Đỉnh Rơi làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Đinh Rang làm Phó Bí thư - kiêm Chủ tịch ủ y ban nhân dân huyện. Toàn Đảng bộ có 601 đảng viên, với 25 tổ chức cơ sở Đảng.
Trụ sở ban đầu của huyện đóng tại làng Bong Lỡi (Buôn Lưới, xã Sơ Pai), cách huyện lỵ An Khê khoảng 80 km về phía Bắc, theo đường tỉnh 669. Để chuẩn bị địa điểm huyện mới Kbang, từ quí 4 năm 1984, huyện An Khê đã cử tổ công tác của Ban kiến thiết xây dựng cơ bản huyện, do đồng chí Đặng Ngọc Anh, Phó Chủ tịch huyện làm Trưởng ban, vào khảo sát địa bàn, đồng thời huy động nhân dân xã Tú An, Cửu An, Nghĩa An và xã Đông vào chặt cây ỉe, sặt, cắt tranh để làm nhà tạm (nhà nền đất, vách thưng cây le, sật hoặc tranh, mái lợp bằng giấy dầu). Sau 4 tháng khẩn trương xây dựng, đến dầu tháng 5-1985, 5 dãy nhà khu cơ quan làm việc tạm thời dã cơ bản hoàn thành để chuẩn bị cho việc ra m ắt huyện Kbang. Thời gian đầu chuyển vào huyện mới, tất cả các ban ngành đều làm việc và ở trong những dãy nhà tạm . Điều kiện sinh hoạt, ăn ở của cán bộ, nhân viên gặp rất khó khăn, thiếu
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thôn. Lương thực, thực phẩm, nước uống phải mua từ An Khê chd vào, trong khi đường sá giao thông đi lại rấ t vất vả, nhất là vào mùa mưa, đường giao thông vừa trơn trượt, vừa lầy lội.

Sau thời gian ổn định tổ chức, ngày 01-4-1985, bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, m ặt trận và các đoàn thể huyện Kbang chính thức bước vào hoạt động.

Ngày 19-5-1985, tại làng Bong Lỡi, xã Sơ Pai, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, ú y ban nhân dân, ú y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. và các ban ngành đoàn thể huyện Kbang đã tổ chức lễ ra m ắt trước toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Tại buổi lễ ra mắt, trong bầu không khí sôi động, Ban Thường vụ Huyện ủy Hội đồng nhân dân, Uy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quổc Việt Nam huyện đã phát động phong trào thi dua trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân toàn huyện, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, ra sức nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn trước mắt của một huyện mới thành lập, củng cố tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở, hăng hái tham gia lao động sản xuất, đẩy lùi giặc đói, giặc dốt, từng bước đưa kinh tê - xã hội địa phương đi lên.

Ngày 02-6-1985, Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời huyện Kbang lần thứ 2 họp và dề ra nhiệm vụ trước m ắt là: sớm ổn định nơi ăn, ở và làm việc của cơ quan huyện, củng cố tổ chức và dội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, tập trung chỉ đạo sản xuất và chông đói giáp hạt, xây dựng và phát triển kinh tế; nhanh chóng bóc gỡ, tiêu diệt tổ chức FULRO, giữ vững an ninh chính trị, trậ t tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Huyện ủy, sau 2 tháng tích cực triển khai, huyện đã hoàn thành việc chuyển các cơ quan từ huyện An Khê vào khu vực đứng chân tại xã Sơ Pai.
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Sau hơn một năm đóng trung tâm huyện ở Bong Lỡi, xã Sơ Pai, Kbang gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là về điều kiện giao thông đi lại. Do vậy, năm 1986, huyện chỉ đạo Ban kiến thiết tiến hành khảo sát, lập kế hoạch xây dựng trụ sở làm việc của huyện ra thôn 2, xã Sơ Pai, đến đầu năm 1987 thì hoàn thành, nhưng cũng chỉ là nhà tạm.

Tuy nhiên, sau hơn hai năm trung tâm huyện dóng tại Sơ Pai, đã bộc lộ những hạn chế: địa hình bị chia cắt, đường sá giao thông đi lại không thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của một huyện mới chia tách cồn đang gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, trên cơ sở đề xuất của huyện, ngày 14-5-1988, úy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum ra Thông báo sô" 77-TB/UB thống nhất “Việc cho huyện Kbang chuyển trụ sở làm việc từ xã Sơ Pai ra khu vực KaNak”. Đây cũng là địa điểm dóng chân từ trước của Liên hiệp xí nghiệp lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng.

Qua 10 năm khôi phục, cải tạo và phát triển sau chiến tranh (1975 - 1985), kinh tế - xã hội và thực lực chính trị trên địa bàn huyện (trước thời điểm chia tách), đã đạt được những kết quả nhất định.

Trên mặt trận nông nghiệp, phong trào khai hoang, phục hóa, xây dựng cánh đồng, định canh, định cư, làm thủy lợi, sản xuất lương thực... được phát động trong quần chúng, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp. Từ đó thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, xóa được nạn đói kinh niên trong vùng đồng bào dân tộc, ổn định và bước đầu cải thiện mọi mặt đời sông nhân dân. Đến năm 1985, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn đạt 3.200 ha. Được sự đầu tư của Nhà nước và Đoàn 332 (Liên hiệp xí nghiệp lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng), với sự đóng
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góp ngày công của nhân dân, trên địa bàn huyện đã tu sửa được 5 công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất.

Ngành lâm nghiệp từng bước phát triển. Các lâm trường đứng chân trên địa bàn đã tổ chức trồng 906 ha rừng, tu bổ và chăm sóc được 13.055 ha. Bước đầu xây dựng mô hình lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng, huyện đã triển khai làm 342 km đường lâm nghiệp kết hợp với dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di lại của nhân dân trên địa bàn.

Về cải tạo xã hội chủ nghĩa, bước đầu đã xác lập quan hệ sản xuât mới, đưa nông dân đi vào làm ăn tập thể. Đến năm 1985, toàn huyện có 2 hợp tác xã nông nghiệp và 135 tập đoàn sản xuất, Định canh, định cư được 1.098 hộ với 5.092 khẩu. Xây dựng các điểm dân cư kinh tế mới, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Kbang vẫn còn những mặt hạn chế. Tính đến thời điểm chia tách huyện, một sô chỉ tiêu kinh tế vẫn chưa đạt. Mặc dù đã có mô hình Liên hiệp lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng, nhưng cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện hầu như chưa có gì. Trục đường giao thông chính từ An Khê vào huyện vẫn là đường đất lầy lội và bị tàn phá nặng trong mùa mưa. Đường giao thông liên thôn, liên xã rất lầy lội, chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Thu ngân sách của ngành tài chính ngàn hàng còn thấp do sản xuất chậm phát triển. Trong vùng đồng bào Bahnar vẫn phổ biến kinh tế tự cung, tự cấp, Sự nghiệp giáo dục chưa có bước tiến đáng kể. Đội ngũ giáo viên chưa yên tâm gắn bó với trường, lớp. Mạng lưới y tế còn quá mỏng, hoạt động không thường xuyên, việc bám cơ sở để chữa bệnh cho nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Văn hóa

thông tin phục vụ đời sông tinh thần của nhân dân còn hạn chế, các đội chiếu phim đến chiếu phục vụ ở các xã mỗi năm
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chỉ được 1 - 2 lần. Các hủ tục lạc hậu tuy có giảm một bước nhưng vẫn còn rất nặng nề.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn diễn ra phức tạp. Là huyện thuộc vùng căn cứ kháng chiến cũ, nhân dân các dân tộc trong huyện có truyền thông yêu nước cách mạng, kiên cường bám đất, bám làng, theo đảng đấu tranh chông địch. Nhưng từ sau ngày giải phóng (năm 1975) cho đến khi tách huyện, do địa bàn xa xôi, giao thông chia cắt nên địch đã lợi dụng những khó khăn của ta để tìm mọi cách chống phá cách mạng. Từ nãm 1979, đặc biệt từ tháng 6-1984, chúng tăng cường hoạt động xâm nhập vào địa bàn xã Tơ Tung, móc nốì, xây dựng cơ sở, gây chia rẽ Kinh - Thượng, lôi kéo thanh niên ra rừng, chông phá phong trào định canh, định cư, thăm dò, khống chế cán bộ và quần chúng nhân dân.

Trước tình hình trên, ngay sau khi thành lập, Đảng bộ lâm thời huyện Kbang đã tích cực lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cô" an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thông chính trị. Đảng bộ huyện kịp thời lãnh đạo giải quyết những vấn đề câp bách trước m ắt như tình hình đói, đau trong nhân dân, đẩy mạnh phát triển sản xuất, đồng thời đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, phức tạp của một huyện mới thành lập, ổn định tình hình an ninh chính trị, ổn định tư tưởng và đời sông nhân dân.

Sau khi thành lập huyện mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã vượt mọi khó khăn thiếu thốn về phương tiện làm việc, nơi sinh hoạt, cơ sở vật chất ban đầu để nhanh chóng ổn định đời sông và bắt tay vào làm việc. Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tổ chức sản xuất, chông đói giáp hạt xảy ra ở một số xã. Năm 1985, cây
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đậu xanh trên địa bàn toàn huyện được mùa với sản lượng đạt 100 tấn. Huyện đã chỉ dạo tổ chức thu mua hơn 25 tấn trong nhân dân, dây là một cô gắng lớn trong chỉ dạo phát triển kinh tế, lưu thông phân phối của Đảng bộ. Đồng thời, huyện đã sớm hình thành Công ty thương nghiệp cấp III, Công ty lương thực, khắc phục khó khăn về vôn, triển khai kịp thời mạng lưới thương nghiệp phục vụ đời sống cán bộ và nhân dân trong vùng. Từ dó, bước đầu tháo gỡ những khó khăn trong xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Ngành y tế, giáo dục, văn hóa đã từng bước di vào hoạt động phục vụ đời sông xã hội.

Trong năm này, an ninh chính trị trên địa bàn huyện vẫn có những diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng kê hoạch, giáo dục và phát động quần chúng đấu tranh chống tội phạm. Đội công tác 03 được thành lập do đồng chí Trần Văn Xích (dân tộc Bahnar), ủ y viên Thường vụ Huyện ủy phụ trách, lấy công an, Huyện đội làm nòng cốt để phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời chú trọng xây dựng thực lực, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện và cơ sở.

Ngày 21-6-1985, lực lượng của huyện tổ chức đánh và làm tan rã toán ZG27, diệt 3 tên, trong đó có tên trung tá

Am a H oang, Tư lệ n h phó K hu 2 FULRO, b ắ t sống m ộ t số tê n

là đôi tượng nguy hiểm, xóa 1 khung tề cấp xã, 7 khung tề cấp thôn. Sau trận đánh, ta thường xuyên truy lùng, ngăn chặn không cho địch móc nối xây dựng cơ sở mới, giữ vững dược an ninh chính trị.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, bước đầu khôi phục nề nếp sinh hoạt ở một scí tổ chức cơ sở Đảng. Đặc biệt huyện đã tổ chức hội nghị đảng viên ở 3 xã cụm trọng
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điểm của xã Nam cũ giúp cho cấp ủy đánh giá đúng tình hình tổ chức Đảng, đảng viên ở cơ sở và những yêu cầu cấp bách trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương.

Ngày 27-7-1985, Ban Châp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 3, tiếp tục đánh giá những kết quả đạt dược và những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực: Chỉ trong một thời gian ngắn, với sự chỉ dạo chủ động, nhạy bén của Huyện ủy, sự điều hành linh hoạt của ủ y ban nhân dân huyện và tinh thần tích cực của các đoàn thể nhân dân nên huyện đã giành được những kết quả bước đầu rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương còn có những hạn chế: Lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế đang có nhiều vấn đề rất cơ bản cần tháo gỡ lâu dài. Việc thực hiện 3 cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng tư tưởng văn hóa, cách mạng khoa học kỹ thuật còn đang ở tình trạng trì trệ, chậm phát triển.

Cơ cấu kinh tê lâm - nông - công nghiệp tuy đã được xác định, nhưng trong thực hiện còn nhiều vướng mắc bởi cơ chế trong môi quan hệ giữa quyền quản lý hành chính về lãnh thổ của huyện với quyền quản lý lâm phần của Liên hiệp lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng; các nguồn lợi thu từ rừng chưa gắn lợi ích quốc gia với lợi ích thiết thực của địa phương nên chưa thúc đẩy việc khai thác tiềm năng, thế mạnh tạo điều kiện cho huyện vượt qua điểm xuất phát thấp ban đầu.

Đời sông vật chất tinh thần của nhân dân sau gần 10 năm giải phóng chưa có sự thay đổi đáng kể, nền sản xuất còn mang tính tự cung, tự cấp, phương thức canh tác lạc hậu, mê tín dị đoan và nếp sông cũ còn nặng nề. Học sinh người dân tộc Bahnar đi học còn ít, tỷ lệ bỏ học cao. Chế độ đôi với
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cán bộ, giáo viên, nhân viên y tê nói chung, ở vùng sâu, vùng xa nói riêng chưa được quan tâm thôa đáng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh những âm mưu chông phá cách mạng của các thế lực thù địch, việc cư trú, đi lại làm ăn bất hợp pháp của nhiều đối tượng trên địa bàn huyện cũng gây khó khăn, trở ngại cho việc tổ chức quản lý xã hội của ta.

Xác định rõ nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, yếu kém, tại các Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời huyện Kbang lần thứ 3 (27-7-1985), lần thứ4 (10-11-1985), lần thứ 5 (02-02-1986) Ban Chấp hành đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tháo gỡ những khó khăn, từng bước khắc phục yếu kém. Trước mắt xây dựng củng cô' tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng ý thức tự lực tự cường, phát động phong trào hành động cách mạng, tạo được khí thế trong các tầng lớp nhân dân.

Nhờ những nỗ lực này mà cuối năm 1985 đầu năm 1986, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng tình hình mọi m ặt của huyện đã có những chuyển biến rõ rệt. Cuô'i năm 1985, sản lượng lương thực trên toàn huyện đã dạt được 5 nghìn tấn, đạt 96% kế hoạch, ngô đạt 118%, đậu xanh đạt 236%, heo tăng 21%, Trong nhân dân đã chuyển biến nhận thức bước đầu về xây dựng kinh tế vườn, nên định canh, định cư ổn định hơn. Năm 1986, huyện tiến hành quy hoạch điều chỉnh các điểm dân cư mới ở 3 làng của xã Lơ Ku và 1 làng xã Đông, đồng thời triển khai kế hoạch đón dân kinh tê mới đợt 1 vào xã Sơ Pai. Các tập đoàn sản xuất được củng cô" lại.

Trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã có một sô cơ sở sản xuất chế biến đồ gỗ dân dụng. Giao thông bưu điện, xây dựng cơ bản, tài chính, ngân hàng, y tế đã cô' gắng đảm
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bảo và phục vụ được nhu cầu cơ bản thiết yếu của cán bộ và nhân dân.

Giáo dục có bước phát triển tốt, duy trì được sĩ sô' học sinh đến lớp. Năm học 1985 - 1986, sô' học sinh người Bahnar

các cấp học có 2.122 em, tăng 7 lần so với nẫm học 1983 - 1984. Đây là một chuyển biến đáng ghi nhận trong giáo dục ở vùng đồng bào Bahnar huyện Kbang nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung.
Để nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn công tác tăng cường xây dựng cơ sở, tổ chức hội nghị đảng viên ở cơ sở để giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố về tổ chức, từ đó tạo sự chuyển biến trong sinh hoạt, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng.

Thực hiện nghị quyết về việc tăng cường cán bộ của tỉnh cho các huyện khó khăn, huyện đă tiếp nhận 25 cán bộ tỉnh tăng cường về công tác các xã và bô' trí ở một sô' cơ quan huyện, do vậy công tác quản lý diều hành Nhà nước, công tác vận động, tập hợp quần chúng ở cơ sở có chuyển biến hơn trước.

Trên địa bàn huyện có Nông trường quốc doanh sông Ba trực thuộc tỉnh, làm nhiệm vụ trồng và chế biến mía đường, với tổng sô' 600 cán bộ công nhân viên. Đoàn 332 (Liên hiệp nông - lâm - công nghiệp Kon Hà Nừng), theo Quyết định số 175/HĐBT, từ tháng 10-1982, chuyển thành đơn vị kinh tế hoạch toán độc lập trực thuộc Bộ Lâm nghiệp. Liên hiệp nông - lâm - công nghiệp Kon Hà Nừng có 13 lâm trường, trong đó có 8 lâm trường đứng chân trên địa bàn huyện; một trung tâm thực nghiệm và nghiên cứu lâm nghiệp; 6 xí nghiệp phục vụ cho sản xuâ't kinh doanh. Liên hiệp có gần 3.000 cán
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bộ, viên chức và công nhân. Đảng bộ Liên hiệp trực thuộc Tỉnh uy, có 9 tổ chức cơ sở Đảng với 318 đảng viên. Trước yêu cầu đảm bảo lãnh đạo tập trung, thông nhất, khắc phục những vướng mắc về cơ chế quản lý kinh tế giữa huyện và Liên hiệp, trong hai ngày 20 và 21-9-1985, Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Hội nghị giữa lãnh đạo và hai Đảng bộ thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện Kbang là Đảng bộ huyện Kbang và Đảng bộ Liên hiệp Kon Hà Nừng, do đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum chủ trì. Hội nghị đã kết luận 9 vấn đề phải làm đôi với Liên hiệp, 11 việc phải làm đôi với huyện, đó là những nội dung để phô'i hợp, gắn kết sự lãnh đạo của hai Đảng bộ trực thuộc tỉnh, thực hiện chủ trương huyện gắn với Liên hiệp, xã gắn với lâm trường, tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ huyện lãnh đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Để tập trung phát triển kinh tế địa phương, huyện đã tiến hành quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1986 - 1990 và được ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum quyết định phê duyệt ngày 16-12-1985. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành bước đầu đã hướng vào các mục tiêu, giải pháp cơ bản, khấc phục một bước tình trạng manh mún, chắp vá, mang tính tự phát.

Hợp nhất Đảng bộ Liê n hiệp xí nghiệp Lâm - Nông -

Công nghiệp Kon Hà Nừng về Đảng bộ huyện Kbang;

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ I (1986 -1988)

Sau 10 năm đất nước thông nhâ't và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, công cuộc xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đã đạt được những * thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, do chủ quan, duy ý chí, nóng vội trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, cuối năm 1985 dầu 1986, đất nước ta đã rơi vào tình trạng khủng
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hoảng kinh tế toàn diện. Nền kinh tế không phát triển, đời sông của các tầng lớp nhân dán gập nhiều khó khán. Trước tình hình thực tiễn của đất nước, đòi hỏi Đảng ta phải có đường lối đổi mới để đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng.

Từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đánh giá những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ V. Với tỉnh thần “nhìn thẳng vào sự thật, dánh giá đúng sự thật, nói rõ sự th ậ t”, Đại hội VI đã chỉ ra những sai lầm khuyết điểm trong chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện, từ đó đề ra đường lối đổi mới toàn diện, nhằm từng bước đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng. Đại hội VI của Đảng (1986) đánh dấu bước chuyển cơ bản của cách mạng Việt Nam. Từ đây, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta chuyển sang giai đoạn mới.

Trên cơ sở nghiên cứu các quan điểm, đường lối đổi mới của Đại hội VI của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa IX xác định những năm trước mắt cơ cấu kinh tê của tỉnh là: nông - lảm - công nghiệp và đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 1986 - 1990 là:

Ổn dịnh và phát triển sản xuất nông, lâm, công nghiệp, trước hết là phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện. Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm và phát triển cây công nghiệp nhằm tăng nhanh tổc độ sản xuât hàng hóa, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Ôn định và từng bước cải thiện đời sông nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang.

Hoàn thành dịnh canh, định cư cho đồng bào dân tộc tại chỗ, gắn với tiếp nhận dân kinh tế mới. Đến năm 1990, đưa các hộ nông dân vào làm ăn tập thể dưới nhiều hình
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thức và bước đi thích hợp, Củng cồ" và tăng cường kinh tế quổc doanh và tập thể, giữ được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, coi trọng phát triển kinh tế hộ gia đình, sử dụng có hiệu quả các thành phần kinh tế khác.

Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nếp sống vãn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa. Tạo bước chuyển biến đáng kể về mặt xã hội, bảo dảm cho người lao động có việc làm và được phân phôi công bằng, hợp lý, giảm hẳn sự chênh lệch quá đáng về mức sông giữa các tầng lớp dân cư. Khắc phục có hiệu quả những biểu hiện tiêu cực, những tệ nạn xâ hội và tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, làm cho đời sông ngày càng tốt hơn.

Sử dụng vôn tự có và vốn hỗ trợ của Trung ương, tiếp tục xây dựng một số cơ sở vật chất - kỹ thuật cần thiết phục vụ sản xuất và đời sông. Ưu tiên đầu tư nông nghiệp, nhất là sản xuất lương thực, thực phẩm, đồng thời đầu tư thỏa đáng phát triển cây công nghiệp và công nghiệp chế biến, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ.

Tăng cường công tác an ninh, quốc phòng, giải quyết dứt điểm FULRO. Đánh bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt và các âm mưu khác của địch trên địa bàn. Nhanh chóng xây dựng lực lượng vũ trang, công an đủ mạnh, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng pháo đài huyện, xã đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau một năm thành lập, huyện Kbang bước vào thời kỳ đổi mới với những thuận lợi cơ bản là những kết quả đạt
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được và kinh nghiệm qua 10 năm khắc phục hậu quả sau chiến tranh, khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, huyện vẫn còn rất nhiều khó khăn. Điểm xuất phát ban đầu của huyện còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Tốc độ phát triển kinh tế chậm. Đời sống nhân dân, nhất là dồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng đồng bào Bahnar còn rất nhiều khó khăn. Tình hình an ninh chính trị vẫn diễn biến phức tạp...

Trước tình hình trên, Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời và nhân dân các dân tộc trong huyện đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với những khó khăn thách thức trước mắt, từ đó, tập trung sức mạnh vào sản xuất nông nghiệp, nhằm tạo sự chuyển biến mới trong nông nghiệp để từng bước giải quyết vấn đề lương thực, ổn định đời sông nhân dân, đồng thời chú trọng vận động quần chúng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng, tập trung truy quét FULRO, trấn áp tội phạm.

Thực hiện chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, ngày 12-3-1986, Ban Thường vụ Huyện ủy ra thông báo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Tháng 8-1986, Đảng bộ Liên hiệp xí nghiệp lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng được Tỉnh ủy quyết định hợp nhất về Đảng bộ huyện Kbang.

Sau khi hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, Đ ại h ội đ ại b iể u Đảng bộ huyện Kbang lần thứ nhất dược tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13- 9-1986, tại hội trường Liên hiệp lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng. Tham dự đại hội có 142 đại biểu chính thức, thay m ặt 919 đảng viên của 34 tổ chức cơ sở
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Đảng trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Châp hành Trung ương Đảng (khóa V) trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và dự thảo Báo cáo chính trị của Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum (khóa VIII) trình Đại hội Đảng bộ lần thứ IX.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đại hội đã nghiêm túc dánh giá tình hình thực trạng của huyện trước và sau một năm thành lập:

Huyện Khang đi lên chủ nghĩa xã hội với điểm xuất phát ban đầu quá thâ'p. Vừa tập trung khắc phục hậu quả nặng nề sau chiến tranh, vừa phải đôi phó với các âm mưu chông phá của các phần tử ngụy quân, ngụy quyền chưa kịp cải tạo và lực lượng FULRO.

Đời sống của nhân dân còn rất khó khăn, nhiều nơi nạn đói kéo dài. Tình hình kinh tế chưa ổn định. Chưa cân đối dược lương thực tại chỗ. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn trong tình trạng quảng canh và du canh; thâm canh mới thực hiện được ở mức độ nhât định ở một vài nơi; nãng suất lúa rẫy giảm, Các công trình thủy lợi chưa được khai thác hiệu quả. Một sô' nơi ruộng đất mới khai hoang nhưng lại bị bỏ hoang.

Về quan hệ sản xuất: Tuy đã hình thành được các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng dân kinh tế mới, nhưng chủ yếu mang tính hình thức. Tổ chức bộ máy và năng lực quản lý còn rất hạn chế. Cơ sở vật chất chưa có gì đáng kể, ngoài đất ruộng, đất rẫy.

Việc phân cấp trong quản lý rừng giữa kinh tế Trung ương và địa phương chưa rõ ràng, chưa triển khai sản xuất theo hướng nông - lâm kết hợp, nên chưa khai thác được
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tiềm năng, thế mạnh về rừng trên địa bàn. Nạn phá rừng làm rẫy, khai thác rừng không đúng quy trình kỹ thuật vẫn còn diễn ra. Hiệu quả kinh tế trồng rừng thấp.

Văn hóa, giáo dục tuy có phát triển nhưng chưa đều và chưa đi vào chiều sâu. Mạng lưới y tế tuy có hoạt động nhưng chất lượng khám và diều trị chưa cao, tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh còn kéo dài.

Tình hình kinh tê - xã hội trên địa bàn huyện diễn biến xấu, giá cả tăng vọt, thị trường rối ỉoạn, nhất là sau khi Nhà nước thực hiện điều chỉnh giá - lương - tiền (tháng 10-1985), đời sống của đại bộ phận cán bộ và nhân dân còn rất khó khăn. Bộ máy chính quyền các cấp hoạt động kém hiệu quả.

Tổ chức Đảng, đoàn thể tuy được củng cố một bước, song nhìn chung vẫn còn yếu. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tố chức và cán bộ chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên mới còn chậm, chưa xóa được thôn trắng, làng trắng đảng viên.

Sau khi chỉ ra nguyên nhân những tồn tại và khuyết điểm, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 5 nâm (1986 - 1990)là:

Tập trung sức đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, coi nông nghiệp là m ặt trận hàng đầu, mũi nhọn là cây lương thực, theo hướng thâm canh tăng vụ, tăng nãng suất các loại cây trồng; nhanh chóng phát triển chăn nuôi, đồng thời đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây lâm đặc sản. Tăng cường trồng, quản lý, bảo vệ rừng, khai thác các lâm sản dưới tán rừng, tạo ra hàng hóa tiêu dùng và xuât khẩu.

Tăng nhanh tốc độ phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, nhất là chế biến lâm sản và lương thực, khai
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thác chế biến gỗ ở các lâm trường, xí nghiệp; đẩy mạnh sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa, sản xuất công cụ cầm tay phục vụ sản xuất. Đầu tư phát triển cơ sở sản xuất công nghiệp, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, mở rộng mạng lưới giao thông, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đưa vào phục vụ sản xuất và đời sống.

Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa dối với nông nghiệp và công thương nghiệp, tập trung củng cố và xây dựng các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp gắn với định canh, định cư, tiếp nhận lao động mới; tổ chức lại sản xuất theo mô hình: huyện gắn với Liên hiệp, xã gắn với lâm trường theo cơ cấu kinh tế lâm - nông - công nghiệp, trong đó kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo, làm nòrig cốt cho kinh tế tập thể và gia đình phát triển, phấn đấu căn bản

hoàn thành vào CUỐI năm 1998.

Nhanh chóng phát triển, củng cô, tăng cường thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp tập thể để đủ sức chi phôi thị trường xã hội, bảo dảm các m ặt hàng theo định lượng. Làm tốt việc nắm hàng, nắm tiền để làm chủ thị trường và giá cả, phục vụ sản xuất và đời sông nhân dân; nâng tổng giá trị và hiệu quả công tác xuất nhập khẩu.

Phát triển mạnh vãn hóa - giáo dục - y tế, hướng mọi hoạt động về phục vụ cơ sở, chám lo xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan gây cản trở cho sản xuất và đời sông,

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong nhân dân. Xây dựng thực lực cách mạng ở cơ sở vững mạnh, giải quyết dứt điểm vấn đề FULRO và mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, làm trong sạch dịa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
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Tiếp tục phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cách mạng tiến công, sức mạnh làm chủ tập thể, thực hiện tcít 3 cuộc cách mạng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và nhân dân lao động. Cải tiến phương thức hoạt động hướng vào việc xây dựng quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động.

T ăn g cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức nhằm không ngừng nâng cao năng lực tổ chức Đảng, Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, dổi mới chế độ và phong cách làm việc, bảo đảm đưa ra được những quyết định đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Qua phong trào hành động của quần chúng đặt mạnh cồng tác phát triển đảng viên mới ỗ các tổ, đội, tập doàn sản xuất, thôn, làng hiện nay chưa có đảng viên, nhanh chóng kiện toàn tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ đề ra, Đại hội quyết định các chỉ tiêu 5 năm (1986 - 1990) là:

Tổng diện tích gieo trồng đến năm 1990 ỉà 5.000 ha. Tổng sản lượng ỉương thực quy thóc đạt 15.000 tấn, tỷ trọng hoa màu 46%, bình quân lương thực đầu người dạt 350 - 360 kg. Phát triển cây công nghiệp ngắn, dài ngày. Đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thủy lợi đảm bảo nước tưới tiêu cho 5.000 ha ỉúa hai vụ, xây dựng hai công trình cơ bản suối Trà và suôi Lê Vi. Trồng rừng mới 2.600 ha, cải tạo rừng 2.030 ha, tu bổ rừng 16.000 ha, phục hồi rừng 1.660 ha, khoanh nuôi 32.400 ha. Thực hiện nông - lâm kết hợp 17.000 ha; khai thác gổ tròn 120.000 - 140.000m3, chê biến 10.000ĩĩi3/năm.

Tập thể hóa nông nghiệp dưới hai hình thức tập đoàn sản xuất và hợp tác xã, tổ chức lại sản xuất. Đến năm 1990 các xã
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đều có ngân sách. Tổng giá trị xuất khẩu của Liên hiệp xí nghiệp lâm - nông - công nghiệp Kon Hà Nừng đến năm 1990 từ 1 đến 3 triệu rúp Nga (RUB)/ đô la (USD); huyện từ 1,5 đến 2 triệu rúp Nga (RUB)/ đô la (USD). Làm mới 150 km đường, tu sửa 100 km, xây dựng 2.000 m2 nhà ờ và nhà ìàm việc.

Phấn đấu đến năm 1988 hoàn thành cơ bản định canh định cư, đến nãm 1990 có 10% sô" hộ đồng bào Bahnar có nhà ngói. Tiếp nhận dân kinh tế mới 1.600 hộ, 8.000 khẩu. Tỷ lệ dân sô" tăng tự nhiên 1,5%. Các trạm xá xã và lâm trường có đủ y tá, y sĩ và thuốc diều trị; hạ tỷ lệ sốt rét xuống dưới 2%. Đến năm 1988, hoàn thành xóa mù chữ. Đến năm 1990, có 100% trẻ em đến độ tuổi được đi học, mỗi thôn có trường cấp I, xã có trường cấp II, huyện có trường cấp III, nâng cao chất lượng dạy và học. Lắp đặt và sử dụng 3 Đài truyền thanh, xây dựng 2 sân bóng đá. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 8% dân sô'. Đến năm 1990 kiên quyết dứt điểm FULRO, giữ vững an ninh chính trị, trậ t tự an toàn xã hội.

Về xây dựng Đảng, phấn đấu 100% đảng viên ở khu vực Nhà nước dược học qua chương trình sơ câp chính trị, đảng viên nông thôn phải học các trường quản lý, nghiệp vụ; 70% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, 80% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ huyện đạt trong sạch vững mạnh. Đưa công tác kiểm tra Đảng vào nề nếp thường xuyên. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, chú trọng đội ngũ cán bộ người địa phương, cán bộ tại chỗ, cán bộ nữ. Mạnh dạn dề bạt cán bộ có năng lực đã qua hoạt động thực tiễn, khuyến khích cán bộ từ nơi khác đến công tác.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 39 ủy viên chính thức, 12 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ Huyện ủy
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gồm 13 đồng chí. Đồng chí Đinh Rang, Tỉnh ủy viên, dược bầu làm Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Trương Văn Nhuần, Trần Tuyển, Trần Văn Xích (dân tộc Bahnar) được bầu làm Phó Bí thư.

Những phương hướng, mục tiêu và các giải pháp được Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ huyện đề ra trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng trên địa bàn huyện và được triển khai thực hiện với quyết tâm cao.

Kbang cùng cả nước bước vào những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới trong tình hình chính trị, xã hội ỗ Liên Xô và các nước Đông Âu có những diễn biến phức tạp. Kinh tế - xã hội trong cả nước và Gia Lai cũng đang phải trải qua những khó khăn gay gắt. Cùng với khó khăn chung, trong

những năm 1987 - 1988, thời tiết trên địa bàn huyện không

thuận lợi, thiên tai, m ất mùa liên tiếp xảy ra, gây khó khăn cho đời sông của nhân dân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả huyện.

Bám sát nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ và nhân dân huyện Kbang đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Huyện ủy đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy (tháng 5-1987) về 3 chương trình kinh tế lớn: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng - hàng xuất khẩu; Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 04-5-1988 của Bộ Chính trị “về đổi mới quản lý kinh tế nông n g h i ệ p Chĩ thị 47-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 31-8-1988 (khóa VI) “về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về đất đai”; Quyết định 176 của Hội đồng Bộ trưởng về sắp xếp lại lao động; Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 15-7-1988 của Bộ Chính trị “về đổi mới chính sách và cơ chế quản lý đối với các cơ sở sản xuất thuộc
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các thành phần kinh té ngoài quốc doanh”... và bước đầu huyện cũng đã đạt được một số kết quả nhất định(1):

Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực 7.635 ha, đạt 76,35% kế hoạch, trong đó diện tích lúa nước 170/500 ha, đạt 30,4% kế hoạch. Sản lượng lương thực trong 2 năm 1987 - 1988, đạt 37,9% kê hoạch, bình quân lương thực đầu người là 201 kg, đạt 50,7% kê hoạch. Cây thực phẩm đạt 105,2% kế hoạch; diện tích mía là 200 ha, đạt 66,6% kế hoạch. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển trong các hộ gia đình; tổng đàn trâu đạt 108,9%, bò đạt 110,2%, heo đạt 118,5%.

Trên cơ sở tập trung dẩy mạnh thực hiện 3 chương trình kinh tế, huyện đã cân đôi được một phần lương thực, đời sống nhân dân bước đầu được cải thiện về mọi mặt. Đã tiến hành trồng một số loại cây có giá trị xuất khẩu như cây cà phê, cây sâ, đào lộn hột. Đưa cây mì H34, cây đậu xanh, bắp lai thành cây trồng chính. Hình thành vùng chuyên canh cây hàng hóa ở xã Nghĩa An, xã Đông, xã Kông Bla; chăn nuôi heo phát triển mạnh ở thị trấn Kbang.

Bên cạnh những thành tựu dạt được bước đầu, trong sản xuất, nhiều nơi trên địa bàn vẫn còn diện tích hoang hóa. Việc đầu tư giống mới trong chăn nuôi còn hạn chế. Nhiều công trình thủy lợi phục vụ sản xuất xuống cấp chưa được tu bổ kịp thời. Thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, huyện đã tập trung tổ chức lại quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Nhưng trong xu thế chung, hoạt động của hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp vẫn chưa được đổi mới, hiệu quả sản xuất không cao. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết X, Nghị quyết XVI của Đảng chậm đi vào cuộc sống.

m Huyện ủy Kbang: Báo cáo kết quả công tác lành đạo của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ I (1987 - 1988), mục tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ nhiệm kỳ II (1989 - 1991), ngày 29-4-1989.
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Là địa phương có thế mạnh về rừng, nên sản xuất lâm nghiệp, xây dựng vốn rừng được chú trọng. Trong 2 năm, huyện đã trồng 2.457 ha rừng, chăm sóc bảo vệ rừng 3.453 ha. Tuy nhiên, hiệu quả việc quản lý, bảo vệ rừng còn thấp, chưa thực hiện được quản lý rừng tận gổc, tình trạng khai thác bừa bãi gỗ nhóm 1 và nạn phá rừng già làm rẫy chưa chấm dứt; trong khai thác rừng còn để thất thoát lớn. Việc trồng rừng chưa được đầu tư để đạt hiệu quả cao. Công nghiệp khai thác vận chuyển gổ trong hai năm 1987 -1988 dã khai thác 198.633 m3 gỗ, vận chuyển 143.679 m3, nộp cho Nhà nước 142.211 m3. Ngành chế biến gỗ phục vụ xây dựng đạt 119% kế hoạch, ván sấy xuất khẩu đạt 91% kế hoạch; riêng sản xuất vật liệu xây dựng đạt 156% kế hoạch, đã đáp ứng một phần lớn nhu cầu vật liệu xây dựng cho dịa bàn huyện.

Về xây dựng cơ bản, trong 2 năm, huyện đã xây dựng được 9.144 m2 nhà cấp 4, đưa vào sử dụng một sô' công trình trọng điểm như trụ sở ủy ban nhân dân huyện, trường cấp II, III huyện và thủy diện Đak Lôp (180 Kw). Làm mới 108,4 km đường giao thông, bảo dưỡng nâng cấp 38 km, sửa chữa 1 cầu hư hỏng. Liên hiệp xí nghiệp Lâm - Nông - Công nghiệp Kon Hà Nừng đầu tư xây dựng cầu qua suối Bà Thơ, tạo diều kiện thuận lợi cho giao thồng di lại ở phía Đông sông Ba. Đến năm 1988, đã có 10/11 xã có đường giao thông đến trung tâm xãa).

Giai đoạn 1985 - 1989, 8 lâm trường thuộc địa bàn huyện Kbang như: Trạm Lập; Đak Krong; Hà Nừng; Sơpai; Lơ Ku; Krông Pa, KaNak, xã Nam dược sắp xếp lại theo Nghị định 52 của Chính phủ, gắn với dịa bàn từng xã, xây dựng rừng. Bước vào thời kỳ đổi mới, chuyển đổi cơ chế quản lý từ bao cấp sang sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự

111Còn xã Kon Pne chưa có đường đến trung tâm.
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quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, toàn Liên hiệp được tổ chức sắp xếp lại phù hợp với tình hình mới, tự tạo nguồn vốn, giảm biên chế, tổ chức lại lao động, tăng cường quản lý giá thành, nâng cao chất lượng hạch toán kinh tế, đổi mới thiết bị khai thác, chế biến gỗ xuất khẩu, mở rộng liên doanh, liên kết với bên ngoài, hợp tác hỗ trợ sản xuất trong Liên hiệp; tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất trong công nhân viên chức...

Trong công tác định canh, định cư, huyện đã triển khai chủ trương giãn vườn, thực hiện 5 có: Điện, đường giao thông, trường học, trạm xá và nhà văn hóa cộng đồng nhằm đảm bảo ổn định đời sông nhân dân khi định cư. Với sự tích cực chuẩn bị về các mặt, công tác định cư của huyên trong những năm 1988 - 1990 đã đạt được những kết quả bước đầu, một sô xã ổn định đời sông cho nhân dân sau khi định canh định cư như làng Stơr (xã Tơ Tung), xã Kông Bla, xã Krong. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt dược vẫn còn bộc lộ những hạn chế. Tốc độ định canh, định cư còn chậm và chưa vững chắc. Việc định canh, định cư chưa đi đôi với quy hoạch tổng thể, chưa đầu tư đúng mức các công trình cần thiết như đường sá, trường học, trạm xá, giếng nước, nên chưa ổn định được đồng bào sau khi định cư.

Dân sô'của huyện trong 2 năm 1987 - 1988 tăng từ 23.810 người lên 30.864 người, trong đó sô người các dân tộc thiểu sô' tăng từ 14.987 người lên 19.924 người. Sô' dân tăng chủ yếu là tàng cơ học do việc tiếp nhận dân kinh tế mới. Năm 1986 - 1987, huyện tiếp nhận 3 dợt dân kinh tế mới chủ yếu là từ huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ỉên, với 62 hộ, 222 khẩu, phân bổ về tại xã Sơ Pai.

Trong điều kiện thiên tai, sản xuất gặp khó khăn, nhưng nhờ vận dụng sáng tạo cơ chế quản lý mới, huyện đã tạo
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thuận lợi cho các đơn vị thương nghiệp, tài chính ngân hàng, triển khai hạch toán kinh doanh, chủ động cung ứng tiền, các m ặt hàng phục vụ cho sản xuất và đời sông. Năm 1987, huyện đã huy động được 1.084,3 tấn lương thực, (đạt 86,94% kế hoạch). Ngành thương nghiệp đã cơ bản đáp ứng các mặt hàng thiết yếu, nhưng phương thức kinh doanh còn chậm đổi mới và chưa gắn với người sản xuất. Hoạt động tài chính vẫn bội chi cao tới 3,74 lần, chưa dầu tư trọng điểm vào 3 chương trình kinh tế. Ngân hàng huyện chuyển sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa nên đả thúc đẩy các đơn vị sản xuất kinh doanh đi vào thực hiện cơ chế mới, tuy nhiên việc huy động vốn tín dụng còn thấp do bộ phận dân cư thuộc diện đói nghèo trên địa bàn còn cao.

Trong lĩnh vực giáo dục, mặc dù cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học, đời sông của giáo viên còn rất khó khăn, nhưng cũng đã có bước phát triển. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện chương trình cải cách giáo dục ở cấp phổ thông cơ sở, cải tiến phương pháp dạy và học, tu bổ trường lớp, ngành cũng đã có nhiều cô" gắng để vận động đồng bào cho con em mình đến lớp học tập. Đội ngũ giáo viên vẫn bám trường, lớp, thực hiện tốt phương châm “thầy đi tìm trò, lớp gần dân”, tổ chức xây dựng điển hình. Năm học 1988 - 1989, sô" học sinh trên toàn huyện có 4.589 em (đạt 80,5%) so với kế hoạch(1). Tuy nhiên tình trạng học sinh bỏ học vẫn chiếm đến 20%, chất lượng dạy và học mới chỉ đạt 60%, cơ sở trường lớp còn tạm bợ, trang thiết bị nhà trường thiếu thôn, một bộ phận giáo viên vùng sâu, vùng xa chưa yên tâm công tác.

Ngành y tế đã có nhiều cố gắng trong đổi mới công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, tổ chức tốt các đợt phòng

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1988, phương hướng nhiệm vụ năm 1989 của ƯBND huyện Kbang.
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chông dịch bệnh, nhất là sốt rét, bướu cổ ở các xã, thôn làng. Huyện dă cô gắng trong việc củng cô một sô" trạm y tế cơ sở xả như Tơ Tung, xã Sơ Pai. Nhưng nhìn chung, mạng lưới y tế vẫn còn quá mỏng và hiệu quả hoạt động thấp. Tình trạng thiếu dội ngũ y sĩ, bác sĩ có chuyên môn vững và các trang thiết bị, thuốc men vẫn chưa được khắc phục.

Công tác thương binh xã hội đã giải quyết kịp thời chê độ chính sách cho các gia đình thương binh liệt sĩ, cán bộ hưu trí, mất sức theo Chỉ thị 190 của Bộ Thương binh xã hội. Hoàn thành việc san ủi mặt bằng xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ và quy tập các mộ liệt sĩ từ Sơn Lang vào nghĩa trang của huyện.

Hoạt động văn hóa - thông tin đã được nâng lên một bước. Đài truyền thanh huyện và 2 đài truyền thanh xã Đak Rong và Sơn Lang đã được củng cố. Duy trì 2 đội chiếu phim, đội thông tin lưu dộng để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân. Tuy nhiên, mạng lưới thông tin ở các xã vẫn còn yếu, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở chưa được đẩy mạnh.

Nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức cảnh giác trong các tầng lớp nhân dân; củng cô" kiện toàn 11 ban công an xã, 77 tổ an ninh nhân dân; tổ chức học tập, phát dộng cho hàng ngàn lượt quần chúng tăng cường cảnh giác, phát hiện tô" giác các đôi tượng nghi vấn, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trậ t tự an toàn xã hội trên dịa bàn. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, nên đã phòng ngừa được các hoạt động của bọn chông đôi và tội phạm hình sự. Các ngành pháp chế đã cô" gắng đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trậ t tự an toàn xã hội. Bộ đội, công an huyện và dân quân tự vệ xả thôn đẩy mạnh hoạt động xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến dấu.
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Công tác xây dựng Đảng đã được chú trọng toàn diện cả về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ, công tác kiểm tra đảng. Huyện đã tổ chức cho cán bộ}đảng viên và nhân dân toàn Đảng bộ học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa VI về quan điểm, đường lôi đổi mới của Đảng và các chi thị, nghị quyết của tỉnh, huyện, phê phán, chấn chỉnh kịp thời những tư tưởng dao động, hoài nghi, tạo sự nhất trí trong toàn Đảng bộ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Căn cứ Thông báo sô' 107 ngày 30-4-1986 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ, trong tháng 5, tháng 6-1986, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai đợt tự phê bình và phê bình trong toàn huyện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên trong Đảng bộ. Đảng bộ cũng chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức cơ 3Ở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong 2 năm 1987 - 1988, Kbang đã thành lập thêm 4 chi bộ, 1 Đảng bộ, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc toàn Đảng bộ huyện lên là 39 tổ chức; kết nạp 122 đảng viên mới. Thay đổi, bô' trí sắp xếp 31% cán bộ ở cơ sở, 35% cán bộ chính quyền xã.

Triển khai Nghị quyết 04/NQ-TW, ngày 12-9-1987 của Bộ Chính t r ị '“về cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội", thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện đã tổ chức tuyên truyền và tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tự phê bình và phê bình nghiêm túc trong nội bộ Đảng, đồng thời phát động quần chúng tham gia góp ý xây dựng cho cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng. Kết quả triển khai cuộc vận động đã có 853/1.080 đảng viên và 12.666 quần chúng tham gia đóng góp 2.738 ý
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kiến, trong đó quần chúng và cán bộ ngoài Đảng đóng góp 1.486 ý kiến. Qua cuộc vận dộng, đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần nâng cao trình độ lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua công tác kiểm tra Đảng, đã xử lý kỷ luật 41 vụ, trong đó khai trừ 7 đảng viên ra khỏi Đảng, chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm. Qua hai năm, các tổ chức đoàn thể quần chúng từ huyện đến cơ sở được củng cô' kiện toàn, từng bước đổi mới, nâng cao phương pháp và chất lượng hoạt động, tăng cường tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo đoàn kết thực hiện mọi nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các chính sách xã hội. Hoạt động của các tô chức đoàn thể quần chúng đã góp phần đưa đường lôi đổi mới của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất đi vào cuộc sông.

Triển khai nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ II (1989 - 1991)

Cuôi năm 1989, đầu 1990, khủng hoảng toàn diện, sâu sắc và những diễn biến phức tạp tại các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô đã tác động tiêu cực đến nước ta. Nằm trong bôi cảnh chung của đất nước, của tỉnh, huyện Kbang phải đối mạt với những khó khăn gay gắt về kinh tế và dời sống, cùng với những tác động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, sự dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường di lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
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Trước tình hình trên, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành ổn định tình hình tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước. Không chấp nhận đa nguyên, đa đảng, kiên quyết đâu tranh chông âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù dịch. Lãnh đạo nhân dân yên tâm sản xuất cải thiện đời sông. Huyện đả liên tục tổ chức các dợt học tập chính trị cho cán bộ chủ chốt và đảng viên ở cơ sở, nhằm quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, các chủ trương, chính sách của Nhà nước về đổi mới, giữ vững mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Phê phán tư tưởng dao động, hoài nghi, cơ hội, vô kỷ luật trong phát ngôn. Chú trọng nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, gắn với tổ chức thực hiện đưa đường lối đổi mới của Đại hội VI đi vào cuộc sống, từng bước chuyển biến nền kinh tê từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng kiên quyết đấu tranh với các lực lượng phản động, truy quét tội phạm và các tệ nạn, giữ vững ổn dịnh chính trị và trật tự xã hội.

Giữa bôi cảnh đó, Đại hội Đảng bộ huyện Kbang lần th ứ II được tiến hành trong hai ngày 05 và 06-5-1989 tại Hội trường Huyện ủy. về dự Đại hội có 120 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.068 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở Đảng. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được qua hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I: "... đã đạt được một số kết quả, đã và đang làm được nhiều việc. Trong sản xuất đã có những nhân tố mới xuất hiện”. Nhưng Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chê: “Song nhìn lại những kết quả đạt được chưa thật tương
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xứng với thế mạnh, tiềm năng vốn có của huyện, sản xuất ưân trong tình trạng tự cung tự cấp, chưa có sản xuất hàng hóa, các đơn vị kinh tế quốc doanh còn thua lỗ, đời sống lao động còn khó khăn, vất vả, thậm chí một bộ phận nhân dân còn đói khổ. Ngân sách bị mất cân đối nghiêm trọng, chính sách, chế độ tiền lương chưa kịp thời, đối chiếu với Nghị quyêt Đại hội lẩn thứ nhất vẫn còn rất nhiều việc chưa làm được,..*. Về xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, Đại hội nhận định: “...ít nghiên cứu lý luận và thực tiễn, quán triệt chưa đầy đủ, sâu sắc những tư tưởng đổi mới của Đảng do vậy nhiều nghị quyêt đúng đắn chậm biến thành phong trào hành động của quần chúng..”. Công tác tổ chức và cán bộ có đôi mới nhưng chưa mạnh, cán bộ nhiều nhưng công việc tiên hành ì ạch, ách tắc, chức năng nhiệm vụ chưa rõ ràng, chỉ đạo thực hiện còn lúng túng”. Các tổ chức quần chúng “chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động”.

Quán triệt sâu sắc đường lôi đổi mới của Đại hội VI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II tập trung thảo luận các vấn đề cần tiêp tục điều chỉnh và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I; đề ra mục tiêu cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 1989 - 1991 là:

Kiên quyết bảo vệ, giữ vững tài nguyên rừng hiện có, phát triển và làm giàu vốn rừng, không để m ất rừng và tài nguyên rừng.

Hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư trong toàn huyện trên cơ sở phát triển kinh tê vườn và làm vườn, làm rừng.

Khai thác triệt để tiềm năng ỉao động, đất đai, tích cực trồng cây lương thực, đẩy mạnh chế biến màu trước hết là
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cây mì H34, phát triển chăn nuôi, phấn đấu đến nãm 1991 cân đối đủ lương thực trên địa bàn, ổn định một bước đời sông của nhân dân, không để bị thiếu đói.

Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng và đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đại hội đã xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu toàn diện trên các ngành, các lĩnh vực. Trước hết, tập trung vào đổi mới cơ chế quản lý và các giải pháp khuyến khích và đầu tư, thúc đẩy giải phóng sức sản xuât, khai thác tiềm năng và nhân tcí mới trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, liên kết các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện để thu hút nguồn vôn. Mở rộng quyền tự chủ cho cấp xã và các đơn vị sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất. Trọng tâm là thực hiện 3 chương trình kinh tế của Đảng: sản xuâ't lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

Những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II dã đánh dấu bước chuyển mới trong nhận thức và tổ chức thực hiện của Đảng bộ huyện, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương trong nhiệm kỳ tới và những nãm tiếp theo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II gồm 30 ủy viên chính thức, 5 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Đinh Rang - Tỉnh ủy viên - được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện uy, các đồng chí Trương Văn Nhuần và Trần Tuyển được bầu làm Phó Bí thư. Đên tháng 10-1989, đồng chí Đinh Rang nghỉ do sức khỏe yếu, Tỉnh ủy điều động đồng chí Đinh Tiết, Tỉnh ủy viên về làm Bí thư Huyện ủy.
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Sau Đại hội, huyện Kbang bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II. Vận dụng các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất kỹ thuật, vcín, hạ tầng cơ sở. Đội ngũ cán bộ lãnh dạo, quản lý tuy còn ít kinh nghiệm nhưng đã chủ động, sáng tạo giải quyết nhiều vấn đề chính trị, kinh tế xã hội theo tinh thần dổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI.

Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, trong hai năm 1990 - 1991, huyện đã tập trung đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp gắn liền với định canh, định cư. Triển khai thực hiện ba chương trình kinh tế lớn, trước hết tập trung đầu tư cho sản xuất lương thực, thực phẩm, khai hoang xây dựng đồng ruộng, tu bổ và làm mới một số công trình thủy lợi. Mở rộng diện tích sản xuất lương thực từ 4.046 ha (1989) lên 4.436 ha (1990), trong đó có 339 ha lúa 2 vụ. Huyện tập trung chỉ đạo định cư, định canh phát triển sản xuất; chủ yếu trồng cây lương thực như: lúa nước ở xã Tơ Tung, xã Sơ Pai, xã Lơ Ku, Đak Rong; cây dậu xanh ở xã Nghĩa An, xã Đông và xã Krong. Ngoài ra các xã còn trồng mì, ngô, lúa rẫy và trên địa bàn huyện còn có cánh đồng mía của nông trường Sông Ba.

Qua hai năm, tổng sản lượng lương thực năm 1989 đạt 6.411 tấn (đạt 85% kế hoạch), nãm 1990 đạt 89,4% kế hoạch chỉ tiêu về lương thực. Bình quân lương thực trên đầu người là 270 kg, đạt 90% kế hoạch đề ra. Diện tích cây lương thực tăng lên rõ rệt, đặc biệt là cây đậu xanh từ 303.4 ha năm 1989 lên 800 ha năm 1990. Năng suất lúa nước đạt khoảng 3 tấn/ha, lúa rẫy khoảng 1,5/ha. Đàn gia súc, gia cầm hàng nãm đều tẫng, đến năm 1990, trên địa bàn huyện có 3.361 con trâu, 2.579 con bò, 6.910 con lợn; Từng bước chú trọng phát triển kinh tế gia đình gắn với kinh tế vườn.
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Tuy vậy, trong những năm 1989 - 1990 do tình hình thời tiết không thuận lợi, nên sản lượng lương thực giảm, bình quân lương thực đầu người thấp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu lương thực cho nhân dân, phải nhờ tỉnh và mua từ nơi khác về. Chưa khai thác hết tiềm năng đất đai để sản xuất lúa 1 vụ, 2 vụ. Cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày phát triển còn ít, phân tán, chưa xây dựng được các vùng chuyên canh, thâm canh trồng cây công nghiệp để tạo sản phẩm hàng hóa. Chăn nuôi ít hiệu quả và tốc độ tăng tỷ trọng còn thấp.

Sản xuât lâm nghiệp đã có bước chuyển biến cơ bản, nhiệm vụ bảo vệ, nuôi dưỡng rừng tự nhiên dược xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Huyện đã chuyển hướng trồng rừng từ quảng canh sang thâm canh, thực hiện phương thức nông - lâm kết hợp trong các lâm trường. Xây dựng lâm trường, xí nghiệp gắn với phát triển xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt địa phương. Song, trên thực tế, công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn là khâu yếu, việc giao đất khoán quản rừng cho nhân dân chưa thực hiện được. Tình trạng khai thác gỗ sai quy trình vẫn còn xảy ra, tài nguyên quý hiếm dưới tán rừng như song mây, vàng đắng... chưa được quản lý và bảo vệ nên việc khai thác không có kế hoạch. Nạn cháy rừng, phá rừng gỗ làm nương rẫy vẫn còn khá nghiêm trọng, tài nguyên và môi trường tiếp tục bị suy gi ảm.

Công tác định canh, định cư trong những năm này đã chuyển hướng từ chỉ đạo diện sang chỉ đạo điểm. Huyện tập trung mở rộng đường giao thông nông thôn, tạo lập vườn cây, ổn định định cư cho các làng ỗ các xã đồng bào dân tộc thiểu số’. Với nguồn vôn của Trung ương và địa phương, huyện đã định cư được 656 hộ với 3.506 khẩu (đạt 25,4%) ở các xã Krong, Kông Bla, Tơ Tung. Một sô' nơi đồng bào đã biết dùng trâu, bò cày kéo phục vụ sản xuất, sử dụng giống mới thâm
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canh cây trồng, thực hiện phong trào tách hộ, lập vườn cây ăn quả như xã Krong, Kông Bla, làng Đê Bar (xã Tơ Tung). Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bưóc được cải thiện, các tập tục lạc hậu dần dần được xóa bỏ. Tuy nhiên, công tác định canh, định cư vẫn chưa đạt được những yêu cầu cơ bản trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa gắn định cư với định canh, thâm canh và phát triển kinh tế vườn, chưa chú trọng đến giao thông đi lại và nguồn nước nên chưa ổn định được tư tưởng nhân dân sau định canh, định cư. Bên cạnh đó, công tác dân vận trong vận dộng định canh, định cư và một số đơn vị, lâm trường đứng chân trên địa bàn xã chưa đảm nhiệm được vai trò làm điểm tựa, giúp đồng bào tổ chức lại sản xuâ't, ổn định đời sống.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ cồng nghiệp, các đơn vị doanh nghiệp đã sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tổ chức lại sản xuất, đi vào thực hiện cơ chế quản lý mới phù hợp, xóa bỏ cơ chê tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang hạch toán kinh doanh. Từng bước tháo gỡ khó khăn về vốn. Chú trọng đầu tư, cải tạo thiết bị công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài địa phương. Với sự nỗ lực trong chuyển đổi cơ chế kinh doanh mới, nhiều đơn vị đã có những chuyển biến trong sản xuâ't kinh doanh như: xí nghiệp Lâm sản, xí nghiệp Lâm sản 2, xí nghiệp Cung ứng vật tư, công ty Thương mại, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ... dã phát triển được ở trung tâm thị trấn và một sô" xả như xã Đồng, Nghĩa An. Ngành tiểu thủ công nghiệp đã gắn với phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tạo môi trường thuận lợi, khuyên khích người có vốn, tay nghề đứng ra tổ chức cơ sở sản xuất, phát triển ngành nghề ở trung tâm thị trấn và một sô' xã, tạo tiền đề hình thành các tổ hợp, tiểu thủ công nghiệp cho

440

những năm sau. Nhưng nhìn chung, ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp còn lúng túng trong tổ chức sản xuất sau khi chuyển sang cơ chế thị trường nên tồ'c độ phát triển chậm. Do thiếu vốn, thiết bị chưa được cải tiến, nên chất lượng sản phẩm không cao. Thậm chí có một số đơn vị làm ăn thua lỗ.

Về xây dựng cơ bản: Với nguồn vốn Trung ương, tỉnh và địa phương, trong 2 năm 1989 -1990, huyện và Liên hiệp đã xây dựng một số công trình trọng điểm như trụ sở ủ y ban nhân dân huyện, phòng khám đa khoa bệnh viện huyện, trường phổ thông trung học, nhà ỉàm việc của các cơ quan lâm trường xí nghiệp. Ngành giao thông vận tải đã bảo dưỡng đường 669, xây dựng cầu Đak Klet (xã Tơ Tung), một số tuyến đường mới nội thị và 3 xã phía Nam. Đảm bảo giao thông đến 10/12 xã, thị trấn trong huyện. Tuy nhiên giao thông nông thôn và các phương tiện vận tải thô sơ chưa phát triển đến các xã vùng sâu, vùng xa. Các hoạt dộng vận tải còn mang tính tự phát, chưa có nề nếp.

Các lĩnh vực Bưu điện, Tài chính, Ngân hàng đã có chuyển biến nhưng vẫn nằm trong tình trạng khó khăn. Ngành Bưu điện đã xây dựng được hệ thông điện thoại trong thị trấn phục vụ nhu cầu làm việc của huyện và Liên hiệp. Trên lĩnh vực phân phôi lưu thông, huyện đã bô' trí sắp xếp lại một số đơn vị làm ăn kém hiệu quả. Sáp nhập 3 đơn vị: Trạm kinh doanh, công ty Lương thực, công ty Thương nghiệp thành Công ty Thương mại tổng hợp nhằm từng bước đưa hoạt động thương nghiệp qucíc doanh đi vào kinh doanh theo cơ chế đôi mới. Từng bước đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống. Mặc dù có cô" gắng nhung hoạt động thương mại trên địa bàn huyện chưa th ật hiệu quả. Mạng lưới hợp tác xã mua bán ngày càng trì trệ. Ngành Tài chính Ngân hàng đã
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có những biện pháp để giải quyết kịp thời các nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất và đời sông, nhưng thu vẫn không đủ chi. Việc quản lý kinh tế tài chính có lúc còn buông lỏng.

Đài truyền thanh huyện đã khắc phục về vốn, vật tư để tiến hành nâng cấp và mở rộng mạng lưới truyền thanh huyện. Đội thông tin lưu động huyện dẩy mạnh tuyên truyền đường lôi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ và nhân dân. Vận động nhân dân định canh định cư, xây dựng nông thôn mới... Nhưng nhìn chung, mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong huyện vẫn còn rất thấp.

Y tế huyện đã có những cô gắng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, phòng chông dịch bệnh, sắp xếp tổ chức bộ máy Trung tâm Y tế huyện và mạng lưới y tế cơ sở. Chất lượng khám và điều trị được nâng lên một bước. Tuy nhiên, hoạt động y tê vẫn còn rấ t khó khăn. Dụng cụ y tế, thuốc men điều trị và phòng dịch còn thiếu thôn, đội ngũ cán bộ y tế trình dộ chuyên môn không đồng đều.

Về giáo dục, đã có chuyển biến, nâng cao chât lượng dạy và học, sĩ số học sinh cơ sở tăng hàng năm, duy trì bổ túc văn hóa nội trú. Kết thúc năm học 1989 - 1990, có 6.310 học sinh các cấp đến trường (trong dó học sinh đồng bào dân tộc là 2.100 em). Năm 1991, sĩ sô' học sinh phổ thông, bổ túc, nội trú duy trì đạt 92,8%. Trường phổ thông cơ sở Liên hiệp Kon Hà Nừng (trường phổ thông cơ sở đầu tiên ở khu vực thị trấn KaNak) năm học 1985 - 1986 mới có 5 lớp, với trên dưới 100 học sinh. Nhưng chỉ 3 năm sau đó, đến năm học 1988 - 1989, trường đã có gần 30 lớp. Huyện chủ trương tách thành 3 trường. Năm học này, trường đã có 3 học sinh giỏi cấp tĩnh

442

môn văn(1). Triển khai công tác xóa mù chữ ở một số xã dạt hiệu quả. Trên cơ sở nguồn vôn của huyện, các lâm trường xí nghiệp và công sức của nhân dân, đã đầu tư xây dựng Trường phổ thông trung học trên địa bàn với đầy đủ trang thiết bị dạy và học. Năm 1991, xã Nghĩa An, nông trường Sồng Ba, lâm trường KaNak đã xây dựng được trường học kiên cố. Hệ thông trường lớp phát triển đến các thôn làng. Đội ngũ giáo viên tiếp tục dược kiện toàn, ổn định, bô" trí phù hợp, với điều kiện dạy và học trên các địa bàn dân cư. Song do huyện Kbang là huyện mới thành lập, số dân mới đến nhập cư nhiều nên sĩ số học sinh tăng theo cấp số nhân, dẫn đến tình trạng cơ sở vật chất thiếu trầm trọng. Tình trạng “trường chưa ra trường, lớp chưa ra lớp” vẫn còn. Sĩ sô học sinh người dân tộc thiểu sô đến trường lớp giảm. Đội ngũ giáo viên còn thiếu, nhất là giáo viên cấp phổ thông cơ sở.

Tuy còn rất khó khăn về nhiều mặt, nhưng huyện đã quan tâm thực hiện các chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công. Tuy nhiên, trong những năm 1989 - 1991, đời sông vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách và nhân dân trong huyện còn gặp nhiều khó khăn. Đói nghèo còn trên diện rộng, một bộ phận đảng viên, cán bộ, nhân dân có tâm trạng băn khoăn, lo lắng. Trước tình hình đó Đảng bộ huyện đã tập trung sức lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

(1’ Cô giáo Vương Thị Hội, Hiệu trường trường trung học Lý Tự Trọng

Kbang, trong: Kỷ yếu Đại hội thi đua tỉnh Gia Lai lần thứ VI, Pleiku - 2000, tr. 87 -91 .
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Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, Đảng bộ tăng cường đổi mới công tác xây dựng Đảng, chính quyền, m ặt trận và các đoàn thể quần chúng vững mạnh.

Đảng bộ chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đâu của Đảng. Trước tình hình thế giới ngày càng những diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (8-1989) về “một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế hiện nay”; Nghị quyết 124/NQ-TW ngày 10-2-1990 “về nhiệm vụ cấp bách của công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay”, Đảng bộ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong nội bộ Đảng và ngoài quần chúng, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện tư tưởng đa nguyên, đa Đảng và các nhận thức lệch lạc, xây dựng, củng cô tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức quần chúng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, vượt qua mọi khó khăn thực hiện công cuộc đổi mới trên địa bàn huyện. Qua các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các nghị quyết của Đảng, đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về tình hình th ế giới và trong nước, những thuận lợi, khó khăn tác động đến tình hình địa phương, từ đó tăng cường sự đoàn kết thông nhất trong toàn Đảng bộ, tin tưởng tuyệt đô'ỉ vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Triển khai Chỉ thị 59 của Ban Bí thư về tiến hành Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết về xây dựng Đảng của Trung ương và Tỉnh ủy, Huyện ủy Kbang đã chỉ đạo gắn công tác
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củng cô", xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh với thực hiện Quyết định số 240/QĐ-HĐBT về chông tham nhũng, buôn lậu. Tiến hành xây dựng danh sách cấp ủy, các cấp chuẩn bị cho Đại hội khóa mới. Đảng bộ chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt Đảng tiến hành tự phê bình và phê bình nghiêm túc trong nội bộ Đảng, gắn với ý kiến quần chúng tham gia đóng góp xây dựng cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng theo tinh thần Nghị quyết 04 của Ban Bí thư và Chỉ thị 45 của Tỉnh ủy. Kết quả qua kiểm tra 38/39 tổ chức cơ sở đảng, 1.006/ 1.054 đảng viên, có 79,4% đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng; số chấp hành chưa tốt 12,3%, sô' vi phạm 3,7%. 44 đảng viên kỷ luật bằng các hình thức, trong đó khai trừ 20 đảng viên. Qua các đợt sinh hoạt Đảng và công tác kiểm tra giám sát, từng bước củng cố, làm trong sạch các tổ chức cơ sở Đảng. Các tổ chức Đảng đã có chuyển biến, đủ sức gánh vác nhiệm vụ lãnh đạo ở địa phương, đơn vị. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên được nâng lên. Đảng bộ chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, tạo nguồn cán bộ cho địa phương, trong 2 năm (1989 - 1990) đã kết nạp được 83 đảng viên mới trưởng thành từ phong trào quần chúng.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Đảng bộ đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn bộ máy Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, giảm đầu mổi, giảm khâu trung gian theo Thông báo 46 và Quyết định số 227/QĐ-HĐBT. Đề bạt các đồng chí có năng lực, uy tín vào bộ máy quản lý Nhà nước để đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới. Cử 25 cán bộ di đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị tại các trường Trung ương và tỉnh. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn chuyển biến chậm, chưa ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ chưa
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thường xuyên, chưa có chính sách đào tạo, nhất là đội ngũ kế cận. v ẫn còn nhiều làng, xóm tổ, đội và tập đoàn sản xuất chưa có đảng viên.

Mặt trận và các doàn thể nhân dân đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt dộng, sâu sát cơ sở, quần chúng, xây dựng mối đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc. Phôi hợp với chính quyền tổ chức nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào hành động cách mạng, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện định canh, định cư, thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn của Đảng, xây dựng kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, mặt trận và các đoàn thể được kiện toàn một bước về tổ chức và đội ngũ cán bộ.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, trong diều kiện chung của cả nước, địa phương còn rất nhiều khó khăn của địa phương, nhưng với tin thần tự chủ, năng động, sáng tạo, với truyền thông cần cù trong lao động sản xuất, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Kbang đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đã đạt được những thành tựu nhất định trên các lĩnh vực: Sản xuất nông - lâm nghiệp đã có bước phát triển, đời sông nhân dân từng bước được cải thiện và ổn định. Các đơn vị kinh doanh từng bước tháo gỡ khó khãn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mở rộng kinh tế nhiều thành phần, bước đầu đáp ứng cơ chế thị trường. Sự nghiệp y tế, văn hóa giáo dục có đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Các chính sách xã hội được giải quyết kịp thời cho từng đốì tượng. An ninh quõc phòng được giữ vững, trậ t tự an toàn xã hội được đầm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể từng bước được đổi
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mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý xã hội và chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, sản xuất còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo đường lôi đổi mới, vẫn còn tình trạng thiếu lương thực. Chưa khai thác hết tiềm năng lao động, và đất đai, chưa phát huy hết thế mạnh tài nguyên sắn có. Xác định cơ cấu sản xuất từng vùng chưa rõ ràng, nên hiệu quả kinh tế đạt thấp. Chưa tạo ra những vùng chuyên canh, thâm canh cây công nghiệp ngắn và dài ngày để tạo ra sản phẩm hàng hóa.. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa theo kịp với tình hình thực tiễn. Những hạn chê trên đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống nhân dân trong huyện còn nhiếu khó khăn. Đó là những vấn đề đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân trong huyện có những giải pháp tháo gỡ để đưa huyện nhà từng bước phát triển đi lên.

TIẾP TỤC THựC HIỆN CỒNG cuộc Đổi MỚI

(1991 - 2000)

Chuyển biến cơ cấu kỉnh tế, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Triển khai nhiệm vụ

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III (12-1991 - 3-1996)

Đầu năm 1991 tình hình trong nước và quốc tê ngày càng diễn biến phức tạp. Các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô lâm vào khủng hoảng trầm trọng và đi đến sụp đổ, gây tác động rất lớn đến tư tưởng và niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các thế lực phản động cấu kết với dế quốc bên ngoài tìm. cách bao vây, cô lập, tấn công nước ta trên các mặt. Tình hình kinh tê - xã hội trong nước vô cùng khó khăn.
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Trong bối cảnh đó, từ ngày 24 đến 27-6-1991, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VTI của Đảng được tổ chức tại thu đô Hà Nội. Đại hội đã phân tích sâu sắc về những biến động của tình hình thê giới và trong nước, tổng kết và rút ra 5 bài học lớn của cách mạng Việt Nam qua hơn 60 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định sự đúng đắn của công cuộc đổi mới, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 1991 - 1995. Đại hội thông qua hai văn kiện quan trọng là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, đặc biệt là chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển dịch rõ rệt cơ cấu nền kinh tế. Thành công của Đại hội Đảng toàn quổc lần thứ VII đã khẳng định bản lĩnh chính trị, lập trường vững vàng của Đảng trước mọi diễn biến của tình hình th ế giới, củng cô" niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước vào công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với kết quả Đại hội Đảng toàn quôíc lần thứ VII là thuận lợi lớn đôi với Đảng bộ huyện để nhanh chóng ổn định tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời có định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tê - xã hội trên địa bàn huyện.

Ảnh hưởng của tình hình thế giới và trong nước tác động mạnh mẽ đến trong tỉnh và trong huyện. Cán bộ, đảng viên và nhân dân lo lắng, một bộ phận dao động trước những biến động nhanh chóng của hệ thông xã hội chủ nghĩa trên thê giới và khủng hoảng kinh tê - xã hội ở trong nước.
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Trước tình hình đó, Huyện ủy vừa tập trung lảnh đạo giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, vừa lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện phấn đấu đạt các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ I, thứ II đề ra.

Trong tháng 6, tháng 7 năm 1991, Huyện ủy liên tục mở các lớp học tập quán triệt các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và nghiên cứu Dự thảo văn kiện của Tỉnh ủy trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (vòng 2) vào tháng 01-1992.

Từ ngày 24 đến 27-12-1991, Đ ại hội đại b iể u Đ ảng bộ huyện Kbang lần thứ III (vòng 2) được tiến hành tại Hội trường Uy ban nhân dân huyện. Tham dự Đại hội có 112 dại biểu, của 38 tổ chức cơ sở Đảng, đại diện cho 1.096 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đâ nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ huyện, phân tích nguyên nhân kết quả và những hạn chế khuyết điểm, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

Đại hội đánh giá những thành tựu đạt được là: Sản xuất nông - lâm nghiệp đã chú ý đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích lúa 1 vụ, 2 vụ, đã xác định cây mì H34, ngô lai, dậu xanh trở thành cây trồng chính. Việc xây dựng vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày có phát triển. Hoàn chỉnh định canh, định cư ở một sô" làng xã, tạo điều kiện cho nhân dân ổn định dời sống và sản xuất. Bước đầu mở rộng kinh tế nhiều thành phần, nhất là trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ và trao đổi nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục có đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Các chính sách xã hội được giải quyết kịp thời cho từng đô'i tượng. An ninh quốc phòng được giữ vững, trậ t tự an toàn xã hội ổn

449

định. Các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được củng cô", nâng cao vai trò lãnh đạo và quản lý xã hội, thúc đẩy các hoạt động khác phát triển, thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu quan trọng mà nghị quyết dề ra.

Bên cạnh những kết quả dạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra những tồn tại: Lương thực đang trong tình trạng giữa thiếu và tạm đủ ăn, chưa có dự trữ hàng năm. Còn nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đói. Cuộc sống của nhân dân chưa đổi mới so với trước. Tiềm năng lao động, đất đai chưa được sử dụng hợp lý và khai thác triệt đế’. Chính sách đầu tư cho nông nghiệp chưa thích đáng và đồng bộ. Xác định cơ cấu sản xuất từng vùng chưa rõ ràng, từ dó chưa phát huy thế mạnh, tiềm nãng sẵn có, dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp. Cây công nghiệp phát triển tự phát, chưa tạo ra vùng chuyên canh, thâm canh để tạo ra sản phẩm hàng hóa. Hàng tiêu dùng chủ yếu nhập từ địa phương khác. Hàng xuất khẩu chủ yếu do đơn vị kinh tê Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện sản xuất, chưa tổ chức khai thác, chế biến các lâm đặc sản có giá trị. Nạn phá rừng làm rẫy chưa khắc phục được. Giá cả thị trường thường xuyên biến động ảnh hưởng đến sần xuất và đời sông. Một số đơn vị kỉnh tế quốc doanh làm ăn thua lỗ gây thất thoát tài sản Nhà nước. Ngân sách thu không đủ chi, phần lớn nhờ trợ giúp của tỉnh. Các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cô qua Đại hội Đảng các cấp nhưng còn yếu về vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Một bộ phận đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu,

phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và ý thức tổ chức kỷ luật. Hoạt động của m ặt trận và đoàn thể nhân dân chưa trở thành cầu nối giữa Đảng và quần chúng.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ VII và Dự thảo báo cáo chính trị của
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Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, phát huy những kết quả đạt dược từ khi tách huyện và khắc phục được những yếu kém, tồn tại, Đại hội đã đề ra 5 mục tiêu phấn đấu trong 5 năm

(1991 - 1995) là:

Tập trung sức phát triển sản xuất theo cơ cấu kinh tế nông - lâm - công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ và tiếp tục thực hiện ba chương trình kinh tế, nhất là sản xuất lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp ngắn, dài ngày. Phát triển công nghiệp chế biến tạo ra sản phẩm hàng hóa nhằm từng bước ổn định đời sống.

Tiếp tục củng cố diện đồng bào đã được định canh, định cư nhưng chưa vững chắc. Phân đấu đến năm 1995 đạt

55% sô hộ ổn định định canh, định cư, xây dựng kinh tế gia đình vườn rừng theo hướng nông - lâm kết hợp. Hạn chê việc phá rừng làm nương rẫy. Tiếp tục củng cố hợp tác xã hiện có và tập trung xây dựng tập đoàn sản xuâ't, tổ vần công, đổi cống phù hợp với tính chất và trình dộ của lực lượng sản xuất và quy luật khách quan của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, từng bước chuyển nhanh nền sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa.

Thực hiện chính sách xã hội gắn với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Tạo một bước chuyển biến mới trong hoạt động vãn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nếp sống mới, con người mới. Đảm bảo cho người lao động có việc làm và được phân phôi công bằng và hợp lý. Từng bước giảm dần sự chênh lệch về mức sông trong nhân dân, làm cho đời sông ngày càng tốt hơn.

Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, ra sức xây dựng thực lực cách mạng ở cơ sở, đặc
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biệt là lực lượng vũ trang, bán vũ trang, công an nhân dân đủ mạnh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của địch và các loại tội phạm, nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tăng cường đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh dạo và sức chiến đấu của Đảng. Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thông chính trị. Giữ vững và tãng cường môi quan hệ giữa Đảng với nhân dân các dân tộc trong huyện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 33 đồng chí. Ban Thường vụ Huyện ủy gồm có 11 đồng chí. Đồng chí Đinh Tiết được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hà Sơn Nhin là Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Đặng Ngọc Anh là Phó Bí thư - Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện.

Tháng 4-1993, tỉnh điều động đồng chí Đinh Tiết về Ban tồ’ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hà Sơn Nhin được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Sau khỉ hoàn thành việc chia tách tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết của Chính phủ, từ ngày 20 đến 23-1-1992, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ X (vòng 2) được khai mạc. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quô'c lần thứ VII, thảo luận và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, Đại hội đã dề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp trong giai đoạn 1991 - 1995. Mục tiêu, phương hướng của Đại hội X Đảng bộ tỉnh là cơ sở định hướng cho Đảng bộ các huyện vận dụng xây dựng kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.
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Những năm này, huyện Kbang cũng gặp phải những khó khán do thời tiết không thuận lợi, nắng hạn kéo dài, mưa bão lũ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sông nhân dân. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và mục tiêu, phương hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đề ra, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu để đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Dưới sự lãnh dạo của Đảng bộ huyện, nhân dân huyện Kbang dã tích cực tập trung sức để phát triển sản xuất, tạo sự chuyển biến mới về cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ổn định và cải thiện đời sông.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa VII) về tiếp tục dổi mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, tháng 12-1992, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, dề ra Nghị quyết chuyên đề “về tổ chức lại sản xuất gắn với định canh, định cứ” nhằm dổi mới, tạo chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ huyện, các cấp, các ngành ở địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai dẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, lấy phát triển nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, thực hiện chuyển dịch cơ câu kinh tế. Tập trung vốn dầu tư các công trình thủy lợi. Từng bước đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa nước nhằm tạo nâng suất cao. Thực hiện tốt công tác định canh, định cư vùng đồng bào dân tộc, gắn với phát triển kinh tế hộ, kinh tế vườn, ổn định đời sống nhân dân.

Qua ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, từ ngày 31-3 đến ngày 02-4-1994, Hội nghị đại biểu
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giữa nhiệm kỳ (khóa III) họp đánh giá tình hình qua hai năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. Những thành tựu cơ bản là: Nền kinh tế địa phương đã tạo được những bước phát triển mới. Bước đầu người dân đã chuyển dần từ phương thức sản xuất độc canh, tự cung tự cấp sang ổn định vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi, áp dụng một sô' giông mới đưa vào sản xuất ở một số xã như: giống lúa CH3 ở Tơ Tung, IR43, CL88-66 d xã Đak Hlơ, xã Sơ Pai; giống mì HL23 ở 3 xã trung tâm huyện và giông ngô lai Biôxít được phát triển trên diện rộng. Đặc biệt từ năm 1993, đồng bào Bahnar ở phía Bắc huyện đã biết trồng cây cà phê.

Huyện dã đầu tư xây dựng và củng cố một số công trình thủy lợi, vận động nhân dân khai hoang xây dựng cánh đồng, phát triển lúa nước. Đến năm 1993, đã đạt được 324,4 ha lúa nước, trong đó có 30 ha lúa hai vụ, bình quân lương thực đầu người là 229 kg, đạt 70,5% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Trên thực tế, những năm này, nền kinh tê nông nghiệp của huyện Kbang dang chuyển dần sang sản xuât hàng hóa theo cơ chế thị trường. Từng bước khắc phục và di đến giảm bỏ các tập quán canh tác lạc hậu của đồng bào dân tộc Bahnar.

Chăn nuôi có bước phát triển mạnh ở khu vực hộ gia đình và trở thành nguồn thu nhập quan trọng cho nông dân, đáp ứng một phần nhu cầu phục vụ sản xuất, cung cấp thực phẩm.

Trong lâm nghiệp, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc giao đất, giao rừng cho nhân dân chăm sóc, quản lý, huyện đã chỉ đạo các lâm trường chuyển đổi cơ chế quản lý sang mô hình lâm nghiệp xã hội. Bước đầu đả giao đất, í khoán quản lý, bảo vệ 36.344 ha rừng cho 500 hộ ở các xã có rừng tập trung như: Đak Rong, Krong, Sơn Lang, Lơ Ku, Sơ Pai, Nghĩa An, xã Đông và thị trấn Kbang. Gắn việc giao khoán bảo vệ rừng với công tác định canh, định cư, tạo
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điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, từng bước ổn định đời sông.

Công nghiệp chế biến gỗ đã đứng vững trong sự biến động của cơ chế thị trường. Tổng thư ngân sách tăng lên rõ rệt, bình quân đạt 2,2 tỷ/năm.

Lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục bước đầu đã thực hiện chủ trương xã hội hóa, thư hút sự tham gia của toàn xã hội.

An ninh chính trị, trậ t tự, an toàn xã hội ngày càng được đảm bảo.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội nghị đề ra 4 phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu cho 2 năm (1994 - 1995) nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đề ra là:

Bằng mọi biện pháp tích cực phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông lâm nghiệp, chuyển dần tập quán sản xuất tự túc, tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Ngành lâm nghiệp chuyển đổi cơ cấu quản lý theo mô hình lâm nghiệp xã hội, lây kinh tê hộ gia đình làm nòng cốt. Đẩy mạnh công nghiệp chê biến tạo điều kiện phát triển tiểu thủ công nghiệp, mở rộng ngành nghề. Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, xây dựng các công trình trọng điểm.

Ổn định và mở rộng định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu sô. Thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa dói giảm nghèo, các chương trình giáo dục y tế quô'c gia. Tăng cường các hoạt động văn hóa, kiên quyết dẩy lùi dịch bệnh, xóa được mù chữ, làng trắng về xem phim, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các tổ
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chức Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Giữ vững an ninh chính trị, trậ t tự an toàn xã hội, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao cảnh giác trước âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của kẻ thù.

Hội nghị đã bầu bổ sung 6 ủy viên Ban Chấp hành và 3 Uy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đến năm 1995, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực so với những năm cuổi của thập niên 80:

Diện tích gieo trồng tãng từ 4.550 ha (1991) lên 8.216 ha (1995), tô'c độ tăng bình quân hàng năm về trồng trọt là 36,1%- Sản lượng quy thóc đạt 10.432 tấn, vượt 13,4% kế hoạch. Bình quân lương thực đầu người 282 kg/người/năm, so với nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra (300 kg) thì chưa đạt, do dân sô' tãng quá nhanh (bình quân 4,09%/năm). Chàn nuôi từng bước phát triển. Huyện đã đầu tư giông bò lai Sind và Zêbu ở một sô" xã và thị trấn. Công tác tiêm phòng dịch được chú trọng, nhân dân mạnh dạn đầu tư chăn nuôi. Phong trào nuôi cá lồng ở sông Ba, nuôi cá ở các ao, hồ gia đình phát triển đã trở thành nguồn thực phẩm cung cấp cho người dân ở trong và ngoài huyện. Chăn nuôi từng bước phát triển, đến năm 1995, tổng đàn gia súc của huyện có 23.855 con, trong đó trâu 2.705 con (giảm 10,9%), đàn bò 6.650 con (tăng 40%), heo 14.500 con (tăng 43,4%) so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đề ra.

Tuy nhiên, nông nghiệp của huyện trong giai đoạn này vẫn phổ biến là nền sản xuất nhỏ, phân tán, manh mún. Diện tích lúa nước 1 vụ và 2 vụ còn thấp so với chỉ tiêu đề ra, việc áp dụng khoa học kỹ thuật chưa trở thành phong trào
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sâu rộng trong nhân dân. Vốn đầu tư cho nông nghiệp còn quá ít, chưa khắc phục kịp thời các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất. Không có các cơ sở chế biến nông sản, thực phẩm, trong điều kiện giao thông không thuận lợi nên sản phẩm nông nghiệp làm ra tiêu thụ khó khăn...

Để phát huy th ế mạnh về rừng, huyện đã dề ra nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển vốn rừng trên địa bàn. Tiếp tục triển khai chuyển đổi cơ chế quản lý trong lâm nghiệp theo chủ trương của Trung ương, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Trong 5 năm, huyện đã triển khai 7 dự án với tổng số vốn đầu tư 3.413.009đ cho các chương trình khoán quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng tu bổ dập thủy lợi, khai hoang đồng ruộng, trồng cây công nghiệp. Tệ nạn phá rừng gỗ làm rẫy giảm 51% so với năm 1992, riêng năm 1995 không xảy ra cháy rừng.

Tuy nhiên trên lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp, việc triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng còn chậm và lúng túng, chính sách thiếu đồng bộ, môi trường pháp lý còn bất cập. Nạn khai thác gỗ nhóm ĩ ngày càng tàng mà chưa có biện pháp ngân chặn kịp thời.

Nãm 1991 - 1993, huyện tiến hành xây dựng các làng định cư ở các xã Kông Bla, Kông Lơng Khơng. Nãm 1994 - 1995, tiếp tục triển khai các làng ở thị trấn, Sơn Lang, Krong. Đến năm 1995, toàn huyện đã định cư được 2.347 hộ với 13.658 khẩu, đạt 71,9% số hộ trong diện định canh, định cư. Các điểm định canh, định cư dã gắn với trường học, gần đường giao thông, trạm xá, tạo diều kiện cho nhân dân gắn bó với thôn làng, yên tâm sản xuất. Nhiều hộ đồng bào đã biết làm lúa nước, lập vườn trồng cây công nghiệp, cây ãn quả, cuộc sông Ổn định hơn trước. Tuy nhiên, do tập quán du canh, du cư và các tập tục lạc hậu vẫn còn nặng nề, nên việc dời làng,

457

luân canh nương rẫy vẫn xảy ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sông nhân dân.

Song song với thực hiện định canh, định cư, ổn định đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu sô và đồng bào vùng kinh tế mới, huyện triển khai các dự án phát triển kinh tế, giao đất, giao rừng cho các hộ dân. Khuyến khích các hộ gia đình phát triển kinh tế vườn, đẩy mạnh chãn nuôi, nâng cao dần đời sông.

Sản xuât công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 1991 - 1996 chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến gỗ. Ngành công nghiệp chế biến gỗ từng bước đổi mới về công nghệ, thiết bị. Xí nghiệp chế biến lâm sản I, xí nghiệp ván dán bột giấy bước đầu tạo được một sô' loại sản phẩm xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Thủy điện Đak Lôp và cụm nhiệt điện đã đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất và đáp ứng một phần nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trong giai đoạn này có bước phát triển đáng kể, từ 150 cơ sở năm 1990, đến năm 1995, trên địa bàn huyện đã có 213 cơ sở thuộc các ngành nghề. Các cơ sở sản xuất, dịch vụ tư nhân như sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa nhỏ, xay xát, điện tử, mộc dân dụng... được phát triển trong các cụm dân cư đã tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và đáp ứng một phần nhu cầu thiết yếu cho đời sống của nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, tốc dộ phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện vẫn chỉ ở quy mô nhỏ, sức cạnh tranh còn yếu.

Trong 5 năm (1991 - 1996), việc xây dựng kết cấu hạ tầng đã đạt được những kết quả vượt trội. Nhiều công trình có ý nghĩa kinh tế, chính trị đã được đầu tư xây dựng trong giai đoạn này như: nghĩa trang liệt sĩ huyện, trạm thu phát lại truyền hình, cầu treo qua sông Ba, nhà văn hóa trưng tâm
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huyện, chợ thị trấn và một sô' chợ nông thôn, trụ sở làm việc của các xã, trạm xá, trường học, đường lưới điện đến trung tâm 1Ư13 xã(1) làm thay đổi bộ mặt nông thôn và huyện lỵ.

Đến 1996, 11/13 (xã, thị trấn) trong huyện đã có đường ô tô đến trung tâm xã'^. Hoàn thành 1 km đường nhựa thị trấn. Toàn huyện đã có 15 xe chở khách, 43 xe vận chuyển hàng hóa tư nhân... (không tính xe vận tải của lực lượng vận tải quốc doanh) đáp ứng nhu cầu di lại, giao thương buôn bán của nhân dân. Từ năm 1994, huyện đã được đầu tư mở rộng và hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc, có mạng lưới điện thoại nội hạt phục vụ cho nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế.

Nhờ có các biện pháp đồng bộ nên trong 5 năm (1991 - 1996), nhịp độ tăng trưởng kinh tế của huyện dã khá hơn, hàng năm thu ngân sách đều tăng. Nãm 1991, tổng thu ngân sách là 519.452.000 đồng, đến năm 1995, tăng lên 2.144.000.000 đồng, bình quân mỗi nãm tăng 52,26%. Các hoạt động tín dụng, ngân hàng thương mại có nhiều tiến bộ, phương thức hoạt động được đổi mới phù hợp với cơ chế thị trường và đã hỗ trợ tích cực các nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất và thực hiện các chính sách xã hội. Năm 1995, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của huyện đã thực hiện cho vay vốn ưu đãi cho 550 hộ nghèo là dồng bào dân tộc thiểu số ở 7 xã với số vôn 1,1 tỷ đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết Trung ương IV (khóa VII), chất lượng giáo dục của huyện đã dần được nâng lên. Đội ngũ giáo viên dạy giỏi, học

(1’ Còn 2 xã chưa lưới điện đến trung tâm là: Kon Pne và Krong.

í2) Còn 2 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm là: Kon Pne và Lơ Ku.
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sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và sĩ sô học sinh hàng năm đều tăng. Năm 1995, sô' học sinh của huyện tăng 51,1% so với năm 1991. ơ vùng sâu, vùng xa đã có trường học, lớp học tại làng, liên làng. Trường phổ thông dân tộc nội trú và Trung tâm dào tạo bồi dưỡng huyện đi vào hoạt động đã thu hút nhiều học sinh người dân tộc thiểu sô ở địa phương đến trường. Tiếp tục triển khai kê hoạch xóa mù chữ và phổ cập tiểu học, đến năm 1995, huyện đã hoàn thành công nhận phổ cập giáo dục tiểu học cho 4 xã là: xã Đông, Nghĩa An, Đak Hlơ và Thị trấn.

Ngành y tế từng bước được củng cố. Trang thiết bị bệnh viện huyện và trạm y tế xã được nâng cấp. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Ngành đã bổ sung đội ngũ cán bộ y tế cho các xã, thị trấn để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Đến năm 1995, mỗi trạm y tế xã có từ 1 đến 2 y sĩ. Bệnh viện huyện và hệ thông y tế các xã từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Các chương trình quôc gia về y tế dược triển khai đạt kết quả góp phần giảm tỷ lệ các bệnh truyền nhiễm. Công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, nhất là sốt rét, các chương trình y tế quốc gia hàng năm được triển khai đến thôn làng. Công tác dân sô' kế hoạch hóa gia dinh được tích cực tuyên truyền bước đầu đạt kết quả, góp phần ổn dịnh dân số trên địa bàn. Hoạt dộng văn hóa từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Lễ hội truyền thống được duy trì, phát triển ở các địa phương. Phong trào thể dục, thể thao bước đầu được phát triển ở một số xã và các cơ quan, lâm trường, xí nghiệp.

Là huyện càn cứ cách mạng của tĩnh, trong hai cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp và đế quôc Mỹ, sự hy sinh và đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương rất to lớn. Nhận thức đúng đắn ý nghĩa đó, Đảng bộ huyện
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Kbang luôn quan tâm đến công tác xã hội, giải quyết kịp thời chế độ chính sách đôi với người có công. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa được triển khai có hiệu quả, được nhân dân hưởng ứng tích cực. Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể thường xuyên tổ chức các đợt thăm hỏi tặng quà nhân các ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, ngày thành lập Quân đội 22-12, dịp lễ tết cổ truyền... đã cổ vũ, động viên gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, ổn định cuộc sông, tích cực tham gia đóng góp trong công cuộc đổi mới ở địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Mặc dù đạt được những kết quả, song trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội còn nhiều hạn chế. Chất lượng dạy và học ở một số trường còn thấp. Đội ngũ giáo viên còn thiếu, nhất là cấp I, đời sông các thầy cô giáo còn rất khó khẫn. v ẫn còn tình trạng mù chữ trên địa bàn. Ngành y tế còn thiếu thốn và không đồng bộ về trang bị. Y tế cơ sở hoạt động còn yếu. Công tác quản lý vãn hóa phẩm vẫn còn sơ hở, có lúc buông lỏng. Đời sông của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ vẫn ở tình trạng đói nghèo, đến năm 1995 diện đói chiếm 22,71%, diện nghèo 38,58% (tiêu chí cũ).

Tuy còn nhiều khó khăn thách thức phải nỗ lực vượt qua, nhưng với những kết quả bước đầu về kinh tế xã hội trong những năm 1991 - 1996 chính là tiền đề để địa phương tiếp tục phát triển đi lên theo đường lối dổi mới của Đảng,

Củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống

chính trị

Sau Đại hội VII của Đảng, dất nước ta bước vào thời kỳ mới, nhất là sau khi Mỹ bỏ cấm vận, nước ta gia nhập khôi
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ASEAN có điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại theo xu hướng khu vực hóa, quôc tế hóa. Nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và khu vực tác động đến nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế nước ta. Song đế quốc Mỹ và các thế lực phản động ra sức thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu bạo loạn, lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam. Vừa phải đối phó với âm mưu đó, nước ta phải chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế và những diễn biến phức tạp ở trong nước và thế giới.

Nằm trong bối cảnh chung đó, huyện Kbang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức của một huyện miền núi đói nghèo trên diện rộng, mật bằng dân trí thấp, hạ tầng cơ sở yếu kém. Bên cạnh đó, do đất đai rộng, tài nguyên rừng còn nhiều nên Kbang là huyện có dân di cư tự do đến dông; năm 1993 di cư đến 1.108 khẩu, năm 1994 đến 1.037 khẩu, năm 1995: 433 khẩu. Cùng với việc dân di cư tự do đến địa bàn, đến năm 1995 sô' người các tôn giáo từ nơi khác đến 811 khẩu, tăng 0,87% so với năm 1993. Tình hình đó gây không ít khó khăn cho công tác lãnh dạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là công tác quản lý hành chính, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên rừng. Ngoài ra còn một số băng nhóm tội phạm hình thành và tội phạm từ các nơi khác đến ẩn náu. Một số nơi như Tơ Tung, Sơ Pai trở thành địa bàn về vận chuyển và mua bán ma túy, nghiện hút thuốc phiện. Một

sô" nơi đã xuất hiện việc tuyên truyền đạo trái phép hoặc dề

xuất với chính quyền cho xây dựng nhà thờ, nhà nguyện.

Cùng với lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

địa phương, Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh dạo, chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh. Bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Đảng bộ huyện tăng cường tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn quân, dân các lực lượng vũ trang trong
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huyện nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường khả năng phòng thủ, kiên quyết đâu tranh làm thất bại chiên tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, những biến động trong quá trình thực hiện đổi mới của đất nước và những khó khăn thực trạng của dịa phương, trong các nhiệm kỳ, Đảng bộ tập trung lãnh đạo công tác quốc phòng an ninh, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị - trậ t tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng nền quô'c phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc. Giữ vững mốì đoàn kết nông thôn, đoàn kết dân tộc ở địa phương. Đảng bộ huyện dã tăng cường lãnh đạo công tác quân sự địa phương, tổ chức xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, củng cô' về chính trị tư tưởng ý chí chiến đấu và kỹ chiến thuật. Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh huyện, xã, tổ an ninh nhân dân trong sạch vững mạnh, củng cô" cơ sở ở những địa bàn trọng yếu. Lực lượng vũ trang huyện được phát triển đồng bộ cả về số lượng và chất lượng, đủ sức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên các xã và nồng lâm trường được củng cố, đủ về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Ban Chỉ huy Xã đội được củng cổ", nâng cao trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự, sẵn sàng chiến đấu ở cơ sở. Đến năm 1995, toàn huyện đã có 1.203 dân quân tự vệ tổ chức phối hợp truy quét ồ các vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh, đề phòng và ngãn chặn sự xâm nhập của địch. Lực lượng dân quân và các ngành pháp chế được kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng nghiệp vụ thực hiện tốt nền quốc phòng toàn dân.
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Thực hiện chu trương của tỉnh, huyện đã tham gia xây dựng tuyến phòng thủ biên giới của tỉnh; tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch chông gây rối, gây bạo loạn. Năm 1993, huyện tổ chức huấn luyện diễn tập hợp đồng tác chiến chỉ huy dánh dịch theo kế hoạch KH35. Năm 1995, tổ chức diễn tập liên cụm xã theo kế hoạch BN-95. Tăng cường tổ chức các đợt truy quét các loại tội phạm, đấu tranh, xóa nhiều băng, nhóm hình sự, các tụ điểm phức tạp, bắt xử lý nhiều tên tội phạm nguy hiểm có tiền án, tiền sự, nhất là các xã giáp ranh các huyện. Năm 1993, truy quét 14 đợt, có 904 lượt người tham gia; nầm 1994, truy quét 22 đợt, có 1.229 lượt người tham gia; năm 1995 truy quét 22 đợt có 1.642 lượt người tham gia. Hàng năm, huyện làm tcít công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đạt chỉ tiêu được giao. Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trước tình hình tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội ngày một gia tăng, tình hình tôn giáo có những biểu hiện hoạt động không lành mạnh, Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng và chính quyền quản lý chặt dịa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, tăng cường giáo dục nhấn dân, phát động quần chúng tổ chức bóc gỡ các cơ sở truyền đạo trái phép ở Tơ Tung (năm 1994 có truyền đạo Tin lành Jia Jiang) và đấu tranh với việc xây dựng nhà nguyện ở Kông Bla, chủ động xây dựng các phương án đấu tranh chông lực lượng tề, ngụy, FULRO còn hoạt động ngầm, triệt phá các băng nhóm tội phạm. Từ năm 1993 - 1995, đã giải quyết 371 vụ tội phạm hình sự, 50 vụ tội phạm kinh tế, 65 hộ trốn thuế, một vụ buôn bán thuốc phiện... Chấn chinh các hoạt dộng vãn hóa không lành mạnh, Trong 3 năm, huyện đã thu và truy thu về cho Nhà nước gần 3 tỷ đồng. Tổ chức quản lý hộ khẩu, hộ tịch có tiến bộ rõ rệt. Tăng cường tổ chức giáo dục ý thức

464

an toàn giao thông trong nhân dân, do vậy an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh chông tệ nạn xã hội được quan tâm thường xuyên và giải quyết kịp thời các vụ việc đã góp phần tích cực trong việc làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trậ t tự xã hội, ổn định đời sông nhân dân trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể làm tô't công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phát huy tinh thần yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong vùng đồng bào dân tộc, đâ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục quần chúng nâng cao ý thức cảnh giác với các âm mưu thủ doạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chông phá Nhà nước, chia rẽ khôi đại đoàn kết các dân tộc. M ặt trận và các đoàn thể nhân dân tăng cường bám sát cơ sở, cải tiến nội dung, phương thức hoạt động bằng các hình thức phong phú như tổ chức hội nghị già làng, trưởng thôn, phát động các phong trào giáo dục truyền thông, di đầu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong đoàn, hội, đội của Đoàn thanh niên, phong trào kế hoạch hóa gia đình, phát triển kinh tê của Hội phụ nữ, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của Hội nông dân, phong trào người cựu chiến binh gương mẫu. Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, công tác tuyên truyền vận động quần chúng, công tác dân vận dã có những chuyển biến tích cực, có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần quan trọng vào thực hiện các nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh.

Hơn 10 nám thực hiện đường lôi đổi mới của Đảng, bên cạnh những thuận lợi, Đảng bộ huyện Kbang còn gặp không ít những khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cô quốc phòng - an ninh. Những khó khăn

465

thử thách đó cần phải nỗ lực phấn đấu dể vượt qua. Nhưtìg với những kết quả cơ bản đã dạt được trên các lĩnh vực ỉà cơ sở tạo tiền dề cho Đảng bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục phát triển đi lên trong những giai doạn tiếp theo.

Triển khai nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đ ảng bộ huyện lần thứ IV (1996 - 2000)

Từ cuối năm 1995 đầu năm 1996, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (1991 - 2000) của Đảng, nước ta dã đạt được những kết quả lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Đất nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong bối cảnh đó, thực hiện CM thị 51-CT/TW ngày 9-3-1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, sau khi hoàn thành Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ ngày 28 đến 30-3-1996, tại nhà Văn hóa trung tâm huyện, Đ ại hội đ ạ i biếu Đ ảng bộ lầ n th ứ I V được tiến hành. 133 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.096 đảng viên thuộc 38 tổ chức cơ sở Đảng tham dự.

Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến Dự thảo các văn kiện trình Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nghiên cứu, thảo luận Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh dạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III (1991 - 1995). Đánh giá kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm, Đại hội chỉ rõ: “5 năm qua (1991 - 1995) là thời kỳ đầy khó khăn, thử thách, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện, nên kinh tế tiếp tục ổn định và có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế được chuyền dịch đúng hướng; giá trị sản phẩm hàng
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hóa chiêm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu nhập kinh tê trên địa bàn. Tiềm nàng về nông nghiệp, lâm nghiệp được khai thác và phát huy tích cực. Công tác định canh, định cư, các chương trình xóa đói giảm nghèo thu được kết quả dáng khích lệ. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, lưu thông tiền tệ, xây dựng kết cấu hạ tầng có nhiều khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững. Hệ thông chính trị ngày càng được củng cố và không ngừng phát huy. Song trong những năm qua, nền kinh tế huyện nhà còn tăng trưởng chậm, có nhiều yếu tô' chưa vững chắc. Đời sông vật chất, tinh thần của đồng bào chưa cao. Tình hình xã hội có lúc, có nơi còn biến động phức tạp. Chất lượng hoạt động của Đảng và chính quyền các cấp còn nhiều hạn chế. Đại hội chỉ ra nguyên nhân của yêu kém là do điểm xuât phát của nền kinh tế quá thâp, năng lực quản lý, điều hành nhà nước ở địa phương còn lúng túng, chưa theo kịp nhịp chung của cả nước.

Đại hội cũng đã dành thời gian thảo luận về những khó khăn, thuận lợi, thời cơ và thách thức trong 5 nám tới (1996 - 2000), nhất là vấn đề chồng nguy cơ tụt hậu về kinh tê và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện, đặc biệt nhất trí xác định lại cơ cấu kinh tế từ lâm - công - nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, để lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh cơ cấu đầu tư phù hợp với yêu cầu thực tế của huyện.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thành tựu và những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiêp tục lãnh đạo chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Đại hội nhất trí đề ra mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1996 - 2000 là:

Phát triển nông lâm nghiệp toàn diện gắn bó với công nghiệp chế biên, tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây, con theo hướng tăng nhanh tỷ trọng hàng
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hóa, từng bước hình thành và phát triển các vùng chuyên canh. Mở rộng dịch vụ nông nghiệp, chú trọng công tác khuyến nông, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi. Phấn đấu đến năm 2000 đạt và vượt diện tích gieo trồng 9.044 ha, trong đó cây lúa 2.740 ha (chiếm 30,3%), cà phê 500 ha, mì 1.500 ha, mía 700 ha, bắp 1.200 ha, đậu đỗ các loại 2.750 ha. Tổng sản lượng lương thực quy thóc đến nãm 2000 tăng 1,7 tấn so với năm 1995. về chăn nuôi: đẩy mạnh lai hóa đàn heo bò, mở rộng dịch vụ thú y, khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Đến nãm 2000, nâng tổng dàn gia súc lên 35.000 con, trong đó bò 10.000 con, heo 22.000 con.

Thực hiện tôt chương trình 327, bảo vệ rừng đầu nguồn, đẩy mạnh khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng, nâng độ che phủ lên 75%, khai thác có hiệu quả dự án định canh định cư

các xã Sơn Lang, Tơ Tung, đến năm 2000 cơ bản ổn định định canh, định cư.
Công nghiệp, tiểu thủ cồng nghiệp: khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển ngành nghề, tiếp tục phát huy vai trò của doanh nghiệp Nhà nước làm đòn bẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Đầu tư cải tiến trang thiết bị ngành công nghiệp chế biến gỗ, xây dựng một sô' cơ sở chế biến nông lâm sản ở các vùng nguyên liệu đảm bảo. Khôi phục và phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, các m ặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thông, mở rộng các dịch vụ sửa chữa cơ khí, điện tử, nước giải khát, bánh kẹo... Hoàn thành chương trình nước sạch ở thị trấn và một sô' xã có điều kiện. Mở rộng mạng lưới điện quòc gia đến xả Đông, Nghĩa An. Xây dựng các trạm thủy điện vừa và nhỏ

những xã có tiềm năng.
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Xây dựng cơ bản, giao thông - bưu điện: Đầu tư có trọng điểm, ưu tiên cho sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, coi trọng đầu tư cho các xã nhất là trường học, trạm xá, khu sinh hoạt vãn hóa. Tiếp tục mở rộng và nâng cấp các tuyến đường từ trung tâm huyện với các xã, đường liên thôn. Phấn đâu đến năm 2000, tất cả các xã đều có đường giao thông đến tận các trụ sở xã. Huy động nhiều nguồn vốn để trải nhựa đường 669 (An Khê - Kbang). Tu sửa và phát huy nẫng lực tưới của các công trình thủy lợi hiện có, đầu tư xây dựng một số công trình mới ở các xã Sơ Pai, Đak Tơkâm (xã Lơ Ku), Kon Trung (xã Đak Krong). Nâng câp, mở rộng hệ thống thông tin liên lạc. Đến năm 2000, mạng lưới điện thoại đến một sô" xã có điều kiện như Nghĩa An, xã Đông, Đak Hlơ, Kông Bla, Sơn Lang, Sơ Pai.

Phân đấu thu đúng, đủ thuê theo quy định của luật. Tiết kiệm chi, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, ưu tiên cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa giáo dục. Đến năm 2000, thu ngân sách của huyện, bình quân hàng năm đạt 4 tỷ đồng, có Ví sô" xã, thị trấn tự lực được ngân sách.

Với mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ngành giáo dục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng hoàn chỉnh hệ thông giáo dục từ mẫu giáo đến phổ thông trung học và hướng nghiệp dạy nghề. Phấn dấu đến năm 2000, số học sinh đến lớp có 21.925 em (tăng 34,58%), trong đó học sinh dân tộc thiểu sô 9.427 em, có 50% sô' xã, thị trấn phổ cập giáo dục tiểu học, hoàn thành chương trình chông th ất học và xóa mù chữ.

Củng cô' hệ thống y tế từ huyện đến xã về cơ sở vật chất và con người. Quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Đến
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nãm 2000, hạ tỷ lệ người bệnh có ký sinh trùng sốt rét xuống còn 1 - 2% và tỷ lệ người bướu cổ từ 10 - 15%.

Tiếp tục phát huy chất lượng và mở rộng hoạt động các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, không ngừng cải thiện đời sông vật châ't tinh thần nhân dân. Bảo tồn di sản văn hóa, giữ gìn và phát huy các loại hình văn hóa dân tộc, dân gian, truyền thông, bản sắc vãn hóa dân tộc. Đâu tranh loại trừ các tệ nạn xã hội, Thường xuyên quan tâm lãnh dạo thực hiện các chính sách xã hội, đẩy mạnh phong trào dền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, quỹ học sinh nghèo vượt khó.

Thường xuyên củng cô" thực lực quân sự ở địa phương, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan âm mưu “diễn biến hòa bình” của các th ế lực thù địch. Không ngừng củng cô' nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Đến năm 2000, 13/13 xã, thị trấn đảm bảo tỷ lệ dân quân đạt 3,5% dân số. Thực hiện nghiêm tuyển quân, giao quân, tập huấn, diễn tập, trực chiến. Tăng cường công tác quản lý trật tự xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, nãng lực công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của từng cấp ủy nhằm nâng cao sức
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chiến đấu của Đảng. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Phấn đấu hàng năm có từ 10% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có yếu kém. Đến năm 2000, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Tiếp tục xây dựng bộ máy, xây dựng chính quyền gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 8 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VII). Chú trọng vai trò và chất lượng hoạt động của các trưởng bản. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, các tổ chức đoàn thể, thực hiện đại đoàn kết các dân tộc tập hợp các lực lượng tham gia trong các phong trào hành động cách mạng, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 35 ủy viên, Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Hà Sơn Nhin, Tỉnh ủy viên, được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng được bầu làm Phó Bí thư thường trực. Tháng 01-2000, đồng chí Hà Sơn Nhin về nhận công tá c tạ i Hội đồng n h â n dân tỉn h Gia Lai, đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định làm Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Đinh Gieng - Uy viên Ban Thường vụ, được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công làm Thường trực Huyện ủy.

Sau Đại hội, Đảng bộ huyện đã triển khai việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố qưôc phòng an ninh nhằm thực hiện các mục tiêu Nghị quyết

Đ ại hội Đ ản g bộ h u yện lầ n th ứ IV đề ra.

Từ ngày 07 đến 10-5-1996, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI khai mạc, dánh giá tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội X và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu 5 năm (1996 - 2000) và xác dịnh mục tiêu, phương hướng tổng quát đến năm 2010.
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Ngày 02-6 đến 01-7-1996, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ VIII của Đảng. Đại hội đã tổng kết 10 năm thực hiện đường lối đổi mới, khẳng định đất nước ta đã thoát ra khỏi khủng hoảng, nhưng chưa vững chắc. Công cuộc đổi mới đã tạo được tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thắng lợi của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ vm của Đảng đánh dấu bước ngoặt quan trọng chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện dại hóa đất nước.

Ngay sau Đại hội, huyện Kbang tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nâng cao nhận thức tư tưởng, lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đảng đề ra.

Đảng bộ huyện bắt tay ngay vào lãnh đạo triển khai những nhiệm vụ quan trọng của huyện và nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, trước tiên là tập trung chỉ đạo các chương trình phát triển chuyển dịch cơ câu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, nhạy bén của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, toàn huyện đã dây lên nhiều phong trào thi đua hành động cách mạng. Các phong trào thi đua mang tính chất thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia như phong trào thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư gắn với xây dựng làng văn hóa, gia đình kiểu mẫu dược triển khai rộng khắp, có nhiều đơn vị điển hình như làng Đak Chưpe (thị trấn Kbang), làng Tơmật (xã Đông), làng
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Groi {xả Kông Bla)... Các đoàn thể chính trị cùng với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền và củng cô hội đã lồng ghép phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả như phong trào: Vì phụ nữ nghèo; nuôi con khỏe, dạy con ngoan, lao động sáng tạo, quỹ hỗ trợ người nghèo, thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ cứu nước, cựu chiến binh gương mẫu, xây dựng nếp sông vãn minh trong các cơ quan, nông trường xí nghiệp; phong trào phát triển giao thồng nông thôn, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng quỷ khuyên học, nhân đạo từ thiện, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc... Từ các phong trào hành động cách mạng đã xuât hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình. Riêng ngành giáo dục đã có 48 sáng kiến được áp dụng cấp huyện, 72 lượt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 148 lượt giáo viên giỏi cấp huyện. Lĩnh vực văn hóa, thể thao điển hình như thanh niên làng văn hóa Tơmật, xã Đông; làng Lợt, xã Nghĩa An; xã Kông Bla; làng Đak Chưpe, thị trân Kbang. Lĩnh vực an ninh quốc phòng có nhiều đơn vị đạt vững mạnh liên tục nhiều năm liền như xã Krong, Đak Hlơ, Kông Bla, lâm trường Đak Krong, lâm trường Krông Pa. Trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân dân trong huyện đã sửa chữa 300 ngôi nhà, xây dựng 8 nhà tình nghĩa, tặng 71 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, quy tập 120 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang huyện. Từ năm 1996 - 2000, đã có 36 lượt đơn vị được tỉnh tặng bằng khen, 2 dơn vị được Chính phủ tặng cho tập thể và cá nhân, 131 huy chương các loại do bộ, ngành Trung ương khen tặng, trên 1.000 giấy khen của ủy ban nhân dân huyện tặng cho cá nhân và tập thể có thành tích trong phong trào thi đua hành động cách mạng.

Với nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện, qua 5 năm (1996 - 2000), mặc dù bối cảnh thế
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giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp: cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á và khu vực dã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế xã hội của đất nước; thiên tai, hạn hán, bão lụt trên các vùng, miền cả nước liên tiếp xảy ra; chủ nghĩa đế quốc và các th ế lực thù địch vẫn tìm cách chông phá cách mạng nước ta. Cùng với khó khăn chung đó, trên địa bàn huyện, thị trường hàng hóa nông sản ách tắc, kìm hãm sản xuâ't phát triển... nhưng với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đề ra, toàn Đảng bộ và quân dân trong huyện đã phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên tấ t cả các lĩnh vực.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Kbang đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Ban Chấp hành đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ huyện, xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và rõ nét. Do vậy, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV dề ra. Mức tăng trưởng kinh tế khá, bình quân 9,1%/năm (cao hơn mức trung bình của cả nước, thấp hơn của tỉnh 1,3%), GDP bình quân năm 2000 dạt 187 USD, cơ cấu kinh tế dược chuyển dịch hợp lý. Tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp đã chiếm 72,64% trong GDP, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 12,1%, dịch vụ chiếm 14,85%. Tỷ trọng nông nghiệp đã chiếm 52,54%, tốc độ tâng bình quân giai đoạn 1996 - 2000 là 12,5%. Các tiểu vùng nông nghiệp phát triển đúng hướng, hình thành các vùng chuyên canh, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỷ thuật, đặc biệt lúa rẫy giảm 5%, lúa nước tăng 11%. Tôc độ tăng bình quân đàn gia súc 3,7%/năm, đến
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năm 2000 đàn bò được lai hóa 40%. Giá trị sản lượng dịch vụ nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 7%, lương thực bình quân đầu người đạt 447 kg/người/năm, tăng 49%. Các loại hình kinh tế trang trại hình thành và phát triển khá rộng rãi. Giá trị sản xuất lâm nghiệp chiếm 20,1% GDP, khoán quản lý bảo vệ rừng đến các hộ dân được 37,7% diện tích rừng. Công tác phòng chông cháy rừng, phá rừng làm rẫy, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép về cơ bản được ngăn chặn.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến nãm 2000 đạt 17,96 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 14,8%/nãm. Tổng mức dầu tư kết cấu hạ tầng từ năm 1996 đến năm 2000 trên 40 tỷ đồng, năm 2000 so với năm 1996 tăng 10,1 lần. Tập trung đầu tư cho các công trình thủy lợi, nhựa hóa Tỉnh lộ 669, nâng cấp đường giao thông liên xã, liên thôn, đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân trên địa bàn. Mở rộng diện lưới quốc gia đến 8/13 xã, thị trấn; 45% hộ dân được sử dụng điện. Đầu tư cơ sở vật chất cho trường học, trạm y tế mang lại hiệu quả cao. Huy dộng ngân sách tăng nhanh, năm 2000 đã huy động 17.261 triệu dồng tăng 228 lần so với năm 1996, 11/13 xã, thị trấn đã tự quản lý, điều hành ngân sách. Thương mại, vận tải, bưu điện, tín dụng đã vươn tới gần dân và phát triển đến vùng sâu, vùng xa, tốc độ tăng trưởng hàng năm cao. Thương mại tăng 15,2%, tiền gửi tiết kiệm tăng 10%, năm 2000 dư nợ ngân hàng 21 tỷ đồng với 4.000 hộ.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, đời sông vật chất tinh thần của quần chúng nhân dân dược cải thiện đáng kể, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Tỷ lệ hộ đói nghèo ngày càng giảm: năm 1996 là 87,12%, năm 1999 còn 34,69%, đến nãm 2000 còn 23%. Trong 5 năm, đã ổn định định canh, định cư với 2.402/2.460 hộ (đạt 56,38%) và tiếp tục quy hoạch đất ở cho các làng đồng bào Bahnar.
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Đảng bộ chú trọng đến chiến lược phát triển con người, quan tâm chỉ đạo phát triển giáo dục - đào tạo. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, đã cơ bản xóa được làng trắng về giáo đục. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, sô lượng học sinh qua các năm học tăng. Toàn huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học,

Về y tế, hoạt động của trung tâm y tế huyện có nhiều tiến bộ, mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố và phát huy hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trung tâm y tế huyện được nâng cấp và trang bị phương tiện hiện đại. 156 thôn bản đều có cán bộ y tế. Huyện đầu tư xây dựng 10 trạm xá, trong đó 40% trạm xá có bác sĩ. Tiêm chủng mở rộng đạt 99%, các bệnh sốt rét, bướu cổ, lao đã giảm đáng kể. Công tác tuyên truyền dân số và kế hoạch hóa gia đình được triển khai đến tận cơ sở, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 2,4% (năm 1996: 2,95%).

Hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao có nhiều chuyển biến tích cực. Các loại hình văn hóa thể thao truyền thống được duy trì góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc vãn hóa dân tộc. Hệ thông dài truyền thanh và truyền hình từng bước được củng cố và đi vào hoạt động có hiệu quả. Sóng FM và truyền hình đã phủ sóng tới vùng sâu, vùng xa. Công tác chàm sóc gia đình chính sách, người có công được chú trọng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng.

Trên lĩnh vực quô'c phòng, an ninh, Đảng bộ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, học tập quán triệt pháp lệnh bảo vệ bí m ật của Nhà nước, Nghị định 09/CP của Chính phủ, chương trình 02 quốc gia về phòng chống tội phạm.
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Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, Nghị định 26/CP của Chính phủ về tôn giáo, công tác tôn giáo trong tình hình mới. Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về an ninh nông thôn, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và trong các cơ quan đơn vị. Quá trình lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã gắn nhiệm vụ an ninh, quôc phòng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Các ngành nội chính đã củng ccí lực lượng trong sạch, vững mạnh, đủ về sô' lượng, tinh về chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tô't phương châm “dựa vào dân” nên dã huy động được sức mạnh của toàn dân. Thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được củng cô" ngày càng vững chắc. Chủ động các phương án bảo vệ các cơ quan, cơ sở kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh nông thôn, không để điểm nóng xảy ra, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định. Có được thành quả trên, trước hết là có sự lãnh đạo năng động, nhạy bén, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự phấn đấu không mệt mỏi của các tầng lớp nhân dân trong huyện.

4. Đ ổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thông chính trị

Bước vào thời kỳ thực hiện đường lối dổi mới của Đảng, thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ huyện Kbang luôn chú trọng chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thông chính trị trong sach, vững mạnh, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ sau Đại hội VI của Đảng khởi xướng đường lối đổi mới, và qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn qucíc lần thứ VII, các nghị quyết của Đảng đều luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, đào tạo, sắp xếp, bô' trí, sử dụng cán bộ, coi đó là
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nhiệm vụ hàng đầu có tính quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới.

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, qua các nhiệm kỳ, các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ và Huyện ủy đều đề cập nhiều nội dung công tác xây dựng Đảng, cụ thể hóa bằng các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đcíc, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Vào đầu những năm thập niên 90, trước mô hình chủ nghĩa xã hội các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, một bộ phận đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện thiếu tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, dao động về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, giảm sút ý chí chiến đấu, một sô' cán bộ công chức không khắc phục được khó khăn xin thôi việc, một scí đoàn viên, thanh niên và quần chúng tốt lừng chừng không muốn vào Đảng, vai trò của một sô" tổ chức cơ sở Đảng chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức cơ sở Đảng yếu kém năm 1993 chiếm tới 13,8%, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh chỉ đạt 2,7%.

Trước tình hình trên, qua các nhiệm kỳ, nhất là qua 5 năm (1996 - 2000), Đảng bộ huyện đã tập trưng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định lập trường cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; nâng cao tinh thần cảnh giác chông “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Do vậy, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ vững và phát huy; năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành cua các cấp ủy Đảng, chính quyền địa
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phương được nâng lên một bước. Các cấp ủy Đảng đã tổ chức học tập gắn với xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII); nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ huyện; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, đơn vị, giữ vững an ninh quốc phòng, phát triển kỉnh tế - xã hội, nâng cao đời sông nhân dân.

Đảng bộ luôn chú trọng đổi mới và chỉnh đôn về tổ chức bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với các tổ chức trong hệ thông chính trị. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 (khóa VII), thứ 6 (lần 2), thứ 7 (khóa VIII), Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã có nhiều chủ trương biện pháp cụ thể về đổi mới, chỉnh đôn tổ chức hoạt dộng của Đảng và hệ thống chính trị. Từ năm 1993 đến năm 2000, đã chia tách, sáp nhập và thành lập 12 tổ chức cơ sở Đảng. Chú trọng củng cô" cơ quan tham mưu câp ủy, Ban Cán sự Đảng, Đoàn. Sau Đại hội lần thứ VII của Đảng, căn cứ vào quy định của Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, huyện đã thành lập Ban Cán sự Đảng, Đoàn hoạt động theo quy chế, bảo đảm tính lãnh đạo, chỉ dạo, có sức chiến dấu cao. Đến năm 1998, các Ban Cán sự Đảng, Đoàn giải thể theo hướng dẫn của cấp trên.

Đảng bộ chú trọng củng cố các cơ quan tham mưu cho các cấp ủy. Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập Ban Dân vận Huyện ủy, ổn định tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động có hiệu quả. Ban Tổ chức, ủ y ban kiểm tra Đảng, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy ngày càng được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, tham mưu cho cấp ủy trên các lĩnh vực
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chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, công tác tuyên truyền vận động quần chúng.

Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tiêu chuẩn hóa các chức danh trong công tác cán bộ. Đến năm 2000 đã đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển 9 chức danh trưởng, phó các ban. 100% cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, 40% có trình độ đại học chuyên ngành. Huyện đã chú trọng kết hợp đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ, coi trọng năng lực thực tiễn của từng cán bộ. Do vậy, đội ngũ cán bộ trong hệ thống Đảng từng bước đáp ứng nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với quyết tâm đổi mới, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết 03 (khóa VII) của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên chăm lo đến công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Năm 1993, toàn Đảng bộ huyện có 36 tổ chức cơ sở, với 1.087 đảng viên, đến năm 2000, đã có 1.250 đảng viên. Tỷ lệ p h á t triể n đảng viên tă n g hàng năm : 2 năm 1993 - 1994 đạt 2,65%, đến năm 2000, kết nạp đạt 5,45%. Chất lượng đội ngũ đảng viên có tiến bộ rõ rệt: năm 1993 đ ảng v iên đủ tư cách là 52%, đản g v iên yếu kém là 2,8%, đến năm 2000 giảm còn 2,1%. Năm 2000, đảng viên nữ tăng tăng 4%, so với năm 1993, đảng viên dân tộc thiểu sô' tăng 9%, trình độ học vấn của đảng viên ở cấp I giảm 4,6%, cấp II tâng 22,4%, cấp III tăng 58,5%; đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tăng 30%.

Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng chuyển biến mạnh. Các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập
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trung dân chủ, tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể; phát huy trí tuệ tập thể, sức mạnh tổng hợp của khôi đại đoàn kết toàn dân. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, bình quân hàng năm tăng 4,3%, năm 1993 có 2,7% đến năm 2000 đã có 42,1% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Một sô" tổ chức cơ sở Đảng giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền như: chi bộ ngân hàng, chi bộ khôi Đảng, lâm trường Trạm lập, chi bộ chính quyền. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng yếu kém qua củng cố đã giảm trung bình hàng nàm 1%, năm 1993 có 13,8% tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, năm 2000 chỉ còn 5,3%.

Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng quan tâm . Châ't ỉượng đảng viên mới kết nạp dược nâng lên một bước. Tuy nhiên, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới còn thấp, bình quân từ năm 1993 đến năm 2000 mới đạt 4,5%. Tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc, đảng viên trong lực lượng dân quân và trong ngành giáo dục - đào tạo, y tế còn thấp, đến năm 2000 vẫn CÒĨ1 7 thôn làng, 8 đơn vị trường học chưa có đảng viên. Tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật hàng năm còn ở mức 2 - 2,6%;

Quy hoạch, đào tạo, bô' trí, sắp xếp cán bộ chính quyền các câp dược Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy Đảng coi là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác cán bộ. Thực hiện các thông tư, quyết định của Trung ương Đảng và Chính phủ, huyện Kbang đã kịp thời thay th ế những cán bộ không đáp ứng được nhiệm vụ, tăng cường, bổ sung những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, nhiệt tình công tác vào bộ máy công tác Đảng. Hệ thông chính quyền cơ sở ở 12 xã, 1 thị trấn với 156 thôn làng, tổ dân phô' thường xuyên được củng cố, kiện toàn, 100% cán bộ câp xã, 60% cán bộ cấp thôn được cử đi
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học bồi dưỡng ở trường của tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Nhờ đó, bộ máy chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, đội ngũ cán bộ cơ sở, qua thực tiễn đã từng bước đáp ứng được nhiệm vụ trước tình hình mới, đảm đương được trọng trách trước mắt và lâu dài.

Chất lượng Hội đồng nhân dân các cấp dược nâng qua mỗi nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 1999 - 2004 so với nhiệm kỳ 1994 - 1999, dại biểu nữ tăng 2,4%, trình độ học vấn: cấp II giảm 19,1%, cấp III tăng 19%, đại học và cao đẳng tăng 7,74%, trung cấp lý luận trở lên tăng 22,4% so với nhiệm kỳ trước. Chất lượng hoạt động có chuyển biến rõ nét về nội dung, hình thức đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri. ủ y ban nhân dân các cấp bảo đảm đủ số lượng, có kiến thức năng lực, dáp ứng được chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở huyện và cơ sở. Việc cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, phương thức hoạt động đã đổi mới theo hướng sát cơ sở, sát dân nên đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trên từng địa bàn, tăng cường giáo dục chống các biểu hiện vi phạm pháp luật, giữ vững trật tự kỷ cương trong xã hội, tạo động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các cơ quan, phòng ban chuyên môn thuộc chính quyền của huyện dã từng bước tinh gọn, qua hai lần sắp xếp lại: năm 1993 từ 17 phòng ban xuống còn 14 phòng ban. Sau khi có Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII) và Quyết định 72 của ủ y ban nhân dân tỉnh, huyện đã tiến hành sắp xếp còn 10 phòng ban, biên chế cán bộ công chức từ 75 người xuông còn 65 người. Dưới sự lãnh dạo chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, đội ngũ cán bộ công chức dược nâng cao về chất lượng, phát huy được năng lực của từng cán bộ và chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức phòng ban.
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Do làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, nên chất lượng đội ngũ cán bộ của địa phương được nâng lên đáng kể so với ngày thành lập huyện. Cán bộ chủ chốt xã có 8% là nữ, 50,5% là dân tộc thiểu sô' (chủ yếu là dồng bào Bahnar), 9,5% có độ tuổi dưới 30 tuổi, trình độ học vấn cấp II và III ỉà 63%, tăng 6%; 12% có trình độ trung cấp chuyên môn nghiệp vụ, tăng 7,4% trình độ chính trị trung cấp 8,7% tăng 3,8%; cao cấp 2,5%, tăng 1,1% so với nàm 1998. Cán bộ lãnh đạo trưởng phó các phòng ban, đoàn thể ở huyện có 16,8% là dân tộc thiểu số, 10,8% là nữ. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp: 20,8% {giảm 6,2%), đại học và cao đẳng 41,6% tăng 6%, trĩnh độ lý luận chính trị trưng cấp 41,6%, tăng 12,6%, cử nhân và cao cấp lý luận tăng 27%, tãng 8,3% so với năm 1998.

Từ năm 1998 - 2000, huyện đã đề bạt, bổ nhiệm 22 lượt cán bộ trưởng phó các phòng ban; đào tạo 27 cán bộ có trình độ từ cao cấp lý luận chính trị trở lên, 76 đồng chí trung cấp chính trị và hàng nghìn lượt cán bộ từ huyện đến cơ sở được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và kiến thức quản lý Nhà nước, bổ túc văn hóa. Tinh thần tự giác học tập và rèn luyện đã trở thành nhận thức và phong trào chung trong các cơ quan từ huyện đến cơ sở.

Công tác quy hoạch cán bộ đạt được kết quả nhất định. Đên năm 2000 có 80% tổ chức cơ sở Đảng tiến hành xong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú trọng tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu sô' và cán bộ nữ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VI (lần 2) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), kế hoạch 212 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 29 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tổ chức thực hiện cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện. Qua quy trình kiểm điểm tập thể và cá
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nhân trong Đảng đã thiết thực xây dựng Đảng về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, phẩm chất cách mạng, đạo đức lối sông, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ và sức chiến đâu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên một bước rõ rệt. Các đợt sinh hoạt chính trị đã tiếp tục củng cô niềm tin của đảng viên, cán bộ vào mục tiêu lý tưởng của Đảng, đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Các tổ chức Đảng ngày càng phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình ở từng địa phương, đơn vị.

Sau 15 năm tiến hành công cuộc dổi mới, với định hướng của các Nghị quyết của Đảng, sự quan tâm của Trưng ương, sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện Kbang đã chủ động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận dụng kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, nhất là tư duy về phát triển kinh tế, từ đó đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn của địa phương, lãnh đạo phát triển kinh tê - xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, những Đảng bộ đã kiên trì thực hiện quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, từng bước đưa nền kinh tế dịa phương vượt qua khó khăn để phát triển đi lên. Qua 15 năm, với sự kiên trì, sáng tạo và quyết tâm trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, sự nỗ lực phấn đấu của toàn quân dân trong huyện, nền kinh tế của huyện đã từng bước thay đổi, đời sông nhân dân được cải thiện và ổn định. Sự ổn định, phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương là điều kiện thuận lợi để huyện Kbang vững bước phát triển đi lên, tiếp tục thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với nhân dân trong tỉnh và cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng.
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Chương V
LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH CÔNG cuộc Đổi MỚI, XÂY DựNG HUYẸN PHÁT TRIỂN NHANH,

TOÀN DIỆN, BỀN VỪNG TRONG NHỮNG THẠP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI

(2000 - 2015)

I. LÃNH ĐẠO THựC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA,

HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN, PHÁT TRIEN KINH TẾ - XÃ HỘI TOÀN DIỆN (2000 - 2010)

Sau 16 năm thành lập huyện, 15 năm thực hiện đường lôi dổi mới toàn diện của Đảng, huyện Kbang dã đạt được những thành tựu rấ t quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Cơ sở hạ tầng dược tãng cường đáng kể; kinh tế - xã hội có bước phát triển, đời sông nhân dân được cải thiện theo hướng tích cực; công tác xây dựng hệ thông chính trị được chú trọng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từng bước được nâng lên; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Cùng với những kết quả bước đầu đạt được, huyện Kbang vẫn còn đôi diện với nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chưa đồng bộ. Sản xuất nông nghiệp ở nhiều xã còn mang tính tự phát, phân tán, manh mún; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh một số sản phẩm nông nghiệp còn thấp. Các xã phía Bắc huyện còn lúng túng trong chuyển
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dịch cơ cấu kinh tế; cơ cấu cây trồng, vật nuôi giữa các vùng không đồng đều. Tỷ trọng ngành chăn nuôi chưa tương xứng với tiềm năng. Hộ nghèo giảm nhanh, nhưng chưa thực sự vững chắc; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu sô' còn cao. Khoảng cách giàu nghèo và mức thu nhập giữa các vùng, các dân tộc trong huyện còn chênh lệch lớn. Đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Một sô' vấn đề bức xúc về xã hội chậm được giải quyết. Một sô' xã chưa chú trọng kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quôíc phòng - an ninh, Một số cấp ủy Đảng chậm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ còn mang tính hình thức. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính còn chậm; bộ máy chính quyền của một sô' xã yếu kém kéo dài; năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ở một sô xã còn yếu kém, nhưng chậm khấc phục.

Từ thực tiễn trên, đặt ra yêu cầu cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Kbang trong những năm đầu thế kỷ XXI là phải tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sức mạnh khối đoàn kết thông nhất trong Đảng bộ; phát huy nội lực, thu hút các nguồn lực dầu tư, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sông vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 22-5-2000, của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Đ ại h ộ i đ ại b iể u Đ ảng

bộ huyện Kbang lần thứ V (nhiệm kỳ 2000 - 2005) dược

486

tổ chức trọng thể trong ba ngày, từ ngày 09 đến 11-11-2000. Về dự Đại hội có 140 dại biểu, sinh hoạt tại 38 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội IX của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh; thẳng thắn chỉ ra những ưu khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh dạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa IV, nhiệm kỳ 1996 - 2000. Đại hội đã thảo luận và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2000 - 2005; đồng thời xác dịnh giai doạn 2000 - 2005 là giai đoạn phải kiên quyết đẩy lùi tình trạng lạc hậu, đói nghèo chuyển sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ những định hướng của Trung ương, của tỉnh và điều kiện cụ thể của địa phương, Đại hội xác định phương hướng chung của huyện trong những năm đầu thế kỷ XXI là “phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện, tranh thủ mọi nguồn lực trong và ngoài huyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, rút kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện phương thức lãnh dạo mới, thực hành dân chủ; tạo ra sự chuyển hướng mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ trong tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thông chính trị vững mạnh, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện”.

Đại hội xác định cơ câu kinh tê của huyện giai đoạn 2000 - 2005 là nông, lâm - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ và đề ra mực tiêu tổng quát: đẩy mạnh công nghiệp
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hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch nông, lâm sản; tãng nhanh tỷ trọng một số ngành công nghiệp dịch vụ có lợi th ế và nghề thủ công truyền thông địa phương; huy động các nguồn lực để dầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội. On định vững chắc định canh định CƯ; quy mô phát triển dân sô' phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội; rút ngắn khoảng cách kinh tế - xã hội giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn trong huyện. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc văn hóa xã hội; phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đại hội đề ra các chĩ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2000 - 2005:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 10 - 11%, thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt khoảng 260 - 270 USD. Nông lâm nghiệp tăng bình quân hàng năm 9%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 16%/năm; dịch vụ tăng bình quân 13%/nãm. Đến năm 2005 cơ cấu các ngành kinh tế của huyện là: nông lâm - nghiệp chiếm tỷ trọng 77%; thương nghiệp - dịch vụ chiếm 17%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 16%.

Tổng diện tích gieo trồng 19.900 ha. Giá trị sản lượng ngành trồng trọt đạt 149,739 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 27.670 tấn. Bình quân lương thực dầu người 450 - 500 kg/người/năm.

Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, xã hội ở nông thôn, từng bước hình thành nông thôn mới, Nâng diện tích lúa nước đạt 900 ha; tăng diện tích cây bắp 5.830 ha; phát triển và ổn định diện tích cây cà phê 2.000 ha;
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phát triển và ổn định diện tích mía 2.200 ha, đưa giống mới, đầu tư thâm canh, tâng nâng suất.

Quy hoạch đất ở, đất sản xuất cho các làng đồng bào Bahnar, đến năm 2005 cơ bản ổn định định canh định cư vững chắc cho hầu hết các làng đồng bào Bahnar, hạn chế thấp dân di cư tự do đến địa bàn. Đẩy mạnh các chương trình xóa đói giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2005 giảm hộ nghèo xuông dưới 10%.

Nâng tổng đàn gia súc lên khoảng 38.100 con, tiếp tục thực hiện chương trình “lai hóa đàn bò, nạc hóa đàn heo”, nâng tỷ lệ lai hóa đàn bò lên 60 - 70%, hướng nạc hóa đàn heo đạt 30%; phát triển mạnh dàn gia cầm, tận dụng các hồ lớn như hồ Sơ Pai, hồ B Sơn Lang... để nuôi cá nước ngọt.

Xây dựng 3 tiểu vùng kinh tế - xã hội chủ yếu:

Tiểu vùng trung tâm, gồm thị trấn và các xã lân cận. Đây là vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tiểu vùng 4 xã phía Nam, là vùng trọng diểm phát triển nông nghiệp toàn diện của huyện.

Tiểu vùng 6 xã phía Bắc, phát huy vai trò của các lâm trường, tạo dộng lực phát triển kinh tế, đời sông dân sinh; thực hiện lâm nghiệp xã hội, xây dựng mô hình kinh tế nông lâm kết hợp, vườn dồi, vườn rừng; khai thác có hiệu quả dịch vụ du lịch sinh thái.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình đầu tư 135 các xã đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, đảm bảo đường đến trung tâm xã thông suốt hai mùa, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng, mở rộng đường từ trung tâm xã đến các thôn làng và đến các khu sản xuât. Đề nghị tỉnh đầu tư mở dường ô tô đến xã Kon Pne.

489

Phấn dấu đến năm 2005 có 12/13 xã có điện lưới quốc gia, nâng số hộ sử dụng diện lên 60 - 70%, những nơi quá khó khăn sử dụng thủy điện nhỏ hoặc pin năng lượng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư phát triển điện nông thôn đến các xã Krong, Đak Rong, Sơn Lang, Lơ Ku.

Huy động học sinh ra lớp bậc học mầm non đạt 55%, phổ thông dạt trên 96,5%. Thành lập mới 6 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở, Bằng nhiều biện pháp, hạn chế học sinh Bahnar bỏ học, duy trì sĩ sô' học sinh đạt 98%.

Tiếp tục thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng 6 bệnh truyền nhiễm ở trẻ em, giảm tỷ lệ số cháu suy dinh dưỡng xuống dưới 32%. Tăng cường mạng lưới y tế cơ sở đủ điều kiện để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho dân; phấn đấu 80% sô xã có bác sĩ, 100% thôn làng có cán bộ y tế.

Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các trạm thư phát, công suất các máy thu phát, phấn đấu phủ sóng truyền thanh - truyền hình 12/13 xã, thị trấn. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng làng văn hóa, nhà rông văn hóa, gia đình văn hóa, đến năm 2005 có 30% số làng và 50% số hộ được công nhận là làng văn hóa và gia đình văn hóa.

Với tinh thần dằn chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V nhiệm kỳ (2000 - 2005) gồm 33 đồng chí. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng, được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đinh Gieng được bầu giữ chức Phó Bí thư. Ngày 28-10-2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy về nhận nhiệm vụ mới ở tỉnh và chỉ định đồng chí Măng Đung, Tỉnh ủy viên, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.
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Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, các cấp ủy, chính quyền nhân dân huyện Kbang bắt tay ngay vào việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Mục đích của đợt học tập này là nhằm từng bước nâng cao nhận thức tư tưởng, lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết của Đảng đã dề ra.

Ngay từ đầu năm 2001, trong bôi cảnh chung của tỉnh và khu vực Tây Nguyên, huyện Kbang cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; Tuy huyện không có người tham gia các hoạt động biểu tình, gây rối trong vụ bạo loạn chính trị diễn ra ngày 02-02-2001 tại thành phô' Pleiku và các huyện phía Tây và phía Nam của tỉnh, nhưng tình hình chung của khu vực Tây Nguyên và của tỉnh đã tác động bất lợi đến tư tưởng một bộ phận cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Trước tình hình trên, Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp với cấp ủy chính quyền cơ sở xuông các địa bàn làm tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu được âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá cách mạng nước ta. Mặt khác tiến hành thành lập các tổ công tác, tăng cường cán bộ xuống cơ sở giúp cho các cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành các mặt công tác ở cơ sở.

Triển khai thực hiện Nghị quyết X, ngày 18-01-2002 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001 - 2010, Quyết định sô 168/2001/QĐ-TTg của Chính phủ về việc định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, Ban Chấp
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hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Chương trình sô' 18-CTr/ HU, ngày 16-8-2002 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 10 và chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng phương án, kế hoạch và các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chương trình số 19-CTr/HƯ, ngày 16­ 10-2002, của Huyện ủy. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất và toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, quân và dân các dân tộc Kbang đã đoàn kết, phát huy cao độ những ưu điểm và thành tích đã đạt được; kiên quyết uốn nắn, khắc phục có hiệu quả những khuyết điểm, yếu kém; đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Nền kinh tê của huyện giai đoạn 2001 - 2005 có bước phát triển khá, tốc độ tăng bình quân đạt 10,69%/nàm (cao hơn mức tăng bình quân giai đoạn 1996 - 2000 là 1,59%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 4.615.000 đồng/người/ năm. Cơ câu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp chiếm 65,24%, giảm 7,4% so với năm 2000; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 16,14%, tăng 3,64%, thương mại và dịch vụ chiếm 18,62%, tăng 3,77% so với năm 2000.

Trong sản xuất nông nghiệp, mặc dù thời tiết có những diễn biến phức tạp, nắng hạn diễn ra trên diện rộng vào mùa khô và lũ quét xảy ra ở một số vùng trong huyện vào mùa mưa, làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuât, gây thiệt hại một sô" diện tích cây trồng. Trước tình hình trên, huyện đã chỉ đạo nhân dân chủ động đối phó với diên biến thời tiết; tu sửa, nạo vét hệ thông kênh mương; chủ động nâng cấp các công trình thủy lợi, khai hoang, phục hóa các cánh đồng có khả năng làm ruộng nước; tranh thủ các nguồn vổn mua
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giống mới gieo trồng lại sô' diện tích cây trồng bị thiệt hại; đồng thời tích cực gieo trồng các loại cây lương thực ngắn ngày để chống đói giáp hạt.

Công tác khuyến nông được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Huyện đã tổ chức được các lớp tập huấn về kỹ thuật, tập huấn các chuyên dề hướng dẫn trực tiếp cho nông dân cách trồng và chăm sóc các giống lúa cạn, bắp lai, lúa nước, lạc. Triển khai các mô hình trình diễn giông mới, năng suất cao như: bắp lai, lúa nước, ỉúa cạn cao sản, nuôi heo hướng nạc, cá nước ngọt...

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đặc biệt là sử dụng giống cây con mới đã góp phần thúc đẩy sản xuâ't nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân. Huyện Kbang đã từng bước thực hiện các chức nàng quản lý Nhà nước, quản lý sản xuất, quản lý và phòng trừ sâu bệnh tổng hợp; công tác đào tạo, hướng dần chuyển giao kỹ thuật đến thôn làng. Đã mở hàng chục lớp chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, với hàng ngàn lượt hộ nông dân tham gia, nhiều hộ đã ứng dụng các mô hình kinh tế, sản xuất có hiệu quả, doanh thu cao; phần lớn các hộ dồng bào Bahnar ở các vùng thuận lợi đã chuyển đổi từ tập quán canh tác lạc hậu, tự cung tự cấp, sang sản xuât hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nên cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa. Tại các xã dã từng bước đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Huyện chú trọng đúng mức công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, chuyển từ phương thức sản xuất quảng canh sang thâm canh và tăng vụ; nâng hệ số sử dụng đất năm 2005 lên 1,5 lần so với năm 2001, tãng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh
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tác. Giai đoạn 2001 - 2005, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện tăng bình quân 8,2%/năm, tổng sản lượng lương thực tăng 14%/nâm.

Điểm nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của Kbang thời kỳ này là từng bước áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả. Một sô' mô hình trình diễn có triển vọng được nhân rộng, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất trên 90% giống bắp lai và lúa thuần chủng; trồng trên 60% diện tích mía giông mới, các loại cây công nghiệp đã sử dụng giông bằng phương pháp chiết ghép, lai tạo đem lại hiệu quả kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh các loại sản phẩm.

Năm 2002 huyện thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng kinh tê hợp tác - hợp tác xã; chỉ đạo thành lập các đại lý và tổ dịch vụ thu mua mía ở một số’ xã, nhằm hạn chế tư thương ép giá nông dân và làm tiền đề cho việc hình thành kinh tế hợp tác - hợp tác xã nông nghiệp sau này. Năm 2003, huyện đã thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đak Hlơ. Nàm 2005, thành lập mới hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở xã Kông Bla, xã Nghĩa An. Hợp tác xã dịch vụ nghề cá xã Sơn Lang cũng đi vào hoạt động; Các hợp tác xã ra đời trong giai đoạn này đã cung ứng kịp thời các loại vật tư nông nghiệp, bao tiêu nông sản, kích thích phát triển sản xuất. Tuy nhiên, do thiếu vô'n sản xuất, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã phần lớn còn yếu và thiếu kinh nghiệm, nên hiệu quả sản xuất - kinh doanh còn hạn chế.

Kinh tế hộ tiếp tục phát triển. Đến năm 2005, trên địa bàn huyện đả hình thành 36 trang trại kinh doanh tổng hợp làm ãn có hiệu quả; toàn huyện có 3.315 hộ nồng dân sản xuất giỏi, chiếm tỷ lệ 30% sô' hộ nông dân toàn huyện.

Ngành lâm nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Chương

494

trình trồng 5 triệu ha rừng, trồng rừng nguyên liệu và trồng cây trong nhân dân đã đưa tổng diện tích rừng trồng và cây lâu năm giai đoạn 2001 - 2005 đạt 4.815 ha, nâng độ che phủ rừng từ 67,7% (năm 2000) lên 70% (nãm 2005). Công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng đã được chú trọng đúng mức. Đến năm 2005, đã giao khoán quản lý bảo vệ rừng ổn định 29.110 ha, chất lượng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng đã được nâng lên. Công tác chăm sóc, làm giàu rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng được quan tâm hơn.

Các đơn vị quôc doanh trên địa bàn tiếp tục triển khai kế hoạch đỡ dầu, kết nghĩa giúp các thôn, làng đặc biệt khó khăn xây dựng nhiều hạng mục kết cấu hạ tầng cơ sở như: làm dường giao thông nông thôn, khai hoang ruộng nước; hỗ trợ giãn dân tách hộ, sửa chữa nhà ở cho các gia đình còn khó khăn; hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giông cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp cho bà con sản xuất... Các đơn vị làm tô't công tác này là các lâm trường: KaNak, Krông Pa, Hà Nừng, Đak Rong, Sơ Pai, Trạm Lập và Ban quản lý rừng phòng hộ xã Nam.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng có bước phát triển khá, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 16,6%/năm. Huyện đã tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, chế biến hàng mộc dân dụng, hàng mộc tinh chế xuất khẩu; khuyến khích phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa. Đến năm 2005, ở huyện Kbang công nghiệp qucíc doanh chiếm tỷ trọng 24%, công nghiệp ngoài quôc doanh chiếm tỷ trọng 76%. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện tập trung chủ yếu vào các ngành nghề như chế biên nông - lâm sản, khai thác khoáng sản, công nghiệp điện - nước, sản xuất nông cụ, dan lát, thêu dệt thổ cẩm...
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Huyện chủ trương khuyên khích mọi thành phần kinh tế tham gia đẩy mạnh phát triển thương mại và các loại hình dịch vụ; đảm bảo cung ứng kịp thời các nhu cầu phát triển xã hội, góp phần nâng cao đời sông tinh thần và vật chất của đồng bào các dân tộc trong huyện, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Mở rộng thị trường nông thôn; hình thành và phát triển chợ nông thôn, bến xe, các trung tâm cụm xã; mạng lưới các đại lý cửa hàng, cửa hiệu phục vụ nhân dân. Là một huyện có tiềm nàng về du lịch, huyện Kbang bước đầu đã quan tâm dầu tư quy hoạch, xây dựng để phát triển các điểm du lịch sinh thái ở những nơi có điều kiện thuộc khu rừng đặc dụng Kông Kah King, Kon Jràng và các mặt hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn.

Huyện Kbang cũng tích cực huy động các nguồn vô'n đầu tư làm mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2000 - 2005, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn huyện Kbang liên tục tăng, góp phần quyết định tăng trưởng kinh tế. Trong 5 nãm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 662,03 tỷ đồng, bình quân 110,3 tỷ đồng/năm. Huyện đã tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến đường từ huyện xuống các xã, lồng ghép các nguồn vốn tăng thu ngân sách huyện, vốn chương trình mục tiêu hàng năm để mở mới các tuyến giao thông liên xã, liên làng; đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp tuyến đường thị trấn - Krong, thị trấn - Kông Lơng Khơng - Tơ Tung - Quốc lộ 19. Năm 2004, Tỉnh lộ 669 (đoạn qua thị trấn Kbang) được đầu tư nâng cấp mở rộng thông thoáng hơn. Dự án IĨ1Ở đường đến xã Kon Pne đã được tổ chức thi công và thông xe kỹ thuật vào ngày 22-12-2004, nhân dịp kỷ niệm 60 nãm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về thủy lợi, huyện thực hiện tốt chính sách hỗ trợ khai hoang và phục hóa. Bằng nguồn vốn cân đôi của tỉnh xây
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dựng mới một sô công trình thủy lợi ở những nơi có điều kiện gắn với làng, cụm dân cư đồng bào dân tộc Bahnar, đồng thời có quy hoạch lâu dài bô trí khu dân cư để định canh định cư (quy hoạch lại dân cư), ổn định mở rộng sản xuất cây lúa nước. Triển khai các dự án thủy lợi ưu tiên gồm: thủy lợi thôn 4, xã Sơn Lang; thủy lợi Plei Tơkơr, xã Sơ Pai và một sô' công trình thủy lợi nhỏ thiết thực và sớm phát huy được hiệu quả.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, huyện Kbang thực hiện tốt phương châm “xã có công trình, dân có việc làm”. Đôi với Chương trình 138 ở các xã đặc biệt khó khăn, huyện đã giao cho địa phương trực tiếp làm các công trình như: giếng nước, nạo vét, đào đắp kênh mương, cống rãnh, giao thông... góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển rộng khắp. Các xã đặc biệt khó khăn đều có điểm thương mại phục vụ các m ặt hàng chính sách. Các loại hình dịch vụ phát triển mạnh, nhất là bưu chính viễn thông, điện sản xuất và sinh hoạt, nước sạch, ngân hàng, bảo hiểm... Đến năm 2005,100% sô" xã của huyện có đường giao thông và điện đến trung tâm xã, 100% sô" xã có trường học và trạm y tế; bình quân cứ 100 người dân có 2,5 máy điện thoại.

Hoạt động ngân hàng đã có nhiều cố gắng, đổi mới phương thức hoạt động kinh doanh và phục vụ tô't nhiệm vụ của Đảng bộ huyện. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện kinh doanh có hiệu quả, huy động vốn tăng bình quân 15%/năm, dư nợ cho vay tăng 25%/năm. Hoạt động cho vay chủ yếu để đầu tư phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và kinh doanh. Đến năm 2005, trên địa bàn huyện 100% số xã có tín dụng hoạt động. Phòng đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trên địa bàn huyện đã có nhiều cô' gắng
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phối hợp với các ngành, m ặt trận và các đoàn thể giải quyết cho đoàn viên, hội viên và các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo... góp phần cải thiện đời sông nhân dân.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt khá, tốc độ tăng thu bình quân giai đoạn 2001 - 2005 là 28,62%/năm. Năm 2004 tổng thu 53.539 triệu, tăng 2,4 lần so với năm 2001. Công tác quản lý thu và ủy nhiệm thu cấp xã đạt kết quả tốt, đã giảm dần trợ cấp của ngân sách cấp trên, về chỉ ngân sách Nhà nước, tổng chi năm 2004 là 43,099 tỷ đồng, tăng 2,32 lần so với năm 2001. Huyện chủ trương thực hiện triệt dể tiết kiệm chi ngân sách, tập trung đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất và đời sống; các đơn vị khoán chi thường xuyên đã thực hiện tốt theo đề án được duyệt. Công tác quản lý quỹ ngân sách có nhiều tiến bộ, đã giám sát được việc chi tiêu các đơn vị sử dụng ngân sách đúng mục đích.

Thực hiện chủ trương xây dựng 3 tiểu vùng kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra trong Nghị quyết Đại hội V, Đảng bộ huyện chủ trương tiếp tục vận dụng các mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, thế mạnh từng vùng, để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tiểu vùng kinh tế - xã hội các xã khu vực trung tâm huyện đã có bước phát triển nhanh, tạo động lực cho các tiểu vùng khác phát triển; cơ sở hạ tầng được đầu tư, công tác chỉnh trang, quy hoạch đô thị được chú trọng đúng mức; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ - thương mại phát triển mạnh.

Tiểu vùng kinh tế - xã hội các xã phía Nam, có bước phát triển khá về cơ sở hạ tầng, nhất là về giao thông, điện; cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã chuyển dịch đúng hướng, đã hình
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thành và ổn định vùng chuyên canh cây mía, bắp đem lại hiệu quả kinh tế cao; chăn nuôi phát triển mạnh ở các hộ gia đình, tỷ lệ đàn bò lai tăng nhanh.

Tiểu vùng kinh tế - xã hội các xã phía Bắc đã có những chuyển biến đáng kể; đã mở đường đến xã Kon Pne, đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã Đak Rong, xây dựng Hồ c thủy điện Vĩnh Sơn, đẩu tư xây dựng một sô' công trình thủy lợi, khai hoang xây dựng đồng ruộng, mở rộng diện tích lúa nước; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng giảm dần và đi đến phá th ế độc canh cây lúa rẫy, tăng nhanh diện tích các loại cây hàng hóa; chú trọng phát triển cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, trồng rừng theo mô hình nông - lâm kêt hợp; đã góp phần cải đổi tập quán sản xuất, từng bước nâng cao đời sống đồng bào Bahnar tại chỗ.

Trong lĩnh vực văn h ó a - x ã hội, sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng. Mạng lưới trường, lớp, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp được củng cô' đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học. Số lượng học sinh huy động ra lớp tăng hàng năm. Năm học 2005 - 2006, tổng số học sinh toàn huyện có 20.796 em, trong đó có 8.400 học sình dân tộc thiểu sô, tăng 3.75 học sinh so với năm học năm học 2000 - 2001. Hàng nâm duy trì sĩ số học sinh đạt tỷ lệ trên 97%. Là huyện căn cứ có dông đồng bào dân tộc thiểu sô' sinh sông, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Kbang đặc biệt quan tâm phát triển mô hình bán trú dân nuôi ở một số xã, góp phần tăng nhanh sô' lượng học sinh dân tộc Bahnar ở bậc trung học cơ sở và bước đầu phát triển ở bậc trung học phổ thông. Ngoài trường PTTH Lương Thế Vinh ở thị trấn Kbang, năm học 2005 - 2006, huyện đã mở thêm phân hiệu trường PTTH tại xã Kông Lơng Khơng và phân hiệu trường PTTH tại xã Nghĩa An.
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Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở được tích cực triển khai thực hiện. Đến năm 2005, huyện Kbang có 03 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục THCS là xã Đông, Kông Bla và Sơ Pai. Công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyên học đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng; ý thức, trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục - dào tạo được nâng lên. Công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị trường học, duy trì sĩ sô" học sinh được chú trọng thường xuyên nên chết lượng dạy và học được nâng dần. Giai đoạn 2001 - 2005, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp và thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng, tăng khá; thi học sinh giỏi các cấp đạt kết quả cao, đặc biệt ở bậc tiểu học, huyện Kbang 5 năm liền dẫn đầu phong trào học sinh giỏi toàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tê' cơ sở” và Nghị quyết 24-NQ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) “về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, hoạt động y tế có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên một bước. Đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từ huyện đến cơ sổ được quan tâ m củng cố. Đ ến năm 2005, có 7/12 xã có bác sĩ; 157 thôn, làng, tổ dân phô' có cộng tác viên y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chứ trọng đúng mức. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng chông dịch bệnh đã đem lại hiệu quả, không để dịch xảy ra trên địa bàn; các chương trình y tế quốc gia và giải phóng mù ỉòa cho đồng bào nghèo đã đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác khám bảo hiểm y tế cho người nghèo được quan tâm hơn, đã từng bước thực hiện công bằng xã hội trong việc khám và chữa bệnh.
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Ngành y tế huyện cũng đã đẩy mạnh chiến dịch truyền thông dân sô kết hợp với dịch vụ - kế hoạch hóa gia đình, đưa công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Hạ tỷ lệ tăng dân sô' tự nhiên từ 2,2% năm 2001, xuông còn 1,74% vào cuối năm 2005.

Hoạt động văn hóa - thông tin, truyền thanh - truyền hình đã tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và nhân dân; tuyên truyền biểu dương gương “người tốt, việc tố t”, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, các điển hình tiên tiến trong huyện. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao tập trung hướng về cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt năm 2005, phòng Văn hóa - thông tin huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện (19/5/ 1985 - 19/5/2005) và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ X của Đảng.

Các thiết chế vãn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Đến năm 2005, huyện Kbang phủ sóng truyền hình 13/13 xã, thị trấn, với 72% sô" hộ được xem truyền hình; phủ sóng truyền thanh FM 11/13 xã, thị trấn, 100% xã có bưu điện văn hóa xã. Các di tích lịch sử văn hoá được đầu tư tôn tạo, các giá trị văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể được bảo tồn và phát huy như: di tích lịch sử - văn hóa câ'p quốc gia Làng kháng chiến Stơr dã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hạng mục Nhà tưởng niệm Anh hùng Núp; khu di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Căn cứ địa Khu 10 - ở xã Krong-các lễ hội gắn với cồng chiêng của người Bahnar... huyện Kbang tự hào vì những đóng góp quan trọng của dội cồng chiêng làng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng với hoạt động phục dựng lễ hội “Mừng chiến thắng của người Bahnar” để
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đưa vào hồ sơ của Bộ Văn hóa - Thông tin trình UNESCO và được tổ chức này công nhận Không gian vãn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 25-11-2005.

Năm 2005 huyện đã tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa”. Cuộc vận động đã thực sự đi vào đời sông nhân dân ỗ nhiều địa bàn khu dân cư. 120 bản hương ước, qui ước thôn, làng, tổ dân phố được triển khai thực hiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh nông thôn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Xác định công tác định canh, định cư là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm chấm dứt tình trạng du canh, du cư, góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường, đặc biệt là tài nguyên rừng, giai đoạn 2001 - 2005, huyện dã bô' trí lại và ổn định định canh định cư cho 1.672 hộ, với 7.653 khẩu, qua đó tổ chức lại sản xuất, xây dựng nông thôn mới ở 35 thôn, làng thuộc 11 xã trong huyện.

Công tác giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào Bahnar thiếu đất được quan tâm chỉ đạo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở phôi hợp với các lâm trường tích cực tìm nguồn đất để giải quyết nhu cầu đât đai cho nhân dân. Đên cuối nảm 2004, toàn huyện có 2.266/2.320 hộ thiếu đất được giải quyết đất, đạt 97,67%, với diện tích 731,9/797,7 ha, đạt 91,75%. Năm 2005, huyện Kbang cơ bản giải quyết xong việc thiếu đất ở, đất sản xuất cho dồng bào Bahnar. Song song với việc tìm nguồn đất để cấp cho các hộ Bahnar thiêu đất, huyện cũng tích cực hướng dẫn bà con cải tạo các diện tích đã được nghiệm thu giao đất, đưa vào sản xuât kịp thời vụ. Tuy có nhiều cố gắng, song trên địa bàn vẫn còn một sô' diện tích chưa phát huy hiệu quả; sau khi nghiệm thu giao dất
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chưa tổ chức, vận động, hướng dẫn bà con cải tạo đưa vào sản xuất kịp thời, còn để đất đai lãng phí; tình trạng mua bán chuyển nhượng đất dai trái phép còn xảy ra, nhất là dọc theo tuyến đường Đông Trường Sơn.

Công tác xóa đói giảm nghèo đã được quan tâm. Việc thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu và chương trình quốc gia, hỗ trợ vô"n, kỷ thuật cho hộ thuộc diện đói, nghèo được triển khai hiệu quả, nên tỷ lệ hộ đói, nghèo giảm từ 34,96% năm 2000, xuống còn dưới 9% năm 2005(1). Phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đôi với người có công với nước, các hoạt dộng từ thiện, giúp đỡ người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa, người bị nhiễm chất độc da cam được phát động thường xuyên và được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Kbang dã phát huy truyền thông đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, phân đấu đạt được những thành tựu quan trọng và cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu lớn đã đề ra. Cơ cấu kinh tê chuyển dịch đúng hướng và có bước tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng được đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm nên bộ mặt nông thôn đã có những đổi thay tích cực. Các lỉnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể dục thể thao, xóa đói giảm nghèo đã được chú trọng.

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 06-12-2004 của Bộ Chính trị và Chỉ thị sô' 20-CT/TU, ngày 14-01-2005, của

(1>Theo tiêu chí cũ, tiêu chí mới là 36,51%.
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng”, Đ ại h ộ i đ ại b iể u Đ ảng bộ h u y ệ n K bang lầ n th ứ VI được tổ chức trọng thể từ ngày 03 đến ngày 05-10-2005, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, về dự Đại hội có 140 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.540 đảng viên, sinh hoạt tại 42 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao bổ sung vào bản tổng hợp ý kiến góp ý các Văn kiện dự thảo trình Đại hội X của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII. Đại hội cũng đã tập trung thảo luận thông qua Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V chuẩn bị. Đại hội thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiêm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V đối với quá trình xây dựng và phát triển trên tất cả các mặt đời sống xã hội ở dịa phương trong thời kỳ 2000 - 2005. Đại hội đã thảo luận và quyết nghị về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp chủ yếu sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Với phương châm và tư tưửng chủ đạo là “Đoàn kết - dân chủ - trí tuệ - tiếp tục đổi mới và phát triển”, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ VI:

Huy động mọi nguồn lực xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cồng nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh về kinh tế. Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tốt môi trường; phát triển kinh tế kết hợp với củng cố vững chắc quốc phòng -
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an ninh. Tạo sự chuyển biến cơ bản và toàn diện trên tấ t cả các lĩnh vực giáo dục, y tế, vãn hóa. Tiếp tục đầu tư đúng mức cho lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển, từng bước thực hiện có hiệu quả phương châm: Phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết đói nghèo, phúc lợi và công bằng xã hội; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, các dân tộc trong huyện. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đâu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác dân vận của Đảng, tăng cường sức mạnh khôi đại đoàn kết các dân tộc trong huyện.

Trên cơ sở xác định cơ cấu kinh tế của huyện giai đoạn

2006 - 2010 là nông - lâm, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, Đại hội đề ra các mục tiêu chủ yếu: phân đâu đạt tô'c độ tăng trưởng kinh tế bình quân 14,5%/năm. Tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp giảm còn 55%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 24% và dịch vụ 21%. Đến nâm 2010 thu nhập bình quân đầu người đạt 8.407.000 đồng/người/năm. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp tăng 1,7 lần, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 3 lần, dịch vụ tăng 2,3 lần so với năm 2005. Tăng nhanh nguồn vổn đầu tư phát triển toàn xã hội. Tiếp tục đầu tư mở rộng, nâng cấp kết cấu hạ tầng cơ sở phục vụ đời sống và sản xuất; nhâ't là về giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế, thể dục thể thao và có chính sách thu hút nhân tài nhằm huy động tốt nguồn nhân lực cho sự phát triển. Thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo đi đôi với đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm; phấn đấu đến năm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 24% (theo tiêu chí mới), hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 24%,
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giảm tỷ lệ tãng dân sô' tự nhiên xuông dưới 1,3%; 100% thôn, làng đồng bào Bahnar ổn định định canh định cư vững chắc; 100% thôn làng trong huyện có điện, 99% số hộ dược sử dụng nước sạch; hoàn thành phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn huyện. Thực hiện có hiệu quả “cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tập trung phát triển nhanh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện dại hóa; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng - vật nuôi; bô' trí cơ cấu cây trồng - vật nuôi trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi th ế so sánh từng vùng, phù'hợp với đặc điểm sinh thái và phong tục tập quán.
Có chính sách khuyến khích và Ưu dãi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp; dẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác.

Thực hiện tô't công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng. Phấn đấu đến năm 2010 nâng độ che phủ rừng lên 73%. Có chính sách khuyên khích, cho thuê đất, giao đất các tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư trồng rừng trên đất trông đồi núi trọc, trên đất nông nghiệp bạc màu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng đến các hộ, nhóm hộ và cộng đồng dân cư.

Kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện đầu tư để phát triển công nghiệp chế biến và các dịch vụ ở nông thôn. Chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp và dịch vụ.

Đầu tư phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến nông - lâm sản; trọng tâm là chế biến thức ăn gia súc; chế biến gỗ,
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chế biến giấy bằng tre nứa, chế biến cà phê; sơ chế măng tre, hạt điều.

Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, mở rộng và phát triển thương mại dịch vụ ở vùng sâu, vùng xa. Khảo sát, quy hoạch, từng bước khai thác tiềm năng du lịch sinh thái và tham quan di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về trinh độ nghiệp vụ. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học cho tấ t cả các đơn vị trường học theo hướng hiện đại. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp với giáo dục ở miền núi và với đặc điểm của huyện. Đầu tư cơ sở vật chất nội trú cho học sinh lớp cuối tiểu học, bậc trung học cơ sở và mở rộng hình thức bán trú dân nuôi tại trung tâm các xã, cụm làng ở các xã phía Bắc và các xã Tơ Tung, xã Kông Lơng Khơng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh ở cả hai tuyến (huyện, xã), ngăn ngừa không chế các loại dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh theo mùa, các bệnh nguy hiểm và các bệnh thường gặp ở người nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu sô'. Thực hiện tốt các chương trình y tế quỗc gia và các mục tiêu quốc gia vì trẻ em,

Coi trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từ khâu quy hoạch, bô" trí quỹ đất đến tổ chức thi công các công trình; trước hết Ưu tiên xây dựng các điểm văn hóa xã kêt hợp sinh hoạt vui chơi với tổ chức hội họp. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; duy trì và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thông của dồng bào các dân tộc. Quan tâm đầu tư bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử văn
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hóa, góp phần phát triển du lịch và giáo dục truyền thông cho thế hệ trẻ.

Về phát triển các tiểu vùng kinh tế - xã hội huyện Kbang chủ trương:

Tiểu vùng kinh tế - xã hội khu vực trung tâm huyện, phát huy vai trò trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của thị trấn KBang và các xã vùng trung tâm; quy hoạch các khu công nghiệp, quy hoạch chợ, nâng cấp trung tâm thương mại, mở thêm chợ vành đai, phát triển mạng lưới giao thông và mở rộng quy mô đô thị; xây dựng và nâng cao kết cấu hạ tầng dể phát triển mạnh công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Đến năm 2010, nhựa hóa và bê tông giao thông nội thị từ 70 - 80%. Tiếp tục chỉnh trang đô thị, hình thành khu công viên, hoa viên cây xanh, vỉa hè. Đồng thời tăng cường công tác quản lý đô thị, quy hoạch và phát triển vành đai rau xanh; nhà vườn, cây cảnh ven thị trấn và các xã lân cận.

Tiểu vùng kinh tế - xã hội khu vực các xã phía Nam, phát triển nông nghiệp “sạch” theo hướng đa dạng hóa trên cây lúa, cây hoa màu và rau quả; quy hoạch ổn định vùng nguyên liệu mía với năng suất cao để phục vụ nguyên liệu cho các nhà máy đường An Khê, Bình Định. Khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, tăng nhanh tỷ lệ bò lai, dê lai. Tiếp tục đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng hồ thủy lợi suôi Lơ để tạo môi trường sinh thái ổn định và sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng, kết hợp nuôi cá nưức ngọt. Vận động nhân dân dẩy mạnh trồng rừng theo chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm dể bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

Tiểu vùng kinh tế - xã hội khu vực các xã phía Bắc, tiếp tục khai thác tiềm năng, th ế mạnh về đất và rừng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch
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mạnh cơ cấu cây trồng - vật nuôi, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi nhanh; kêu gọi khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thủy điện vừa và nhỏ. Phát triển chăn nuôi tập trung; tận dụng mặt nước ao hồ, sông suô'i để nuôi trồng thủy sản, trở thành khu vực cung cấp nguồn thực phẩm trên địa bàn và bán ra bên ngoài. Phát triển mô hình nông - lâm kết hợp, trồng rừng nguyên liệu, phát triển cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, cây dược liệu. Đầu tư xây dựng một sô" nhà máy vừa và nhỏ sơ chế, chế biến nông sản sau thu hoạch; khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nhất là các ngành nghề truyền thống trong đồng bào dân tộc thiểu sô' tại chỗ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đinh Gieng được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Trần Vĩnh Hương, Phan Minh Túc được bầu làm Phó Bí thư. Đại hội đã bầu Đoàn dại biểu di dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tĩnh lần thứ XIII gồm 16 đại biểu chính thức và 2 dại biểu dự khuyết. Tháng 6-2010, đồng chí Phan Minh Túc - Phó Bí thư Huyện ủy chuyển công tác về tỉnh.

Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện bắt tay ngay vào việc tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyêt của Đại hội. Vởi định hướng đúng từ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh Gia Lai và sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, quân dân trong huyện đã phát huy nội lực và thế mạnh, tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi, đoàn kết quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn
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đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra.

Hai năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện Kbang vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như tác động của tình hình an ninh chính trị trên dịa bàn tỉnh đến tư tưởng cán bộ và nhân dân trong huyện; thời tiết diễn biến bất thường, giá một số mặt hàng phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cô' gắng của toàn Đảng bộ, chinh quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Kbang trong 2 năm đầu thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI có chuyển biến tích cực.

Tốc độ tãng trưởng kinh tế bình quân hai năm 2006 - 2007 đạt 14,27%/năm. Bình quân thu nhập đầu người tăng qua các năm, năm 2007 đạt 6,297 triệu đồng/người, tăng 1,628 triệu đồng/người/năm so với năm 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Công tác qui hoạch chung, qui hoạch chi tiết về sử dụng đất, xây dựng, công nghiệp, phát triển du lịch đã dược chỉ đạo triển khai. Công tác giải quyết thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu sô' tại chỗ thiếu đất gắn với tổ chức lại sản xuất được quan tâm chỉ đạo. Công tác quản lý bảo vệ rừng được tập trung chỉ đạo với nhiều biện pháp quyết liệt hơn. Huyện đã triển khai xây dựng phương án giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng thôn làng, hộ gia dinh theo Quyết định 304 của Thủ tướng Chính phủ. Trồng rừng kinh tế được quan tâm chỉ đạo, nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực triển khai
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thực hiện. Kết cấu hạ tầng cơ sở được quan tâm củng cô', phục vụ sản xuất và đời sông nhân dân thuận lợi hơn. Công tác xây dựng cơ bản đã được quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, giám sát thi công các công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng; các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần cải thiện đời sông nhân dân ở cơ sở.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Hệ thông trường lớp, trang thiết bị dạy và học được đầu tư mở rộng, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt. Ban Thường vụ Huyện ủy dă chỉ đạo mở các lớp bổ túc văn hóa cho cán bộ thôn làng; tích cực triển khai các diều kiện để tiến hành phổ cập giáo dục trung học cơ sở toàn huyện năm 2008.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, dân sô' - kế hoạch hóa gia đình, giáo dục chăm sóc trẻ em được quan tâm hơn. Hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 25,8%; tỷ lệ tăng dân sô" tự nhiên giảm 0,24% so với năm 2005.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” đã thực sự đi vào dời sông. Phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “nhân đạo từ thiện”, chăm sóc các đôi tượng chính sách được các cấp, các ngành và nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ bằng những việc làm thiết thực. Huyện đã tổ chức vận động đóng góp kinh phí và chuẩn bị các điều kiện để khởi công xây dựng “Đền tưởng niệm” các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh đồn KaNak năm 1965. Các vấn đề bức xúc về xã hội như: giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, Chương trình 134 của Chính phủ... được tập trung giải quyết, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 30,72% (năm 2006) xuống còn dưới 19% vào thời điểm giữa năm 2008, đời sông vật chất và tinh thần của nhân dân dược cải thiện đáng kể.

511

Ba tiểu vùng kinh tê - xa hội đã có những chuyển biến quan trọng.

Vùng kinh tế - xã hội khu vực trung tâm, đã hoàn thành quy hoạch xây dựng thị trấn Kbang đến năm 2020. Trong năm 2006 - 2007 khu vực này đã được đầu tư trên 35 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, đã cơ bản định hướng cho các ngành kinh tế phát triển.

Vùng kinh tê - xã hội khu vực các xã phía Nam, trong năm 2006 - 2007 đã tập trung dầu tư gần 22 tỷ đồng để xây đường giao thông, thủy lợi và cơ sở hạ tầng khác. Vùng này đã tập trung vào chuyên canh cây mía, đi vào thâm canh, áp dụng các giống mới, có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tê cao hơn, da dạng hóa cây trồng, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Chăn nuôi phát triển mạnh ở khu vực kinh tế hộ gia đình.

Vùng kinh tế - xã hội khu vực các xã phía Bắc, ngoài cây cà phê, huyện đã phát triển trồng rừng nguyên liệu theo mô hình nông - lâm kết hợp; Nhiều cây trồng mới phù hợp vào sản xuất, mở thêm nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa đem. lại hiệu quả kinh tế khá. Vùng kinh tế - xã hội này cũng dã được đầu tư trên 32 tỷ đồng trong 2 năm để xây dựng và cải tạo các công trình giao thông, thủy lợi và một sô' công trình hạ tầng khác.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữa tháng 8-2008, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã họp để kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI và đề ra các giải pháp bổ sung chủ yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI trong lĩnh vực kinh tế - xã hội là:

- Huy động và sử dụng tôt các nguồn lực đầu tư phát
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triển kinh tế - xă hội theo hướng khai thác tốt nội lực, tiềm năng, lợi thê trên địa bàn, có cơ chế, khuyến khích, kêu gọi các đối tác bên ngoài bằng các hình thức liên doanh, liên kết. Đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải như quy hoạch và phát triển mạng lưới giao thông, dự án điện nông thôn, các khu tái định cư, các trung tâm xã, cụm xã, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất...

Thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển các thành phần kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư và phát triển. Tiếp tục phát triển các loại hình kinh tế hợp tác - hợp tác xã, củng cô" các hợp tác xã hiện có theo hướng liên doanh, liên kết để thu hút vốn, khoa học - công nghệ và bảo đảm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa. Khuyên khích đầu tư phát triển nhân rộng các loại hình kinh tê tư nhân trên địa bàn huyện. Giải quyết nhanh, chính xác, minh bạch các thủ tục hành chính gắn với công tác phòng ngừa ngăn chặn và xử lý những trường hợp nhũng nhiễu, phiền hà cho các doanh nghiệp. Ưu tiên kỉnh tế tư nhân phát triển ngành nghề truyền thống, hàng hóa gắn với giải quyết nhiều ỉao động ở nông thôn, nhất là tiểu vùng kinh tế xã hội phía Bắc huyện.

Xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỉnh tế - kỷ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 135 giai đoạn II, các chương trình mục tiêu quốc gia khác, chương trình đầu tư của tỉnh cho các xã vùng căn cứ cách mạng; thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ giai đoạn II đáp ứng nhu câu phát triển về giáo dục - đào tạo. Phát huy nội lực huy động các nguồn vốn đóng góp của nhân dân và các thành phân kinh tê đê bê tông hóa và nhựa hóa giao thông nông thôn, giao thông ven dô; nâng cấp, mở mới đường đến các
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khu sản xuất tập trung theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tiếp tục nâng cấp và mở mới đường liên thôn, liên xã, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới thông tin hiện đại, cung cấp đa dạng các dịch vụ thông tin với chất lượng cao, mở rộng phạm

phủ sóng điện thoại di động, tin học hóa công tác quản lý và chương trình cải cách hành chính 2 cấp huyện, xã.

Đẩy nhanh việc điều chỉnh bổ sung, sử dụng quy hoạch và quản lý vùng lãnh thổ. Tiếp tục điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện để bảo đảm tính chiến lược lâu dài; gắn quy hoạch chung với quy hoạch chi tiết, phù hợp với đặc trưng của từng vùng lãnh thổ; quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch trung tâm các xã, đồng thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết trung tâm các xã, cụm xã và các khu dân cư nông thôn phù hợp với định hướng phát triển kỉnh tế - xã hội của từng xã, từng vùng; bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp xã; quy hoạch và quản lý các tài nguyên khoáng sản, du lịch...

Những giải pháp đồng bộ được triển khai quyết liệt đã làm cho kinh tế của huyện giai đoạn 2006 - 2010 tăng trưởng khá, tốc độ tâng bình quân đạt 14,49%/năm. Cơ cấu kỉnh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2010, ngành nông - lâm nghiệp chiếm 45,44%, giảm 9,56%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 27,32%, tăng 3,32%; ngành thương mại - dịch vụ chiếm 27,24%, tãng 6,24% so với năm 2005. Thu nhập bình quân đầu người đạt 8,61 triệu đồng.

Sản xuất nông nghiệp đã chuyển mạnh từ sản xuất tự túc, tự phát sang sản xuất hàng hóa, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,45%/năm. Huyện đã hoàn thành quy hoạch vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa. Công tác khuyến nông được triển khai đến các thôn, làng; áp dụng một số tiến bộ khoa học
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vào sản xuất có hiệu quả bằng các giồng cây, con mới chất lượng cao. Tổng diện tích gieo trồng đạt 29.463 ha, tăng bình quân 6,1%/năm. Sản xuất đã từng bước gắn với thị trường, mối liên kết giữa Nhà nước - nhà khoa học * nhà doanh nghiệp và nhà nông ngày càng chặt chẽ hơn. Ngành chăn nuôi phát triển chiếm tỷ trọng 11,41% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được chú trọng. Tổng đàn gia súc 55.700 con, tăng bình quân 2,7%/năm.

Huyện thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chông cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng, ngãn chặn và xử lý nghiêm việc phá rừng làm rẫy. Huyện đã trồng mới 3.194 ha rừng, nâng độ che phủ rừng đạt 71,5%. Công tác trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, làm giàu, phòng cháy chữa cháy rừng và xử lý các vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng được tích cực triển khai. Công tác giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu sô' sông liền rừng triển khai đạt kết quả khả quan, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giữ vững vốn rừng. Việc tổ chức kiểm tra, giám sát khai thác gỗ rừng tự nhiên theo chỉ tiêu kê hoạch được thực hiện đúng quy trình, quy phạm. Huyện đã tiến hành rà soát, qui hoạch 3 loại rừng, chuyển đổi một sô diện tích rừng nghèo để quy hoạch, lập dự án trồng cao su.

Đên năm 2010, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã chiếm tỷ trọng 27,32% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Trong đó, tỷ trọng công nghiệp quốc doanh chiếm 20%, công nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 80%, tập trung phát triển một sô' ngành nghề chủ yếu như chế biến nông, lâm sản, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng... Từng bước ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nâng cao sức
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cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục phát triển điện khí hóa nông nghiệp, nông thôn, triển khai một sô' công trình thủy điện vừa và nhỏ.

Thương m ại - d ịch vụ: Giai đoạn 2006 - 2010, có tô'c độ tăng trưởng cao, bình quân đạt 21,99%/năm. Huyện đã có nhiều giải pháp khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển các loại hình dịch vụ có thế mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực như: vận tải hành khách, thông tin liên lạc, thương mại, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ sửa chữa., góp phần chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ. Lĩnh vực vận tải hành khách phát triển nhanh, nhiều tuyến đi các tỉnh, thành phố lớn đã được mở, nâng cấp đầu xe hiện đại phục vụ tốt việc đi lại, mở rộng giao lưu kinh tế - xã hội, văn hóa cho nhân dân. Đến năm 2010, tất cả các xã, thị trấn của huyện có điện thoại cố định và có các trạm phủ sóng điện thoại di động; 100% sô" xã, thị trấn triển khai ứng dụng tin học vào công tác quản lý và cải cách hành chính.

Nhờ việc triển khai nhiều giải pháp để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội mà tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện đã tăng qua các năm, giai đoạn 2006 - 2010 đạt 2.630,9 tỷ đồng, năm 2010 vôn đầu tư toàn xã hội gấp 3,97 lần so với năm 2005. Vốn của Nhà nước đã tập trung đầu tư vào kết câu hạ tầng giao thông và các dịch vụ công mang lại hiệu quả kinh tê - xã hội thiết thực. Tổng vô'n đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn giai đoạn 2006 - 2010 đạt 1.802,69 tỷ dồng, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Hồ thủy điện An Khê - KaNak, Tỉnh lộ 669 và đường Trường Sơn Đông; nhựa hóa hệ thông giao thông nội thị, mở rộng bê tông xỉ mãng giao thông nông thôn và ven đô. Huyện đã tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư một số công trình
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mang lại hiệu quả và ý nghĩa chính trị lớn như Đền tưởng niệm liệt sĩ KaNak, công viên văn hóa trung tâm huyện và hệ thống mương tiêu thủy thị trấn kết hợp đường giao thông, Đến năm 2010, tất cả các xã, thị trấn trong huyện đã có đường ô tô đến trung tâm; 85% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các doanh nghiệp tư nhân tập trung vào các ngành khai thác, sử dụng tài nguyên.

Huyện Kbang đã hoàn thành quy hoạch cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cụm dân cư tây sông Ba; quy hoạch sử dụng đât đên năm 2015 và điều chỉnh bổ sung đến năm 2020; lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xă hội của huyện đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Nám 2010, huyện đã triển khai thực hiện 03 khu qui hoạch dân cư tại thị trấn Kbang và trung tâm cụm xã Kông Lơng Khơng; phê duyệt dự toán đề cương quy hoạch sử dụng đất cấp xã giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng dự toán quy hoạch kê hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011 - 2015 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác quản lý các khu quy hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Công tác giải tỏa đền bù phục vụ thi công các công trình, dự án được phối hợp thực hiện kịp thời đúng chế dộ nhà nước quy định, đảm bảo đời sống nhân dân.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng công trình thủy điện An Khê - KaNak, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở làm tô't công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng công trình thủy điện An Khê - Kan Nak. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở vận động nhân dân chấp hành và thực hiện công tác đền bù giải phóng m ặt bằng và tái định cư
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trên địa bàn huyện được 2.500,06 ha; trong đó diện tích đất lòng hồ KaNak 1.58,83 ha, tuyến đập và khu phụ trợ 405,49 ha, khu tái định cư 179,10 ha và khu tái định canh 327,64 ha. Tổng số tiền bồi thường 225,435 tỷ đồng, tổng số tiền hỗ trợ 110,407 tỷ đồng. Đã thực hiện di dời ổn dịnh định canh, định cư cho 345 hộ chuyển lên nơi ở mới; điều kiện sinh hoạt của nhân dân nơi ở mới, nhân dân yên tâm, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao dời sông.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản đảm bảo theo đúng luật định. Công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất và cấp quyền sử dụng đất đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm . Đến năm 2010, diện tích đất được cấp quyền sử dụng dạt 60,01% so với diện tích đã đo đạc. Đã cơ bản hoàn thành giải quyết thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn.

Công tác thu ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2006 - 2010 đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, thu ngân sách tại địa phương bình quân hàng năm đạt 119,43 tỷ dồng, tăng bình quân 12,74%/năm. Tỷ lệ cân đôi ngân sách địa phương hàng năm tăng 20 - 25%. Cồng tác quản lý thu và ủy nhiệm thu cấp xã có nhiều tiến bộ, đã có 13/14 xã, thị trấn (trừ xã Kon Pne) thực hiện ủy nhiệm thu. Huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện tô” nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước theo luật định, đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển. Công tác quản lý quỹ ngân sách thực hiện chặt chẽ, đảm bảo chi dúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

Văn hóa - x ã hội đã có những chuyển biên tích cực. Công tác giáo dục - đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng. So với năm học 2005 - 2006, năm học 2009 - 2010, toàn huyện có 47 đơn vị trường, tăng 8 trường; 19.483 học sinh, tăng 1.233 học sinh; 1.118 sô" cán bộ, giáo viên, nhân viên tăng
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1,16 lần; hầu hết các thôn, làng của huyện có phòng học kiên cô. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 97,7%. Chất lượng dạy và học được nâng lên; tỷ lệ học sinh thi đậu đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước, bình quân đạt 31,23%/ năm. Kbang đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2008. Năm 2010, toàn huyện có 05 trường đạt chuẩn quôc gia, Huyện đã quan tâm xây dựng phát triển mô hình các lớp bán trú dân nuôi ở 03 xã vùng sâu, vùng xa là Đak Rong, Krong và Kon Pne. Công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Đến năm 2010, có 12/14 xã, thị trấn đã thành lập trung tâm học tập cộng đồng.

Mạng lưới y tế từ tuyến huyện đến cơ sở được tăng cường, củng cố. Trình độ đội ngũ y, bác sĩ ngày càng được nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiếp tục dược đầu tư, nâng cấp; chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và các đối tượng bảo hiểm y tế đã có nhiều cô gắng. Đến năm 2010, toàn huyện có 11/14 xã, thị trấn có bác sĩ, đạt tỷ lệ 4,2 bác sĩ/1 vạn dân; có 6/14 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm; công tác phòng, chông, dịch bệnh thường xuyên được triển khai có hiệu quả; công tác tiêm chủng mở rộng, khám và chữa bệnh cho trẻ em và cho các đôi tượng bảo hiểm y tế hàng năm đạt kết quả khá. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 20%. Công tác quản ỉý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn đã được tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động theo đúng quy định.

Hoạt động văn hóa - thông tin và thể thao thực hiện tot phương châm hướng về cơ sở. Các thiết chế văn hóa được giữ gìn và phát triển, giá trị văn hóa truyền thông được bảo tồn và phát huy. Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao
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phát triển rộng khắp. Đến năm 2010, huyện Kbang có 4/13 xã có nhà văn hóa, 12/13 xã có điểm bưu diện - văn hóa xã, 70% sô' làng đã duy trì, củng cô' đội cồng chiêng hoạt dộng phục vụ các lễ hội, góp phần quan trọng bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Công tác truyền thanh - truyền hình đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng phạm vi phủ sóng phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Đến năm 2010, huyện có 100% xã phủ sóng truyền thanh FM và phủ sóng truyền hình; 99% sô hộ gia đình được nghe đài, 75% sô' hộ được xem truyền hình.

Công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa cấp quôc gia và cấp tĩnh tiếp tục được quan tâm. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” đã th ật sự đi vào đời sông góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thông và nếp sông văn hóa mới. Năm 2010 toàn huyện có 67 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa (dạt 40,1%); 62 khu dân cư tiên tiến (đạt 37,12%); 36 cơ quan, công sở văn hóa (đạt 41,8%) và 9.200 gia đình văn hóa (đạt 62%); làng Groi - xã Kông Bờ La dược tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III do thành tích đạt được trong phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến.

Năm 2010, huyện đã tổng kết 5 năm thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010; Hoàn thành cuộc tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo Chỉ thị 1752/CT-TTg. Theo kết quả diều tra này, năm 2010, toàn huyện có tới 51,86% hộ nghèo và 13,18% hộ cận nghèo. Huyện Kbang cũng đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện điều tra, thu thập xử lý thông tin cung cấp lao động và nhu cầu học nghề trên địa bàn huyện; xây dựng đề án dào tạo nghề cho lao dộng nông thôn giai đoạn 2011 - 2015, phân bổ vốn vay tạo thêm việc làm mới...
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Thập niên đầu của thế kỷ XXI cũng là 10 năm Đảng bộ và nhân nhân các dân tộc Kbang thực hiện Nghị quyết Đại hội V và VI của Đảng bộ huyện. Với những nỗ lực của toàn Đảng bộ, tô'c độ táng trưởng kinh tế hằng năm của huyện Kbang đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trình độ quản lý quản lý kinh tế, quản lý xã hội nâng lên. Đi đôi với phát triển kinh tế, đã gắn chặt với việc thực hiện chính sách xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội. Đời sông tinh thần, vật chât của nhân dân trong huyện được cải thiện một bước. Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội huyện Kbang đang còn nhiều khó khãn, thách thức cần khắc phục, song những thành tựu về kinh tế - xã hội đạt được và những yếu kém, khuyết điểm trong thời gian qua là những bài học quý và tiền đề quan trọng để huyện Kbang cùng với tỉnh và cả nước bước sang thời kỳ phát triển mới.

LÃNH ĐẠO CỦNG c ố Q u ốc PHÒNG - AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, TRẬT Tự AN TOÀN XÃ HỘI

Vào cuối nãm 2000, đầu năm 2001, tình hình Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng diễn biến phức tạp. Tại một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện, thành phố phía Tây và phía Nam của tỉnh, các thế lực thù địch và bọn phản động FULRO lưu vong lợi dụng vân đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ và nhân quyền để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng thường xuyên hoạt động chống phá ta dưới nhiều hình thức như: kích động đồng bào dân tộc thiểu số đòi ly khai, tự trị, theo “Tin lành Đê ga”; tham gia gây rô'i, biểu tình, bạo loạn, vượt biên trái phép.

Trên địa bàn huyện Kbang, đây là thời điểm đang triển khai nhiều công trình lớn của nhà nước như: Hồ thủy điện An Khê - KaNak, đường Trường Sơn Đông... nên tình hình an
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ninh nông thôn cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tạo thành điểm nóng như khiếu kiện về giải tỏa đền bù, tranh chấp đất đai, việc mua bán, sang nhượng đất sản xuất trái phép giữa người dân tộc thiểu số và người Kinh; một sô' tập tục lạc hậu trong dồng bào dân tộc thiểu sô' còn tồn tại, nạn tự tử trong đồng bào Bahnar còn xảy ra, nhưng biện pháp ngãn chặn kết quả còn hạn chế. Hệ thông chính trị ở một số xã yếu chuyển biến còn chậm. An ninh chính trị tuy được giữ vững nhưng trậ t tự xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; đã xảy ra một sô" vụ có tính chất và hành vi khá nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân. Lợi dụng tình hình này, bọn phản dộng FƯLRO, “Tin lành Đêga” và bọn cực đoan trong các tôn giáo cũng tìm cách xâm nhập, móc nối, lôi kéo để tập hợp phát triển lực lượng, thông qua các hoạt động đi lại thăm thân, lao động, làm thuê ở địa phương.

Trước tình hình phức tạp về an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 7-2-2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dã có Chỉ thị 01/CT-TU về “Phòng chổng bạo loạn”. Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã tổ chức hội nghị quán triệt tinh thần chỉ thị này đến cán bộ lãnh đạo trưởng phó các ban ngành, đoàn thể của huyện, bí thư, chủ tịch của 13 xã, thị trấn, giám đô'c các công ty, lâm trường, xí nghiệp đứng chân trên địa bàn. Hội nghị dã nêu rõ tình hình có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, xác định mục đích, yêu cầu, đôi tượng đâu tranh, địa bàn trọng điểm và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện tô't Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo giữ vững và ổn định tình hình an ninh - chính trị trên dịa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định sô" 19 “về việc thành lập ban chỉ đạo phòng chổng bạo loạn” do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban, đồng chí Phó Bí thư Thường trực và Chủ tịch UBND huyện làm Phó
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ban và 18 dồng chí là trưởng, phó các ban, ngành trong huyện làm ủy viên. Huyện thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở, các ngành, đoàn thể chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân về xây dựng củng cô' nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của huyện, các cấp ủy Đảng ở cơ sở dã xây dựng kế hoạch thực hiện, phát huy được vai trò lãnh dạo

mỗi cấp, mỗi ngành, tập trung củng cô" xây dựng các phong trào đảm bảo an ninh chính trị ồ cơ sở.
Năm 2001, có 02 đối tượng FULRO từ huyện Đak Đoa đến xã Sơn Lang câu móc và đã có 01 đối tượng ở Sơn Lang nhận lời, cung cấp thông tin. Những hoạt động của chúng đã bị huyện đã kịp thời phát hiện, đôi tượng bị đưa ra kiểm điểm trước dân, mọi ý đồ của bọn phản động bị vô hiệu hóa, ổn định được tình hình địa bàn.

Để cảnh giác, phòng ngừa tình huống xấu có thể xảy ra; đồng thời tiếp tục củng cô nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng di vào chiều sâu và vững chắc, ngày 20-02-2001, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-HU “về việc tăng cường công tác quốc phòng an ninh” nhằm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đấu tranh làm th ất bại mọi âm mưu phá hoại của các th ế lực thù địch; nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”; Củng cô, xây dựng các lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ đủ về scí lượng, chất lượng cao; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến dấu cao trong mọi tình huống; tổ chức tuần tra, truy quét thường xuyên, chú trọng các địa bàn trọng điểm, các vùng giáp ranh với huyện bạn để nắm và phòng ngừa, ngăn chặn
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địch xâm nhập, móc nối, hoạt động trên địa bàn huyện. Công an huyện tích cực phối hợp với các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tranh thủ uy tín của già làng, trưởng bản trong cồng tác này. Hết sức đề cao cảnh giác, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép hoặc lợi dụng tín ngưỡng để lôi kéo quần chúng thực hiện mưu đồ chông phá.

Sau sự kiện bạo loạn năm 2001 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tăng cường 16 cán bộ giúp cơ sở, thành lập hơn 40 đoàn công tác thường xuyên nắm tình hình an ninh chính trị ở cơ sở và phát động phong trào quần chúng; Tổ chức cho hơn 3.000 lượt người tham gia học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tổ chức hội nghị già làng, trưởng thôn tại 13/13 xã, thị trấn với 667 lượt người tham gia. P hát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quô'c d 13/13 xã, thị trấn, 41 làng với 2.980 lượt người tham dự. Những hoạt động quyết liệt này đã củng cố một bước hệ thống chính trị

cơ sở, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong cán bộ và nhân dân, sẵn sàng đấu tranh làm th â t bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ địch, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”; Tâm trạng của quần chúng nhân dân ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Tình hình an ninh - chính trị, trậ t tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định và giữ vững. An ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa và tư tưởng đảm bảo.

Để phát huy sức mạnh tổng hợp, ngày 01-10-2003, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HƯ, về xây dựng huyện Kbang thành khu vực phòng thủ “Cơ bản - liên hoàn - vững chắc” bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết nêu rõ:
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Khu vực phòng thủ của huyện được xây dựng toàn diện cả về chính trị, kinh tế - xã hội, quân sự và an ninh, nhằm bảo đảm “vững về chính trị, mạnh về qucíc phòng an ninh, kinh tế - xã hội phát triển”, do toàn dân thực hiện dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và sự điều hành của chính quyền địa phương.

Xây dựng các lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ nắm vững đường lôi quân sự của Đảng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân sự, Công an, xứng đáng là lực lượng bảo vệ trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị - đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch vững mạnh, cơ quan Quân sự huyện vững mạnh toàn diện. Thực hiện nghiêm công tác huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị, bảo đảm 100% quân số tham gia; xây dựng các phương án tác chiến, rà soát bổ sung các kế hoạch A, A2, A4, Chỉ đạo củng cố, kiện toàn lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ.

Xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực trình độ chuyên môn sắc bén đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng vững chắc th ế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng công an viên ở các xã có đủ bản lĩnh - trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm 2004, trước tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh có diễn biên phức tạp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ và nhân
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dân đề cao cảnh giác cách mạng, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn dề tôn giáo, dân tộc gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Năm 2004, huyện đã tổ chức hội nghị già làng, trưởng bản tại 10 xã: Kon Pne, Krong, Đak Rong, Sem Lang, Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, Lơ Ku, Kon Bla, Sơ Paỉ và xã Đông, có 715 lượt người tham gia. Thường xuyên tổ chức nắm tình hình an ninh chính trị

cơ sở; phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đề cao cảnh giác sẵn sàng đấu tranh làm th ất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. TỔ chức 48 đợt truy quét, có 1.329 lượt người tham gia, góp phần làm trong sạch địa bàn trọng điểm và vùng giáp ranh huyện, tỉnh bạn.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) “vế chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tồ chức quán triệt nội dung của Nghị quyết đến các đồng chí Huyện ủy viên khóa V, VI; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết thành các chĩ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể hàng năm.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết sô 10-NQ/TW, của Bộ Chính trị (khóa IX) “về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn Tây Nguyên giai đoạn 2001 - 2010”-, Chỉ thị số 62/CT-TW, của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tăng cường công tác giáo dục nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới”', Nghị quyết số 28/NQ-TW, của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN” và Chỉ thị
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sô' 01-CT/TU của Tỉnh ủy Gia Lai (khóa XII) “về phòng chống bạo loạn” được thực hiện thường xuyên. Do đó, đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế với củng cô" quôc phòng - an ninh. Các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên tổ chức nắm tình hình an ninh chính trị ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ và nhân dân đề cao cảnh giác cách mạng, nhận thức rõ và sẵn sàng đấu tranh làm th ất bại các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, duy trì nghiêm công tác trực lãnh đạo, trực bảo vệ trụ sở làm việc, đảm bảo an ninh tuyệt đôi trong các ngày lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước.

Để ổn định tình hình ở cơ sở, giai đoạn 2001 - 2006, huyện Kbang đã tăng cường 26 lượt cán bộ cho các xã trọng điểm. Thời gian tăng cường của mỗi đồng chí từ 2 - 4 tháng. Nhiệm vụ được giao là tập trung củng cô" hệ thông chính trị

cơ sở đủ sức quản lý diều hành hoạt động ở địa phương. Chủ động trong công tác nắm tình hình, xử lý giải quyết kịp thời khi có tình huống xảy ra, Huyện đả tổ chức phát động quần chúng 64 đợt, ở 158 làng (có 102 làng dân tộc Bahnar) của 13 xã, thị trấn, với 21.467 lượt người tham dự; tổ chức hội nghị tọa đàm, gặp m ặt, tặng quà tranh thủ già làng, trưởng bản, người có uy tín được 31 đợt, có 2.255 lượt người tham dự. Trong đó vận động cá biệt, tranh thủ người có uy tín trong dân tộc ít người 11 đợt gồm: 182 lượt người nhằm động viên, khuyến khích, phát huy th ế mạnh, phạm vi uy tín trong cộng đồng dân tộc phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh.

Do làm tốt công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh TỔ quốc, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Kbang luôn được giữ vững và ổn định. Đa sô'
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quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, ngày 06-5-2003, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa V) đã xây dựng và ban hành Kế hoạch sô' 19-KH/HU thực hiện Nghị quyết Trung ương 7. Tiếp đó, ngày 03-02-2010, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa Vĩ) xây dựng Chương trình số 75-CT/HU, thực hiện Kết luận số 570-KL/TW, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 {khóa IX) “về phát huy sức mạnh đại đoàn kêt toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo”. Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo cả hệ thông chính trị hướng về cơ sd triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm chỉ đạo chung của tỉnh: “tỉnh lấy xã làm cơ sở; huyện lấy thôn, làng làm cơ sở; xã bám sát dân”. Trong hơn 10 năm (2003 - 2014), Ban Thường vụ Huyện ủy các khóa VI, VII đã phân công các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, mặt trận và các đoàn thể kết nghĩa với các xã, thị trấn và phụ trách các thôn, làng đặc biệt khó khăn; nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt dộng của hệ thông chính trị ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu về kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quôc phòng - an ninh, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Quán triệt và thực hiện CM thị số 30/CT-TW, ngày 18-2-1998, của Bộ Chính trị (khóa VIII) “về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sờ”; Chỉ thị sô 10/CT-TW, ngày 28-3-2002, của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Pháp lệnh số 34/2007/PL-BTVQH 11,
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của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tạo được sự lan tỏa và có ảnh hưởng tích cực đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Thực hiện Hướng dẫn sô 80-HD/BDVTW, ngày 28-02-2012 của Ban Dân vận Trung ương về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận thôn, làng, tổ dân phố ; huyện đã chỉ dạo, hướng dẫn 100% các tổ chức cơ sở Đảng xã, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động 167 “tổ dân vận” ở các thôn, làng, tổ dân phô'.

Trong xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, Đảng bộ huyện chủ trương: nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, chất lượng các kỳ họp, đề cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện tô't chức năng, kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội dồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo đảm Hội đồng nhân dân thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Tập trung xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các câp bằng pháp luật, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực. Xây dựng đội ngủ cán bộ công chức chính quyền các cấp có phẩm chất đạo đức, năng lực và trí tuệ bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện pháp luật cho toàn dân. Tiêp tục thực hiện tô't qui chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, chỉnh đôn lề lôi tác phong làm việc. Tiêp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng,
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thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực. Phát huy vai trò trách nhiệm của mặt trận, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội, kiểm tra, giám sát và tham gia xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh.

Thực hiện định hướng chung, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, xã. Định kỳ các cấp ủy nghe Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo tình hình và cho chủ trương định hướng, đảm bảo cho Hội đồng nhân dân hoạt động đúng luật định, Hội đồng nhân dân hai cấp huyện, xã đã xây dựng được chương trình hoạt động hàng năm, quý, tháng và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền ở địa phương như: kinh tế - xã hội, ngân sách, an ninh - quốc phòng và những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân. Việc xây dựng và củng cố hoạt động của Hội dồng nhân dân cơ sở được chứ trọng theo hướng phát huy vai trò, hiệu quả hoạt dộng của Hội đồng nhân dân trong việc ra nghị quyết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thực thi pháp luật của ủ y ban nhân dân các cấp.

Chất lượng hoạt dộng của Hội dồng nhân dân cấp huyện, xã, thị trấn được nâng lên một bước; đã phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân trong việc ra nghị quyết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ủ y ban nhân dân cùng cấp. Các kỳ họp Hội dồng nhân dân được chuẩn bị nội dung, chương trình cụ thể, có chất lượng, các vân đề được đưa ra thảo luận, quyết định tại kỳ họp được thực hiện công khai, dân chủ và đúng luật. Việc tổ chức tiếp dân và tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổ chức lấy ý kiến nhân dân
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tham gia xây dựng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được chú trọng. Định kỳ Hội đồng nhân dân các cấp đã tổ chức tiếp dân và tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tô" cáo của nhân dân. Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng các dự án luật, pháp lệnh theo qui định của câ'p trên và tham gia đóng góp ý kiến vào một số chủ trương lớn của địa phương.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn chính quyền cấp huyện và các xã, thị trấn; sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, ban của huyện và đội ngũ cán bộ công chức cấp xã theo đúng quy định. Thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban thực hiện nghiêm túc công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, có gợi ý kiểm điểm một sô" m ặt hạn chế của tổ chức, cá nhân câp dưới để khắc phục và sửa chữa, đảm bảo đúng trình tự thủ tục, nguyên tắc tự phê bình, phê bình, từ đó công tác quản lý, điều hành có bước chuyển biến tích cực, tình trạng cán bộ không sâu sát cơ sở, quan liêu xa dân đã cơ bản được khắc phục. Đôi với xã, thị trấn các chức danh chuyên môn đã được tuyển dụng đầy đủ. Công tác quản lý diều hành của Uy ban nhân dân các xã, thị trân có bước chuyển biến đáng kể, tệ quan liêu, xa dân đã cơ bản được khắc phục; phương thức hoạt dộng và lề lối làm việc dược đổi mới.

Dân chủ ở cơ sở được phát huy và mở rộng. Huyện và các xã, thị trân có quy định cụ thể địa điểm, thời gian tiếp dân và công khai các chủ trương, chính sách để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra theo quy định. Việc phân công, phân cấp cho các ngành, các xã dược thực hiện đúng thẩm quyền; khoán chi hành chính và công khai việc phân bổ thu, chi ngân sách đã nâng cao trách nhiệm, thẩm quyền và tính chủ động của các cấp, các ngành và cơ sở. Cải cách hành
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chính có bước tiến bộ, hầu hết các phòng, ban và các xã, thị trấn đã thực hiện cơ chế “một cửa”, tạo thuận lợi trong thực thi công vụ và rút ngắn thời gian giải quyết công việc; đồng thời góp phần tích cực trong thực hành tiết kiệm, chông tham nhũng, lãng phí, củng cô' niềm tin của nhân dân đốì với sự điều hành, quản lý của Nhà nước. Qua phân loại chính quyền cấp xã giai đoạn 2007 - 2011, huyện Kbang 08/14 đơn vị xếp loại A (loại tô't), chiếm 57,14%; 6/14 đơn vị xếp loại B (loại khá), chiếm 42,86%; không có đơn vị nào bị xếp loại trung bình, yếu, kém. Đôi với thôn, làng, tổ dân phố, có 76/167 thôn, làng, tổ dân phố đạt loại A; 64/167 thôn, làng, tổ dân phố đạt loại B; 25/167 thôn, làng, tổ dân phô" đạt loại c (trung bình) và 02 thôn bị xếp loại D (yếu kém).

Thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005, của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cơ quan tư pháp và xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong những năm gần dây, hệ thống các cơ quan tư pháp ở huyện đã được củng cố, hoàn thiện về tổ chức, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc... Đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan tư pháp được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cồng việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo và năng lực công tác thực tiễn. Nhờ vậy, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết các tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính và các yêu cầu khác của công dân dạt kết quả, chất lượng cao hơn. Đặc biệt trong hoạt động tô' tụng hình sự, việc bắt, giam giữ, khởi tô", diều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật nên không có trường hợp nào oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã có nhiều cô" gắng; công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải
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cơ sở đã mang lại nhiều kết quả, giữ được nề nếp trậ t tự xã hội, đảm bảo công khai, bình đẳng, dân chủ công bằng trong pháp luật. Thực hiện công tác chứng thực theo hướng xã hội hóa, phân câp cho cấp xã, thể hiện những bước mở rộng tăng thẩm quyền cho cơ sở, giảm được công sức, tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhân dân.

Đảng bộ huyện Kbang luôn quan tâm xây dựng Mặt trận tổ quôc và các đoàn thể nhân dân của huyện và các xã, thị trấn vững mạnh, đáp ứng tôt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. về công tác mặt trận tổ quốc và các toàn thể trong những nám đầu thê kỷ XXI, Đảng bộ huyện chủ trương: Tiếp tục chàm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể. Củng cố, kiện toàn tổ chức Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đên cơ sỏ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đổi mới phương thức hoạt động của m ặt trận và các đoàn thể với phương châm hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào lớn của các đoàn thể. Nâng cao vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện chức nãng phản biện xã hội; tăng cường tuyên truyền và giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí M inh”; tích cực đẩy mạnh công tác phôi hợp hoạt động giữa mặt trận, các đoàn thể với chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương- thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện phương châm “dân biêt, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác hòa giải ở khu dân cư, giữ vững khôi đại đoàn kết toàn dân.

Trong lãnh đạo công tác m ặt trận, Đảng bộ huyện chủ trương: m ặt trận tổ quôc các cấp trong huyện cần tập trung
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đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nhằm tổ chức tốt sự phôi hợp hoạt động của các tổ chức thành viên, mở rộng tập hợp xây dựng khôi đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sông vãn hóa mới, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

M ặt trận tổ quốc huyện và cơ sở có nhiều cô' gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia và góp phần củng cô' hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trậ t tự an toàn xã hội, chăm lo xây dựng khôi đại đoàn kết toàn dàn, tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nưởc, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng. M ặt trận phôi hợp với chính quyền các cấp tổ chức hiệp thương, giới thiệu nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chôt của Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân xã, thị trấn; bầu thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phô'.

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận các cấp, trước hết phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Huyện Kbang đã kịp thời rà soát, thay thê những cán bộ hạn chế về trình độ} năng lực công tác không đảm đương được nhiệm vụ được giao. Mặt trận ở các xã, thị trấn đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động; bám vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, xác định rõ hơn mối quan hệ phối hợp công tác. ủy ban mặt trận tổ quốc ở cơ sở đã phối hợp tô't với các ngành chức năng trong hoạt dộng, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xăy dựng đời sống văn hóa

khu dãn cư”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, xây dựng nhà “đại đoàn kết”; thực
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hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước và vận động xóa bỏ tập quán lạc hậu trong đồng bào Bahnar.

Hoạt động công đoàn các câp từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức và có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức Công đoàn từ huyện đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênỉn, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho giai cấp công nhân trong huyện. Công đoàn các cấp đã tập trung tuyên truyền một số luật liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động, như: Luật Công đoàn, Luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại, tô' cáo; Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách th ất nghiệp, Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, Luật Phòng, chông tham nhũng, Luật Bình đẳng giới... Kết quả trong 5 năm 2008 - 2013, có 11.276 lượt người tham dự, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động.

Các tổ chức công đoàn từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh các hoạt động nhầm phát triển tổ chức, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, người lao động trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức công đoàn; gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở hiện có, nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công đoàn cơ sở được quan tâm đúng mức. Trong 5 năm 2008 - 2013, Liên đoàn Lao động huyện, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 5 lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn, có 224 cán bộ chủ chốt của các công đoàn cơ sở tham gia.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phôi hợp của m ặt trận và các đoàn thể, thanh niên huyện
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Kbang đã phát huy truyền thông cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, hăng hái tham gia vào công cuộc đổi mới của đất nước; có ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, có tinh thần tình nguyện vì cuộc sông cộng đồng, chủ dộng chuẩn bị hành trang để lập thân, lập nghiệp. Trình độ học vân, thể ỉực và sức khỏe của đội ngũ thanh niên ngày được nâng lên; đời sông văn hóa, tinh thần không ngừng được cải thiện. Qua hoạt động thực tiễn, thanh niên đã chứng tỏ là lực lượng quan trọng trong nắm bắt, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trậ t tự an toàn xã hội ở địa phương; là cánh tay đắc lực của Đảng.

Đến thời điểm năm 2013, toàn huyện có 13.135 thanh niên, chiếm 20,6% tổng dân sô', trong đó thanh niên nông thôn có 12.026 người, chiếm 91,5%; thanh niên dân tộc thiểu sô' có 11.209 người, chiếm 83,9%. Huyện có 14 cơ sở đoàn xã, thị trấn và 26 cơ sở đoàn trực thuộc Huyện đoàn, với 4.613 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt ở 253 chi đoàn; có 16

y ban Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở, với 7.046 hội viên; tổng sô' thanh niên được tập hợp vào tổ chức đạt tỷ lệ 88,76% tổng sô' thanh niên toàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời Bác”, gắn với học tập các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng nãm và chủ đề xuyên suô't toàn khóa; thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc thi theo chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời Bác”) tổ chức các hoạt động như: “Cuộc thi 1.000 năm Thăng Long - Hà N ội”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Kbang”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Nét bút tri ân”, Hội trại “80 năm vang mãi bản
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hùng ca”, “Hiến kế tặng Đoàn”... Qua đó, dã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng tham gia, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, đạo đức, lốì sống và hình thành những phẩm chết tốt đẹp cho đoàn viên, thanh thiếu niên; chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên, chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn ngày càng nâng lên.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy, ủ y ban nhân dân huyện đều tổ chức gặp mặt, dôi thoại với sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong huyện; đồng thời, trao quà cho những sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho đoàn viên thanh niên tiếp cận chương trình đào tạo nghề, kiến thức về khoa học công nghệ, vay vốn để phát triển sản xuât, xóa đói giảm nghèo và học tập... luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền chứ trọng.

Công tác củng cô", kiện toàn về tổ chức bộ máy, xây dựng các cơ sở đoàn, hội từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh được chú trọng. Công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng được quan tâm chú trọng đúng mức. Trong 5 năm 2008 - 2013, đã kết nạp được 502 đoàn viên Ưu tú vào Đảng, chiếm tỷ lệ 61,44%. Các tồ’ chức Đoàn, Hội ngày càng lớn mạnh, tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội ngày càng cao, trung bình hàng năm dạt trên 10% so với tổng số thanh niên. Trong 5 năm 2008 - 2013, đã thành lập mới 04 tổ chức cơ sở đoàn, 16 chi đoàn trực thuộc đoàn xã, thị trấn; kết nạp 3.224 đoàn viên mới, 2.359 hội viên mới.

Các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh cuộc vận động nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, xóa đói,
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giảm nghèo, thực hiện mục tiêu sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chủ trương của huyện. Hội Nông dân huyện đã tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng củng cô' tổ chức hội, triển khai 3 phong trào thi đua lớn của hội gồm: phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo Quốc phòng, An ninh.

Hội Nông dân huyện đã hướng dẫn các cơ sở hội gắn nhiệm vụ xây dựng hội vững mạnh với đẩy mạnh phong trào sản xuất. Ban Chấp hành nông dân huyện đã tâng cường chỉ đạo phong trào sản xuất của nông dân, phát triển mạnh kinh tế hộ, vận động đồng bào dân tộc định canh, định cư, phát triển kinh tế vườn, trồng cây công nghiệp và các cây hàng hóa, phát triển chăn nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh, sử dụng giống cây, con có năng suất cao, hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất. Phong trào nông dân thi đua sản suất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đở lẫn nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt sâu sắc những quan điểm của Đảng về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, nhất là Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ từ huyện đến cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về giới; nhằm phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nâng cao vị th ế phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trong mọi
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lĩnh vực. Hội Liên hiệp phụ nữ đã vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của phụ nữ, như: Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia dinh...

Huyện Kbang đã triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động nói chung và lao động nữ nói riêng, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tô't công tác xóa đói giảm nghèo. Từ nãm 2008 đến năm 2011, huyện Kbang đã giải quyết việc làm cho 1.335 lao động nữ, chiếm 51% so với tổng sô' lao động được giải quyết việc làm. Hội đã phôi hợp với ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho 5.700 hội viên, phụ nữ nghèo vay vôn, với sô' vốn 72,1 tỷ đồng.

Hội liên hiệp phụ nữ hai cấp huyện và xã dã tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nội dung và vận động hội viên đăng ký thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt dộng của hội, qua đó giúp cho phụ nữ giữ gìn và phát huy truyền thống phẩm chất tốt dẹp của người phụ nữ Việt Nam, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với tiêu chí “Có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân h ậ u Thực hiện tốt các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đinh hạnh phúc”, “Gia đình hội viền phụ nữ 5 không, 3 sạch”, phong trào “xóa đói giảm nghèo”... Sau 5 năm 2007 - 2012, triển khai các phong trào, có 60.902 lượt phụ nữ tham gia; hướng dẫn 7.785 hội viên đăng ký thực hiện (đạt 85%); trong đó 6.150 hội viên đạt tiêu chuẩn; 4.921 gia đình đạt tiêu chuẩn Cuộc vận động “5 không, 3 sạch”.
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Hội Liên hiệp phụ nữ huyện thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí M inh” theo chủ đề từng năm, gắn với phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong mỗi gia đình hội viên với xây dựng “Hũ gạo tinh thương”, “Hũ tiền tiết kiệm ”, trong 5 năm 2007 - 2012, những phong trào này đã thu hút được 112.843 lượt cán bộ, hội viên tham gia; qua đó, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ 324 gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, người già cô đơn có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn vươn lên trong cuộc sông. Với những kết quả dạt được từ các phong trào đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trên các lĩnh vực đời sông xã hội, phát huy được tiềm năng to lớn của phụ nữ trong việc tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tạo cơ hội cho nhiều phụ nữ phát triển trên mọi lĩnh vực và đem lại quyền lợi thiết thực cho phụ Ĩ1Ữ.

Hội Cựu chiến binh hai cấp huyện và xã ở Kbang thường xuyên tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện các chương trình kế hoạch và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phong trào cựu chiến binh đoàn kết, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đă tổ chức động viên hội viên đoàn kết, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hướng dẫn các hội viên thành lập tổ vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Các câp hội đã tổ chức hội viên tham gia tập huấn về công tác khuyến nông, khuyến lâm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuât, chuyển đổi giông cây trồng, vật nuôi.

Hội Cựu chiến binh các cấp là lực lượng quan trọng trong công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị à cơ sở. Các xã, thị trấn đều thành lập tổ hội viên trung kiên,
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nòng côt, nhằm thực hiện nhiệm vụ đề cao cảnh giác, nắm tình hình ở địa phương; mỗi hội viên tuyên truyền vận động từ 3 - 5 hộ gia đình khác ở khu dân cư cùng tham gia công tác giữ gìn an ninh. Hội đã phô'i hợp với lực lượng công an, quân sự địa phương thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; vận động thanh niên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức tập luyện kỷ thuật, chiến thuật sẩn sàng tham gia phòng chông bạo loạn, tham gia diễn tập do địa phương tổ chức.

Hội Cựu chiến binh huyện đã đẩy mạnh phong trào thi đua “xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; cựu chiến binh gương mẫu”. Các hoạt động của Hội đã tập trung hướng về cơ sở và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nội dung hoạt động gắn với các tiêu chí của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Làjn thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lèn thoát nghèo bển vững”, Phong trào “Kbang chung sức, chung lòng xăy dựng nông thôn mới”, đặc biệt là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua việc thực hiện các phong trào, đã xuâ't hiện nhiều gương tập thể tiên tiến như: Hội Cựu chiến binh xã Đak Hlơ, Tơ Tung, Sơn Lang...

IV. LẢNH ĐẠO ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, PHÂN ĐÂU

XÂY DựNG KBANG THỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

(2010 - 2015)

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 04-8-2009 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các câ'p, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, Đ ại h ộ i đ ạ i biểu

ảng bộ h u yện K bang lầ n th ứ V II được tổ chức trọng thể từ ngày 28 đến ngày 30-7-2010. về dự Đại hội có 247 đại biểu chính thức, sinh hoạt tại 52 tổ chức cơ sở Đảng trong
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toàn Đảng bộ. Đại hội dã thảo luận đóng góp ý kiến vào bản tổng hợp ý kiến góp ý các Văn kiện dự thảo trình Đại hội XI của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội lần thứ XIV. Đại hội cũng đã tập trung thảo luận thông qua Báo cáo chính trị do Ban Châp hành Đảng bộ huyện khóa VI chuẩn bị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII. Đại hội đã thảo luận và quyết nghị về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ th ật sự trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy tính năng động sáng tạo; tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xả hội nhanh và bền vững, với cơ cấu kinh tế là nông - lâm - thủy sản; công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

Đại hội xác định các chỉ tiêu chủ yếu:

Trong lĩnh vực kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,27%/năm. Đến năm 2015, giá trị tăng thêm và cơ cấu kinh tế của huyện là: nông - lâm - thủy sản tăng 1,36 lần, chiếm 35,96%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, tãng 2,51 lần, chiếm 35,22%; thương mại - dịch vụ tăng 2,01 lần, chiếm 28,82%. Thu nhập bình quân đầu người dạt 15,5 triệu đồng/người/năm. Tổng mức đầu tư toàn xã hội là 2.080 tỷ đồng. Bình quân lương thực đầu người dạt 1.280 kg/người/năm. Tổng diện tích gieo trồng 35.928 ha. Tổng dàn gia súc 74.961 con; sản lượng cá nước ngọt đạt

250 tấn/năm . Độ che phủ rừng 73%. Xây dựng 30% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.
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Tập trung thực hiện tốt các chính sách xả hội. Hàng năm giải quyết việc làm mới trên 500 lao động. Đến năm 2015, tỷ lệ tăng dân sô' tự nhiên dưới 1,07%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 12%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 20%; 100% trạm y tế có bác sĩ, 10/14 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; xây dựng 9 trường đạt chuẩn quốc gia; có trên 95% hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 99% sô" hộ dân sử dụng điện và được xem truyền hình; 72% thôn, làng, tổ dân phô', 80% cơ quan, công sở đạt danh hiệu văn hóa, hộ gia đình văn hóa đạt 90%.

Về quốc phòng - an ninh: Thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc; xây dựng khu vực phòng thủ. Tãng cường các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục qucíc phòng - an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cô quốc phòng - an ninh. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu về xây dựng lực lượng vũ trang, chỉ tiêu giao quân, huấn luyện, luyện tập, diễn tập hàng nãm. Phân đấu trên 90% xã, thị trân đạt loại I về an ninh trậ t tự.

Trong công tác xây dựng hệ thông chính trị, phấn đấu phát triển đảng viên mới hàng năm 7%; 100% thôn, làng, trường học có chi bộ; 54% chi bộ thôn làng, tổ dân phô’ có chi ủy. Trên 80% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, trong đó, có 20% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Đại hội đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa di dôi với đầu tư phát triển bền vững; chuyển đổi
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rừng nghèo kiệt và đất sản xuất lúa rẫy sang sản xuất cây hàng hóa có giá trị và hiệu quả kinh tế cao hơn. Gắn phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục thực hiện chủ trương trồng rừng, gắn với thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng. Nâng cao năng lực, trách nhiệm về quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường.

Phát triển mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế như: Chế biến nông - lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, sản xuất phân vi sinh, thủy điện. Tăng cường công tác quản lý, khai thác, chế biến, sử dụng có hiệu quả các tài nguyên khoáng sản như: đá, cát, sỏi, quặng sắt... Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Thực hiện các biện pháp để bảo đảm tăng thu hàng năm từ 12 - 15%/năm. Thực hiện tăng chi cho đầu tư phát triển, cho giáo dục, y tê và đảm bảo an sinh xã hội. Kêu gọi các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư thưc hiện đầu tư dồng bộ vào các loại hình dịch vụ trên địa bàn,

Hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến nãm 2020 gắn liền với quy hoạch chi tiết của từng địa phương, nhất là các xã vùng căn cứ cách mạng. Tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ 3 tiểu vùng kinh tê - xã hội.

Nâng chất lượng giáo dục - đào tạo để tạo nguồn nhân lực nhằm phục vụ sự phát triển. Xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học công nghệ đủ sức giải quyết phục vụ yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai tốt các chương trình y tế quốc gia và chăm lo sức khỏe cộng đồng. Quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động là người
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ngày 20-4-2007, của ủ y ban Thường vụ Quốc hội uvề thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”, huyện Kbang đã xây dựng cơ chế để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trên tấ t cả các lĩnh vực đời sống xã hội; góp phần tích cực vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cô' hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm, cải tiến lề lối, phong cách làm việc của cán bộ đảng viên ở cơ sở. Đặc biệt phát huy các hình thức tự quản theo quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư và vai trò già làng, trưởng thôn, góp phần phát hiện và giải quyết kịp thời những vướng mắc, mâu thuẫn nảy sinh trong cộng đồng dân cư.

Chính quyền hai cấp huyện và xã đã thực hiện việc công khai hóa các khoản thu, chi ngân sách của địa phương, nhất là các khoản thu, chi do nhân dân đóng góp, dể dân biết và giám sát. Tổ chức cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của mình thông qua lấy ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng dội ngũ cán bộ cơ sở. Huyện có 100% số xã, thị trấn thành lập Ban Thanh tra nhân dân; 100% số thôn, làng, tổ dân phô tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chôt do Hội đồng nhân dân xã bầu và chức vụ trưởng thôn; 100% số thôn, làng, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước; tấ t cả các xã, thị trấn dã triển khai cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đông đảo nhân dân được huy động tham gia đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chính sách xã hội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

Chính quyền hai cấp huyện, xã và các cơ quan chức năng tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; trong 10 năm (2003 - 2013), các cơ quan chuyên môn của huyện đã tiếp 2.081 lượt công dân; tiếp nhận 289 đơn khiếu nại và 62 đơn tô' cáo. Kết quả đã giải quyết 277/277
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đơn khiếu nại, 62/62 đơn tô" cáo, đồng thời, tiến hành các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, phòng, chông tham nhũng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vụ việc vi phạm pháp luật. Từ đó, đã ngăn ngừa được tình trạng vi phạm pháp luật; giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của nhân dân.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết 07/NQ-TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng cơ quan Quân sự huyện, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh toàn diện” được quan tâm. Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, nhất là giáo dục cho thanh niên về công tác quôc phòng và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc được quan tâm. Trong 10 nảm (2003 - 2013), Kbang đã cử 22 cán bộ thuộc dối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Trường Quân sự Quân khu V, 28 cán bộ thuộc đôi tượng 3 đi bồi dưỡng kiên thức qucíc phòng tại Trường Quân sự tỉnh và 637 cán bộ thuộc đối tượng 4 và 5 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại huyện. Ngoài ra, huyện đã tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho 27.853 học sinh trung học phổ thông theo chương trình của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Huyện đã làm tô't công tác tổ chức các hình thức diễn tập thực hành các phương án để không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, khả năng tổ chức chỉ huy, trình dộ kỹ thuật, chiến thuật cho lực lượng vũ trang; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ đạo cơ quan Quân sự huyện phôi hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện tổ chức 02 đợt diễn tập vận hành cơ chế theo Nghị quyết sô' 28/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X) cấp huyện (PT-04 và PT-09), kết quả dều đạt khá; đồng thời, chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an cho
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14/14 xã, thị trấn, kết quả đều đạt yêu cầu. Toàn huyện thành lập được 14/14 Ban hậu cần khu vực phòng thủ xã và của huyện. Các Ban này đã hoạt động có hiệu quả.

Công tác nắm tình hình an ninh chính trị ở cơ sở, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm và vùng giáp ranh dược tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố nhận thức, quan điểm, lập trường, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ và nhân dần, đấu tranh làm th ất bại các âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thê lực thù địch, phòng ngừa, ngăn chặn không để cho địch móc nôi hoạt dộng được đẩy mạnh. Huyện cũng thường xuyên tổ chức gặp m ặt tranh thủ cá biệt với lực lượng 03 - 04, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sô'. Giai đoạn 2001 - 2007, huyện Kbang đã tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên 103 lượt thôn, làng, tổ dân phố, với 17.684 lượt người tham gia; xây dựng củng cô" 158 tể an ninh nhân dân, 158 tổ hòa giải, 17 tổ tự quản, 37 tổ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Trong 10 năm đầu thế kỷ XXI, mặc dù tình hình an ninh chính trị, trậ t tự an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhưng riêng huyện Kbang, về cơ bản tình hình an ninh

quốc phòng được giữ vững và phát huy. Các lực lượng vũ trang của huyện đã làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trậ t tự an toàn xã hội; Thế trận lòng dân được tăng cường; Nền quốc phòng toàn dân, gắn với th ế trận an ninh nhân dân được củng cô ; sức chiến đâu của lực lượng vũ trang huyện được nâng lên; thế trận phòng thủ của huyện được củng cô. Nhận thức của cán bộ, đảng viên; của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở về chiến lược
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“diễn biến hòa bình” được nâng lên đáng kể. Những giải pháp cụ thể được triển khai trong giai đoạn này đã làm cho địa bàn huyện Kbang không có đôi tượng FULRO, “Tin lành Đêga” hoạt động; không có đôi tượng vượt biên trái phép và không có người dân nào bị lôi kéo tham gia các cuộc biểu tình, bạo loạn trên địa bàn tỉnh.

ra . XÂY DựNG HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH

Trong lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ huyện chủ trương: thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thông đấu tranh bất khuất của đồng bào các dân tộc huyện nhà; nâng cao bản lĩnh chính trị, bản chất giai cấp công nhân, phẩm chất đạo đức và năng lực cho cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và học tập lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ; trong sinh hoạt Đảng thực hiện đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc và vi phạm đạo đức, lối sông. Nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phê phán các luận điệu sai trái và thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống tư tưởng chia rẽ khôi đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao khả năng nghiên cứu, vận dụng, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu. Chú trọng sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của cấp ủy các cấp. Đồng thời, nghiên cứu, vận dụng các kinh nghiệm, giải pháp đã được rút ra từ sơ, tổng kết để đề ra các giải pháp chỉ đạo phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
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Từ định hướng chung, Huyện ủy Kbang đã tập trung chỉ đạo đổi mới tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và các nghị quyết của Huyện ủy, vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương, để xây dựng chương trình hành động mang tính khả thi, nhằm đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sông. Đảng bộ huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về công cuộc đổi mới của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục và biên soạn tài liệu cho phù hợp với từng nhóm đối tượng. Căn cứ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, công tác chính trị tư tưởng dã triển khai kịp thời, đồng bộ ỗ các cấp, các ngành; tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường khôi đại đoàn kêt dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và ngoài xã hội.

Thực hiện chế dộ học tập lý luận chính trị trong Đảng và hướng dẫn nhiệm vụ còng tác lý luận chính trị của Trung ương và tỉnh, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ động phôi hợp các ban ngành, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưởng hàng năm và thực hiện mở lớp theo đúng kế hoạch đã được Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt. Để việc giảng dạy có hiệu quả Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập đội ngũ giảng viên kiêm chức huyện, gồm nhiều dồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, có
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trình độ về chuyên môn, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân, có kinh nghiệm trong công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, có thực tiễn và hiểu sâu sắc tình hình thực tiễn dịa phương cơ sở, nhiệt tình với công tác giáo dục lý luận chính trị. Định kỳ đội ngũ giảng viên kiêm chức của huyện được bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, kỹ năng soạn giáo án và nghệ thuật trình bày bài giảng, cách thức chủ trì buổi hướng dẫn học viên thảo luận...

Giai đoạn 1999 - 2009, huyện Kbang đã mở được 486 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị như lớp dảng viên mới, lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, các lớp cho bí thư cấp ủy, các lớp chuyên đề lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, các lớp tập huấn công tác đoàn thể, sơ cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị... cho 33.439 ỉượt cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện theo học. Đến thời điểm năm 2009, huyện Kbang có 714 cán bộ, đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên, chiếm 16% tổng sô cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện, trong đó sơ cấp 410 đồng chí, trung cấp 221 đồng chí, cao cấp, cử nhân 83 đồng chí.

Công tác giáo dục lý luận chính trị của huyện trong gần 15 năm này đã trang bị cho đông đảo cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên đương chức những kiến thức và nội dung cơ bản về quan điểm, nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, bồi dưỡng nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Qua các lớp đào tạo - bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Hầu hết, cán bộ, đảng viên sau khi được học tập, bồi dưỡng về kiến thức nghiệp vụ và lý luận chính trị về công tác tại địa phương, đơn vị đã vận dụng tốt những kiến thức được học vào thực tiễn công tác và cuộc sông, có chuyển biến rõ
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nét trong hiệu quả làm việc, cách thức tổ chức, điều hành công việc, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa IX về đẩy mạnh nghiên cứu tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã quán triệt tinh thần Chĩ thị đến cán bộ chủ chôt toàn huyện và triển khai học tập 10 chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần nghị quyết Đại hội IX của Đảng trong toàn Đảng bộ. Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai học tập 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và đội ngũ cán bộ, công chức, giáo viên trên toàn huyện với tổng sô' 29 lớp và gần 3.000 lượt người tham gia học tập. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đưa nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh và 5 chuyên dề đạo đức cách mạng vào các lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kết nạp Đảng và đảng viên mới, xem đó là nội dung chính được tiến hành lâu dài và thường xuyên trong các lớp học tập, bồi dưỡng. Trong 5 nãm 2003 - 2008, huyện đã mở được 13 lớp, với 1.224 lượt học viên tham gia. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 15/12/2003, về tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi về tư tường Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tuyên truyền miệng, góp phần tạo nên phong trào xã hội rộng rãi, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy
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đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động; Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp đó, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Thông tri số 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí M inh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch sô 13-KH/HU, ngày 28/9/2011 “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2015”. Huyện ủy đã ban hành Quyết định sô' 602-QĐ/HU, ngày 27/9/2011 thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gồm 19 đồng chí, Tổ chuyên trách gồm 3 đồng chí, để giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. Đồng thời, ban hành Quy chê làm việc của Bộ phận giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Bộ phận giúp việc và tổ chuyên trách.

Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết phải rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo dức Bác Hồ; chuyển biến tích cực trong đạo đức, lối sông ở đa sô' cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Từ việc học tập này mà cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng, nhiều nơi tiết kiệm đã trở thành phong trào có sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên. Công tác cải cách thủ tục hành chính, sửa đổỉ lề lôl làm việc được nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị
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quan tâm và bước đầu đem lại những kết quả đáng ghi nhận. Lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được sửa đổi theo hướng gần cơ sở, sát dân, phục vụ nhân dãn. Ý chí vượt khó vươn lên, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chăm lo đến quyền lợi chính đáng của nhân dân đã thể hiện rõ hơn trong các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tỉnh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang huyện có nhiều tiến bộ.

Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, công tác tổ chức, cán bộ Đảng bộ huyện Kbang chủ trương: tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng để thực hiện tốt chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, khắc phục tình trạng thụ động, trông chờ, ỷ lại cấp trên, buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc bao biện làm thay công việc của chính quyền; Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, duy trì nề nếp làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt của câp ủy và chỉ bộ; xây dựng và thường xuyên bổ sung, thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, bảo đảm tổ chức Đảng vừa là thành viên, vừa là tổ chức lãnh đạo toàn diện hệ thông chính trị. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy trí tuệ của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng; Chú trọng công tác kêt nạp đảng viên mới theo đúng nguyên tắc, thủ tục; công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ, đảm bảo cơ cấu hợp lý về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, nhất là cán bộ xã, thôn đảm bảo tính kế
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thừa, phát triển của đội ngũ cán bộ; gắn công tác quy hoạch với dào tạo, bồi dưỡng, bô' trí cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhận xét, đánh giá cán bộ theo định kỳ, đúng quy trình, khách quan, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt các chính sách cán bộ, luân chuyển cán bộ.

Trên cơ sở định hướng chung, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cô', kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, dấu tranh chống tham nhũng, khắc phục bệnh quan liêu, xa dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo được coi trọng. Năm 2001, Huyện ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém ; thành lập Ban Chỉ dạo “củng cố xã yếu kém”, phân công các dồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cơ quan hành chính sự nghiệp của huyện trực tiếp phụ trách, giúp đỡ các xã yếu kém. Chỉ đạo các cấp ủy kịp thời xây dựng và bổ sung quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh dạo, cá nhân phụ trách. Thông qua việc đỡ đầu, kết nghĩa đã bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm, góp phần đổi mới tác phong công tác, phong cách lãnh đạo cho các cấp ủy Đảng, đặc biệt là đôi với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy ở cơ sở.

Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng được quan tâm đúng mức. Hàng nàm tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tăng. Sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng dã được nâng lên, trở thành nhân tố quyết định thắng lợi trên các lĩnh vực kinh tế, vãn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Năm 2001, Đảng bộ huyện có 38 tổ chức cơ
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sở Đảng, qua phân loại có 16 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 42,1%; 20 tổ chức cơ sở Đảng đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 52,6%; có 02 tổ chức cơ sở Đảng xếp loại yếu, tỷ lệ 5,3%. Năm 2005, Đảng bộ huyện có 42 tổ chức cơ sở Đảng trong đó có 16 đảng bộ, 26 chi bộ. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, có 30 tổ chức cơ sô Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 71,43%, trong đó, có 08 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có 12 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiêm tỷ lệ 28,57%. Năm 2009, huyện có tổng sô 51 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 17 đảng bộ, 34 chi bộ. Qua phân loại có 37 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, đạt 72,54%; tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 09, dạt 17,64%; tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ 05, còn chiếm 9,82%.

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được cấp ủy đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành đề án kết nạp đảng viên theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tĩnh ủy. Trong 10 năm 2001 - 2010, đã kết nạp 1.106 Đảng viên. Riêng nhiệm kỳ 2006 - 2010, huyện Kbang đã kết nạp 686 đảng viên, đạt tỷ lệ bình quân 8,24% so với đảng số hàng năm. Đến năm 2010, tổng sổ đảng viên toàn Đảng bộ huyện là 2.068 đồng chí. Thành lập mới 66 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; 29 chi bộ trường học, kết nạp đảng viên ở 01 làng, 04 trạm y tế chưa có đảng viên. Đến năm 2010, có 100% thôn làng, trường học, trạm y tế có đảng viên; 146/167 thôn, làng, tổ dân phố và 37/46 trường học có chi bộ riêng. Đến nám 2012, tât cả 167/167 thôn, làng, tổ dân phô" của huyện đã có chi bộ riêng. Chất lượng đảng viên được nâng lên, năm 2010 đảng viên đủ tư cáchj hoàn thành tôt nhiệm vụ chiếm 84%. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ,
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nhiệm kỳ 2006 - 2010, tăng 19,2% so với nhiệm kỳ 2001 - 2005; đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ giảm từ 1,7% năm 2005, xuông còn 0,94% năm 2009.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, công tác quy hoạch cán bộ đã được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện từ huyện đến cơ sở, đảm bảo quy trình, dân chủ và công khai, Huyện đã quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bô trí sắp xếp cán bộ; đặc biệt là đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. Thời kỳ 2001 - 2005, huyện Kbang đã cử 608 lượt cán bộ đi dào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý Nhà nước; luân chuyển 12 chức danh cán bộ chủ chốt các địa phương, đơn vị; bổ nhiệm mới 10 cán bộ, bổ nhiệm lại 17 cán bộ trưởng, phó các phòng ban, đoàn thể huyện; bố trí mới 44 chức danh cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn.

Giai đoạn 2006 - 2010, huyện đã quy hoạch 468 cán bộ nguồn cho 168 chức danh cán bộ chủ chô't xã, thị trấn, đạt bình quân 2,78 nguồn cán bộ cho 1 chức danh; cử 16.219 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước, lý luận chính trị; luân chuyển 27 lượt chức danh cán bộ chủ chốt. Đảng bộ dã quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án sô' 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2015. 7 sinh viên tốt nghiệp đại học dược tiếp nhận về cồng tác ở các xã; đưa vào nguồn đào tạo 140 thanh niên để bố trí vào các vị trí công tác ở thôn, làng, tổ dân phô'. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ bảo đảm quy trình, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ cho lâu dài.
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Nhận thức được những yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đôn Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn đặt vấn dề tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh. Đảng bộ xác định, cần làm tốt công tác kiểm tra của Đảng, nhất là kiểm tra đảng viên thực hiện Điều lệ và nhiệm vụ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra đối với cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện Nghị quyết cấp trên và Nghị quyết của cấp mình. Đẩy mạnh công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ để kiểm tra, kết luận để làm rõ các vụ việc vi phạm để kịp thời xử lý. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục, ngăn ngừa. Kiện toàn củng cô" và có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn công tác kiểm tra cho ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng.

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII) được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức xây dựng quy chế và chương trình, kế hoạch hoạt động; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; tổ chức chỉ đạo kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên về thực hành tiết kiệm, chống tham lãng phí, chông tham nhũng, tiêu cực. Xác định những lĩnh vực, ngành, đối tượng dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí để chỉ đạo giáo dục, ngăn chặn. Xác dịnh những vụ việc nổi cộm gây dư luận bức xúc, được xã hội quan tâm để tập trung chỉ đạo giải quyết. Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện Quy định 19 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, bức xúc liên quan đến cán bộ, đảng viên; tạo
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được sự chuyển biến về mọi mặt, khắc phục dược những khuyết điểm, yếu kém; tăng cường được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Châp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong 5 năm 2006 - 2010, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 11 đoàn, tiến hành kiểm tra 12 tổ chức Đảng về việc lãnh dạo, chỉ dạo thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trên các lĩnh vực: quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước để chi tiêu, mua sắm tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất dai, tài nguyên khoáng sản; tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tiền ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, người nghèo và các hoạt động từ thiện khác...; đồng thời, chỉ đạo 181 lượt tổ chức Đảng cấp dưới tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra về Ban Thường vụ Huyện ủy. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xử lý kỷ luật 02 đảng viên vi phạm và kiểm điểm trách nhiệm 04 đảng viên. Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng nãm, các tổ chức Đảng đã tiến hành kiểm tra được 115 tố’ chức Đảng cấp dưới và 90 đảng viên thuộc phạm vi quản lý. Nội dung kiểm tra là việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc xây dựng và lãnh đạo thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên và cấp mình; thực hiện quy chế làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sông... Qua kiểm tra đã đi đến kết luận, có 37 tổ chức Đảng và 46 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó có 07 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật và đă xử lý kỷ luật theo quy định.

Trong giai đoạn 2006 - 2010, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã tiến hành giám sát theo chuyên đề được 15 tổ chức
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Đảng và 39 đảng viên. Trong dó, Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 04 tổ chức Đảng, 09 đảng viên; các Ban Đảng của Huyện ủy giám sát 06 tổ chức Đảng, 05 đảng viên; Đảng ủy cơ sở giám sát 05 tổ chức, 06 đảng viên; chi bộ cơ sở giám sát 19 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh dạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp ủy câ'p trên và cấp mình; việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn p h ẩm chất, dạo đức, lối sống; việc chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy... Qua giám sát phát hiện 07 tổ chức Đảng và 14 đảng viên eó dâu hiệu vi phạm; chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy trình 01 tổ chức Đảng và 03 đảng viên.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ huyện luôn quan tâm củng cô", kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của khôi dân vận huyện và các xã, thị trấn, tổ chức kinh tế. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thông chính trị để thực hiện công tác dân vận. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình phôi hợp công tác dân vận giữa các ngành chức năng, m ặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện phương châm “huyện nắm thôn, làng, tổ dân phố; xã nắm hộ gia đình”, các ngành chức năng của huyện và cơ sở luôn chú trọng tuyên truyền nóng, vận động cá biệt. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kết nghĩa với xã, phụ trách thôn, làng đặc biệt khó khăn, củng cố hệ thông chính trị, phát triển kinh tê - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 20-4-2002, của Tỉnh ủy về công tác Dân vận trong tình hình mới, Ban Chấp hành
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Đảng bộ huyện đã xây dựng Chương trình hành động sô' 20-CTr/HU, ngày 16-10-2002 về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy khóa V, khóa VI quyết định phân công các tổ chức cơ sở Đảng các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, tổ chức Đảng các cơ quan và lực lượng vũ trang của huyện kết nghĩa, đờ đầu với các tổ chức cơ sở Đảng xã, thị trấn và các thôn, làng đặc biệt khó khăn. Tiếp đó, ngày 15-11-2010, Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa VII) tiếp tục ra Quyết định số 221-QĐ/HU và Quy định sô' 01-QĐ/HU “về phân công các tổ chức cơ sở Đảng hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang huyện, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng kết nghĩa với xã; các cơ quan hành chính, sự nghiệp, mặt trận và các đoàn thể, công an, quân sự huyện, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, doanh nghiệp phụ trách làng”. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kết nghĩa với xã; giúp các thôn, làng đặc biệt khó khăn, các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị tập trung giúp các xã khó khăn về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, củng cố kiện toàn hoạt động của hệ thông chính trị cơ sở, hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở thôn, làng đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức Hội thi cán bộ “dân vận khéo” năm 2010 - 2011; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng khôi cơ quan Nhà nước và các xã, thị trấn tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” khôi cơ quan Nhà nước năm 2012. Sau Hội thi ở cơ sở, các tổ chức cơ sở Đảng thành lập dội tham gia Hội thi cấp huyện. Những hội thi này đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức; góp phần tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối
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Bahnar. Tăng cường công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược “xây dựng và bảo vệ tổ quôV’ trong tình hình mới. Ngăn chặn hiệu quả âm mưu, xâm nhập, móc nối hoạt động của FULRO, “Tin lành Đê-ga”; sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội để phát hiện đấu tranh ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm, hạn chế tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Xây dựng các cơ quan Tư pháp huyện trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy m ạnh công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Củng cố kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, M ặt trận và đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đảm bảo tinh gọn, gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động. Chú trọng công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ đảm bảo tính kế thừa, phát triển của đội ngũ cán bộ. Củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Làm tốt công tác dân vận của Đảng, thực hiện tô't phương châm “huyện nắm thôn, làng, tổ dân phô'; xã nắm hộ gia đ ìn h ”. Tiếp tục đổi mới việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng đôi với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí M inh”.
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Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân, bảo đảm hội đồng nhân dân thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của ủy ban nhân dân cấp cơ sở và các phòng, ban của huyện. Thực hiện tốt công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt qui chế dân chủ

cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc dấu tranh phòng chông tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

Đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể với phương châm hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng các cuộc vận dộng, các phong trào lớn của các đoàn thể. Nâng cao vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội; tăng cường tuyên truyền và giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí M inh”. Tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức mặt trận và các đoàn thể, nhất là ở các thôn, làng vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, đoàn viên; chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán trong hội viên, đoàn viên.

Đạỉ hội đề ra 7 chương trình trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang khóa VII gồm 45 đồng chí. Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 12 đồng chí; đồng chí Đinh Gỉeng, Tỉnh ủy viên, dược bầu tiếp
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tục giữ chức Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Trần Vĩnh Hương, Huỳnh Trọng Khánh, được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Trung Hưng, Uy viên Ban Thường vụ, được phân công làm Thường trực Huyện ủy. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gồm 17 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Ngày  17-3-2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành

Quyết định sô 176-QĐ/TU, chuẩn y kết quả bầu đồng chí

Hồ Trung Hưng, ú y viên Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Đại hội đã bày tỏ quyết tâm phát huy nội lực, tinh thần tự lực tự cường; đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài để đẩy nhanh quá trình khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, th ế mạnh của huyện, tiếp tục đổi mới về chất, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, đổi mới cơ chế quản lý, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽf tích cực trong toàn Đảng bộ trên tấ t cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố hệ thông chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng huyện Kbang phát triển nhanh và bền vững.

Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, các cấp ủy, chính quyền, m ặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện bắt tay ngay vào việc tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết của Đại hội.

Những năm đầu thập niên thứ II của thế kỷ XXI, huyện Kbang triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ huyện trong bôi cảnh có những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen.

Về thuận lợi, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên,
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vùng đặc biệt khó khăn. Việc đầu tư nhiều chương trình, dự án có tầm chiến lược trên địa bàn huyện như: Quôc lộ Trường Sơn Đông, dự án thủy điện An Khê - KaNak, chương trình mục tiêu quô'c gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững (giai đoạn 2013 - 2017)..., đã tạo điều kiện thuận lợi cho huyện phát triển kinh tế nhanh và ổn định. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trậ t tự an toàn xã hội của huyện cơ bản ổn định; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số ưấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “vể tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu mang lại một số kết quả, niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý diều hành của chính quyền các cấp đâ được củng cô" một bước.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện Kbang còn đôi diện với nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến không thuận lợi, sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Giá một sô m ặt hàng nông sản xuông thấp; trong khi đó, giá một số m ặt hàng thiết yếu và vật tư nông nghiệp tăng cao; đời sống và sản xuất của nhân dân gặp nhiều khó khăn; các th ế lực thù địch trong và ngoài nước tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo ỉoạn lật đổ” với nước ta nói chung và trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng. Song với truyền thông đoàn kết, trên cơ sở phát huy nội lực, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Kbang đã ra sức phân đấu và đ ạt được một sô" thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quôc phòng, từng bước xây dựng hệ thông chính trị vững mạnh.
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Kinh tế có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tãng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 13,28%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 21,851 triệu đồng, gấp hơn 2 lần so với nãm 2010. Đến năm 2015, giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 56,45%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 22,7%; ngành dịch vụ chiếm 20,85%. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện đúng hướng, nhưng còn chậm. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa ổn định, quy mô nhỏ lẻ. Thương mại - dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của huyện.

Xác định tầm quan trọng của nông nghiệp trong phát triển của huyện, huyện Kbang triển khai các giải pháp đồng bộ để sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện và đi vào chiều sâu. Chú trọng công tác khuyến nông, khuyến lâm, bảo vệ thực vật; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuât, thay thế, xóa bỏ dần tập quán canh tác lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc Bahnar. Huyện đã triển khai một số mô hình sản xuất mới như: phát triển cao su tiểu điền, thí điểm trồng cây Mắc-ca, cây Ca cao. Chú trọng đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, khai hoang, mở rộng diện tích sản xuât lúa nước, gắn với việc hỗ trợ, thay thế giống lúa nưởc bị thoái hóa tại các làng đồng bào dân tộc Bahnar, bước đầu xây dựng thành công mô hình sản xuất lúa giông ở huyện... Tổng diện tích gieo trồng năm 2015 ước đạt 32.481,3 ha. Tuy nhiên, do giá cả một sô' m ặt hàng nông sản xuống thấp, trong khi đó giá cả vật tư, phân bón lại tăng cao đã ảnh hưởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện. Những tháng đầu năm 2013, nắng hạn kéo dài đã làm thiệt hại 742,31 ha cây trồng các loại. Huyện đã triển khai hỗ trợ cho nhân dân khôi phục sản xuất với tổng chi phí trên 1,4 tỷ
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đồng. Ảnh hưởng của cơn bão sô" 10, 11 và 15 kết hợp với việc xả lũ hồ chứa KaNak {thủy điện An Khê - KaNak) đã làm thiệt hại 324,195 ha cây trồng các loại, 24.500 m2 mặt nước nuôi trồng thủy sản, cuốn trôi 14 con bò và 04 con trâu của dân.

Cồng tác phòng chông dịch bệnh trong chăn nuôi được chú trọng đúng mức. Tuy nhiên, số lượng đàn gia súc có chiều hướng giảm, do diện tích đồng cỏ bị thu hẹp. Tổng đàn gia súc năm 2014 là 51.265 con. Huyện đã và đang triển khai đầu tư dự án chăn nuôi bò thịt, bò sữa theo quy mô công nghiệp tại các xã phía Nam; quy hoạch và triển khai thí điểm mô hình nuôi cá tầm tại Hồ c (xã Đak Rong). Song, đến thời điểm năm 2013, chăn nuôi mới chỉ chiếm 19,8% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Đề án nuôi trồng và chế biến thủy sản kết hợp với chuyển đổi ngành nghề lao động nông thôn chưa mang lại hiệu quả.

Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xảy dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, trên toàn quổc, huyện Kbang là một trong 05 huyện của cả nước được Trung ương chọn làm điểm của chương trình. Ngày 24-5-2011, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chĩ thị số 02-CT/HU “về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện”.

tỉnh Gia Lai, ngày 19-7-2011, Tỉnh ủy cũng ban hành

Nghị quyết sô" 03-NQ/TU “về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia lai đến năm 2020”. Theo đó, tấ t cả 13/13 xã của huyện Kbang đã được ủ y ban nhân dân tỉnh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, ngày 27-12-2011, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU, “về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và đến
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năm 2020”. Ngày 17-12-2010, Uy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định sô 932/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Quyết định củng cô" kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình; Quyết định ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời ban hành hàng chục vãn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới về tổ chức bộ máy, triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung như: tuyên truyền, lập quy hoạch, đề án, về xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, huy động và lồng ghép các nguồn vốn, quy trình thủ tục thanh quyết toán... ủ y ban nhân dân huyện dã ban hành bộ hồ sơ mẫu về hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất và hợp phần đầu tư cơ sở hạ tầng để các xã thực hiện thuận lợi. Ngày 02-5-2013, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Thông báo scí 463-TB/HƯ, chỉ đạo phân công bổ sung nhiệm vụ cho Mặt trận và các đoàn thể xã trong việc tham gia xây dựng nồng thôn mới.

Huyện đã chỉ đạo 13/13 xã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban; Ban quản lý xã do đồng chí Chủ tịch ủ y ban nhân dân xã làm Trưởng ban; Ban phát triển thôn, làng do đồng chí Trưởng thôn làm Trưởng ban và Ban giám sát do đồng chí Chủ tịch ú y ban mặt trận tổ quôc Việt Nam xã làm Trưởng ban và các đoàn thể xã làm thành viên.

Từ năm 2011 đến năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy, Uy ban nhân dân huyện đã tổ chức trên 10 hội nghị, hội thảo và nhiều cuộc họp để phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức Hội nghị cán bộ toàn huyện để hướng dẫn chi tiết một số nội dung như: Phương

567

[image: image1.jpg]


pháp tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng nông thôn mới; phương pháp khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn, công tác theo dõi lập, quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới; tổ chức 03 lớp tập huấn công tác chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng nông thôn mới, có 488 lượt học viên là cán bộ chủ chốt các xã, thôn, làng tham gia; đã trang bị đầy đủ tài liệu về xây dựng nông thôn mới đến các xã, thôn, làng.

Đầu năm 2011, ủ y ban nhân dân huyện đã Quyết định thành lập Tố công tác rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện để giúp các xã lập Đề án xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2011, việc lập Quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới của 13/13 xã, thị trấn đã hoàn thành và lấy ý kiến thông nhất của các sở, ngành liên quan, được Uy ban nhân dân huyện phê duyệt đảm bảo theo đúng trình tự quy định. Huyện đã rà soát đánh giá thực trạng 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quôc gia về nông thôn mới, mức độ đạt và chưa đạt từng chỉ tiêu và từng tiêu chí; các tiêu chí phấn đấu hoàn thành theo lộ trình từng năm; tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư, nguồn vô'n đầu tư, phân kỳ đầu tư và khả nâng cân đôi các nguồn vốn dể thực hiện Chương trình mục tiêu Quô'c gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đâu giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020m, với tổng nhu cầu vốn 1.781,006 tỷ đồng.

m Giai đoạn 2011 - 2015: Phân đâu có 10/13 xã đạt xã Nông thôn mới (tương ứng với 76,92% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, gồm: Đak Hlơ, xã Đông, Nghĩa An, Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, Kông Bờ La, Lơ Ku, Đak Smar, Sơ Pai và Sơn Lang). Tổng nhu cầu vốn 1.616,535 tỷ đồng. Giai đoạn 2016 - 2020: 03 xã còn lại là Krong, Đak Rong và Kon Pne

đạt chuẩn các tiêu chí nòng thôn mới, nâng tổng sô' xã đạt chuẩn nông

thôn mới toàn huyện là 13 xã (tương ứng với 100%). Tổng nhu cầu vốn 164,471 tỷ đồng.
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Hưởng ứng phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” cùng với cả nước và tỉnh, năm 2012, huyện đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Kbang chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện, tạo ra khí th ế thỉ đua sôi nổi, với quyết tâm cao. Ngay sau đó, phong trào đã được lan tỏa, triển khai đồng loạt ở 13/13 xã thị trấn của huyện.

Trong giai đoạn 2011 - 2014, huyện đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí huy động 1.170,576 tỷ đồng. Trong đó, vôn trực tiếp chương trình nông thôn mới 73,195 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 383,5 tỷ đồng-vôn tín dụng 465 tỷ đồng; vốn huy dộng từ doanh nghiệp 15,905 tỷ đồng; vốn huy động nhân dân 232,976 tỷ đồng (đóng xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, xây dựng, chỉnh trang nhà cửa..).

Qua hơn 3 năm triển khai, phong trào thi đua “Kbang chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân về phong trào; nhiều xã đã thực sự nắm rõ được nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, qua đó đã có những phương pháp, cách làm hiệu quả, thu hút được sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng, tự giác tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Nhờ triên khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, dự kiên đèn cuối năm 2015, toàn huyện có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và Kbang đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Công tác quản lý bảo vệ rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, thông qua việc nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành chức năng của
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huyện, chủ rừng, chính quyền cơ sở. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra vụ cháy rừng nào trên địa bàn. Công tác trồng rừng được quan tâm, trong 02 nãm 2011 - 2012, huyện đã trồng mới được trên 580 ha rừng. Tuy nhiên, do việc chuyển đổi đất rừng sang thực hiện một sô' dự án về thủy điện, khai thác khoáng sản... nên dộ che phủ của rừng năm 2015 chỉ đạt 70,1%, giảm 1,4% so với năm 2010. Huyện dã xây dựng phương án và đề nghị thực hiện khoán bảo vệ rừng giai đoạn 2012 - 2016; rà soát và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý chuyển về địa phương quản lý đối với diện tích 3.613,57 ha đất lâm nghiệp do chủ rừng quản lý, nhưíLg thực tế người dân đã sản xuất nông nghiệp ổn định, lâu dài.

Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đã có tiến bộ; công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất và cấp quyền sử dụng đất đã được quan tâm đúng mức. Việc giải quyết thiếu đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu sô' tại chỗ, giải quyết thiếu đất sản xuất cho các làng tái định cư, đã được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Huyện đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, đến năm 2015, diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận đạt 86,5% so với diện tích đã đo đạc. Song, tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất trái phép còn xảy ra. Công tác quản lý hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản ở một sô' xã còn nhiều bất cập.

Huyện đã đầu tư xây dựng bãi xử lý rác thải tại vị trí mới cho khu vực thị trấn; trang bị bổ sung phương tiện thu gom, vận chuyển và thiết bị xử lý rác thải sử dụng công nghệ hiện đại, thực hiện thí điểm phương án tách rác tại nguồn, gắn với chỉnh trang đô thị; đầu tư xây dựng mới nghĩa trang
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nhân dân cho khu vực trung tâm thị trấn và đưa vào sử dụng; quy hoạch, xây dựng 137 nghĩa trang nhân dân tại các xã, thôn, làng.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chịu tác động lớn của tình trạng suy giảm kinh tế, lãi suất tín dụng tăng cao, song có bước phát triển ổn định. Năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá cô' định 1994) dạt 324,5 tỷ dồng. Đến cuối năm 2012, có 100% thôn, làng trên địa bàn huyện được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98,79%; hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%. Huyện đã tạo mọi diều kiện thuận lợi, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại, tập trung cho các xã điểm về xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2015 đạt 2.184 tỷ đồng.

Huyện có nhiều giải pháp khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phất triển các loại hình dịch vụ có thế mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao như: vận tải hành khách, thông tin - liên lạc, dịch vụ ăn uống, giải khát, kinh doanh nhà nghỉ..., góp phần chuyển một bộ phận lớn ỉao động từ nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ. Cuối năm 2014, trên địa bàn huyện có 04 hợp tác xã và 184 tổ hợp tác liên kết sản xuất; trên 60 doanh nghiệp và 1.242 hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, thương mại, dịch vụ ở một sô' xã vùng sâu, vùng xa như Kon Pne, Lơ Ku, Đak Rong và Krong còn chậm phát triển; tình trạng tư thương ép giá một số mặt hàng nông sản của nông dân còn xảy ra.

Giai đoạn 2011-2015, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt khá. Năm 2015, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Kbang theo dự toán là 259,298 tỷ đồng, tăng 2,12
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lần so với dự toán năm 2010. Tổng chi ngân sách năm 2014 là gần 303,324 tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với dự toán năm 2010. Công tác điều hành ngân sách linh hoạt, tập trung đầu tư phát triển, đồng thời đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tôt chủ trương ổn định kinh tế vĩ mồ, kiềm chế lạm phát, tiết kiệm nguồn chi ngân sách, tiết giảm tôi da chi tiêu công, đậc biệt là chi tổ chức hội nghị, xăng xe, điện nước... Hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn huyện mang lại hiệu quả và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên dịa bàn. Công tác huy động vô'n có nhiều cố gắng, luôn đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng.

Huyện Kbang đã chú trọng đầu tư phát triển các tiểu vùng kinh tế - xã hội theo quy hoạch. Đẩy mạnh thực hiện bê tòng hóa giao thông ven đô; đầu tư nâng cấp, xây dựng một số hạng mục công trình đô thị; khuyến khích phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ; cơ cấu lại lao động theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại -dịch vụ đcíi với tiểu vùng kinh tế - xã hội khu vực trung tâm huyện. Với tiểu vùng kinh tế - xã hội các xã phía Nam và phía Bắc, dã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, nhất là đẩy mạnh bê tông hóa giao thông nông thôn; tu sửa các công trình thủy lợi; quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình nước tự chảy để phục vụ đời sống của nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp, nông thôn đi vào chiều sâu; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cầy trồng. Tập trung phát triển cây mía, mì, bắp, đậu đổ ở các xã phía Nam; cây cà phê, bời lời, tiêu ở các xã phía Bắc; bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu trồng cỏ chăn nuôi bò sữa quy mồ công nghiệp ở các xã phía Nam.
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Lĩnh vực văn h óa - x ã h ộ i có nhiều tiến bộ. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc, quy mô phù hợp, đáp ứng yêu cầu người học. Năm học 2014 - 2015, toàn huyện có 52 đơn vị trường học, với 16.961 học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư. Huyện thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi. Công tác giáo dục và đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu sô, vùng khó khăn của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Giai đoạn 2011 - 2014, huyện Kbang dã chia tách, thành lập 05 trường Phổ thông dân tộc bán trú. Mô hình này đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa.

Huyện Kbang đã duy trì kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục tiểu học đúng dộ tuổi; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đã được quan tâm đúng mức. Cuối năm 2014, toàn huyện có 13/14 xã, thị trấn được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuoi; năm 2015, huyện có 16 trường học đat chuẩn quôc gia.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, mạng lưới y tê từ huyện đến cơ sở đã đươc củng cô, tăng cường. Trình độ đội ngũ y, bác sĩ ngày càng nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiêt bị y tê tiêp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp; công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các đô'i tượng bảo hiểm y tế đã được quan tâm đúng mức. Đến năm 2015, có 14/14 trạm y tế có bác sĩ; đạt tỷ lệ 5,4 bác sĩ/1 vạn dân; 13/14 xã, thị trấn đạt chuân quôc gia về y tê. Trong đó có 08 xã đat chuẩn giai đoạn 2001 - 2010 (xã Đông, Nghĩa An, Đak Hlơ, Kông Bờ La
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Kông Lơng Khơng, Đak Smar, Lơ Ku, Kon Pne và Đak Rong), 05 xã đạt chuẩn giai đoạn 2011 - 2020 (Tơ Tung, Sơn Lang, Sơ Pai và Krong). Các chương trình mục tiêu Quô'c gia về y tế đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả.

Hoạt động văn hóa - thông tin, phát thanh - truyền hình đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương để tuyên truyền, cổ động; kịp thời nêu gương “người tốt, việc tốt”, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong công tác thi đua, nhất là trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí M inh”, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về gia xây dựng nông thôn mới. Các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở được quan tâm đầu tư; chú trọng đúng mức công tác bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, nhất là cồng chiêng Bahnar. Nãm 2011, lần đầu tiên huyện đăng cai tổ chức Liên hoan cồng chiêng các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai ngay tại di tích lịch sử - văn hóa làng Kháng chiến Stơr. Liên hoan diễn ra trong 2 ngày, 1 đêm, với sự tham dự của hơn 600 nghệ nhân cồng chiêng Bahnar và Jrai đến từ các huyện phía Đông của tỉnh và thành phô' Pleiku. Qua hoạt dộng này, ngoài việc góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, còn làm cho hai dân tộc tại chỗ của tỉnh Gia Lai là Bahnar và Jraỉ có sự hiểu biết, gần gũi và đoàn kêt, gắn bó hơn; thế hệ trẻ trong tỉnh thấu hiểu hơn về truyền thống yêu nước, cách mạng của Anh hùng Núp và làng Kháng chiến Stơr trong chiến tranh giải phóng. Huyện cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lẽ lớn của đất nước, của địa phương.

Huyện Kbang đã quy hoạch tổng thể khu di tích lịch sử làng Kháng chiến Stơr, đã và đang đầu tư khu Nhà lưu niệm
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Anh hùng Núp, phục dựng làng Kháng chiến Stơr, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phục vụ khách đến tham quan du lịch trong quy hoạch tua du lịch tham quan của tỉnh.

Hoạt động thông tin liên lạc phát triển rộng khắp đến các thôn, làng; số thuê bao diện thoại, Internet ngày càng tăng. Đến cuối nâm 2014, toàn huyện có 50 trạm BTS của 03 nhà mạng Vinaphone, Mobifone và Viettel đang hoạt động phủ sóng điện thoại di động hầu hết ở tất cả các thôn, làng trong toàn huyện; thuê bao điện thoại đạt 66,1 diện thoại/ 100 dân. Mạng lưới Internet phát triển đến 14/14 xã, thị trấn; đạt 1,72 thuê bao Internet băng thông rộng/100 dân.

Tính đến thời điểm 30-12-2014, tổng số tín đồ tôn giáo trên địa bàn huyện Kbang có 401 hộ, với 1.298 khẩu. Trong đó, Phật giáo 121 hộ, 322 khẩu; Công giáo 256 hộ, 902 khẩu; Tin lành 09 hộ, 29 khẩu; Cao đài 15 hộ, 45 khẩu. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX), về công tác tôn giáo trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo, nhất là việc thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo, tạo điều kiện để các tín đồ tôn giáo hoạt động theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước. Huyện ủy dã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sông, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống vãn hóa ở khu dân cư... Đa số các tín đồ tôn giáo trên địa bàn huyện chủ yếu sinh hoạt tín ngưỡng tại gia, hầu hết đều an tâm, phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lôi của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế gia đình.
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Thực hiện Kết luận sô' 86-KL/TW, ngày 05-11-2010 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị sô 05-CTi TW, ngày 14-10-2006 của Bộ Chính trị (khóaX) về tăng cường sự lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tinh hình mới”, huyện Kbang dã tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện Kết luận số 86-KL/TW; đồng thời, đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ'HU. ngày 29-02-2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự”, Công vãn số 96-CV/HƯ, ngày 17-01-2011 của Huyện ủy; Công văn số 645-CV/HƯ, ngày 30-8-2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện”.., Ngoài ra, đã chỉ đạo Công an huyện xây dựng Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, giai đoạn 2011 - 2015; Chương trình hành động phòng chống mua bán người, giai đoạn 2012 - 2015; triển khai thực hiện Chi thị sô" 13/CT-BCA của Bộ Công an “Về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chổng người thi hành công vụ"... Trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác đảm bảo an ninh trậ t tự trên địa bàn gắn với xử lý triệt để các yếu tô' gây m ât ổn định về an ninh trậ t tự trên địa bàn, không để xảy ra các tình huổng bị dộng, bâ't ngờ.

Huyện đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; gán nhiệm vụ củng cô quổc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Công tác huấn luyện, diễn tập phòng thủ, chiến đâu trị an và hoạt động của lực lượng vũ trang trong huyện có sự chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục qucíc phòng toàn dân
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HÌNH ẢNH CÁC Đ/C BÍ THƯ HUYỆN ỦY QUA CÁC THỜI KỲ

	Đ/c: Phạm Kiêm (Long)
	Đ/c: Nguyễn Đức Lang

	Bí thư Huyện ủy huyện An Khê
	Bí thư Huyện ủy huyện Kon Plông

	(1948* 1949)
	(1949- 1950)


Đ/c: Trần Vàn Lộc
Đ/c: Đỗ Hằng
Đ/c: Lâm Hữu Bá

Bí thư Ban cán sự Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng

Khu 4 (1950)
huyện An Khê
Khu 3 (Nam Kon Plông)

(1951- 1954)
(1952)

	Đ/c: Phạm Chánh
	Đ/c: Nguvễn Văn (Can)

	Bí thư Ban cán sự Đảng
	Bí thư Ban cán sự Đảng

	Khu 3 (Kon Plong)
	huyện ỉ (1957)

	Bí thư Ban cán sự Đảng huyện I
	


(1954- 1956)

	Đ/c: Rơchơm Briu (Grang)
	Đ/c: Huỳnh Hưng Thạnh
	Đ/c: Đoàn Diệu (lỉreh)

	Bí thư Ban cán sự Đảng
	(Hoàng Lê)
	Bí thư Ban cán sự Đảng

	huyện 1 (1958- 1959)
	Bí thư Ban cán sự Đảng
	huyện 1(1959 - 1962)

	
	huyện 2 (1958- 1959)
	


	
	

	
	

	
	

	Đ/c: Nguyễn Hùng
	Đ/c: Đinh Hla

	(Lê Tam)
	Bí thư Huyện ủy huyện I

	Bí thư Huyện ủy huyện 1
	(1965-1976)

	(1962- 1965)
	


	Đ/c: Trần Khanh (Kha)
	Đ/c: Trịnh Kim Sung (Sanh)
	Đ/c: Đinh Núp

	Bí thư Huyện ủy huyện 2
	Bí thư Huyện ủy huyện 2
	Bí thư Huyện ủy Huyện 2

	(1963 - 1964)
	(1964 - 1965)
	(1965 - 1967)

	
	
	Bí thư Huyện ủy huyện 10

	
	
	(1967- 1972)


	Đ/c: Đinh Rơi
	Đ/c: Nguyễn Thứ

	Bí thư Huyện ủy huyện 10
	Bí thư Huyện ủy huyện An Khê

	(1964-
	1967)
	(1976 - 1977)

	Bí thư Huyện ủy huyện 2
	

	(1970-
	1975)
	


	Đ/c: Nguyễn Văn Bùi
	Đ/c: Võ Thông
	Đ/c: Đinh Rang

	(Ba Thái)
	Tỉnh ủy viên
	Tỉnh ủy viên

	Bí thư Huyện ủy
	Bí thư Huyện ủy
	Bí thư Huyện ủy

	huyện An Khê
	huyện Kbang
	huyện Kbang

	(1977 - 1986)
	(1985 - 1986)
	(9/1985 - 1989)


	Đồng chí Đinh Tiêt
	Đồng chí Hà Sơn Nhìn

	Tỉnh ủy viên
	Tỉnh ủy viên

	Bí thư Huyện ủy huyện Khang
	Bí thư Huyện ủy huyện Kbang

	(1989 - 1993)
	(03/1993 - 01/2000)


	Đ/c: Nguyễn Mộng Hoàng
	Đ/c: Măng Đung
	Đ/c: Đinh Gieng

	Tỉnh ủy viên
	Tỉnh ủy viên
	Tỉnh ủy viên

	Bí thư Huyện ủy
	Bí thư Huyện ủy
	Bí thư Huyện ủy huyện Kbang

	huyện Kbang
	huyện Kbang
	(11/2005 - 8/2015)

	(2/2000- 10/2004)
	(11/2004 - 10/2005)
	


HÌNH ẢNH CÁC MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG HUYỆN KBANG

	Mẹ Việt Nam Anh hùng
	Mẹ Việt Nam Anh hùnc

	Nguyễn Thị Cưtìnịi
	Mẹ Thơp

	Thôn 3, xã Đông
	Làng Tờ Mật, thôn ], xã Đông


	Mẹ Việt Nam Anh hùne
	Mẹ Việt Nam Anh hùng
	Mẹ Việt Nam Anh hùng

	Đinh Thị Meh
	Trương Thị Chánh
	Phạm Thị Chĩn

	Làng Nak, thị trấn Kbang
	Thôn 3, xã Đông
	Tổ đân phố 1, TTKbang


được triển khai đồng bộ; nguồn lực huy động cho nhiệm vụ quôc phòng dảm bảo. Đã phát huy được sức mạnh của toàn dân tham gia chương trình quốc gia phòng, chông tội phạm. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tô' cáo của công dân được quan tâm đúng mức, đã góp phần tích cực đấu tranh phòng, chông tham nhũng, lãng phí và bảo vệ kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân.

Tuy nhiên, chất lượng chính trị của lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên ở một số địa phương, đơn vị chưa cao. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, nhưng trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; một sô' hành vi phạm tội tăng, như trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích; mua bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy... Một sô' trường hợp khiếu nại đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng, nhưng công dân vẫn chưa thỏa mãn và tiếp tục đeo bám khiếu kiện kéo dài.

Hoạt động của hệ thống chính trị có những chuyển biến cơ bản trên nhiều mặt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã được các cấp ủy Đảng quan tâm thường xuyên, từ dó, nâng cao một bước nhận thức về lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chi thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 05-TT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã đạt được những kết quả thiết thực, đưa việc làm theo gương Bác dần đi vào nền nếp, tạo chuyển biến về ý thức trách nhiệm, tác động tích cực vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tê - xã hội, đảm bảo quôc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thông qua việc triển khai thực hiện, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá
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nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tô't” làm theo gương Bác, góp phần nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã được các cấp ủy Đảng quan tâm thường xuyên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục truyền thông cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là cho thế hệ trẻ đã được chú trọng hơn. Huyện đã biên tập bản tóm lược “Lịch sử Đảng bộ huyện Kbang (giai đoạn 1945 - 2000)” để đưa vào giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện và các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số uẩn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy dã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện. Tổ chức hai hội nghị cấp huyện để học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho các đồng chí cán bộ chủ chốt và đoàn viên, hội viên m ặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên gắn với kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ỗ địa phương, đơn vị mình.

Trước khỉ tổ chức kiểm điểm, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tiến hành lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân, đã có 1.559 ý kiến góp ý
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của các tập thể và cá nhân tham gia cho tập thể cấp ủy và cá nhân các dồng chí bí thư, cấp ủy viên từ huyện đến cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện. Từ ngày 10 đến 13-10-2012, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và từng cá nhân các đồng chí ủ y viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, từ ngày 29-10-2012 đến 05-12-2012, có 56/56 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy và 48 cơ quan, đơn vị trong huyện hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Nhìn chung công tác lãnh dạo, chỉ đạo học tập quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong toàn Đảng bộ huyện đã được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và củng cố tổ chức cơ sở Đảng được chú trọng. Đã tiến hành củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, nhất là ở những nơi còn yếu kém; xúc tiến phân công các đồng chí Huyện ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng, tổ dân phô*. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bô' trí sắp xếp, luân chuyển cán bộ luôn được chú trọng. Trong 5 năm, dã cử 862 cán bộ theo học các lớp lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước ngắn và dài hạn do Trung ương, tỉnh mở, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ.

Công tác phát triển đảng viên được các câp ủy quan tâm. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, Đảng bộ đã kêt nạp được 895 đảng viên, nâng tổng sô dảng viên toàn Đảng bộ lên 2.996 đồng chí.
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Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ và phát huy tác dụng tích cực. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động hơn trong công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tập trung thẩm tra, xác minh, làm rõ những vấn đề theo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phát hiện, uốn nắn kịp thời các thiếu sót, sai phạm của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong nhiệm kỳ VII, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, tổ chức kiểm tra 92 tổ chức Đảng, 158 đảng viên và giám sát chuyên đề 40 tổ chức Đảng, 77 đảng viên theo Điều 30 - Điều lệ Đảng. Úy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 148 tổ chức Đảng, 31 đảng viên. Quyết định thi hành kỷ luật 67 đảng viên vi phạm.

Huyện đã đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng quy chế hoạt động của Khôi Dân vận xã, thị trấn; đồng thời, thành lập Tổ Dân vận ở các thôn làng, tổ dân phô' đi vào hoạt động nề nếp; trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác dân vận được nâng lên đáng kể, đã góp phần củng cô thực lực chính trị ở cơ sở và tạo sự dồng thuận cao trong xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được đẩy mạnh. Huyện đã tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” trong khôi các cơ quan Nhà nước đôi với 02 cấp (huyện, xã) và Hội thi “Dân vận khéo” trong các lực lượng vũ trang huyện đảm bảo nội dung, ý
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nghĩa. Công tác đỡ đầu, kết nghĩa với các xã và các làng đặc biệt khó khăn đã được các tổ chức cơ sỏ Đảng, các cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức, góp phần củng cố’, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thông chính trị

cơ sở; vận dộng, hướng dẫn nhân dân chuyển dổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền vững mạnh gắn với việc thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường khả năng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Tổ chức bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở từng bước được củng cô', kiện toàn, chất lượng hoạt động tiến bộ hơn. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chê “một cửa” và “một cửa liên thông” bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tô' cáo của công dân được duy trì thường xuyên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng phương án đổi mới công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với tổ chức và công dân vào sáng thứ 7 hàng tuần; giải quyết kịp thời các vâ'n đề bức xúc của công dân, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện.

Hội đồng nhân dân huyện và các xã, thị trấn từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Đã từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, đặc biệt giành nhiều thời gian cho thảo luận bàn và quyết định các vấn đề quan trọng của huyện. Công tác thẩm tra các nội dung trước khi trình Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp và giám sát việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân được chú trọng. Thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đúng quy định; những kiến nghị của cử
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tri và nhân dân được phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

M ặt trận và các đoàn thể nhân dần từ huyện đến cơ sở đã được củng cô', kiện toàn về tổ chức bộ máy, dổi mới một bước về nội dung, phương thức hoạt động. Đã tập hợp và vận dộng nhân dân chấp hành tô't các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực xây dựng lực lượng “cô't cán” ở cơ sở và trong các tôn giáo; phát động các phong trào thi đua lao động - sản xuât, xóa đói giảm nghèo; đẩy m ạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ trong cách làm của người dồng bào dân tộc thiểu sô" để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Các phong trào của m ặt trận, cùng nhiều phong trào của đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh... đã góp phần quan trọng vào việc phổ biến đường lôi, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân.

Sau 30 năm thành lập huyện và tiến hành thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, được sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh cho vùng căn cứ cũ, Đảng bộ huyện Kbang đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, kịp thời vận dụng các chủ trương, đường lôi của Đảng, chinh sách pháp luật của Nhà nước, đề ra các chủ trương, biện pháp sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương, gắn với việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, nhất là tư duy về phát triển kinh tế, kiên trì thực hiện quá trình chuyển đổi nền kinh tế tự cấp tự túc, quản lý theo cơ chế tập trung quan liêu, bao câp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 30 năm từ khi thành lập huyện và 40 năm
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kể từ ngày giải phóng, bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện Kbang đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Những thành tựu đạt được trong những năm đổi mới, cùng với niềm tự hào về truyền thông anh hùng cách mạng, căn cứ địa vững chắc của tỉnh trong 2 cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Kbang vững bước đi lên trên con đường xây dựng quê hương giàu mạnh.
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KẾT LUẬN

Huyện Kbang là huyện mới thành lập được 30 năm, trên cơ sở chia tách từ diện tích và dân sô' ở phía Nam huyện Kon Pỉông^ và Bắc huyện An Khê sau giải phóng (năm 1975), nhưng L ịch sử Đ ảng bộ h u yện K bang (1945 - 2015) là sự tiếp nôi từ lịch sử của các Đảng bộ tiền thân như khu 3, khu 4 trong kháng chiến chống thực dân Pháp; huyện i, 2, 10,12 trong kháng chiến chống Mỹ và huyện An Khê - trước khi vùng đất Kbang được chia tách để hình thành huyện mới (nâm 1985). Đó là cả một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy thử thách, hy sinh của biết bao cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Do đặc điểm, về địa hình và truyền thông yêu nước, bất khuất của những người Bahnar - chủ nhân lâu đời của vùng đất này, mà trải qua nhiều thời kỳ, huyện Kbang dã được lựa chọn dể lập căn cứ địa khởi nghĩa. Từ phong trào Tây Sơn đến “Cần Vương”, các thủ lĩnh Nguyễn Nhạc - Nguyễn Huệ và sau này là các sĩ phu yêu nước ở An Khê như Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Hảo... đều lấy địa bàn này làm căn cứ địa.

Khi thực dân Pháp xâm lược Tây Nguyên, vùng đồng bào Bahnar ở phía Bắc An Khê là địa bàn tiếp giáp giữa các tỉnh Duyên hải miền Trung với vùng núi và cao nguyên phía Tây, là nơi đầu tiên những người dân tộc thiểu sô' ở Gia Lai cùng với cả dân tộc Việt Nam phải chịu ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân cũ trong thời Pháp thuộc. Chính vì vậy,

(1) Huyện Kon Plông nay thuộc tỉnh Kon Tưm.
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mà vùng đất Kbang ngày nay địa phương có phong trào chống Pháp sớm trong tỉnh, nổi bật là phong trào của dân làng Stơr, theo anh Núp lùi vào rừng sâu, núi cao, dựa vào dịa hình hiểm trở để lập làng chiến đấu.

Tháng Tám năm 1945, nhân dân huyện Kbang đã hừng hực khí thế, cùng đồng bào Kinh tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện lỵ An Khê và cả khư vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu sô' trong vùng. Tuy được sông trong tự do, độc lập chỉ vẻn vẹn trong gần mười tháng, nhưng những người Bahnar ở Kbang và nhân dân cả vùng đất An Khê đã cảm nhận rõ hạnh phúc của những người dân được làm chủ một đất nước độc lập - tự do.

Cuối tháng 6-1946, thực dân Pháp tái chiếm Gia Lai. Nhân dân Kbang sẵn sàng cùng toàn tỉnh và cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp xâm lược. Trong 9 năm trường kỳ gian khổ ấy, nhiều cán bộ người Kinh như:

Phạm Chánh, Bùi Thể, Phạm Kiêm, Lê Thanh Cảnh, Đỗ Hằng...

đã xa gia đình, quê hương, cùng ăn, cùng ở, cùng làm... để vận động đồng bào Bahnar Kbang cùng cả dân tộc Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp. Được cán bộ cách mạng soi lối, chỉ đường, người Bahnar ỗ Kbang đã không quản ngại gian khó, hy sinh, quyết tâm đánh Pháp. Phần lớn địa bàn Kbang là những làng xã chiến dâu, hình thành căn cứ địa kháng chiến, làm bàn đạp cho các đội vũ trang tuyên truyền tiến lên Đông, Tây đường 14, tiếp cận các đô thị, đồn điền và vùng Thiên chúa giáo. Trong 9 nãm gian khó ấy, dù nhiều làng phải trải qua những tháng năm đói cơm, lạt muôi, trải qua những trận càn quét tàn khốc của quân thù...

nhưng nhờ có niềm tin vào Đảng, Bác Hồ mà nhiều cán bộ, du kích Bahnar, Kbang đã cùng cán bộ người Kinh vẫn đứng vững trước những chiêu kế dụ hàng ngon ngọt của kẻ
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thù, chiến đấu đến cùng, giải phóng toàn bộ đâ't đaỉ trong huyện trước khi Hiệp định Giơ-ne-vơ về vấn đề Đông Dương

(7-1954) được ký kết.

Sau đình chiến một tháng, quân đội Pháp trở lại tiếp quản, nhân dân Kbang cùng đồng bào miền Nam tiếp tục cuộc chiến đâu lâu dài, gian khổ dể hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân ở miền Nam. Một số thanh thiếu niên được lựa chọn từ những người Ưu tú của cộng đồng Bahnar như Đinh Núp, Đinh Hép... lần đầu tiên quyết xa núi rừng, dân làng, cùng đoàn quân tập kết ra miền Bắc để học tập, với niềm tin sau 2 năm sẽ được trở về, đem theo tri thức và kinh nghiệm học tập được từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa để xây dựng quê hương.

Thế nhưng Mỹ - Diệm đã phản bội Hiệp định Giơ-ne-vơ, cuộc chia xa của 2 miền Nam - Bắc Việt Nam không phải là 2 năm mà kéo dài suốt 21 năm đằng đẵng. Trong thời gian này, địa bàn Kbang ngày nay là căn cứ địa của tỉnh Gia Lai, là nơi đóng các cơ quan đầu não của tỉnh; của các huyện 1, 2, 10 và 12, là chỗ dựa của lực lượng cách mạng huyện 8 (An Khê, Gia Lai) và huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định). Bên cạnh đó, huyện Kbang còn là địa bàn đứng chân của lực lượng vũ trang tỉnh, nhiều lúc còn là nơi dứng chân của chủ lực quân khu và Bộ Tổng tư lệnh. Từ vị trí “tiến có thể công, lui có thể thủ” này, là nhiều chiến dịch, các trận tấn công địch ở cả hai mặt Tây và Nam huyện đã dược triển khai.

Suốt hai cuộc kháng chiến, nhất là trong kháng chiến chông Mỹ cứu nước, Kbang là địa bàn giao tuyến của các hành lang huyện, tỉnh, hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây của Trung ương (dường dây C07 Đông Bắc và C09). Đồng bào sống trên các hành lang dã công hiến biết bao công sức, tài sản và xương máu để bảo đảm an toàn hành lang, cung
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cấp lương thực cho các trạm giao liên và cán bộ chiến sĩ trên dường ra phía trước, ngày đêm vận chuyển một khôi lượng rất lớn lương thực, hàng hóa, vũ khí, tài liệu... từ Trung ương chi viện cho các tỉnh phía Nam.

Trong hai cuộc kháng chiến, các Đảng bộ tiền thân của Đảng bộ huyện Kbang ngày này dã hoạt động trên một địa bàn mang nhiều nét dặc thù của một vùng nông thôn miền núi, dân cư (không kể cán bộ, bộ đội) chỉ có dân tộc Bahnar với tín ngưỡng cổ truyền, chưa có tôn giáo mới nào xâm nhập. Đồng bào Bahnar cần cù, hiền lành chất phác, đoàn kết, gắn bó trong từng cộng đồng, luôn thích sông tự do, làm chủ núi rừng, nương rẫy... sông rải rác giữa một vùng rừng núi bao la, hiểm trở, khí hậu thời tiết có lúc khắc liệt, thiên tai, hạn hán làm cho đời sông của đồng bào rất cơ cực. Từ khi tiếp nhận được ánh sáng cách mạng, đồng bào một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng và là một trong những cái nôi đồng khởi của Tây Nguyên với trận tiêu diệt diệt cứ điểm KaNak, mở đầu cho phong trào đồng khởi của tỉnh năm 1960, tiến lên quét sạch nhiều cứ điểm của địch ở Đông Trường Sơn.

Đi đôi với lãnh đạo kháng chiến, các Đảng bộ huyện 1, 2 và 10 luôn quan tâm giải quyết hậu cần tại chỗ, phá thế bao vây kinh tế của dịch, chông chiến tranh hủy diệt bằng phi pháo, chất độc hóa học và những trận càn ác liệt, dài ngày của địch vào vùng căn cứ. Đảng bộ vừa động viên nhân dân giúp nhân, tài, vật lực cho kháng chiến. Trong lúc cán bộ, chiến sĩ còn phải chịu đựng bao khó khăn, thiếu thôn, các Đảng bộ vẫn chăm lo bồi dưỡng sức dân, tổ chức nhân dân sản xuất, làm ăn tập thể, lo từng miếng cơm, hạt muôi cho đồng bào. Chính vì vậy mà quần chúng trong huyện đã tin yêu, gắn bó với Đảng và từ đó, Đảng bộ mới động viên, khai
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thác được khả năng, tiềm lực to lớn trong nhân dân phục vụ kháng chiến.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ ấy, từ các huyện nay thuộc Kbang đã nổi lên những gương sáng điển hình như Anh hùng Núp, với lối đánh điển hình của chiến tranh du kích, chĩ dựa vào thế trận núi rừng, lòng dân, với hầm chông, bẫy đá, mang cung... mà làm cho quân thù khiếp sợ; như Đinh Hri - Xã đội trưởng xã Tây Nam - chi một mình với súng trường cũng bắn rơi máy bay Mỹ; như mé Tiêu (Đinh Thị óp), người phụ nữ luôn dẫn đầu trong phong trào đóng góp nuôi quân. Góp gió thành bão, những nỗ lực của các Đảng bộ tiền thân Đảng bộ Kbang ngày nay và toàn thể quân, dân Kbang đã cùng nhân dân trong tỉnh góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, tiến tới giải phóng miền Nam, thông nhất nước nhà.

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, tưng bừng trong khí thế chiến thắng, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân trong huyện tiến vào thời kỳ mới, phấn đấu khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng. Gần 10 năm đầu sau giải phóng, nằm trong không gian của huyện An Khê rộng lớn và một phần của huyện Kon Plông, Kbang ngày nay với địa hình rừng núi, cách trồ, xa xôi, giao thông di lại khó khăn, có những xã về đến trung tâm huyện An Khê phải đi gần trăm kra trong điều kiện đường dất lầy lội, đời sông của đồng bào Bahnar trong huyện hầu như chưa được cải thiện so với những năm chiến tranh, đời sông tinh thần còn có phần sút kém do các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn trong những năm chông Mỹ cứu nước đã rút đi.

Khi huyện Kbang được chia tách từ huyện An Khê để thành lập huyện mới và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dù đã qua 10 năm sau giải phóng, nhưng huyện vẫn
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đứng trước muôn vàn khó khăn: cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện hầu như chưa có gì. Trục đường giao thông chính từ An Khê vào huyện vẫn là đường đất lầy lội và bị tàn phá nặng trong mùa mưa. Đường giao thông liên thôn, liên xã rất lầy lội, chia cắt, ảnh hưởng đến việc di lại của nhân dân. Thu ngân sách của ngành tài chính ngân hàng còn thấp do sản xuất chậm phát triển. Trong vùng đồng bào Bahnar vẫn phổ biến kinh tê tự cung, tự cấp. Sự nghiệp giáo dục chưa có bước tiến đáng kể. Đội ngũ giáo viên chưa yên tâm gắn bó với trường, lớp. Mạng lưới y tế còn quá mỏng, hoạt động không thường xuyên, việc bám cơ sở để chữa bệnh cho nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Văn hóa - thông tin phục vụ đời sông tinh thần của nhân dân còn hạn chế, các dội phim đến chiếu phục vụ ở cóc xã mỗi năm chỉ được 1 - 2 lần. Các thủ tục lạc hậu tuy có giảm một bước nhưng vẫn còn rất nặng nề. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn diễn ra phức tạp. Từ sau ngày giải phóng (nãm 1975) cho đến khi tách huyện, do địa bàn xa xôi, giao thông chia cắt nên dịch đã lợi dụng những khó khăn của ta để tìm mọi cách chông phá cách mạng. Từ năm 1979, đặc biệt từ tháng 6-1984, chúng tăng cường hoạt động xâm nhập vào địa bàn xã Tơ Tung, móc nối, xây dựng cơ sở, gây chia rẽ dân tộc Kinh - Thượng, lôi kéo thanh niên ra rừng, chống phá phong trào dịnh canh, định cư, thăm dò, khống chế cán bộ và quần chúng nhân dân. Phát huy truyền thông kiên cường bất khuất trong cuộc cách mạng dân tộc - dân chủ, Đảng bộ và nhân dân huyện Kbang nỗ lực vượt qua chính mình, cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh cho vùng càn cứ cũ đã làm cho dời sống vật châ't, tinh thần của cộng dồng các dân tộc Kbang, đặc biệt là đồng bào Bahnar được nâng lên. Cuộc cách mạng trong nông nghiệp với việc chuyển mạnh từ nền kinh tế nương rẫy tự cung tự

589

cấp sang trồng các loại cây công nghiệp có giá trị cao đã đưa người nông dân Kbang từng bước thoát nghèo. Cùng với đời sống của người dân được nâng lên, huyện đã dược quan tâm đầu tư khá toàn diện, tạo dựng được cơ sở vật chất ban đầu cho thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; an ninh - quốc phòng được giữ vững. Những năm gần đây, 19 tiêu chí của một huyện nông thôn mới dần được hoàn thiện, làm cho bộ mặt của huyện có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội phát triển, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Từ thực tiễn hoạt dộng của các Đảng bộ tiền thân và Đảng bộ Kbang hiện nay, Đảng bộ huyện rút ra những bài học kinh nghiệm cơ bản sau:

M ột là: Thông qua vai trò của những đảng viên chân chính, kiên trung, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vì mục tiều “độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc” đã được chuyển tải đến đồng bào Bahnar và các dân tộc trong huyện, hun đúc lý tưởng và niềm tin tuyệt đối của đồng bào đối với Đảng, Bác Hồ, tạo nên sức mạnh của nhân dân Kbang trong chiên đấu và xây dựng.

Khi cuộc sông yên bình giữa núi rừng bị đe dọa, bàn chân xâm ỉăng của kẻ thù đến gần, không còn con đường nào khác, người Bahnar ở Kbang chỉ biết dựa vào địa hình hiểm trở, núi cao, suô'i sâu cùng vũ khí thô sơ... để đơn độc, lẻ loi chống lũ giặc ngoại xâm hung bạo, cùng những vũ khí tối tân của chúng nhằm tự cứu mình. Nhưng những nỗ lực của họ không đủ sức buộc quân thù chùn bước.

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thông qua các cán bộ cách mạng, đường lối cứu nước của Đảng, Bác Hồ vì mục tiêu “độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc” đã đáp ứng được nguyện vọng thiết tha ngàn
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đời của đồng bào Bahnar và các dân tộc trong huyện; soi sáng con đường đấu tranh, đưa đồng bào Bahnar và các dân tộc Tây Nguyên cùng toàn thể dân tộc Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp xâm lược do Đảng ta lãnh đạo.

Cùng với thời gian, niềm tin của người Bahnar vào Đảng, Bác Hồ lớn dần lên và được gửi gắm vào những con người, những tổ chức cụ thể, gần gũi với đồng bào, đó là Đảng bộ dịa phương, là những đảng viên chân chính mà đồng bào được tiếp cận như Nguyễn Văn Sao, Phạm Chánh, Lê Thanh Cảnh, Phạm Kiêm..., họ là những “cán bộ Cụ Hồ, Bộ đội Cụ Hồ”, những người đã quên đi bao hiểm nguy, gian khó, hy sinh hạnh phúc của gia dinh, bản thân, mang tiếng nói của Đảng, của Bác đến với đồng bào, gắn bó với dồng bào, chi cho người Bahnar làm cách mạng theo con đường đúng đắn mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đáp lại sự hy sinh lớn lao của các chiến sĩ cách mạng, các dồng chí đã được nhân dân yêu thương, trìu mên gọi là “anh em” và từ đây, đồng bào Bahnar Kbang đã vững tin cùng những người “anh em” đi trên con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ, cũng như trong những ngày gian khó xây dựng quê hương sau khi đất nước thống nhất.

H ai là: Truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc được hun đúc, thổi bùng lên bởi niềm tin vào con đường cách mạng của Đảng ta, cộng với nội lực của các dân tộc đã tạo nên hiệu quả tổng hợp, làm nên những thành công của Kbang trong kháng chiến và xây dựng.

Truyền thống yêu nước của người Bahnar cũng như đồng bào các dân tộc Tây Nguyên bắt nguồn từ lòng yêu quê hương, buôn làng, núi rừng, nương rẫy được hun đúc từ bao đời. Qua đấu tranh chống các thế lực ngoại xâm, tinh thần đó được những người cộng sản khơi nguồn và đã nhanh chóng được
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nhân lên, trở thành quyết tâm kháng chiến suốt 30 năm không ngừng, không nghĩ.

Qua hai cuộc kháng chiến gian khổ, trường kỳ và gần 40 năm xây dựng đất nước sau giải phóng, tinh thần đoàn kết vcín có trong mỗi cộng đồng Bahnar được Đảng giáo dục, nâng cao và mở rộng ra khỏi những cộng đồng làng chật hẹp, trở thành tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em, giữa người Kinh với đồng bào Bahnar; giữa người Bahnar tại chỗ và các dân tộc mới đến sinh sống trên địa bàn; giữa cán bộ với nhân dân; giữa quân với dân... thành một ý chí trong chiến đấu và xây dựng.

Trong những năm kháng chiến, thành công lớn nhất của Đảng bộ là chống được âm mưu chia rẽ của kẻ thù, xóa bỏ được lòng nghi kỵ, miệt thị giữa các dân tộc anh em trong huyện, cũng như trong tỉnh và cả nước. Những ngày đầu giải phóng, các đảng viên từ các Đảng bộ tiền thân của Đảng bộ huyện Kbang ngày nay như Đảng bộ huyện 1, 2, 10 và 12 khi hợp thành Đảng bộ Kbang thống nhất đã gương mẫu giữ vững sự đoàn kết, nhất trí. Tinh thần ấy được kế thừa và phát huy thành tình đoàn kết, thương yêu, gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên; giữa các dân tộc đã sinh sống từ lâu đời trên địa bàn với các dân tộc anh em mới đến cư trú; đoàn kết giữa các thành phần kinh tế đứng chân trên địa bàn. Đó là sức mạnh tinh thần to lớn, trở thành truyền thông tốt đẹp, làm nên sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ huyện Kbang.

Từ kinh nghiệm trong lịch sử, trong tình hình các cư dân sông đan xen rộng rãi trên dịa bàn như hiện nay, Đảng bộ càng quyết tâm củng ccí và đã nâng được tinh thần đoàn kết các dân tộc trong huyện lên tầm cao mới. Đó chính là điểm tựa bền vững cho Đảng bộ Kbang lãnh đạo quân, dân trong huyện xây dựng thành công huyện điểm nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.
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B a là: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đào tạo đội ngủ cán bộ có phẩm chất, năng lực, chú trọng đào tạo cán bộ địa phương là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên của các thời kỳ cách mạng.

Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sức mạnh mà Đảng ta có được có cội rễ từ sức mạnh của các Đảng bộ địa phương. Đảng bộ địa phương có vững mạnh mới phát động được các phong trào hành động cách mạng của quần chúng trong một dòng chảy cách mạng thông nhất, mang lại thành công.

Trong kháng chiến chồng thực dân Pháp, có lúc ta phát triển đảng viên quá rộng, chưa bảo đảm chết lượng. Nhận thức được điều này, đến năm 1950, ta ngừng phát triển để củng cố. Việc làm đúng đắn này đã làm tăng sức mạnh cho Đảng bộ trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, các Đảng bộ tiền thân của Đảng bộ Kbang ngày nay dã chú trọng nhiều đến chất lượng, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng, giữa củng cố và phát triển Đảng. Đối với vùng đồng bào Bahnar - một xã hội chưa phân hóa rõ giai cấp, trình độ dân trí của quần chúng còn thấp, hầu hết đồng bào không biết chữ, việc phát triển Đảng có nét đặc thù riêng. Trong khó khăn, các Đảng bộ, chi bộ... kiên trì giáo dục chính trị, nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần yêu nước, lựa chọn những người con ưu tú, nghe và làm theo cách mạng để kết nạp vào Đảng như: Đinh Núp, Đinh Đài, Đinh Thú, Bá Nghinh, Keil, chị Đinh Thị Theo... Sau khi trở thành đảng viên, họ mới được tiếp tục giác ngộ ý thức giai cấp và chủ nghĩa cộng sản. Con đường phát triển đảng viên này tưởng chừng như một con đường ngược, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với điều kiện,
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hoàn cảnh vùng đồng bào dân tộc Bahnar ở Kbang. Từ những đảng viên đầu tiên dược kết nạp năm 1948, đến các chi bộ tiền thân của Đảng bộ được hình thành năm 1949 như chi bộ KaNak, Bơnâm, HơnƯng, nay Đảng bộ Kbang đã có 2.996 đảng viên. Các Đảng viên của Đảng bộ đã có m ặt trong tấ t cả các thôn làng và trên mọi lĩnh vực.

Đảng bộ Kbang luôn nhận thức rằng: Đảng bộ vững mạnh trước hết ở tính quần chúng, thể hiện chủ yếu ở mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Vì vậy mà Đảng bộ luôn coi lợi ích và nguyện vọng chính dáng của nhân dân là xuất phát điểm và là mực tiêu trong mọi công tác.

Trong kháng chiến, cán bộ đảng viên người Kinh cũng như người dân tộc thiểu số luôn thực hiện “3 cùng, 4 tận”(1\ Trong hòa bình xây dựng, đảng viên luôn sát dân, sát cơ sở, chống bệnh quan liêu, xa rời quần chúng.

Trong xây dựng Đảng, qua mọi thời kỳ, Đảng bộ rất chú trọng việc đào tạo cán bộ nói chung, đặc biệt là cán bộ người địa phương. Qua 2 cuộc kháng chiến, đội ngũ cán bộ trong huyện đã từng bước trưởng thành. Các cấp, các ngành dần dần có nhiều cán bộ người Bahnar. Những Đảng viên người là người Bahnar qua quá trình tôi luyện đã đủ tài - đức đê đảm nhiệm những cương vị quan trọng của tỉnh, của huyện. Cấp ủy các xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số nói chung, người Bahnar nói riêng cao. Đó là thành công lớn của Đảng bộ Kbang,

B ôn là: Đảng bộ đã duy trì sự lãnh đạo liên tục, từng bước trưởng thành trong vận dụng đường lối chủ trương của Đảng vào điều kiện lịch sử cụ thể của địa phương.

3 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm; 4 tận: tận mắt thây, tận tai nghe, tận miệng nói, tận tay làm.
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Đảng bộ thường xuyên quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và dựa trên sự phân tích tình hình thực tế của địa phương, đề ra nhiệm vụ chính trị, biện pháp phù hợp để thực hiện.

Trong những năm đầu kháng chiến chông thực dân Pháp, tuy thế và lực ta còn yếu, nhưng Đảng bộ đã đánh giá đúng tư tưởng và quyết tâm của lực lượng kháng chiến, biết lợi dụng sơ hở lúc đầu của địch, phôi hợp cùng với quân chủ lực liên tục tấn công dịch, ngăn chặn chống nống chiếm rộng.

Trong những bước ngoặt, phong trào địa phương gặp khó khăn như: địch càn quét, dồn dân vũ trang (1950 - 1952), “tố cộng, diệt cộng”, đánh phá phong trào (1958 - 1959), gom dân lập â'p chiến lược (1961 - 1963), “bình định nông thôn”,. Đảng bộ dã kịp thời có biện pháp ổn dịnh tư tưởng nhân dân, động viên cán bộ, đảng viên quyết tâm chông địch.

Trong phát dộng chiến tranh nhân dân, phát triển chiến tranh du kích, Đảng bộ biết tận dụng ưu thế về địa hình, tinh thần thượng võ, ý thức bất hợp tác với kẻ thù vốn có từ lâu đời của đồng bào Bahnar để xây dựng làng xã chiến đấu, đánh địch bằng vũ khí thô sơ tự tạo, xây dựng được căn cứ địa cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến. Trong những năm đầu chông Mỹ, có lúc, có nơi ta có tư tưởng hữu khuynh, sợ vi phạm Hiệp định, phong trào bị kìm hãm, nhưng khi có chủ trương chuyển phong trào lên và tiếp theo là Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II), Đảng bộ các huyện đã nhanh chóng phát động quần chúng, tập hợp lực lượng chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang tập trung, liên tục đánh địch, góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ - ngụy.

Trong vận động quần chúng qua các thời kỳ, Đảng bộ đã vận dụng có kết quả chính sách dân tộc của Đảng vào tình
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hình cụ thể của dịa phương. Cán bộ, đảng viên thấm nhuần tinh thần: “bình đẳng, đoàn kết, tương trợ” và phương châm: “kiên nhẫn, thận trọng, chắc chắn”, kiên trì giáo dục và có biện pháp vận động thích hợp với từng tầng lớp và từng nhóm cư dân có trình độ chênh lệch nhau. Trong quá trình vận động, cán bộ, đảng viên đã biết tôn trọng và phát huy những nét mang bản sắc vãn hóa dân tộc, đồng thời kiên trì vận động để đồng bào từng bước bỏ dần các phong tục tập quán lạc hậu, có hại cho sức khỏe và sản xuất của dân, hòa được vào nhịp sống chung của công cuộc chiến đấu và xây dựng của huyện, của tỉnh và cả nước.

Lịch sử của Đảng bộ Kbang hôm nay là những trang sử tiếp nối của một vùng đất khó khăn nhưng rất đỗi hào hùng; Là lịch sử của vùng đất với những con người kiên cường trong chiến đâu và bền bỉ, quyết tâm trong xây dựng. Với truyền thông cách mạng và tiềm năng của địa phương, với đức tính cần cù siêng năng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Kbang quyết phát huy nội lực, tranh thủ sự chỉ đạo và ủng hộ của cấp trên, nghiêm túc quán triệt các bài học kinh nghiệm vẫn còn nguyên giá trị trên để đoàn kết, chung tay dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng Kbang trở thành một trong những huyện điểm nông thôn mới của cả nước, làm cho đời sống của người dân th ật sự ấm no - hạnh phúc, huyện nhà phát triển bền vững trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
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PHỤ LỤC I

CÁC TỔ CHỨC TIỀN THÂN CỦA ĐẢNG BỘ KBANG VÀ CẤP ỦY QUA CÁC THỜI KỲ

I- THỜI KỲ KHÁNG CHIÊN CHốNG P H Á P (1949 -1954)

{Thời kỳ này địa bàn Kbang hiện nay nằm trong huyện An Khè và huyện Kon Plông)

CÁC TỔ CHỨC TIỀN THÂN CỦA ĐẲNG BỘ * Chi bộ xã BơhNâm thành lập tháng 3-1949

	1
	Lê Thanh Cảnh
	Bí thư

	2
	Nguyễn Tăng Sum
	Đảng viên

	3
	Hà Quý Tấn
	Đảng viên

	4
	Nguyễn Thái
	Đảng viên

	5
	Siu Kut
	Đảng viên

	6
	Đinh HDữ
	Đảng viên

	7
	Lê Bá Cừu
	Đảng viên

	* Chi bộ xã KaNak thành lập tháng 5-1949

	1
	ĐỖ Hữu Thế
	Bí thư

	2
	Đinh Đài
	Đảng viên

	3
	Đinh Thú
	Đảng viên

	4
	Bă Nginh
	Đảng viên

	5
	Đinh Kiel
	Đảng viên

	6
	Đinh Thị Theo
	Đảng viên

	7
	Nguyễn Châu
	Đảng viên
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* Chi bộ xã H ơNưng th à n h lập th á n g 5-1949

	1
	Nguyễn Sơn
	Bí thư

	2
	Bă Nhao
	Đảng viên

	3
	Bã Nhuih
	Đảng viên

	4
	Bă Mang
	Đảng viên

	5
	Bă Chơrơng
	Đảng viên

	6
	Bă Yeng
	Đảng viên

	7
	Đinh Hla
	Đảng viên


H uyện ủy An Khê do Đại hội Đại biểu Đảng bộ

huyện An Khê bầu (1949)

	1
	Phạm Kiêm
	Bí thư

	2
	Trần Văn Lộc
	Huyện ủy viên

	3
	Nguyễn Nông
	Huyện ủy viên

	4
	Nguyễn Hữu Phương
	Huyện ủy viên

	5
	Nguyễn Minh Đức
	Huyện ủy viên


Ban C án  sự huyện Kon Plông do Ban C án sự

Đảng tỉnh chỉ định (7-1949)

Nguyễn Đức Lang
- Bí thư (7-1949 - 1950)

Năm 1950

(Thời kỳ này địa bàn huyện Kbang hiện nay nằm trong Khu 4 vùng dân tộc thiểu số Bắc An Khè và Nam huyện Kon Pỉông)

B an C án sự K hu 4 (1950) (vùng d â n tộc th iể u sô' B ắc An Khê)
	1
	Trần Văn Lộc
	Bí thư

	2
	Nguyễn Nông
	ủ y viên

	3
	Nguyễn Toàn
	ủ y viên
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* B an C án sự K hu 3 (huyện Kon Plông)

	1
	]3hạm Chánh
	Bí thư

	2
	]Bùi Thể
	ủ y
	viên

	3
	]-iuỳnh Họa
	ủ y
	viên


1951 - 1954

(Thời kỳ này địa bàn huyện Kbang hiện nay nằm trong huyện An Khẽ và huyện Nam Kon Plông)

Ban Cán sự huyện An Khê (Trên cơ sở sáp nhập Khu 4 và Khu 7) (bao gồm vùng dân tộc thiểu sô Bắc đường 19 và vùng người Kinh)

	1
	ĐỖ Hăng
	Bí thư
	

	2
	Lương Ngoạn
	ủ y viên Thường vụ

	3
	Nguyễn Nông
	ủ y viên Thường vụ

	4
	Nguyễn Hựu
	ủ y viên Thường vụ

	5
	Hồ Ngọc Diệp
	ủ y viên Thường vụ

	6
	Bă Nginh
	ủ y viên
	

	7
	Siu Ngik
	ủ y viên
	

	8
	Nguyễn Tấn Mô
	(bổ sung nâm 1952)

	9
	Tạ Chất
	(bổ sung năm
	1952)

	
	(Tạ Quang Kim)
	
	

	
	
	
	

	10
	Huỳnh Hưng Thạnh
	(bổ sung năm
	1953)

	
	(Hoàng Lê)
	
	

	
	
	
	

	11
	Trương Đình Quang
	(bổ sung năm
	1953)

	* Bí thư Ban Cán sự huyện Kon Plông
	

	- Phạm Chánh
	Bí thư (1951 - 1952)
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* Các Bí th ư h u y ệ n Nam Kon P lô n g

	1
	Lâm Hữu Bá
	Bí thư (1952)

	2
	Nguyễn Phong
	Bí thư (1953 - 1954)


II-
THỜI KỲ KHÁNG CHIÊN CHốNG M ỹ (1954 - 1975)

H uyện 1
Ban Cán sự huyện 1 (Địa bàn huyện Nam Kon Plông cũ)

	1
	Phạm Chánh
	Tỉnh ủy viên - Bí

	
	(Sáu Thân)
	thư (9/1954 - 1957)

	2
	Nguyễn Văn (Can)
	ủ y viên

	3
	Bá Nhao
	ủ y viên

	* Các Bí thư huyện 1 (Từ 1957 - 1975)
	

	1
	Nguyễn Văn (Can)
	Bí thư (1957)

	2
	Rơchơm Briu (Grang)
	Bí thư (1959 - 1962)

	3
	Đoàn Diêu (Breh)
	Bí thư (1958
	- 1959)

	4
	Nguyễn Hùng (Lê Tam)
	Bí thư (1962
	- 1965)

	5
	Đinh Hla
	Bí thư (1965
	- 1975)


H uyện 2

(Vùng dân tộc thiểu số Bắc dường 19)

* Ban Cán sự huyện (1954 - 1958)

	1
	Lương Ngoạn
	Bí thư

	2
	Huỳnh Hưng Thạnh
	ủ y viên

	
	(Hoàng Lê)
	

	
	
	

	3
	Đinh Ưng
	ủ y viên
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* Các Bí thư từ năm 1958 đến 1975

Huỳnh Hưng Thạnh (Hoàng Lê)

Đinh Túp (Bă Sat)

Đinh GRoi

Đinh Khanh (Kha)

Đinh Kim Sung (Sanh)

Đinh Núp (Sar)

Đinh Sỉk (Sơnh)

Đinh Rơi



Bí thư (1958 - 1959)

Bí thư (1959 - 1960)

Bí thư (1960 - 1962)

Bí thư (1963 - 1964)

Bí thư (1964 - 1965)

Bí thư (1965 - 1967)

Bí thư (1967 - 1971)

Bí thư (1971 - 1975)

H uyện 10 (Từ năm 1964 - 1972)

* Các Bí thư H uyện ủy

	1
	Đinh Rơi
	Bí
	thư (1964
	-
	1969)

	2
	Đỉnh Núp
	Bí
	thư (1969
	-
	1972)


Ghi chú:

Lương Ngoạn - đầu hàng địch vào năm 1959
III- THỜI KỲ 1976 - 1985

(Thời kỳ này địa bàn huyện Kbang hiện nay nằm trong huyện An Khê mới trên cơ sở sáp nhập các huyện 1, huyện 2 và huyện 7)

Ban Châp hành lâm thời Đảng bộ huyện An Khê

do Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum quyết định chuẩn y (10-11-1975 đến 27-10-1976), (Gồm 26 đ/c. Ban Thường vụ có 9 đ/c).
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Nguyễn Long (Thứ)

2    Đinh Rơi

Nguyễn Xuân Đỗ

Trần Văn Đông

Đinh Tiết

Đinh Rang (Bá Hôi)

Hà Vân

Phan Diên (Hà)

Đặng Ngọc Xuân

10   Bã Minh

11   Kiều Tấn Lộc

12   Mai Thúc Sinh

13   Phạm Tử Lâm

14   Nhom (nữ)

15   Trần Tuyển

16   Mích

17   Kim

18   Kươm (nữ)

19   Nguyễn Đình Thọ

20   Nguyễn Dũ

21   Nguyễn Văn Bình

22   Nguyễn Văn Điển

23   Hà Quang Sang

24   Nguyễn Thị Liên

25   Trần Minh Hoàng

26   Lê Thìn


Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Tĩnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Phó Bí thư

Phó Bí thư

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ ửy viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên
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2- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Khê từ tháng 10-1976 đến tháng 4-1979 do Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VT bầu (Gồm 25 ủ y viên chính thức và 5 ủ y viên dự khuyết. IBan Thường vụ có 9 đ/c)

1
Nguyễn Long (Thứ)

Nguyễn Văn Bùi (Bá Thái)

Nguyễn Vãn Tòng

Lê Văn Bình (Hà Vân)

Nguyễn Xuân Đỗ

Đinh Rang

Đinh Ngọc Xuân

Nguyễn Xuân Lương

Đinh Tiết

Nguyễn Đình Thọ

Nguyễn Văn Điển

Mai Thúc Sinh

Nguyễn Ngọc Trận

Nguyễn Dũ

Lê Quang Chức

Phạm Tử Lâm

Phan Hà

Đinh Hrum

Trần Tựu

Nguyễn Đích (Thanh)

Đặng Hữu Đỉnh

Đinh Ớt



Bí thư

Phó Bí thư

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên
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	23
	Nguyễn Văn Bình
	Huyện ủy viên

	24
	Trần Minh Hoàng
	Huyện ủy viên

	25
	Đinh Văn Thức
	Huyện ủy viên

	26
	Bă Minh
	ủ y viên dự khuyết

	27
	Trần Tuyển
	ủ y viên dự khuyết

	28
	Đinh Mít
	ủ y viên dự khuyết

	29
	Đỉnh Truk
	ủ y viên dự khuyết

	30
	Nguyễn Vĩnh An
	ủ y viên dự khuyết


Ghi chú:

Đến ngày 14-3-1977, đồng chí Nguyễn Long (Thứ) về tỉnh đồng chí Nguyễn Văn Bùi (Bá Thái) làm Bí thư Huyện ủy.

Ngày 27-5-1977, đồng chí Đinh Rang: ủ y viên Thường vụ được bầu Phó Bí thư Huyện ủy.

3-
Ban Chấp hành Đ ảng bộ huyện An Khê từ năm

1979 - 1981 do Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện An Khê

lầ n th ứ VII b ầ u (Gồm 32 ủ y viên chính thức và 2 ủ y viên dự khuyết. Ban Thường vụ có 11 đ/c).

	1
	Nguyễn Văn Bùi (Bá Thái)
	Bí thư

	2
	Đoàn Diêu (Breh)
	Phó Bí thư

	3
	Đinh Rơi (HNgơt)
	Phó Bí thư

	4
	Đinh Hươh
	ủ y viên Thường vụ

	5
	Trần Tám (Kát)
	ủ y viên Thường vụ

	6
	Trần Văn Giới (Đông)
	ủ y viên Thường vụ

	7
	Đặng Đức Trình (Xuân)
	ủ y viên Thường vụ

	8
	Nguyễn Xuân Hòa (Lương)
	ủ y viên Thường vụ

	9
	Lê Vãn Bình (Hà Vân)
	ủ y viên Thường vụ
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Nguyễn Vãn Tòng

Phan Diên (Hà)

Trần Tuyển

Nguyễn Minh Thanh

Nguyễn Đình Thọ

Đặng Hữu Đỉnh

Đinh Truk

Nguyễn Vãn Bình

Lê Quang Chức

Đinh Vân Thức

Đinh Rum

Nguyễn Thanh Tư

Hà Đình Vê

Trần Văn Xích

Đào Tấn Hưng

Phan Tâm Sự

Đinh Tiết

Lê Văn Tiến

Đinh Thị Ky

Đinh Chồi (Bă Kưng)

Phan Đình Bá

Đinh Druk

Lê Thanh Sơn

Đinh Rup

Đặng Ngọc Anh



y viên Thường vụ

y viên Thường vụ Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên dự khuyết

Huyện ủy viên dự khuyết
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Ghi chú:

Ngày 09-02-1980, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Xuân Đỗ vào Huyện ủy, rồi bổ sung vào Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tháng 12-1980, Ban Thường vụ Tĩnh ủy chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Hoàng Hưng vào Huyện ủy, rồi bổ sung vào Ban Thường vụ Huyện ủy An Khê (nhiệm kỳ 1979 - 1981).

4- Ban Châ'p hành Đảng bộ huyện An Khê từ năm 1982 - 1984 do Đại hội Đại biểu Đảng bộ An Khê lần thứ VIII bầu (Gồm 33 ủ y viên chính thức và 2 ủ y viên dự khuyết. Ban Thường vụ 11 đ/c)

Nguyễn Vãn Bùi (Bá Thái)

2    Đỉnh Tiết

Đinh Rơi

4    Đinh Rang

Hà Vân

Trần Văn Đông

Trần Tuyển

Nguyễn Đình Thọ

Đặng Ngọc Xuân

10   Nguyễn Xuân Lương

11   Nguyễn Ngọc Trận

12   Lê Quang Chức

13   Đinh Văn Thức

14   Nguyễn Thanh Tự

15   Đinh Tiếk



Bí thư

Phó Bí thư Thường trực

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên
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Đinh Chối

Đinh Thị Gơi

Đinh Truk

Đặng Ngọc Anh

20   Đặng Văn Nhanh

21   Đinh Srớch

22   Đào Tấn Hưng

23   Phan Tâm Sự

24   Trần Duy Hướng

25   Trần Minh Hoàng

26   Nguyễn Vãn Bình

27   Nguyễn Thị Thanh Minh

28   Y Nghi

29   Nguyễn Giáo

30   Đình Thái

31   Đào Phú

32   Văn Xuân Bằng

33   Nguyễn Hồng Tám

34   Đỗ Văn Sự

35   Nguyễn Đức Toàn



Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

y viên dự khuyết

y viên dự khuyết

VI- BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KBANG SAU KHI CHIA TÁCH KHỎI HUYỆN AN KHÊ (TỪ KHÓA LÂM THỜI ĐẾN KHÓA VII)

Ngày 28-12-1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định sô 181/HĐBT điều chỉnh địa giới hành chính và chia huyện An Khê thành hai huyện An Khê và Kbang.
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Ban Châ'p hành ỉâm thời Đảng bộ huyện Kbang

(1985 - 1986) do Tỉnh ủy chỉ định:

(Gồm 29 đồng chí. Ban Thường vụ có 11 đồng chí)

Võ Thông

2    Đinh Rơi

Đinh Rang

Trần Tuyển

Hà Đình Vê

Trần Văn Xích

7   Y Kim

Đào Tấn Hưng

Đặng Văn Nhanh

10   Trương Văn Nhuần

11   Trương Nho Hường

12   Y Nhân

13   Đặng Ngọc Anh

14   Hà Sơn Nhin

15   Lê Bá Châu

16   Phạm Bá Sương

Vi Ổn

Y Tin

Nguyễn Văn Minh

Đinh Srơch

Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Mộng Hoàng



TUV - Bí thư

Phó Bí thư Thường trực

Phó Bí thư

(Chủ tịch UBND huyện)

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên
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A Kim (Lê Hồng Kim)

Đinh Khi (Khieng)

Đinh Tiêu

Đinh Thong

Đinh Hlang

Đinh Yem

Đinh Gieng (Yeng)



Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

DANH SÁCH BAN CHẢP HÀNH LẢM THỜI ĐẢNG BỘ HUYỆN KBANG (Hựp NHÂT đ ả N G B ộ H U Y Ê N KBANG VÀ ĐẢNG BỘ LIÊN HIỆP x í NGHIỆP NÔNG - CỔNG NGHIỆP KON HÀ NỪNG) Tháng 6-1986

(Gồm 32 đồng chí. Ban Thường vụ có 11 đồng chí)

Võ Thông

2    Đinh Rơi

Đinh Rang

Trương Nho Hường

Trần Tuyển

Trương Văn Nhuần

Đào Tân Hưng

Trần Văn Xích

Hà Đình Vê

10   YKim

11   Nguyễn Xuân Dũng

12   Đặng Ngọc Anh

13   Nguyễn Mộng Hoàng



TUV - Bí thư

Phó Bí thư Thường trực

Phó Bí thư

(Chủ tịch UBND huyện)

Phó Bí thư

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ Uy viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ Huyện ủy viên Huyện ủy viên
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Lê Bá Châu

Đỉnh Hlang

Bắ Khiang

A Kim

Nguyễn Vĩnh Mậu

Nguyễn Văn Minh

Y Nhân

Hà Sơn Nhìn

Phạm Trung Ngọc

Vi On

Đinh Srớch

Nguyễn Văn Sỹ

Phạm Bá Sương

Y Ting

Nguyễn Thị Tâm

Đinh Thong

Đinh Gieng (Yeng)

Đinh Tiên

Đinh Yem



Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

1- Ban Châ'p hành khóa I Đ ảng bộ huyện Kbang (từ tháng 9-1986 đến năm 1989)

(Gồm 51 đồng chí. Ban Thường vụ có 13 đồng chí)

	1
	Đinh Rang
	TUV - Bí thư

	2
	Trương Vàn Nhuần
	Phó Bí thư Thường trực

	3
	Trần Văn Xích
	Phó Bí thư

	4
	Trần Tuyển
	Phó Bí thư,

	
	
	Chủ tịch UBND huyện
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Hà Đình Vê

Hà Sơn Nhin

Phạm Văn Hề

Đinh Gieng (Yeng)

Trương Nho Hường

10   Nguyễn Xuân Dũng

11   Nguyễn Vĩnh Mậu

12   Y Kim

13   Y Ting

14   Đặng Ngọc Anh

15   Y Nhân

16   Lê Bá Châu

17   Nguyễn Thị Tâm

18   Phạm Bá Sương

19   Nguyễn Mộng Hoàng

20   Nguyễn Văn Minh

21   Phan Minh Túc

22   Vi On

23   Đinh Thong

24   Đinh Srơch

25   Huỳnh Trọng Khánh

Đinh Hữu Đông

Tô Ngọc Giang

Dương Thị Thiều

Đinh Hồng Binh

Đoàn Thanh Hùng



y viên Thường vụ Uy viên Thường vụ Uy viên Thường vụ

y viên Thường vụ Uy viên Thường vụ

y viên Thường vụ Uy viên Thường vụ Ưy viên Thường vụ

y viên Thường vụ Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên
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	31
	Đinh Hlang
	Huyện ủy viên

	32
	Nguyễn Văn Sở
	Huyện ủy viên

	33
	Nguyễn Văn Sương
	Huyện ủy viên

	34
	Bùi Quang Đức
	Huyện ủy viên

	35
	Đinh Yem
	Huyện ủy viên

	36
	Doãn Ngọ
	Huyện ủy viên

	37
	Đinh Rúp
	Huyện ủy viên

	38
	Đinh A Nhúy
	Huyện ủy viên

	39
	Nguyễn Hữu Hoan
	Huyện ủy viên

	40
	Đinh A Nhuy
	HUV dự khuyết

	41
	Đinh A Nhi
	HUV dự khuyết

	42
	Phan Mạnh Tùng
	HUV dự khuyết

	43
	AHMă
	HUV dự khuyết

	44
	Đỗ Trí Lộc
	HUV dự khuyết

	45
	Y Mạnh Dân
	HUV dự khuyết

	46
	Nguyễn Văn Mệnh
	HUV dự khuyết

	47
	Lê Chung
	HUV dự khuyết

	48
	Nguyễn Văn Tân
	HUV dự khuyết

	49
	Nông Thanh Hà
	HUV dự khuyết

	50
	Nguyễn Đức Quang
	HUV dự khuyết

	51
	Nguyễn Quang Dân
	HUV dự khuyết


G hi chú: Đồng chí Phan Minh Túc bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo Nghị quyết ngày 15-6-1988 số 07-NQ/HV.
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2- Ban Chấp hành khóa II Đảng bộ huyện Kbang (9-1989 - 1991)

(Gồm 35 dồng chí. Ban Thường vụ có 10 đồng chí)

	1
	Đinh Rang
	TUV - Bí thư

	2
	Trần Tuyển
	Phó Bí thư Thường trực

	3
	Trương Vãn Nhuần
	Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

	4
	Trương Nho Hường
	ủ y viên Thường vụ

	5
	Hà Sơn Nhin
	ủ y viên Thường vụ

	6
	Nguyễn Quang Dân
	ủ y viên Thường vụ

	7
	Nguyễn Vĩnh Mậu
	ủ y viên Thường vụ

	8
	Đinh Gieng (Yeng)
	ủ y viên Thường vụ

	9
	Đặng Ngọc Anh
	ủ y viên Thường vụ

	10
	Đinh Thong
	ủ y viên Thường vụ

	11
	Nguyễn Văn Hùng
	Huyện ủy viên

	12
	Y Mạnh Dân
	Huyện ủy viên

	13
	Đinh Hlang
	Huyện ủy viên

	14
	Nguyễn Mộng Hoàng
	Huyện ủy viên

	15
	Nguyễn Vàn Lân
	Huyện ủy viên

	16
	Đinh Tuyến Phúc
	Huyện ủy viên

	17
	Dương Thị Thiều
	Huyện ủy viên

	18
	Mã Kim Hồi
	Huyện ủy viên

	19
	Trịnh Viết Luận
	Huyện ủy viên

	20
	Huỳnh Trọng Khánh
	Huyện ủy viên

	21
	Lê Xuân Đào
	Huyện ủy viên

	22
	Đinh Rúp
	Huyện ủy viên
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Nông Văn Tưởng

Đoàn Thanh Hùng

Nguyễn Hừu Hoan

Ngô Ái Nhân

Lê Xuân Bưởng

Nguyễn Văn Sương

Nguyễn Vỹ

Nguyễn Văn Minh

Lê Phước Hùng

Phạm Văn Hề

Lý Đức Thăng

Tân Thị Thiếu

Đỉnh AHMă

Ghi chú:



Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên dự khuyết

Huyện ủy viên dự khuyết

Huyện ủy viên dự khuyết

Huyện ủy viên dự khuyết

Huyện ủy viên dự khuyết

Từ tháng 10-1989, đồng chí Đinh Rang do sức khỏe yếu, Tỉnh ủy điều động đồng chí Đinh Tiết - Tỉnh ủy viên về làm Bí thư Huyện ủy.

Đồng chí Trương Văn Nhuần: cách chức Phó Bí thư Huyện ủy ngày 30-10-1991.
Đồng chí Trịnh Viết Luận: cách chức ủ y viên Ban Chấp hành Huyện ủy ngày 30-10-1991,

Đồng chí: Đoàn Thanh Hùng: cách chức ủ y viên Ban Chấp hành Huyện ủy ngày 30-10-1991.

3-
Ban Chấp hành khó ã III Đảng bộ huyện Kbang

(12-1992 - 1996)

(Gồm 33 đồng chí. Ban Thường vụ có 11 đồng chí)
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X
Đinh Tiết

Hà Sơn Nhin

Đặng Ngọc Anh

Nguyễn Mộng Hoàng

Đinh Gieng (Yeng)

Nguyễn Vãn Minh

Đinh Thong

Nguyễn Quang Dân

Nguyễn Vĩnh Mậu

10   Y Nhân

11   Trương Nho Hường

12   Đinh Bếch

13   Đinh Tuyến Phúc

14   Huỳnh Trọng Khánh

15   Nguyễn Đức Quang

16   Phan Minh Túc

17   Tân Thị Thiếu

18   Y Mạnh Dân

19   Nguyễn Văn Sương

20   Nguyễn Đức Giáo

21   Nông Văn Tưởng

22   Võ Thị Cảnh

23   Nguyễn Thanh Bình

24   Lê Xuân Bưởng

25   Vỏ Văn Phán



TUV - Bí thư

Phó Bí thư Thường trực

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND hụyện

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy vỉên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên Huyện ủy viên
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Đinh A Nhi

Đinh Yem

Đinh Tờng

Đinh Ar

Đinh Hlang

Đinh A Nhúy

Đinh Văn Phước

Lê Chung



Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Đại hội gỉừa nhiệm kỳ bầu bổ sung 6 đồng chí vào Ban Chấp hành Đ ảng bộ huyện khóa III (nhiệm kỳ 1991 - 1996)

	1
	Đinh Mơn
	Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn

	2
	Đinh Nhôn
	Chủ tịch Hội nông dân huyện

	3
	Lê Minh Đọc
	Phó ban Tuyên giáo

	4
	Mã Kim Hồi
	Bí thư Đảng ủy xã Tơ Tung

	5
	Đình Văn Khoa
	Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lang

	6
	Lê Phước Hùng
	Trưởng phòng giáo dục huyện


Ghi chú:

Tháng 4-1993, tỉnh điều động đồng chí Đinh Tiết về Ban tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hà Sơn Nhin được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Tháng 06-1993, đồng chí Đinh Bếch được bầu bổ sung Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tháng 10-1993, đồng chí Nguyễn Vãn Minh, Thường

vụ Huyện ủy - chuyển công tác về Bình Định.
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Tháng 11-1993, đồng chí Lê Chung, ủ y viên Ban Chấp hành - chuyển công tác về Binh đoàn 15.

Tháng 4-1994, đồng chí Đinh Tuyến Phúc được bầu bổ sung Uy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đồng chí Đinh Thong: ử y viên Ban Thường vụ Huyện ủy - (chết)

Đồng chí Đinh Phước: ủ y viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (chết)

Tháng 7 năm 1994 đồng chí Đinh Nhôn được bầu bổ sưng vào ủ y viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

4-
Ban Châp hành khóa IV Đảng bộ huyện Kbang

(1996 - 2000)

(Gồm 35 đồng chí. Ban Thường vụ có 10 đồng chí)

1
Hà Sơn Nhin

Nguyễn Mộng Hoàng

Đỉnh Mơn

Huỳnh Trọng Khánh

Đỉnh Tuyến Phúc

Đinh Gieng (Yeng)

Đinh Nhôn

Nguyễn Quang Dân

Đinh Bếch

Đàm Ngọc Năm

Đinh Ar

Nguyễn Thanh Bình



TUV - Bí thư

Phó Bí thư Thường trực

y viên Thường vụ, Chủ tịch UBND huyện

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ Uy viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ Huyện ủy viên Huyện ủy viên
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Võ Thị Cảnh

Đinh Đình Chi

Y Mạnh Dân

Nguyễn Đức Giáo

Nguyễn Đức Hải

Mã Kim Hồi

Trần Vĩnh Hương

20   Đinh Hlang

21   Đinh Hnih

22   Triệu Thị Hồng

23   Nguyễn Bắc Loát

24   Võ Văn Phán

25   Nguyễn Vãn Sương

26   Huỳnh Ngọc Sơn

27   Phan Minh Túc

28   Y Nhân

29   Đỗ Trọng Tiềm

30   Đinh Văn Toàn

31   Tân Thị Thiếu

32   Huỳnh Ngọc Thạch

33   Phạm Đồng Thanh

34   Đinh Yem

35   Lê Xuân Ý

Ghi chú:

Theo Quyết định số Ban Thường vụ Tỉnh ủy về



Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện íiy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

598-QĐ/TU, ngày 18-01-2000 của việc điều động và phân công đồng
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chí Hà Sơn Nhin - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chuyển về tỉnh công tác và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ tháng 01-2000, đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định làm Bí thư Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đồng chí Đinh Gieng - ủ y viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy trực Đảng cho đến Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2000 - 2005)

Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Bí thư Đảng ủy xã Đak HLơ, bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, theo Quyết định sô 123-QĐ/HU, ngày 20-7-1999.

5-
Ban Chấp hành khóa V Đảng bộ huyện Kbang

(2000 - 2005)

(Gồm 33 đồng chí. Ban Thường vụ có 11 đồng chí)

Nguyễn Mộng Hoàng

2   Đinh Gieng (Yeng)

3   Phan Minh Túc

4   Đinh Mơn

5   Huỳnh Trọng Khánh

6   Huỳnh Ngọc Thạch

7   Tân Thị Thiếu

8   Đinh Tuyến Phúc

9   Đinh Dơnh

10  Bùi Vãn Lại

11  Võ Thị Cảnh

12  Trần Vĩnh Hương

13  Hồ Trung Hưng



TUV - Bí thư

Phó Bí thư Thường trực

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ

y viên Thường vụ Huyện ủy viên Huyện ủy viên
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	14
	Võ Văn Phán
	Huyện ủy viên

	15
	Đinh Đình Chi
	Huyện ủy viên

	16
	Y Mạnh Dân
	Huyện ủy viên

	17
	Nguyễn Thanh Bình
	Huyện ủy viên

	18
	H’Ngân
	Huyện ủy viên

	19
	Vương Thị Hội
	Huyện ủy viên

	20
	Nguyễn Đức Giáo
	Huyện ủy viên

	21
	Trịnh Viết Luận
	Huyện ủy viên

	22
	Nguyễn Phương Châu
	Huyện ủy viên

	23
	Phạm Đồng Thanh
	Huyện ủy viên

	24
	Đinh Ar
	Huyện ủy viên

	25
	ĐỖ Trọng Tiềm
	Huyện ủy viên

	26
	Lê Đình Lai
	Huyện ủy viên

	27
	Nguyễn Văn Sương
	Huyện ủy viên

	28
	Mã Kim Hồi
	Huyện ủy viên

	29
	Đinh Xuân Hội
	Huyện ủy viên

	30
	Đinh Hiếu
	Huyện ủy viên

	31
	Đinh HYêr
	Huyện ủy viên

	32
	Vũ Văn Toan
	Huyện ủy viên

	33
	Bùi Quang Đức
	Huyện ủy viên


Ghi chú:

Theo Quyết định sô 814-QĐ/TU, ngày 28-10-2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chuyển về tỉnh công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Tháng 11-2004, Tỉnh ủy Gia Lai chỉ dịnh đồng chí
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Măng Đung - Tĩnh ủy viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Kbang (nhiệm kỳ 2000 - 2005).

Tháng 6-2004, đồng chí Bùi Văn Lại - ủ y viên Ban Thường vụ Huyện ủy chuyển công tác về tỉnh.

Tháng 7-2004, đồng chí Nguyễn Minh Phong - Trưởng công an huyện, được chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang và bầu vào ú y viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tháng 11-2004 đồng chí Trần Vĩnh Hương được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định sô" 893-QĐ/TU, ngày 14-12-2004 công nhận ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang (khóa V) nhiệm kỳ 2000 - 2005.

Đồng chí Đỗ Trọng Tiềm - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy thị trấn Kbang, bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, theo Quyết định số 143-QĐ/HU, ngày 11-01-2003.

Đồng chí Trịnh Viết Luận - Huyện ủy viên - Bí thư chi bộ - Trưởng phòng địa chính, bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, theo Quyết định số 237-QĐ/HU, ngày 22-10-2003.

6-
Ban Châp hành Đ ảng bộ huyện Kbang khóa VI

(2005 - 2010)

	
	(Gồm 39 đồng chí. Ban Thường vụ có 11 đồng chí)

	1
	Đinh Gieng (Yeng)
	Tỉnh ủy viên - Bí thư

	2
	Trần Vĩnh Hương
	Phó Bí thư Thường trực

	3
	Phan Minh Tức
	Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

	4
	Đinh Tuyến Phúc
	ủ y viên Thường vụ

	5
	Huỳnh Trọng Khánh
	ủ y viên Thường vụ
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	6
	Huỳnh Ngọc Thạch
	ủ y viên Thường vụ

	7
	Tân Thị Thiếu
	ủ y viên Thường vụ

	8
	Võ Thị Cảnh
	ủ y viên Thường vụ

	9
	Đinh Dơnh
	ủ y viên Thường vụ

	10
	Võ Văn Phán
	ủ y viên Thường vụ

	11
	Nguyễn Văn Minh
	ủ y viên Thường vụ

	12
	H’Ngân
	Huyện ủy viên

	13
	Hồ Trung Hưng
	Huyện ủy viên

	14
	Đinh Xuân Hội
	Huyện ủy viên

	15
	Đinh Đình Chi
	Huyện ủy viên

	16
	Nguyễn Phương Châu
	Huyện ủy viên

	17
	Vương Thị Hội
	Huyện ủy viên

	18
	Nguyễn Đức Giáo
	Huyện ủy viên

	19
	Đinh Hyer
	Huyện ủy viên

	20
	Đinh Hiếu
	Huyện ủy viên

	21
	Bùi Quang Đức
	Huyện ủy viên

	22
	Vũ Thị Hoa
	Huyện ủy viên

	23
	Nguyễn Thị Liễu
	Huyện ủy viên

	24
	Huỳnh Ngọc Sơn
	Huyện ủy viên

	25
	Bùi Trọng Thủy
	Huyện ủy viên

	26
	Nguyễn Văn Đồng
	Huyện ủy viên

	27
	Nông Văn Tưởng
	Huyện ủy viên

	28
	Phan Trần Thọ
	Huyện ủy viên

	29
	Vũ Trung Hiếu
	Huyện ủy viên

	30
	Đinh Huy
	Huyện ủy viên

	31
	Đinh Văn Tư
	Huyện ủy viên


622

	32
	Hà Thành Trung
	Huyện ủy viên

	33
	A Văn Lia
	Huyện ủy viên

	34
	Đinh Văn Miên
	Huyện ủy viên

	35
	Nông Minh Tiến
	Huyện ủy viên

	36
	Chu Văn Định
	Huyện ủy viên

	37
	Đinh Klem
	Huyện ủy viên

	38
	ĐỖ Văn Hà
	Huyện ủy viên

	39
	Đinh Hring
	Huyện ủy viên


Ghi chú:

Tháng 11-2009, đồng chí Tân Thị Thiếu - ủ y viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nghỉ hưu theo Quyết

định số 1148-QĐ/TU, ngày 21-10-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tháng 11-2009, đồng chí Phan Trần Thọ được bầu bổ sung vào ủ y viên Ban Thường vụ giữ chức vụ Chủ nhiệm
UBKT Huyện ủy Kbang, theo Quyết định số 1149-QĐ/TU, ngày 22-10-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tháng 6-2010, đồng chí Phan Minh Túc - Phó Bí thư Huyện ủy chuyển công tác về tỉnh. Theo Quyết định số 890/QĐ-UBND, ngày 15-6-2010 của Chủ tịch ỪBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phương Châu - Huyện ủy viên - Bí thư chi bộ - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện, bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, theo Quyết định số 59-QĐ/HƯ, ngày 20-01-2006.

Đồng chí Nguyễn Đức Giáo - Huyện ủy viên - Bí thư chi bộ

Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Kông Pa, bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, theo Quyết định số 285-QĐ/HU, ngày 26-01-2007.
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Đồng chí Đỗ Vãn Hà - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An, bị kỷ luật hình thức khiển trách, theo Quyết định số 605-QĐ/HU, ngày 24-12-2007.

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Huyện ủy viên - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, theo Quyết định sô' 1232-QĐ/HU, ngày 16-01-2009.

Đồng chí Chu Văn Định - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Kon Pne, bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, theo Quyết định số 2029-QĐ/HƯ, ngày 01-02-2010.

Đồng chí Hà Thanh Trung - Huyện ủy viên - Chủ tịch ƯBND xã Đăk HLơ, bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, theo Quyết định số 2309-QĐ/HU, ngày 14-07-2010.

7-
Ban Chấp hành khóa VII Đảng bộ huyện Kbang

(2010 - 2015)

(Gồm 45 đồng chí. Ban Thường vụ có 13 đồng chí)

Đinh Gieng (Yeng)

HỒ Trung Hưng

Huỳnh Trọng Khánh

Trần Vĩnh Hương

Huỳnh Ngọc Thạch

Võ Văn Phán

Đinh Tuyến Phức

HTSTgân

Nguyễn Văn Minh

10  Nguyễn Minh Ngọc

11  Phan Trần Thọ



TƯV - Bí thư

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Phó Bí thư (phụ trách xây dựng

tổ chức cơ sở Đảng)

Phó Bí thư, Chủ tịch ƯBND huyện

y viên Ban Thường vụ Huyện ủy

y viên Ban Thường vụ Huyện ủy

y viên Ban Thường vụ Huyện ủy

y viên Ban Thường vụ Huyện ủy

y viên Ban Thường vụ Huyện ủy

y viên Ban Thường vụ Huyện ủy

y viên Ban Thường vụ Huyện ủy
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Huỳnh Ngọc Sơn

Đỉnh Thị Nghen

Bùi Trọng Thủy

Nguyễn Thị Liễu

Vũ Trung Hiếu

Vũ Thị Hoa

Đinh Vãn Tư

Đinh Huy

Đinh Hring

A Văn Lia

Đinh Vàn Miên

Đinh Đình Chi

Nông Văn Tiến

ĐỖ Văn Hà

Nguyễn Đức Giáo

Nông Văn Tưởng

Nguyễn Hữu Na

Hồ Viết Cảm

Đinh Thị Thu Tươi

Lê Thanh Hải

Trương Văn Tư

Đinh Ních

Nguyễn Văn Dũng

Lương Văn Hòa

Nguyễn Thị Hồng Phương


y viên Ban Thường vụ Huyện ủy

y viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên

Huyện ủy viên
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	37
	Nguyễn Thanh Bình
	Huyện ủy viên

	38
	Nguyễn Thị Hà
	Huyện ủy viên

	39
	Phạm Văn Hoa
	Huyện ủy viên

	40
	Hoàng Long Vỹ
	Huyện ủy viên

	41
	Đinh Choai
	Huyện ủy viên

	42
	Phạm Xuân Trường
	Huyện ủy viên

	43
	Trần Hữu Phước
	Huyện ủy viên

	44
	Vũ Văn Hải
	Huyện ủy viên

	45
	Đào Xuân Sửu
	Huyện ủy viên


Ghi chú:

Đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng chí Hồ Trung Hưng - UVBTV được phân công trực Đảng đến ngày 17-3-2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 176-QĐ/TU, chuẩn y kết quả bầu bổ sung đồng chí Hồ Trung Hưng, ú y viên Ban Thường vụ Thường trực Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Tháng 8 năm 2011, đồng chí Đinh Thị Thu Tươi chuyển

về tỉnh.

Tháng 2-2012 đồng chí Đinh Huy Niệm - Chánh Văn phòng Huyện ủy được chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VII) nhiệm kỳ 2010 - 2015, đến tháng 11-2013, đồng chí Niệm chuyển công tác về Bắc.

Tháng 4-2013 đồng chí Đỉnh Thị Nghen - Huyện ủy viên được bầu bổ sung vào ú y viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tháng 11-2014 đồng chí Nguyễn Văn Minh - UVBTV - Trưởng công an huyện Kbang chuyển công tác về tĩnh. Ngày 25-11-2014 Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai ra Quyết
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định sô 2297-QĐ/CAT-PX13 điều động dồng chí Trần Thanh Khiêt về nhận công tác tại công an huyện Kbang và giữ chức vụ: Trưởng Công an huyện Kbang.

Tháng 01-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ra Quyết định sô 2448-QĐ/TU, ngày 06-01-2015, chỉ định bể sung đồng chí Trần Thanh Khiết - Trưởng Cồng an huyện Kbang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang, đồng chí Phạm Quang Vĩnh - Chánh Văn phòng Huyện ủy Kbang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang; đồng chí Nguyễn Công Đạo - Trưởng phòng Nội vụ huyện Kbang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang khóa VII (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Đồng chí Đỗ Văn Hà - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An, bị kỷ luật hình thức khiển trách, theo Quyết định số 636-QĐ/HU, ngày 30-12-2011.

Đồng chí Hồ Viết Cảm - Huyện ủy viên - Bí thư chi bộ

Trưởng phòng Nội vụ huyện, bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, theo Quyết định số 1109-QĐ/HU, ngày 03-12-2013.

Đồng chí Nguyễn Đức Giáo - Huyện ủy viên - Bí thư chi bộ

Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Pa, bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, theo Quyết định số 1348-QĐ/HU, ngày 14-10-2014.
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PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁN BỘ Ở LẠI ĐỊA BÀN KBANG CÔNG TÁC SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ NĂM 1954

	STT
	Họ và tên
	Quê quán
	Chức vụ được
	Ghi chú

	
	
	
	giao 5-1955
	

	
	HUYỆN 1
	
	
	

	1
	Phạm Chánh
	Ba Đông, Ba Tơ,
	Tỉnh ủy viên
	

	
	(Sáu Thân)
	Quảng Ngãi
	Bí thư Huyện 1
	

	2
	Nguyễn Vãn (Can)
	Phổ An, Đức Phổ,
	ủ y viên Ban
	

	
	
	Quảng Ngãi
	Cán sự Huyện 1
	

	3
	Bá Nhao
	Hà Nừng,
	Ưy viên Ban
	

	
	
	Kbang, Gia Lai
	Cán sự Huyện 1
	

	4
	Bá Nhuih (Bá Nui)
	Hơnông,
	Uy viên Ban
	

	
	
	Hà Nừng,
	Cán sự Huyện 1
	

	
	
	Kbang, Gia Lai
	
	


Đoàn Diêu (Breh) Đức Thạch, Mộ Cán bộ Huyện 1 Đức, Quảng Ngãi

Nguyễn Văn BùiNghĩa thắng,Cán bộ Huyện 1

	(Bá Thái)
	Tư Nghĩa,

	
	Quảng Ngãi

	7   Bùi Hậu (Bá Gộ)
	Đức Chánh, Mộ   Cán bộ Huyện 1

	
	Đức, Quảng Ngãi


Nguyễn Vản Mẹo Đức Nhuận, Mộ Cán bộ Huyện 1 Đức, Quảng Ngãi

Lý Mệ (Lý Kỳ Lơ) Tịnh Bình, Sơn Cán bộ Huyện 1 Tịnh, Quảng Ngãi

10
Trần Văn Lỹ (Lâm)
Cán bộ Huyện 1  Hy sinh
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	HUYỆN 2
	
	

	1
	Lương Ngoạn (Bảo)
	Nghĩa Hiệp,
	Bí thư Ban Cán

	
	
	Tư Nghĩa,
	sự Huyện 2

	
	
	Quảng Ngãi
	

	2
	Huỳnh Hitng Thạnh
	Tam Quan,
	ứ y  v i ể n  Ban

	
	(Hoàng Lê)
	Hoài Nhơn,
	Cán sự Huyện 2

	
	
	Bình Định
	

	3
	Huỳnh Hoàn (Bri)
	Phổ Thuận,
	Cán bộ Huyện 2

	
	
	Đức Phổ,
	

	
	
	Quảng Ngãi
	




Đầu

hàng

1958

	4
	Nguyễn Cung
	An Nhơn,
	Cán bộ Huyện 2  Hy sinh

	
	(Kjung)
	Bình Định
	

	5
	Đặng Ngọc Bân
	Mỹ Lộc, Phù Mỹ,
	Cán bộ Huyện 2

	
	(Bơ)
	Bình Định
	

	6
	Huỳnh Năng Thuận
	Tuy Phước,
	Cán bộ Huyện 2

	
	(Yơp)
	Bình Định
	

	7
	Đinh Ưng
	Xâ Nam, An Khê, U y  vién  Ban

	
	
	Gia Lai
	Cán sự Huyện 2

	8
	Đinh Kuat (Quact)
	An Khê,
	Cán bộ Huyện 2

	
	
	Gia Lai
	

	9
	Đinh Yơn (Grôt)
	An Khê,
	Cán bộ Huyện 2

	
	
	Gia Lai
	

	10
	Đinh Liên (Jri)
	Quy Nhơn,
	Cán bộ Huyện 2

	
	
	Bình Định
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PHỤ LỤC III

KHEN THƯỞNG - NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC

I-
ANH HÙNG Lực LƯỢNG v ũ TRANG NHÂN DÂN

(AHLLVTND)

Thời kháng chiên chông pháp

Anh hùng Núp: dân tộc Bơhnar, Thôn đội trưởng làng Sơtr, xã Nam KaNak, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai (nay là xã Tơ Tung huyện Kbang - Gia Lai) được Nhà nước tuyên dương AHLLVTND ngày 03-8-1955.

Thời kháng chiến chống Mỹ

Xã Bắc (nay là xã Krông Bla - huyện Kbang) được phong tặng danh hiệu AHLLTVTND theo Quyết định số 361/HĐNN ngày 6-11-1978 của Chủ tịch nước.

Xã Sơn Lang (huyện Kbang) được Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLTVTND theo Quyết định số 424/6/QĐ-CTN, ngày 22-8-1998 của Chủ tịch nước.

Xã Krong (huyện Kbang) được Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLTVTND theo Quyết định scí 3812/QĐ-CTN ngày 28-10-1999 của Chủ tịch nước.

Huyện Kbang được phong tặng danh hiệu AHLLTVTND theo Quyết định số 617/QĐ-CTN, ngày 29-01-1996 của Chủ tịch nước.
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II- DANH SÁCH BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

	STT
	Họ và tên
	Dân tộc
	Chỗ ở hiện nay
	Ghi chú

	1
	Mẹ Phạm Thị Chín
	Kinh
	Thị trấn Kbang
	

	2
	Mẹ Meh
	Bahnar
	Thị trấn Kbang
	Đã qua đời

	3
	Mẹ Thơp
	Bahnar
	Xã Đông - Kbang
	Đã qua đời

	4
	Mẹ Trương Thị Chánh
	Kinh
	Xã Đông - Kbang
	Đã qua đời

	5
	Mẹ Nguyễn Thị Cưỡng
	Kinh
	Xã Đông - Kbang
	Đã qua đời


III- CÁC HUÂN HUY CHƯƠNG

* Trong kháng chiến chống Mỹ

H uyện 1

Quân và dân huyện 1 - Huân chương Thành dồng hạng Ba về thành tích toàn diện năm 1966.

Cán bộ và nhân dân xã Hơnơng - Huân chương Thành đồng hạng Ba về thành tích toàn diện năm 1966.

H uyện 2

Quân và dân huyện 2 - Huân chương Thành đồng hạng Nhì về thành tích toàn diện năm 1966.

Cán bộ và nhân dân xã Bắc - Huân chương Thành đồng hạng Ba về thành tích toàn diện năm 1966.

Quân và dân huyện 2 - Huân chương Thành đồng hạng Ba về thành tích toàn diện năm 1970.

H uyện 10

Quân và dân Huyện 10 - Huân chương Thành đồng hạng Ba về thành tích toàn diện năm 1966.

Cán bộ và nhân dân xã Lơpa - Huân chương Thành đồng hạng Ba về thành tích toàn diện năm 1966.
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Các loại huy chương khác

A. T ập th ể

33 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba

41 Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì

24 Huy chương Giải phóng hạng Nhất, Nhì

6 Huân Chương Độc lập hạng Nhì

B. Cá nhân

36 Huân chương Độc lập hạng Nhì, Ba

711 Huân chương Chông Mỹ hạng Nhât

875 Huân chương Chông Mỹ hạng Nhì

1.701 Huân chương Chông Mỹ hạng Ba

915 Huy chương Chông Mỹ hạng Nhất

721 Huy chương Chông Mỹ hạng Nhì

IV- SÒ LƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC

1- Tổng số liệt sĩ qua các thời kỳ (261 người)

Cụ thể như sau:

Từ 1945 -   1954 : 15 người

Từ 1954 -   1975 : 226 người

Sau năm 1975   : 20 người

2- Tổng sô" thương, bệnh binh qua các thời kỳ (582 người)

Cụ thể như sau:

Từ 1945 -  1954 : 5 người

Từ 1954 -   1975 : 541 người

Sau năm 1975   : 36 người

3“ Người hoạt động cách mạng kháng chiến bị địch bắt tù đày: 38 người

4- Tổng sô' người có công giúp đỡ cách mạng qua các thời kỳ: 2.410 người.
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V- Các loại huân, huy chương, bằng khen của tập và cá nhân từ khi tách huyện Kbang đến nay

1- T ập th ể: (tổng số 322) a- K hen th ư ở n g cấp T rung ương

Huân chương Lao động hạng Nhất: 02; (trong đó, có 01 Huân chương Lao động hạng N hất dành cho nhân dân và cán bộ huyện Kbang).
Huân chương Lao động hạng Nhì: 03

Huân chương Lao động hạng Ba: 8

Cờ thi đua của Chính phủ: 5

Bằng khen của Chính phủ: 5

Bằng khen Bộ, ban ngành Trung ương: 16

b- K hen th ư ở n g củ a các bộ, ban n g à n h T ru n g ương và UBND tỉn h

Tập thể ỉao dộng xuất sắc: 125

Cờ thi đua của UBND tỉnh: 55

Bằng khen của UBND tỉnh: 103

2- Cá nhân: tổng số 453 a- Khen thưởng cấp Trung ương

Huân chương Lao động hạng Nhì: 01

Huân chương Lao động hạng Ba: 16

Bằng khen Chính phủ: 15

Bằng khen của Bộ, ban ngành Trung ương: 14

b- Khen thưởng cấp tỉnh

Chiến sĩ thi đua cấp tĩnh: 73
Bằng khen của UBND tĩnh: 334
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

Nguyễn Quang Ân, Những thay đổi địa danh và địa giới hành chính 1945 - 1975, Nxb Văn hóa - Thông tin, HN, 1997, tr.331.

Nguyễn Quang Ân, Những thay đổi địa danh và địa giới các đơn vị hành chính 1945 - 2002, Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2003, tr. 713.

Dương Quốc Anh, Việt Nam những sự kiện lịch sử. Tập III (1919 - 1935), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1988

Báo cáo năm 1965 của Tỉnh ủy Gia Lai. TL-TV, tập 16, lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945 - 2005), Nxb Chính trị quốc gia, 2010.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang, Lịch sử Đảng bộ huyện Kbang (1945 - 2005), Nxb Chính trị quốc gia, 2006.

Ban Châ'p hành Đảng bộ huyện Kbang, Lịch sử truyền thống anh hùng cách mạng xã Krong (1945 - 2006), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - 2008.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang, Lịch sử truyền thống anh hùng cách mạng Tơ Tung (1945 - 2010), Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội - 2012.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê, Lịch sử Đảng bộ thị xã An Khê (1945 - 2005), Nxb Chính trị quôc gia, 2010.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Khê: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Khê lần thứ VII, tr.20, Lưu tại Văn phòng Thị ủy An Khê.
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Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân sô' và nhà ỗ tỉnh Gia Lai, Tổng điều tra dân số và nhà ở - kết quả điều tra toàn bộ, Pleiku, tháng 10-2010.

Phan Hữu Dật, Lâm Bá Nam, Chính sách dân tộc của các chính quyền Nhà nước phong kiến Việt Nam (X - XIX), tr.77, Nxb Chính trị quốc gia, 2001.

Phan Đại Doãn trong Tư liệu về Tây Sơn - Nguyễn Huệ, tập 1, Trên đất Nghĩa Bình, tr. 19, Sở Văn hóa Thông tin Nghĩa Bình, 1988.

Đảng Cộng sản Việt Nam, Các Đại hội và Hội nghị Trung ương, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.

Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tập 15.

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tập 20.

Huyện ủy Kbang: Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ I (1987 - 1988), mục tiêu kỉnh tế - xã hội và nhiệm vụ nhiệm kỳ II (1989 - 1991), ngày

29-4-1989.

.

Liên khu ủy V, Nghị quyết Hội nghị Liên khu ủy V, lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2000.

Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quô'c gia, Hà Nội, 1995, tập 4.

Vương Thị Hội, Hiệu trưỏrng trường trung học Lý Tự Trọng Kbang, trong: Kỷ yêu Đại hội thi đua tỉnh Gia Lai lần thứ VI,
Pleiku - 2000, tr. 87 - 91.
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Nguyễn Khắc Sử, Phan Thanh Toàn, Điều tra khảo cổ học Kbang 2013.
Ngô Thành, Sống trong lòng dân Tây Nguyên, Hồi ký, Pleiku, 2005.

Bùi Đình Thi, Làng Đê Bar bây giờ, trong Âm vang Tây Nguyên, Nxb VHDT, 2001, tr. 228 - 240.

Thị ủy Kon Tum, Sơ thảo lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhăn dân thị xã Kon Tum. Tài liệu đánh máy lưu trữ tại Ban Nghiền cứu lịch sử Đảng tỉnh Kon Tum.
Thao Trường, Anh hùng Núp - Một đời gắn bó, in trong tập hồi ký Lớn lên nhờ cách mạng, Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Gia Lai - Kon Tum, ấn hành năm 1986.

ủ y ban nhân dân tỉnh Gia Lai -  Dự án SPAM,

Chiến lược quản lý các khu bảo tồn tỉnh Gia Lai 2002 - 2010,

Gia Lai tháng 9-2002.

ủ y ban nhân dân huyện Kbang, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1988, phương hướng nhiệm vụ năm 1989.
Nguyễn Thị Kim Vân, Địa danh và di tích Gia Lai dưới góc nhìn lịch sử - văn hóa, Nxb Khoa học xã hội, 2010.
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